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Luật gia ĐÀO THANH HẢI 
(Sưu tầm và tuyển chọn)

HƯỚNG DẪN MỚI 
THỰC HIÊN CÔNG TÁC 
QUÀn it. KIE m TRO 

Kiêm TOhn TỒI ciiínn 
TRONG DOANH NGHIỆP 

VÀ Cơ QUAN 
HÀNH CHÍNH sự NGHIỆP

* Luật kiểm toán năm 2005
* Những Vấn đề về thực hiện qui chế tài chính mới 

đối với doanh nghiệp nhà nước và quản lỳ vốn nhà nước 
đầu tư vào doanh nghiệp khác

* Hướng dẫn qui chế công khai tài chính của doanh nghiệp nhà nước 
* Qui chế tự kiểm tra tài chính, kề toán trong các cơ quan, đơn vị

* Qui chế giám sát, đành giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

NHÀ XUẨT ĐẢN THỐNG KÊ
HÀ NỘI - 2005
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LỜI NÓI ĐẦU

Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, công tác đối mới quản lý tài 
chính - ngân sách nhà nước được xác định là nhiệm vụ quan trọng của chính 
phủ. Mục tiêu đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính, 
đơn vị sự nghiệp là trao quyền tự chủ thật sự cho cơ quan đơn vị trong việc tổ 
chức công việc, sử dụng lao động, tăng cường huy động và quản lý thống 
nhất các nguồn thu, đồng thời sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn tài 
chính nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng công tác quản lý hành chính, 
hoạt động sự nghiệp, khuyên khích tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp 
đảo bảo trang trải kinh phí hoạt động, nâng cao thu nhập và hiệu quả công 
tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Quá trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính luôn gắn liền với cơ chê 
kiểm tra, kiểm toán tài chính trong các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, sự 
nghiệp. Thông qua công tác kiểm tra, kiểm toán mới phát hiện những sai 
phạm và có sự uốn nắn kịp thời đối với công tác quản lý tài chính. Đặc biệt, 
vừa qua Quốc hội Khoá XI kỳ họp thứ 7 mới thông qua Luật Kiêm toán - 
năm 2005. Đây là vãn bản Luật quan trọng về công tác quản lý tài chính 
trong giai đoạn mới.

Để kịp thời phục vụ bạn đọc tìm hiểu nghiên cứu về lĩnh vực này, Nhà 
xuất bản Thống kê xuất bản cuốn " Hướng dẫn mới thực hiện công tác 
quản lý, kiểm tra, kiểm toán tài chính trong doanh nghiệp và cơ quan 
hành chính, sự nghiệp”.

Trong quá trình biên soạn, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu 
sót, rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn đọc để các cuốn sách 
sau đạt chất lượng tốt hơn. Xin trân trọng cám ơn.

NHÀ XUẤT BẢN
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VÊ' Công tác 
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 

NHÀ NƯỚC VÀ ĐON Vị sự NGHIỆP NHÀ NƯÓC
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1. NHŨNG BƯỚC TIẾN MỚI TRONG ĐÀM PHÁN VÀO WTO 
CỦA VIỆT NAM

Nguyễn Bùi

1- Vài nét về WTO và sự tham gia của Việt Nam:

Theo tài liệu lịch sử để lại, WTO (World Trade Organization) có được bộ mặt như ngày 
nay là từ GATT. Vậy GATT là gì? Đó là tên viết tắt của Tổ chức General Agreement on 
Tariff and Trade đã được thành lập tạm thời từ sau Chiến tranh thê' giới thứ hai. Ban đầu các 
nước có ý tưởng muốn thành lập một tổ chức thứ 3 để giải quyết các vấn đề hợp tác kinh tế 
quốc tế trong hệ thống “Bretton Woods” cùng với 2 tổ chức Ngân hàng thế giới (WB) và Quỹ 
tiền tệ quốc tê' (IMF). Kế hoạch lúc đó được trên 50 nước tham gia là thành lập Tổ chức 
Thương mại quốc tê' (ITO - International Trade Organization) - một cơ quan chuyên môn 
mới của Liên hiệp quốc. Dự thảo Hiến chương ITO không chỉ đưa ra các nguyên tắc về 
thương mại thê' giới, mà còn bao gồm các lĩnh vực như lao động, việc làm, các hiệp định hàng 
hoá, thực tiễn kinh doanh, đầu tư và dịch vụ quốc tế.

Thực tê' là các quốc gia trong quá trình phục hồi kinh tê' thế giới đã nhanh chóng đẩy 
mạnh tự do hóa thương mại sau Chiến tranh thế giới thứ hai và sửa chữa những thiếu sót lớn 
về các biện pháp bảo hộ được duy trì từ đầu những năm 1930, cho nên các cuộc đàm phán 
thương lượng về cắt giảm và ràng buộc thuê' quan đã được ký kết giữa 23 nước thành viên 
ngay từ nãm 1946.

Kết quả của vòng đàm phán đầu tiên này là 45.000 nhượng bộ về thuế gắn với 10 tỷ 
USD hàng hóa, chiếm khoảng 1/5 tổng trị giá thương mại toàn cầu. Vòng đàm phán này thoả 
thuận những nhượng bộ sẽ được bảo vệ bằng việc chấp nhận và phổ biến rộng rãi các nguyên 
tắc về thương mại trong Bản dự thảo Hiến chương của ITO. Những nhượng bộ về thuế và các 
quy tắc cùng tạo thành một tổ chức là Hiệp định chung về thuê' quan và mậu dịch. Hiệp định 
này bắt đàu có hiệu lực kể từ ngày 1/1/1948 trong khi Hiến chương của ITO vẫn còn đang 
được các nước đàm phán chưa xong.

Bản Hiến chương của ITO được thảo luận nhiều lần và cuối cùng cũng được chấp thuận 
tại cuộc họp của Liên hợp quốc về thương mại và việc làm tại Havana- Cuba (vào tháng 3 
năm 1948), nhưng cơ quan lập pháp ở một sô' các quốc gia không thực hiên việc phê chuẩn. 
Rồi năm 1950, Hiến chương Hanava không được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, thê' là ITO đã hoàn 
toàn vô hiệu. Do đó mặc dù mang tính chất tạm thời, Hiệp định chung về thuế quan và mậu 
dịch — GATT, vẫn là một công cụ đa biên duy nhất điều chỉnh nền thương mại quốc tê từ năm 
1948 cho tới tận khi thành lập Tổ chức thương mại thế giới - WTO, vào ngày 1-1-1995.
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Như vậy bối cảnh phát triển thương mại toàn cầu cho thấy ngày nay việc hội nhập kinh 
tế thê' giới và gia nhập WTO đã và đang là xu hướng tất yếu trong nền kinh tế toàn cầu. Sự 
tách biệt và đơn phương phát triển thiếu quan hệ kinh tế thương mại với nước ngoài là tự thụt 
lùi trong kỷ nguyên bùng nổ thông tin và toàn cầu hóa mọi mặt đời sống quốc tế. Do đó Nghị 
quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII đã .ghi rõ: “Nhiệm vụ đối ngoại quan trọng trong thời gian 
tới là củng cố môi trường hòa bình và tạo điều kiện quốc tế thuận lợi hơn nữa để đẩy mạnh 
kinh tế xã hội, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước” và “đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh 
tế khu vực và thế giới”.

Do vậy hội nhập quốc tê' vốn là một quá trình không thể đảo ngược, cho nên trong thời 
gian vừa qua và từ nay trở đi chúng ta đã và đang tiến hành quá trình đàm phán và gia nhập 
WTO. Nếu không thì sớm muộn chúng ta vẫn phải giải quyết bằng được vấn đề đang nan giải 
hiện nay là còn nhiều hàng hóa Việt Nam “không mã hiệu, không thương hiệu và nguyên liệu 
không xuất xứ”. Nhưng với việc sớm vào được WTO, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của 
nước ta sẽ được hưởng lợi ngay, chúng sẽ có chỗ đứng trên thương trường vốn ngày càng 
khốc liệt; Việt Nam sẽ có thể tiết kiệm được thời gian cho các vòng đàm phán và chủ động 
tham gia vào các vòng đàm phán thương mại trong tương lai. Tuy vậy việc mở cửa thị trường 
trong nước cho hàng hóa và dịch vụ nước ngoài tràn vào sẽ đặt ra nhiều vâ'n đề phải chuẩn bị 
đối phó, mà có khi ngay từ bây giờ chúng ta chưa thể hình dung hết được.

Tiếp đến Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng lần thứ IX đã nêu rõ Việt Nam cần phải 
“Chủ động hội nhập kinh tê' quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng 
cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ 
lợi ích dân tộc, giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc vãn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường 
sinh thái”. Trong quá trình đó công việc dai dẳng và tốn nhiều công sức hàng đầu là đàm 
phán gia nhập WTO.

Quan hệ của Việt Nam với GATT được bắt đầu từ cuối những nãm 40 của thê' kỷ trước, 
khi mà Hiệp định chung GATT được đàm phán. Hiệp định được thông qua năm 1947 và 
Chính phủ Pháp, thay mặt cho Đông Dương lúc đó (gồm Việt Nam, Lào và Cămpuchia) và 
các thuộc địa của Pháp lúc bấy giờ ký Hiệp định chung và thỏa thuận chương trình về thuê' 
quan cho những thuộc địa này. Với kết quả của Hiêp định đặc biệt đó, có thể coi GATT tạm 
thời áp dụng cho Việt Nam từ nãm 1948 đến năm 1954 khi thực dân Pháp còn cai trị Việt 
Nam.

Giai đoạn kê' tiếp là giai đoạn chiến tranh chống Mỹ ở Miền Nam và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Miền Bắc nước ta. Thế giới rơi vào chạy đua vũ trang và leo thang chiến tranh 
lạnh, diễn ra thi đua giữa 2 cường quốc Mỹ và Liên bang Xô Viết. Quan hê thương mại cùa ta 
với phe tư bản chỉ giới hạn phạm vi hẹp và chủ yếu là quan hệ trong khối xã hội chủ nghĩa cũ. 
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Nước ta trong xu thế đường lối chung của phe xã hội chủ nghĩa không quan tâm đến quan hệ 
thương mại đặc biệt nào với phần còn lại của thế giới.

Từ năm 1996, sai khi nộp đơn xin gia nhập WTO, Việt Nam đã phải trả lời 1500 câu 
hỏi với yêu cầu được giải thích rõ hơn; loại bỏ số cáu hỏi trùng lắp thì còn lại 656 câu phải trả 
lời. Ngày 8-2-1998 Việt Nam đã gửi trả lời 539 câu. Đến đầu tháng 12/2000 ta đã trả lời 
nghiêm chỉnh toàn bộ các câu hỏi đó, kể cả số bổ sung.

Quan điểm vào WTO của Việt Nam:

* Việt Nam sẽ gia nhập WT0 khi nào thấy thoải mái, đủ điều kiện, nghĩa là sẽ quyết 
định với năng lực của doanh nghiệp như vậy thì mở thị trường nào và mở với mức độ nào là 
có lợi nhất. Có thể gia nhập WT0 khi nào Việt Nam cảm thấy có lợi nhất. Ông Mike Moore, 
cựu Chủ tịch WT0 cũng khuyên chúng ta như vậy.

* Vào WT0 là để tạo lợi ích trong tương lai, tạm chấp nhận khó khăn trước mất như thu 
ngân sách giảm, mất thị phần xuất khẩu, thị phần trong nước...

* Hội nhập với việc khai thác tối đa lợi ích, hạn chế và chịu thua thiệt ít nhất.

* Đặt lợi ích tổng thể lên trên, chấp nhận sự phá sản của một số doanh nghiệp, chấp 
nhận mất đi một số lợi ích cục bộ để đạt lợi ích dài hạn.

* Việc xác định lộ trình cam kết và thực hiện các giải pháp phải được coi là bộ phân cấu 
thành trong chiến lược tài chính kinh tế của đất nước kể từ nay trở đi.

* Coi việc vào WT0 là bước hội nhập đem lại điều kiện để thực hiện đổi m,ới và phát 
triển kinh tế xã hội.

Cho đến hiện nay - Hiệp định thương mại Việt - Mỹ (ký kết nãm 2001) có các quy 
định ngang bằng, tương đương với quy định để gia nhập WTO. Nhưng do đàm phán thương 
lượng, các đối tác thường đòi hỏi Việt Nam phải cam kết nhiều hơn so với mức trần đã cam 
kết với Mỹ. Ngoài ra trong quá trình đàm phán thời gian qua, việc tổ chức các cuộc họp đánh 
giá của Nhóm làm việc cũng đóng vai trò quan trọng. Thường thì có khoảng 2 cuộc họp/nãm 
(trường hợp Trung Quốc trong vòng 10 năm đầu thương lượng vào WT0 đã có 20 cuộc họp 
chính thức và 3 không chính thức). Đồng thời còn phải tiến hành đàm phán về 3 Chương trình 
nhượng bô. Đó là Chương trình về hoàng hóa công nghiệp, về nông sản và về dịch vụ. Theo 
đó Việt Nam phải thương lượng với các đối tác thương mại chính như Mỹ, Canada, Nhạt Bản 
và EU. Nhượng bộ là tiêu chuẩn bắt buộc để được kết nạp vào WT0.

Khi đàm phán và ký kết các Hiệp định về thương mại với các nước thành viên WT0, 
các nước đã chú trọng lấy đó làm cơ sở pháp lý nền tảng cho hoạt động thương mại quốc tế. 
Việc đó ràng buộc các chính phủ phải duy trì chế đô thương mại trong một khuón khổ đã 
được các bên thống nhất, không thay đổi bất ngờ về mặt chính sách, nhằm giúp các nhà sản 
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xuất hàng hóa và dịch vụ, các nhà xuất nhập khẩu của các bên được thuận lợi trong quá trình 
sản xuất kinh doanh, có thể tạo lập phương án sản xuất kinh doanh dài hạn. Nghĩa là luật chơi 
cần “minh bạch” và có thể tiên liệu được.

Tuy vậy tính đến kết quả Vòng đàm phán thứ 9 (từ ngày 9 đến 17-12-2004 tại trụ sở 
WT0 ở Giơnevơ (Thụy Sĩ) một số nước đã không hài lòng với cam kết của Việt nam. Các lợi 
ích đã bị xung đột, mà cơ bản là sự chuẩn bị của các doanh nghiệp Việt Nam không kịp, nhất 
là lĩnh vực sản xuất và kinh doanh lương thực, thực phẩm, sản phẩm dầu khí, sắt thép. Nếu 
mở toang cửa để cạnh tranh, các doanh nghiệp này sẽ không thể cạnh tranh nổi với doanh 
nghiệp và công ty nước ngoài thâm nhập vào thị trường Việt Nam. Điều này bị ảnh hưởng bởi 
2 yếu tố thứ nhất là nhiều doanh nghiệp trong xu thế hội nhập khẩn trương nhưng vẫn bình 
chân như vại, coi việc hội nhập vào WT0 là việc của Chính phủ và các Bộ ngành chức năng, 
thứ hai là chúng ta mới thực sự đàm phán để vào WT0 từ năm 2002; mà việc đàm phán này 
như lời của Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Long Vĩnh Đồ sau 13 năm đàm phán vất vả: 
“... đàm phán đến bạc cả tóc”. Đến nay Việt nam mới hoàn tất đàm phán với EƯ, Achentina, 
Chile, Cuba và Singapore. Những nước mà ta cần phải kết thúc đàm phán là Mỹ, Trung Quốc, 
Nhật Bản, Canada, New Zealand và Australia. Phiên đàm phán thứ 10 dự kiến tiến hành lúc 
đầu vào cuối tháng 3-2005 nhưng sau đó lại hoãn dể đến cuối tháng 5-2005. Đàm phán hiện 
nay gặp khó khăn còn bởi lẽ sau khi Trung Quốc vào WT0, việc quốc gia này không chịu 
thực hiện ngay những điều đã cam kết làm cho việc đàm phán của các nước đang phát triển 
muốn vào WT0 cũng gặp không ít khó khăn vì các đối tác e dè và chờ đợi. Họ cũng xuất 
phát từ lợi ích kinh tế của đất nước họ, trong đó một phần đại diện là các công ty sản xuất 
kinh doanh, những người tham gia vào trò chơi trực tiếp của nền thương mại toàn cầu, cho 
nên còn co kéo và mặc cả lợi ích. Tuy vậy những tiến bộ đáng kể đã đạt được như lời Trưởng 
đoàn đàm phán Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Thương mại Lương Văn Tự cho biết, đó là thu hẹp 
khoảng cách các yêu cầu về nhân nhượng điều kiện trong đàm phán, từ đó đạt lấy sự linh hoạt 
trong đàm phán theo hướng tích cực nhất, tháo gỡ những vấn đề tồn tại ở một số lĩnh vực. 
Tiến bộ mới là ta vừa đàm phán, vừa thuyết phục đối tác đi liền với cam kết và nhân nhượng, 
nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm. Từ đó đối tác thấu hiểu và đồng tình với đề xuất của 
phía Việt Nam. Ví dụ trong lĩnh vực nông nghiệp, khi được biết hiện nay có đến 70% dân số 
Việt Nam sống dựa vào ngành này thì đa số các nước đều bày tỏ sự đồng tình với việc trợ cấp 
trong nước 10% mà Việt Nam đề xuất. Hay ở một số lĩnh vực khác, phần lớn các nước đều 
ủng hộ Việt Nam việc Việt Nam được hưởng những trợ cấp dành cho các nước đang phát 
triển, có trình độ tương tự Việt Nam. Sự linh hoạt quan trọng đã đạt được là một số nước 
trong đàm phán đã giảm một cách đáng kể những yêu cầu đưa ra về mức độ tự do hàng hóa 
và dịch vụ mà Việt Nam phải thực hiện khi gia nhập WT0. Điều đó thể hiện thiện chí, cũng 
như sự ủng hộ của các đối tác đàm phán với Việt Nam, làm cơ sở vững chắc cho việc tiến tới 
đẩy nhanh và kết thúc đàm phán song phương. Đồng thời Việt Nam cũng đã linh hoạt đề xuất 
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một sô' nhượng bộ mới trong lĩnh vực mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ để bày tỏ quyết 
tâm trong việc gia nhập WTO.

Riêng đối với đối tác lớn của Việt Nam là Nhật Bản, trước đây 2 bên đã có dịp bàn sâu 
về thương mại dịch vụ Tại Geneve nên trong đàm phán song phương gần đây chỉ tập trung 
bàn về đa phương mà Nhật Bản quan tâm như quyền kinh doanh, hàng rào phi thuế quan, sở 
hữu trí tuệ... Đổng thời cũng đã đàm phán thu hẹp được khoảng cách về thuế, về yêu cầu 
đàm phán thu hẹp nữa, tìm tiếng nói chung và tiến tới ký .thỏa thuận vào thời gian sớm nhất.

Vòng đàm phán thứ 10 là cuộc họp đa phương cuối tháng 5-2005 sẽ tập trung vào hoàn 
tất Báo cáo gia nhập WT0 của Việt Nam. Nhưng dẫu sao ngay cả phía Mỹ cũng hy vọng sớm 
nhất Việt Nam chỉ có thể vào WT0 vào quý đầu 2006. Chúng ta hãy chờ xem.

(Bài đăng trên Tạp chí Thanh tra Tài chính số34 tháng 4/2005).
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2. NHÌN LẠI QUÁ TRÌNH Đổi MỚI cơ CHẾ TÀI CHÍNH 
HÀNH CHÍNH Sự NGHIỆP

Đỗ Vãn Trường

Trong 2 ngày 11 và 12-10-2004, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh 
Thị Nhân, cuộc hội thảo với chủ đề cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, khoán 
hành chính và xã hội hóa đã được Bộ Tài chính tổ chức với sự tham dự của nhiều đại diện từ 
các Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu 
ra các ý kiến xung quanh việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ tài chính 
áp dụng cho các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp (cả công lặp và chính sách xã hội 
hóa). Để góp phần vào việc tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính 
đối với lĩnh vực hành chính sự nghiệp (HCSN), chúng tôi xin trình bày quá trình xây dựng, 
đổi mới cơ chế quản lý tài chính HCSN và những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cần chú ý 
đến trong quá trình hoàn thiện cơ chế nhằm có một cái nhìn tương đối hệ thống về vâh đề 
này. Tạp chí Thanh tra Tài chính xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Những năm qua, cùng với quá trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính - ngân sách Nhà 
nước, lĩnh vực HCSN cũng có những sự thay đổi đáng kể trong cơ chế quản lý tài chính theo 
hướng ngày càng trao nhiều quyền tự chủ hơn cho các cơ quan hành chính, các đơn vị sự 
nghiệp trong công tác quản lý thu, chi tài chính. Chính sự đổi mới cơ chế này đã tạo ra động 
lực mới cho các đơn vị HCSN trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, đồng thời, cũng huy 
động được những nguồn lực xã hội thông qua chính sách xã hội hóa hoạt động trong một số 
lĩnh vực công cộng.

Nhìn một cách tổng thể, quá trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính HCSN của nước ta 
hiện nay đang đi theo 3 hướng chính, đó là: Cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu; 
Chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn 
hóa, thể thao; và khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành 
chính Nhà nước.

Trước hết, về cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu, được khẳng định bằng 
Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16-01-2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng 
cho đơn vị sự nghiệp có thu với tinh thần các đơn vị sự nghiệp có thu được tự chủ tài chính, 
được chủ động bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ, được ổn định kinh phí hoạt động 
thường xuyên do ngân sách Nhà nước cấp đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
phí, được vay vốn tín dụng ngân hàng, chủ động về biên chế, chê'độ tiền công, tiền lương...
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Được cụ thể hóa bằng một loạt các Thông tư của Bộ Tài chính như Thông tư số 25/2002/TT- 
BTC ngày 21-03-2002 hướng dẫn Nghị định số 10/2002/NĐ-CP; Thông tư 81/2002HT-BTC 
ngày 16-9-2002 hướng dẫn kiểm soát chi đối với cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện 
khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính, dơn vị thực hiện chế độ tài chính áp dụng cho 
đơn vị sự nghiệp có thu; Thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 30-12-2002 hướng dẫn chế độ 
kế toán.đơn vị sự nghiệp có thu; Thông tư số 50/2003/TT-BTC ngày 22-5-2003 hướng dẫn 
đơn vị sự nghiệp có thu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định tại Nghị định số 
10/2002/NĐ-CP... Những văn bản này đã tạo nên một hệ thống tương đối hoàn chỉnh các vãn 
bản quy phạm pháp luật cho các đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện, hình thành cơ chế quản lý 
tài chính mới thông thoáng hơn phù hợp với yêu cầu quản lý của các đơn vị sự nghiệp có thu 
trong điều kiện mới. Hơn nữa, cơ chế tài chính này đã tạo ra động lực mới cho các đơn vị sự 
nghiệp có thu trong quá trình hoạt động, phát huy được tính động sáng tạo ở mỗi đơn vị cơ 
sở, giải phóng các đơn vị này khỏi những rào cản về chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, nhân viên, 
về việc tìm kiếm nguồn lực tài chính phục vụ cho công tác chuyên môn ở mỗi đơn vị...

Thực tế trong mấy năm qua cho thấy, các đơn vị sự nghiệp có thu đón nhận và thực hiện 
cơ chế tài chính mới với tinh thần chủ động, phâh khởi vì cơ chế này đã giải quyết hầu hết 
những băn khoăn, thắc mắc của các đơn vị sự nghiệp trong nhiều năm. Các đơn vị sự nghiệp 
đã chủ động và tích cực khai thác nguồn thu, đồng thời đã áp dụng các giải pháp tích cực để 
tiết kiệm chi, tiền lương cơ bản theo cấp bậc, chức vụ do Nhà nước quy định được đảm bảo, 
đồng thời các đơn vị đã có nguổn để giải quyết thu nhập tăng thêm' cho người lao động tùy 
theo khả năng thu, tiết kiệm và kết quả tài chính trong năm của đơn vị. Bên cạnh đó, việc 
giao quyền tự chủ là bước quan trọng nhằm phân biệt rõ chức năng nhiệm vụ của cơ quan 
hành chính và đơn vị sự nghiệp. Thúc đẩy đơn vị sự nghiệp sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế 
và thực hiện hợp đồng lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Nâng cao chất lượng, hiệu quá 
các hoạt động sự nghiệp công.

Để có được điều này, phải thấy rằng chúng ta đã tạo nên một hệ thống tương đối đồng 
bộ các vãn bản quy phạm pháp luật liên quan đêh lĩnh vực này, với những hướrig dẫn cụ thể, 
rõ ràng, vừa phù hợp với yêu cầu quản lý vĩ mô, vừa tạo điều kiện thông thoáng cho mỗi đơn 
vị cụ thể dễ dàng thực hiện. Có thể thấy rằng, sự thành công trong việc xây dựng và áp dụng 
cơ chế quản lý tài chính mới là do trong quá trình xây dựng cơ chế tài chính cho các đơn vị sự 
nghiệp có thu Bộ Tài chính đã tổng kết thực tiễn, đúc rút những bài học kinh nghiệm từ việc 
thực hiên chế độ quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các đoàn thể, 
hội quần chúng tổ chức hoạt động có thu theo Thông tư số 01/TC/HCVX ngày 04-11-1994 và 
Thông tư số 25 TC/TCT ngày 28-3-1994 của Bộ Tài chính.

Mặc dù cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiêp có thu được đánh giá là khá thành 

15

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



cõng trong thực tế thực hiện, song cũng phải thẳng thắn nhìn nhận là cơ chế này vẫn chỉ dừng 
lại ở mức độ cởi bỏ những rào cản, phát huy được những nguồn lực sẵn có. Trong khi đó, yêu 
cầu phát triển trong thời gian tới chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở đó, mà cần thiết phải khơi 
nguồn được những động lực sáng tạo mới ở mỗi đơn vị sự nghiệp, phục vụ tốt hơn cho mục 
tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Điều này đòi hỏi cần phải tiếp tục quá trình 
nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để hoàn thiện cơ chế trong thời kỳ mới.

Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo 
dục, văn hóa, thể thao, được khởi đầu bằng Nghị quyết số 90/CP ngày 21-08-1997 của Chính 
phủ và được cụ thể hóa bằng Nghị định 73/1999/NĐ-CP ngày 19-8-1999; Thông tư 
18/2000/TT-BTC ngày 1-3-2000 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 73/1999/NĐ-CP và 
một số văn bản riêng biệt của một số Bộ, ngành liên quan hướng dẫn từng lĩnh vực cụ thể. Có 
thể thấy rằng, qua 5 năm thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, vãn 
hóa đã mở đường cho sự phát triển nhanh chóng các cơ sở ngoài công lập. Đồng thời .tạo hành 
lang pháp lý khá hoàn chỉnh về nhiều ưu đãi ở mức cao, đủ sức hấp dẫn thu hút các nhà đầu 
tư trong và ngoài nước, đem lại kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, thực tê' qua công tác quản 
lý mấy nãm qua cho thấy chúng ta vẫn chưa hình thành đồng bộ cơ chế tài chính để cụ thể 
hóa chủ trương xã hội hóa. Điều này tạo nên sự bất cập trong thực hiện của các cơ sở ngoài 
công lập cũng như việc quản lý của các cơ quan chức năng. Cơ chế quản lý tài chính chưa 
được cụ thể hóa dẫn đến tình trạng thiêu kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý chức 
năng, việc hiểu và tận dụng các vãn bản quy phạm pháp luật sẵn có theo cách riêng ở mỗi 
đơn vị cơ sở dẫn đến tình trạng bất ổn trong hoạt động ở các đơn vị ngoài công lập mà việc 
đơn thư khiếu kiện ở hàng loạt các trường đại học dân lập trong thời gian qua là một minh 
chứng. Bên cạnh đó, có những vấn đề rất cãn bản đối với các cơ sở ngoài công lâp vẫn chưa 
được giải quyết thấu đáo, chẳng hạn như: Cơ sở ngoài công lập có hoạt động theo Luật doanh 
nghiệp hay không ? Nếu có thì làm thế nào để không dẫn đến tình trạng thương mại hóa giáo 
dục, y tế? Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan đến hoạt động của cơ sở ngoài công 
lập được thực hiện theo cơ chế nào?...

Theo chúng tôi, để chính sách khuyên khích xã hội hóa đi vào cuộc sông, tạo cơ sở 
pháp lý đúng đắn hơn nữa cho việc thực hiện cũng như công tác quản lý, bảo vê quyền lợi 
chính đáng, hợp pháp của các bên liên quan, cần xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật hoàn chỉnh cụ thể hóa chủ trương này, tạo thành chỉnh thể cơ chế tài chính liên quan đến 
chính sách khuyến khích xã hội hóa. Cơ chế tài chính này cần làm rõ một số vấn đề căn bản 
sau:

Một là, cụ thể hóa các ưu đãi đối với các cơ sở ngoài công lập như: miên giảm thuế, tạo 
điều kiện về việc vay vốn, sử dụng đất, cho thuê cơ sở vật chất...

Hai là, cụ thể hóa quyền lợi và nghĩa vụ đối với các bên liên quan đến hoạt động của cơ 
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sờ ngoài công lập: những người góp vốn, cơ quan quản lý, những người tiêu dùng được các cơ 
sở ngoài công lập cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Một vấn đề đáng lưu ý ở đây là các cơ sở 
ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế không ngừng gia tăng, trong khi đó, 
những chế định bảo vệ người tiêu dùng (học sinh, sinh viên, người bệnh...) vẫn chưa được 
quan tâm đúng mức, làm nảy sinh tình trạng chạy theo lợi nhuận, thương mại hóa giáo dục...

Ba là, cụ thể hóa cơ chế quản lý tài chính trong nội bộ từng cơ sở ngoài công lập: khung 
thu phí cho việc cung cấp dịch vụ, hạch toán kế toán, phân phối kết quả tài chính hàng nãm...

Về khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà 
nước, được thực hiện theo Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17-12-2001 của Thủ tướng 
Chính phủ “Về việc mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với 
các cơ quan hành chính Nhà nước” và được hướng dẫn cụ thể bằng Thông tư số 
17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 08-02-2002 của liên tịch Bộ Tài chính - Ban Tổ chức 
cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ). Cơ sở của việc mở rộng thí điểm khoán biên chế và 
kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước là quá trình tổng kết 
kinh nghiệm thực hiện thí điểm khoán chi hành chính tại một số cơ quan thuộc Thành phố Hổ 
Chí Minh theo Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17-12-1999.

Sau gần 3 năm thực hiện mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành 
chính đã đạt được một số mục tiêu đề ra: Đổi mới cơ chê' quản lý biên chế và kinh phí đối với 
các cơ quan hành chính và tổ chức được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động; thúc đẩy việc sắp 
xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của các cơ quan 
đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng kinh phí quản lý hành chính; 
nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả kinh phí hành chính trong cơ quan, đơn vị, tăng thu 
nhập cho cán bộ công chức. Tuy nhiên, vẫn còn có một số tồn tại cần thiết phải nghiên cứu 
sửa đổi nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của hệ thống các cơ quan hành chính Nhà 
nước, đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, phát huy các kết quả tích cực đạt được 
trong giai đoạn thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong 3 nâm qua. Về 
công tác khoán chi, đã có một bài nghiên cứu riêng, nên trong bài viết này chúng tói không 
đề cập sâu đến những vấn đề liên quan (xin đọc Khoán chi hành chính - chìa khóa nâng cao 
hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước - Tạp chí Thanh tra Tài chính số 30, tháng 
12/2004).

Tóm lại, trong thời gian qua những định hướng xây dựng cơ chế quản lý tài chính đối 
với lĩnh vực HCSN đã khẳng định tính đúng đắn, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Mặc dù 
đã đạt được kết quả nhất định, nhưng để các chính sách thực sự đi vào cuộc sống, khắc phục 
những tổn tại, tạo cơ sở pháp lý đúng đắn hơn nữa thì cần thiết có sự điều chỉnh, sửa đổi phù 
hợp hơn, từ đó có thể tạo thêm những động lực mới cho các đơn vị trong lĩnh vực HCSN trong 
quá trình hoạt động.

(Bài dăng trên Tạp chi Thanh tra Tài chính số33 tháng 3/2005).
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3. TÀNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT Đối VỚI CÁC
ĐƠN VỊ Sự NGHIỆP Được “TRAO QUYỀN Tự CHỦ TÀI CHÍNH”

TS.Nguyễn Thị Chát

Giám sát tài chính là hoạt động theo dõi, kiểm tra thông qua hệ thống thông tin, báo cáo 
nhằm xác định tình trạng tài chính của đơn vị từ đó phát hiện sớm các vấn đề để có hướng xử 
lý kịp thời.

Giám sát tài chính là hoạt động thường xuyên thuộc chức năng thiết yếu của cơ quan 
quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính. Giám sát tài chính là bộ phận cấu thành của quán 
lý tài chính. Quản lý tài chính phải đi cùng với giám sát tài chính. Giám sát tài chính là một 
biện pháp mang tính quản lý của ngành tài chính trong quá trình thu chi tài chính.

Giám sát tài chính có chức năng đánh giá những tác động của các yếu tố bên trong và 
bên ngoài và cảnh báo kịp thời những nguy cơ có thể gây ra đổ vỡ tài chính để từ đó đề xuất 
các giải pháp xử lý những nguy cơ trước khi xảy ra tác động xấu đến tình hình tài chính của 
đơn vị.

Mục đích của giám sát tài chính đối với các đơn vị nhằm kiểm tra, theo dõi tình hình 
chấp hành chính sách chế độ tài chính của đơn vị; ngăn chặn, phòng ngừa và giảm thiểu rủi 
ro về tài chính trong hoạt động của đơn vị; đảm bảo huy động và sử dụng có hiệu quả các 
nguồn tài chính, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả các dịch vụ công cộng mà đơn vị 
cung cấp.

Có hai phương thức giám sát là giám sát tại chỗ và giám sát từ xa. Giám sát tại chỗ là 
giám sát tuân thủ nhằm xác định tình trạng tài chính của đơn vị tại thời điểm giám sát. Giám 
sát từ xa là tổng hợp và phân tích các thông tin, báo cáo tài chính của đơn vị nhằm phát hiện 
những vấn đề bất ổn về tài chính để đưa ra hướng xử lý. Như vậy giám sát tài chính không chỉ 
giám sát việc tuân thủ mà còn giám sát chất lượng và giám sát hiệu quả.

Vấn đề đật ra ở đây là tại sao cần phải tăng cường giám sát tài chính đối với các đơn vị 
sự nghiệp công lập “trao quyền tự chủ tài chính”.

Đơn vị sự nghiệp công lập là đơn vị cung cấp các dịch vụ công cộng không vì mục đích 
lợi nhuận được nhà nước thành lập, kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước.

Cơ chế quản lý đối với các đơn vị này trước đây là quản lý “đầu vào” mang tính bao 
cấp, các đơn vị hết sức thụ động đợi “sự cho phép” và “trông chờ” vào nguồn kinh phí cung 
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cấp từ ngân sách nhà nước. Nay theo Nghị định sô' 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 về “Chế 
độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu” và Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 
21/3/2002 hướng dẫn Nghị định của Chính phủ thì các đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế 
quản lý mới - là quản lý theo hình thức “đầu ra” - chuyển từ cơ chế “bao cấp” sang “phản 
cấp”. Với cơ chế quản lý này đã thay cơ bản về mọi phương diện từ nhận thức, phương thức, 
nội dung thủ tục quản lý tài chính. Quyền tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp được tăng 
cường hơn bao giờ hết.

Mục đích của cơ chế này là tạo quyền chủ động, tự quyết, tự chịu trách nhiệm cho đơn 
vị mà trước hết là thủ trưởng đơn vị; tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước và đầu tư cho 
các hoạt động sự nghiệp; thúc đẩy hoạt động sự nghiệp theo hướng đa dạng; sắp xếp bộ máy 
tổ chức và lao động hợp lý; tăng thu nhập cho người lao động.

Để đạt được mục đích trên, cơ chế tài chính cần được cải tiến thông thoáng tạo điều 
kiện thuận lợi cho đơn vị chủ động trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình. Điều đó 
không có nghĩa là buông lỏng hoạt động giám sát tài chính mà ngược lại phải tăng cường 
hoạt động giám sát tài chính bởi lẽ;

Thứ nhất, các đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ tài chính, kinh phí chi thường 
xuyên từ NSNN ổn định trong 3 năm và hàng năm được tăng thêm theo tỷ lệ % do Thủ tướng 
Chính phủ quyết định. Nếu dự toán ban đầu lập ra không đảm bảo chất lượng thì phạm vi ảnh 
hưởng của nó vô cùng lớn không chỉ liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ của năm đó 
mà cả các năm tiếp theo. Điều đó, đòi hỏi lập dự toán sát với yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo 
chính xác, tiên tiến và hiện thực tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời 
tiết kiệm kinh phí cho NSNN.

Thứ hai, với cơ chê' tự chủ tài chính tạo cho thủ trưởng đơn vị quyền chủ động, tự quyết 
và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình. Thủ trưởng đơn vị được quyết định mức chi 
quản lý, chi nghiệp vụ cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do nhà nước quy định tùy theo nội 
dung và hiệu quả công việc trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị (như công tác phí, hội 
nghị phí, nghiệp vụ phí, vãn phòng phí...). Căn cứ để thủ trưởng thực hiện các khoản chi tiêu 
ở đơn vị là dựa vào quy chê' chi tiêu nội bộ. Do đó, vấn đề đặt ra ở đây là phải xây dựng quy 
chế chi tiêu nội bộ hợp lý, phù hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị, đảm bảo tiết kiệm và 
nâng cao được hiệu quả cống tác. Quy chê' chi tiêu nội bộ yêu cầu được xây dựng và công bô' 
một cách công khai, dân chủ và minh bạch, được thông qua tại hôi nghị công nhân viên chức 
của đơn vị. Chính vì lẽ đó đòi hói phải tăng cường hoạt động giám sát tài chính kể từ khi bắt 
đầu xây dựng quy chê' chi tiêu nội bộ cho đến khi tổ chức thực hiện việc chi tiêu của thủ 
trưởng đơn vị.

Thứ ba, theo cơ chê trước đây các đơn vị dự toán sự nghiệp được quản lý chặt chẽ “đầu 
vào” VỚI cơ chê này buộc đơn vị sử dụng đúng nội dung và mức chi của từng mục chi không 
được phép điều chuyển giữa các mục. Nay theo cơ chê mới đơn vị linh hoạt chi tiêu trong 
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phạm vi nguồn tài chính của mình, cơ quan tài chính cấp kinh phí cho đơn vị sự nghiệp vào 
một mục chi của Mục lục NSNN. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyết định mức chi và nội 
dung chi phù hợp với hoạt động của đơn vị, chi cho nội dung nào thì kết toán và quyết toán vào nội 
dung đó. Với cơ chế mới này đòi hỏi phải tăng cường hoạt động giám sát tài chính nếu buông lỏng 
hoạt động giám sát sẽ dẫn đến tình trạng kinh phí có mục thì chi quá nhiều, có mục thì không đáp 
ứng yêu cầu của công việc dễ rơi vào tình trạng căng thẳng hoặc lãng phí.

Thứ tiỉ, đơn vị sự nghiệp có thu được tổ chức khai thác các nguồn thu hợp pháp gồm: 
phí, lệ phí, thu từ kết quả hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ... Thủ trưởng đơn vị quyết 
định mức thu theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí và có tích luỳ. Điều này, nếu thiếu sự 
giám sát tài chính chặt chẽ sẽ dẫn đến tình trạng vì lợi ích trước mắt của đơn vị mà xác định 
mức đóng góp quá cao hoặc ngược lại xác định mức thu quá thấp sẽ ảnh hưởng đến hoạt động 
của đơn vị vi phạm quy chê' chi tiêu nội bộ.

Thứ năm, theo cơ chê' mới thì cãn cứ vào kết quả hoạt động tài chính trong năm, thủ 
trưởng đơn vị được xác định quỹ tiền lương, tiền cõng của đơn vị. Thủ trưởng đơn vị quyết 
định trả lương trên nguyên tắc người nào, bộ phận nào có thành tích, có đóng góp làm tăng 
thu... thì được liền lương, tiền công cao hơn. Với quy định này cần phải có sự giám sát tài 
chính chặt chẽ để thủ trưởng đơn vị xác định đúng quỹ tiền lương, tiền công của đơn vị đồng 
thời trả lương hợp lý cho người lao động tùy thuộc vào sô lượng và chất lượng lao động của 
họ.

Thứ sáu, đối với các đơn vị sự nghiệp sau khi trang trải toàn bộ chi phí hoạt động và 
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với NSNN quy định của pháp luật sô chênh lệch (nếu có) thì 
được trích vào 4 quỹ: quỹ dự phòng ổn định thu nhập, quỹ khen thưởng, qũy phúc lợi và quỹ 
phát triển hoạt động sự nghiệp. Quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ trong đơn vị vừa chứa 
đựng lợi ích chung của đơn vị vừa chứa đựng lợi ích riêng của cá nhân người lao động và lợi 
ích cá nhân thủ trưởng. Để đảm bảo cho sự vận động của các nguồn tài chính một cách hợp lý 
theo đúng quỹ đạo, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các chủ thể có liên quan rõ ràng cần 
thiết phải tăng cường hoạt động giám sát tài chính đôi với đơn vị trong quá trình trích lập và 
sử dụng các qũy tại đơn vị.

Đơn vị sự nghiệp công lập được trao quyền tự chủ tài chính thực chất là quyền lực và 
quản lý tài chính được tập trung vào một người. Đó là thủ trưởng đơn vị, thủ trưởng đơn vị 
dường như có toàn quyền quyết định mọi vấn đề có liên quan đến tình hình tài chính của đơn 
vị. Điều đó tất yếu phải tăng cường hoạt động giám sát tài chính hơn bao giờ hết nếu không 
sẽ dẫn đến những sai lầm đáng tiếc xảy ra. Có thể chất lượng các dịch vụ mà đơn vị cung cấp 
hoặc không đảm bảo yêu cầu hoặc chi phí quá cao hoặc lợi ích của các chủ thể có liên quan 
không đảm bảo.

(Bài dăng trên Tạp chí nghiên cứu Tài chính - Kế toán số 2/2004).
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4. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN Đổi MỚI cơ CHẾ TÀI CHÍNH Đối VỚI 
ĐƠN VỊ Sự NGHIỆP VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN cơ CHẾ

KHOÁN BIÊN CHẾ, KINH PHÍ HANH CHÍNH

GS.TS Nguyễn Công Nghiệp

Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới và hoàn thiện thể chế kinh tế theo tinh thần Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng; Chính phủ đã có quyết định phê duyệt chương trình tổng 
thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 với 4 nội dung lớn là: Cải cách thể 
chế, cải cách bộ máy, đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài 
chính công; trong đó cải cách cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị 
sự nghiệp là bước đột phá.

Để triện khai chương trình này, ngày 17-12-2001 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg về mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý 
hành chính đối với cơ quan hành chính Nhà nước. Tiếp đó, ngày 16-01-2002 Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 10/2002/NĐ-CP về đổi mới cơ chế tài chính, trao quyền tự chủ cho 
các đơn vị sự nghiệp có thu.

Mục tiêu đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 
là trao quyền tự chủ thật sự cho cơ quan đơn vị trong việc tổ chức công việc, sử dụng lao 
động, tăng cường huy động và quản lý thống nhất các nguồn thu, đổng thời sử dụng tiết kiệm 
và có hiệu quả các nguồn tài chính nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng công tác quản lý 
hành chính, hoạt động sự nghiệp, khuyến khích tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp đảm 
bảo trang trải kinh phí hoạt động, nâng cao thu nhập và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ 
công chức, viên chức.

Một số' kết quả sau hơn một năm triển khai thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đòi 
với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp:

Về thực hiện chế độ qnản lý tài chính dối với dơn vị sự nghiệp có thu:

A- Theo báo cáo chưa đầy đủ của các Bộ, ngành và địa phương đến nay đã giao quyền 
tự chủ tài chính cho 4.729/13.900 đơn vị sự nghiệp có thu (SNCT), đạt khoảng 34%; Trong 
đó:

ở Trung ương có 34/45 Bộ, cơ quan TW đã giao quyền tự chủ tài chính 465 đơn vị/680 

đơn VỊ (đạt khoang 68,38%); còn 11 Bộ, cơ quan TU chưa triển khai giao quyền tự chủ tài 
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chính cho các đon vị; có 20 Bộ, cơ quan T.ư đã hoàn thành giao quyền tự chủ tài chính cho 
đơn vị SNCT là: Bộ Công nghiệp, Bộ Tư pháp, VP Quốc Hội, Viện Kiểm sát NDTC, Bộ 
Thương mại, Bộ Ngoại giao, VP Chính phủ, Tổng Cục du lịch, Tổng Cục Thống kê, T.Ư Hội 
LHPN, Đoàn TNCS HCM, Hội Nông dân, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học công 
nghệ, Tổng cục Đo lường châì lượng, Đại học QG Hà Nội, Đại học QG TP HCM, Bộ Bưu 
chính Viễn thông, Đài THVN.

ở địa phương có 36/61 địa phương đã triển khai giao quyền tự chủ tài chính (đạt 
khoảng 57,4%), cho 4.264/13.302 đơn vị SNCT (đạt khoảng 32%).

Các địa phương triển khai tốt việc giaó quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị SNCT là: 
tỉnh Nam Định, TP Hải Phòng, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Bến Tre, tỉnh Ninh Bình.

Việc giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp có thu theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP 
là bước quan trọng nhằm phân biệt rõ chức nãng nhiệm vụ của cơ quan hành chính và đơn vị 
sự nghiệp; Kết quả nổi bật sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2002/NĐ-CP là các Bộ, 
ngành và địa phương đã rà soát lại chức năng nhiệm vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự 
nghiệp, phân biệt rõ cơ quan hành chính nhà nước có chức năng quản lý nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp có chức năng cung cấp các dịch vụ công cộng; từ đó có cơ chế quản lý phù hợp với từng 
lĩnh vực, xoá bỏ tình trạng “hành chính hóa” các hoạt động sự nghiệp. Cụ thể như sau:

Thay đổi phương thức quản lý: Thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP mối quan hệ 
giữạ đơn vị sự nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước đã có sự thay đổi theo hướng trao 
quyền tự chủ về quản lý biên chế, lao động, hoạt động chuyên môn, quản lý tài chính cho đơn 
vị sự nghiệp; cơ quan hành chính không làm thay đổi và không can thiệp sâu vào hoạt động 
nội bộ của đơn vị sự nghiệp.

Các đơn vị sự nghiệp đã chủ động linh hoạt tổ chức hoạt động dịch vụ để thu hút được 
nhiều người tham gia hưởng thụ các dịch vụ công cộng với chất lượng cao và chi phí hợp lý.

Cơ chẽ tự chủ tài chính theo Nghị định sô 10/2002/NĐ-CP cho phép các đơn vị sự 
nghiệp xây dựng quy chê chi tiêu nội bộ, trong đó được quyết định mức chi cao hoặc thấp 
hơn mức chi do Nhà nước quy định cho phù hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị; đây là căn 
cứ pháp lý của đơn vị để điều hành, quyết toán kinh phí và kiểm soát chi của Kho bạc Nhà 
nước. Việc thực hiện kiểm soát đánh giá kết quả “đầu ra”, giảm dần việc quản lý theo các yếu 
tố “đầu vào”.

Sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện hợp đồng lao động theo hướng tinh gọn, 
hiệu quả: Để nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ, các đơn vị sự nghiệp được chủ động xây 
dựng phương án sắp xếp tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm những phòng, ban có chức năng 
trùng lăp, chông chéo; xây dựng cơ cấu, tiêu chuẩn chức danh viên chức, nhằm nâng cao 
trình độ về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ cán bộ công chức; chủ động ký kết 
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các hợp đồng lao động phù hợp với khối lượng công việc và khả năng nguồn tài chính, giảm 
dần áp lực về biên chế, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị do có nhu cầu lao động lớn nhưng được 
giao biên chế thấp, nhất là các đơn vị nghiên cứu khoa học biên chế được giao chỉ bảo đảm 
50 - 60% nhu cầu.

Đa dạng hóa các loại hình hoạt động sự nghiệp: thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP 
các đơn vị sự nghiệp có thu được giao quyền tự chủ tài chính, dã mở rộng các hoạt dộng sự 
nghiệp: Các trường đào tạo đã tổ chức các hình thức đào tạo chính quy, không chính quy, đào 
tạo tập trung và đào tạo từ xa; một số trường đại học lớn, như trường Đại học Quốc gia Hà 
Nội, Đại học Quốc gia TP Hổ Chí Minh... tổ chức liên kết đào tạo với nước ngoài, mời 
chuyên gia nước ngoài vào mở trường lớp đào tạo hoặc gửi đi đào tạo tại nước ngoài... Các 
Bệnh viện, Trung tâm y tế đã tổ chức các hình thức khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú, khám 
chữa bệnh theo yêu cầu, bác sỹ gia đình... Các đơn vị sự nghiệp khoa học thực hiện nghiên 
cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, triển khai, thực hiện các hợp đổng nghiên cứu khoa học với 
các đơn vị trong và ngoài nước...

Thực hiện tự chủ về tài chính: các đơn vị sự nghiệp khi chuyển sang thực hiện Nghị 
định số 10/2002/NĐ-CP được khoán phần kinh phí thường xuyên ngân sách cấp, đồng thời 
tích cực khai thác các nguồn thu sự nghiệp từ hoạt động cung ứng dịch vụ và được chủ động 
sử dụng các nguổn kinh phí tùy theo yêu cầu hoạt động của đơn vị, đảm bảo chi tiêu hiệu 
quả, tiết kiệm trên cơ sở quy chê' chi tiêu nội bộ do đơn vị tự xây dựng. Kết quả thực hiện cho 
thấy tình hình tài chính của các đơn vị sự nghiệp có thu đã được cải thiện đáng kể.

Việc thực hiện cơ chế tài chính mới đã thúc đẩy tăng thu cho đơn vị. Điều đáng lưu ý là, 
số thu tãng của các đơn vị chủ yếu là nhờ mở rộng hoạt động, tâng sớ lượng người tham gia 
các dịch vụ, không phải là do tăng học phí, viện phí và các loại phí, lệ phí khác.

Đồng thời với việc tăng cường khai thác nguồn thu, các đơn vị sự nghiệp đã áp dụng các 
giải pháp tích cực để tiết kiệm chi, như xây dựng quy trình dịch vụ hợp lý (quy trình đào tạo, 
khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ...), xây dựng các tiêu chuẩn, 
định mức chi phí, định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, sắp xếp tổ chức bộ máy... từ đó 
đã tạo được nguồn để thực hiện cải cách tiền lương, tăng thu nhập cho người lao động.

B- Bén cạnh những kết quả đạt được quá trình thực hiện đổi mới cơ chế tài chính 
đối với đơn vị sự nghiệp nổi lên một sò' khó khăn,tồn tại sau:

1. Về nhận thức: chưa có sự nhận thức thông nhất, đầy đủ về muc đích, ý nghĩa, nội 
dung của Nghị định sô 10/2002/NĐ-CP, một sô cán bộ công chức vẫn muôn duy trì cơ chế 
quản lý như cũ, có đơn vị còn lo ngại sau khi được giao quyền tự chủ tài chính thì kinh phí 
ngân sách Nhà nước cấp cho đơn vị giảm; có người băn khoăn về chất lượng hoạt động sự 
nghiệp của đơn vị bị giảm hoặc sẽ xuất hiện sự không công bằng trong phân phôi thu nhập 
giữa các đơn vị sau khi chuyển sang cơ chê' tự chủ tài chính.
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Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tiến độ triển khai phân loại và giao quyền 
tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu còn châm; chưa đổng đều giữa các bộ, cơ 
quan Trung ương, các địa phương và các lĩnh vực.

2. Một sô' cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương nhân 
thức được ý nghĩa quan trọng của Nghị định số 10/2002/NĐ-CP, song lại chưa tập trung chỉ 
đạo trực tiếp thực hiện cơ chê' mới này nên kết quả còn hạn chế. ơ một sô' địa phương, cơ 
quan tài chính và cơ quan chủ quản kết hợp chưa thật chặt chẽ để tham mưu cho Uỷ ban nhân 
dân giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp có thu.

3. Một sô' văn bản hướng dẫn nội dung Nghị định sô' 10/2002/NĐ-CP liên quan đến 
nhiều bộ, ngành đến các hoạt động sự nghiệp có tính đặc thù (như sự nghiệp kinh tế, y tế, vay 
tín dụng, chế độ cho người lao động thực hiện tinh giảm biên chế...) còn ban hành chậm, nên 
các đơn vị còn lúng túng trong quá trình triển khai.

4. Bộ máy tổ chức quản lý tài chính và trình độ đội ngũ cán bộ tài chính kế toán của 
một sô' đơn vị sự nghiệp có thu còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu sau khi chuyển sang cơ 
chê' tự chủ tài chính.

Vê' thực hiện thí điểm khoán biên chế và kỉnh phí quản lý hành chính:

Đến nay việc’mở rộng thí điểm khoán biên chê' và kinh phí quản lý hành chính theo 
Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 12-12-2001 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện 
ờ 40 địa phương và một sô' bộ với 200 cơ quan hành chính và đã đạt được một sô' kết quả 
quan trọng, thể hiện trên một sô' lĩnh vực như sau:

Về đổi mới tổ chức bộ máy và sắp xếp biên chế: các cơ quan thực hiện khoán đã chù 
động sắp xếp lại cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, tổ chức quản lý theo 
hướng đa ngành, đa lĩnh vực gắn cải cách thủ tục hành chính. Xác định lại chức năng, nhiệm 
vụ của từng phòng ban, từng chức danh công chức; bô' trí lao động hợp lý và phân công 
nhiệm vụ khoa học. Theo kết quả ban đầu của 13 tỉnh, thành phô' với 107 cơ quan thực hiện 
thí điểm khoán đã giảm 7% biên chê' so với trước khi thực hiện khoán.

Về thực hành tiết kiệm: một trong những mục đích của cơ chê' khoán biên chế và kinh 
phí quản lý hành chính là chống lãng phí, thực hành tiết kiệm; cũng theo báo cáo thực hiện 
của 13 tỉnh, thành phô' với 107 cơ quan thí điểm khoán, sô' kinh phí tiết kiệm khoảng 13,43% 
tổng kinh phí khoán.

Về thu nhập cho cán bộ, công chức: sau khi thực hiện thí điểm, sô' thu nhập bình quân 
của cán bộ, công chức đã tãng đáng kể, ở một sô' đơn vị, địa phương mức thu nhập bình quân 
tăng từ 120.000đ/người/tháng đến 319.000đ/người/tháng.

Một sô khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện Quyết định sô Ị92/2001/QĐ-TTg:

L. Về nhân thức: một sô' cơ quan, đơn vị chưa nhận thức rõ về mục tiêu và yêu cầu của 
việc triển khai thực hiện việc khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính, chỉ đơn thuần 
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coi việc thực hiện khoán biên chế và kinh phí tăng thu nhập cho cán bộ, công chức mà chưa 
chú trọng đến các yêu cầu về đổi mới cơ chế quản lý, tăng quyền chủ động và trách nhiệm 
cho cơ quan đơn vị trong việc tổ chức sắp xếp bộ máy, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, 
nâng cao năng suất lao động. Nhiều cơ quan, đơn vị có tâm lý e ngại khi đăng ký thực hiện cơ 
chế khoán đang được thí điểm.

2. Về cơ chế chính sách tạo điều kiện cho việc thực hiện cơ chê' khoán chưa đồng bộ, 
như định mức giao dự toán còn thấp chưa phù hựp, chế độ chi tiêu hành chính chưa hoàn 
chỉnh; chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý Nhà nước của một số cơ quan, một số lĩnh vực 
chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc quy định rõ ràng thiếu cãn cứ xây dựng tổ 
chức, biên chế để thực hiện việc giao khoán.

3. Đối với một số cơ quan, đơn vị thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành 
chính mục tiêu đạt được về hiệu suất lao động, kết quả sấp xếp bộ máy tinh giảm biên chê' 
còn hạn chê'.

Một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong việc xây dựng quy chê' chi tiêu nội bộ; việc 
thực hiện quy chế dân chủ, công khai, minh bạch ở một sô' đơn vị chưa thực hiện đầy đủ.

Một số giải pháp triển khai trong thời gian tới:

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, để triển khai thực hiện tốt Nghị định sô' 
10/2002/NĐ-CP của chính phủ và Quyết định sô' 192/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ trong thời gian tới Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các 
giải pháp chủ yếu sau:

Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, người 
nghèo được hưởng thụ các dịch vụ công cộng, đặc biệt là các dịch vụ về y tế, giáo dục, sẽ sửa 
đổi bổ sung chế độ về học phí, viện phí và các mức phí dịch vụ khác cho phù hợp với thực tê' 
của các vùng miền, phù hợp với nhu cầu và khả nãng chi trả khác nhau của các tầng lớp nhân 
dân trong xã họi.

Nghiên cứu hoàn thiện bổ sung cơ chế tự chủ tài chính cho một sô' hoạt động sự nghiệp 
kinh tê' đặc thù, nhất là các đơn vị thực hiện chi trả tiền lương theo đơn giá sản phẩm.

Nghiên cứu bổ sung cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp không có 
nguồn thu hoặc nguồn thu thấp theo tinh thần Chỉ thị sô' 18/2003/CT-TTg ngày 01-9-2003 
của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác thực hiện quyền tự chủ tài chính đối với 
các đơn vị sự nghiệp.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chê' chính sách tài chính về xã hội hóa, nhàm khuyên khích, thúc 
đẩy, mở rộng các hình thức xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu khoa học, y tế, 
văn hóa, thể thao và các lĩnh vực khác. Đồng thời hướng dãn cơ chế tài chính đối với một sô' 
loại quỹ nhằm huy động sự đóng góp của toàn xã hội như quỹ bảo trợ giáo dục, quỹ phát 
triển văn hóa, quỹ phát triển khoa học công nghệ, quỹ môi trường.
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Về tổ chức thực hiện; các bộ, ngành và địa phương cần thành lập Ban chỉ đạo thực hiện 
Nghị định số 10/2002/NĐ-CP để chỉ đạo thống nhất. Đồng thời, định kỳ tổ chức sơ kết đúc 
rút kinh nghiệm để chỉ đạo triển khai có hiệu quả, chất lượng; đảm bảo các đơn vị sự nghiệp 
có thu được giao quyền tự chủ thực sự.

Các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn, đôn đốc và tạo điều kiện cho các đơn vị tiến 
hành xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chức thảo luận dân chủ trong đơn vị, thực hiện 
công khai để mỗi cán bộ, viên chức trong đơn vị nhận thức và tích cực thực hiện cơ chế tự 
chủ tài chính.

Từng Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phải có kế hoạch kiện toàn công tác tài 
chính kê' toán trong các đơn vị, tăng cường công tác đào tạo cho chủ tài khoản và đội ngũ cán 
bộ lài chính kế toán của các đơn vị sự nghiệp có thu.

Nhằm đạt được mục tiêu đặt ra trong Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg là: đổi mới cơ 
chế quản lý biên chế và kinh phí đối với cơ quan hành chính, thúc đẩy việc sắp xếp tổ chức 
bộ máy tinh gọn để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, thực hành tiết kiệm chống 
lãng phí, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức; trong thời gian tới tiếp tục tuyên truyền, phổ 
biến sâu rộng trong cán bộ, công chức và cơ quan quản lý hành chính Nhà nước về mục tiêu 
và yêu cầu của việc thực hiện cơ chế khoán biên chê' và kinh phí quản lý hành chính.

Tiếp tục hoàn thiện và bổ sung các vãn bản chê độ quy định về tiêu chuẩn, định mức 
theo phân cấp ngân sách; đảm bảo phù hợp với đặc điểm của từng loại hình đơn vị, pham vi 
khả năng ngân sách.

Tiếp tục bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện công tác quản lý, 
đào tạo cán bộ; chê' độ tiền lương, bảo hiểm cho cán bộ, công chức.

Công tác kiểm tra thanh tra đôi với các cơ quan, dơn vị thực hiện cơ chế tự chủ lài 
chính theo Nghị định số 10 và Quyết định số 192:

Để bảo đảm tính hiệu quả của cơ chế quản lý tài chính mới trong quá trình triển khai 
thực hiện, công tác kiểm tra, thanh tra cần lưu ý một sô' nội dung sau:

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư sô' 50/2003fTT-BTC ngày 22-5-2003 hướng dẫn 
việc xây dựng quy chê' chi tiêu nội bộ đối với đơn vị sự nghiệp có thu: trong đó hướng dẫn chi 
tiết về nguyên tắc, phạm vi và nội dung xây dựng quy chế; để có căn cứ kiểm tra giám sát qúa 
trình thực hiện các Bộ, ngành, địa phương cần hướng dẫn, đôn đốc và tạo điều kiện cho các 
đơn vị tiến hành xây dựng quy chê' chi tiêu nội bộ.

Đối với đơn vị sự nghiệp có sô' thu được để lại chi chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi tiêu 
cân lập và giao dự toán; số thu để lại chi phải được tổng hợp vào báo cáo quyết toàn thu, chi 
của đơn vị làm căn cứ thực hiện việc kiểm tra giám sát theo chế độ quy định.

Việc phân bổ dự toán cho một sô' khoản chi phải bám sát dự toán do Nhà nước giao, 
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tránh việc cắt giảm một số nội dung nhiệm vụ được Đảng và Chính phủ ưu tiên để chi cho 
công tác quản lý.

Để đạt được một trong những mục đích khi thực hiện cơ chế khoán biên chê' và kinh phí 
hành chính là chống lãng phí, thực hành tiết kiệm: các cơ quan thực hiện khoán biên chê' và 
kinh phí quản lý hành chính cần xây dựng định mức chi tiêu nội bộ; thực hiện việc công khai 
minh bạch toàn bộ dự toán, quyết toán chi ngân sách hàng năm.

Thực hiện cơ chê' khoán biên chê' và kinh phí quản lý hành chính kết hơp với việc sắp 
xếp tổ chức bộ máy quản lý theo hướng hiệu quả tinh giản, gọn nhẹ.

Cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp có thu là một 
cải cách, làm thay đổi cơ bản nhận thức, phương thức, nội dung thủ tục quản lý tài chính đối 
với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp; chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ chế phân cấp, xác định 
trách nhiệm đầy đủ của chủ thể sử dụng ngân sách Nhà nước; việc thực hiện cơ chê' tài chính 
mới cần có sự thống nhất về nhân thức từ cán bộ lãnh đạo đến cán bộ công chức, viên chức là 
việc làm cần thiết và thường xuyên liên tục trong suốt quá trình đổi mới. Một sô' kết quả đạt 
được khi triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự 
nghiệp trong thời gian qua mới là bước đầu và còn nhiều vấn đề cần tiếp tục bổ sung hoàn 
thiện, song cũng khẳng định chính sách đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành 
chính,đơn vị sự nghiệp là đúng hướng, phù hợp với thực tế, góp phần thực hiện công cuộc đổi 
mới nền hành chính quốc gia nói chung và cải cách tài chính công nói riêng.

(Bài dăng trên Tạp chíThanh tra Tài chính số Xuân 2004).
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5. VẤN ĐỂ Tự CHỦ TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ sự NGHIỆP CÓ THU

TS. Nguyễn Đình Vãn

Quyền tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu không chỉ bó hẹp ở các quyền năng 
(chiếm hữu, sử dụng, định đoạt) của quyền sở hữu về các nguồn lực tài chính theo quy định 
của pháp luật và quyền chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính mà đơn vị sự nghiệp còn có 
được những cơ chế bảo đảm và hổ trợ khác để thực hiện quyền tự chủ tài chính...

Để tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp tăng thu, đảm bảo trang trải kinh phí hợp 
đồng, quản lý thống nhất nguồn thu, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc 
quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp có thu được tự chủ về tài 
chính. Đây là một nội durig rất mới của chính sách tài chính, thể hiện sự thay đổi lớn về chất 
trong nhận thức về vấn đề quản lý và sử dụng tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu. Những 
nội dung này được quy định cụ thể tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16-1-2002 về chế 
độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu và Thông tư số 25/2002/TTB-BTC ngày 
21-3-2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP.

Dưới giác độ pháp lý, quyền tự chủ về tài chính thường được thể hiện trên hai phương 
diện cơ bản:

Thứ nhất, xác lập và bảo đảm quyền sở hữu của đơn vị sự nghiệp có thu đối với toàn 
bộ các nguồn lực tài chính, do ngân sách Nhà nước cấp, nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và 
các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật như viện trợ, vay nợ, quà biếu, tặng... Đây là 
vấn đề cơ bản, cốt lõi nhất khi đề cập đến quyền tự chủ về tài chính của bất cứ một chủ thể 
nào. Đơn vị sự nghiệp thực hiện quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt các 
nguồn lực tài chính hoặc với tư cách là chủ sở hữu hoặc với tư cách là một chủ thể được Nhà 
nước ủy quyền. Khi những đơn vị này được thực hiện quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và 
quyền định đoạt (quyền sở hữu các nguồn lực tài chính) với tư cách là một chủ thể được Nhà 
nước ủy quyền thì phải thực hiện việc định đoạt phù hợp với ý chí và lợi ích của chủ sở hữu 
và lự chịu trách nhiệm trước chủ thể ủy quyền (Nhà nước) khi thực hiện các quyền năng này.

Thứ hai, xác lập và đảm bảo quyền chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính, như 
được chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các hoạt động sự nghiệp, được xây dựng quỹ tiền 
lương, tiền công; được lập dự toán thu, chi nội bộ; xảy dựng các quy chế chi tiêu nội bộ; được 
điêu chỉnh dự tóán thu, chi; kinh phí hoạt động thường xuyên và các khoản thu sự nghiệp 
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cuối năm chưa chi hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng; được trích lập và sử 
dụng các quỹ như quỹ dự phòng ổn định thu nhập, qũy khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ phát 
triển hoạt động sự nghiệp v.v..,

Quyền tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu không chỉ bó hẹp ở các quyền nãng 
(chiếm hữu, sử dụng, định đoạt) của quyền sở hữu về các nguồn lực tài chính theo quy định 
của pháp luật và quyền chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính mà đơn vị sự nghiệp còn có 
được những cơ chê' bảo đảm và hỗ trợ khác để thực hiện quyền tự chủ tài chính, như được vay 
tín dụng ngân hàng hoặc quỹ hỗ trợ phát triển để mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động 
sự nghiệp, tổ chức sán xuất, cung ứng dịch vụ. Đối với tài sản cô' định sử dụng vào sán xuất, 
cung ứng dịch vụ đơn vị thực hiện trích khấu hao thu hổi vốn theo chế độ áp dụng cho các 
doanh nghiệp Nhà nước, sô' tiền trích khấu hao tài sản cô' định và tiền thu do thanh lý tài sản 
thuộc ngân sách Nhà nước được để lại đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị 
của đơn vị. Đơn vị sự nghiệp có thu được mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng hoặc tại Kho 
bạc Nhà nước để phản ánh các khoản kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước. Đơn vị sự nghiệp 
có thu chủ động sử dụng sô' biên chế được cấp có thẩm quyền giao, sắp xếp và quản lý lao 
động phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của đơn vị và tinh giản biên chế theo chủ trương 
của Nhà nước; được thực hiện chê' độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật lao động 
phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của đơn vị, các chê' độ về tiền lương, 
tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chê' độ đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp 
vụ chuyên môn đối yới người lao động thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành v.v...

Cùng với việc xác lập và đảm bảo quyền tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu, 
pháp luật đổng thời cũng mở rộng quyền hạn và nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị 
sự nghiệp, nhừ trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật và chê' độ chi tiêu hiện hành của Nhà 
nước, thủ trưởng đơn vị được quyết định mức chi quản lý hành chính (công tác phí, hội phí, 
điện thoại, công vụ phí...), chi nghiệp vụ thường xuyên cao hơn hoặc thấp hơn mức do Nhà 
nước quy định trong phạm vi nguồn thu được sử dụng; được quyết định hệ sô' điều chính tăng 
mức lương tới thiểu không quá 2,5 lần (đối với đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm chi phí), 
không quá 2 lần (đối với đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm chi phí) so với mức tiền lương 
tối thiểu do Nhà nước quy định.

(Bài đăng trên Tạp chíThanh tra Tài chính số20 tháng 212004).
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6. VỂ MỘT SỐ NỘI DUNG Đổi MỚI CHÍNH SÁCH, LUẬT PHÁP VÀ 

Cơ CHE quản Lý Tài chính đối với DNNN

Nguyễn Ngọc Sơn (Bộ KH - ĐT)

Về quản điểm, chủ chương sắp xếp lại DNNN trong giai đoạn tới, các bước đi và 
kết quả đạt được ở thời điểm 2005 và 2010.

Tỷ trọng doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) trong GDP cao hay thấp không chỉ phụ 
thuộc vào trình độ phát triển, mức sống dân cư, mà còn phụ thuộc vào quan điểm chiến lược 
phát triển kinh tế của mỗi quốc gia; tuy nhiên, tỷ trọng trong GDP là bao nhiêu thì còn tùy 
thuộc vào hoàn cảnh lịch sử của từng quốc gia. Tuy các quốc gia có chế độ chính trị và quan 
điểm chiến lược khác nhau, nhưng đều coi DNNN là một bộ phận cốt lõi, có khả năng chi 
phối nền kinh tế, DNNN là lực lượng dự trữ chiến lược bảo đảm cho ổn định và phát triển đất 
nước.

Nhìn chung, khi DNNN hoạt động kém hiệu quả, tất cả các quốc gia coi trọng việc đổi 
mới cơ chế quản lý, sắp xếp lại tổ chức nhằm khấc phục các nhược điểm để các doanh nghiệp 
hoạt động có hiệu quả hơn; xu hướng chung là tìm cách giảm dần tỷ trọng DNNN trong GDP 
một cách hợp lý.

Nước ta vừa có nền kinh tế kém phát triển, thu nhập quốc dân mới đạt hơn 
200USD/người/năm, lại phải trải qua nhiều năm chiến tranh. Vì vậy, xét về hiệu quả kinh tê' 
đơn thuần DNNN của chúng ta là rất kém. Tuy nhiên không phải vì thế mà nó không còn tính 
chủ đạo, không có vai trò hỗ trợ, chi phối và ảnh hưởng tới doanh nghiệp thuộc các thành 
phần kinh tế khác, không thể chỉ nhìn vào tỷ trọng, số lượng hay quy mô áp đảo, cũng không 
thể so sánh đơn thuần về lợi nhuận, điều quan trọng nhất là tính chính trị, xã hội của các 
DNNN. Khẳng định tính chất quan trọng, vai trò cốt yếu của DNNN, chúng ta cần phân loại 
DNNN thành các loại có đặc trưng và vị trí khác nhau trên cơ sở đó mà định ra từng giai 
đoạn, Nhà nước cần nắm loại nào để đảm bảo khả nâng chi phối nền kinh tế, loại nào cần 
giảm tỷ trọng. Các DNNN có thể chia làm 3 loại:

- Loại thứ nhất: các DN phi lợi nhuận, nhằm bảo đảm ổn định chính trị xã hội như 
doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm phục vụ cho bảo đảm an ninh quốc phòng, có tính bảo 
mật cao, các doanh nghiệp phục vụ công cộng, kết câu hạ tầng, giáo dục, y tế.

- Loại thứ hai: các doanh nghiệp có khả năng sinh lợi lớn và là ngành mũi nhọn, Nhà
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nước cần nắm giữ để tăng thu cho ngân sách nhằm đáp ứng yêu cầu chính sách xã hội và tái 
sản xuất như dầu khí, khai khoáng, đá quý, rượu bia, thuốc lá.

- Loại thứ ba: các doanh nghiệp còn lại, hoạt động nhằm mục tiêu lợi nhuận. Loại này 
không kể quy mô, trình độ công nghệ cao hay thấp, Nhà nước không cần nắm giữ, chỉ cần có 
chính sách, luật pháp để phát triển và điều tiết. Loại này có thể chiếm tỷ trọng rất cao trong 
GDP, song như vậy không có nghĩa là Nhà nước mất khả năng điều tiết, chi phối sự vận động 
của nền kinh tế. Nhà nước chỉ cần nắm loại thứ nhất và thứ hai, bất kể tỷ trọng là bao nhiêu.

Bởi vì tính chủ đạo của DNNN không thể hiện ở sớ lượng, tỷ trọng mà thể hiện tính cơ 
bản nòng cốt cho sự duy trì tiềm lực kinh tế, nhằm bảo đảm ổn định chính trị, xã hội, đồng 
thời nắm những ngành yết hầu, như vậy thì dù DNNN chí còn chiếm tỷ trọng 5-10% trong 
GDP thì nó vẫn giữ được tính chủ đạo.

Kinh nghiệm của phần lớn các nước trong khu vực, thì một trong những thành công lớn 
của sự nghiệp công nghiệp hóa ở các nước này là việc xác định chính xác và điều chỉnh kịp 
thời phương hướng công nghiệp hóa nền kinh tế quốc dân sao cho thích hợp với những thay 
đổi trên thị trường thế giới; ở các nước này ngay tỉr đầu đã xác định một chiến lược tăng 
trưởng kinh tế, trong đó đã tập trung sức phát triển các ngành cụ thể, các lĩnh vực cụ thể có 
lợi thế so sánh, có khả năng đột phá, tạo ra sự tăng trưởng với tốc độ nhanh, chấp nhận sự bỏ 
quên một số ngành, một sô' lĩnh vực không có điều kiện hoặc không đủ sức làm. Điều này cho 
phép các nước tập trung tốc độ phát triển của các ngành này, tạo thế đứng vững chắc trên thị 
trường thế giới, trên cơ sở sự thành đạt của các ngành này sẽ tạo tiền đề cho việc lựa chọn 
phát triển các ngành tiếp theo trong các giai đoạn sau.

Đối với nước ta phương hướng phát triển đi từ các ngành sản xuất hàng tiêu dùng để 
thay thê' phải nhập khẩu, chuyển dẩn sang xuất khẩu sản phẩm có lợi thế; tiếp sau đó là phát 
triển công nghiệp nặng phục vụ thị trường trong nước, từng bước mở rộng quy mô sãn xuất, 
châì lượng sản phẩm, tiến tới xuất khẩu các mật hàng có lợi thế và cả một sô' hàng có hàm 
lượng khoa học - kỹ thuật cao (điểu này càng đặc biệt lưu ý khi lợi thê' giá lao động rẻ giảm 
dần) là hoàn toàn đúng đắn. Một vấn đề quan trọng là không nên ham đi vào những sản phẩm 
có giá trị lớn, mà nên phân tích thị trường, chọn những sản phẩm độc đáo, giá trị nhỏ, nhưng 
có khả năng xuất khẩu với khối lượng lớn, vừa tạo việc làm, vừa tãng tích lũy ngoại tệ. Trước 
tiên cần lấy nhu cầu trong nước làm chủ đạo, dần tới mở rộng thị trường khu vực và tiến tới 
đa dạng hóa quan hệ kinh tê' đối ngoại, tích cực đầu tư ra nước ngoài.

Với quan điểm như trên, DNNN cần phát triển nhanh và có hiệu quả các ngành sản xuất 
vật chất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ trong một hộ thống cơ cấu thống nhất, vừa khai 
thác tốt nguồn lực và lợi thê' của đất nước, vừa tham gia tốt vào phân công, hợp tác quốc tế.
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về nội dung đổi mới chính sách, luật pháp, cơ chế quản lý tài chính DNNN giai 
đoạn từ nay tới 2005:

Trong giai đoạn từ nay đến nãm 2005 cần tính đến các chính sách kinh tế vĩ mô, những 
chính sách này có khả năng định hướng cho nền kinh tế hòa nhập và sự hợp tác khu vực, trên 
phạm vi toàn cầu về đầu tư và thương mại; đồng thời, mỗi DNNN cũng có điều kiện tham gia 
sự hợp tác đó với tư cách là đối tác song phương hoặc đa phương với các công ty của các 
nước ASEAN và các nước khác; như vậy, các DNNN phải tăng cường chứ không né tránh 
tham gia thị trường khu vực và thị trường thế giới với tư cách là những thành viên cùng sử 
dụng “một sân chơi”, “một loại luật chơi”. Mật khác, các DNNN vẫn là lực lượng chủ yếu và 
nòng cốt để thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế. 
Do đó, theo chúng tói nội dung chính sách, cơ chê' tài chính DNNN giai đoạn này cần tập 
trung là:

1. Cần phát triển thị trường vốn và tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tham gia thị 
trường vốn trong nước và ngoài nước qua hệ thống tín dụng và qua việc phát hành các loại cổ 
phiếu, trái phiếu, thương phiếu thông qua đây doanh nghiệp có thể kêu gọi được vốn phục vụ 
nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Giải pháp từ nay tới nãm 2005 cần xây dựng hoàn thiện 
chuẩn mực kế toán Việt Nam dựa trên cơ sở chuẩn mực kế toán quốc tế, ban hành Luật kế 
toán. Việc làm này là điều kiện tiên quyết cho các doanh nghiệp tham gia vào thị trường vốn. 
Mặt khác, phải loại trừ dần nguyên nhân làm cho các DNNN có khả năng cạnh tranh yếu là 
vốn mỏng, để khắc phục nguyên nhân này là cần cơ cấu lại DNNN, nhằm tạo ra những năng 
lực mới với cơ cấu hợp lý hơn trước, hướng chủ yếu là tập trung đầu tư phát triển những 
ngành, những lĩnh vực quan trọng, giảm tính chất bao biện của DNNN trong một số lĩnh vực 
mà các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh có khả nãng đảm nhận như giải thể, thay đổi tổ 
chức của DNNN bị thua lỗ kéo dài, thực hiện mạnh mẽ việc đa dạng hóa sở hữu những doanh 
nghiệp không cần giữ 100% vốn Nhà nước; bằng cách này Nhà nước có thể rút ra một số 
lượng vốn đáng kể, tạo nên nguồn lực để tập trung đầu tư cho các DNNN còn lại.

2. Hạn chế các quy định làm ách tắc dòng lưu chuyển vốn sở hữu của Nhà nước tại 
doanh nghiệp; làm cho DNNN có quyền tự chù sử dụng vốn lớn hơn, như các quy định về xin 
phép khi nhượng bán, thế chấp, cầm có' tài sản; hạn chê' những quỹ có tính chất trung gian 
như quỹ dầu tư phát triển sản xuâì... tăng cường sự kiểm tra giám sát lừ xa của Nhà nước 
nhưng bào đảm có hiệu quả cao, chặt chẽ hơn.

3. Dành sự ưu tiên về vốn đầu tư phát triển từ NSNN hàng năm, các khoản tín dụng của 
Chính phủ ở trong và ngoài nước cho một sô' DNNN hoạt động trong các ngành và các lĩnh 
vực then chốt, như phát triển kết cấu kinh tế hạ tầng, một số ngành mũi nhọn và lĩnh vực 
công ích. Đồng thời, phải tính đến nguồn vốn để bảo vệ môi trường sinh thái - vấn dề mà cả 
thế giới quan tâm trong thê' kỷ 21.

4. Cần xây dựng chính sách để khuyên khích doanh nghiệp đầu tư chiều sâu, đầu tư mở 
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rộng, đổi mới công nghệ tiên tiến nhằm hiện đại hóa từng phần DNNN, để nâng cao khả nãng 
cạnh tranh của doanh nghiệp, do công nghệ lạc hậu dẫn tới giá thành sản phẩm cao và khó 
được thị trường chấp thuận.

5. Tạo ra cơ chế quản lý mới và tạo động lực trực tiếp cho người quán lý và người lao 
động bằng cách giao trách nhiệm vật chất và quyền hạn đầy đủ thông qua hợp đổng trách 
nhiệm với đại diện chủ sở hữu của Nhà nước, trên cơ sở thiết lập cơ chế tuyển dụng, quy chế 
hành nghề, trách nhiệm vật chất - dân sự và chế độ đãi ngộ thích đáng đối với các giám đốc 
đủ bản lĩnh, đưa lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao cho doanh nghiệp. Chính sách tài chính 
cần đưa ra các tiêu chuẩn đãi ngộ tương ứng với mức dộ hiệu quả kinh doanh của doanh 
nghiệp; những tiêu chuẩn này sẽ cho phép đội ngũ cán bộ quản lý trưởng thành, đồng thời 
loại bỏ đội ngũ cán bộ quản lý năng lực yếu kém. Thực hiện cải cách chế độ tiền lương, tiền 
thưởng, bảo hiểm và phúc lợi tập thể của cán bộ công nhân viên chức làm việc tại doanh 
nghiệp để thu nhập của người lao động (chủ yếu là tiền lương) đảm bảo được cuộc sống.

6. Xây dựng nguồn kinh phí cho đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực, ưu tiên nhưng 
người quản lý doanh nghiệp và đội ngũ công nhân có thâm niên công tác. Quá trình xây dựng 
chính sách này cần quan tâm đến mối liên hộ giữa Nhà nước, Tổng Công ty, các doanh 
nghiệp độc lập.

7. Chuyển một số đơn vị sự nghiệp kinh tế thụ hưởng kinh phí NSNN sang doanh 
nghiệp; đồng thời phân định loại hình DNNN hoạt động kinh doanh vì lợi nhuận và doanh 
nghiệp hoạt động công ích, để có cơ chê' quản lý phù hợp với từng loại, giảm tối thiểu số 
doanh nghiệp hoạt động công ích để giảm sự bao cấp của Nhà nước về mặt tài chính.

(Bài dăng trên Tạp chíThanh tra Tài chính sô'20 tháng 2/2004).
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7. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN HƯỚNG DAN để thực hiện QƯY chế 
TÀI CHÍNH MỚI ĐỐI VỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Ngày 03-12-2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 199/2004/NĐ-CP về Quy chế 
quản lý tài chính đối với các công ty nhà nước. Song cho đến nay, Thông tư hướng dẫn Nghị 
định vẫn chưa được ban hành. Bài viết này xin đề cập tới một số nội dung của Quy chế tài 
chính cần được líướng dẫn hoặc tiếp tục làm rõ nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai 
trên thực tế, mau chóng đưa những quy định mới của Quy chế tài chính vào cuộc sống doanh 
nghiệp.

Thảo Nguyên

Về việc xác định sò vòn do Nhà nước đầu tư tại còng ty nhà nước

Quy chế tài chính đã xác định các khoản vốn và giá trị được tính vào tổng số vốn Nhà 
nước đầu tư tại công ty nhà nước. Trong đó, đáng lưu ý là ngoài phần vốn cấp trực tiếp từ 
NSNN cho công ty nhà nước khi thành lập, trong quá trình hoạt động kinh doanh, vốn nhà 
nước được tiếp nhân từ nơi khác chuyển đến theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền... 
vốn nhà nước đầu tư tại công ty nhà nước còn bao gồm vốn bổ sung từ lợi nhuận sau thuế, giá 
trị quyền sử dụng đất và các khoản khác được tính vào vốn nhà nước theo quy định của pháp 
luật. Vì vây, xác định giá trị quyền sử dụng đất như thế nào để tính vào vốn nhà nước tại công 
ty nhà nước cần phải có hướng dẫn cụ thể. Ví dụ: quy định rõ phần giá trị lợi thế mà quyền sử 
dụng đất mang lại có được tính không, hay chỉ khi công ty nhà nước ấy chuyển đổi sở hữu 
mới được xác định; nếu được xác định giá trị lợi thế này thì phương pháp xác định như thế 
nào? Chúng tôi cho rằng, để đảm bảo bình đẳng trong kinh doanh với các doanh nghiệp khác, 
trong đó có các DNNN trước kia đã cổ phần hóa thì việc xác định lợi thế của đất đai mà công 
ty nhà nước có được khi có quyền sử dụng đất vào số vốn của công ty nhà nước là cần thiết.

vể việc xác định vốn điều lệ của công ty nhà nước

Quy chế quy định vốn điều lệ của công ty nhà nước là vốn được ghi trong Điều lộ công 
ty. Tuy nhiên, cần phải có hướng dẫn phương pháp xác định vốn điều lê của công ty nhà 
nước. Đặc biệt, khi Quy chế mới đã quy định rõ ràng rằng đại diện chù sở hữu có trách nhiệm 
đáu tư đủ vốn điéu lộ cho công ty nhà nước thì quy định cụ thể về thời hạn phải đầu tư đủ vốn 
điêu lộ cho công ty nhà nước và trình tự, cững như các thủ tục cần thiết để công ty được cấp, 
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được cấp bổ sung đủ vốn hoặc được điều chỉnh giảm vốn điều lệ hoặc chuyển đổi hình thức 
doanh nghiệp là rất cần thiết, càng sớm càng tốt.

Về việc bảo toàn vốn nhà nước tại công ty nhà nước.

Quy chế đã quy định các biện pháp để công ty nhà nước thực hiện trách nhiệm bảo toàn 
vốn nhà nước tại công ty như: (I) Thực hiện đúng chế độ quản lý sử dụng vốn, tài sản, phân 
phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính khác và chế độ kế toán theo quy định của Nhà nước; 
(II) Mua bảo hiểm tài sản theo quy định của pháp luật; (III) Xử lý kịp thời giá trị tài sản tổn 
thất và các khoản nợ không có khả năng thu hổi và trích lập các khoản dự phòng rủi ro... Tuy 
nhiên, việc trích lập và sử dụng các khoản dự phòng này và phương pháp xác định mức độ 
bảo toàn vốn nhà nước tại công ty nhà nước cần được hướng dẫn cụ thể.

Về tài sản cô định của công ty nhà-nước

Khoản 1, Điều 13 của Quy chế nêu rõ tài sản cố định của công ty bao gồm tài sản cố 
định hữu hình và vô hình, đổng thời chỉ rõ Bộ tài chính quy định tiêu chuẩn xác định tài sản 
cô' định. Vậy, tới đây tiêu chuẩn xác định tài sản cố định của công ty nhà nước có gì khác so 
với các tiêu chuẩn xác định tài sản cố định đang được quy định tại Quyết định 206/2003/QĐ- 
BTC ? Bên cạnh đó, Quy chê' còn quy định tất cả tài sản cô' định hiệri có của công ty đều phải 
trích khấu hao, bao gồm cả tài sản cô' định không cần dùng, chờ thanh lý, trừ những tài sản cố 
định thuộc công trình phúc lợi công cộng, nhà ở. Đây là điểm mới khác với chế độ hiện hành 
- chỉ yêu cầu trích khấu hao các tài sản cô' định tham gia vào sản xuất kinh doanh. Mặt khác, 
Quy chê' còn yêu cầu Bộ tài chính quy định mức trích khấu hao tối thiểu cho từng loại tài sản 
cố định, trong khi đó, khung thời gian trích khấu hao theo đường thẳng theo quy định hiên 
hành gổm cả thời gian tối đa và thời gian tối thiểu. Cho nêp cần phải có hướng dẫn cụ thể về 
những vấn đề này. Theo chúng tôi, những nội dung trên đây theo Chế độ khấu hao tài sản cô' 
định hiên hành là khá hợp lý. Vì vây, khi hướng dẫn Quy chê' có quy định khác, thì việc tính 
khấu hao tài sản cô' định để tính thuê' thu nhập doanh nghiệp vẫn nên thực hiên theo Chê' độ 
khấu hao hiên hành để bình đẳng về thuê' thu nhập doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác. 
Việc trích khấu hao theo quy định mới của các công ty nhà nước chỉ nhằm mục đích quản lý 
tài chính của các công ty nhà nước, không phục vụ việc tính thuê' thu nhập doanh nghiệp.

Về trình' tự, thủ tục và phương thức xử lý các khoản nợ phải thu, những khoản tổn 
thất tài sản, những phát sinh khi kiểm kê tài sản.

Quy chê' có quy định Hội đổng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công tỳ có trách 
nhiệm xử lý kịp thời các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ không thu hổi được và các khoản tổn 
thất tài sản. Nếu không xử lý kịp thời các khoản nợ không thu hổi được và các khoản tổn thất 
thì Hội đổng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc chịu trách nhiêm như trường hợp báo 
cáo không trung thực tình hình tài chính của công ty; Nếu vì không xử lý kịp thời dẫn đến 
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thất thoát vốn cùa Nhà nước tại công ty thì phái chịu trách nhiệm trước đại diện chủ sở hữu. 
Đối với tài sản thừa, thiếu, nợ không thu hồi được, nợ quá hạn, các khoán lổn thái lài sản đều 
phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của những người có liên quan và xác định mức 
bồi thường vật chất...

Tuy nhiên, cần có hướng dẫn cụ thể để có cãn cứ xử lý các trường hợp phát sinh trên 
thực tế, dặc biệt là đối với những khoản nợ không thu hồi được, những khoản tổn thất tài sản 
khóng xác định được nguyên nhân trực liếp hoặc tổn thất báì khả kháng...

Vồ các trường họp đánh giá lại tài sản

Quy chế đã quy định rõ các trường hợp cõng ty cần thực hiện đánh giá lại lài sán như 
đánh giá lại lài sản theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đánh giá lại tài sản 
khi thực hiện chuyển đổi sở hữu công ly: cổ phần hóa, bán công ty, đa dạng hóa hình thức sở 
hữu; và đánh giá lại lài sán khi dùng tài sàn để đầu tư ra ngoài công ty. Tuy nhiên, cần có quy 
định cụ thể về trình tự, Ihủ lục và phương pháp đánh giá lại tài sản của công ty nhà nước và làm 
rõ phương pháp đánh giá lại lài sản là thống nhất hay có sự khác nhau đối với các trường hợp 
được phép đánh giá lại tài sàn. Chúng tôi cho rằng các phương pháp đánh giá lại tài sán phải 
thống nhất, công ly được lựa chọn phương pháp đã thống nhâì đó cho các mục đích đánh giá lại 
tài sản khác nhau, không nên quy định cứng nhắc.

Về doanh thu

Quy chế đã quy định doanh thu của công ty bao gồm doanh thu lừ hoạt động kinh 
doanh và thu nhập khác. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh gồm doanh thu hoạt dộng kinh 
doanh thông thường và doanh thu hoạt động lài chính và Quy chê cũng đã quy định khá cụ 
thế lừng loại doanh thu này. Tuy nhiên, cần thiết phái có hướng dẫn cụ thể về điều kiện và 
thời điểm để xác định doanh thu dõi với từng trường hợp. Cần quy định về thời điểm hạch 
toán doanh thu là khi doanh nghiệp đã chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, sán phẩm, hoàn 
thành việc cung cấp dịch vụ cho người mua hoặc hoàn thành công việc theo hợp đồng và 
được người mua chấp nhận thanh toán, không thu được. Hàng hóa sản phẩm được bán thông 
qua dại lý theo phương thức bán dúng giá quy định của chủ hàng giao và được hưởng hoa 
hồng đại lý thì thời điểm hạch toán doanh thu là khi hàng hóa gửi đại lý đã được bán. Bên 
cạnh đó, cần hướng dẫn cụ thể về việc xác định doanh thu dối với các sản phẩm, hàng hóa, 
dịch vụ của hoạt động kinh doanh, tài chính và bất thường thuộc đối lượng chịu thuế giá trị 
gia tăng; đối với những hàng hóa dặc biệt như hàng hóa bán theo phương thức trá góp, hàng 
hóa, dịch vụ dùng để trao đổi hàng hóa dịch vụ khác, hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp sán 
xuất ra dùng để biếu tặng, hoặc tiêu dùng cho sản xuất irong nội bộ doanh nghiệp, đối với 
hoại động cho Ihuê tài sản có nhận trước tiền cho thuê của nhiều năm, đôi với hoạt động bán 
hàng đại lý, hoạt động gia công, sản phẩm giao khoán trong các doanh nghiệp sản xuâì nông 
lâm nghiệp nếu Ihu bằng tiền; đối với hoạt động tín dụng, hoạt động bảo hiểm, dối với sán 
phẩm xây lắp thi công trong nhiều năm...
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Về chi phí

Các khoán mục chi phí cần liếp tục được cụ thế hóa. đối với những khoán mục cần 
khống chê' hoặc hướng dẫn cụ thể thì phải liếp tục quy định rõ. Đặc biệt, Quy chế có quy định 
đối với các công ty kinh doanh trong lĩnh vực độc quyền hàng năm phái báo cáo với đại diện 
chủ sở hữu và cơ quan lài chính lình hình thực hiện chi phí sán xuáì kinh doanh. Nội dung 
báo cáo phải phân tích, so sánh giữa thực hiện và định mức các loại chi phí khấu hao tài sàn 
cố định, chi phí lao động liền lương, chi phí nguyên, nhiên, vật liệu, chi phí quán lý doanh 
nghiệp, trong đó có các khoản chi phí quáng cáo, liếp thị, giao dịch, tiếp khách, chi phí khác, 
xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thổ, cá nhân dối với việc thực hiện vượi định 
mức. Vì vậy, để chế dộ báo cáo trên được thực hiện đúng các nội dung, yêu cầu, cần phái có 
các quy định cụ thể hơn.

Mật khác, cũng cần có hướng dẫn về việc định kỳ tố chức phân tích chi phí sán xuất, 
giá thành sân phẩm của công ly nhàm phát hiện những khâu yếu kém trong quán lý, những 
yếu tô' làm tăng chi phí, giá thành sản phấm để có giải pháp khắc phục kịp ihời sao cho công 
tác quân lý chi phí, giá ihành trong các công ty nhà nước có quy củ, nế nếp và hiệu quá hơn.

Về giá thành sản phẩm

Quy chê' có quy định cụ thể vể lổng giá ihành toàn bộ sán phám hàng hóa tiêu thụ trong 
kỳ (hoặc giá thành hàng hóa bán ra) và chi phí dịch vụ liêu thụ trong kỳ. Tuy nhiên, cần có 
hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc và phương pháp xác định giá thành sán phẩm, dịch vụ để các 
công ly nhà nước thực hiện. Các khoán mục chi phí của công ty nhà nước cũng như các 
khoản mục chi phí của các doanh nghiệp khác đều rất nhiều loại, có loại phải Irích trước, có 
loại phải phân bổ cho nhiều kỳ và nhiều vấn đề khác nữa cho nén cần quy định cụ thể về 
phương pháp để các cóng ty nhà nước thống nhất về phương pháp xác định giá thành sán 
phẩm.

Về lợi nhuận và phân phối lợi nhuận

Quy chê' đã quy định khá cụ thể về việc xác định lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của 
công ty nhà nước. Tuy nhiên, cần có quy định cụ thể những trường hợp phần lợi nhuận dược 
chia theo vốn nhà nước đầu tư không được dùng đe tái đấu tư bổ sung vốn nhà nước tại công 
ty nhà nước do không cấn thiêì nữa là những trường hợp nào, vì khi đó dại diện chủ sở hữu có 
quyền quyết định điều dộng về quỹ tập irung dê’ dầu lư vào các công ty khác.

Vế kế hoạch tài chính

Quy chê đã quy định: căn cứ vào chi tiêu tý suất lợi nhuận trên vốn nhà nước dầu tư do 
đại diện chủ sở hữu giao, công ty xây dựng kê hoạch tài chính dài hạn và hàng năm phù hợp 
với kê hoạch kinh doanh của công ly. Ké hoạch tài chính của công ly là nội dung rất quan 
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trọng, công ty có trách nhiệm báo cáo đại diện chủ sở hữu làm căn cứ giám sát và đánh giá 
kết quả quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty. 
Do đó, rất cần thiết sớm có quy định cụ thể chỉ tiêu kế hoạch tài chính của công ty nhà nước 
để các công ty nghiên cứu và thực hiện.

Về báo cáo tài chính

Quy chê' có quy định công ty nhà nước thực hiện công khai tình hình tài chính theo quy 
định của Nhà nước. Hiện nay, trong khi tiếp cận các báo cáo tài chính của các công ty nước 
ngoài rất dễ dàng, thậm chí có thể truy cập vào tình hình của rất nhiều công ty lừ mạng 
internet thì việc thực hiện công khai tình hình tài chính của các công ty nhà nước ta lại là một 
trong những hoạt động yếu kém. Cần thiết phải có quy định cụ thể để hướng dẫn, kiểm tra, 
giám sát viộc thực hiện công khai các số liệu và báo cáo tài chính của công ty nhà nước.

Trên đây là một sô' vấn đề chúng tôi cho rằng cần phải kịp thời hướng dẫn để Quy chế 
tài chính công ty nhà nước sớm được thực hiên. Những nội dung trên đây cần có hướng dẫn 
cụ thể đối với các công ty nhà nước thông thường cũng như đối với các công ty nhà nước hoạt 
động công ích, các tổng công ty. Đặc biệt, với Nghị định sô' 199/2004/NĐ-CP, cơ chế tài 
chính trong các công ty nhà nước có nhiều điểm mới, vì vậy, cần thiết phải nhanh chóng 
nghiên cứu để đưa ra cơ chê' tài chính đối với những công ty nhà nước đặc biệt như Công ty 
mua bán nợ và tài sản; Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước vì cơ chế tài chính 
của các công ty đặc biệt này trực tiếp liên quan tới cơ chê' tài chính của các công ty nhà nước 
‘hổng thường.

(Bài dăng trên Tạp chí Tài chính doanh nghiệp tháng 5/2005).
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8. XỬ LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 
VAY VỐN TÍN DỤNG THUỘC DIỆN SẮP XẾP LẠI

PGS.TS. Thái Bá cấn

Các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vay vón của các tổ chức tài chính, tín dụng 
để đầu tư ngoài các điều kiện khai về hồ sơ pháp lý cần phải có:

Thứ nhất, là tài sản đảm bảo tiền vay. Đó là tài sản của khách hàng thể hiện qua tài sản 
thế chấp khi vay vốn hoặc tài sản được hình thành từ vốn vay (nếu được bên cho vay chấp 
nhận, chế độ Nhà nước cho phép).

Thứ hai, cần có sự bảo lãnh của bên thứ ba cam kết với tổ chức tín dụng sẽ sử dụng tài 
sản thuộc sở hữu của mình để thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho khách hàng vay vốn, nếu 
đến hạn khách hàng không trả được nợ vay. Đó là hai nội dung quan trọng về mối quan hệ tài 
chính đối với chủ đầu tư là DNNN và tổ chức tài chính, tín dụng cho vay vốn. Khi những 
DNNN thuộc diện sắp xếp lại mà chưa trả hết nợ cho các tổ chức tài chính, tín dụng cho các 
doanh nghiệp này vay vốn để đầu tư nên giải quyết như thế nào? Đó là vấn đề thực tế đang 
đặt ra trong quá trình sắp xếp lại DNNN ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, việc xử 
lý nội dung này không chi các DNNN thuộc diện sắp xếp lại quan tâm mà cả các tổ chức tài 
chính, tín dụng đang cho các DNNN thuộc diện này vay vốn cũng đều quan tâm theo dõi, tìm 
hiểu.

Nhằm thực hiện chủ trương sấp xếp lại DNNN có kết quả, hạn chế những vướng mắc, 
cản trở đến tiến trình sắp xếp lại DNNN thuộc diện sấp xếp lại đang vay vốn tại các tổ chức 
tài chính, tín dụng mà chưa trả hết nợ có thể giải quyết theo những tình huống cụ thể như sau:

Đôi với trường hợp sáp nhập, hợp nhất DNNN cần lưu ý:

- Sáp nhập doanh nghiệp là một hoặc nhiều doanh nghiệp nhập vào một doanh nghiệp 
theo quyết định của cơ quan nhà nước có thâm quyền về phương án sáp nhập. Hợp nhất 
doanh nghiệp là hai hoặc nhiều doanh nghiệp hợp nhất thành một doanh nghiệp mới theo 
quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cả hai trường hợp đó, người có thẩm quyến 
quyết định sáp nhập, hoặc hợp nhất doanh nghiệp phải là người ký quyết định thành lập 
doanh nghiệp đó.

- Việc sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp không làm suy yếu hiệu quả kinh doanh và khả 
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năng cạnh tranh của doanh nghiệp tiếp nhận cũng như doanh nghiệp mới. Không sáp nhập, 
hợp nhất đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu lâm vào lình trạng phá sản.

- Việc xử lý tài chính đối với những DNNN thuộc diện sáp nhập hoặc hợp nhất theo 
hướng:

Doanh nghiệp tiếp nhận hoặc doanh nghiệp mới có quyền và nghĩa vụ tiếp nhận toàn 
bộ, nguyên trạng vốn. tài sản, các khoản nợ phải thu, phải trá của doanh nghiệp bị sáp nhập. 
Sau khi đã bàn giao tài sản và nợ, việc xử lý những tồn tại về tài sán, công nợ, lỗ lũy kế thuộc 
trách nhiệm của doanh nghiệp tiếp nhận hoặc doanh nghiệp mới. Do đó, doanh nghiệp liếp 
nhân hoặc doanh nghiệp mới có trách nhiệm thừa kê' và xử lý những vấn đề về tài chính, vốn, 
tài sản và các khoản nợ phải thu, phải trả của doanh nghiệp bị sáp nhập, hợp nhất. Tài sãn bảo 
đảm cho các khoản nợ của doanh nghiệp trước khi hợp nhất, sáp nhập được tiếp tục dùng làm 
tài sản bảo đảm cho các khoản nợ đó của doanh nghiệp sau khi hợp nhất, sáp nhập.

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện được các quy định nêu trên, tổ chức tài 
chính, tín dụng có quyền xử lý lài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ trước khi hợp nhất, sáp 
nhập doanh nghiệp. Phương thức và trình tự xử lý tài sản bảo đảm tiền vay được thực hiện 
theo hướng dẫn tại Điều 33, 34 Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29-12-1999, của Chính 
phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng.

Các chi phí phát sinh trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm liền vay do đơn vị vay vốn, 
bên bảo lãnh chịu. Tài sản bảo dảm tiền vay sau khi được xử lý nếu không đủ để thực hiện 
nghĩa vụ trả nợ cho tổ chức tài chính, tín dụng cho vay vốn thì doanh nghiệp mới, hoặc doanh 
nghiệp tiếp nhận, bên bảo lãnh phải trả nợ cho tổ chức vay vốn đầu tư.

Đòi với trường hợp chia tách doanh nghiệp nhà nước độc lập

Chia tách doanh nghiệp nhà nước độc lập là việc chia, lách một doanh nghiệp nhà nước 
độc lập, có tư cách pháp nhân thành hai hoặc nhiều doanh nghiệp độc lập khác; hoặc thành 
các doanh nghiệp thành viên khác; hoặc thành các doanh nghiệp thành viên hạch toán phụ 
thuộc. Việc chia tách DNNN phải do người ký quyết định thành lập doanh nghiệp đó quyêì 
định.

Trường hợp này cần lưu ý, nếu sau khi chia tách, trở thành doanh nghiệp thành viên 
hạch toán phụ thuộc thì doanh nghiệp quản lý doanh nghiệp thành viên đó có trách nhiệm 
nhận nợ thay.

Việc nhân nợ sau khi chia tách DNNN được tiến hành theo nguyên tắc: Nếu tài sản bảo 
đảm tiền vay có thể phân chia được thì phân chia theo tỷ lệ tương ứng với nghĩa vụ trả nợ của 
doanh nghiệp khi chia, lách; nếu tài sán bảo đảm tiền vay không thể phản chia được tương 
ứng với nghĩa vụ trả nợ và các doanh nghiệp chia tách không có thỏa thuận khác về biện pháp 
báo dảm tổ chức lài chính, tín dụng cho vay vốn có quyền thu hổi nợ trước khi chia, tách.
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Đối với trường hợp chuyển DNNN hạch toán phụ thuộc thành một doanh nghiệp độc 
lập, hoặc doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập.

Trong trường hợp này mà doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc khi được chuyển đổi đang 
được giao quản lý tài sản đảm bảo nợ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. Sau 
khi chuyển đổi, nếu doanh nghiệp tiếp tục quản lý và khai thác tài sản báo đám nợ vay thì 
doanh nghiệp có nghĩa vụ nhận nợ và ký lại hợp đồng tín dụng đó cho DNNN hạch toán phụ 
thuộc trước đây vay vốn để đầu tư,\

Đối với trường hợp chuyển một DNNN thành đơn vị sự nghiệp

Trường hợp chuyển một DNNN thành đơn vị sự nghiệp do người ký quyết định thành 
lập doanh nghiệp đó quyết định sau khi có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của cơ quan có 
thẩm quyền quản lý các hoạt động sự nghiệp liên quan đến việc chuyển đối doanh nghiệp.

Trường hợp chuyển DNNN thành đơn vị sự nghiệp có thu, đơn vị sau khi được chuyển 
đổi có trách nhiệm nhận nợ và tự chịu trách nhiệm trả nợ vay cho các tổ chức tài chính, tín 
dụng cho vay vốn trước đây theo đúng hợp đồng đã ký. Trường hợp này người có thẩm quyền 
ra quyết định chuyển đổi phải có phương án khả thi, đảm bảo hoàn trả nợ vay của doanh 
nghiệp chuyển đổi cho các tổ chức tài chính, tín dụng trước khi thực hiện việc chuyển đổi.

Đôi với trường hợp cổ phần hóa DNNN

DNNN thuộc diện cổ phần hóa được quy định tại Điều 12 Nghị định sớ 64/2002/NĐ- 
CP ngày 19-6-2002 của Chính phủ quy định về việc chuyển DNNN thành công ty cổ phần và 
Nghị định số 188 nãm 2004 của Chính phủ.

Khi chuyển DNNN sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, doanh nghiệp phải 
thanh lý hợp đổng tín dụng, hoàn trả nợ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho 
tổ chức tài chính, tín dụng đó cho vay vốn. Trường hợp doanh nghiệp hình thành sau khi cổ 
phần hóa muốn kê' thừa các khoản vay tại tổ chức tài chính, tín dụng thì các tố chức tài chính, 
tín dụng cho vay vốn ký lại hợp đổng tín dụng với công ty cổ phần theo các điều khoản như 
đã ký với doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa. Doanh nghiệp sau khi cổ phần hoá phái chịu 
trách nhiệm nhận nợ và thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho các tổ chức tài chính, tín dụng, không 
được chuyển khoản nợ của doanh nghiệp thành vốn góp cổ phần tại doanh nghiệp sau khi cổ 
phần hóa.

Tài sản bảo đảm cho các khoản nợ của doarìh nghiệp trước khi cổ phần hóa được tiếp 
tục dùng làm tài sản bảo đảm cho các khóản nợ đó của doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa.

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện được các quy định nêu trên. Tổ chức hành 
chính, tín dụng có quyền xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hổi nợ trước khi tiến hành cổ 
phần hóa doanh nghiệp. Phương thức và trình tự xử lý tài sản bảo đảm tiền vay, tổ chức tài 
chính, tín dụng thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 33, 34 Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 
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29-12-1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng. Các chi phí phát 
sinh trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm tiền vay do doanh nghiệp vay vốn, bên bảo lãnh 
chịu. Tài sản bảo đảm tiền vay sau khi được xử lý, nếu không đủ để thực hiện nghĩa vụ trả nợ 
cho tổ chức tài chính, tín dụng cho doanh nghiệp vay vốn, bên bảo lãnh phải tiếp tục thực 
hiện nghĩa vụ trả nợ cho các tổ chức hành chính, tín dụng này trước khi doanh nghiệp cổ phần 
chính thức đi vào hoạt động.

Đối với trường hợp đổi tên các đơn vị thành viên của Tổng công ty

Trường hợp đổi tên đơn vị thành viên của tổng công ty nhà nước hoặc DNNN độc lập, 
nếu như tên mới không trái với ngành nghề kinh doanh chính và phù hợp với hướng dẫn của 
cácuigành có liên quan; việc đổi tên do người ký quyết định thành lập DNNN xem xél quyêì 
định. Sau khi đổi tên, doanh nghiệp thành một pháp nhân mới. Doanh nghiệp sau khi đổi tên 
có trách nhiệm nhận nợ, thực hiện nghĩa vụ trả nợ với tổ chức tài chính, tín dụng cho doanh 
nghiệp vay vốn.

(Bài đăng trên Tạp chí nghiên cứu Tài chính Kế toàn số Ị năm 2005).
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NHỮNG QUY Đ|NH VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 

TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NUÔC
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1. LUẬT DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚƠ*’

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 dã dược 
sứa dổi, bổ sung theo Nghị quyết số 5112001IQH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc 
hội khoâ X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về doanh nghiệp nhà nước.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước là lổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc 
có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần, 
công ty trách nhiệm hữu hạn.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh của Luật này bao gồm:

a) Quy định việc thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu, tổ chức quản lý 
và hoạt động của công ty nhà nước;

b) Điều chính quan hệ giữa chủ sở hữu nhà nước với người đại diện phần vốn góp của 
Nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, doanh nghiệp có cổ 
phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

2. Đối tượng áp dụng Luật này bao gồm:

a) Công ty nhà nước;

b) Người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần nhà nước, công ty 
trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có hai 
thành viên trở lên;

r) Luật này dã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua 
ngày 26 tháng 11 năm 2003.
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c) Người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi 

phối của Nhà nước.
Người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp có một phần vốn của Nhà 

nước thực hiện theo quy định của Chính phủ;

d) Đối với công ty nhà nước đặc biệt trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh thực hiên 
theo quy định của Luật này và quy định cụ thể của Chính phủ.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Công ty nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, thành 
lập, tổ chức quản lý, đăng ký hoạt động theo quy định của Luật này. Công ty nhà nước được 
tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước độc lập, tổng công ty nhà nước.

2. Công ty cổ phần nhà nước là cõng ty cổ phần mà toàn bộ cổ đông là các cồng ty nhà 
nước hoặc tổ chức được Nhà nước uỷ quyền góp vốn, được tổ chức và hoạt động theo quy 
định của Luật doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên là công ty trách nhiệm hữu 
hạn do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, được tổ chức quản lý và đăng ký hoạt động theo 
quy định của Luật doanh nghiệp.

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có hai thành viên trở lên là công ty trách 
nhiệm hữu hạn trong đó tất cả các thành viên đều là công ty nhà nước hoặc có thành viên là 
công ty nhà nước và thành viên khác là tổ chức được Nhà nước uỷ quyền góp vốn, được tổ 
chức và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp.

5. Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là doanh nghiệp mà cổ 
phần hoặc vốn góp của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ, Nhà nước giữ quyền chi phôi 
đối với doanh nghiệp đó.

6. Doanh nghiệp có một phần vốn của Nhà nước là doanh nghiệp mà phần vốn góp của 
Nhà nước trong vốn điều lộ chiếm từ 50% trở xuống.

7. Công ty nhà nước giữ quyên chi phối doanh nghiệp khác là công ty sở hữu toàn bộ 
vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chiếm trên 50% vốn điều lê của doanh nghiệp khác, giữ 
quyền chi phối đối với doanh nghiệp đó.

8. Quyền chi phối đối với doanh nghiệp, là quyền định đoạt đối với điều lệ hoạt động, 
việc bổ nhiêm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quàn lý chủ chốt, viêc tổ chức quản lý 
và các quyết định quản lý quan trọng khác của doanh nghiệp đó.

9. Công ty nhà nước độc lập là công ty nhà nước không thuộc cơ cấu tổ chức của tổng 
công tỵ. nhà nước.
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10. Vốn điều lệ của công ty nhà nước là số vốn nhà nước đầu tư vào công ty và ghi tại 
Điều lệ công ty.

11. Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập doanh nghiệp ở một số 
ngành, nghề theo quy định của pháp luật.

12. Sản phẩm, dịch vụ công ích là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống, kinh tế, 
xã hội của đất nước, cộng đổng dân cư của một khu vực lãnh thổ hoặc bảo đảm quốc phòng, 
an ninh mà việc sản xuất, cung cấp theo cơ chế thị trường thì khó có khả năng bù đắp chi phí 
đối với doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ này, do đó được Nhà nước đặt 
hàng, giao kế hoạch, đấu thầu theo giá hoặc phí do Nhà nước quy định.

Điều 4. Áp dụng Luật doanh nghiệp nhà nước và các luật khác có liên quan

1. Công ty nhà nước hoạt động theo Luật này và các luật khác có liên quan. Trường hợp 
có sự khác nhau giữa quy định của Luật này và luật có liên quan về cùng một vấn đề thuộc 
phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của luật có liên quan thì áp dụng theo quy định của 
luật đó.

2. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật này với pháp luật có liên quan 
về quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước hoặc quy định về quan 
hệ của chủ sở hữu nhà nước với người được uỷ quyền đại diện phần vốn góp của Nhà nước có 
sự khác nhau giữa Luật này và Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc 
pháp luật tương ứng với doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thì áp dụng quy định của 
Luật này.

Điều 5. Tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp nhà 
nước

Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp nhà nước hoạt động 
trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và theo Điều lệ của tổ chức mình phù hợp với quy định 
của pháp luật.

CHƯƠNG II

THÀNH LẬP MỚI VÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Điều 6. Ngành, lĩnh vực, địa bàn được thành lập mới công ty nhà nước
1. Công ty nhà nước được thành lập mới ở những ngành, lĩnh vực, địa bàn sau đây:
a) Ngành, lĩnh vực cung cấp sản phẩm, dịch vụ thiết yếu cho xã hội;
b) Ngành, lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao, tạo động lực phát triển nhanh cho các 

ngành, lĩnh vực khác và toàn bộ nền kinh tế, đòi hỏi đầu tư lớn;
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c) Ngành, lĩnh vực có lợi thê' cạnh tranh cao;

d) Địa bàn có điều kiện kinh tê' - xã hội đặc biệt khó khăn mà các thành phần kinh tê' 
khác không đầu tư.

2. Những ngành, lĩnh vực, địa bàn quy định tại khoản 1 Điều này và quy hoạch sắp xếp, 
phát triển công ty nhà nước theo ngành, lĩnh vực, địa bàn do Chính phủ quyết định và định kỳ 
công bố.

Điều 7. Đề nghị thành lập mới công ty nhà nước

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp lỉnh) là người đề nghị thành lập mới cõng ty nhà nước (sau đây gọi là người đề 
nghị).

2. Người đề nghị phải cãn cứ vào danh mục những ngành, lĩnh vực, địa bàn được xem 
xét thành lập mới công ty quy định tại Điều 6 của Luật này và quy hoạch sắp xếp và phát 
triển công ty nhà nước trong phạm vi toàn bộ nền kinh tê' quốc dân, ở các ngành, các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương đã được Chính phủ phê duyệt theo quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều 65 của Luật này để xây dựng đề án và lập hồ sơ thành lập mới công ty nhà 
nước trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo quy định tại Điều 9 của Luật này.

3. Đề án thành lập mới công ty nhà nước phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Sự cần thiết thành lập công ty; danh mục sản phẩm, dịch vụ do công ty cung ứng; 
tình hình thị trường, nhu cầu và triển vọng thị trường về từng loại sản phẩm, dịch vụ do công 
ty cung ứng; khả năng liêu thụ sản phẩm, dịch vụ của công ty và luận chứng khả thi về khả 
năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của công ty;

b) Địa điểm đặt trụ sở chính của công ty hoặc địa điểm xây dựng cơ sở sản xuất, kinh 
doanh và diện lích đâì sử dụng;

c) Khả năng cung ứng lao động, nguyên liệu, vật liệu, năng lượng và các điều kiện cần 
thiết khác để công ty hoạt động sau khi thành lập;

d) Dự kiến tổng vốn đầu tư; nguồn vốn đầu tư ban đầu của Nhà nước; nguồn và hình 
thức huy động sô' vốn còn lại; phương án hoàn trả vốn huy động; nhu cầu và biện pháp tạo 
vốn lưu động đôi với công ty;

đ) Luận chứng khả thi về hiệu quả kinh tê' - xã hội và sự phù hợp của việc thành lập 
cóng ty với quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực và vùng kinh tế;

e) Báo cáo đánh giá tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường;

g) Dự kiến mó hình tổ chức quản lý công ty và thời hạn hoạt động;

h) Đối với công ty cần liến hành đầu tư xây dựng khi thành lập mới thì đề án thành lập 
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mới phải bao gồm cả dự ần đầu tư thành lập mới. Nội dung dự án đầu tư thành lập mới công 
ty nhà nước theo quy định của pháp luật về đầu tư.

4. Hổ sơ thành lập mới công ty nhà nước gồm:

a) Tờ trình đề nghị thành lập công ty;

b) Đề án thành lập mới công ty quy định tại khoản 3 của Điều này;

c) Dự thảo Điều lệ của công ty;

d) Đơn xin giao đất, thuê đất;

đ) Đơn đề nghị ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư (nếu 
cớ).

5. Điều lệ của công ty tối thiểu phải có các nội dung sau:

a) Tên, địa chỉ, trụ sở chính, số điện thoại, số fax, thư điện tử của công ty; chi nhánh, 
văn phòng đại diện (nếu có);

b) Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh;

c) Vốn điều lệ;

d) Quan hệ giữa công ty và cơ quan, tổ chức được uỷ quyền là đại diện chủ sở hữu công 

ty;
đ) Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty;

e) Người đại diện theo pháp luật của công ty;

g) Nguyên tắc sử dụng lợi nhuận của công ty;

h) Các trường hợp tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu và thủ tục thanh lý tài sản của 
công ty;

i) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ của cõng ty;

k) Các quy định khác do cơ quan, tổ chức được ủy quyển là đại diện chủ sở hữu cóng ty 
quyết định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Điều 8. Điều kiện thành lập mới công ty nhà nước

Việc quyết định thành lập mới công ty nhà nước phải căn cứ vào các điều kiện sau đây:

1. Có hổ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 4 Điều 7 của Luật này;

2. Bảo đảm đủ điều kiện về vốn; mức vốn điều lệ phù hợp với ngành, nghề kinh doanh 
đòi hỏi phải có vốn pháp định;

3. Dự thảo Điều lê của công ty không được trái với quy định của Luật này và các quy 
định khác của pháp luật;
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4. Đề án thành lập mới công ty phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về 
trình độ công nghệ tiên tiến do Nhà nước quy định, thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được thành 
lập mới, phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, quy 
định của Nhà nước về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật.

Điều 9. Thẩm quyền quyết định thành lập mới công ty nhà nước

1. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập mới công ty nhà nước đặc biệt quan trọng, 
chi phối những ngành, lĩnh vực then chốt, làm nòng cốt thúc đẩy tâng trưởng kinh tế và đóng 
góp lớn cho ngân sách nhà nước.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chù 
tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập mới công ty nhà nước không thuộc đối 
tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Người quyết định thành lập mới công ty nhà nước phải lập Hội đồng thẩm định để 
thẩm định đề án thành lập mới công ty nhà nước. Hội dồng thẩm định đề án là cơ quan tư vấn 
cho người quyết định thành lập công ty; người quyết định thành lập chịu trách nhiệm về 
quyết định thành lập mới công ly nhà nước.

4. Quyết định thành lập mới công ty nhà nước đồng thời là quyết định dự án đầu tư 
thành lập cõng ty nhà nước. Công ty nhà nước mới được thành lập là chủ đầu tư đối với dự án 
này.

5. Việc thẩm định dự án đầu tư thành lập công ty nhà nước và thực hiện dự án đầu tư 
theo quy định của pháp luật về đầu tư.

6. Khi quyết định thành lập mới công ty nhà nước phải đồng thời tiến hành bổ nhiệm 
Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị; quyết định việc bổ nhiệm 
hoặc ký hợp đồng với Giám đốc công ty không có Hội đồng quản trị.

Điều 10. Đãng ký kinh doanh công ty nhà nước

Thừ tục đăng ký kinh doanh công ly nhà nước được quy định như sau:

1. Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày có quyết định thành lập, công ty phải đãng 
ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp;

2. Công ty nhà nước có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh. Sau khi được cấp giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh, công ty mới được tiếp 
nhân vốn đầu tư lừ ngân sách nhà nước hoặc huy động vốn để đầu tư, xây dựng doanh nghiệp 
và hoạt động kinh doanh; công ty được kinh doanh những ngành, nghề có điều kiện khi được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh ngành, nghề có điều kiện hoặc có 
đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật;
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3. Việc công bố nội dung đãng ký kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, 
cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh được thực hiện theo quy định của Luật 
doanh nghiệp.

Điều 11. Thành lập mới và đăng ký kinh doanh công ty cổ phần nhà nước, công ty 
trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có hai 
thành viên trở lên

1. Các đối tượng sau đây là sáng lập viên thành lập mới công ty cổ phần nhà nước, công 
ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có 
hai thành viên trở lên:

a) Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập;

b) Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;

c) Công ty nhà nước giữ quyền chi phối doanh nghiệp khác;

d) Công ty thành viên hạch toán độc lập của tổng công ty nhà nước;

đ) Công ty nhà nước độc lập;

e) Các tổ chức kinh tế có quyền sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào kinh doanh theo quy 
định của pháp luật.

2. Sáng lập viên góp vốn thành lập mới công ty cổ phần nhà nước, công ty trách nhiệm 
hữu hạn nhà nước một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có hai thành viên 
trở lên ngoài các ngành, lĩnh vực, địa bàn quy định tại Điều 6 của Luật này thì phải được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt đề án góp vốn thành lập mới. Sáng lập viên là doanh nghiệp do cấp 
nào quyết định thành lập thì đề nghị cấp đó phê duyệt đề án góp vốn thành lập mới. Sáng lập 
viên là doanh nghiệp thành viên của tổng công ty thì Hội đổng quản trị tổng công ty phê 
duyệt đề án góp vốn thành lập mới.

3. Thủ tục đăng ký kinh doanh công ty cổ phần nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn 
nhà nước một thành' viên, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có hai thành viên trở lên 
được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA vụ CỦA CÓNG TY NHÀ NƯỚC

Điều 12. Vốn và tài sản của công ty nhà nước

1. Vốn của công ty bao gồm vốn do Nhà nước đầu tư tại công ty, vốn do công ty tự huy 
động và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.
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2. Vốn nhà nước đầu tư tại công ty bao gồm vốn ngân sách nhà nước và vốn tự tích luỹ 
được bổ sung vào vốn nhà nước.

3. Giá trị quyền sử dụng đất được tính vào vốn của công ty theo quy định của pháp luật 
về đâì đai. Chính phủ hướng dẫn cụ thể việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, phương pháp 
tính toán và đưa giá trị quyền sử đất vào vốn tuỳ theo mục đích sử dụng đất và đặc thù ngành, 
nghề, lĩnh vực hoạt động của từng loại công ly nhà nước.

4. Tài sản của công ty nhà nước bao gồm tài sản cố định và tài sản lưu động.

Điều 13. Quyền của công ty nhà nước đối với vốn và tài sản

1. Chiếm hữu, sử dụng vốn và tài sản của công ty để kinh doanh, thực hiện các lợi ích 
hợp pháp từ vốn và tài sản của công ty.

2. Định đoạt đối với vốn và tài sản của công ty theo quy định của Luật này và quy định 
khác của pháp luật có liên quan.

3. Sử dụng và quản lý các tài sản Nhà nước giao, cho thuê là đất đai, tài nguyên theo 
quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên.

4. Nhà nước không điều chuyển vốn nhà nước đầu tư tại công ty và vốn, tài sản của 
công ty theo phương thức không thanh toán, trừ trường hợp quyết định tổ chức lại cóng ly 
hoặc thực hiện mục tiêu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Điều 14. Nghĩa vụ của công ty nhà nước về vốn và tài sản

1. Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước và vốn công ty tự huy động, chịu trách nhiệm về 
các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác cùa công ty trong phạm vi sô tài sản của cóng ty.

2. Người đại diện chủ sở hữu nhà nước chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa 
vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn của Nhà nước đầu tư tại công ty.

3. Định kỳ đánh giá lại tài sản của công ty theo quy định của Chính phủ.

Điều 15. Quyền kinh doanh của công ty nhà nước

1. Chủ động tổ chức sản xuất, kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý theo yêu cầu kinh 
doanh và bảo đảm kinh doanh có hiệu quả.

2. Kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm; mở rộng quy mô kinh 
doanh theo khả năng của công ty và nhu cầu của thị trường trong nước và ngoài nước.

3. Tìm kiếm thị trường, khách hàng trong nước và ngoài nước và ký kết hợp đổng.

4. Tự quyết định giá mua, giá bán sản phẩm, dịch vụ, trừ những sản phẩm, dịch vụ công 
ích và những sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá thì theo mức giá hoặc khung giá do 
Nhà nước quy định.

5. Quyết định các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tứ; sử dụng vốn, tài 
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sản của công ty để liên doanh, liên kết, góp vốn vào doanh nghiệp khác trong nước; thuê, 
mua một phần hoặc toàn bộ công ly khác.

6. Sử dụng vốn của công ty hoặc vốn huy động để đầu tư thành lập công ty trách nhiệm 
hữu hạn nhà nước một thành viên; cùng với các nhà đầu tư khác thành lập cồng ty cổ phần 
hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên.

7. Mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài.

8. Xây dựng, áp dụng các định mức lao động, vật tư, đơn giá tiền lương và chi phí khác 
trên cơ sở bảo đảm hiệu quả kinh doanh của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

9. Tuyển chọn, thuê, bố trí, sử dụng, đào tạo, kỷ luật, cho thôi việc đối với lao động, lựa 
chọn các hình thức trả lương, thưởng phù hợp với yêu cầu kinh doanh và có các quyền khác 
theo các quy định của pháp luật về lao động.

10. Có các quyền kinh doanh khác theo nhu cầu thị trường phù hợp với quy định của 
pháp luật.

Điều 16. Nghĩa vụ trong kinh doanh của công ty nhà nước

1. Kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký; bảo đảm chất lượng sản phẩm và dịch vụ 
do công ty thực hiện theo tiêu chuẩn đã đăng ký.

2. Đổi mới, hiện đại hoá công nghệ và phương thức quản lý để nâng cao hiệu quả và 
khả nãng cạnh tranh.

3. Bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật về lao 
động, bảo đảm quyền tham gia quản lý công ty của người lao động quy định tại Mục 3 
Chương IV của Luật này.

4. Tuân theo các quy định của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, văn hoá, trật tự, an 
toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

5. Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán và báo cáo tài chính, báo cáo thống kê theo quy 
định của pháp luật và theo yêu cầu của chủ sở hữu nhà nước.

6. Chịu sự giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu nhà nước; chấp hành các quyết định về 
thanh tra của cơ quan tài chính và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp 
luật.

7. Chịu trách nhiệm trước người đầu tư vốn về việc sử dụng vốn để đầu tư thành lập 
doanh nghiệp khác.

8. Thực hiện các nghĩa vụ khác trong kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Quyền về tài chính của công ty nhà nước

1. Huy động vốn để kinh doanh dưới hình thức phát hành trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu 
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công ty; vay vốn của tổ chức ngân hàng, tín dụng và các tổ chức tài chính khác, của cá nhân,
tổ chức ngoài công ty; vay vốn của người lao động và các hình thức huy động vốn khác theo
quy định của pháp luật.

Việc huy động vốn để kinh doanh thực hiện theo nguyên tắc tự chịu trách nhiệm hoàn
trả, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn huy động, không được làm thay đổi hình thức sở hữu công

ty-
Trường hợp công ty huy động vốn để chuyển đổi sở hữu thì thực hiện theo quy định tại

Chương VIII của Luật này và các quy định khác của pháp luật.

Việc huy động vốn của các cá nhân, tổ chức nước ngoài thực hiện theo quy định của
Chính phủ về quản lý vay nợ nước ngoài.

2. Chủ động sử dụng vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty; được sử dụng và quản
lý các quỹ của công ty theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định trích khấu hao tài sản cố định theo nguyên tắc mức trích khấu hao tối
thiểu phải bảo đảm bù đắp hao mòn hữu hình, hao mòn vô hình của tài sản cố định và không
thấp hơn tỷ lệ trích khấu hao tối thiểu do Chính phủ quy định.

4. Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá hoặc các chê' độ ưu đãi khác của Nhà nước
khi thực hiện các nhiệm vụ hoạt động công ích, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai
hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo chính sách giá của Nhà nước không đủ bù đắp chi phí
sản xuầt sản phẩm, dịch vụ này của công ty.

5. Được chi thường sáng kiến đổi mới, cải tiến kỹ thuật, quản lý và công nghệ; thưởng
tãng năng suất lao dộng; thưởng tiết kiệm vật tư và chi phí. Các khoản tiền thưởng này được
hạch toán vào chi phí kinh doanh trên cơ sở bảo đảm hiệu quả kinh doanh của công ty do các
sáng kiến đổi mới, cải tiến kỹ thuật, quản lý, công nghệ, tãng năng suất lao động, tiết kiệm
vât tư, chi phí đem lại.

6. Được hưởng các chê' độ ưu đãi đầu tư, tái đầu tư theo quy định của pháp luật.
  7. Từ chối và tô' cáo mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy

định của bất kỳ cá nhân, cơ quan hay tổ chức nào, trừ những khoản tự nguyện đóng góp vì
mục đích nhân đạo và công ích.

8. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chuyển lỗ theo quy định của Luật thuế thu
nhập doanh nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, trích lập quỹ
dự phòng lài chính; phần lợi nhuận thực hiện còn lại được phân chia theo nguồn vốn nhà nước
đáu tư và nguồn vốn công ty tự huy động như sau:

a) Phần lợi nhuận phân chia theo nguồn vốn nhà nước đầu tư được dùng để tái đầu tư
tăng vốn nhà nước tại công ty hoặc hình thành quỹ tập trung để đầu tư vào các doanh nghiêp
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nhà nước khác thuộc lĩnh vực Nhà nước cần phát triển hoặc chi phối theo quy định của Chính 
phủ;

b) Phần lợi nhuận phân chia theo nguồn vốn công ty tự huy động được trích lập quỹ đầu 
tư phát triển theo quy định của Chính phủ; phần còn lại do công ty tự quyết định việc phân 
phối vào quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi.

Trường hợp công ty còn nợ đến hạn phải trả mà chưa trả hết thì chỉ được tăng lương, 
trích thưởng cho công nhân viên của công ty, kể cả người quản lý sau khi đã trả hết nợ đến 
hạn.

Việc phân chia lợi nhuận sau thuế vào quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, quỹ phúc 
lợi đối với công ty nhà nước hoạt động trong lĩnh vực độc quyền, công ty nhà nước mới thành 
lập được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Điều 18. Nghĩa vụ về tài chính của công ty nhà nước

1. Kinh doanh có lãi, bảo đảm chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư do đại 
diện chủ sở hữu giao; đăng ký, kê khai và nộp đủ thuế; thực hiện nghĩa vụ đối với chủ sở hữu 
và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

2. Quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh bao gồm cả phần vốn đầu tư vào công 
ty khác (nếu có), tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao, cho thuê.

3. Sử dụng vốn và các nguồn lực khác để thực hiện các nhiêm vụ đặc biệt khác khi Nhà 
nước yêu cầu.

4. Chấp hành đầy đủ chê' độ quản lý vốn, tài sản, các quỹ, chế độ hạch toán kê' toán, 
kiểm toán theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính trung thực và hợp pháp đối 
với các hoạt động tài chính của công ty.

5. Thực hiện chê' độ báo cáo lài chính, công khai tài chính hàng năm và cung cấp các 
thông tin cần thiết đê’ đánh giá trung thực về hiệu quả hoạt động của công ty.

Điều 19. Quyền và nghĩa vụ của công ty nhà nước khi tham gia hoạt động công ích

Ngoài các quyền và nghĩa vụ của công ty nhà nước quy định tại các Điều 13, 14, 15, 
16, 17 và 18 của Luật này, khi tham gia hoạt động công ích, công ty nhà nước có các quyền 
và nghĩa vụ sau đây:

1. Sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên cơ sở đấu thầu. Đối với hoạt 
động công ích theo đặt hàng, giao kê' hoạch của Nhà nước thì công ty có nghĩa vụ tiêu thụ sản 
phẩm, cung ứng dịch vụ công ích đúng đối tượng, theo giá và phí do Nhà nước quy định;

2. Chịu trách nhiệm trước Nhà nước về kết quả hoạt động công ích của công ty; chịu 
trách nhiệm trước khách hàng, trước pháp luật về sản phẩm, dịch vụ công ích do công ty thực 
hiện;
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3. Được xem xét đầu tư bổ sung tương ứng với nhiệm vụ công ích được giao; phải hạch 
toán và được bù đắp chí phí hợp lý phục vụ hoạt đông công ích và bảo đảm lợi ích cho người 
lao động theo nguyên tắc sau đây:

a) Đối với các sản phẩm, dịch vụ thực hiện theo phương thức đấu thầu thì công ty tự bù 
đắp chi phí theo giá thực hiện thầu;

b) Đối với các sản phẩm, dịch vụ công ích không thể thực hiện theo phương thức đấu 
thầu mà được Nhà nước đặt hàng thì công ty được sử dụng phí hoặc doanh thu từ cung cấp 
sản phẩm, dịch vụ theo đặt hàng của Nhà nước để bù đắp chi phí hợp lý phục vụ hoạt động 
cõng ích và bảo đảm lợi ích cho người lao động. Trường hợp các khoản thu không đủ để bù 
đắp chi phí hợp lý thì được ngân sách nhà nước cấp bù phần chênh lệch và bảo đảm lợi ích 
thoả đáng cho người lao động;

4. Xây dựng, áp dụng các định mức chi phí, đơn giá tiền lương trong giá thực hiện thầu, 
trong dự toán do Nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch;

5. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của công ty nhà nước theo quy định của Luật 
này;

6. Đối với công ty được thiết kế, đầu tư thành lập và đăng ký kinh doanh để thực hiện 
mục tiêu chủ yếu, thường xuyên và ổn định là cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, thì:

a) Được Nhà nước đầu tư vốn để hình thành tài sản phục vụ mục tiêu cung câp sản 
phẩm, dịch vụ công ích;

b) Khi cần thiết Nhà nước điều chuyển phần vốn hoặc tài sản phục vụ mục tiêu cung 
cấp sản phẩm, dịch vụ công ích của công ty để thực hiện mục tiêu cung cấp sản phẩm, dịch 
vụ công ích ở công ty khác;

c) Có quyền chuyển nhượng, cho thuê, thê chấp tài sản phục vụ mục tiêu cung câp sản 
phẩm, dịch vụ công ích thuộc quyền quản lý của công ty khi được người quyết định thành lập 
công ty cho phép. Việc thê chấp giá trị quyền sử dụng đất, tài sản của công ty gắn liền với 
quyền sừ dụng đất phục vụ mục tiêu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích được thực hiên 
theo quy định của pháp luật về đất đai;

d) Sử dụng các nguồn lực được giao để tổ chức hoạt động kinh doanh bổ sung khi được 
sự đồng ý của người quyết định thành lập công ty nhưng không ảnh hưởng tới việc thực hiện 
mục tiêu chính cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích của công ty;

đ) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của công ty tham gia hoạt động công ích theo 
quy định của Luật này.

Chính phủ quy định các ngành, lĩnh vực có sản phẩm, dịch vụ công ích; hướng dẫn cụ 
thể vẻ cơ chê đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch, cơ chê' tài chính và hạch toán đối với hoạt 
động công ích.
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Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của công ty nhà nước giữ quyền chi phối doanh nghiệp
khác

Ngoài các quyền và nghĩa vụ của công ty nhà nước quy định tại các Điều 13, 14, 15, 16, 
17, 18 và 19 của Luật này, công ty nhà nước giữ quyền chi phối doanh nghiệp khác còn có 
các quyền và nghĩa vụ quy định tại các Điều 57, 58 và 59 của Luật này.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÓNG TY NHÀ NƯỚC

Điều 21. Mõ hình tổ chức quản lý công ty nhà nước

1. Công ty nhà nước được tổ chức quản lý theo mô hình có hoặc không có Hội đồng 
quản trị. Các tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập sau đây có Hội đồng quản trị:

a) Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập;

b) Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;

c) Công ty nhà nước độc lập có quy mô vốn lớn giữ quyền chi phối doanh nghiệp khác.

2. Căn cứ vào đặc điểm, quy mô của công ty nhà nước, người quyết định thành lập công 
ty quyết định cơ cấu tổ chức quản lý đối với công ty quy định tại khoản 1 Điều này.

MỤC 1. CÔNG TY NHÀ NƯỚC KHÔNG CÓ HỘỈ ĐồNG QUẢN TRỊ

Điều 22. Tổ chức quản lý của công ty nhà nước không có Hội đồng quản trị

Công ty nhà nước không có Hội đồng quản trị có cơ cấu quản lý gồm Giám đốc, các 
Phó giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

Điều 23. Giám đốc, các Phó giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc

1. Giám đốc là người điều hành công ty, đại diện theo pháp luật của công ty và chịu 
trách nhiệm trước người bổ nhiệm, người ký hợp đồng thuê và trước pháp luật về việc thực 
hiện các quyền, nhiệm vụ được giao.

2. Phó giám đốc giúp Giám đốc điều hành công ty theo phân công và uỷ quyền của 
Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công 
và uỷ quyền.

3. Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán của công ty; giúp 
Giám đốc giám sát tài chính tại công ty theo pháp luật về tài chính, kế toán; chịu trách nhiệm 
trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc uỷ quyền.
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4. Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp 
việc cho Giám đớc, các Phó giám đốc trong quản lý, điều hành công việc.

Điều 24. Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn Giám đốc

1. Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn Giám đốc:

a) Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý công ty; có trình độ đại học; có chuyên 
môn thuộc lĩnh vực kinh doanh chính cùa công ty; có ít nhất ba năm kinh nghiệm tham gia 
quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành, nghề kinh doanh chính của công ty;

b) Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết; hiểu biết pháp luật và có 
ý thức chấp hành pháp luật; thường trú tại Việt Nam.

2. Những đối tượng sau đây không được tuyển chọn để bổ nhiệm, ký hợp đồng làm 
Giám đốc:

a) Người đã làm Giám đốc công ty nhà nước nhưng vi phạm kỷ luật đến mức bị cách 
chức, miền nhiệm hoặc để công ty lâm vào tình trạng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 25 
của Luật này;

b) Thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo 
quy định của pháp luật.

Điều 25. Tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với 
Giám đốc, Phó giám đốc, kế toán trưởng

1. Người quyết định thành lập cóng ty quyết định việc tuyển chọn để bổ nhiệm, miễn 
nhiệm hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Giám đốc công ty nhà nước; quyết định bổ 
nhiệm, miễn nhiệm hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Phó giám đốc, kế toán trưởng 
công ty nhà nước trên cơ sở đề nghị của Giám đốc.

2. Quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm, ký hợp đồng với Giám đốc được thực hiện theo quy 
định của Thù tướng Chính phủ. Giám đốc được bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng theo thời hạn 
không quá năm nãm và có thể được bổ nhiệm lại hoặc ký tiếp hợp đồng.

3. Giám đốc bị miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong các trường hợp sau 
đây:

a) Để công ty lỗ hai nãm liên tiếp hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà 
nước đầu tư hai năm liên tiếp hoặc ở trong tình trạng lỗ lãi dan xen nhau nhưng không khắc 
phục đứợc, trừ các trường hợp lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt; lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư có lý 
do khách quan được giải trình và đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận; đầu tư mới mở 
rộng sản xuất, đổi mới công nghệ;

b) Cóng ty lâm vào tình trạng phá sản nhưng không nộp đơn yêu cầu phá sản;
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c) Không hoàn thành các nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu do người bổ nhiệm, tuyển dụng giao 
hoặc không hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng;

d) Không trung thực trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn để thu lợi cho bản thân hoặc cho người khác; báo cáo không trung thực tình hình tài 
chính công ty;

đ) Bị Toà án kết án bằng bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật;

e) BỊ mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

4. Giám đốc được thay thế trong các trường hợp sau đây:

a) Xin từ chức;

b) Khi có quyết định điều chuyển hoặc bố trí công việc khác.

Điều 26. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc

Giám đốc có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Nhận và sử dụng có hiệu quả vốn do Nhà nước đầu tư và các tài sản, đất đai, tài 
nguyên, các nguồn lực khác do Nhà nước giao, cho vay, cho thuê;

2. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn của công ty, dự án đầu tư, liên 
doanh, đề án tổ chức quản lý của công ty trình người quyết định thành lập công ty;

3. Quyết định các dự án đầu tư, các hợp đồng bán tài sản có giá trị đến 30% tổng giá trị 
tài sản còn lại trên sổ kế toán của công ty hoặc tỷ lệ nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; các 
hợp đổng vay. cho vay, thuê, cho thuê và hợp đổng kinh tế khác do Điều lệ công ty quy định 
nhưng không vượt quá mức vốn điều lệ của công ty;

4. Điều hành hoạt động của công ty; tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kê' hoạch 
kinh doanh, các dự án đầu tư, các quyết định của chủ sở hữu quy định tại các Điều 64, 65, 66 
và 67 của Luật này; đại diện công ty ký kết và chỉ đạo thực hiện các hợp đồng kinh tế, dân 
sự;

5. Ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá tiền lương 
áp dụng trong nội bộ công ty phù hợp với quy định của Nhà nước;

6. Trình người quyết định thành lập công ty việc tuyển chọn để bổ nhiệm, miễn nhiệm 
hoặc ký hợp đổng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Phó giám đốc, kế toán trưởng;

7. Báo cáo người quyết định thành lập công ty và cơ quan tài chính về kết quả hoạt 
động, kinh doanh của công ty;

8. Quyết định tuyển chọn, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đổng hoặc bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chức danh tương đương 
trong công ty, người đại diện phần vốn góp của công ty ở các doanh nghiệp khác; quyết định 

59

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



lương và phụ cấp đối với người lao động trong công ty, kể cả cán bộ thuộc thẩm quyền bổ 
nhiệm của mình;

9. Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định 
của pháp luật;

10. Được hưởng chê' độ lương theo năm. Mức tiền lương và tiền thưởng tương ứng với 
hiệu quả hoạt động của công ty, do người quyết định bổ nhiệm quyết định hoặc theo hợp 
đồng đã ký. Tiền lương được tạm ứng hàng tháng, quyết toán hàng năm. Tiền thưởng hàng 
nãm được tính dựa vào kết quả kinh doanh năm của công ty, chi trả một phần vào cuối nãm, 
phần còn lại được chi trả sau khi kết thúc nhiệm kỳ; riêng tiền thưởng năm cuối nhiệm kỳ 
được tính dựa trên kết quả năm đó và kết quả tăng trưởng của cả nhiệm kỳ;

11. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 27. Nghĩa vụ, trách nhiệm của Giám đốc

1. Thực hiện trung thực, có trách nhiệm các quyền và nhiệm vụ được giao vì lợi ích của 
công ty và của Nhà nước; tổ chức thực hiện pháp luật tại công ty.

2. Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn, sử dụng vốn và tài sản của công ly để thu 
lợi riêng cho bản thân và người khác; không được tiết lộ bí mật của công ty trong thời gian 
đang thực hiện trách nhiệm Giám đốc và trong thời hạn ba năm hoặc thời hạn khác do Điều lệ 
công ty quy định sau khi thôi làm Giám đốc.

3. Trường hợp vi phạm Điều lệ công ty, quyết định vượt thẩm quyền, lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn, gây thiệt hại cho công ty và Nhà nước thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định 
của pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Khi vi phạm một trong các trường hợp sau đây nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự thì Giám đốc sẽ không được thưởng, không được nâng lương và bị xử lý kỷ 
luật luỳ theo mức độ vi phạm:

a) Để công ty nhà nước lỗ;

b) Để máì vốn nhà nước;

c) Quyết định dự án đầu tư không hiệu quả, không thu hồi được vốn đầu tư;

d) Không bảo đảm tiền lương và các chế độ khác cho người lao động ở công ty theo quy 
định của pháp luật về lao động;

đ) Để xảy ra các sai phạm về quản lý vốn, tài sản, về chế độ kế toán, kiểm toán và các 
chê' độ khác do Nhà nước quy định.

5. Trường hợp để công ty lâm vào tình trạng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 25 cùa 
Luật này thì tuỳ theo mức độ vi phạm và hậu quả bị hạ lương và bồi thường thiệt hại theo quy 
định của pháp luật.
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6. Khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn phải trả và không thực hiện 
được các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả, thì:

a) Phải báo cáo người quyết định thành lập công ty và đề xuất phương án thanh toán nợ;

b) Giám đốc không được tăng lương và không được trích lợi nhuận trá tiền thưởng cho 
người lao động và cán bộ quản lý;

c) Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện 
nghĩa vụ quy định tại điểm a và điểm b khoản này;

d) Kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của công ty.

7. Công ty lâm vào tình trạng phá sản nhưng Giám đốc không nộp đơn yêu cầu phá sán 
thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

8. Công ty nhà nước thuộc diện tổ chức lại, giải thể hoặc chuyển đổi sở hữu mà không 
tiến hành các thủ lục tổ chức lại, giải thể hoặc chuyển đổi sở hữu thì Giám dốc công ty bị 
miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

9. Giám dóc chi được giữ các chức danh quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty 
cổ phần, công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi được công ty, tổ chức Nhà nước có thẩm 
quyền giới thiệu ứng cử vào các chức danh quản lý hoặc cử làm đại diện của công ty đối với 
phần vốn góp vào các doanh nghiệp đó.

Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của Giám đốc công ty không được giữ 
chức danh kê' toán trưởng, thủ quỹ tại cùng công ty. Hợp đổng kinh tế, lao động, dân sự của 
công ty ký kết với Giám đốc công ty, với vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của 
Giám đốc phải được thông báo cho người bổ nhiệm, người ký hợp đồng thuê Giám đớc biết; 
trường hợp người bổ nhiệm, người ký hợp đồng thuê Giám đốc phát hiện hợp đổng có mục 
đích tư lợi mà hợp đồng chưa được ký kết thì có quyền yêu cầu Giám đốc không được ký kết 
hợp đổng đó; nếu hợp đồng đã được ký kết thì bị coi là vô hiệu, Giám đốc phải bổi thường 
thiệt hại cho công ty và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

MỤC 2. CÔNG TY NHÀ NƯỚC CÓ HỘI ĐồNG QUẢN TRỊ

Điều 28. Cơ cấu quản lý của tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập có Hội 
đồng quản trị

Cơ cấu quản lý của tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập có Hội đồng quản 
trị bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, kê' 
toán trưởng và bộ máy giúp việc.

Điều 29. Hội đồng quản trị
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Hội đồng quàn trị là cơ quan đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước tại tổng công ty nhà 
nước, công ty nhà nước độc lập có Hội đồng quản trị, có quyền nhân danh công ty để quyết 
định mọi vấn đề liên quan đến việc xác định và thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và quyền lợi 
của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu phân cấp cho 
các cơ quan, tổ chức khác là đại diện chủ sở hữu thực hiện.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước người quyết định thành lập tổng công ty nhà 
nước, công ty nhà nước độc lập có Hội đồng quản trị, người bổ nhiệm và trước pháp luật về 
mọi hoạt động của tổng công ty, công ty.

Điều 30. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị

1. Nhân, quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác 
do chủ sờ hữu nhà nước đầu tư cho cõng ly.

2. Quyết dịnh các vấn đề sau đây:

a) Chiến lược, kế hoạch dài hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm, ngành, nghề kinh 
doanh cùa công ty và của doanh nghiệp do công ty sở hữu toàn bộ vốn điều lệ;

b) Quyết định hoặc phân cấp cho Tổng giám đốc quyết định các dự án đầu tư, góp vốn, 
mua cổ phần của các công ty khác, bán tài sản của công ty có giá trị đến 50% tổng giá trị tài 
sản còn lại trên sổ kế toán của công ty hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn được quy định tại Điều lệ 
công ty; các hợp đồng vay, cho vay, thuê, cho thuê và hợp đồng kinh tế khác vượt quá mức 
vốn điều lệ của công ty;

c) Phương án lổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh, biên chế và sử dụng bộ máy quản lý, 
quy chế quản lý công ly, quy hoạch, đào tạo lao động; quyết định lập chi nhánh, vãn phòng 
đại diện của công ty; phê duyệt Điều lệ của công ly trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành 
viên do công ty là chủ sở hữu;

d) Tuyển chọn, ký hợp đồng hoặc bổ nhiêm, miễn nhiệm, cách chức và quyết định mức 
lương đối với Tổng giám đốc sau khi được sự chấp thuận của người quyết định thành lập công 
ty; tuyển chọn, ký hợp đồng hoặc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và quyết định mức lương 
đối với Phó tổng giám đốc và kế toán trường theo đề nghị của Tổng giám đốc; thông qua viộc 
bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và quyết định mức lương đối với Giám đốc và kế toán 
trường các công ty thành viên và các đơn vị sự nghiệp do công ty sở hữu toàn bộ vốn điều lệ 
để Tổng giám đốc quyết định; tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và quyết định 
mức lương đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị công ty trách 
nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do công ty nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ; quyết định 
cử người đại diện phẩn vốn góp cùa công ty ở doanh nghiệp khác;

đ) Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của chủ sở hữu các công ty trách nhiệm hữu hạn,
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công ty cổ phần mà công ly là chủ sở hữu hoặc cùng với công ty khác là đồng chủ sở hữu; 
quyết định tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia công ty thành viên cua tổng công ty;

e) Đầu tư và điều chỉnh vốn và các nguồn lực khác do công ty đầu tư giữa các đơn vị 
thành viên và công (y do mình sở hữu toàn bộ vốn điều lệ theo Điều lệ của công ty đó;

g) Quyết định hoặc phân cấp cho Tổng giám đốc quyết định phương án huy động vốn 
để hoạt động kinh doanh nhưng không làm thay đổi hình thức sở hữu;

h) Thông qua báo cáo tài chính hàng nãm của công ty; phương án sử dụng lợi nhuận sau 
thuế hoặc xử lý các khoản lỗ trong quá trình kinh doanh do Tổng giám đốc đề nghị; thông 
qua báo cáo tài chính hàng năm của công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty;

i) Kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc, Giám đốc đơn vị thành viên trong việc thực hiện 
các chức năng, nhiệm vụ iheo quy định của Luật này;

k) Quyết định sử dụng vốn của công ty để đầu tư thành lập đơn vị thành viên do công ty 
sở hữu toàn bộ vốn điều lệ nhưng không vượt quá mức vốn đầu tư thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đổng quản trị quy định tại điểm b khoản 2 Điều này; quyết định giải thể, 
chuyển đổi sở hữu đối với các đơn vị này.

3. Kiến nghị người quyết định thành lập công ty:

a) Phê duyệt Điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ly;

b) Quyết định dự án đầu tư vượt quá mức phân cấp cho Hội đổng quản trị và phương án 
huy động vốn dẫn đến thay đổi sở hữu công ty;

c) Bổ sung, thay thế, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các thành viên Hội đồng quản 
trị công ty;

d) .Quyết định các dự tín đầu tư, góp vốn, mua cổ phần của các công ty khác, bán tài sản 
của công ty có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản còn lại trên sổ kế toán của công ty hoặc tỷ 
lệ khác nhỏ hơn được quy định tại Điều lệ công ty;

đ) Quyết định sử dụng vốn của công ty để đầu tư thành lập đơn vị thành viên do công ty 
sở hữu toàn bộ vốn điều lệ vượt quá mức vốn đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 
đồng quản trị quy định tại điểm b khoản 2 Điều này; kiến nghị người thành lập công ty quyết 
định việc giải thể, chuyển đổi sở hữu đối với các đơn vị này.

4. yêu cầu Tổng giám đốc nộp đơn yêu cầu phá sản khi công ty lâm vào tình trạng phá 
sản.

5. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điểu 31. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đổng quản trị

Thành viên Hội đổng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đay:
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1. Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

2. Có trình độ đại học, năng lực quản lý và kinh doanh. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải 
có kinh nghiệm ít nhất ba năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành, nghề kinh 
doanh chính của cõng ty;

3. Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức 
chấp hành pháp luật;

4. Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp 
theo quy định cùa pháp luật.

Điều 32. Cơ cấu thành viên, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng 
quản trị

1. Hội đồng quản trị gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản 
trị. Hội đồng quản trị có thành viên chuyên trách và có thể có thành viên không chuyên trách. 
Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát phải là thành viên chuyên trách. Tổng 
giám đốc có thể là thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 
khống quá 7 người, do người quyết định thành lập công ty quyết định.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị do người quyết định 
thành lập công ty quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc thay thế, khen thưởng, kỷ luật. 
Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá nãm năm. Thành viên Hội đồng quản 
trị có thể được bổ nhiệm lại.

3. Thành viê.n Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong những trường hợp sau đây:

a) Bị Toà án kết án bằng bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật;

b) Không đủ năng lực, trình độ đảm nhân công việc được giao, bị mất năng lực hành vi 
dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Không trung thực trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn để thu lợi cho bản thân hoặc cho người khác; báo cáo không trung thực tình hình tài 
chính công ty;

d) Vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 25 của Luật này.

4. Thành viên Hội đồng quản trị được thay thế trong những trường hợp sau đây:

a) Xin từ chức;

b) Khi có quyết định điều chuyển hoặc bố trí công việc khác.

Điều 33. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chù tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyén hạn và nhiệm vụ sau đây:
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a) Thay mặt Hội đồng quản trị ký nhân vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác 
do chủ sở hữu nhà nước đầu tư cho công ty; quản lý công ty theo quyết định của Hội đồng 
quản trị;

b) Tổ chức nghiên cứu chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, dự án đầu tư quy mô lớn, 
phương án đổi mới tổ chức, nhân sự chủ chốt của công ty để trình Hội đổng quản trị;

c) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; quyết định chương 
trình, nội dung họp và tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội 
đồng quản trị;

d) Thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định của Hội đổng quản trị;

đ) Tổ chức theo dõi và giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 
quản trị; có quyền đình chỉ các quyết định của Tổng giám đốc trái với nghị quyết, quyết định 
của Hội đổng quản trị;

e) Các quyền khác theo phân cấp, uỷ quyền của Hội đổng quản trị, người quyết định 
thành lập công ty.

Điểu 34. Chê' độ làm việc của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể; họp ít nhất một lần trong một quý để 
xem xét và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình; đối với những vấn 
đề không yêu cầu thảo luận thì Hội đồng quản trị có thể lấy ý kiến các thành viên bằng văn 
bản. Hội đồng quản trị có thể họp bất thường để giải quyết những vâh đề cấp bách của công 
ty do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc trên 50% tổng số thành viên Hội đổng 
quản tri đề nghị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được Chù tịch Hội 
đồng quản trị uỷ quyền triệu tập và chủ trì cuộc họp của Hội đổng quản trị.

3. Các cuộc họp hoặc lấy ý kiến các thành viên của Hội đổng quản trị hợp lệ khi có ít 
nhất hai phần ba tổng số thành viên Hội đổng quản trị tham dự. Nghị quyết, quyết định của 
Hội đồng quản trị có hiệu lực khi có trên 50% tổng sô' thành viên Hội đồng quản trị biểu 
quyết tán thành; trường hợp sô phiếu ngang nhau thì bên có phiếu của Chủ tịch Hội đồng 
quản trị là quyết định. Thành viên Hội đổng quản trị có quyền bảo lưu ý kiến của mình.

Khi bàn về nội dung công việc của công ty có liên quan đến các vấn đề quan trọng của 
địa phương nào thì Hội đổng quản trị phải mời đại diện của cấp chính quyền địa phương có 
liên quan đó dự họp; trường hợp có liên quan tới quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động 
trong cồng ty phải mời đại diện Công đoàn công ty dự họp. Đại diện các cơ quan, tổ chức 
được mời dự họp có quyến phát biểu ý kiến nhưng không tham gia biểu quyết.

4. Nội dung các vấn đề thảo luận, các ý kiến phát biểu, kết quả biểu quyết, các quyết 
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định được Hội đồng quản trị thông qua và kết luận của các cuộc họp của Hội đồng quản trị 
phải được ghi thành biên bản. Chủ toạ và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về 
tính chính xác và tính trung thực của biên bản họp Hội đồng quản trị. Nghị quyết, quyết định 
cùa Hội đồng quản trị có tính bắt buộc thi hành đối với toàn bộ công ty.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, kế toán trưởng, cán 
bộ quản lý trong công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động của 
cõng ty theo quy chế thông tin do Hội đồng quản trị quy định hoặc theo nghị quyết của Hội 
đồng quản trị. Người được yêu cầu cung cấp thông tin phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính 
xác các thõng tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị, trừ trường hợp Hội 
đồng quản trị có quyết định khác.

6. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, kể cả tiền lương, phụ cấp và thù lao, được 
tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty.

Điều 35. Chế độ lương, phụ cấp, thưởng của thành viên chuyên trách và thành viên 
không chuyên trách của Hội đồng quản trị

1. Các thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị hưởng chế độ lương theo năm và 
tiền thường tương ứng với kết quả và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty.

Chế độ thanh toán, quyết toán tiền lương, tiền thưởng đối với các thành viên chuyên 
trách cùa Hội đồng quản trị như đối với Giám đốc công ty nhà nước quy định tại khoản 10 
Điều 26 của Luật này.

2. Các thành viên không chuyên trách của Hội đồng quản trị hưởng phụ cấp trách 
nhiệm và chế độ tiền thưởng theo cơ chế như đối với các thành viên chuyên trách.

3. Chính phủ hướng dẫn chế độ lương, thưởng, phụ cấp trách nhiệm của thành viên Hội 
đồng quản trị.

Điều 36. Điều kiện tham gia quản lý cõng ty khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị, 
thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ được giữ 
các chức danh quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty có vốn đầu tư 
nước ngoài khi được công ty, tổ chức nhà nước có thẩm quyền giới thiệu ứng cử vào các chức 
danh quản lý hoặc cử làm đại diện của cóng ty đối với phần vốn góp vào các doanh nghiệp 
đó.

Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành 
viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty không được giữ chức danh kế toán trưởng, thủ 
quỹ tại cùng công ty. Hợp đồng kinh tế, lao động, dân sự của công ty ký kết với thành viên 
Hội đổng quản trị, Tổng giám đốc, với vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của 
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thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc phải được thông báo cho người bổ nhiệm thành 
viên Hội đổng quản trị, Tổng giám đốc, người ký hợp đổng thuê Tổng giám đốc biết; trường 
hợp người bổ nhiệm thành viên Hội đổng quản trị, Tổng giám đốc, người ký hợp đồng thuê 
Tổng giám đốc phát hiện hợp đồng có mục đích tư lợi mà hợp đồng chưa được ký kết thì có 
quyền yêu cầu thành viên Hội đổng quản trị, Tổng giám đốc không được ký kết hợp đồng đó; 
nếu hợp đồng đã đựơc ký kết thì bị coi là vô hiệu, thành viên Hội đổng quản trị, Tổng giám 
đốc phải bồi thường thiệt hại cho công ty và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 37. Ban kiểm soát

1. Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm soát để giúp Hội đổng quản trị kiểm tra, giám 
sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, 
trong ghi chép sổ kê' toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành Điều lệ công ty, nghị quyết, 
quyết định của Hội đồng quản trị, quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ do Hội đổng quản trị giao, báo cáo và chịu trách 
nhiệm trước Hội đồng quản trị.

3. Ban kiểm soát gồm Trưởng ban là thành viên Hội đổng quản trị và một số thành viên 
khác do Hội đổng quản trị quyết định. Tổ chức Công đoàn trong công ty cừ một đại diện đủ 
tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 4 Điều này tham gia thành viên Ban kiểm soát.

4. Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Thường trú tại Việt Nam;

b) Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp 
luật;

c) Có trình độ về nghiệp vụ kinh tế, tài chính - kế toán, kiểm toán hoặc chuyẻn môn, 
nghiệp vụ;

d) Thành viên Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách không đổng thời đảm 
nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước;

đ) Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của thành viên Ban kiểm soát không 
được giữ chức danh thành viên Hội đổng quản trị, Tổng giám đốc, kế toán trưởng, thủ quỹ tại 
cùng công ty.

5. Chi phí hoạt động, kể cả tiền lương và diều kiện làm việc của Ban kiểm soát do công 
ty bảo đảm.

Điều 38. Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, kê' toán trưởng và bộ máy giúp việc

1. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động hàng ngày của 
công ty theo mục tiêu, kê' hoạch, phù hợp với Điều lệ công ty và các nghị quyết, quyết định 
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của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc 
thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

2. Phó tổng giám đốc giúp Tổng giám đốc điều hành công ty theo phân công và uỷ 
quyền của Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về 
nhiệm vụ được phân công hoặc uỷ quyền.

3. Kê' toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện .công tác kế toán của công ty; giúp 
Tổng giám đốc giám sát tài chính tại công ty theo pháp luật về tài chính, kế toán; chịu trách 
nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc uỷ quyền.

4. Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp 
việc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành công việc.

Điều 39. Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn Tổng giám đốc

Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn Tổng giám dốc được thực hiện như đối với Giám 
đốc quy định tại Điều 24 của Luật này.

Điều 40. Tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với 
Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng

1. Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc ký hợp 
đồng, chấm dứt hợp đồng sau khi được người quyết định thành lập công ty chấp thuận.

2. Phó lổng giám đốc, kế toán trưởng do Hội đồng quản trị tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn 
nhiệm hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng theo đề nghị của Tổng giám đốc.

3. Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng được bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng 
với thời hạn tối đa là nãm nãm và có thể được bổ nhiệm lại hoặc ký tiếp hợp đồng.

4. Quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng 
với Tổng giám đốc được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

5. Tổng giám đốc bị miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong các trường 
hợp quy định tại khoản 3 Điều 25; được thay thê' theo quy định tại khoản 4 Điều 25 của Luật 
này.

Điều 41. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc

1. Xây dựng kê' hoạch hàng nãm của công ty, phương án huy động vốn, dự án đầu tư, 
phương án liên doanh, đề án tổ chức quản lý, quy chê' quản lý nội bộ của công ty, quy hoạch 
đào tạo lao động, phương án phối hợp kinh doanh giữa các công ty thành viên (nếu có) hoặc 
với các công ty khác trình Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Xây dựng các dịnh mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá tiền lương 
phù hợp với các quy định của Nhà nước trình Hội đồng quản trị phê duyệt; kiểm tra các đơn 
vị thuộc công ty thực hiên các định mức, tiêu chuẩn, đơn giá quy định trong nội bộ công ty.
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3. Đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt 
hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương của Phó tổng giám đốc, kê' toán trưởng 
công ty; quyết định cử người đại diện phần vốn góp của công ty ở doanh nghiệp khác.

Giám đốc và kê' toán trưởng các công ty thành viên và các đơn vị sự nghiệp của tổng 
công ty nhà nước mà tổng cóng ty sở hữu toàn bộ vốn điều lệ do Tổng giám đốc tuyển chọn 
để bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng sau khi được Hội đồng quản trị thông 
qua.

4. Quyết định các dự án đầu‘tư, hợp đồng mua, bán tài sản, các hợp đồng vay, cho vay, 
thuê, cho thuê và hợp đồng kinh tê khác, giá mua, giá bán sản phẩm và dịch vụ của công ty 
theo phân cấp, uỷ quyền của Hội đồng quán trị và theo Điều lệ công ty.

5. Ký kết các hợp đồng dân sự, kinh tê' theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 30 của 
Luật này và các hợp đồng kinh tế, dân sự khác theo quy định của pháp luật.

6. Quyết định tuyển chọn, ký hợp đổng, chấm dứt hợp đồng hoặc bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương và phụ cấp đối với các chức danh sau 
đây:

a) Giám đốc và kê' toán trưởng công ty thành viên hạch toán độc lập, đơn vị sự nghiệp 
của tổng công ty sau khi có sự phê duyệt của Hội đồng quản trị;

b) Trưởng phòng (ban), Phó trưởng phòng (ban) tổng công ty;

c) Phó giám đốc công ty thành viên và đơn vị sự nghiệp của tổng công ty theo đề nghị 
của Giám đốc công ty thành viên và đơn vị sự nghiệp;

d) Các chức danh quản lý khác trong công ty theo phân cấp của Hội đồng quản trị.

7. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, kê' hoạch đầu tư; quyết định các giải pháp 
phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; điều hành hoạt động của công ty nhằm thực hiện 
các nghị quyết và quyêì định của Hội đồng quản trị.

8. Báo cáo trước Hội đồng quán trị về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty; thực 
hiện việc công bô cóng khai các báo cáo tài chính theo quy định của Chính phủ.

9. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cơ quan quản 
lý nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của 
Luật này và các quy định khác của pháp luật.

10. Được áp dụng các biện pháp cần thiết trong trường hợp khẩn cấp và phải báo cáo 
ngay với Hội đồng quản trị và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

11. Được hưởng chê' độ lương theo năm. Mức tiền lương và tiền thưởng tương ứng với 
hiệu quả kinh doanh của công ty do Hội đồng quản trị quyết định hoặc theo hợp đổng đã ký.
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Chê' độ thanh toán, quyết toán tiền lương, tiền thưởng được thực hiện như đối với Giám 
đốc quy định tại khoản 10 Điều 26 của Luật này.

12. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và theo 
quyết định cùa Hội đồng quản trị.

Điều 42. Quan hệ.giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành 
công ty

1. Khi tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, nếu phát 
hiện vấn đề không có lợi cho công ty thì Tổng giám đốc báo cáo với Hội đồng quản trị để 
xem xét điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định. Hội đồng quản trị phải xem xét đề nghị của 
Tổng giám đốc. Trường hợp Hội đồng quản trị không diều chỉnh lại nghị quyết, quyết định 
thì Tổng giám đốc vẫn phải thực hiện nhưng có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị lên người 
ký quyết định thành lập công ty.

2. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc tháng, quý và nám, Tổng giám 
đốc phải gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động kinh doanh và phương hướng thực 
hiện trong kỳ tới của công ty cho. Hội đồng quản trị.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị tham dự hoặc cử đại diện của Hội đồng quản trị tham dự 
các cuộc họp giao ban, các cuộc họp chuẩn bị các đề án trình Hội đồng quản trị do Tổng 
giám đốc chủ trì. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người đại diện Hội đồng quản trị dự họp có 
quyền phát biểu đóng góp ỹ kiến nhưng không có quyền kết luận cuộc họp. Tổng giám đốc 
không là thành viên Hội đồng quản trị được mời tham dự cuộc họp của Hội đồng quản trị, 
được quyền phát biểu nhưng không có quyền biểu quyết.

4. Việc phân cấp, uỷ quyền của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Tổng 
giám đốc quy định tại các Điều 30, 33 và 41 của Luật này phải được ghi vào Điều lệ công ty.

Điều 43. Nghĩa vụ, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng 
quản trị, Tổng giám đốc

1. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về điều 
hành hoạt động hàng ngày của công ty, về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các 
thành viên Hội đồng quản trị phải cùng chịu trách nhiệm trước người ra quyết định bổ nhiệm 
và trước pháp luật về các quyết định của Hội đồng quản trị, kết quả và hiệu, quả hoạt động 
của công ty.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có nghĩa 
vụ:

a) Thực hiện trung thực, có trách nhiệm các quyền hạn và nhiệm vụ được giao vì lợi ích 
của công ty và của Nhà nước;
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b) Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng vốn và tài sản của công ty để thu 
lợi riêng cho bản thân và người khác; không được đem tài sản của công ty cho người khác; 
không được tiết lộ bí mật của công ty trong thời gian đang thực hiện chức trách là thành viên 
Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc và trong thời hạn tối thiểu là ba năm hoặc trong thời 
hạn quy định tại Điều lộ công ty sau khi thôi làm thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng 
giám đốc, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

c) Khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn 
phải trả thì Tổng giám đốc phải báo cáo Hội đồng quản trị, tìm biện pháp khắc phục khó 
khăn về tài chính và thông báo tình hình tài chính của công ty cho tất cả chủ nợ biết; Chủ tịch 
Hội đổng quản trị, thành viên Hội đổng quản trị và Tổng giám đốc không được quyết định 
tăng tiền lương, không được trích lợi nhuận trả tiền thưởng cho cán bộ quản lý và người lao 
động;

d) Khi cóng ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn 
phải trả mà không thực hiện các quy định tại điểm c khoản này thì phặi chịu trách nhiệm cá 
nhân về thiệt hại xảy ra dối với chủ nợ;

đ) Trường hợp Chủ tịch Hội đổng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng 
giám đốc vi phạm Điều lệ, quyết định vượt thẩm quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây 
thiệt hại cho công ty và Nhà nước thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật và 
Điều lệ công ty.

3. Khi vi phạm một trong các trường hợp sau đây nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự thì Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám 
đốc không được thưởng, không được nâng lương và bị xử lý kỷ luật tuỳ theo mức độ vi phạm:

a) Để công ty lỗ;

b) Để mất vốn nhà nước;

c) Quyết định dự án đầu tư không hiệu quả, không thu hồi được vốn đầu tư, không trả 
được nợ;

d) Không bảo đảm tiền lương và các chế độ khác cho người lao động ở công ty theo quy 
định của pháp luật về lao động;

đ) Để xảy ra các sai phạm về quản lý vốn, tài sản, về chế độ kế toán, kiểm toán và các 
chế độ khác do Nhà nước quy định.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng các quy định tại 
khoản 2 Điều 33 của Luật này mà dẫn đến một trong các vi phạm tại khoản 3 của Điều này 
thì bị miễn nhiệm; tuỳ theo mức độ vi phạm và hậu quả phải bồi thường thiệt hại theo quy 
định của pháp luật.
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5. Trường hợp để công ty lâm vào tình trạng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 25 của 
Luật này thì tuỳ theo mức độ vi phạm và hâu quả, Chủ tịch Hội đổng quản trị, Tổng giám đốc 
bị hạ lương hoặc bị cách chức, đồng thời phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp 
luật.

6. Công ty nhà nước lâm vào tình trạng phá sản mà Tổng giám đốc không nộp đơn yêu 
cầu phá sản thì bị miễn nhiệm hoặc chấm dứt hợp đồng và chịu trách nhiệm theo quy định 
của pháp luật; nếu Tổng giám đốc không nộp đơn mà Hội đồng quản trị không yêu cầu Tổng 
giám đốc nộp đơn yêu cầu phá sản thì Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đổng 
quản trị, Tổng giám đốc bị miễn nhiệm hoặc chấm dứt hợp đồng.

7. Công ty nhà nước thuộc diện tổ chức lại, giải thể hoặc chuyển đổi sở hữu mà không 
tiến hành các thủ tục tổ chức lại, giải thể hoặc chuyển đổi sở hữu thì Chủ tịch Hội đồng quản 
trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc bị miễn nhiệm hoặc chấm dứt hợp đồng.

MỤC 3. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THAM GIA QUẢN LÝ
CÔNG TY NHÀ NƯỚC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 44. Hình thức thạm gia quản lý công ty của người lao động

Người lao động tham gia quản lý công ty thông qua các hình thức và tổ chức sau đây:

1. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu công nhân, viên chức được tổ chức từ tổ, đội, 
phân xưởng, phòng, ban đến công ty;

2. Tổ chức Công đoàn của công ty;

3. Ban Thanh tra nhân dân;

4. Thực hiện quyền kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Điều 45. Nội dung tham gia quản lý công ty của người lao động

Người lao động có quyền tham gia thảo luận, góp ý kiến trước khi cấp có thẩm quyền 
quyết định các vấn đề sau đây:

1. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, sắp 
xếp lại sản xuất công ty;

2. Phương án cổ phần hoá, đa dạng hoá sở hữu công ty;

3. Các nội quy, quy chế của công ty liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của 
người lao động;

4. Các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh 
thần, vệ sinh môi trường, đào tạo và đào tạo lại người lao động của công ty;

72

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



5. Bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành 
viên Hội đổng quản trị (nếu có), Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó 
giám đốc, kế toán trưởng khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;

6. Thông qua Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu công nhân, viên chức và tổ chức 
Công đoàn, người lao động có quyền thảo luận và biểu quyết quyết định các vấn đề sau đây:

a) Nội dung hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung thoả ước lao động tập thể để đại diện tập 
thể người lao động ký kết với Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty nhà nước;

b) Quy chế sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng và các chỉ tiêu kế hoạch của công ty 
có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động phù hợp với quy định của 
Nhà nước;

c) Đánh giá kết quả hoạt động và chương trình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;

d) Bầu Ban thanh tra nhân dân.

CHƯƠNG V

TỔNG CÓNG TY NHÀ NƯỚC

Điều 46. Tổng công ty nhà nước

Tổng công ty nhà nước là hình thức liên kết kinh tế trên cơ sở tự đầu tư, góp vốn giữa 
các công ty nhà nước, giữa công ty nhà nước với các doanh nghiệp khác hoặc được hình 
thành trên cơ sở tổ chức và liên kết các đơn vị thành viên có mối quan hệ gắn bó với nhau về 
lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác, hoạt động trong một 
hoặc một số chuyên ngành kinh tế - kỹ thuật chính nhằm tăng cường khả năng kinh doanh và 
thực hiện lợi ích của các đơn vị thành viên và toàn tổng công ty.

Điều 47. Loại hình tổng công ty nhà nước

1. Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập là hình thức liên kết và tập 
hợp các công ty thành viên hạch toán độc lập có tư cách pháp nhân, hoạt động trong một hoặc 
một số chuyên ngành kinh tế - kỹ thuật chính, nhằm tăng cường tích tụ, tập trung vốn và 
chuyên môn hoá kinh doanh của các đơn vị thành viên và toàn tổng công ty.

2. Tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập là hình thức liên kết thông qua 
đầu tư, góp vốn của công ty nhà nước quy mô lớn- do Nhà nước sở hữu tỏàn bộ vốn điều lệ với 
các doanh nghiệp khác, trong đó công ty nhà nước giữ quyền chi phối doanh nghiệp khác.

3. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước là tổng công ty được thành lập để 
thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước 
một thành viên chuyển đổi từ các công ty nhà nước độc lập và các công ty trách nhiêm hữu 
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hạn nhà nước mội thành viên do mình thành lập; thực hiện chức năng đấu tư và kinh doanh 
vốn nhà nước và quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với cố phần, vốn góp của Nhà nước tại 
các doanh nghiệp đã chuyền đổi sở hữu hoặc hình thức pháp lý từ các công ty nhà nước độc 
lập.

MỤC 1. TỔNG CÔNG TY DO NHÀ NƯỚC QUYẾT ĐỊNH ĐẦU Tư 
VÀ THÀNH LẬP

Điều 48. Điều kiện tổ chức tổng cõng ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập

Tổng cóng ly do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập phải bảo đảm đủ các điều 
kiện sau đây:

1. Hoạt động trong các ngành, lĩnh vực then chốt, làm nòng cốt thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế và đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước;

2. Các cõng ty thành viên hoạt'động trong một hoặc một số chuyên ngành kinh tế - kỹ 
thuật chính, liên kết chặt chẽ với nhau về công nghệ, thị trường và vốn;

3. Có ít nhất hai tổng cõng ly trong một ngành, lĩnh vực, trừ ngành, lĩnh vực mà công 
nghệ sản xuất không cho phèp thành lập hai hay nhiều tổng công ty;

4. Bảo đảm các điều kiện thành lập mới công ty nhà nước quy định tại Điều 8 của Luật 
này;

5. Thực hiện được các mục tiêu thành lập Tổng công ty:

a) Tổ chức được các hoạt động dịch vụ tìm kiếm thị trường, thông tin, đào tạo, nghiên 
cứu, tiếp thị và các hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ trực tiếp cho các công ty thành viên;

b) Tạo điều kiện phát triển công nghệ, tăng cường tích tụ, tập trung vốn, phân công 
chuyên môn hoá, nâng cao khả năng cạnh tranh của các công ty thành viên và toàn tổng công 
ly;

c) Có cơ chế bảo đảm lợi ích và gắn bó lợi ích giữa các công ty thành viên, được các 
công ty thành viên chấp thuận.

Điều 49. Đơn vị thành viên của tổng cõng ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành 
lập

Tổng công ty do Nhà nước quyêì định đầu tư và thành lập có thể có các đơn vị thành 
viên sau đây:

1. Các đơn vị do tổng công ty đầu tư toàn bộ vốn điều lệ:

a) Công ty thành viên hạch toán độc lập;

b) Đơn vị hạch toán phụ thuộc;
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c) Đơn vị sự nghiệp;

d) Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên hoạt động theo quy định của 
Luật doanh nghiệp, được chuyển đổi từ loại đơn vị thành viên quy định tại điểm a và điểm c 
khoản 1 Điều này hoặc thành lập mới;

đ) Tuỳ theo quy mô và nhu cầu trong kinh doanh, tổng công ty có thể có thành viên là 
công ty tài chính;

2. Các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn góp chi phối của tổng công 
ty.

Điều 50. Vốn và tài sản của tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập

1. Vốn điều lệ của tổng công ty bao gồm vốn nhà nước được hạch toán tập trung ở tổng 
công ty, vốn nhà nước ở công ty thành viên hạch toán độc lập.

2. Vốn điều lệ của công ty thành viên hạch toán dộc lập là vốn nhà nước do tổng cõng 
ty đấu tư. Tổng công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của 
công ty thành viên hạch toán độc lập trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty đó.

3. Tài sản của tổng công ty được hình thành từ vốn điều lệ của tổng công ty, vốn vay và 
các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư tại các công ty thành viên hạch toán độc lập, đơn vị sự 
nghiệp và văn phòng tổng cóng ty.

4. Tài sản của công ty thành viên hạch toán độc lập được hình thành từ vốn điều lệ, vốn 
vay và các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư tại công ty.

5. Vôn ngân sách nhà nước chỉ được đầu tư vào tổng công ty. Tổng công ty có quyền 
quyết định đầu tư hoặc không đầu tư vào công ty thành viên hạch toán độc lập.

6. Tổng công ty không điều chuyển vốn, tài sản của tổng công ty tại các doanh nghiệp 
thành viên có tư cách pháp nhân do mình sở hữu toàn bộ vốn điều lệ theo phương thức không 
thanh toán, trừ trường hợp quyết định tổ chức lại công ty hoặc thực hiện mục tiêu cung ứng 
sản phẩm, dịch vụ công ích.

Điều 51. Tổ chức quản lý của tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành 
lập

1. Tổng công ty có cơ cấu tổ chức quản lý gồm Hội đổng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng 
giám đốc, các Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc. Chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các 
Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, bộ máy giúp việc trong tổng công ty và quán lý nội bộ 
của tổng công ty theo quy định tại Mục 2 Chương IV của Luật này và quy định của Chính 
phủ.
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2. Công ly thành viên hạch toán độc lập có cơ cấu tổ chức quản lý gồm Giám đốc, các 
Phó giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu 
chuẩn của Giám đốc, Phó giám đốc, kê' toán trưởng, bộ máy giúp việc theo quy định tại Mục 
1 Chương IV của Luật này và hướng dần của Chính phủ; Giám đốc, Phó giám đốc, kê' toán 
trường thực hiện quan hệ với lổng cõng ty theo quy dịnh tại khoản 1 Điều 52 của Luật này.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, công ty có cổ phần, vốn góp 
chi phối của tổng công ty có cơ cấu tổ chức quản lý theo quy định của Luật doanh nghiệp và 
các quy định khác của pháp luật.

Điều 52. Quan hệ giữa lổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập với 
các đơn vị thành viên

1. Công ty thành viên hạch toán độc lập có tư cách pháp nhân, tự chủ kinh doanh theo 
quy định của Luật này, các quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty do Hội đồng quản 
trị lổng công ty phê duyệt; chịu sự ràng buộc về quyền và nghĩa vụ với tổng công ty như sau:

a) Quản lý và chủ động sử dụng sô' vốn của công ty và vốn do tổng công ty đầu tư; chịu 
trách nhiệm trước tổng công ty về hiệu quả sử dụng vốn và các nguồn lực do tổng công ty đầu 
tư; tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm dân sự bằng toàn bộ tài sản của công ty;

b) Thực hiện kế hoạch kinh doành chung của tổng công ty; thực hiện các nhiệm vụ sản 
xuất, kinh doanh của tổng công ty giao trên cơ sở hợp đồng kinh tế; chịu trách nhiệm về các 
hoạt động kinh doanh phối hợp với tổng công ty;

c) Được lự chủ ký kết các hợp đồng kinh tê' và thực hiện các hợp đồng kinh tê' do tổng 
công ty giao;

d) Quyết định các dự án đầu tư theo phân cấp của tổng công ty; tham gia các hình thức 
đầu tư cùng tổng công ty hoặc được tổng công ty giao tổ chức thực hiện các dự án đầu tư theo 
kê' hoạch của tổng công ty trên cơ sở hợp đồng ký kết với tổng công ty; có quyền đầu tư, góp 
vốn vào công ty khác;

đ) Có quyền đề nghị tổng công ty quyết định hoặc được tổng công ty uý quyền quyết 
định thành lập, tổ chức lại, giải thể, sáp nhập các đơn vị phụ thuộc và quyết định bộ máy 
quản lý của các đơn vị phụ thuộc;

e) Sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chuyển lỗ theo quy định của Luật thuế thu 
nhập doanh nghiệp, thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, trích 
lập quỹ dự phòng tài chính, phần lợi nhuận còn lại được phân chia theo vốn tổng cóng ty đầu 
tư và vốn của cóng ty tự huy động. Phần lợi nhuận phân chia theo vốn tổng công ty đầu tư 
được dùng để tái đầu tư lãng vốn nhà nước tại công ty hoặc hình thành quỹ tập trung của tổng 
công ty theo quy định cùa Chính phủ. Phần lợi nhuận phân chia theo vốn công ty tự huy động 
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được trích bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển của công ty theo tỷ lệ do Chính phủ quy định; 
phần còn lại do công ty tự quyết định việc phân phối vào quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi;

g) Khi được Nhà nước giao kế hoạch, đặt hàng hoặc tham gia đấu thầu thực hiện hoạt 
động công ích, công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 19 của Luật này;

h) Chịu sự giám sát, kiểm tra của tổng công ty; định kỳ báo cáo chính xác, đầy đủ các 
thông tín về công ty và báo cáo tài chính của công ty với tổng công ty;

i) Ngoài các ràng buộc với tổng cóng ty quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h khoản 
1 Điều này, công ty thành viên hạch toán độc lập có quyền chủ động kinh doanh và thực hiện 
các nghĩa vụ của công ty nhà nước theo quy định của Luật này.

2. Đơn vị sự nghiệp thực hiện chê' độ phân cấp hạch toán do tổng công ty quy định, 
được tạo nguồn thu từ việc thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ, nghiên cứu khoa học và 
đào tạo chuyển giao công nghệ với các đơn vị trong và ngoài tổng công ty. Đơn vị sự nghiệp 
hoạt động theo quy chế do Hội đổng quản trị tổng công ty phê duyệt.

3. Quan hệ giữa tổng công ty với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổng 
công ty sở hữu toàn bộ vốn điều lệ được thực hiện theo quy định tại Điều 57 của Luật này.

4. Quan hệ giữa tổng công ty với công ty có vốn chi phối của tổng công ty được thực 
hiện theo quy định tại Điều 58 của Luật này.

Điều 53. Chuyển đổi tổng cõng ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập theo 
mô hình tổng cóng ty do các công ty tự đầu tư và thành lập

1. Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập đáp ứng các điều kiện quy 
định tại Điều 54 của Luật này dược chuyển đổi để tổ chức và hoạt động theo quy định tại các 
Điều 55, 56, 57, 58 và 59 của Luật này.

2. Chính phủ quy định nguyên tắc, điều kiệri và thời hạn chuyển đổi các tổng công ty do 
Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập sang hoạt động theo mô hình tổng công ty do các 
công ty tự đầu tư và thành lập. Trong thời hạn chuyển đổi, các tổng công ty thành lập theo 
quy định của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 1995 được hoạt động theo quy định tại Mục 
1 Chương V của Luật này.

MỤC 2. TỔNG CÔNG TY DO CÁC CÔNG TY Tự ĐẦU tư và thành lập

Điều 54. Các trường hợp áp dụng quy định về tổng công ty do các công .ty tự đầu tư 
và thành lập

1. Tổng công ty quy định tại Mục 1 Chương V của Luật này được tổ chức lại hoặc tự 
đầu tư vào các doanh nghiệp khác, đáp ứng yêu cầu về cơ cấu thành viên quy địqh tại Điều 55 
của Luật này.
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2. Công ly nhà nước quy mõ lớn có tiềm lực tài chính, nắm giữ bí quyết công nghệ hoặc 
thị trường và sử dụng các tiềm lực tài chính, bí quyết công nghệ hoặc thị trường đã đầu tư và 
chi phối doanh nghiệp khác, đáp ứng yêu cầu về cơ cấu thành viên quy định tại Điều 55 của 
Luật này.

Điều 55. Cơ cấu .của tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập

Cơ cấu của tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập bao gồm:

1. Công ty nhà nước giữ quyền chi phối doanh nghiệp khác (sau đây gọi là công ty mẹ);

2. Các công ty thành viên (sau đây gọi là các công ty con):

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do công ty nhà nước nắm giữ 
toàn bộ vốn điều lệ;

b) Các công ty có vốn góp chi phối của công ty nhà nước gồm công ty trách nhiệm hữu 
hạn có hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty liên doanh với nước ngoài, công ty ở 
nước hgoài; công ty có vốn góp chi phối của công ty nhà nước hoạt động theo pháp luật tương 
ứng với loại hình công ty đó;

3. Các công ty có một phần vốn góp không chi phối của công ty nhà nước (sau đây gọi 
là công ty liên kết), tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở 
lên, công ty cổ phần, công ty liên doanh với nước ngoài.

Điều 56. Công ty nhà nước giữ quyền chi phối doanh nghiệp khác

1. Công ty nhà nước giữ quyền chi phối doanh nghiệp khác có các quyền, nghĩa vụ của 
công ly nhà nước quy định tại Chương III của Luật này.

2. Bộ máy quản lý của công ty nhà nước giữ quyền chi phối doanh nghiệp khác là bộ 
máy của tổng công ty, có cơ cấu quản lý, chức nãng, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ theo 
quy định tại Mục 2 Chương IV của Luật này.

Điều 57. Quan hệ của công ty nhà nước với công ty do mình đầu tư và nắm giữ toàn 
bộ vốn điều lệ

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty nhà nước đầu tư toàn bộ vốn 
điều lộ hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp. Công ty nhà nước là chủ sở hữu đối 
với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu 
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều 58. Quan hệ của công ty nhà nước giữ quyền chi phối với công ty có vốn chi 
phối của công ty nhà nước

Công ty nhà nước giữ quyền chi phối doanh nghiệp khác thực hiện việc quản lý cổ 
phần, vốn góp chi phối như sau:
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1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn chi phối thông qua đại 
diện của mình tại doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam, pháp luật của nước mà công ty đưa vốn đến đầu tư và theo quy định của Điều lệ 
doanh nghiệp bị chi phối;

2. Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật, quyết định phụ cấp và lợi ích của người đại diện 
công ty tại doanh nghiệp bị chi phối (sau đây gọi là người đại diện phần vốn góp chi phối);

3. Yêu cầu người đại diện phần vốn góp chi phối báo cáo định kỳ hoăc đột xuất về tình 
hình tài chính, kết quả kinh doanh và các nội dung của doanh nghiệp có vốn góp chi phối của 
công ty nhà nước;

4. Giao nhiệm vụ và yêu cđu người đại diện phần vốn góp chi phối xin ý kiến về những 
vấn đề quan trọng của doanh nghiệp bị chi phối trước khi biểu quyết; báo cáo việc sử dụng cổ 
phần, vốn góp chi phới để phục vụ định hướng phát triển và mục tiêu của công ty nhà nước 
giữ quyền chi phối;

5. Thu lợi tức và chịu rủi ro từ phần vốn góp của mình ở doanh nghiệp bị chi phối;

6. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng phần vốn đã góp vào doanh nghiệp bị chi phối;

7. Tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển phần vốn đã góp vào 
doanh nghiệp bị chi phối.

Điều 59. Quan hệ giữa công ty nhà nước và doanh nghiệp có một phần vốn góp của 
công ty nhà nước

1. Doanh nghiệp có một phần vốn góp của công ty nhà nước thực hiện quyền chủ động 
kinh doanh theo quy định của pháp luật. Quan hệ giữa công ty nhà nước và doanh nghiệp có 
một phần vốn góp của công ty nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Công ty nhà nước thực hiện quyền, nghĩa vụ của bên góp vốn thông qua đại diện của 
mình tại doanh nghiệp mà mình có vốn góp, phù hợp với pháp luật và Điều lệ của doanh 
nghiệp có một phần vốn góp của công ty nhà nước.

MỤC 3. TỔNG CỔNG TY ĐẦU tư và kỉnh doanh VốN nhà nước

Điều 60. Tổhg công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

1. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước là tổ chức kinh tế đặc biệt có chức 
năng như sau:

a) Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với các công ty trách nhiệm 
hữu hạn nhà nước một thành viên được chuyển đổi từ công ty nhà nước độc lập; phần vốn góp 
của Nhà nước lại các công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiêm hữu hạn có hai thành viên trở 
lên được chuyển đổi từ công ty nhà nước độc lập hoặc mới thành lập;
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b) Thực hiện chức năng đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã 
chuyển đổi sờ hữu hoặc hình thức pháp lý quy định tại diểm a khoản 1 Điều này.

2. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định 
thành lập.

Điều 61. Tổ chức quản lý, phạm vi hoạt động, quyền và nghĩa vụ của tổng công ty 
đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

1. Tổ chức quản lý của tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước được thực hiện 
theo quy định lại Mục 2 Chương IV của Luật này.

2. Cơ cấu, phạm vi hoạt động, quyền và nghĩa vụ của tổng công ty đầu tư và kinh doanh 
vốn nhà nước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

CHƯƠNG VI

QUYỀN, NGHĨA vụ CỦA CHỦ sỏ HỮU NHÀ NƯỚC ĐÒÌ VỚI CÕNG TY 
NHÀ NƯỚC VÀ ĐÒÌ VỚI VỐN NHÀ NƯỚC

ỏ DOANH NGHIỆP KHÁC

MỤC I. CHỦ SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ VốN NHÀ NƯỚC Ỏ 
DOANH NGHIỆT KHÁC

Điều 62. Chủ sở hữu công ty nhà nước

Nhà nước là chủ sở hữu công ty nhà nước. Chính phủ thống nhất tổ chức thực hiện 
quyền, nghĩa vụ cùa chủ sở hữu đối với công ty nhà nước theo quy định của Luật này và các 
quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 63. Đại diện chủ sở hữu công ty nhà nước và vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác

1. Các tổ chức, cá nhân sau đây thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu công ty nhà 
nước:

a) Chính phủ trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty nhà 
nước theo quy định tại khoản 1 Điều 65 của Luật này; Thủ tướng Chính phủ trực tiếp thực 
hiện hoặc uỷ quyền cho các bộ liên quan thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu 
đối với cóng ty nhà nước đặc biệt quan trọng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập;

b) Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh là đại diộn chủ sở hữu công ty nhà nước 
không có Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 66 của Luật này;

c) Bộ Tài chính thực hiên một số quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu công ty nhà nước 
theo quy định tại Điều 67 của Luật này;
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d) Hội đổng quản trị là đại diện trực tiếp chủ sở hữu tại công ty nhà nước có Hội đồng 
quản trị và đại diện chủ sở hữu đối với công ty do mình đầu tư toàn bộ vốn điều lệ theo quy 
định tại các Điều 29, 30 và 33 của Luật này.

2. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước là đại diện chủ sở hữu đối với công 
ty do mình đầu tư toàn bộ vốn điều lệ và đại diện chủ sở hữu phần vốn do mình đầu tư ở 
doanh nghiệp khác theo quy định tại Điều 60 và Điều 61 của Luật này.

3. Công ty nhà nước là đại diện chủ sở hữu đối với phần vốn của công ty đầu tư ở doanh 
nghiệp khác.

4. Việc phân công, phân cấp thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu công ty nhà 
nước được thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương VI của Luật này.

MỤC 2. QUYỀN VÀ NGHĨA vụ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Đối VỚI CÔNG 'ty nhà nước

Điều 64. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với cóng ty nhà nước

1. Chủ sở hữu nhà nước có các quyền sau đây đối với công ty nhà nước:

a) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty; quyết định cơ 
cấu tổ chức quản lý của công ty; tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, chế độ lương, thưởng 
của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đổng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc 
công ty; phê duyệt nội dung, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty;

b) Quyết định mục tiêu, chi<?n lược và định hướng kế hoạch phát triển công ty; quyết 
định các dự án đầu tư có giá trị lớn hơn 30% tổng giá trị tài sản còn lại trên sổ kế toán cùa 
công ty nhà nước không có Hội đổng quản trị hoặc tỷ lệ nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công 
ty; quyết định các dự án đầu tư có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản còn lại trên sổ kế 
toán của công ty có Hội đồng quản trị hoặc tỷ lệ nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; quyết 
định các hợp đồng vay, cho vay, thuê, cho thuê và hợp đổng kinh tê' khác vượt quá mức vốn 
điều lệ của công ty; quy định chê độ giao kế hoạch, đặt hàng hoặc đấu thầu, mức giá bán, 
mức bù chênh lệch cho các công ty cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích;

c) Quyết định mức vốn đầu tư ban đầu, mức vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ của 
công ty; quyết định dự án vay, cho vay có giá trị trên mức phân cấp cho Hội đổng quản trị 
hoặc Giám đốc đối với công ty không có Hội đồng quản trị; quy định chế độ tài chính của 
công ty;

d) Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Chủ sở hữu nhà nước có các nghĩa vụ sau đây đối với công ty nhà nước:

a) Đầu tư đủ vốn điều lệ cho công ty;

b) Tuân theo Điều lệ công ty;
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c) Chịu trách nhiêm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi 
sô' vốn điều lệ của công ty;

d) Tuân theo các quy định cùa pháp luật về hợp đổng trong việc mua, bán, vay, cho vay, 
thuê và cho thuê giữa công ty và chủ sở hữu;

đ) Bảo đảm quyền tự chủ kinh doanh, tự chịu trách nhiệm của công ty; không trực tiếp 
can thiệp vào hoạt động kinh doanh của công ty;

e) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 65. Quyền và nghĩa vụ của chù sở hữu đối với công ty nhà nước do Chính phủ 
thực hiện

1. Chính phủ trực tiếp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty 
nhà nước như sau:

a) Phê duyệt phương án thành lập mới, tổ chức và sắp xếp lại công ty nhà nước trong 
phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân, ở các ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương;

b) Quyết định hoặc phân cấp quyết định các dự án đầu tư của công ty nhà nước; quyết 
định hoặc phần cấp quyết định cấp vốn đầu tư ban đầu, đầu tư bổ sung, tăng, giảm vốn điếu lệ 
của công ty nhà nước; trình Quốc hội phê chuẩn các dự án đầu tư của công ty nhà nước thuộc 
thẩm quyền cùa Quốc hội;

c) Thống nhất tổ chức thực hiện nhiêm vụ, quyền hạn của chủ sở hữu đối với phần vốn 
đầu tư cùa Nhà nước vào các công ty khác. Quyết định hoặc phân cấp quyết định các dự án 
góp vón, tài sản của Nhà nước hoặc công ty nhà nước vào liên doanh với các chủ đầu tư nước 
ngoài, các dự án đầu tư của công ty nhà nước ra nước ngoài;

d) Quy định chê' độ tài chính của công ty nhà nước;

đ) Kiểm tra, giám sát viêc sử dụng vốn ở công ty nhà nước;

e) Quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác đối với Chủ 
tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty 
nhà nước;

g) Quy định các tiêu chuẩn đánh giá kết quả kinh doanh của công ty nhà nước, trong đó 
có chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư;

h) Quy định chế độ kiểm tra, giám sát công ty nhà nước thực hiên các mục tiêu, nhiêm 
vụ Nhà nước giao; đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động quản lý của 
Hội đồng quản trị và điều hành của Tổng giám đốc hoặc Giám đốc.

2. Chính phủ phân công, phân cấp thực hiộn các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu cho 
các cơ quan, tổ chức đại diện chù sở hữu sau đây:
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a) Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 66 của Luật này;

b) Hội đổng quản trị công ty nhà nước theo quy định tại Điều 30 của Luật này;

c) Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước theo quy định tại Điều 60 và Điều 
61 của Luật này.

Điều 66. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty nhà nước do Bộ quản lý 
ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện

Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh là đại diện chủ sở hữu (Tối với các công ty 
nhà nước do Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được uỷ quyển quyết 
định thành lập, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu như 
sau:

1. Xây dựng phương án tổ chức lại các công ty nhà nước độc lập do mình quyết định 
thành lập trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức thực hiện việc tổ chức lại các công ty 
nhà nước theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

2. Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước; phê 
duyệt nội dung, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty nhà nước. Thoả thuận với Bộ Tài chính 
xác định mức vốn điều lệ ban đầu, tăng vốn điều lệ của công ty nhà nước;

3. Quyết định mục tiêu, chiến lược và kế hoạch dài hạn của công ty nhà nước không có 
Hội đổng quản trị;

4. Quyết định theo thẩm quyền các dự án đầu tư có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài 
sản còn lại trên sổ kế toán của công ty nhà nước có Hội đồng quản trị hoặc tỷ lệ nhỏ hơn quy 
định tại Điều lệ công ty; quyết định theo thẩm quyền các dự án đầu tư có giá trị lớn hơn 30% 
tổng giá trị tài sản còn lại trên sổ kế toán của công ty nhà nước không có Hội đổng quản trị 
hoặc tỷ lệ nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; kiến nghị Chính phủ phê duyệt dự án đầu tư 
của công ty vượt mức phân cấp cho Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

5. Quyết định phê duyệt phương án sử dụng vốn, tài sản của công ty nhà nước để góp 
vốn liên doanh với chủ đầu tư nước ngoài; dự án đầu tư ra nước ngoài của công ty nhà nước; 
phương án sử dụng vốn, tài sản của công ty để góp vốn, mua cổ phần của các công ty trong 
nước trên mức phân cấp cho Hội đổng quản trị hoặc Giám đốc công ty không có Hội đồng 
quản trị quy định tại Điều lê công ty; phê duyệt phương án mua công ty thuộc thành phần 
kinh tế khác;

6. Quyết định chủ trương bán tài sản có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản còn lại 
trên sổ kế toán của công ty nhà nước có Hội đổng quản trị hoặc tỷ lê nhỏ hơn quy định tại 
Điều lệ công ty; việc bán tài sản có giá trị lớn hơn 30% tổng giá trị tài sản còn lại trên sổ kế 
toán của công ty nhà nước không có Hội đổng quản trị hoặc tỷ lệ nhỏ hơn quy định tại Điều 
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lệ công ty; việc vay, cho vay, thuê, cho thuê vốn hoặc tài sản có giá trị lớn hơn vốn điều lệ 
của công ly nhà nước không có Hội đồng quán trị;

7. Quyết định tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, chế độ lương hoặc phụ cấp và các 
quyền lợi khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quán trị; tuyến 
chọn, ký hợp đồng hoặc quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, mức lương và các 
quyền lợi khác của Giám đốc công ty nhà nước độc lập không có Hội đồng quản trị; tổ chức 
đánh giá kết quả hoạt động và quản lý công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc theo quy 
định của Chính phủ;

8. Tham gia kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, việc phân phối thu nhập, trích 
lập và sử dụng các quỹ của công ty nhà nước;

9. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo phân công, phân cấp của Chính phủ.

Điều 67. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty nhà nước do Bộ Tài chính 
thực hiện

Bộ Tài chính thực hiện một sô' quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu 
đối với công ty nhà nước như sau:

1. Trình Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện chế độ quản lý tài chính, hạch toán 
kinh doanh, chế độ báo cáo và công khai tài chính của công ty nhà nước, báo cáo lài chính 
hợp nhất của tổng công ty;

2. Cấp vốn đầu tư từ ngàn sách nhà nước trong các trường hợp sau đây:

a) Đầu tư thành lập mới công ty nhà nước sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
đề án thành lập;

b) Đầu tư bổ sung tăng vốn điều lộ của công ty nhà nước theo đề nghị của người quyết 
định thành lập công ty nhà nước.

3. Tham gia đánh giá kết quả hoạt động và quản lý công ty của Hội đồng quản trị và 
Giám đốc công ly nhà nước theo quy định cùa Chính phủ;

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, việc phân phối thu nhập, trích 
lập và sử dụng các quỹ của công ty nhà nước;

5. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo phân công của Chính phủ.

Điều 68. Trách nhiêm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cợ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chù tịch Uỷ ban nhản dân cấp tỉnh

1. Thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đã được phân công, 
phân cấp.

2. Bảo đảm quyền tự chủ kinh doanh, tự chịu trách nhiệm của công ty; không can thiệp 
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vào các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc và bộ 
máy quản lý của công ty.

3. Chịu trách nhiệm hành chính và vật chất về các quyết định của mình trong việc thực 
hiện quyền hạn, nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm đầu tư đủ vốn điều lệ cho công ty.

4. Chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với 
các trường hợp sau đây:

a) Khi công ty không thực hiện đúng mục liêu, nhiệm vụ, chiến lược, kê' hoạch phát 
triển dài hạn đã quy định;

b) Để xảy ra tình trạng tham nhũng, quan liêu, thất thoát tài sản nhà nước ở các công ty 
có vốn nhà nước thuộc quyền quản lý;

c) Cán bộ quản lý công ty nhà nước do mình bổ nhiệm gây thiệt hại lớn đối với công ty 
nhà nước, báo cáo không trung thực tình hình tài chính công ty;

d) Bổ nhiệm lại hoặc quyết định chuyển công tác sang vị trí tương đương hoặc cao hơn 
đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc 
công ty nhà nước và cán bộ quản lý khác do mình bổ nhiệm mà vi phạm quy định tại các 
điểm a, b, c và d khoản 3 Điều 25, điểm đ khoản 5, khoản 8 và khoản 9 Điều 27, các điểm b, 
c và d khoán 3 Điều 32 của Luật này.

5. Tổ chức sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước theo phương án tổng thể và kế 
hoạch do Chính phủ phê duyệt.

6. Chuyển giao quyền chủ sở hữu cho tổng công ty đầu tư và kinh, loanh vốn nhà nước 
theo quy định của Chính phủ.

MỤC 3. QUYỀN VÀ NGHĨA vụ CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU
ĐỐI VỚI VỐN NHÀ NƯỚC ĐAU tư ở doanh nghiệp khác

Điểu 69. Vốn nhà nước đầu tư ở doanh nghiệp khác

Vốn nhà nước đầu tư ở doanh nghiệp khác là các loại vốn dưới đây được đầu tư ở công 
ty không thuộc đối lượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Luật này:

1. Vốn bằng tiền, giá trị quyền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, giá trị tài sán hữu hình 
hoặc vô hình thuộc sở hữu của công ty nhà nước được công ty dầu tư hoặc góp vào công ty 
khác;

2. Vốn từ ngân sách nhà nước đầu tư, góp vàp công lỵ khác giao cho công ty nhà nước 
quản lý;

3. Giá trị cổ phần hoặc vốn nhà nước góp tại các công ty nhà nước đã cổ phần hoá, công 
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ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên 
trờ lên;

4. Vốn do công ty nhà nước vay để đầu tư;

5. Lợi tức được chia do Nhà nước hoặc công ty nhà nước đầu tư, góp vốn ở công ty khác 
dùng để tái đầu tư vào công ty đó;

6. Các loại vốn khác.

Điều 70. Quyền và nghĩa vụ trong quản lý vốn nhà nước đầu tư toàn bộ vào vốn điều 
lệ cùa doanh nghiệp khác

1. Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng quản trị tổng công ty nhà nước hoặc công ty 
nhà nước thực hiện chức năng, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu đối với 
công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do mình đầu tư toàn bộ vốn điều lệ 
theo quy định của Luật doanh nghiệp.

2. Chức năng, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu đối với công ty trách 
nhiệm hữu hạn nhà nước có hai thành viên trở lên và công ty cổ phần nhà nước do cơ quan, tổ 
chức hoặc công ty nhà nước trực tiếp đầu tư, góp vốn thực hiện theo quy định của Luật doanh 
nghiệp.

3. Người đại diện cho chủ sở hữu được đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Hội đồng 
thành viên,.Tổng giám đốc, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, 
công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có hai thành viên trở lên va công ty cổ phần nhà nước 
phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện tương ứng quy định tại các Điều 24, 31, 36 và 39 
của Luật này.

Điều 71. Quyền và nghĩa vụ của công ty nhà nước trong quản lý vốn đầu tư ở doanh 
nghiệp khác

Tổng công ty nhà nước, cóng ty nhà nước độc lập có quyền và nghĩa vụ đối với phần 
vốn đầu tư ờ doanh nghiệp khác như sau:

1. Quyết định đầu tư, góp vốn; tăng, giảm vốn đầu tư, vốn góp theo quy định của Luật 
này và Điều lệ của công ty có vốn góp của công ty nhà nước;

2. Cử, thay đổi, bãi miễn người đại diện phần vốn góp của công ty theo quy định của 
Điều lệ công ty có vốn góp và Luật doanh nghiệp; cử người của công ty tham gia Hội đổng 
quản trị công ty liên doanh hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi 
là người đại diện phần vốn góp của công ty); quyết định khen thưởng, kỷ luật, phụ cấp và lợi 
ích khác có liên quan đối với người đại diên phần vốn góp của công ty. Chi phí phụ cấp trách 
nhiệm, thưởng và lợi ích khác có liên quan đối với người đại diện phần vốn góp của công ty 
được tính vào chi phí kinh doanh hoặc từ nguồn quỹ của công ty nhà nước. Người đại diện 
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của công ty nhà nước được đề cử tham gia Hội đổng quản trị, Hội đồng thành viên, Giám đốc 
của công ty có cổ phần hoặc vốn góp chi phối của công ty nhà nước phải đáp ứng các tiêu 
chuẩn và điều kiện tương ứng quy định tại các Điều 24, 31 và 36 của Luật này

3. Yêu cầu người đại diện phần vốn góp của công ty báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về 
tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và các nội dung khác về công ty có vốn góp của công 
ty nhà nước;

4. Giao nhiệm vụ và yêu cầu người đại diện phần vốn góp của công ty xin ý kiến về 
nhũng vấn đề quan trọng của công ty có vốn góp của công ty nhà nước trước khi biểu quyết; 
báo cáo việc sử dụng cổ phần, vốn góp chi phối để phục vụ định hướng phát triển và mục tiêu 
của Nhà nước;

5. Thu lợi tức và chịu rủi ro từ phần vốn góp ở các công ty. Phần vốn thu về, kể cả lãi 
được chia do công ty hoặc Tổ chức đầu tư và kinh doanh vốn quyết định sử dụng để phục vụ 
các mục tiêu kinh doanh của công ty hoặc tổ chức. Trường hợp tổ chức lại công ty thì việc 
quản lý phần vốn góp này được thực hiện theo quy định của Chính phủ;

6. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn góp của công ty;

7. Chịu trách nhiệm vế hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển phần vốn góp của công 

ty.
Điểu 72. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp của cóng ty nhà nước ở 

doanh nghiệp khác

Người đại diện phần vốn góp của công ty nhà nước tại doanh nghiệp khác có các quyền 
và nghĩa vụ sau đây:

1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cùa cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh 
trong công ty có vốn góp của Nhà nước hoặc công ty nhà nước. Trường hợp công ty nhà nước 
nắm giữ cổ phần chi phối của công ty khác thì người đại diện phần vốn góp sử dụng quyền cổ 
phần chi phối hoặc vốn góp chi phối để định hướng công ty có cổ phần chi phối hoặc vốn góp 
chi phối của công ty nhà nước thực hiện mục tiêu do chủ sở hữu nhà nước quy định và do 
công ty nhà nước giao;

2. Tham gia ứng cử hoặc đề cử người đại diện của công ty nhà nước vào bộ máy quản 
lý, điều hành của công ty nhận vốn góp theo quy định của Điều lệ công ty đó;

3. Theo dõi và giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty có vốn góp của 
công ty nhà nước;

4. Thực hiện chế độ báo cáo Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc còng ty nhà 
nước về hiệu quả sử dụng phần vốn góp của Nhà nước ở các công ty;

Trường hợp không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, lợi dụng quyến đại diện 
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phần vốn góp, thiếu trách nhiệm gây thiệt hại cho công ty và Nhà nước thì phải chịu trách 
nhiệm và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

5. Xin ý kiến Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc trước khi tham gia biểu 
quyết tại Đại hội cổ đông, tại cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của công 
ty có một phần vốn góp của công ty nhà nước về phương hướng, chiến lược, kế hoạch kinh 
doanh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, tăng, giảm vốn điều lệ, chia lợi tức, bán tài sản có giá trị lớn 
cần có biểu quyết cùa cổ đông, thành viên góp vốn.' Trường hợp nhiều người cùng đại diện 
cùa công ty nhà nước tham gia vào Hội đồng quản trị của công ty nhận vốn góp thì phải cùng 
nhau bàn bạc, thống nhất ý kiến và xin ý kiến về những vấn đề quan trọng của công ty có vốn 
góp của công ty nhà nước trước khi biểu quyết;

6. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị đối với công ty có Hội đồng quản trị, Giám 
đốc công ty đối với công ty không có Hội đồng quản trị về hiệu quả sử dụng vốn góp của Nhà 
nước ở các công ly.

CHƯƠNG VII

TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN CÓNG TY NHÀ NƯỚC

Điều 73. Tổ chức lại công ty nhà nước

Các hình thức tổ chức lại công ty nhà nước không làm thay đổi sở hữu của công ty bao 
gồm:

1. Sáp nhập vào cống ly nhà nước khác;

2. Hợp nhất các công ty nhà nước;

3. Chia công ty nhà nước;

4. Tách công ty nhà nước;

5. Chuyển công ty nhà nước thành cõng ly trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành 
viên hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có hai thành viên trở lên;

6. Chuyển tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập thành tổng công ty 
do các công ty tự đầu tư và thành lập;

7. Khoán, cho thuê công ty nhà nước;

8. Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Điều 74. Điều kiện tổ chức lại công ty nhà nước

1. Công ty nhà nước độc lập hoạt động kinh doanh, thuộc danh mục Nhà nước củng cố, 
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phát triển, duy trì 100% sở hữu được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước 
một thành viên hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có hai thành viên trở lên.

2. Điều kiện tổ chức lại công ty nhà nước dưới các hình thức sáp nhập, hợp nhất, chia, 
tách do Chính phủ quy định.

3. Tổng công ty nhà nước được thành lập theo quy định của Luặt doanh nghiệp nhà 
nước năm 1995 đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thì được chuyển đổi, tổ chức thành tổng 
công ty nhà nước do các công ty tự đầu tư và thành lập theo quy định tại các Điều 54, 55, 56, 
57, 58 và 59 của Luật này:

a) Thuộc danh mục Nhà nước củng cố, phát triển, liếp tục duy trì 100% sở hữu nhà 
nước ở công ty nhà nước giữ quyền chi phối;

b) Đang có vốn góp chi phối ở nhiều công ty khác hoặc có kê hoạch cổ phần hoá, bán 
các công ty thành viên tổng cõng ty, các bộ phận của công ty nhà nước nhưng công ty nhà 
nước giữ cổ phần chi phối, vốn góp chi phối;

c) Kinh doanh đa ngành, nghề, trong đó có một ngành kinh doanh chính; có nhiều đơn 
vị phụ thuộc ở trong và ngoài nước;

d) Có quy mô vốn lớn để thực hiện việc đầu tư vốn vào các công ty khác;

••đ) Có khả năng phát triển.
Nguyên tắc và thời hạn chuyển đổi tổng công ty nhà nước do Chính phủ quy định.

Điểu 75. Thẩm quyền và thủ tục tổ chức lại công ty nhà nước

1. Thẩm quyền quyết định tổ chức lại cóng ty nhà nước được quy định như sau:
a) Người quyết định thành lập công ty nhà nước tổ chức lập phương án và quyết định 

việc tổ chức lại công ty. Trường hợp sáp nhập, hợp nhất công ty nhà nước giữa các Bộ, giữa 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc giữa công ty nhà nước do Bộ và cóng ty nhà 
nước do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập, thì cơ quan được thoả 
thuận sẽ thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ chủ sở hữu của công ty hợp nhất hoặc cóng ty nhận 
sáp nhập ra quyết định sáp nhập, hợp nhất công ty; trường hợp không thoả thuận được thì các 
cơ quan có công ty sáp nhập hoặc hợp nhất có thể là đồng chủ sở hữu công ty trách nhiệm 
hữu hạn nhà nước có hai thành viên trở lên;

b) Trượng hợp tổ chức lại hoặc chuyển đổi tổng công ty thì sau khi có ý kiến đề nghị 
của Hội đồng thẩm định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tổ chức lại tổng công ty, 
người quyết định thành lập tổng công ty quyết định tổ chức lại tổng công ty;

c) Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức lại các công ty nhà nước quan trọng trực 
tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

2. Quyết định tổ chức lại công ty phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người 
lao động biết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định tổ chức lại.
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3. Trường hợp tổ chức lại công ty dẫn đến thay đổi hình thức pháp lý hoặc mục tiêu, 
ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ thì công ty phải làm thủ tục đăng ký lại hoặc đăng ký bổ 
sung với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Điều 76. Trách nhiệm của công ty nhà nước được tổ chức lại

1. Đối với trường hợp chia công ty thì công ty bị chia chấm dứt tồn tại, các công ty mới 
cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các 
nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia.

2. Đối với trường hợp tách công ty thì công ty bị tách và công ty được tách cùng liên 
đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài 
sản khác của công ty bị tách.

3. Đối với trường hợp hợp nhất công ty thì các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại, 
công ty hợp nhất được hưởng các quyền lợi hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa 
thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

4. Đối với trường hợp sáp nhập công ty thì công ty nhận sáp nhập được hưởng các 
quyền lợi hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và 
các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị sáp nhập.

Điều 77. Giải thể công ty nhà nước

1. Công ty nhà nước bị xem xét giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn hoạt động ghi trong quyết định thành lập mà công ty không xin gia hạn;

b) Công ty kinh doanh thua lỗ kéo dài nhưng chưa lâm vào tình trạng phá sản;

c) Công ty không thực hiên được các nhiệm vụ do Nhà nước giao sau khi đã áp dụng 
các biên pháp cần thiết;

d) Việc tiếp tục duy trì công ty là không cần thiết.

2. Tổng công ty do Nhà nước tổ chức và thành lập không thực hiện được các mục tiêu 
quy định tại khoản 5 Điều 48 của Luật này thì giải thể bộ máy quản lý tổng công ty, chuyển 
tổng công ty thành các công ty nhà nước độc lập.

Điều 78. Quyết định giải thể công ty nhà nước

1. Người quyết định thành lập công ty nhà nước có quyền quyết định giải thể công ty 
nhà nước. Quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, các chủ nợ, 
người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan và được thông báo cho người lao động trong 
công ty trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày ra quyết định giải thể công ty.

2. Người quyết định giải thể công ty phải lập Hội đồng giải thể. Hội đồng giải thể có 
chức năng tham mưu cho người quyết định giải thể công ty về việc quyết định giải thể công 
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ty và tổ chức thực hiện quyết định giải thể công ty. Trình tự và thủ tục thực hiện quyết định 
giải thể công ty do Chính phủ quy định.

3. Việc khiếu nại, giải quyết khiếu nại liên quan đến giải thể công ty nhà nước được 
thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tô' cáo.

Điều 79. Phá sản công ty nhà nước

Việc giải quyết phá sản đối với công ty nhà nước được thực hiện theo quy định của 
pháp luật về phá sản.

CHƯƠNG VIII

CHUYỂN ĐỔI SỞ HỮU CÒNG TY NHÀ NƯỚC

Điều 80. Các hình thức chuyển đổi sở hữu

Công ty nhà nước được chuyển đổi sở hữu theo các hình thức sau đây:

1. Cổ phần hoá công ty nhà nứớc;

2. Bán toàn bộ một công ty nhà nước;
3. Bán một phần công ty nhà nước để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn có hai 

thành viên trở lên, trong đó có một thành viên là đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước;
4. Giao công ty nhà nước cho tập thể người lao động để chuyển thành công ty cổ phần 

hoặc hợp tác xã.
Điều 81. Loại công ty nhà nước chuyển đổi sở hữu
1. Công ty nhà nước hoạt động trong các ngành, lĩnh vực Nhà nước không cần giữ 

100% vốn điéu lộ là đối tượng áp dụng các hình thức chuyển đổi sở hữu quy định tại Điều 80 
của Luật này.

2. Chính phủ quy định tiêu chí xấc định danh mục ngành, lĩnh vực mà Nhà nước giữ 
100% vốn điều lệ ở doanh nghiệp; giữ cổ phần hoặc vốn góp chi phối; giữ một phần vốn; 
không giữ vốn nhà nước; loại công ty nhà nước giao, bán cho tập thể người lao động cùa công 
ty.

3. Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục phân loại, kế hoạch và hình thức chuyển 
đổi sở hữu công ty nhà nước.

Điều 82. Mục tiêu chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước

Chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước nhằm:

1. Cơ cấu lại sở hữu của công ty mà Nhà nước không cần tiếp tục giữ 100% vốn điều lê 
để sử dụng có hiệu quả hơn sô' tài sản Nhà nước đã đầu tư ở công ty;
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2. Huy động thêm các nguồn vốn đầu tư của cá nhân, tổ chức trong và ngoài công ty để 
hình thành cóng ty có nhiều nguồn vốn chủ sở hữu để đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới cõng 
nghệ, nâng cao sức cạnh tranh của cõng ty;

3. Tạo điều kiện cho người lao động góp vốn thực sự làm chủ công ty và có việc làm.

Điều 83. Thẩm quyền lựa chọn công ty, phê duyệt phương án chuyển đối sở hữu, phê 
duyệt giá trị công ty và quyết định chuyển đổi sở hữu

1. Căn cứ vào quy định tại Điều 81 của Luật này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn và 
quyết định hình thức chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Ưỳ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xác định giá trị công ly; quyết định giá trị công ly; phê 
duyệt phương án chuyển đổi sở hữu công ly thuộc quyền quán lý. Việc điều chinh giá trị 
công ty thấp hơn giá trị ghi trên sổ sách kế toán do Chính phủ hướng dẫn.

3. Trình lự và thủ tục chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước do Chính phủ quy định.

Điều 84. Quyền của cõng ty chuyển đổi sở hữu

1. Được hưởng ưu đãi đối với cóng ty thành lập mới theo quy định của pháp luật về 
khuyến khích đầu tư.

2. Được miễn thuế trước bạ chuyển quyền sở hữu đối 'với tài sản của công ty nhà nước 
chuyển thành sở hữu của người mua cổ phần, mua công ty.

3. Được tiếp lục các hợp đồng thuê đất của công ty cũ theo quy định của pháp luật về 
đất đai.

4. Được tiếp tục vay vốn lại ngân hàng thương mại, công ty tài chính, các tổ chức tín 
dụng khác của Nhà nước theo cơ chế và lãi suâì như đã áp dụng đối với công ty nhà nước 
trong thời hạn theo quy định của Chính phủ.

5. Người mua công ty nhà nước thua lỗ kéo dài được giảm giá nếu tiếp tục duy trì công 
ty để sản xuất; kinh doanh, sử dụng lại loàn bộ số lao động của công ty và bảo đảm việc làm 
cho họ trong thời hạn do Chính phủ quy định, trừ trường hợp người lao động lự nguyện chấm 
dứt hợp đồng lao động. Mức giâm giá theo quy định của Chính phủ.

6. Các quyền lợi và ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 85. Quyền của người lao động trong công ty nhà nước chuyển đổi sở hữu

Người lao động trong công ty nhà nước chuyển đổi sở hữu có các quyền sau đáy:

1. Duy trì và phát triển quỹ phúc lợi dưới dạng hiện vật thuộc sở hữu của tập thể người 
lao động do tổ chức Công đoàn công ty quản lý;
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2. Được sử dụng quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng bằng tiền (nếu có) chia cho người lao 
động để mua cổ phần;

3. Được ưu tiên mua công ty, mua cổ phần theo quy định của Chính phủ;

4. Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 86. Bảo đảm của Nhà nước đối với người mua cổ phần, mua hoặc nhận giao 
công ty nhà nước

Quyền sở hữu và mọi quyền lợi hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân mua cổ phần ở 
công ty cổ phần hoá, mua hoặc nhận giao công ty được Nhà nước bảo hộ theo quy định của 
pháp luật.

CHƯƠNG IX

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐÕÌ VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Điều 87. Nội dung quản lý nhà nước đối với cõng ty nhà nước

1. Ban hành và tổ chức thực hiện các vãn bản quy phạm pháp luật về doanh nghiệp nhà 
nước và các vãn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Xây dựng quy hoạch và chiến lược phát triển công ty nhà nước theo định hướng, mục 
tiêu chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, lãnh thổ.

3. Tổ chức đăng ký kinh doanh dối với công ty nhà nước; xây dựng và lưu giữ các thông 
tin cơ bản về công ty nhà nước; theo dõi và giám sát hoạt động kinh doanh của công ty nhà 
nước sau đăng ký; báo đảm cho cóng ty nhà nước hoạt động theo đúng các điều kiện quy 
định tại quyết định thành lập và đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

4. Xây dựng quy hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bổi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao 
phẩm chất đạo đức kinh doanh cho người quản lý công ty nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo 
đức, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý nhà nước đối với công ty nhà nước; đào tạo và xây dựng 
đội ngũ công nhân lành nghề.

5. Ban hành danh mục sản phẩm, phương thức quản lý tài chính và chính sách ưu dãi 
đối với sản phẩm, dịch vụ cóng ích trong từng thời kỳ.

6. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách, chê' độ của Nhà nước tại các 
công ty nhà nước; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 88. Cơ quan quan lý nhà nước đối với công ly nhà nước

1. Chính phủ thống nhất quân lý nhà nước đối với công ty nhà nước; quy định việc phân 
công, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phú và phân cấp, phối 
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hợp giữa các Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện các nhiêm vụ quản lý nhà nước 
đối với công ty.

2. Các Bộ, cơ quạn ngang Bộ thực hiện quản lý nhà nước đối với công ty nhà nước theo 
chức năng và lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Thực hiện quản lý nhà nước đối với công ty nhà nước trong phạm vi địa phương theo 
quy định của pháp luật;

b) Tổ chức đăng ký kinh doanh; thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty nhà 
nước trong phạm vi địa phương;

c) Hướng dẫn và chỉ đạo Uỷ ban nhân dân huyện, quân, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
trong viộc phối hợp thực hiên quản lý nhà nước đối với công ty nhà nước.

Điều 89. Kiểm toán, thanh tra hoạt động kinh doanh của công ty nhà nước

1. Báo cáo tài chính hàng năm của công ty nhà nước phải được kiểm toái;; chế độ kiểm 
toán được thực hiện theo quy định của pháp luật về kiểm toán.

2. Cơ quan thanh tra thực hiện viộc thanh tra hoạt động kinh doanh của công ty nhà 
nước theo đúng chức năng, thẩm quyền và tuân theo các quy định của pháp luật về thanh tra.

Việc thanh tra về cùng một vụ viộc được thực hiện khồng quá một lần trong một năm 
đối với một công ty nhà nước. Thời hạn thanh tra không quá ba mươi ngày; trong trường hợp 
đặc biệt, thời hạn thanh tra được gia hạn theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền, nhưng không được quá ba mươi ngày.

Việc thanh tra bất thường chỉ được thực hiện khi có căn cứ về sự vi phạm pháp luật của 
công ty.

Khi tiến hành thanh tra phải có quyết định của người có thẩm quyền; khi kết thúc thanh 
tra phải có biên bản, kết luận thanh tra; Trưởng đoàn thanh tra chịu trách nhiệm về nội dung 
biên bản và kết luân thanh tra.

Người ra quyết định thanh tra không đúng pháp luật hoặc lợi dụng việc thanh tra để vụ 
lợi, sách nhiễu, gây phiền hà cho hoạt động của công ty thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi 
phạm mà bị xừ lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi 
thường theo quy định cùa pháp luật.

Điều 90. Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước khác

1. Quản lý nhà nước đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, 
công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có hai thành viên trở lên, công ty cổ phần nhà nước 
được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và theo quy định của Chính phủ.
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2. Quản lý nhà nước đôi với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có cổ phần, 
vốn góp chi phối của Nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

CHƯƠNG X

KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 91. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân, công ty nhà nước có thành tích xuất sắc trong kinh dõanh, nâng cao 
hiệu quả và khả năng cạnh tranh của công ty, đóng góp lớn vào công cuộc xây dựng, bảo vệ 
và phát triển đất nước thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 92. Xử lý vi phạm đối với công ty nhà nước và tổ chức kinh tế

1. Công ty nhà nước có hành vi vi phạm dưới đây thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm 
mà bị đình chỉ hoạt động, xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật:

a) Thành lập công ty nhà nước không theo quy định của Luật này;

b) Không đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng ngành, nghề đã đăng ký hoặc 
không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;

c) Không thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu do Nhà nước quy định;

d) Vi phạm nghiêm trọng các quy định khác của Luật này.

2. Tổ chức kinh tế hoạt động dưới danh nghĩa công ty nhà nước mà không có quyết 
định thành lập thì bị đình chỉ hoạt động và bị tịch thu tài sản nộp vào ngân sách nhà nước.

Điều 93. Xử lý vi phạm đối với cá nhân

Cá nhân có hành vi vi phạm dưới đây thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý 
kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bổi 
thường theo quy định của pháp luật:

1. Không thực hiên đúng trách nhiệm, quyến hạn được chủ sở hữu công ty nhà nước uỷ 
quyền hoặc quyết định sai gây thiệt hại cho công ty;

2. Quyết định thành lập công ty nhà nước không đúng thủ tục, trình tự, vượt thẩm 
quyền, thiếu trách nhiệm trong thẩm định thành lập dẫn đến công ty hoạt động khồng hiệu 
quả;

3. Không thực hiện đúng chính sách dối với người lao động trong công ty nhà nước;
4. Can thiệp vào cồng việc thuộc thẩm quyền của công ty; sách nhiễu công ty, yêu cầu 

công ty cung cấp các nguổh lực không được pháp luật quy định;

5. Vi phạm các quy định khác của Luật này.
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CHƯƠNG XI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 94. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004.

2. Luật này thay thê' Luật doanh nghiệp nhà nước nãm 1995.

3. Doanh nghiệp nhà nước đã được thành lập và đăng ký kinh doanh theo quy định của 
Luật doanh nghiệp nhà nước nãm 1995 không phải thực hiện thủ tục thành lập, đăng ký kinh 
doanh lại theo quy dịnh của Luật này; doanh nghiệp nhà nước có điều lệ hoạt động không 
phù hợp với quy định của Luật này thì trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày Luật này có 
hiệu lực phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định của Luật này.

Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước độc lập đã thành lập trước ngày Luật 
này có hiệu lực không đáp ứng các điều kiện đoi với tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước 
độc lập theo quy định của Luật này phải tổ chức lại, giải thể hoặc chuyển đổi sở hữu theo quy 
định của Chính phủ.

Điều 95. Hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Chính phủ phân công các cơ quan có thẩm quyền phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức, hoạt động của Đại hội công nhân, viên chức trong 
công ty nhà nước và việc tham gia quản lý công ty của người lao động theo quy định của Luật 
này.
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2. NGHỊ ĐỊNH số 199/2004/NĐ-CP NGÀY 03-12-2004 CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc Ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và 
quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001:

Căn cứ Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003;

Theo dề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà 
nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đãng Công báo.

Các quy định trước đây về quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh 
nghiệp nhà nước (nêu tại Phụ lục kèm theo) và các văn bản liên quan khác trái với Nghị định 
này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành 
Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà .nước đầu tư vào doanh 
nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản 
trị, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh chịu trách nhiệm 
thi hành Nghị định này.
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QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC
VÀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU Tư VÀO DOANH NGHIỆP KHÁC

(Ban hành kèm theo Nghị định sô 199/2004/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 12 nãm 2004 của Chính phủ)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy chế quy định việc quản lý tài chính đối với công ty nhà nước, bao gồm công ty nhà 
nước độc lập, tổng công ty nhà nước (kể cả cóng ty thành viên hạch toán độc lập); quản lý 
vốn nhà nước đầu tư vào các doanh nghiệp khác thành lập và hoạt động theo Luật Doanh 
nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Hợp tác xã.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. “Vốn do Nhà nước đầu tư tại công ty nhà nước" là vốn cấp trực tiếp từ ngân sách nhà 
nước cho công ty nhà nước khi thành lập, trong quá trình hoạt động kinh doanh; vốn nhà 
nước được tiếp nhận từ noi khác chuyển đến theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; giá 
trị các khoản viện trợ, quà biếu, quà tặng; tài sản vô chủ, tài sản dôi thừa khi kiểm kê công ty 
nhà nước được hạch toán tăng vốn nhà nước tại công ty nhà nước; vốn bổ sung lừ lợi nhuận 
sau thuế; giá trị quyền sử dụng đất và các khoản khác được tính vào vốn nhà nước theo quy 
định của pháp luật.

2. "Tài sản của công ty nhà nước" bao gồm: tài sản cố định (tài sản cố định hữu'hình, 
tài sản cố định vô hình, các khoản đầu tư tài chính dài hạn, chi phí xảy dựng cơ bản dở dang 
và các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn); tài sản lưu động (tiền, các khoản đầu tư tài chính 
ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tổn kho, tài sản lưu động khác và chi sự nghiệp) mà công 
ty nhà nước có quyền chiếm hữu sử dụng và định đoạt theo quy định của pháp luật.

3. “Vốn huy động của công ty nhà nước” là sô' vốn công ty nhà nước huy động theo các 
hình thức: phát hành trái phiếu, vay của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các hình 
thức huy động khác mà pháp luật không cấm.

4. “Bảo toàn vốn nhà nước tại công ty nhà nước” là việc giữ nguyên, không để thâm hụt 
sô' vốn nhà nước tại công ty nhà nước trong suốt quá trình kinh doanh.

5. Ban quản lý điều hành công ty nhà nước có Hội đổng quản trị, bao gổm Hội đổng 
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quản trị, Ban giám đốc (Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc hoặc Giám đốc và các Phó 
giám đốc); đối với công ty nhà nước không có Hội đồng quản trị là Ban giám đốc.

6. "Doanh nghiệp khác" là doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu 
tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Hợp tác xã.

7. "Vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp khác" là vốn do Nhà nước hoặc công ty nhà 
nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

8. "Người đại diện phần vốn góp của công ty nhà nước tại doanh nghiệp khác" là người 
được chủ sở hữu, Hội đồng quản trị hoặc giám đốc công ty nhà nước không có Hội đổng 
quản trị cử để ứng cử hoặc tham gia vào Ban quản lý điều hành doanh nghiệp khác có vốn 
góp của công ty nhà nước.

Điều 3. Công ty nhà nước tham gia hoạt động công ích

1. Công ty nhà nước tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích trên cơ sở đấu thầu 
hoặc Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện hạch toán kinh tế đối với sản phẩm, dịch vụ 
công ích theo quy định hiện hành.

2. Đối với những sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đấu thầu, công 
ty nhà nước phải tự bù dấp chi phí bằng giá trị thực hiện thầu và tự chịu trách nhiệm về kết 
quả hoạt động này.

Khi thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công ích theo đơn đặt hàng hoặc nhiệm 
vụ kế hoạch Nhà nước giao, công ty nhà nước sử dụng sô' tiên do Nhà nước thanh toán 
và/hoặc do người được hưởng sản phẩm, dịch vụ công ích thanh toán để bù đắp chi phí hoạt 
động công ích và đảm bảo lợi ích cho người lao động. Trường hợp, số tiền được thanh toán 
thấp hơn chi phí thực tế hợp lý thì được ngân sách nhà nựớc cấp bù chênh lệch theo sô' lượng 
hoặc khối lượng thực tê' và đơn giá dự toán. Công ty nhà nước phải tổ chức hạch toán riêng 
doanh thu và chi phí cho sản phẩm, dịch vụ này. Sô' tiền bù chênh lệch là doanh thu của công 
ty nhà nước. Kết quả kinh doanh của công ty nhà nước được xác định, trên cơ sở tổng hợp kết 
quả hoạt động công ích và hoạt động kinh doanh.

Điều 4. Vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác

Vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác bao gồm:

1. Vốn bằng tiền, giá trị quyền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, giá trị những tài ?>àn khác 
của công ty nhà nước được công ty nhà nước đầu tư hoặc góp vốn vào công ty khác;

2. Vốn từ ngân sách nhà nước đầu tư, góp vào công ty khác giao cho công ty nhà nước 
quản lý;

3. Giá trị cổ phần tại các công ty nhà nước đã cổ phần hoá, bao gồm cả giá trị cổ phần 
nhà nước cấp cho người lao động trong công ty để hưởng cổ tức khi công ty nhà nước thực hiên 
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cổ phần hoá giai đoạn trước ngày 14 tháng 7 năm 1998; giá trị vốn nhà nước tại công ly trách 
nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên;

4. Vốn do công ty nhà nước vay để đầu tư;

5. Lợi tức và các khoản được chia khác do Nhà nước hoặc công ty nhà nước đầu tư góp 
vốn vào doanh nghiệp khác dùng để tái đầu tư tại các doanh nghiệp này;

6. Các loại vốn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Cử người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác

1. Các tổ chức là chủ sờ hữu, đại diện chủ sở hữu, công ty nhà nước (gọi chung là đại 
diện chủ sở hữu vốn) thực hiện quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác thông qua việc 
thực hiện quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu vốn hoặc cổ đông hoặc người góp vốn 
và việc cừ người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác.

2. Đối với trường hợp Nhà nước hoặc công ly nhà nước nắm ít cổ phần tại doanh nghiệp 
khác thì đại diện chủ sở hữu vốn quyết định không cử người đại diện phần vốn nhà nước đấu 
tư vào doanh nghiệp khác. Trường hợp này đại diện chủ sở hữu vốn phải tổ chức theo dõi số 
vốn đã đầu tư và số lợi tức được chia từ phần vốn đầu tư tại doanh nghiệp này và phân công 
người thực hiện các quyền của cổ đông, người góp vốn theo quy định tại Điều lệ của doanh 
nghiệp khác.

CHƯƠNG II

QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÒNG TY NHÀ NƯỚC

MỤC i. QUẢN LÝ VẢ SỬ DỤNG VốN TẠI CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Điều 6. Vốn điều lệ

1. Vốn điều lệ của công ty nhà nước được ghi trong Điều lệ công ty. Chủ sở hữu, đại 
diện chủ sở hữu (sau đây gọi chung là đại diện chủ sở hữu) phê duyệt vốn điểu lệ ban đầu, 
tâng vốn điều lệ của công ty sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính hướng dãn 
phương pháp xác định vốn điều lệ của cõng ly nhà nước.

a) Đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm đầu tư đủ vốn điều lệ cho công ty nhà nước. Đối 
với công ty nhà nước mới thành lập, đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm đầu tư đủ vốn điều lệ 
trong thời hạn hai năm, kể từ khi quyết định thành lập công ty nhà nước. Nếu cóng ly nhà 
nước mới thành lập phải thực hiện đầu tư và xây dựng thì đại diện chủ sở hữu phải bảo đảm 
cấp đủ vốn điều lệ khi công ty nhà nước đi vào hoạt động kinh doanh. Quá thời hạn trên, đại 
diên chù sở hữu không đầu tư đủ vốn thì phải điều chinh giảm vốn điều lệ của công ty nhà 
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nước. Trường hợp không diều chính giảm vốn điều lệ hoặc không được điều chỉnh giảm vốn 
điều lệ do vốn điều lộ đã bằng mức vốn pháp định thì tuỳ tình hình cụ thể phải sắp xếp lại 
công ty nhà nước theo các hình thức: sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi sở hữu cóng ty nhà nước 
hoặc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh;

b) Đối với những công ty nhà nước đã được thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 
có đủ tiệu chuẩn giữ lại là công ty nhà nước, có số vốn nhà nước ở thời điểm Nghị định này 
có hiệu lực thi hành thấp hơn vốn điều lệ thì đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm bổ sung đủ 
vốn cho công ty nhà nước trước ngày 31 tháng 12 năm 2005. Sau thời hạn quy định, nêu đại 
diện chủ sở hữu không bổ sung dú sô vón thiêu thì xử lý như quy định tại điểm a trên dây;

c) Đối với công ty nhà nước kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật quy định vốn 
pháp định thì vốn điều lệ của công ty nhà nước không được thấp hơn vớn pháp định.

2. Trong quá trình kinh doanh, dại diện chủ sở hữu có quyền quyết định điều chính tăng 
hoặc giảm vốn điều lệ của cổng ty nhà nước.

Đại diện chủ sở hữu chí được rút vốn đã đấu tư lại công ty nhà nước khi tổ chức lại công 
ly nhà nước hoặc điều chính giảm vốn điều lệ của công ty nhà nước. Việc rút vốn chỉ được 
thực hiện nếu vẫn đảm báo khả năng thanh toán các khoản nợ phái trả của công ty nhà nước.

Bộ Tài chính hướng dần trình tự, thủ tục tăng giảm vốn điều lệ của công ty nhà nước.

3. Đối với công ty nhà nước được thiết kế, đầu tư thành lập và đãng ký kinh doanh để 
thực hiện mục tiêu chủ yếu, thường xuyên và ổn định là cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích 
do Nhà nước đặt hàng giao kế hoạch hoặc đấu thầu được đại diện chủ sở hữu đầu tư bổ sung 
đủ vốn để thực hiện khối lượng sản phấm, dịch vụ cóng ích.

Điếu 7. Giao vốn nhà nước đấu tư cho cóng ty nhà nước

1. Cơ quan nhà nước có thấm quyền thực hiện việc giao vốn nhà nước đầu tư cho các 
còng ty nhà nước mới thành lập.

2. Việc giao vốn phải được hoàn thành trong vòng 60 ngày, kể từ ngày công ty nhà 
nước được cấp giấy chứng nhân dăng ký kinh doanh. Đối với công ty nhà nước phái đầu tư và 
xây dựng thì việc giao vốn thực hiện trong vòng 60 ngày, kể từ khi công ty nhà nước đi vào 
hoạt động kinh doanh.

3. Bên giao vốn theo quy định sau đây:

a) Bộ Tài chính đối với các công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành 

lập;
b) Bộ quản lý ngành đối với công ly nhà nước do Bộ, ngành quyết định thành lập;

c) Uỷ ban nhân dân các tính, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Uỷ 
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ban nhân dân cấp tỉnh) đối với các công ty nhà nước do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
thành lập.

4. Bên nhận vốn theo quy định sau đây:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty nhà nước có Hội đồng quản trị;

b) Giám đốc đối với công ty nhà nước không có Hội đồng quản trị.

5. Những công ty nhà nước đã thành lập trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, 
đã được giao, vốn thì không tổ chức giao vốn lại. Đối với những công ty nhà nước nhân doanh 
nghiệp khác sáp nhập vào, các tổng công ty nhà nước nhân thêm doanh nghiệp thành viên thì 
không tổ chức giao, nhận vốn lại mà chỉ điều chỉnh vốn nhà nước tại công ty nhà nước tương 
ứng với số vốn của các doanh nghiệp này trong báo cáo tài chính của các công ty nhà nước và 
tổng cóng ty nhà nước.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của công ty nhà nước trong việc sử dụng vốn và quỹ do 
công ty nhà nước quản lý

1. Công ty nhà nước được quyền chủ động sử dụng số vốn nhà nước giao, các loại vốn 
khác, các quỹ do công ty nhà nước quản lý vào hoạt động kinh doanh của công ty nhà nước. 
Công ty nhà nước chịu trách nhiệm trước đại diện chủ sở hữu về bảo toàn, phát triển vốn, hiệu 
quả sử dụng vốn; đảm bảo quyền lợi của những người có liên quan đến công ty nhà nước như 
các chủ nợ, khách hàng, người lao động theo các hợp đồng đã giao kết.

2. Trường hợp công ty nhà nước sử dụng các quỹ do công ty quản lý khác với mục đích 
sử dụng quỹ đã quy định thì công ty nhà nước phải đảm bảo đủ nguồn để đáp ứng nhu cầu chi 
của các quỹ đó khi có nhu cầu sử dụng. Việc sử dụng vốn, quỹ để đầu tư xây dựng phải theo 
các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng.

3. Đối với công ty nhà nước được thiết kê' để thường xuyên ổn định cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ công ích nhà nước đặt hàng giao kế hoạch, phải tập trung vốn và nguồn lực cho việc 
sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công ích. Khi cần thiết đại diện chủ sở hữu được điều 
động vốn giữa các công ly nhà nước được thiết kê' để thường xuyên, ổn định cung cấp sản 
phẩm dịch vụ công ích do nhà nước đặt hàng giao kế hoạch theo hình thức ghi tăng, giảm 
vốn. Trường hợp điều động vốn cho công ty khác Bộ, ngành, khác địa phương; điều động vốn 
lừ Bộ, ngành Trung ương về địa phương hoặc ngược lại thì đại diện chủ sở hữu thoả thuận, 
quyết định sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính. Việc điều động vốn trên đây phải bảo đảm 
không làm ảnh hưởng đến việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích của công ly nhà nước bị 
điều động vốn.

4. Trường hợp công ty được Nhà nước giao nhiệm vụ đặc biệt thì phải tập trung vốn và 
các nguồn lực khác để hoàn thành nhiệm vụ này.

Điều 9. Huy động vốn
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Việc huy động vốn được thực hiện theo quy định của khoản 1 Điều 17 Luật doanh 
nghiệp nhà nước. Thẩm quyền phê duyệt hợp đồng vay vốn được thực hiện như sau:

1. Hội đồng quản trị quyết định hợp đồng vay vốn có giá trị lớn hơn vốn điều lệ của 
công ty nhà nước. Trường hợp Hội đồng quản trị phân cấp cho Tổng giám đốc, Giám đốc 
quyết định các hợp đồng vay vốn. Các hợp đồng vay vốn lớn hơn vốn điều lệ thì mức phân 
cấp cụ thể phải ghi trong Điều lệ của công ty nhà nước;

2. Đại diện chủ sở hữu công ty nhà nước không có Hội đồng quản trị quyết định hợp 
đồng vay vốn có giá trị lớn hơn vốn điều lệ;

3. Các hợp đồng vay vốn khác có giá trị bằng hoặc thấp hơn vốn điều lệ do Tổng giám 
đốc (hoặc Giám đốc) công ty nhà nước quyết định.

Điều 10. Quản lý các khoản nợ phải trả

Đôi với các khoản nợ phải trả, công ty nhà nước có trách nhiệm:

1. Mở sổ theo dõi đầy đủ các khoản nợ phái trả gồm cả các khoán lãi phải trả;

2. Thanh toán các khoản nợ phải trả theo đúng thời hạn đã cam kết. Thường xuyên xem 
xét, đánh giá, phân tích khả năng thanh toán nợ của công ty nhà nước, phát hiện sớm tình 
hình khó khăn trong thanh toán nợ để có giải pháp khắc phục kịp thời không để phát sinh các 
khoản nợ quá hạn;

3. Đối với các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ công ty nhà nước phải hạch toán toàn bộ 
chênh lệch tý giá phát sinh của số dư nợ phải trả vào chi phí kinh doanh trong kỳ để tạo 
nguồn trả nợ. Trường hợp hạch toán chênh lệch tỷ giá vào chi phí làm cho kết quả kinh doanh 
của công ty bị lỗ thì có thể phân bổ một phần chênh lệch tỷ giá cho năm sau để công ty 
không bị lỗ nhưng mức hạch toán vào chi phí trong nãm ít nhất cũng phải bằng chênh lệch tỷ 
giá của số ngoại tệ phải trả trong năm đó.

Điều 11. Bảo toàn vốn nhà nước tại công ty nhà nước

Công ty nhà nước có trách nhiệm bảo toàn vốn nhà nước tại công ty bằng các biện pháp 
sau đây:

1. Thực hiện đúng chế độ quản lý sử dụng vốn, tài sán, phân phối lợi nhuận, chế độ 
quản lý tài chính khác và chế độ kế toán theo quy định của Nhà nước;

2. Mua bảo hiểm tài sản theo quy định của pháp luật;

3. Xử lý kịp thời giá trị tài sản tổn thất theo quy định tại Điều 20 Quy chế này, các 
khoản nợ không có khả năng thu hồi theo quy định tại Điều 18 Quy chế này và trích lập các 
khoản dự phòng rủi ro sau đây:

a) Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
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b) Dự phòng các khoản phải thu khó đòi;

c) Dự phòng các khoản giảm giá các khoản đầu tư dài hạn;

d) Dự phòng trợ cấp mất việc làm, thôi việc.

4. Các biện pháp khác về bảo toàn vốn nhà nước tại công ty nhà nước theo quy định của 
pháp luật.

5. Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và sử dụng các khoản dự phòng này và phương 
pháp xác định mức độ bảo toàn vốn nhà nước tại công ty nhà nước.

Điều 12. Đầu tư vốn ra ngoài công ty nhà nước

1. Công ty nhà nước được quyền sử dụng vốn, tài sản thuộc quyền quản lý của công ty 
nhà nước để đầu tư ra ngoài công ty. Việc đầu tư ra ngoài công ty nhà nước có liên quan đến 
đất đai phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai.

Việc đầu tư ra ngoài công ty nhà nước phải tuân thủ các quy định của pháp luật và đảm 
bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tăng thu nhập và không làm ảnh 
hưởng đến mục tiêu hoạt động của công ty nhà nước.

2. Các hình thức đầu tư ra ngoài công ty nhà nước:

a) Đầu tư thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên;

• b) Góp vốn để thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ly hợp 
danh, công ty liên doanh, công ty liên kết; góp vốn hợp đồng hợp tác kinh doanh không hình 
thành pháp nhân mới;

c) Mua cổ phần hoặc góp vốn tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, 
công ty liên doanh, công ty hợp danh;

d) Mua lại một công ty khác;

đ) Mua công trái, trái phiếu đế hưởng lãi;

e) Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

3. Thẩm quyền quyết định dự án đầu tư ra ngoài công ty nhà nước:
a) Việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, góp vốn để 

thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước nhiều thành viên hoặc công ty cổ phần nhà 
nước:

- Nếu cõng ty trách nhiêm hữu hạn một thành viên hoặc nhiều thành viên, công ty cố 
phần đó hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn được phép thành lập mới công ty nhà 
nước thì Hội đồng quản trị (đối với công ty có Hội đồng quản trị) quyết định hoặc phân cấp 
cho Tổng giám đốc quyết định, Giám đốc công ty (đối với cóng ly không có Hội đồng quản 
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trị) quyết định các dự án theo mức quy đinh tại điểm c khoản này, vượt mức đó phải trình đại 
diện chủ sở hữu quyết định.

- Nếu công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên hoặc nhiều thành viên, 
công ty cổ phần đó hoạt động ngoài lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn được phép thành lập mới 
công ty nhà nước thì người quyết định thành lập công ty nhà nước là người quyết định phê 
duyệt đề án góp vốn thành lập mới các doanh nghiệp này. Các doanh nghiệp thành viên tổng 
công ty nhà nước là lổ chức góp vốn thì đề án góp vốn do Hội đồng quản trị lổng công ty nhà 
nước phê duyệt.

b) Góp vốn dể thành lập cổng ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài lại Việt Nam, đầu 
tư hoặc góp vốn đầu tư thành lập công ty ở nước ngoài, mua công ty thuộc thành phần kinh tê' 
khác thì người quyết định thành lập công ty nhà nước phê duyệt phương án.

c) Các dự án đầu tư khác:

Đại diện chủ sở hữu công ty nhà nước quyết định các dự án đầu tư ra ngoài cóng ty có 
giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sân trên báo cáo tài chính của công ty được công bố tại 
quý gần nhất hoặc tỷ lệ nhỏ hơn được ghi trong Điều lệ công ty đối với công ty có Hội đồng 
quản trị; giá trị lớn hơn 30% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của công ty được công 
bõ' tại quý gần nhất hoặc tỷ lệ nhỏ hơn ghi trong Điều lệ công ty đối với công ty không có 
Hội đồng quản trị.

Hội đổng quán trị, giám đốc công ty không có Hội dồng quản trị quyết định các dự án 
đầu tư ra ngoài công ty có giá trị dưới mức quyết định của đại diện chủ sở hữu công ty nhà 
nước.

d) Đối với công ty được thiết kế để thực hiện chủ yếu, thường xuyên, ổn định các sản 
phẩm, dịch vụ công ích nếu đầu tư vốn ra ngoài công ty phải trình đại diện chủ sở hữu quyết 
định.

4. Công ty nhà nước không được đẩu tư hoặc góp vốn với các doanh nghiệp khác mà 
người quản lý, điều hành hoặc người sở hữu chính của doanh nghiệp này là vợ hoặc chổng, 
bố, mẹ, con, anh, chị em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc 
và kê' toán trưởng công ty đó.

MỤC 2. QUÁN LÝ VÀ sử DỤNG TÀI SẢN TẠI CỔNG TY NHÀ NƯỚC*
Điều 13. Tài sản cô' định - đầu tư tài sản cô' định

1. Tài sản cô' định của công ty bao gồm tài sản cố định hữu hình và vô hình. Bộ Tài 
chính quy định tiêu chuẩn xác định tài sản cỏ' định.

2. Thẩm quyền quyết định dự án đầu tư, xây dựng thực hiện theo quy định dưới đây:
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a) Đối với công ly có Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị quyết định các dự án đầu tư 
có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính của công ty 
được công bô' tại quý gần nhất, nhưng không qúa mức cao nhất của dự án nhóm B theo quy 
định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư, xây dựng. Mức phân cấp cho Hội đồng quản trị 
phải được ghi trong Điều lệ của công ty.

Hội đồng quản trị quyết định phân cấp cho Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty 
quyết định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.

Các dự án lớn hơn mức phân cấp cho Hội đồng quản trị thì đại diện chủ sở hữu công ty • 
quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định.

b) Đối với công ty không có Hội đồng quản trị: Giám đốc công ty quyêì định các dự án 
đầu tư có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 30% tổng giá trị tài sán ghi trên báo cáo tài chính của công 
ty được công bô' tại quý gần nhất, nhưng không qúa mức cao nhất của dự án nhóm B theo quy 
định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư, xây dựng. Mức phân cấp này được ghi trong Điều lộ 
công ty.

Các dự án đầu tư trên mức quyết định của giám đốc công ty do đại diện chủ sở hữu công ty 
quyết định hoặc ưình cấp có thẩm quyền quyết định.

3. Trình tự, thủ tục đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu 
tư, xây dựng.

4. Đối với công ty nhà nước được thiết kê để thường xuyên, ổn định cung cấp sản phẩm, 
dịch VỊT công ích, khi cần thiết đại diện chủ sở hữu được điều động tài sản của công ty sang 
công ty nhà nước khác cùng làm nhiệm vụ tương tự theo phương thức ghi lãng, giảm vốn. 
Trường hợp điêu động tài sản cho công ty nhà nước khác Bộ, ngành, khác địa phương; điều 
động tài sản từ Bộ, ngành Trung ương về địa phương hoặc ngược lại thì đại diện các chủ sở 
hữu thoả thuản, quyết định sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính. Việc điều động tài sán trên 
phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích của công 
ty nhà nước bị điều động tài sản.

Điều 14. Khấu hao tài sản cô' định

Tất cả tài sản cô' định hiện có của công ty đều phải trích khấu hao, gồm cả tài sản cô' 
định không cần dùng, chờ thanh lý, trừ những tài sản có' định thuộc công trình phúc lợi công 
cộng, nhà ở. Tài sản cô' định đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động 
sản xuâì kinh doanh thì không phải trích khấu hao nữa.

Bộ Tài chính quy định mức trích khấu hao tối thiểu cho từng loại tài sản cô' định. Tổng 
giám đốc hoặc Giám đốc công ty quyết định mức trích khấu hao cụ thể nhưng không được 
thấp hơn mức quy định của Bộ Tài chính.

Điều 15. Cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản

106

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



1. Công ty được quyền cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản của công ty theo nguyên tắc 
có hiệu quả, bảo toàn, và phát triển vốn theo quy định của pháp luật.

a) Hội đồng quản trị hoặc đại diện chủ sở hữu (đối với công ty không có Hội đổng quản 
trị) quyết định các hợp đồng cho thuê lài sản có giá trị lớn hơn mức vốn Điều lệ của công ty. 
Các hợp đồng có mức thấp hơn do Tổng giám đốc, Giám đốc công ty quyết định;

b) Thẩm quyền quyết định sử dụng tài sản của công ty nhà nước để thế chấp, cầm cố để 
vay vốn thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chê' này.

2. Đối với công ty được đầu tư để thực hiện thường xuyên, ổn định sản phẩm công ích, 
khi cho ihuê, cầm cố, thế chấp những tài sản trực tiếp phục vụ nhiệm vụ công ích phải được 
sự đồng ý của đại diện chủ sở hữu.

3. Việc sử dụng tài sản để cho thuê, thế chấp, cầm cô phải tuân theo đúng các quy định 
của Bộ luật dân sự các quy định khác của Nhà nước.

Điều 16. Thanh lý, nhượng bán tài sản cô định và các khoản đầu tư dài hạn

1. Công ty được quyền chủ động và có trách nhiệm nhượng bán, thanh lý tài sản cố định 
đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không có nhu cầu sử dụng hoặc không sử dụng được; các khoản 
đầu tư dài hạn không có nhu cầu tiếp tục đầu tư dể thu hổi vốn.

2. Thẩm quyền quyết định việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, các khoản đầu tư 
dài hạn:

a) Đối với công ty có Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị quyết định các phương án 
thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư dài hạn, tài sản cô định có giá trị còn lại nhỏ hơn hoặc 
bằng 50% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của công ty được công bố tại quý gần 
nhất; mức cụ thể được ghi trong Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị được quyết định uỷ quyền 
hoặc phân cấp cho Tổng giám đốc, Giám đốc công ty quyết định nhượng bán tài sản thuộc 
thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

Các phương án lớn hơn mức phân cấp cho Hội đồng quản trị, thì đại diện chủ sở hữu 
công ty quyết định;

b) Đối với công ty không có Hội đồng quản trị: Giám đốc công ty quyết định các 
phương án thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư dài hạn, tài sản cố định có giá trị còn lại 
nhỏ hơn hoặc bằng 30% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của công ty được công bô' 
tại quý gần nhất. Mức cụ thể được ghi trong Điều lệ công ty;

Các phương án lớn hơn mức phân cấp cho Giám đốc công ty, thì đại diện chủ sở hữu 
công ty quyết định;

c) Đối với công ty nhà nước được thiết kế để thực hiện thường xuyên, ổn định sản 
phẩm, dịch vụ công ích, khi nhượng bán tài sản trực tiếp phục vụ nhiệm vụ công ích phải 
được sự đồng ý của dại diện chủ sở hữu.
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3. Việc nhượng bán tài sản được thực hiện thông qua lổ chức biín đâu giá hoặc do công 
ty tự tổ chức thực hiện công khai theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về bán 
đấu giá tài sản. Trường hợp giá trị tài sản nhượng bán nhỏ, thì Tổng giám đốc hoặc Giám đốc 
quyết định lựa chọn bán theo phương thức đấu giá hoặc thoả thuận nhưng không thấp hơn giá 
thị trường. Mức cụ thể được ghi trong Điều lệ của công ty.

Điều 17. Quán lý hàng hoá tồn kho

1. Hàng hoá tồn kho là hàng hoá mua về để bán còn tồn kho, nguyên liệu, vật liệu, công 
cụ, dụng cụ tồn kho hoặc đã mua đang đi trên đường, sản phẩm dở dang đang trong quá trình 
sản xuất, sàn phấm hoàn thành nhưng chưa nhập kho, thành phẩm tồn kho, thành phẩm đang 
gửi bán.

2. Cõng ty có quyền và chịu trách nhiệm xử lý ngay những hàng hoá tồn kho kém, mâì 
phẩm chất, lạc hậu móì, lạc hậu kỹ thuật, ứ đọng, chậm luân chuyến đế thu hồi vốn. Thẩm 
quyền quyết định xử lý theo quy định lại khoản 2 Điều 16 Nghị định này.

3. Cuối kỳ kê' toán, khi giá gốc hàng tồn kho ghi trên sổ kê' toán cao hơn giá trị thuần có 
thể thu hồi được thì công ly phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định.

Điều 18. Quản lý các khoản nợ phải thu

Trách nhiệm của Công ty trong quản lý nợ phải thu là:

1. Xây dựng và ban hành quy chê' quản lý các khoản nợ phải thu, phân công và xác định 
rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc theo dõi, thu hồi, thanh toán các khoản công 
nợ;

2. Mở sổ theo dõi các khoản nợ theo từng đối tượng nợ; thường xuyên phân loại các 
khoản nợ (nợ luân chuyển, nợ khó đòi, nợ không có khả năng thu hồi), đôn đốc thu hồi nợ;

3. Cõng ty được quyền bán các khoản nợ phải thu theo quy định của pháp luật, gồm cá 
nợ phải thu trong hạn, nợ phải thu khó đòi, nợ phải thu không dòi được để thu hổi vốn. Giá 
bán các khoán nợ do các bên tự thoả thuận.

4. Nợ phái thu khó đòi là các khoản nợ quá hạn thanh toán theo quy định ghj trên hợp 
đổng hoặc các cam kêì khác hoặc chưa đến hạn thanh toán nhưng khách nợ khó có khá nâng 
thanh toán. Công ty phải trích lập dự phòng đối với khoản nợ phải thu khó đòi theo quy định tại 
Điều 11 Quy chế này.

Nợ phải thu không có khả năng thu hồi, công ty có trách nhiệm xử lý. Số nợ không có 
khả năng thu hồi được sau khi trừ tiền bồi thường của cá nhân, tập thể có liên quan được bù 
đắp bằng khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi, quỹ dự phòng tài chính. Nếu còn thiếu, thì 
hạch toán vào chi phí kinh doanh của công ty.

Nợ không có khả năng thu hồi sau khi xử lý như trên, công ty nhà nước vãn phái theo 
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dõi trên lài khoản ngoài bảng cân đối kê' toán và tổ chức thu hổi. Số tiền thu hồi được hạch 
toán vào thu nhập của công ty nhà nưởc.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty có trách nhiệm xử lý kịp thời các 
khoản nợ phải thu khó đòi, nợ không thu hồi được. Nếu không xử lý kịp thời các khoán nợ 
không thu hổi được theo quy định tại khoản này thì Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc 
Giám đốc chịu trách nhiệm như báo cáo không trung thực tình hình tài chính của công ty. 
Nếu vì không xử lý kịp thời dẫn đến thất thoát vốn của Nhà nước tại công ty thì phái chịu 
trách nhiệm trước đại diện chủ sở hữu.

Điều 19. Kiểm kê tài sản

Công ty phải lổ chức kiểm kê, xác định số lượng tài sản (tài sán cố định và đầu tư dài 
hạn, tài sân lưu động và đầu tư ngắn hạn), đối chiếu các khoản công nợ phải trả, phâi thu khi 
khoá sổ kê' toíín đế lập báo cáo lài chính năm; khi thực hiện quyết định chia, tách, sáp nhập, 
hợp nhâì, chuyển đổi sở hữu; sau khi xảy ra thiên tai, địch hoạ; hoặc vì lý do nào đó gây ra 
biến động tài sản của công ty; hoặc theo chủ trương của Nhà nước. Đối với tài sán thừa, thiếu, 
nợ không thu hổi được, nợ quá hạn cần xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của những người có 
liên quan và xác định mức bồi thường vật chất theo quy định.

Điều 20. Xử lý tổn thâì lài sán

Tổn thất về tài sản là tài sản bị mất mát, thiếu hụt, hư hỏng, kém mất phẩm chất, lạc hậu 
mốt, lạc hậu kỹ thuật, tồn kho ứ đọng trong kiểm kê định kỳ và kiểm kê đột xuất. Công ty 
phải xác định giá trị đã bị tổn thất, nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý như sau:

1. Nếu nguyên nhân do chủ quan thì người gây ra tổn thâì phải bổi thường. Hội đồng 
quân trị hoặc Giám đốc (đối với công ty không có Hội đổng quản trị) quyết định mức bổi 
thường theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

2. Tài sản đã mua bảo hiểm nếu tổn thất thì xử lý theo hợp đổng bảo hiểm.

3. Giá trị tài sản tổn thất sau khi đã bù đắp bằng tiền bổi thường của cá nhân, tập thể, 
của lổ chức bảo hiểm nếu thiếu được bù đắp bằng quỹ dự phòng lài chính của công ty. 
Trường hợp quỹ dự phòng tài chính không đủ bù đắp thì phần thiếu được hạch toán vào chi 
phí sản xuất kinh doanh Irong kỳ.

4. Những trường hợp đặc biệt do thiên tai hoặc do nguyên nhân bất khá khiíng gây thiệt 
hại nghiêm trọng, cóng ty không thể tự khắc phục được thì Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc 
(đối với công ly không có Hội dồng quản trị) lập phương án xử lý tổn thất trình đại diện chủ 
sở hữu và cơ quan tài chính có thẩm quyền. Sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính, đại diện 
chủ sở hữu quyết định việc xử lý tổn thất theo thẩm quyền.

5. Công ty có trách nhiệm xử lý kịp thời các khoản tổn thất tài sân, trường hợp để các 
khoản tổn thất tài sản không dược xử lý thì Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty 
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chịu trách nhiệm trước đại diện chử sở hữu như trường hợp báo cáo không trung thực tình hình tài 
chính doanh nghiệp.

Điều 21. Đánh giá lại tài sản

1. Công ty thực hiện đánh giá lại tài sản trong các trường hợp sau:

a) Theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Thực hiện chuyển đổi sở hữu công ty: cổ phần hoá, bán công ty, đa dạng hoá hình 
thức sở hữu;

c) Dùng tài sản để đầu tư ra ngoài công ty.

2. Việc đánh giá lại tài sản phải theo đúng các quy định của Nhà nước. Các khoản chênh 
lệch tăng hoặc giảm giá trị do đánh giá lại tài sản quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo 
quy định của nhà nước đối với từng trường hợp cụ thể.

MỤC 3. DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾr QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Điều 22. Doanh thu

1. Doanh thu của công ty bao gồm doanh thu từ hoạt động kinh doanh và thu nhập 
khác.

2. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh gồm doanh thu hoạt động kinh doanh thông 
thường và doanh thu hoạt động tài chính:

a) Doanh thu hoạt động kinh doanh thông thường là toàn bộ số tiền phải thu phát sinh 
trong kỳ từ việc bán sản phẩm hàng hoá, cung cấp dịch vụ của công ty. Đối với công ty thực 
hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, doanh thu bao gồm cả các khoản trợ cấp của Nhà 
nước cho công ty khi công ty thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo nhiệm vụ Nhà nước 
giao mà thu không đủ bù đắp chi;

b) Doanh thu từ hoạt động tài chính bao gồm: các khoản thu phát sinh từ tiền bản 
quyền, cho các bên khác sử dụng tài sản của công ty, tiền lãi từ việc cho vay vốn, lãi tiền gửi, 
lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi cho thuê tài chính; chênh lệch lãi do bán ngoại tệ, chênh 
lệch tỷ giá ngoại tệ; chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn và lợi nhuận được chia từ việc đầu tư 
ra ngoài công ty (bao gồm cả phần lợi nhuận sau thuế sau khi để lại trích các Quỹ của công 
ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên; lợi nhuận sau thuê' được chia theo vốn nhà 
nước và lợi nhuận sau thuế trích lập Quỹ đầu tư phát triển của công ty thành viên hạch toán 
độc lập).

3. Thu nhập khác gồm các khoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, thu 
tiền bảo hiểm được bồi thường các khoản nợ phải trả nay mất chủ được ghi tăng thu nhập, thu 
tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng và các khoản thu khác.
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4. Đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đặc thù như ngân hàng, bảo hiểm thì 
việc xác định doanh thu áp dụng theo quy định của pháp luật điều chỉnh đối với lĩnh vực kinh 
doanh này.

5. Bộ Tài chính quy định điều kiện và thời điểm để xác định doanh thu.

Điều 23. Chi phí hoạt động kinh doanh

Chi phí hoạt động kinh doanh của công ty là các khoản chi phí phát sinh liên quan đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tài chính, bao gồm:

1. Chi phí sản xuất kinh doanh:

a) Chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, động lực, bán thành phẩm, dịch vụ mua ngoài 
(tính theo mức tiêu hao thực tê' và giá gốc thực tế), chi phí phân bổ công cụ, dụng cụ lao 
động, chi phí sửa chữa tài sản cố định, chi phí trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định.

b) Chi phí khấu hao tài sản cố định tính theo quy định tại Điều 14 Quy chế này.

c) Chi phí tiền lương, tiền công, chi phí có tính chất lương phải trả cho người lao động 
do Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc (đối với công ty không có Hội đồng quản trị) quyết định 
theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

d) Kinh phí bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn, bảo hiểm y tế cho người lao động mà 
công ty phải nộp theo quy định.

đ) Chi phí giao dịch, môi giới, tiếp khách, tiếp thị, xúc tiến thương mại, quảng cáo, hội 
họp tính theo chi phí thực tê' phát sinh.

e) Chi phí bằng tiền khác gồm:

+ Các khoản thuế tài nguyên, thuế đất, thuế môn bài;

+ Tiền thuê đất;

+ Trợ cấp thôi việc, mất việc cho người lao động;

+ Đào tạo nâng cao năng lực quản lý, tay nghề của người lao động;

+ Chi cho công tác y tế; chi nghiên cứu khoa học, nghiên cứu đổi mới công nghệ;

+ Thưởng sáng kiến cải tiến, thưởng tăng năng suất lao động, thưởng tiết kiệm vật tư và 
chi phí. Mức thưởng do Tổng giám đốc, Giám đốc công ty quyết định căn cứ vào hiệu quả 
công việc trên mang lại nhưng không được cao hơn sô' tiết kiệm chi phí do công việc đó mang 
lại trong 01 năm;

+ Chi phí cho lao động nữ;

+ Chi phí cho công tác bảo vệ môi trường;

+ Chi phí ãn ca cho người lao động;
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+ Chi phí cho công tác Đảng, đoàn thể tại công ty (phần chi ngoài kinh phí của tổ chức 
Đảng, đoàn thể được chi từ nguồn quy định);

+ Các khoản chi phí bằng tiền khác;

g) Giá trị tài sản tổn thất thực tế, nợ phải thu không có khả năng thu hồi theo quy định 
tại khoán 4 Điều 18 và khoản 3 Điều 20 Quy chế này.

h) Giá trị các khoản dự phòng giảm giá hàng hoá tổn kho, dự phòng nợ phâi thu khó 
đòi, dự phòng trợ cấp mất việc làm, thói việc, trích lập theo quy định lại khoéin 3 Điều 11 
Quy chế này, chênh lệch tỷ giá theo số dư khoản nợ vay dài hạn bằng ngoại tệ, chi phí trích 
trước bảo hành sản phẩm, các khoản dự phòng theo quy định của pháp luât đối với doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc thù.

i) Chi phí hoạt động tài chính, bao gồm: các khoản chi liên quan đến đầu iơ ra ngoài 
công ty, tiền lãi phải trả do huy động vốn, chênh lệch tỷ giá khi thanh toán, chi phí chiết khấu 
thanh toán, chi phí cho thuê tài sản, dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn.

2. Chi phí khác, bao gồm:

a) Chi phí nhượng bán, thanh lý tài sản cố định gồm cả giá trị còn lại của tài sản cố định 
khi thanh lý, nhượng bán;

b) Chi phí cho việc thu hồi các khoản nợ đã xoá sổ kế toán;

c) Chi phí để thu tiền phạt;

d) Chi phí về tiền phạt do vi phạm hợp đồng;

đ) Các chi phí khác.

3. Không lính vào chi phí sản xuất kinh doanh các khoản đã có nguồn khác đảm bảo 
hoặc không liên quan đến sản xuất kinh doanh sau đây :

a) Chi phí mua sắm xây dựng, lắp đặt tài sản cô' định hữu hình, vô hình;

b) Chi phí lãi vay vốn được tính vào chi phí đầu tư và xây dựng, chênh lệch tỷ giá ngoại 
tệ của các khoản đầu tư xây dựng phát sinh trước thời điểm đưa công trình vào sử dụng;

c) Các khoản chi phí khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty; các 
khoản chi không có chứng từ hợp lệ;

d) Các khoản tiền phạt về vi phạm pháp luật không mang danh công ty mà do cá nhân 
gây ra.

Điều 24. Quản lý chi phí

Công ty phải quán lý chặt chẽ các khoản chi phí để giảm chi phí và giá thành sán phẩm 
nhằm tăng lợi nhuận bằng các biện pháp quản lý sau đây:

1. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với 
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đặc điểm kinh tế - kỹ thuật, ngành, nghề kinh doanh, mô hình tổ chức quản lý, trình độ trang 
bị của cong'ty. Các định mức phải được phổ biến đến tân người thực hiện, công bô' công khai 
cho người lao động trong công ty biết để thực hiện và kiểm tra, giám sát. Trường hợp không 
thực hiện được các định mức, làm tăng chi phí phải phân tích rõ nguyên nhân, trách nhiệm để 
xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu do nguyên nhân chủ quan phải bồi thường thiệt hại. 
Thẩm quyền quyết định mức bồi thường theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Quy chế này.

2. Đối với các công ty kinh doanh trong lĩnh vực độc quyền hàng năm phải báo cáo với 
đại diện chủ sở hữu và cơ quan tài chính (Sở Tài chính đối với doanh nghiệp địa phương và 
Bộ Tài chính đối với doanh nghiệp trung ương) tình hình thực hiện chi phí sản xuất kinh 
doanh. Nội dung báo cáo phải phân tích, so sánh giữa thực hiện và định mức các loại chi phí 
khấu hao tài sản cô' định, chi phí lao động tiền lương, chi phí nguyên, nhiên, vật liệu, chi phí 
quản lý doanh nghiệp trong đó các khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị, giao dịch, tiếp khách, 
chi phí khác, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với việc thực 
hiện vượt định mức. Bộ Tài chính quy định chê' độ báo cáo này.

3. Phải định kỳ tổ chức phân tích chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm cùa công ty 
nhằm phát hiện những khâu yếu, kém trong quản lý, những yếu tô' làm tăng chi phí, giá thành 
sản phẩm để có giải pháp khắc phục kịp thời.

Điều 25. Giá thành sản phẩm, chi phí dịch vụ tiêu thụ
1. Tổng giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hoá tiêu thụ trong kỳ (hoặc giá thành hàng 

hoá bán ra) bao gồm: giá thành sản phẩm, hàng hoá xuất tiêu thụ trong kỳ (hoặc giá vốn hàng 
hoá bán ra); chi phí quản lý công ty phát sinh trong kỳ; chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ.

2. Chi phí dịch vụ tiêu thụ trong kỳ gồm chi phí dịch vụ phát sinh trong kỳ, chi phí quản 
lý công ty phát sinh trong kỳ, chi phí bán hàng, dịch vụ phát sinh trong kỳ.

3. Bộ Tài chính quy định nguyên tắc và phương pháp xác định giá thành sản phẩm, dịch 
vụ.

Điều 26. Lợi nhuận thực hiện
1. Lợi nhuận thực hiện trong năm của công ty là tổng của lợi nhuận hoạt động kinh 

doanh và lợi nhuận hoạt động khác.
2. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh bao gồm:
a) Chênh lệch giữa doanh thu từ việc bán sản phẩm hàng hoá, cung cấp dịch vụ với tổng 

giá thành toàn bộ sản phẩm, hàng hoá tiêu thụ hoặc chi phí dịch vụ tiêu thụ trong kỳ;
b) Chênh lệch giữa doanh thu lừ hoạt động tài chính với chi phí hoạt động tài chính phát 

sinh trong kỳ.

3. Lợi nhuận hoạt động khác là chênh lệch giữa thu nhập từ hoạt động khác với chi phí 
hoạt động khác phát sinh trong kỳ.
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MỤC 4. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 27. Phân phối lợi nhuận

1. Lợi nhuận thực hiện của công ty sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật 
thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối như sau:

a) Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng (nếu có);

b) Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế;

c) Trích 10% vào quỹ dự phòng tài chính; khi số dư quỹ bằng 25% vốn điều lệ thì 
không trích nữa;

d) Trích, lập các quỹ đặc biệt từ lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ đã được nhà nước quy định 
đối với công ty đặc thù mà pháp luật quy định phải trích lập;

đ) Sô' còn lại sau khi lập các quỹ quy định tại điểm a, b, c, d khotín này được phán phối 
theo tỷ lệ giữa vốn nhà nước đầu tư tại công ty và vốn công ty tự huy động bình quân trong 
năm.

Vốn do công ty tự huy động là số tiền cõng ty huy động do phát hành trái phiếu, tín 
phiếu, vay của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trên cơ sở công ty tự chịu trách 
nhiệm hoàn trả cả gốc và lãi cho người cho vay theo cam kết, trừ các khoản vay có bảo lãnh 
của Chính phủ, Bộ Tài chính, các khoản vay được hỗ trợ lãi suất.

2. Phần lợi nhuận được chia theo vốn nhà nước đầu tư được dùng để tái đầu tư bổ sung 
vốn nhà nước tại công ty nhà nước. Trường hợp không cần thiết bổ sung vốn nhà nước tại 
công ty nhà nước, đại diện chủ sở hữu quyết định điều động về quỹ tập trung để đầu tư vào 
các công ty khác. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập quỹ này.

3. Lợi nhuận được chia theo vốn tự huy động được phân phối như sau:

a) Trích tối thiểu 30% vào quỹ đầu tư phát triển của công ty;

b) Trích tối đa 5% lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành cóng ty. Mức trích một năm 
không vượt quá 500 triệu đồng (đối với công ty có Hội đồng quản trị), 200 triệu đồng (đối với 
công ty không có Hội đồng quản trị) với điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên 
vốn nhà nước tại cóng ty phải bằng hoặc lớn hơn tỷ suất lợi nhuận kê' hoạch;

c) Sô' lợi nhuận còn lại được phân phối vào quĩ khen thưởng, phúc lợi của công ty. Mức 
trích vào mỏi quỹ do Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc công ty không có Hội đồng quản trị 
quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Ban Chấp hành Công đoàn công ty.

4. Đại diện chủ sở hữu quyết định tỷ lệ trích cụ thể vào các quỹ đầu tư phát triển và quỹ 
khen thưởng Ban quản lý điều hành công ly trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản trị (đối với 
công ty có Hội đồng quản trị) hoặc Giám đốc (đối với công ty không có Hội đồng quản trị).
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5. Đối với những công ty nhà nước hoạt động trong lĩnh vực độc quyền được trích tối đa 
không quá 3 tháng lương thực hiện cho 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi. Sô' lợi nhuận còn lại 
sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển của công ty.

6. Đối với công ty đầu tư thành lập mới trong 2 năm liền kề từ khi có lãi nếu phân phối 
lợi nhuận như trên mà 2 quỹ khen thưởng, phúc lợi không đạt 2 tháng lương thực tế thì công 
ty được giảm phần trích quỹ đầu tư phát triển để đảm bảo đủ 2 tháng lương cho 2 quỹ này. 
Mức giảm tối đa bằng toàn bộ số trích quỹ đầu tư phát triển trong kỳ phân phối lợi nhuận 
nãm đó.

7. Đối với Công ty nhà nước được thiết kế và thực tế thường xuyên, ổn định cung cấp 
sản phẩm, dịch vụ công ích do nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch khi phân phối lợi nhuận 
như trên mà không đủ trích quỹ khen thưởng và phúc lợi theo mức 2 tháng lương, thực hiện 
như sau:

a) Trường hợp lãi ít công ty được giảm trích quỹ đầu tư phát triển, giảm phần lợi nhuận 
được chia theo vốn nhà nước để cho đủ 2 tháng lương cho 2 quỹ. Nếu giảm toàn bộ số tiền 
trên mà vẫn chưa đủ 2 tháng lương cho 2 quỹ thì sẽ được Nhà nước trợ cấp cho đủ;

b) Trường hợp không có lãi thì Nhà nước sẽ trợ cấp đủ để trích ìập 2 quỹ khen thưởng, 
phúc lợi bằng 2 tháng lương.

Điều 28. Mục đích sử dụng các quỹ

1. Quỹ dự phòng tài chính được dùng để:

a) Bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sán, công nợ không đòi được xảy ra trong quá 
trình kinh doanh;

b) Bù đắp khoản lỗ của công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc đại diện chủ 
sở hữu.

2. Quỹ đầu tư phát triển được dùng để bổ sung vốn điều lệ cho công ty.

3. Quỹ khen thưởng được dùng để:

a) Thưởng cuối năm hoặc thường kỳ trên cơ sở năng suất lao động và thành tích công 
tác của mỗi cán bộ, công nhân viên trong công ty nhà nước;

b) Thưởng đột xuất cho những cá nhân, tập thể trong công ty nhà nước;

c) Thưởng cho những cá nhân và đơn vị ngoài cóng ty nhà nước có đóng góp nhiều cho 
hoạt động kinh doanh, công tác quản lý của công ty.

Mức thưởng theo quy định tại điểm a, b, c khoản này do Tổng giám đốc hoặc Giám đốc 
quyết định. Riêng điểm a cần có ý kiến của Công đoàn công ty trước khi quyết định.

4. Quỹ phúc lợi được dùng để:
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a) Đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi của công ty;

b) Chi cho các hoạt động phúc lợi công cộng của tập thể công nhân viên công ty, phúc 
lợi xã hội;

c) Góp một phần vốn để đầu tư xây dựng cảc công trình phúc lợi chung trong ngành, 
hoặc với các đơn vị khác theo hợp đồng;

d) Ngoài ra có thể sử dụng một phần quỹ phúc lợi để trợ cấp khó khãn đột xuâì cho 
những người lao động kể cả những trường hợp về hưu, về mất sức, lâm vào hoàn cánh khó 
khăn, không nơi nương tựa, hoặc làm công tác từ thiện xã hội.

Việc sử dụng quỹ phúc lợi do Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc (đôi với công ty không 
có Hội đồng quản trị) quyết định sau khi tham khảo ý kiến của công đoàn công ty.

5. Quỹ thưởng Ban điều hành công ty được sử dụng để thưởng cho Hội đồng quản trị, 
Ban Giám đốc cóng ty. Mức thưởng do đại diện chủ sở hữu quyết định gắn với hiệu quả hoạt 
động kinh doanh của công ty, trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám 
đốc công ty đối với cóng ty không có Hội đồng quản trị.

6. Việc sử dụng các quỹ nói trên phải thực hiện công khai theo quy chê' công khai tài 
chính, quy chế dân chủ ở cơ sở và quy định của Nhà nước.

7. Công ty chỉ được chi các quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban quản lý điều 
hành công ty sau khi thanh toán đủ các khoán nợ và các nghĩa vụ tài sán khác đến hạn phải 
trả.

MỤC 5. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, THốNG KÊ VÀ KIEM toán

Điều 29. Kế hoạch tài chính

Cân cứ vào chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư do đại diện chủ sở hữu 
giao, cóng ly xây dựng kê' hoạch tài chính dài hạn và hàng năm phù hợp với kê' hoạch kinh 
doanh của công ty.

Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc (đối với công ty không có Hội đồng quản trị) quyết 
định kế hoạch tài chính của công ty và báo cáo đại diện chủ sở hữu làm căn cứ giám sát và 
đánh giá kết quả quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Giám 
đốc công ty.

Bộ Tài chính quy định cụ thể chỉ tiêu kế hoạch tài chính của công ty nhà nước.

Điều 30. Báo cáo tài chính

1. Cuối kỳ kê' toán (quý, năm), công ty phải lập, trình bày và gửi các báo cáo tài chính 
và báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật. Hôi đồng quản trị hoặc Giám đốc công ty 
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(đối với công ty không có Hội đồng quản trị) chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực 
của các báo cáo này.

Công ty nhà nước phải thực hiện kiểm toán Báo cáo lài chính nãm theo quy định của 
pháp luật.

2. Công ty nhà nước thực hiện công khai tình hình tài chính iheo quy định cùa Nhà 
nước. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra. giám sát việc thực hiện công khai 
các số liệu và báo cáo tài chính của công ty nhà nước.

3. Công ty nhà nước phái lổ chức thực hiện cóng tác kê' toán, thống kê theo quy định 
của pháp luật.

4. Công ty chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của co quan tài chính có thẩm quyền dối 
với công tác lài chinh của cổng ty theo quy định của pháp luật.

MỤC 6. QUYỀN HẠN, NGHĨA vụ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA 
HỘI ĐỒNG QUÀN TRỊ, TổNG GIÁM Đốc, GIÁM Dốc 

TRONG VIỆC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỒNG TY

Điều 31. Quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty nhà nước

1. Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản lý công ty, trong phạm vi thẩm quyền 
của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính của 
công ty.

2. Nhận và chịu trách nhiệm bảo toàn, phát triển vốn nhà nước giao. Chịu trách nhiệm 
trước đại diện chủ sở hữu kết quả hoạt động kinh doanh của cóng ty, đảm bảo thực hiện mục 
tiêu Nhà nước giao cho công ty. Đề nghị với đại diện chủ sở hữu điều chính tăng hoặc giám 
vốn điều lệ của công ty.

3. Trình đại diện chủ sở hữu phê duyệt phương án đẩu tư và xây dựng, đầu tư ra ngoài 
công ty, hợp đổng nhượng, bán tài sản vượt mức phân cấp cho Hội đồng quân trị; quyết định 
tỷ lệ trích các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng cho Ban quản lý điều hành; quyết định 
phương án huy động vốn dẫn đến thay đổi sở hữu công ty.

'4. Quyết định theo thẩm quyền các vấn đề sau đây:

Ngoài thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 9, khoản 3 Điều 12, khoản 2 Điều 13, khoán 
1 Điều 15, khoản 2 Điều 16 và các điều khác của Quy chế này, Hội đồng quản trị quyết định 
các vấn đề sau đây:

a) Tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty; tỷ lệ trích các quỹ theo quy định 
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do Hội đồng quản trị là chủ sở 
hữu;
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b) Ban hành quy chế nội bộ về quản lý tài chính công ty, định mức kinh tế - kỹ thuật, 
định mức lao động, năng suất lao động, các định mức chi phí tài chính và các định mức khác;

c) Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính dài hạn và hàng nãm của công ty;

d) Cử người đại diện phần vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác.

5. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm của công ty, phương án sử dụng lợi nhuận sau 
thuế, xử lý các khoản lỗ; thực hiện việc công bố, công khai các báo cáo tài chính hàng nãm 
theo quy định; thông qua báo cáo tài chính hàng năm của công ty thành viên hạch toán độc 
lập thuộc Tổng công ty.

6. Kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc, Giám đốc, các đơn vị thành viên trong việc sử 
dụng, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước, các mục tiêu Nhà 
nước giao cho công ty theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện quy chế giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của công ly thành viên theo 
quy định của Nhà nước.

8. Quyết định các vấn đề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 32. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị:

a) Thực hiện trung thực, có trách nhiệm các quyền hạn và nghĩa vụ được giao vì lợi ích 
của Nhà nước và của công ty;

b) Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng vốn, tài sản của công ty nhằm 
thu lợi riêng cho bản thân, gia đình và người khác. Không được đem cho, tặng tài sản của 
công ty cho bất kỳ đối tượng nào;

c) Hàng năm phải báo cáo về kết quả quản lý, giám sát hoạt động của công ty cho đại 
diện chủ sở hữu, kêì quả xếp hạng của công ty thành viên và của công ty nhà nước;

d) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Chủ lịch, thành viên Hội đồng quản trị vi phạm điều lệ công ty, quyết định vượt thẩm 
quyền, không đúng thẩm quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho công ty và 
Nhà nước thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty. Đại diện chủ sở 
hữu quyết định mức bồi thường.

3. Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lộ bị miễn nhiệm trong những trường hợp sau 
đây:

a) Báo cáo không trung thực tình hình tài chính công ty từ hai lần trở lên hoặc một lần 
nhưng làm sai lệch nghiêm trọng tình hình tài chính của công ty;

b) Để công ty thua lỗ hai nãm liên liếp hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên 
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vốn nhà nước đầu tư hai năm liên tiếp hoặc ở trong tình trạng giữa hai năm lỗ có một năm lãi 
hoặc hoà vốn, trừ các trường hợp: lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư 
có lý do khách quan được giải trình và đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận; những 
năm mới hoạt động sau khi đầu tư mới, đấu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ mà trong 
báo cáo khả thi xác định bị lỗ;

c) Không ban hành các định mức kinh tê' kỹ thuật, định mức lao động, năng suất lao 
động, định mức chi phí tài chính và chi phí khác; không đôn đốc Tổng giám đốc, Giám đốc 
công ty phổ biến và tổ chức thực hiện các định mức đã ban hành; không tổ chức đánh giá, 
điều chỉnh các định mức cho phù hợp với thực tế và yêu cấu quản lý.

4. Trường hợp để cóng ty thua lỗ hoặc tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước năm sau thấp 
hơn nãm trước hoặc không đạt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận do đại diện chủ sở hữu giao, không 
đảm báo tiền lương lối thiểu cho người lao động thì bị hạ tiền lương, không được thưởng.

5. Bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật tuỳ theo mức độ vi phạm đối với các hành vi:

a) Vi phạm chế độ quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và chế độ khác chưa đến mức 
độ truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Quyết định các dự án đầu tư không hiệu quả, không thu hồi được vốn, không trả 
được nợ vay.

6. Trường hợp công ty lâm vào tình trạng phá sản mà Hội đổng quản trị không yêu cầu 
Tổng giám đốc, Giám đốc nộp đơn yêu cầu phá sản, công ty thuộc diện tổ chức lại, chuyển 
đổi sở hữu mà Hội đồng quản trị không yêu cầu Tổng giám đốc, Giám đốc tiến hành các thủ 
tục để tổ chức lại, giải thể hoặc chuyển đổi sở hữu thì Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị 
bị miền nhiệm.

7. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 33. Quyền hạn của Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước

1. Là đại diện pháp nhân của công ty, có quyền điều hành cao nhất trong việc thực hiện 
các dự án đầu tư, hoạt dộng kinh doanh để thực hiện các chí tiêu kế hoạch kinh doanh do Hội 
đồng quản trị quy định. Đề nghị với Hội đổng quán trị dể trình đại diện chủ sở hữu hoặc trình 
đại diện chủ sở hữu (đối với Công ty không có Hội đồng quân trị) điều chỉnh tăng hoặc giám 
vốn điều lệ của Công ty.

2. Nhận vốn do Nhà nước giao đối với công ty không có Hội đổng quản trị; chịu trách 
nhiệm trước Hội đồng quản trị hoặc đại diện chủ sở hữu (đối với công ty không có Hội đổng 
quản trị) việc bảo loàn và phát triển vốn nhà nước có tại cóng ty.

3. Quyết định- các dự án đầu tư, dự án đầu tư ra ngoài công ly, phương án vay vốn, 
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phương án thanh lý, nhượng bán tài sản theo phân cấp của Hội đổng quản trị hoặc của đại diện 
chủ sở hữu (đối với công ty không có Hội đồng quản trị). Trinh Hội đổng quản trị hoặc đại diện 
chủ sở hữu (đối với công ty không có Hội đồng quản trị) phê duyệt các dự án, phương án vượt 
thẩm quyền.

4. Xây dựng để trình Hội đồng quản trị quyết định hoặc tự quyết định (đối với công ty 
không có Hội đồng quản trị) kế hoạch tài chính dài hạn và kê' hoạch tài chính hàng năm phù 
hợp với kế hoạch kinh doanh; các định mức kinh tê' - kỹ thuật, định mức lao động, định mức 
chi phí tài chính và chi phí khác phù hợp với điều kiện kinh doanh của công ty làm căn cứ 
điều hành hoạt đông kinh doanh của công ty.

5. Xác định tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển, quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty, 
báo cáo Hội đồng quản trị trình đại diện chủ sở hữu hoặc trình đại diện chủ sở hữu (đối với 
công ty không có Hội đồng quản trị) quyết định. Quyết định tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ 
phúc lợi của công ty (đối với công ty không có Hội đồng quản trị) và chịu trách nhiệm trước 
đại diện chủ sở hữu về quyết định của mình.

Điều 34. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng giám đốc, Giám đốc

1. Thực hiện trung thực, có trách nhiệm các quyền hạn, nghĩa vụ được giao vì lợi ích 
của Nhà nước và của công ty.

. 2. Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng vốn, tài sản của công ty nhằm 
thu lợi riêng cho bản thân, gia đình và người khác. Không đem cho, lăng tài sản của công ty 
cho bất kỳ đối tượng nào.

3. Khi công ty không thanh toán được các khoản nợ phải trả, các nghĩa vụ tài sản thì 
phải báo cáo Hội đồng quản trị, đồng thời thông báo cho các chủ nợ biết và tìm các giải pháp 
khắc phục khó khăn về tài chính của cõng ty; không được tâng lương, trả tiền thưởng cho 
người lao động, cán bộ quản lý công ty. Nếu không thực hiện các biện pháp này mà gây thiệt 
hại cho các chủ nợ thì phải chịu trách nhiệm cá nhân với các thiệt hại đó.

4. Trường hợp vi phạm Điều lệ công ty, quyết định vượt thẩm quyền, không đúng thẩm 
quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho công ty và Nhà nước thì phải bồi thường 
theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị hoặc đại diện chủ sở hữu vốn 
(đối với công ly không có Hội đồng quản trị) quyết định mức bồi thường.

5. Chịu trách nhiệm trước đại diện chủ sở hữu, Hội đồng quản trị và trước pháp luật 
trong việc điều hành hoạt động của công ty.

6. Chịu trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ đối với các khoản vốn huy động và các 
nguồn vốn khác của công ty; chịu trách nhiệm vật chất đối với những thiệt hại do lỗi của 
mình gây ra cho công ty.
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7. Lập và trình Hội đồng quản trị hoặc đại diện chủ sở hữu (đối với Công ty không có 
Hội đồng quản trị) thông qua báo cáo tài chính của công ty nhà nước. Chịu trách nhiệm về 
tính chính xác, trung thực cúa số liệu báo cáo tài chính và các thông tin tài chính khác.

8. Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) bị miễn nhiệm, chấm dứt hợp đổng trước thời hạn 
trong các trường hợp sau đây:

a) Báo cáo không trung thực tình hình tài chính của công ty hai lần trở lên hoặc một lần 
nhưng sai lệch nghiêm trọng lình hình tài chính của công ty;

b) Để công ty thua lỗ hai năm liên tiếp hoặc không đạt chi tiêu tỷ suất lợi nhuận trên 
vốn nhà nước đầu tư hai năm liên tiếp hoặc ở trong tình trạng giữa hai nãm lỗ có một năm lãi 
hoặc hoà vốn; trừ các trường hợp: lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước dầu tư 
có lý do khách quan được giải trình và đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận; những 
năm mới hoạt động sau khi đầu tư mới, đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ mà trong 
báo cáo khả thi đã xác định có lỗ;

c) Công ty lâm vào tình trạng phá sản nhưng không nộp đơn yêu cầu phá sản; công ty 
thuộc diện tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu mà không tiến hành các thủ tục để tổ chức 
lại, giải thể hoặc chuyển đổi sở hữu;

d) Không hoàn thành các nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu do người bổ nhiệm, tuyển dụng giao 
hoặc không hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng;

đ) Không tổ chức xác định các định mức kinh tê' - kỹ thuật, định mức lao động, năng 
suất lao động, định mức chi phí tài chính và chi phí khác để trình Hội đổng quân trị ban hành 
hoặc tự ban hành (đối với công ty không có Hội đồng quản trị); không phổ biến đến tận đối 
tượng thực hiện định mức, không tổ chức thực hiện các định mức; không lổ chức phân tích, 
đánh giá sửa đổi, bổ sung các định mức cho phù hợp với thực tê' và yêu cầu công tác quản lý.

9. Trường hợp để cõng ty thua lỗ hoặc tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước năm sau giám 
hơn năm trước hoặc không đạt chi tiêu kê' hoạch lợi nhuận theo quy định của hợp đồng hoặc chí 
tiêu do người bổ nhiệm giao, không đảm bảo tiền lương tối thiểu cho người lao động thì bị hạ tiền 
lương, không được thưởng.

10. Bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật tuỳ theo mức độ vi phạm đối với các hành vi:

a) Vi phạm chế độ quản lý tài chính, kê' toán, kiểm toán và chế độ khác chưa đến mức 
truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Quyết định các dự án đầu tư không hiệu quá, tổ chức thực hiện các dự án dầu tư 
không đúng kế hoạch, kéo dài dẫn đến chậm thu hồi vốn, không thu hồi được vốn, khống trá 
được nợ.
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11. Hàng năm Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) công ty phải có báo cáo về kết quả điều 
hành hoạt động của công ly gửi đại diện chủ sở hữu và Hội đồng quản trị đối với cống ty có 
Hội đồng quản trị.

12. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III

TỔNG CÒNG TY NHÀ NƯỚC

Điều 35. Vốn của tổng công ly nhà nước

1. Vốn của lổng công ty bao gồm vốn do Nhà nước đầu tư lại tổng công ty, vốn do tổng 
công ly lự huy động và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.

2. Vốn nhà nước đầu tư tại tổng cõng ty nhà nước do Nhà nước quyết định đầu tư và 
thành lập là số vốn nhà nước do tổng công ty trực tiếp quản lý và vốn nhà nước tổng công ty 
đầu tư cho công ly thành viên hạch toán độc lập. Vốn nhà nước do tổng công ty nhà nước trực 
tiếp quản lý gồm:

a) Vốn nhà nước do tổng cống ty trực liếp quán lý tại văn phòng tổng công ty, đơn vị 
hạch loán phụ Ihuộc của tổng công ty; vốn nhà nước ở các đơn vị sự nghiệp thuộc tổng công 
ty;

b) Vốn nhà nước do tổng công ty đầu lư vào công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một 
thành viên do tổng công ty là chủ sở hữu;

c) Vốn nhà nước tổng công ly đầu lư vào các doanh nghiệp khác.

3. Vốn nhà nước đầu tư tại tổng công ty do các công ty lự đầu tư và thành lập (sau đây 
gọi là công ty mẹ, công ty con) là số vốn nhà nước đầu tư cho công ly nắm quyền chi phối 
doanh nghiệp khác (sau đây gọi là công ty mẹ) gồm vốn nhà nước do công ty mẹ trực tiếp 
quản lý, sử dụng để sản xuất kinh doanh, vốn nhà nước công ty mẹ đầu tư vào các công ty 
con và các doanh nghiệp khác.

4. Vốn nhà nước đầu tư cho Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước gồm vốn 
nhà nước do tổng công ty trực tiếp quản lý, sử dụng và vốn nhà nước do tổng công ty đầu tư 
vào công ly trách hiệm hữu hạn, công ly cổ phần, cõng ty liên kết, cóng ty liên doanh và các 
tổ chức kinh tế khác.

5. Vốn điều lệ của công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc lổng công ty do Nhà 
nước đầu tư và thành lập là số vốn do tổng công ty đầu tư ghi trong Điều lệ của công ty thành 
viên hạch toán độc lập.

6. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do tổng cóng
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ty hoặc công ty mẹ là chủ sở hữu là vốn do tổng công ty hoặc công ty mẹ đầu tư và ghi trong
điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên.

7. Nhà nước chỉ đầu tư vốn cho tổng công ty, công ty mẹ. Việc đầu tư vốn vào các
công ty thành viên hạch toán độc lập, doanh nghiệp khác do tổng công ty, công ty mẹ quyết
định.

Điều 36. Tài sản của tổng công ty nhà nước.

1. Tài sản của tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư thành lập được hình thành từ
vốn nhà nước đầu tư tại tổng công ty, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác do tổng công
ty quản lý và sử dụng.

Tài sản của tổng công ty bao gồm:

a) Tài sản cố định hữu hình, vô hình, lài sản lưu động của văn phòng tổng cổng ty, các
đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị sự nghiệp;

b) Các khoản đầu tư dài hạn bao gồm vốn tổng công ty đầu tư vào cóng ty thành viên
hạch toán độc lập, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do tổng công ty là
chủ sở hữu, các doanh nghiệp khác, các khoản đầu tư trái phiếu, tín phiêu dài hạn và các
khoản đầu tư dài hạn khác;

c) Các khoản đầu tư ngắn hạn do vãn phòng, các đơn vị hạch toán phụ thuộc tổng công   
ty trực liếp đầu tư.  

Tài sản của tổng công ty không bao gồm lài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn, công
ty thành viên hạch toán độc lập, công ty cổ phần có vốn góp chi phới của tổng công ty.

2. Tài sản của tổng công ty tự đầu tư và thành lập được hình thành từ vốn nhà nước đầu
tư tại công ly mẹ, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác do công ty mẹ trực tiêp quán lý
và sử dụng. Tài sản của tổng công ty là tài sản của công ly mẹ.

3. Tài sản của Tổng công ty Đẩu tư và kinh doanh vốn nhà nước được hình thành từ vốn
nhà nước đầu tư tại tổng công ty, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác do lổng công ly
quản lý và sử dụng. Tài sản của tổng công ty gồm tài sản cố định, tài sản lưu động do tổng  
công ty trưc tiếp quản lý và sử dụng; các khoản đầu tư dài hạn của tổng công ly gồm cả vốn  
đầu tư vào công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do tổng công ty là chủ sớ
hữu và vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác; các khoản đầu tư ngắn hạn của tổng công ty.  

4. Tài sản của công ty thành viên hạch toán độc lập trong tổng công ty do Nhà nước
quyết định đầu tư và thành lập được hình thành từ vốn tổng công ty đầu tư tại công ty thành
viên; vốn vay và nguồn vốn hợp pháp khác do công ty thành viên quản lý và sử dụng.

Tài sản của công ty thành viên hạch toán độc lập không thuộc sở hữu của lổng công ty.  

5. Tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do lổng cóng ly,  
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công ty mẹ là chủ sở hữu được hình thành từ vốn tổng công ty, công ty mẹ đầu tư tại công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên, vốn vay và nguồn vốn hợp pháp khác do công ty trách 
nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên quản lý và sử dụng.

Tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên không thuộc sở hữu 
của tổng công ty, công ty mẹ.

Điều 37. Quản lý vốn và lài sản của tổng công ty do Nhà nước đầu tư và thành lập

1. Tổng công ty do Nhà nước đầu tư thành lập.

a) Tổng công ty thực hiện đầu tư vốn cho công ty thành viên hạch toán độc lập. Đối với 
số vốn mà lổng công ty đã giao trước khi Nghị định này có hiệu lực được coi là số vốn do 
lổng công ly đầu tư vào công ty ihành vicn. Tống công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ 
và nghĩa vụ lài sản khác của công ty thành viên trong phạm vi số vốn lổng công ty đầu tư vào 
công ty thành viên;

b) Đối với cõng ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do tổng công ty là chù 
sở hữu, lổng công ly không ihực hiện giao nhận vốn mà đó là số vốn tổng công ty đầu tư vào 
công ly này;

c) Tổng công ty không được điều chuyển tài sản của công ty thành viên hạch toán độc 
lập, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên theo phưong thức không thanh 
loán;

d) Tổng công ty không được trực liếp rút vốn đã đầu tư vào công ty thành viên hạch 
toán độc lập, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do tổng công ty là đại 
diện chủ sở hữu, các doanh nghiệp khác. Việc rút vốn chỉ được thực hiện thông qua phương 
thức bán lại số vốn đã đầu tư cho cá nhân, pháp nhân khác. Trường hợp tổ chức lại hoặc điều 
chính vốn điều lệ của công ty thành viên hạch toán độc lập, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà 
nước một thành viên, tổng công ty được trực tiếp rút vốn đã đầu tư vào các công ty này trên 
cơ sở phải đảm bảo đủ vốn điều lệ và khả năng thanh toán các khoán nợ phải trả của các công 
ty đó;

đ) Tổng giá trị tài sản để làm căn cứ phân cấp thẩm quyền quyết định các dự án đầu tư 
ra ngoài doanh nghiệp nhượng bán tài sản cố định, các khoản đầu tư dài hạn của tổng công 
ty, cóng ty nhà nước được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 36 trên đây;

e) Thực hiện các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

2. Công ly thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty thực hiện quản lý vốn và tài 
sản theo quy định tại Mục I, II Chương II Quy chế này và các quy định dưới đây:

a) Cóng ty thành viên được sử dụng linh hoạt số vốn do công ty quản lý, sử dụng bao 
gồm cả vốn tổng công ty đầu tư, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về chỉ tiêu tỷ suất 
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lợi nhuận trên vốn và hiệu quả sử dụng bảo toàn và phát triển vốn tổng công ty đã đầu tư cho 
công ty;

b) Công ty thành viên được quyết định các phương án đầu tư theo mức phân cấp của 
tổng cóng ty được quy định trong điều lộ của công ty thành viên.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên công ty cổ phần, có vốn góp 
chi phối của tổng công ly thực hiện quản lý vốn và tài sản theo quy định của pháp luật dối với 
loại hình doanh nghiệp này.

Điều 38. Quản lý vốn và tài sản của công ty mẹ và công ty con

1. Công ty mẹ thực hiện quản lý vốn và tài sản theo quy định tại Mục I và II Chương II 
Quy chế này.

Công ty mẹ thực hiện các quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu đối với số vốn đầu tư lại 
các công ty con, doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

2. Công ty con thực hiện quân lý vốn và tài sán theo quy định của pháp luật đối với loại 
hình tổ chức và hoạt động của còng ly đó.

Điều 39. Quản lý vốn và lài sản của tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thực hiện quản lý vốn và tài sản theo 
quy định tại Mục I, II Chương II Quy chê' này.

Điều 40. Quản lý doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh của tổng công ty nhà nước

1. Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập thực hiện quản lý doanh 
thu, chi phí kết quả hoạt động kinh doanh theo quy định tại Mục III Chương II Quy chê' này 
và quy định dưới đây:

a) Doanh thu của tổng công ty gồm doanh thu hoạt động kinh doanh, doanh thu hoạt 
động khác do Vãn phòng tổng công ty và đơn vị hạch toán phụ thuộc tổng công ty thực hiện. 
Nội dung doanh thu theo quy định tại Điều 22 Quy chê' này. Đối với vốn tổng công ly đầu tư 
cho công ty thành viên hạch toán độc lập được coi là vốn đầu tư ra ngoài tổng công ty; lợi 
nhuận được chia theo sô' vốn tổng công ty đầu tư cho công ty thành viên là doanh thu hoạt 
động tài chính của tổng công ty.

Đối với khoản kinh phí quản lý cấp trên tổng công ty thu được của các cóng ty thành 
viên là doanh thu của tổng công ty;

b) Chi phí của tổng công ty gồm chi phí hoạt động kinh doanh, chi phí hoạt động khác 
của Vãn phòng tổng công ty và đơn vị phụ thuộc tổng công ty. Nội dung chi phí theo quy 
định tại Điều 23 Quy chê' này;
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c) Lợi nhuận của tổng công ty gồm lợi nhuận hoạt động kinh doanh, lợi nhuận hoạt 
động khác của Văn phòng tổng công ty và đơn vị phụ thuộc tổng công ty. Nội dung lợi nhuận 
theo quy định tại Điều 26 Quy chế này;

d) Công ty thành viên hạch toán độc lập quản lý doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo quy định 
lại Mục m, chương n Quy chế này. Đối với khoản kinh phí quản lý cấp trên nộp cho lổng công ty 
công ty được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh.

2. Công ty mẹ, tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thực hiện quản iý 
doanh thu chi phí và lợi nhuận theo quy định tại Mục III, chương II Quy chế này.

Điều 41. Phân phối lợi nhuận của tổng công ty nhà nước

1. Lợi nhuận của tổng công ty gồm lợi nhuận phát sinh từ hoạt động kinh doanh trực 
tiếp tại tổng công ty bao gồm cả lợi nhuận được chia từ doanh nghiệp khác có vốn của tổng 
cõng ty đầu tư. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trước khi chia lợi 
nhuận, thì tổng công ty không phải nộp thuế thu nhập đối với khoản lợi nhuận được chia từ các 
doanh nghiệp này.

Lợi nhuận của tổng công ty sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và trừ các khoản để 
lại bổ sung vốn cho cóng ty thành viên hạch toán độc lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên mà tổng công ty là chủ sở hữu được phân phối theo quy định tại Điều 27 Quy chế 
này.

2. Lợi nhuận của công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty do Nhà nước 
đầu tư và thành lập sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối theo quy định tại 
khoản 1 Điều 27 Quy chế này và quy định sau đây:

Lợi nhuận được chia theo vốn của tổng công ty được dùng để đầu tư tăng vốn của tổng 
công ty tại công ly thành viên. Trường hợp công ty không có nhu cầu bổ sung vốn hoặc 
không cần thiết phải bổ sung vốn cho công ty này thì tổng công ty quyết định thu lợi nhuận 
này về.

3. Lợi nhuận của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do tổng công ly 
là chủ sở hữu được phân phối theo quy định tại Quy chế tài chính của loại hình doanh nghiệp 
này.

4. Lợi nhuận của công ly cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên được 
phân phối theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội dồng thành viên hoặc thành viên 
góp vốn.

Điều 42. Mục đích sử dụng các quỹ
Mục đích sử dụng các quỹ của tổng công ty, công ty mẹ, công ty thành viên hạch toán 

độc lập theo quy định tại Điều 28 Quy chế này.
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Điều 43. Báo cáo tài chính của tổng công ty

Tổng công ty do nhà nước đầu tư thành lập, tổng công ly do các công ty tự đầu tư thành 
lập, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, công ty thành viên hạch toán độc lập 
thực hiện việc lập báo cáo tài chính theo quy định tại Điều 30 Quy chế này.

Đối với tổng công ty do Nhà nước đầu tư thành lập, tổng công ty do các công ty tự đầu 
tư thành lập, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, ngoài báo cáo tài’chính phần 
trực tiếp hoạt động kinh doanh của mình phải lập báo cáo tài chính hợp nhất toàn tổng cóng 
ly theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IV

QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP KHÁC

Điều 44. Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác

Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác được quy định như 
sau:

1. Bộ quản lý ngành, trong thời gian chưa chuyển giao cho Tổng công ty Đầu tư và kinh 
doanh vốn nhà nước: đối với vốn nhà nước ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
được chuyển đổi từ công ty nhà nước độc lập do Bộ quản lý ngành quyết định thành lập.

2. Bộ Tài chính, trong thời gian chưa chuyển giao cho Tổng công ty Đầu tư và kinh 
doanh vốn nhà nước:

a) Đối với vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác do ngân sách Trung ương góp vốn thành 
lập;

b) Số vốn nhà nước ở tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập do Bộ, ngành 
quyết định thành lập được cổ phần hoá toàn bộ doanh nghiệp;

c) Số vốn nhà nước ở doanh nghiệp liên doanh được thành lập trên cơ sở công ty nhà 
nước độc lập do Bộ, ngành quyết định thành lập đem góp toàn bộ vốn vào liên doanh và 
không còn pháp nhân công ty nhà nước.

3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, trong thời gian chưa chuyển giao cho tổng công ly đầu tư 
và kinh doanh vốn nhà nước:

a) Vốn nhà nước ở công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên được chuyển 
đổi từ công ty nhà nước độc lập do Uỷ ban nhân dân cấp tính quyết định thành lập;

b) Vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác do ngân sách địa phuơng dầu tư, góp vốn;

c) Vốn nhà nước ở công ty cổ phần được thành lập trên cơ sớ công ty nhà nước do Uý 
ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập thực hiện cổ phần hoá toàn bộ;
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d) Vốn nhà nước ở cóng ty liên doanh được thành lập trên cơ sở công ty nhà nước do 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập góp toàn bộ vốn vào liên doanh và không còn 
pháp nhân công ty nhà nước.

4. Tổng công ty, công ty nhà nước độc lập:

a) Vốn nhà nước ở cóng ty trách nhiệm hữu hạn nhà nựớc một thành viên được chuyển 
đổi lừ doanh nghiệp thành viên tổng cóng ty hoặc do lổng công ty, công ty nhà nước đầu tư 
thành lập mới;

b) Vốn nhà nước ở công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá toàn bộ 
doanh nghiệp thành viên tổng công ty hoặc cổ phần hoá một bộ phận công ty nhà nước độc 
lập;

c) Vớn nhà nước ở liên doanh được hình thành trên cơ sở doanh nghiệp thành viên tổng 
công ly góp toàn bộ vốn vào liên doanh và không còn pháp nhân doanh nghiệp thành viên 
tổng cóng ty hoặc do tổng công ty, công ty nhà nước độc lập góp vốn vào liên doanh;

d) Vốn do tổng công ty, công ty nhà nước độc lập đầu tư vào doanh nghiệp khác.

5. Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước:

a) Vốn nhà nước lại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty cổ phẩn, 
cóng ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên, cóng ty liên doanh do các Bộ, ngành, địa 
phương chuyển giao;

b) Vốn nhà nước ở công ly trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tổng công ty quyết 
định thành lập;

c) Vốn nhà nước ở các doanh nghiệp có vốn góp của tổng công ty.

6. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chuyển giao nhiệm vụ quản 
lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác cho Tổng công ty Đầu tư và kính doanh vốn nhà nước 
theo quyết định và lịch trình của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 45. Quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư vào doanh 
nghiệp khác

1. Đối với tổ chức là chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên 
thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Đối với tổ chức là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác, 
có các quyền sau:

a) Quyền của cổ dõng, thành viên góp vốn, bên liên doanh theo quy định của pháp luật 
và điều lệ của doanh nghiệp khác;

128

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



b) Cử người đại diện để thực hiện quyền của cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên 
doanh trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, thành viên góp vốn, các bên liên doanh;

c) Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp khác (sau đây gọi tắt là người đại diện) quyết định tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng và 
các vấn đề đãi ngộ đối với người đại diện, trừ trường hợp người đại diện đã được hưởng lương 
từ doanh nghiệp khác;

d) Yêu cầu người đại diện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình kết quả kinh doanh, 
tình hình tài chính của doanh nghiệp khác;

đ) Giao nhiệm vụ và chỉ đạo người đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Nhà 
nước, của công ty trong doanh nghiệp khác. Yêu cầu người đại diện báo cáo việc thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đại diện, nhất là trong việc định hướng doanh 
nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước thực hiện các mục tiêu, chiến lược của 
Nhà nước;

e) Kiểm tra, giám sát hoạt động của người đại diện, phát hiện những thiếu sót, yếu kém 
của người đại diện để ngăn chặn, châh chỉnh kịp thời;

g) Quyết định hoặc trình người có thẩm quyền quyết định việc đầu tư tăng vốn hoặc thu 
hồi vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác phù hợp với pháp luật và điều lệ của doanh 
nghiệp khác;

h) Chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư;

i) Giám sát việc thu hồi vốn nhà nước cho người lao động vay để mua cổ phần khi thực 
hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, thu hổi cổ phần cấp cho người lao động dể hưởng 
cổ tức khi người lao động chết mà không có người thừa kế hoặc người lao động tự nguyện trả 
lại (đối với doanh nghiệp cổ phần hoá trước ngày 14 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ có 
hiệu lực) cổ phần bán chịu cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp nhà nước thực hiện 
cổ phần hoá từ sau ngày 14 tháng 7 năm 1998;

k) Giám sát việc thu hổi vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác, việc thu lợi tức được chia từ 
doanh nghiệp khác;

l) Thực hiện các quyên và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 46. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 
khác

1. Tham gia ứng cử vào bộ máy quản lý, điều hành của doanh nghiệp khác theo điều lệ 
của doanh nghiệp này.

2. Khi được uỷ quyền thực hiện quyền của cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh 
trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, thành viên góp vốn, các bên liên doanh phải sử dụng 
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quyền đó một cách cẩn trọng theo đúng chỉ đạo của đại diện chủ sở hữu, nhất là trong trường 
hợp là cổ đông, bên góp vốn chi phối.

3. Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính, kết quả hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp khác theo quy định của luật pháp, điều lệ doanh nghiệp. Thực hiện 
báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của đại diện chủ sở hữu về tình hình, kết quả hoạt động 
kinh doanh, vấn đề tài chính của doanh .nghiệp khác, việc thực hiện các nhiệm vụ của đại 
diện chủ sở hữu giao.

4. Theo dõi, đôn đốc và thực hiện thu hồi vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác gồm: vốn 
cho người lao động vay để mua cổ phần, bán chịu cổ phần cho người lao động, chia cổ phần 
cho người lao động để hưởng cổ tức, chuyển nhượng cổ phần của Nhà nước, thu cổ lức và các 
khoản được chia khác từ vốn góp vào doanh nghiệp khác.

5. Người đại diện tham gia ban quản lý điều hành doanh nghiệp khác phải nghiên cứu, 
đề xuất phương hướng, biện pháp hoạt động của mình tại doanh nghiệp khác để trình dại diện 
chủ sở hữu phê duyệt. Đối với những vấn đề quan trọng của doanh nghiệp đưa ra thảo luận 
trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Đại hội đồng cổ đông hay các thành viên góp vốn 
hay bên liên doanh như phương hướng, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, huy động thêm cổ 
phần, vốn góp, chia cổ tức... người đại diện phải xin ý kiến của đại diện chủ sở hữu vốn trước 
khi họp và biểu quyết. Trường hợp nhiều người đại diện cùng tham gia Hội đồng quản trị, 
Ban giám đốc của doanh nghiệp khác thì phải cùng nhau bàn bạc và thống nhất ý kiến khi 
phát biểu và biểu quyết.

6. Người đại diện ở doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước phải có 
trách nhiệm hướng doanh nghiệp đó đi đúng mục tiêu, định hướng của Nhà nước. Khi phát 
hiện doanh nghiệp đi chệch mục tiêu, định hướng của Nhà nước phải báo cáo ngay đại diện 
chủ sở hữu vốn và đề xuất giải pháp để khắc phục. Sau khi được đại diện chủ sở hữu vỏn 
thông qua cần tổ chức thực hiện ngay để nhanh chóng hướng doanh nghiệp đi đúng mục tiêu, 
định hướng đã xác định.

7. Thực hiện các quyển và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, điều lệ doanh 
nghiệp và đại diện chủ sở hữu vốn giao.

8. Chịu trách nhiệm trước đại diện chủ sở hữu vốn về các nhiệm vụ được giao. Trường 
hợp thiếu trách nhiệm, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho đại diện chủ sở hữu 
vốn thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường vật chất theo quy định của pháp luật.

Điều 47. Tiền lương, thưởng và quyền lợi của người đại diện

1. Người đại diện tham gia ban quản lý, điều hành doanh nghiệp khác được hưởng 
lương, phụ cấp, thưởng và các quyền lợi khác theo quy định trong điều lệ doanh nghiệp đó và 
do doanh nghiệp đó trả.
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2. Người đại diện ở doanh nghiệp khác không được doanh nghiệp khác trả lương, phụ 
cấp, thưởng và các chế độ quyền lợi khác thì đại diện chủ sở hữu vốn là người trả lương, phụ 
cấp, tiền thưởng và chế độ khác cho người đại diện.

Người đại diện không được cùng lúc hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và chế độ khác 
ở cả hai nơi.

Điều 48. Tiêu chuẩn của người đại diện

Người đại diện phải là người bảo đảm các tiêu chuẩn sau:

1. Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam. Đối với trường hợp do Hội đồng 
quản trị hoặc Giám đốc cóng ty (đối với công ty không có Hội đổng quản trị) cử thì người đại 
diện phải là người của công ty đó.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ đảm đương nhiệm vụ

3. Hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành luật pháp.

4. Có trình độ chuyên môn về tài chính doanh nghiệp hoặc lĩnh vực kinh doanh của doanh 
nghiệp khác có vốn đầu tư của Nhà nước, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh 
nghiệp. Đối với người trực tiếp quản lý phần vốn nhà nước tại liên doanh với nước ngoài phải có 
trình độ ngoại ngữ đủ để làm việc trực tiếp với người nước ngoài trong liên doanh không cần 
phiên dịch.

5. Không là bố, mẹ, vợ hoặc chổng, con, anh, chị, em ruột với những người là đại diện 
chủ sở hữu, người trong Hội đồng quản trị, Giám đốc doanh nghiệp có vốn góp vào doanh 
nghiệp mà người đó được giao trực tiếp quản lý; không có quan hệ góp vốn thành lập doanh 
nghiệp, cho vay vốn, ký kết hợp đồng mua bán với doanh nghiệp có vốn nhà nước mà người 
đó được cử trực tiếp quản lý, trừ trường hợp có cổ phần tại doanh nghiệp nhà nước được cổ 
phần hoá.

Người đại diện tham gia ứng cử vào Hội đổng quản trị, Giám đốc của doanh nghiệp khác 
phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện tương ứng như thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công 
ty nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 49. Thu lợi tức được chia

Lợi tức được chia từ doanh nghiệp khác, người đại diện có trách nhiệm yêu cầu doanh 
nghiệp khác:

1. Chuyển vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp đối với các trường hợp Bộ quản lý 
ngành, Bộ Tài chính hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh là người đại diện chủ sở hữu vốn theo 
quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 44 Quy chê' này.

2. Chuyển cho công ty có vốn góp vào doanh nghiệp khác đối với trường hợp quy định 
tại khoản 4, 5 Điều 44 Quy chê' này.
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Điều 50. Quyền quyết định tăng giảm vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác

Viêc dùng lợi tức được chia để lãng phần vốn nhà nước hoặc giảm phần vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp khác được quy định như sau:

1. Đối với trường hợp Bộ quản lý ngành, Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân cấp lỉnh là đại 
diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 44 
Quy chế này, Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

2. Đối với trường hợp tổng công ty, công ty nhà nước độc lập là đại diện chủ sở hữu vốn 
tại doanh nghiệp khác theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 44 Quy chế này thì tổng công 
ty xem xét, quyết định trên nguyên tắc: người quyết định phương án đầu tư vốn vào doanh 
nghiệp khác đồng thời là người quyết định sử dụng lợi nhuận được chia để bổ sung vốn đầu 
tư; hoặc quyết định giảm phần vốn đầu tư của công ty nhà nước tại doanh nghiệp khác.

3. Phương thức tãng, giảm vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác theo quy định của pháp 
luật và điều lệ của doanh nghiệp.

Điều 51. Xử lý vốn nhà nước thu hồi từ doanh nghiệp khác

Số vốn nhà nước thu hồi khi quyết định giảm bớt phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 
khác, hoặc khi doanh nghiệp khác bị giải thể, phá sản; thu hồi số tiền cho người lao động vay 
để mua cổ phiếu khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, giá trị cổ phiếu chia cho người lao 
động để hưởng cổ tức, cổ phần bán chịu cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp (đối 
với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá sau ngày 14 tháng 7 năm 1998 được xử lý như sau:

1. Chuyển vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp’doanh nghiệp đối với trường hợp quy định tại khoản 
1, 2, 3 Điều 44 Quy chế này.

2. Chuyển về công ty nhà nước đã góp vốn đối với trường hợp quy định tại khoản 4 
Điều 44 Quy chế này.

Điều 52. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn triển khai Quy chế này. Tổng công 
ty nhà nước, công ty nhà nước cãn cứ vào Quy chế này và các văn bản hướng dẫn để xây 
dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chê' tài chính của mình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
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PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC VĂN BAN CỦA CHÍNH PHỦ 

HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

(Ban hành kèm theo Nghị định sô 199/2004/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 12 nãm 2004 của Chính phú)

k Nghị định số 56/CP ngày 02 tháng 10 năm 1996 về doanh nghiệp nhà nước hoạt 
động công ích.

2. Nghị định số 59/CP ngày 03 tháng 10 nãm 1996 của Chính phủ về ban hành Quy 
chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước.

3. Nghị định số 27/1999/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 nãm 1999 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung Quy chế quán lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp 
nhà nước (ban hành kèm theo Nghị định số 59/CP ngày 03 tháng 10 năm 1996 
của Chính phủ).

4. Nghị định số 73/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 nãm 2000 của Chính phủ ban 
hành Quy chế quản lý phần vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác.

5. Các vãn bản khác của Chính phủ đã ban hành liên quan đến quán lý tài chính của 
công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.
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3. THÔNG Tư SỐ 33 /2005/TT-BTC NGÀY 29-04-2005 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 

Hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn 
nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác

Căn cứ Nghị định sô' ỉ99120041NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phú 
ban hành Quy chê'quản lý lài chính của công ty Nhà nước và quấn lý vốn nhà nước đầu tư 
vào doanh nghiệp khác;

Bộ Tài chính hướng dẫn một sô'điều tại Quy ché'quản lý tài chính của công ty nhà nước 
và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng của Thông tư này là các công ly nhà nước (dưới đây gọi 
chung là công ty) và việc quản lý vốn nhà nước đầu tư vào các doanh nghiệp khác theo quy 
định lại Điều 1 Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu 
tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định sô' 199/2004/NĐ-CP ngày 03-12- 
2004 của Chính phủ (dưới đây gọi tắt là Quy chế tài chính).

2. Công ty được giao nhiệm vụ thường xuyên ổn định cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 
ích Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch ( gọi tắt là công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 
ích), công ty nhà nước đặc biệt trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng ngoài việc thực hiện 
những quy định của Thông tư này còn phải thực hiện các quy định của Nhà nước cho riêng 
từng loại hình cõng ty.

3. Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính (ngân hàng, báo hiểm, đầu tư và 
kinh doanh vốn...) thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành đối với từng lĩnh vực 
chuyên ngành cụ thể.

CHƯƠNG II

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÒNG TY NHÀ NƯỚC

A. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY

1. Vôn điểu lệ.

Vốn điều lệ của công ty thực hiện theo Điều 6 Quy chế tài chính, trong đó:
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1.1. Trong năm 2005, đại diện chủ sở hữu phải xem xét, phê duyệt vốn điều lệ cho công 
ty mà Nhà nước giữ 100% vốn theo quy định tại Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24-8- 
2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và 
công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty nhà nước. Việc phê duyệt vốn điều 
lệ ban đầu hoặc tăng vốn điều lệ của tổng công ty, công ty độc lập, công ty mẹ phải có ý kiến 
bằng văn bản của Bộ Tài chính.

1.2. Vốn điều lệ của công ty được xác định như sau:

a) Đối với công ty mới thành lập, vốn điều lệ xác định bằng 30% tổng mức vốn đầu tư 
để đảm bảo cho công ty hoạt động bình thường theo công suất thiết kế.

b) Đôi với công ty đang hoạt động, chưa xác định vốn điều lệ, căn cứ vào tổng giá trị tài 
sản bình quân 3 năm (2002-2004) của công ty để xác định vốn điều lệ như sau:

- Công ty nhà nước độc lập, công ty thành viên hạch toán độc lập ( gọi tắt là công ty 
thành viên), vốn điều lệ xác định bằng 30% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của 
công ty.

- Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập, vốn điều lệ gồm:

+ 30% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của tổng công ty (trừ giá trị các khoản 
đầu tư dài hạn vào công ty thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên 
do tổng công ty là chủ sở hữu, khơản đầu tư dài hạn tương ứng với cổ phần, vốn góp chi phối 
của tổng công ty vào doanh nghiệp khác).

+ 30% giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của công ty thành viên tổng công ty nắm 
100% vốn điều lệ.

+ Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do tổng công 
ty là chủ sở hữu.

+ Giá trị cổ phần, vốn góp chi phối phản ảnh trên sổ sách kế toán của tổng công ty ở 
các doanh nghiệp khác.

- Tổng công ty do các công ty tự đầu tư thành lập (tổng công ty theo mô hình công ty 
mẹ - công ty con), công ty mẹ được hình thành từ chuyển đổi tổng công ty, công ty thành 
viên, công ty nhà nước độc lập, vốn điều lệ gồm:

+ 30% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của công ty mẹ (trừ giá trị các khoản 
dầu tư dài hạn của công ty mẹ vào các công ty con)

+ Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty mẹ là chủ sở 
hữu.

+ Vốn nhà nước do công ty mẹ góp vào các công ty con.

c) Đối với công ty cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích thì vốn điều lệ là mức vốn tối 
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thiểu, cần thiết để công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công 
ích do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch.

1.3. Chênh lệch giữa số vốn điều lệ được phê duyệt với số vốn nhà nước hiện có tại 
cồng ty xử lý theo điều 6 Quy chế tài chính và cơ chế đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

1.4. Trình tự, thủ tục tăng giảm vốn điều lệ.

a) Việc điều chỉnh vốn điều lệ của công ty thực hiện theo quy đinh tại điểm a và b 
khoản 1 Điều 6 Quy chế tài chính, hoặc khi công ty tổ chức lại (sáp nhập, hợp nhất, chia, tách 
công ty).

b) Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty (đối với công ty không có Hội đồng quản trị) 
báo cáo đại diện chủ sở hữu công ty việc điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ. Hồ sơ báo cáo 
gồm:

- Phương án điều chỉnh vốn điều lệ của công ty.

- Báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm điều chỉnh vốn điều lệ.

Trong 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đại diện chủ sở hữu phải 
quyết định mức vốn điều lệ mới cho công ty.

Sau khi có quyết định, công ty thực hiện việc đăng ký và công khai vốn điều lệ mới theo 
quy định của pháp luật hiện hành.

2. Sử dụng vốn, quỹ của công ty:

Việc sử dụng vốn và quỹ của công ty thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Quy chế 
tài chính. Riêng việc điều động vốn, tài sản của các công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 
ích thực hiện như sau:

2.1 Điều kiện điều động vốn, tài sản.

a) Việc điều động vốn và tài sản phải đảm bảo không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm 
vụ sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ công ích do Nhà nước giao kê' hoạch, đặt hàng.

b) Chỉ được điều động tài sản đã được đầu tư bằng vốn Nhà nước để trực tiếp sản xuất, 
cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích.

c) Chỉ điều động vốn và tài sản giữa các công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích 
do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch.

2.2 Thẩm quyền điều động vốn, tài sản.

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quyết định điều động vốn, tài sản giữa các 
công ty thuộc Bộ, ngành quản lý.

b) Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều 
động vóh, tài sản giữa các công ty thuộc địa phương quản lý.
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c) Hội đồng quản trị tổng công ty quyết định điều động vốn và tài sản giữa các công ty 
thành viên.

d) Điều động vốn và tài sản giữa các công ty khác Bộ, ngành, địa phương; diều động 
giữa Bộ, ngành trung ương và địa phương thì đại diện chủ sở hữu hai bên giao, nhận thoả 
thuận để quyết định sau khi có ý kiến bằng vãn bản của Bộ Tài chính.

3. Huy động vốn:

3.1 Việc huy động vốn của công ty thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế tài 
chính, trong đó việc phân cấp phê duyệt hợp đồng vay vốn cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp công ty vay vốn của các tổ chức tín dụng có áp dụng hợp đổng 
hạn mức cả nãm thì việc phân cấp xác định theo hợp đổng hạn mức, các hợp đồng cụ thể 
trong phạm vi hạn mức do Tổng giám đốc, Giám đốc công ty quyết định.

b) Đối với các trường hợp khác việc phân cấp áp dụng cho từng hợp đồng cụ thể.

3.2 Lãi suất huy động vốn thực hiện theo lãi suất thị trường. Riêng trường hợp vay vốn 
trực tiếp của cá nhân, tổ chức kinh tê' thì lãi suất vay tối đa không vượt quá lãi suất thị trường 
tại thời điểm vay vốn.

3.3 Công ty thực hiện hạch toán lãi huy động vốn theo chuẩn mực kê' toán sô' 16 "chi 
phí đi vay" ban hành tại Quyết định sô' 165/2002/QĐ-BTC ngày 31-12-2002 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính.

4. Quản lý nợ phải trả
Việc quản lý các khoản nợ phải trả của công ty thực hiện theo Điều 10 Quy chê' tài 

chính. Trong đó:

4.1. Hàng tháng, công ty có trách nhiệm đánh giá, xác định khả năng thanh toán nợ 
theo các hệ sô' quy định tại Phụ lục sô' 5 kèm theo Thông tư này; thực hiện việc thanh toán nợ 
đúng hạn.

4.2. Khoản chênh lệch tỷ giá ngoại tộ phát sinh trong kỳ, số dư nợ ngoại tệ phái trả cuối 
năm tài chính được xử lý như sau:

a) Đới với các công ty đang hoạt động thì toàn bộ chênh lệch tỷ giá (kể cả vay đẩu tư) 
được hạch toán vào chi phí hoặc doanh thu hoạt động tài chính.

Trường hợp hạch toán vào chi phí mà công ty bị lỗ thì phân bổ một phần cho năm sau. 
nhưng mức phân bổ vào chi phí trong năm tối thiểu phải bằng chênh lệch tỷ giá các khoản nợ 
đến hạn phải trả.

b) Đối với công ty đang đầu tư, chưa kinh doanh thì toàn bộ chênh lệch tỷ giá được 
phản ánh luỹ kế trên bảng cân đối kê' toán; khi hoàn thành đầu tư được kết chuyển toàn bộ 
vào chi phí hoạt động tài chính hoặc doanh thu hoạt động tài chính của nãm kinh doanh đầu 
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tiên; nếu bị lỗ thì phân bổ cho các năm sau, thời gian phân bổ tối đa là 5 năm (kể từ khi bắt 
đầu kinh doanh).

5. Bảo toàn vốn Nhà nước tại công ty.

Công ty có trách nhiệm bảo toàn vốn nhà nước đầu tư theo quy định tại Điều 10 Quy 
chế tài chính, trong đó:

5.1. Mức độ bảo toàn vốn được xác định theo hệ số H:

Giá trị tổng tài sản - Nợ phải trả

H =-----------------------------------------

Vốn Nhà nước

Trong đó:

- Giá trị tổng tài sản:Mã số 270 trên bảng cân đối kê' toán.

- Nợ phải trả: Mã số 300 trên bảng cân đối kế toán.

- Vốn Nhà nước: vốn đầu tư của chủ sở hữu ( MS 411 BCĐKT), quỹ đầu tư phát triển ( 
MS416BCĐKT)

Nếu hệ số H>1 đã phát triển được vốn; H = 1 bảo toàn được vốn và nếu H<1 chưa bảo 
toàn được vốn.

5.2. Việc trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ 
phải thu khó đòi thực hiện theo Thông tư số 107/2001/TT-BTC ngày 31-12-2001 của Bộ Tài 
chính và quy định sau:

a) Nợ phải thu khó đòi để làm căn cứ trích lập dự phòng gồm:

- Nợ phải thu quá hạn thanh toán ghi trên hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ hoặc 
các cam kết nợ.

- Nợ phải thu chưa đến thời hạn thanh toán nhưng khách nợ đã lâm vào tình trạng phá 
sản hoặc đang làm thủ tục giải thể.

b) Mức trích lập dự phòng như sau:

- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn dưới 1 năm.

- 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.

- 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 nãm.

c) Các khoản nợ quá hạn từ 3 năm trở lên phải xử lý như nợ phải thu không có khả nãng
thu hổi.
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d) Khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi thì không trích lập dự phòng và xử lý 
theo quy định hiện hành của nhà nước về quản lý, xử lý nợ tồn đọng.

đ) Dự phòng " giảm giá hàng tồn kho" hạch toán vào "giá vốn hàng bán".

5.3. Trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư dài hạn.

a) Đối với khoản đầu tư chứng khoán dài hạn: cổ phiếu, trái phiếu... thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 107/2001/TT-BTC ngày 31-12-2001 của Bộ Tài chính.

b) Đối với các khoản vốn của tổng công ty đầu tư vào công ty thành viên hoặc của tổng 
công ty, công ty đầu tư vào công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, công ty 
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, hợp danh, liên doanh, liên kết và 
các khoản đầu tư dài hạn khác phải trích lập dự phòng nếu doanh nghiệp mà công ty đầu tư bị 
lỗ (trừ trường hợp lõ theo kế hoạch được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu 
tư).

Mức trích lập dự phòng tính theo công thức sau đây:
Vốn đầu tư của công ty

Mức dự phòng tổn số lỗ trong năm của
thất các khoản đầu tư = doanh nghiệp có von x

dài hạn đầu tư cùa công ty vốn góp thực tế của các
bên tại doanh nghiệp

Mức trích tối đa cho mỗi khoản đầu tư dài hạn bằng số vốn đã đầu tư.

c) Đến thời điểm khoá sổ kế toán của nãm sau, nếu doanh nghiệp mà công ty đầu tư 
vốn có lãi hoặc giảm lỗ thì công ty phải hoàn nhập một phần hoặc toàn bộ số đã trích dự 
phòng vào doanh thu tài chính.

5.4. Việc trích lập và sử dụng dự phòng về trợ cấp mất việc làm thực hiện theo quy dịnh 
tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14-8-2003 của Bộ Tài chính.

5.5. Việc chuyển lỗ thực hiện theo quy định hiện hành của Luật thuế thu nhập doanh 
nghiệp.

B. QUẢN LÝ VÀ SỬDỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY

1. Tài sản cô' định, đầu tư tài sản cố định.
Việc đầu tư tài sản cố định, quản lý và sử dụng tài sản cố định thực hiện theo quy định 

tại Điều 13,14,15,16 Quy chế tài chính và Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12-12- 
2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài 
sản cố định ( gọi tắt là Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ), trong đó:
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1.1. Các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 9, khoản 3 Điều 10, khoản 2 Điều 13 
Quyết định 206/2003/QĐ-BTC, nay thực hiện theo Điều 14 Quy chế tài chính, cụ thể như 
sau:

a) Mọi tài sản cố định hiện có của cõng ty (gồm cả tài sán chưa dùng, không cần dùng, 
chờ thanh lý) đều phải trích khấu hao theo quy định hiện hành. Khấu hao tài sản cố định 
dùng trong sản xuâì kinh doanh hạch toán vào chi phí kinh doanh; khấu hao tài sản cố định 
chưa dùng, không cần dùng, chờ thanh lý hạch toán vào chi phí khác.

b) Đối với những tài sản cố định chưa khấu hao hết đã hư hỏng, mất mát, phải xác định 
nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xử lý bồi thường. Hội đồng quản trị, Giám 
đốc công ty đối với công ty không có Hội đồng quản trị quyết định mức bồi thường. Chênh 
lệch giữa giá trị còn lại của tài sản với tiền bồi thường và giá trị thu hồi được hạch toán vào 
chi phí khác của công ty.

c) Mức trích khấu hao tối thiểu xác định theo thời gian sử dụng tối đa quy định tại Phụ 
lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định 206/2003/QĐ-BTC. Không khống chế mức khấu hao 
lối đa. Tổng giám đốc hoặc giám đốc công ty quyết định mức trích khấu hao cụ thể nhưng 
không được thấp hơn mức khấu hao tối thiểu.

1.2. Giá trị tổng tài sản được xác định theo số liệu trên bảng cân đối kê toán (Mã sô 
270) của báo cáo tài chính quý gần nhất

1.3. Công trình xây dựng cơ bản hoàn thành đã đưa vào sử dụng nhưng chưa quyêì toán, 
căn cứ vào số liệu kế toán công ty ghi tăng giá trị tài sản theo giá lạm tính để trích khấu hao 
thu hổi vốn. Sau khi quyết toán công trình được duyệt phải điều chỉnh lại nguyên giá.

1.4. Đối với tài sản cố định cho thuê, cầm cố, thế chấp, phải trích khấu hao theo chế độ 
quy định và phải theo dõi, thu hồi tài sản.

1.5. Việc nhượng bán tài sản có giá trị nhỏ theo mức quy định trong Điều lệ công ty, 
Tổng giám đốc, Giám đốc quyết định phương thức bán: đấu giá hoặc thoả thuận. Trường hợp 
bán thoả thuận thì giá bán không thấp hơn giá thị trường.

Việc nhượng bán tài sản gắn liền với đất phải thực hiện theo quy định của pháp luật về 
đất đai. Trường hợp thanh lý tài sản bằng hình thức dỡ bỏ, huỷ bỏ, Tổng giám đốc hoặc Giám 
đốc cóng ty thành lập Hội đổng thanh lý để thực hiện.

Tiền thu được do thanh lý, nhượng bán, hạch toán vào thu nhập khác, giá trị còn lại theo 
sổ kế toán của tài sản, chi phí thanh lý, nhượng bán hạch toán vào chi phí khác.

2. Quản lý hàng tồn kho.
Việc quản lý hàng hoá tồn kho thực hiện theo quy định tại Điều 17 Quy chế tài chính, 

chuẩn mực kế toán số 02 "Hàng tồn kho" theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31- 

140

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



12-2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cuối kỳ kê' toán, nếu giá gốc hàng tồn kho cao hơn giá 
trị dự kiến thu hổi, phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định tại điểm 5.2 
khoản 5 mục A Chương II Thông tư này.

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan 
trực tiếp khác.

Giá trị dự kiến thu hổi: Là giá bán của hàng tồn kho (ước tính) không bao gồm chi phí 
để hoàn thành sản phẩm và chi phí tiêu thụ (ước tính).

3. Quản lý các khoản nợ phải thu.

Việc quản lý nợ phải thu thực hiện theo quy định tại điều 18 Quy chê' tài chính và các 
quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, xử lý nợ tồn đọng. Trong đó: Công ty phải 
thường xuyên đối chiếu các khoản phải thu với khách nợ; phân loại nợ để có biện pháp thu 
hồi nợ đúng hạn; xác định những khoản nợ khó đòi để trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 
theo quy định tại điểm 5.2, khoản 5, Mục A, Chương II Thông tư này.

c. QUẢN LÝ DOANH THU VÀ CHI PHÍ

I. Quản lý doanh thu
1. Doanh thu của công ty bao gồm doanh thu từ hoạt động kinh doanh và thu nhập khác 

gồm:

1.1. Doanh thu hoạt dọng kinh doanh thông thường bao gồm:

a) Toàn bộ tiền bán sản phẩm, hàng hoá, cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ được 
khách hàng chấp nhận thanh toán sau khi trừ (-) khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng 
bán và giá trị hàng bán bị trả lại.

b) Các khoản Nhà nước trợ cấp khi cung cấp sản phẩm dịch vụ do Nhà nước đặt hàng, 
giao kê' hoạch mà doanh thu không đủ bù đắp chi đối với công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ 
công ích

c) Các khoản phí thu thêm ngoài giá bán: trợ giá, phụ thu, phụ trội... mà công ty được 
hưởng.

d) Giá trị các sán phẩm hàng hoá biếu, tặng, trao đổi hoặc tiêu dùng cho sãn xuất trong 
nội bộ công ty.

1.2. Doanh thu từ hoạt động tài chính bao gồm:

a) Các khoản thu phát sinh từ bán bản quyền, cho thuê các tài sản; liền lãi cho vay vốn, 
lãi tiền gửi; lãi bán hàng trả chậm, trả góp; chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng 
hoá, dịch vụ; lãi cho thuê tài chính.
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b) Lãi bán ngoại tệ; chênh lệch tỷ giá; lãi chuyển nhượng vốn; cổ tức và lợi nhuận được 
chia từ việc đầu tư vốn ra ngoài công ty ( bao gồm cả lợi nhuận sau thuế của công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên sau khi đã trừ phần trích lập quỹ), lợi nhuận sau thuế được 
chia theo vốn nhà nước tại công ty thành viên, lợi nhuận sau thuế trích lập Quỹ đầu tư phái 
triển của công ty thành viên; thu nhập về kinh doanh chứng khoán (cõng trái, trái phiếu, cổ 
phiếu), thu về kinh phí quản lý.

1.3. Thu nhập khác gồm: Thu từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản; các khoản phải trả 
nhưng không phải thanh toán; tiền bảo hiểm được bồi thường; tiền nộp phạt của khách hàng 
vi phạm hợp đồng; thuế được hoàn lại; tiền thưởng của khách hàng; giá tri quà nhận biếu, quà 
tặng; khoản thu nhập của nãm trước hạch toán thiếu, khoản nợ khó đòi đã xử lý nay thu hồi 
được...

1.4. Phương thức xác định cụ thể một số khoản doanh thu.

a) Đối với hàng hoá bán trả góp thì tính vào doanh thu theo giá bán trả một lần ( không 
bao gổm lãi trả chậm). Lãi trả chậm phân bổ vào doanh thu tài chính hàng nãm theo hợp 
đổng.

b) Đối với sản phẩm hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, doanh thu tính theo giá bán 
của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ nhận về.

c) Đối với hàng hoá, dịch vụ sử dụng để biếu tặng, tiêu dùng cho nội bộ, doanh thu tính 
theo giá thành sản xuất hoặc giá vốn hàng hoá, dịch vụ.

d) Đối với tài sản cho thuê đã thu tiền trước nhiều năm, doanh thu từng năm phân bổ 
theo số nãm cho thuê.

đ) Đối với việc nhận bán hàng đại lý, doanh thu là hoa hồng đại lý.

e) Đối với sản phẩm nhân gia công, doanh thu tính theo giá gia công ghi trong hợp 
đồng.

f) Đối với sản phẩm giao khoán trong nông, lâm trường, doanh thu là số tiền phải thu 
trong hợp đồng. Trường hợp thu bằng sản phẩm thì chỉ tính doanh thu sau khi đã bán sản 
phẩm.

g) Đối với sản phẩm xây lắp thi công trong nhiều năm, doanh thu là giá trị phải thu 
tương ứng với khối lượng công việc, hạng mục công trình hoàn thành trong năm được chấp 
nhận thanh toán.

2. Điều kiện và thời điểm xác định doanh thu.

2.1. Điều kiện.

a) Doanh thu phát sinh trong kỳ được khách hàng chấp nhân thanh toán có hoá đơn, 
chứng từ hợp lệ theo quy định hiện hành.
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b) Doanh thu phải hạch toán bằng đồng Việt Nam, trường hợp thu bằng ngoại tệ phái 
quy đổi theo tỷ giá của ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch.

2.2. Thời điểm xác định doanh thu.

a) Là thời điểm công ty đã chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá, sản phẩm; hoàn thành 
việc cung cấp dịch vụ cho người mua; hoàn thành hợp đồng hoặc xuất hoá đơn bán hàng.

b) Đối với hàng hoá sản phẩm bán thông qua đại lý, doanh thu được xác định khi hàng 
hoá gửi đại lý đã được bán.

c) Đối với các hoạt động tài chính thì thời điểm xác định doanh thu theo quy định sau:

- Lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, 
tiền bản quyền... xác định theo thời gian của hợp đồng cho vay, cho thuê, bán hàng hoặc kỳ 
hạn nhận lãi.

- Cổ tức, lợi nhuận được chia xác định khi có nghị quyết hoặc quyết định chia.

- Lãi chuyển nhượng vốn, lãi bán ngoại tộ, chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ của hoạt 
động kinh doanh xác định khi các giao dịch hoặc nghiệp vụ hoàn thành;

- Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại nợ phải thu, nợ phải trả và số dư ngoại tệ xác định 
khi báo cáo tài chính cuối năm.

II. Quản lý chi phí và giá thành

.1. Chi phí hoạt động kinh doanh của công ty.

Việc quản lý chi phí thực hiện theo Điều 23, 24 Quy chê tài chính và các quy định cụ 
thể sau:

1.1 Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, động lực... (gọi tắt là chi phí vật tư) tính 
theo mức tiêu hao thực tế và giá thực tế xuất kho.

a) Mức tiêu hao: Tổng Giám đốc xây dựng định mức tiêu hao các loại vật tư cho từng 
sản phẩm trình Hội đồng quản trị phê duyệt và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các 
định mức đó.

Đối với công ty không có Hội đồng quản trị, Giám đốc xây dựng, ban hành và chịu 
trách nhiệm.

Trong quá trình thực hiện nếu mức tiêu hao vật tư thực tế lớn hơn định mức, phải xác 
định nguyên nhân và trách nhiệm để xử lý bồi thường.Tiền bồi thường hạch toán vào thu 
nhập khác. Nếu mức tiêu hao thực tế thấp hơn định mức nhưng vẩn đảm bảo chất lượng sán 
phẩm thì người thực hiện được thưởng. Mức thưởng không vượt quá giá trị vật tư tiết kiệm 
được trong năm. Tiền thưởng được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Tổng giám đốc, Giám đốc quyết định mức bồi thường hoặc mức thưởng. Công ty phải 
thường xuyên rà soát, điều chỉnh định mức phù hợp với thực tê.
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b) Giá vật tư thực tê' xuất kho:

- Giá vật tư mua ngoài gồm:

+ Giá mua ghi trong hoá đơn của người bán. Nếu là vật tư tự nhập khẩu, giá mua bằng 
ngoại tệ quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá của ngân hàng nơi công ty mở tài khoản giao 
dịch cộng (+) thuế nhập khẩu và các khoản phụ thu (nếu có) trừ (-) khoán chiết khấu thương 
mại, giám giá do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất phải trừ khỏi giá mua.

+ Chi phí vận chuyển, chi phí bốc xếp, chi phí bảo quản, bảo hiểm, hao hụt, tiền thuê 
kho bãi, phí gia công trước khi nhập kho (nếu có), phí chọn lọc, tái chế.

- Giá vật tư tự chê' biến gồm:

+ Giá vật tư thực tê' xuất kho

+ Chi phí tự chế.

- Giá vật tư thuê ngoài gia công, chê' biến gồm:

+ Giá vật tư thực tê' xuất kho

+ Chi phí gia công.

Vật tư nhập kho, xuất kho; chi phí gia công chế biến; chi phí vận chuyển bảo quản, thu 
mua...phải có hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp mua 
nông sản, lâm sản, thuỷ sản... của người trực tiếp sản xuất không có hoá đơn, chứng từ theo 
chê' độ quy định phải lập bảng kê mua hàng, ghi rõ họ tên, địa chi người bán, sô' lượng hàng 
hoá, đơn giá, thành tiền, chữ ký của người bán hàng. Giám đốc doanh nghiệp duyệt chi theo 
bảng kê và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của bảng kê.

Đối với công_pụ, dụng cụ, cãn cứ vào thời gian sử dụng để phân bổ giá trị vào chi phí 
trong thời gian không quá 2 năm.

1.2. Chí phí khấu hao tài sản cô' định tính theo quy định tại Quyết định sỏ' 
206/2003/QĐ-BTC và điểm 1.1 khoản 1 Mục B Chương II Thông tư này.

1.3. Chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương phải trả; tiền 
ăn giữa ca theo quy định. Chi ăn giữa ca cho người lao động do Hội đổng quản trị hoặc Giám 
đốc đôi với công ty không có Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với hiệu quả sản xuất 
kinh doanh, mức chi hàng tháng không vượt quá mức lương tối thiểu theo quy định.

1.4. Trích bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn, bảo hiểm y tê' cho người lao động theo 
các chế độ hiện hành.

Chi phí cho công tác Đảng, đoàn thể lấy từ nguồn kinh phí của tô chức này, nếu thiêu 
được hạch toán vào chi phí kinh doanh.
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1.5. Chi phí dịch vụ mua ngoài là các khoản chi phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 
của công ty, trong đó:

a) Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định được hạch toán vào chi phí trong nãm theo sớ 
thực chi, nếu lỗ thì phân ,bổ một phần cho năm sau. Chi phí sửa chữa lớn đối với tài sản cô' 
định đặc thù theo chu kỳ được trích trước vào chi phí theo dự toán chi, thời điểm trích là cuối 
năm tài chính. Khi thực hiện sửa chữa lớn, nếu số thực chi lớn lớn hơn số trích trước, phần 
chênh lệch hạch toán vào chi phí; nếu nhỏ hơn thì hạch toán giảm chi phí.

b) Chi giao dịch, môi giới, tiếp khách, tiếp thị, xúc tiến thương mại, quáng cáo, hội họp 
theo thực tế phát sinh. Công ty phải ban-hành quy chế quản lý các khoản chi này, phổ biên, 
công bố công khai cho người lao động để thực hiện và kiểm tra, giám sát. Tổng giám đốc, 
Giám đốc quyết định và chịu trách nhiệm về mức chi cụ thể.

Công ty không được chi hoa hồng môi giới cho đại lý bán hàng, khách hàng chỉ định, 
các chức danh quản lý và nhân viên trực tiếp làm nhiệm vụ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm của 
công ty. Riêng việc chi hoa hồng trong giao dịch, mói giới xuất khẩu cho người nước ngoài 
thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2000/TT-BTC ngày 05/01/2000 của Bộ Tài chính; 
chi cho hoạt động đẩy mạnh xuất khẩu có hỗ trợ của Nhà nước thực hiện theo quy định tại 
Thông tư sô' 86/2002/TT-BTC ngày 27/9/2002 của Bộ Tài chính.

c) Tiền thuê tài sản cô định theo hợp đồng. Nê'u trả một lần cho nhiều năm thì phân bô 
vào chi phí kinh doanh theo sô' năm thuê.

d) Công tác phí theo định mức do Hội đồng quản trị, Giám đốc đôi với công ty không 
có Hội đổng quản trị quyết định và công bô' công khai để kiểm tra, giám sát.

1.6. Chi phí dự phòng: giảm giá hàng tồn kho, tổn thất đầu tư dài hạn, nợ phải thu khó 
đòi, trợ cấp mất việc làm theo quy định tại điểm 5.2, 5.3 và 5.4 khoản 5 Mục A Chương II 
Thông tư này.

1.7. Khoản trích trước chi bảo hành: sản phẩm, công trình xây dựng nhiêu năm, theo 
hợp đồng hoặc cam kết với khách hàng. Hết thời hạn bảo hành, nếu sô thực chi lớn hơn sô 
trích trước, chênh lệch hạch toán vào chi phí; nếu nhỏ hơn, hạch toán vào thu nhập khác.

Đối với các công ty xây dựng kinh doanh nhà và hạ tầng, thời gian xây dựng kéo dài từ 
hai nãm trở lên đã thu tiền trước và đã hạch toán vào doanh thu nhưng chưa hoàn thành khôi 
lượng xây dựng theo tiến độ thì được trích trước chi phí tương ứng với khối lượng chưa hoàn 
thành.

1.8. Các khoản chi khác bằng tiền theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 23 Quy chế 
tài chính. Trong đó:

a) Chi trợ cấp thôi việc, mất việc cho người lao động theo mức quy định luật hiện hành 
từ nguồn Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm, nếu thiếu hạch toán vào chi phí kinh doanh.
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b) Chi đào tạo nâng cao năng lực quản lý, tay nghề người lao động.

- Nếu công ty có cơ sở đào tạo thì mức chi theo định mức do Nhà nước ban hành. 
Trường hợp chi vượt định mức, Tổng giám đốc, Giám đốc quyết định và chịu trách nhiệm.

- Nếu đào tạo ngắn ngày tại công ty, mức chi do Tổng giám đốc, giám đốc quyết định 
và chịu trách nhiệm.

- Nếu thuê đào tạo thì mức chi theo hợp đồng ký với cơ sở đào tạo.

c) Chi y tế bao gồm các khoản chi cho người lao động theo quy định hiện hành của Nhà 
nước tính theo mức chi thực tế ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm xã hội và của người lao 
động.

d) Chi nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, chế thử sản phẩm mới do Hội đồng 
quân trị hoặc Giám đốc công ty phê duyệt và chịu trách nhiệm.

2. Chi phí hoạt động tài chính:

Nội dung các khoản chi theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 23 Quy chế tài chính

3. Chi phí khác:

Nội dung các khoản chi theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Quy chế tài chính.

4. Không tính vào chi phí sản xuất kinh doanh các khoản quy dinh tại khoản 3 Điều 23 
Quy chế tài chính.

5. Quản lý chi phí:

Thực hiện theo quy định tại Điều 24 Quy chế tài chính, trong đó:

Đối với các công ty kinh doanh trong lĩnh vực độc quyền, ngoài báo cáo tài chính được 
lập và gửi theo quy định hiện hành, cuối năm tài chính công ty phải lập Báo cáo tình hình 
thực hiện chi phí sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư 
này gửi đại diện chủ sở hữu và cơ quan tài chính (Sở Tài chính đối với doanh nghiệp do địa 
phương quản lý; Bộ Tài chính đối với các doanh nghiệp do Trung ương quản lý).

6. Giá thành sản phẩm, chi phí dịch vụ liêu thụ.

6.1. Tổng giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hoá, chi phí dịch vụ tiêu thụ trong kỳ theo 
quy định tại khoản 1 và 2 Điều 25 Quy chế tài chính.

6.2. Nguyên tắc và phương pháp xác định giá thành sản phẩm, chi phí dịch vụ theo quy 
định sau:

a) Giá thành sản xuất sản phẩm, dịch vụ gồm:

- Chi phí về nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu và động lực sử dụng trực tiếp cho sản xuất 
sản phẩm, dịch vụ.
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- Các khoản phải trả người lao động trực tiếp sản xuất như: tiền lương, tiền cóng và các 
khoản phụ cấp có tính châì lương, chi ăn giữa ca, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh 
phí công đoàn.

- Chi phí sản xuất chung: chi phí chung phát sinh ở các phân xưởng, bộ phân kinh 
doanh như: tiền lương, phụ cấp, ãn giữa ca, chi phí vật liệu, công cụ, dụng cụ, khấu hao tài 
sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền khác.

b) Giá thành toàn bộ sản phẩm, dịch vụ đã tiêu thụ gồm:
Giá thành sản xuất của sản phẩm, dịch vụ quy định tại điểm 6.2.a khoản 6 Mục c 

Chương II Thông tư này.
Chi phí bán hàng: các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá 

dịch vụ như: tiền lương, các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên bán hàng, hoa hồng đại lý, 
hoa hồng môi giới, tiếp thị, đóng gói, vận chuyển, bảo quản..., khâu hao tài sán cố định, chi 
phí vật liệu, bao bì, dụng cụ, đồ dùng, chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền 
khác.

- Chi phí quán lý công ty: các chi phí quản lý kinh doanh, quán lý hành chính và các chi 
phí chung khác có liên quan đến hoạt động của công ty.

Toàn bộ chi phí bán hàng và chi phí quản lý công ty được kết chuyển cho sân phám, 
dịch vụ tiêu thụ trong năm để xác định kết quả kinh doanh.

Đối với sản phẩm có thời gian sản xuất trên một năm thì chi phí quản lý công ty phát 
sinh trong năm được phân bổ cho sản phẩm dở dang.

6.3. Hạch toán chi phí đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuê giá trị gia 
lăng:

- Nếu áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì chi phí không bao gồm tiền thuê giá trị 
gia tăng đầu vào.

- Nếu áp dụng phương pháp trực tiếp thì chi phí bao gồm cá tiền thuế giá trị gia tăng 
đầu vào.

D. LỢI NHUẬN THỰC HIỆN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

1. Lợi nhuận thực hiên trong năm cùa công ty xác định theo quy định tại Điều 26 Quy 
chê' tài chính.

2. Lợi nhuận thực hiện của công ty sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định cúa Luật 
thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phổi theo quy định 
tại Điều 27 Quy chế tài chính, trong đó:

a) Vốn công ty tự huy động bình quân trong năm tính bằng tổng sô' dư vốn huy động 
cuối mỗi quý chia cho 4 quý
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b) Tiền lương làm cơ sở trích quỹ khen thưởng, phúc lợi quy định tại khoản 7 Điều 27 
là tiền lương thực tê' của công ty.

3. Mục đích sử dụng các quỹ của công ty, thẩm quyền quyết định việc sử dụng các quỹ 
của công ty thực hiện theo Điều 28 Quy chê' tài chính.

4. Việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2004 được thực hiện theo quy 
định tại Thông tư sô' 64/1999/ TT-BTC ngày 07/6/1999 của Bộ Tài chính.

Đ. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, THỐNG KÊ VÀ KIẺM toán

1. Kế hoạch tài chính của công ty thực hiện theo quy định tại Điêu 29 Quy chê' tài 
chính. Chỉ tiêu kê' hoạch tài chính theo mẫu Phụ lục sô' 1 kèm theo Thông tư này.

2. Chê' độ kế toán, thống kê, kiểm toán và báo cáo tài chính, công ty thực hiện theo các 
quy định tại Điều 30 và Điều 31 Quy chê' tài chính và các quy định của pháp luật hiện hành 
về kiểm toán, kế toán.

E. TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Việc quản lý vốn và tài sản, quản lý doanh thu, chi phí và phân phối lợi nhuận của tổng 
công ty thực hiện theo quy định tại Chương III Quy chê' tài chính và Chương II Thông tư này.

CHƯƠNG III

QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP KHÁC

Việc quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác thực hiện theo quy định tại 
Chương IV Quy chế tài chính và những quy định sau:

1. Đầu tư tăng vốn, thu hồi vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác.

1.1. Thẩm quyền quyết định việc đầu tư tăng vốn, thu hồi vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp khác theo quy định tại Điều 50 Quy chế tài chính.

1.2. Việc đầu tư tăng vốn, thu hồi vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác phải phù hợp với 
pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp khác.

1.3. Trình tự, thủ tục bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác.

a) Bán cổ phần nhà nước tại công ty cổ phần thực hiện theo quy định như' bán cổ phần 
lần đầu khi doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá (phần B mục V Thông tư số 126/2004/TT- 
BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định sô' 187/2004/NĐ-CP 
ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần), trong 
đó:
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- Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần báo cáo đại diện chủ sở hữu 
xem xét quyết định chủ trương bán bớt cổ phần.

- Đại diện chủ sở hữu vốn lựa chọn, ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn bán đấu giá cổ 
phần nhà nước. Tổ chức tư vấn xây dựng phương án bán, đề xuất giá chào bán, chi phí bán 
trình đại diện chủ sở hữu vốn quyết định.

- Tổng mệnh giá của số cổ phần bán đấu giá dưới 5 tỷ đồng, đấu giá tại các tổ chức tài 
chính trung gian; từ 5 tỷ đồng trở lên, đấu giá tại trung tâm giao dịch chứng khoán.

- Tiền thu được từ bán cổ phần nhà nước, kể cả tiền đặt cọc không phải trả cho nhà đầu 
tư (sau khi trừ chi phí bán) nộp vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Bộ Tài chính hoặc 
chuyển về công ty nhà nước theo quy định tại Điều 51 Quy chế tài chính

Riêng công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đã đăng ký giao dịch tại trung tâm giao dịch 
chứng khoán, người đại diện vốn nhà nước tại công ty cổ phần xây dựng phương án bán bớt 
cổ phần trình đại diện chủ sở hữu quyết định thực hiện bán trên trung tâm giao dịch chứng 
khoán.

b) Bán phần vốn nhà nước tại công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty liên doanh:

- Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác xây dựng phương án bán, đề 
xuất giá bán trình đại diện chủ sở hữu vốn quyết định.

- Tiền thu được do bán phần vốn nhà nước (sau khi trừ chi phí bán) nộp vào Quỹ sắp 
xếp doanh nghiệp hoặc chuyển về công ty nhà nước theo quy định tại Điều 51 Quy chế tài 
chính.

2. Tiền lương, phụ cấp, thưởng và quyền lợi của người đại diện.

a) Đối với người đại diện tham gia chuyên trách Ban quản lý điều hành doanh nghiệp 
khác, tiền lương, phụ cấp có tính chất lương, thưởng và các quyền lợi khác do doanh nghiệp 
khác chi trả.

b) Đối với người đại diện tham gia bán chuyên trách (kiêm nhiệm) Ban quản lý điều 
hành doanh nghiệp khác: lương và phụ cấp có tính chất lương do đơn vị cử chi trả; phụ cấp 
trách nhiệm, thưởng và quyền lợi khác do dọanh nghiệp khác chi trả. Nếu cùng một lúc tham 
gia kiêm nhiệm Ban quản lý điều hành ở nhiều doanh ngbiệp khác thì được hưởng phụ cấp 
trách nhiệm, tiền thưởng và quyền lợi khác ở các nơi này.

3. Chê độ và chí tiêu báo cáo:

3.1. Người đại diện có trách nhiệm:

a) Trên cơ sở báo cáo tài chính và các báo cáo khác của doanh nghiệp, lập Hồ sơ doanh 
nghiệp theo Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư này báo cáo dại diện chu sở hữu vốn.

b) Định kỳ hàng quý và cuối năm, tổng hợp chí tiêu tài chính theo Phụ lục số 4 kèm 
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theo Thông tư này; phân tích, đánh giá kết quả kinh doanh, tình hình quản lý và sử dụng vốn 
tại doanh nghiệp, khả năng thanh toán, phân chia lợi tức và các quyền lợi khác, kiến nghị 
biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả vốn nhà nước đầu tư 
tại doanh nghiệp khác.

Báo cáo gửi đại diện chủ sở hữu vốn châm nhất là 15 ngày sau khi doanh nghiệp khác 
gửi báo cáo tài chính (quý, năm) theo quy định hiện hành. Trường hợp đại diện chủ sở hữu 
vốn nhà nước là Bộ Tài chính nhưng uỷ quyền cho Thủ trưởng Bộ, ngành cử người đại diện 
thì người đại diện phải gửi báo cáo cho Bộ Tài chính, đồng thời gửi 1 bản cho cơ quan ra 
quyết định cử người đại diện.

c) Ngoài các báo cáo theo định kỳ nêu trên, người đại diện phải báo cáo cho đại diện 
chủ sở hữu vốn về tình hình doanh nghiệp trong các trường hợp có những vấn đề lớn phát 
sinh ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp khác cần có ý kiến chỉ đạo của chủ 
sở hữu hoặc khi đại diện chủ sở hữu yêu cầu.

3.2. Đại diện chủ sở hữu vốn có trách nhiệm:

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều 45 Quy chế tài chính.

- Căn cứ báo cáo tài chính của các doanh nghiệp khác và các báo cáo của người đại 
diện, định kỳ 6 tháng và hàng năm lổng hợp tình hình đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác (Phụ 
lục số 4 kèm theo Thông tư này) theo từng loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà 
nước, phân tích, đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh, lình hình tài chính của doanh 
nghiệp gửi Bộ Tài chính để tổng hợp.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định 
trước đây về quản lý vốn và tài sản, quản lý doanh thu và chi phí, phân phối lợi nhuận và trích 
lập các quỹ trong các doanh nghiệp nhà nước và quản lý phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh 
nghiệp khác (danh mục văn bản kèm theo Phụ lục số 6 Thõng tư này) đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện, các Bộ, ngành, các cóng ty nhà nước nếu có vướng mắc đề 
nghị phản ánh về Bô Tài chính để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.
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PHỤ LỤC Số 1

Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29-4 -2005 của Bộ Tài chính

KÉ HOẠCH TÀI CHÍNH Năm....................

Doanh nghiệp:

STT Chỉ tiêu

Đơn vị 
tính

Năm báo cáo Năm kế 
hoạchKế 

hoạch
ước thực 

hiện

1 Tổng vốn Nhà nước tại DN Tr.đ

2 Hệ số nợ/ vốn Nhà nước

3 Tổng doanh thu Tr.đ

4 Lợi nhuận thực hiện trước thuế
thu nhập doanh nghiệp Tr.đ

5 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên
vốn nhà nước. %

6 Mức trích KHTSCĐ Tr.đ

7 Khà năng thanh toán nợ đên hạn *

8 Thu nhập b/q người/năm Tr.đ

9 Tổng số thuế và các khoản khác
phát sinh phải nộp NSNN Tr.đ

10 Tổng mức vốn đầu tư XDCB Tr.đ

Trong đó: von tín dụng Tr.đ

* Khả năng thanh toán nợ đến hạn của công ty là khá năng thanh toán hiện thời theo 
quy định tại khoản 4.1 mục A chương II và Phụ lục số 5 kèm theo Thông tư này.

Đọi diện công ty

(ký tên, đóng dấu)
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PHỤ LỤC SỐ 2

Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29-4-2005 của BỘ‘Tài chính

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THựC HIỆN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH 

(Áp dụng đối với các công ty kinh doanh trong lĩnh vực độc quyền)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT Yếu tố chi phí
Thực 
hiện 
năm 
trước

Thực hiện năm 
báo cáo

So sánh %

Kế 
hoạch

Thực 
hiện

So 
vói 

năm 
trước

So 
với 
kế 

hoạch

1 2 3 4=3/1 5=3/2

I Tổng doanh thu

II Tổng chi phí

Trong đó:

1 Nguyên vật liệu chù yếu

2 Tổng quỹ tiền lương

- Thu nhập bq người/tháng

3 Khấu hao tài sàn co định

4 Chi phí quàn lý DN
Trong đó: chi tiếp tân, khánh tiết,
giao dịch, chi hội nghị và các
khoản chi khác

5 Chi phí bán hàng
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TT Yếu tố chi phí

Thực 
hiện 
năm 

trước

Thực hiện năm 
báo cáo

So sánh %

Kế 
hoạch

Thực 
hiện

So 
với 

năm 
trước

So 
với 
kế 

hoạch

III

Trong đó: chi quảng cáo, tiếp thị, 
khuyến mại, chi hoa hồng môi 
giới
Lợi nhuận trước thuế

Nguyên nhân tăng hoặc giảm các yếu tố chi phí, các biện pháp làm giảm chi phí.

Đại diện công ty 

(kỷ tên, đóng dấu)
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PHỤ LỤC SỐ 3

Ban hành kèm theo Thông tư số 33 /2005/TT- BTC ngày 29-4-2005 của Bộ Tài chính

HỒ Sơ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp

2. Giấy đăng ký kinh doanh số .. . Ngày . . . tháng . . . năm 200..

3. Ngành nghề kinh doanh:
4. Địa chỉ, điện thoại, FAX
5. Von điều lệ: triệu đồng

Trong đó: vốn Nhà nước: triệu đồng

Một sổ chí tiêu tổng họrp Đơn
vị•

tính

Năm ... Năm . ..

1. Tống số vốn chủ sở hữu ( MS 410 BCĐKT)

Trong đó:
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu ( MS 411 BCĐKT)
- Thặng dư vốn cổ phần ( MS 412 BCĐKT)
- Cổ phiếu ngân quỹ ( MS 413 BCĐKT)
- Quỹ đầu tư phát triển ( MS 416 BCĐK.T)
- Lợi nhuận chưa phân phối ( MS 419 BCĐKT)

2. Diện tích đất quản lý sử dụng

3. Doanh thu thực hiện ( MS 10+21+31 BCKQKD)
4. Lợi nhuận trước thuế (+), lỗ (-)
5. Lợi nhuận sau thuế

6. Lợi nhuận được chia trên vốn Nhà nước
7. Tổng số phát sinh phải nộp NS

Trong đó: Các loại thuế
8. Tổng số lao động bình quân trong năm

Tr.đ

Tr.đ

Tr.đ

Tr.đ

Tr.đ

Tr.đ 

m

Tr.đ

Tr.đ

Tr.đ

Tr.đ

Tr.đ

Tr.đ
Người

(...) (...)
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Một số chỉ tiêu tổng hợp Đơn 
vi 

tính

Năm ... Năm . . .

9. Tổng quỹ tiền lương, tiền công thực hiện

10. Thu nhập bình quân người/ tháng
11. Số tiền nhà nước phải thu hồi cúa người lao động 
mua cổ phần trà chậm

- Số đã thu trong năm

12. Giá trị cổ phần nhà nước cấp cho người lao động 
hưởng cổ tức

Tr.d
Đồng

Tr.đ

Tr.đ

Tr.đ

Người đại diện vốn ký, ghi rõ họ tên
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PHỤ LỤC Số 4

Ban hành kèm theo Thông tư số 33 /2005/TT- BTC ngày 29-4-2005 
của Bộ Tài chính

BÁO CÁO MỘT SỐ CHÌ TIÊU TÀI CHÍNH QUÝ ... NĂM 200...

(Ap dụng cho đại diện chủ sở hữu và người đại diện phần vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp khác)

1. Tên doanh nghiệp:

2. Giấy đăng ký kinh doanh số ngày tháng năm

3. Ngành nghề kinh doanh:

4. Địa chì, điện thoại, FAX:

5. Von điều lệ: triệu đồng

Trong đó: vốn Nhà nước triệu đồng

(áp dụng cho báo 
cáo cùa người đại 
diện von)

Đơn vị tính:triệu đồng

Chỉ tiêu Mã số
Số đầu

năm
Số cuối 

kỳ

I. Tài sàn ngan hạn 100 - BCĐKT

1. Tiền và các khoản tưomg đưomg tiền 110-BCĐKT

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120-BCĐKT

3. Các khoản phải thu

Trong đó: Nợ phải thu khó đòi

130-BCĐKT

4. Hàng tồn kho 140-BCĐKT

5. Tài sản ngắn hạn khác 150-BCĐKT

II.Tài sản dài hạn 200 - BCĐKT
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Chỉ tiêu Mã số
Số đầu 

năm

Số cuối 
kỳ

1. Các khoản phải thu dài hạn 210-BCĐK.T

2. Tài sản cố định

- Tài sàn cố định hữu hình

- Tài sản cố định thuê tài chính

- Tài sản cố định vô hình

- Chi phí xây dựng cơ bàn dở dang

220 -BCDKT

221 - BCĐKT

224 - BCĐKT

227 - BCĐKT

230 - BCĐKT

3. Bất động sản đầu tư 240 - BCĐKT

4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 - BCĐKT

5. Tài sản dài hạn khác 260 - BCĐKT

III. Nợ phải trả 300 - BCĐKT

1. Nợ ngắn hạn

Trong đó: Nợ quá hạn

310-BCĐKT

2. Nợ dài hạn 320 - BCĐKT

IV. Nguồn vốn chủ sở hữu 400 - BCĐKT

l.vốn của chủ sở hữu 410-BCĐKT

Trong đỏ: vốn đầu tư cùa chủ sở hữu 411 -BCĐK.T

2. Nguồn kinh phí và quỹ khác 420 - BCĐKT

Trong đó: Quỹ khen thưởng, phúc lợi 421 -BCĐKT

V. Kết quả kỉnh doanh

1. Tổng doanh thu

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ 10-BCKQKD

- Doanh thu hoạt động tài chính 21-BCKQKJD

- Thu nhập khác 31-BCKQKD

2. Tổng chi phí
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Chỉ tiêu Mã số
Số đầu 

nãm

Số cuối 
kỳ

3. Tổng lợi nhuận trước thuế 50- BCKQKD

'4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN 60 - BCKQKD

Vl. Các chỉ tiêu khác

1 .Tống số phát sinh phái nộp NS 

Trong đó: các loại thuế

2. Lợi nhuận trước thuế/vốn chù sở hữu (%)

3.Tổng nự phải trả/vốn chù sứ hữu (%)

4.Tổng quỹ lương

5. Số lao động b/q ( người)

ó.Tiền lương bình quân người/ năm

Phần phân tích đánh giá và kiến nghị:

Chủ sở hữu ký tên, đóng dấu 

(áp dụng cho chù sở hữu báo cáo)

Người đại diện ký, ghi rõ họ tên 

(áp dụng cho người dại diện báo cáo)
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PHỤ LỤC số 5

KHẢ NÀNG THANH TOÁN NỢ CỦA DOANH NGHIỆP

Ban hành kèm theo Thông tư sô' 33 /2005/TT-BTC ngày 29-4-2005 của Bộ Tài chính

- Hệ sô' khả năng thanh toán hiện thời (Hht):

Tài sán ngắn hạn (MS 100 BCĐK.T)

Hhl = ---------------------------------------------

Nợ ngắn hạn ( MS 310 BCĐKT)

Trong đó:

Tài sản ngắn hạn gồm tiền và các khoán tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính 
ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho và tài sàn ngắn hạn khác trừ (-) các khoiin nợ 
phải thu không có khả năng thu hồi, giá trị tài sản ứ đọng, kém, mất phẩm chất.

Nếu Hhl < 1, công ty không có khả nãng thanh toán nợ ngắn hạn hiện thời.

- Hê sô' khả năng thanh toán nhanh (Hn):

Tiền, các khoán tương đương tiền (MS 110 BCĐKT)

và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ( MS 120 BCĐKT)

Hn = --------------------------------------------------------------------------------

Nợ ngắn hạn (MS 310 BCĐKT)

Nếu Hn < 1, công ty không có khá năng thanh toán nhanh.
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PHỤ LỤC SỐ 6

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA BỘ TÀI CHÍNH HẾT HIỆU Lực THI HÀNH 

Ban hành kèm theo Thông tư sô 33 /2005/TT-BTC ngày 29-4-2005 của Bộ Tài chính

1. Thông tư sô' 62/1999/TT-BTC ngày 7/6/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản 
lý, sử dụng vốn và tài sản trong doanh nghiệp nhà nước;

2. Thông tư sô' 63/1999/ TT-BTC ngày 7/6/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản 
lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại các doanh nghiệp nhà nước;

3. Thông tư số 64/1999/ TT-BTC ngày 7/6/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ 
phân phối lợi nhuận sau thuế và quản lý các quỹ trong doanh nghiệp nhà nước;

4. Quyết định số 838 TC/QĐ/TCDN ngày 28/8/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 
hành Quy chế tài chính mẫu của Tổng công ty nhà nước;

5. Quyết định số 995 TC/QĐ/TCDN ngày 01/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính mẫu của Tổng công ty nhà nước;

6. Thông tư số 64/2001/TT-BTC ngày 10/8/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 
quy chế quản lý phần vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác;

7. Các văn bản khác của Bộ Tài chính đã ban hành liên quan đến quản lý tài chính của 
công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác trái với quy định 
của Thông tư này.
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4. QUYẾT ĐỊNH số 192/2004/QĐ-TTg NGÀY 16-11-2004
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự 
toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ 
bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ 

ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định sô' 
60I2003INĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành Luật Ngán sách nhà nước;

Căn cứ Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 02 năm 1998;

Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Theo dề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chê' công khai tài chính đối với các 
cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước 
hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh 
nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguổn lừ các khoản 
đóng góp của nhân dân được thành lập theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Cóng báo.

Bãi bỏ Quyết định số 225/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 1998 cùa Thù tướng 
Chính phủ về việc ban hành Quy chê' công khai tài chính đối với ngân sách nhà nước các cấp, 
các đơn vị dự toán ngân sách, các doanh nghiệp nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các 
khoản đóng góp của nhân dân và Quyết định sô' 182/2001/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 nảm 
2001 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định sô' 225/1998/QĐ-TTg ngày 20 
tháng 11 năm 1998 của Thù tướng Chính phủ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.
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Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, Thủ trướng các đơn vị dự toán ngân sách, Thủ trưởng các 
tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trưởng ban quán lý các dự án đầu tư xây dựng cơ 
bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Chủ tịch Hội đổng quản trị, Tổng giám đốc, Giám 
đốc các doanh nghiệp nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản lý hoặc Tổng giám đốc các quỹ có 
nguồn từ ngân sách nhà nước, Trưởng ban quản lý các quỹ có nguồn từ các khoán đóng góp 
của nhân dân được thành lập theo quy định của pháp luật chịu trách nhiệm tố chức thực hiện 
và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thi hành Quyết định này.
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QUY CHẾ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CẤP NGÂN SÁCH NHÀ 
NƯỚC, CÁC ĐƠN VỊ pựTOÁN NGÂN SÁCH, CÁC Tổ CHỨC Được NGÂN 
SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ, CÁC Dự ÁN ĐẦU Tư XÂY DỤNG cơ BẢN CÓ 

SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CÁC DOANH NGHIỆP 
NHÀ NƯỚC, CÁC QUỸ CÓ NGUỔN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ 

CÁC QUỸ CÓ NGUỔN Từ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA NHÂN DÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 192/2004/QĐ- TTg 
ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích công khai tài chính
Công khai tài chính là biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức 

Nhà nước, tập thể người lao động và nhân dân trong việc thực hiện quyền kiểm tra, giám sát 
quá trình quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước; huy động, quản lý và sử dụng các khoản 
đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành 
vi vi phạm chế độ quản lý tài chính; bảo đảm sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước, thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 2. Nguyên tắc công khai tài chính

1. Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin tài chính phải công khai, phù hợp 
với từng đối tượng cung cấp và tiếp nhân thông tin thông qua những hình thức quy định trong 
Quy chế này.

2. Việc gửi các báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước các cấp, báo cáo quyết toán tài 
chính của các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các 
doanh nghiệp nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân được 
các cấp có thẩm quyền cho phép thành lập thực hiện theo chế độ báo cáo tài chính và kế toán 
hiên hành.

Điều 3. Đối tượng và phạm vi áp dụng công khai tài chính

1. Đối tượng phải công khai tài chính gồm: các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự 
toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ 
bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ 
ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân được cấp 
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có thẩm quyền cho phép thành lập theo quy định của pháp luật. Các đối tượng nói trên sau 
đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Không công khai những tài liệu và số liệu thuộc bí mật nhà nước quy định tại Pháp 
lệnh về bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000 của 
Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quyết định số 237/2003/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2003 
của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật trong ngành 
tài chính, các tài liệu, số liệu thuộc bí mật của các ngành, địa phương theo quyết định cùa 
Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng Bộ Công an.

Điều 4. Hình thức công khai tài chính
Việc cóng khai tài chính theo quy định của Quy chế này được thực hiện thông qua các 

hình thức sau:

1. Công bố Irong các kỳ họp thường niên của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
2. Phát hành ấn phẩm;

3. Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc niêm yết 
này phải được thực hiện ít nhất trohg thời gian 90 ngày, kể từ ngày niêm yết;

4. Thông báo bằng vãn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan;
5. Đưa lên trang thông tin điên lử;

6. Thông báo trên các phương tiện thõng tin đại chúng.

CHUÔNG II

CÒNG KHAI TÀI CHÍNH ĐÓÌ VỚI CÁC CẤP 
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Điều 5. Công khai số liệu dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước, ngân sách trung 
ương hàng năm; số liệu dự toán, quyết toán ngân sách của các tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương:

1. Công khai chi tiết sô' liệu dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước theo các chỉ tiêu đã 
được Quốc hội quyết định, phê chuẩn, gổm:

a) Dự toán, quyết toán thu ngân sách nhà nước;

b) Dự toán, quyết toán chi ngân sách nhà nước;

c) Dự toán, quyết toán cân đối thu, chi ngán sách, bội chi và nguồn bù đắp bội chi ngân 
sách nhà nước.

2. Công khai chi tiết sô' liệu dự toán, quyết toán ngân sách trung ương, gổrn:
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a) Dự toán, quyết toán ngân sách trung ương theo từng lĩnh vực đã được Quốc hội quyêt 
định, phê chuẩn;

b) Tổng số và chi tiết dự toán ngân sách trung ương của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương theo từng lĩnh vực đã được Quốc hội 
quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao; tổng số và chi tiết quyết toán ngản sách trung ương 
cùa từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương theo 
lừng lĩnh vực đã được Quốc hội phê chuẩn, trừ các tài liệu, số liệu quy định tại khoản 2 Điều 
3 của Quy chế này;

c) Dự toán, quyết toán số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương đã được Quốc hội quyết định, phê chuẩn, Thủ tướng Chính 
phủ giao, Bộ Tài chính thẩm định.

3. Công khai tỷ lộ phần trăm phân chia đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách 
trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được ủy ban thường 
vụ Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao.

4. Công khai dự toán ngân sách của từng tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương đã được 
Thủ tướng Chính phủ giao; quyết toán ngân sách của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương đã được Bộ Tài chính thẩm định.

5. Việc công khai các số liệu quy định tại Điều này do Bộ trưởng Bộ Tài chính công bô 
bằng các hình thức: thông báo bằng văn bản cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương; phát hành 
ấn phẩm; đưa lên trang thông tin điộn tử của Bộ Tài chính.

Điều 6. Công khai chi tiết sô' liệu dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm của các cấp 
chính quyền địa phương

1. Công khai chi tiết sô' liệu dự toán, quyết toán ngân sách địa phương theo các chỉ tiêu 
đã được Hội đồng nhân dân quyết định, phê chuẩn, gồm:

a) Dự toán, quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn;
b) Dự toán, quyết toán thu ngân sách địa phương;
c) Dự toán, quyết toán chi ngân sách địa phương;
d) Riêng đối với ngân sách cấp xã, phải công khai dự toán, quyết toán chi tiết đến từng 

lĩnh vực thu và tỷ lệ phân chia nguồn thu được phân cấp, từng lĩnh vực chi, công khai chi tiết 
một sô' hoạt động tài chính khác của xã như: các quỹ công chuyên dùng, các hoạt động sự 
nghiệp,...

2. Công khai chi tiết sô' liêu dự toán, quyết toán ngân sách cấp mình, gổm:
a) Dự toán, quyết toán ngân sách cấp mình theo từng lĩnh vực đã được Hội đồng nhân 

dân quyết định, phê chuẩn;
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b) Tổng số và chi tiết dự toán ngân sách của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp 
mình theo từng lĩnh vực đã được Hội đồng nhân dân quyết định, ủy ban nhân dân giao; tổng 
số và chi tiết quyết toán ngân sách của các cơ quan, lổ chức, đơn vị thuộc cấp mình theo từng lĩnh 
vực đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn, trừ các tài liệu, số liệu quy định lại khoản 2 Điều 3 
của Quy chế này.

c) Dự toán, quyết toán số bổ sung từ ngân sách cấp mình cho ngân sách cấp dưới đã được 
Hội đồng nhân dân quyết định, phê chuẩn, ủy ban nhân dân giao.

3. Công khai tỷ lệ phần trăm phân chia đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp 
ngân sách ở địa phương do Hội đổng nhân dân cấp tinh quyết định, ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
giao.

4. Cóng khai dự toán ngân sách của từng quận, huyện, thị xã, thành phô thuộc tỉnh, xã, 
phường, trị trấn đã được Uỷ ban nhân dân cấp trên giao; quyết toán ngân sách của lừng quận, 
huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, phường, trị trấn đã được cơ quan tài chính cấp trên 
thẩm định.

5. Việc công khai các số liệu quy định lại Điều này do Chủ tịch ủy ban nhân dán các 
cấp công bô' hàng năm bằng các hình thức: thông báo bằng vãn bản cho các cơ quan, đơn vị 
thuộc ngân sách cấp mình, các quận, huyện, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh (đối với cấp tỉnh), 
xã, phường, thị trấn (đối với cấp huyện); phát hành ấn phẩm; đưa lên trang thông tin điện tử 
(ở những địa phương đã có trang thông tin điện tử). Riêng đối với cấp xã thực hiện bằng hình 
thức niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã; thông báo bằng văn bản cho Đảng ùy, 
các tổ chức chính trị - xã hội ở xã và trưởng các thôn, ấp, bản, làng, tổ dân phố; thông báo 
trên các phương tiện thông tin tuyên truyền ở cơ sở.

Điều 7. Thời điểm công khai ngân sách hàng năm đối với các cấp ngân sách nhà nước

Dự toán, quyết toán ngân sách phải được công khai trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày 
được Quốc hội, Hội đổng nhân dân quyết định, phê chuẩn.

CHƯƠNG III

CÕNG KHAI TÀI CHÍNH ĐÕÌ VỚI CÁC ĐƠN VỊ Dự TOÁN NGÂN SÁCH, CÁC Tổ 
CHỨC ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Hỗ TRỢ, CÁC Dự ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Cơ BẢN CÓ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Điều 8. Công khai việc phân bổ và sử dụng kinh phí ngân sách hàng năm đối với các 
đơn vị dự toán ngân sách

1. Thủ trưởng các đơn vị dự toán ngân sách công bô' công khai trong nội bộ đơn vị về dự 
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toán ngân Séích đã được cấp có thẩm quyền giao, quyết toán ngân sách đã được cấp có thẩm 
quyền duyệt.

2. Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên công bố công khai dự toán ngân sách, kể cả dự 
toán ngân sách điều chính đã giao cho các đơn vị dự toán cấp dưới; công bố công khai quyết 
toán ngân sách đã duyệt cho các đơn vị dự toán cấp dưới.

3. Việc công khai những nội dung theo quy định tại Điều này được thực hiện bằng các 
hình thức: thông báo bằng văn bán; niêm yết tại đơn vị; công bô' trong hội nghị cán bộ, công 
chức của đơn vị; phát hành ấn phẩm (nếu thấy cần thiết). Thời điểm công khai chậm nhất là 
30 ngày, kể từ ngày được cấp có thấm quyền giao, duyệt.

Điều 9. Công khai việc thu và sử dụng các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân 
đối với các dơn vị dự toán ngân sách

Hàng năm, Thủ trưởng các đơn vị dự toán ngân sách có nguồn thu và các khoản chi từ 
các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, phải công bố công 
khai mục đích huy động, mức đóng góp, kết quả huy động và hiệu quả việc sử dụng các 
nguồn huy động.

Việc công khai những thông tin quy định tại Điều này được thực hiện bằng các hình 
thức: niêm yết tại trụ sở đơn vị; thông báo trực tiếp đến các tổ chức và cá nhân tham gia đóng 
góp.

Điều 10. Công khai ngân sách và kinh phí của các tổ chức được ngân sách nhà nước 
hỗ trợ

Thủ trưởng tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, thực hiện công khai sô' liệu dự 
toán, quyết toán thu, chi tài chính, các khoán đóng góp của tổ chức và cá nhân (nếu có); cơ sở 
xác định mức hỗ trợ và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho đơn vị. Việc công khai được 
thực hiện thông qua hình thức: niêm yết lại trụ sở cơ quan; công bô' trong hội nghị của tổ 
chức. Thời điểm công khai chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền giao, 
xét duyệt.

Điều 11. Công khai việc phân bổ và sử dụng vốn đầu tư dối với các dự án đầu tư xây 
dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước

1. Người có thẩm quyền quyết định phân bổ vốn dầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng 
cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật phái công khai việc 
phân bổ vốn đầu tư trong dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm cho các dự án.

2. Người có trách nhiệm quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân 
sách nhà nước phải công khai các nội dung sau:

a) Dự toán ngân sách của dự án đầu tư theo kê' hoạch đầu tư được duyệt, mức vốn đầu tư 
của dự án được giao trong dự toán ngân sách nãm;
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b) Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu đã đựợc cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Quyết toán vốn đầu tư của dự án theo niên độ hàng năm;

d) Quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Hình thức công khai: Niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị; công bố trong 
hội nghị của cơ quan, đơn vị.

4. Thời điểm công khai:

a) Các nội dung công khai quy định tại khoản 1 và điểm a, điểm c khoản 2 Điều này 
phải được công khai chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày dự toán, quyết toán vốn đầu tư của dự 
án được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt;

b) Nội dung công khai quy định tại điểm b khoản 2 Điều này phải được thực hiện công 
khai châm nhất là 15 ngày, kể từ ngày có kết quả lựa chọn nhà thầu.

c) Nội dung công khai quy định tại điểm d khoản 2 Điều này phải được thực hiện cõng 
khai châm nhất là 30 ngày, kể từ ngày quyết toán vốn đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt.

CHƯƠNG IV

CÓNG KHAI TÀI CHÍNH ĐÒÌ VỚI CÁC 
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Điều 12. Nội dung công khai tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước
Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước, 

thực hiên công khai các nội dung sau:

1. Tình hình tài chính của doanh rtghiệp;
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
3. Việc trích, lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp;
4. Các khoản đóng góp cho ngân sách nhà nước của doanh nghiệp;
5. Các khoản thu nhập và thu nhập bình quân của người lao động;
6. Số vốn góp và hiệu quả góp vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp, tổ chức khác.
Điều 13. Hình thức và thời điểm công khai tài chính đối với các doanh nghiệp nhà 

nước:
Viộc công khai những nội dung quy định tại Điều 12 của Quy chê' nàý được thực hiên theo 

các hình thức: phát hành ấn phẩm; niêm yết tại doanh nghiệp; công bô' trong hội nghị cán bộ, 
công nhân, viên chức của doanh nghiệp.
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Việc công khai tài chính được thực hiện định kỳ hàng nãm. Thời điểm công khai tài chính 
chậm nhất là 120 ngày, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

CHƯƠNG V

CÒNG KHAI TÀI CHÍNH ĐÒÌ VỚI CÁC QUỸ CÓ NGUQN 
TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CÁC QUỸ CÓ NGUỒN TỪ CÁC KHOẢN ĐÓNG 

GÓP CỦA NHÂN DÂN VÀ CÁ NHÂN, Tổ CHỨC KHÁC ĐƯỢC THÀNH LẬP 
THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Điều 14. Công khai tài chính đối với quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước

1. Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ hoặc Tổng giám dốc (luỹ thực hiện công khai các nội 
dung sau:

a) Quy chế hoạt động và cơ chế tài chính của quỹ;

b) Kế hoạch tài chính hàng năm, trong đó chi tiết các khoản thu, chi có quan hệ với 
ngân sách nhà nước theo quy định của cấp có thẩm quyền;

c) Kết quả hoạt động của quỹ;

d) Quyết toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hình thức và thời điểm công khai

a) Việc công khai tài chính theo quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện bằng 
hình thức: niêm yết công khai tại trụ sở quỹ; phát hành ấn phẩm; thông báo trong hội nghị 
hàng nãm của quỹ.

b) Đối với nội dung quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này phải được công khai 
châm nhất là sau 30 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Đối với nội dung quy định tại điểm c, điểm d, khoản 1 Điều này phải được công khai 
chậm nhất là 120 ngày, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Điều 15. Nội dung công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn thu từ các khoản 
đóng góp của nhân dân và cá nhân, tổ chức khác được thành lập theo quy định cùa pháp luật 
(sau đây gọi tất là quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân).

Người có trách nhiệm quản lý quỹ thực hiện công khai các nội dung sau:

1. Quy chế hoạt động của quỹ, các điều kiên, tiêu chuẩn, quyền lợi và nghĩa vụ của 
người đóng góp và người được hưởng lợi từ quỹ;

2. Mục đích huy động và sử dụng các nguồn thu của quỹ;

3. Đối tượng và hình thức huy động;
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4. Mức huy động;

5. Kêì quả huy động;

6. Sử dụng quỹ trong năm cho các mục tiêu;

7. Báo cáo quyết toán năm.

Điều 16. Nội dung công khai tài chính đối với các quỹ có sử dụng các khoản đóng 
góp của nhân dân để xây dựng các công trình co sở hạ tầng tại các xã, thị trấn

Ngoài những nội dung công khai quy định tại Điều 15 Quy chế này, đối với các công 
trình xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, các quỹ còn phải 
công bố công khai những nội dung sau:

1. Dự toán cho từng công trình theo kê' hoạch đầu tư được duyệt;

2. Chi tiết các nguồn vốn đầu tư cho lừng công trình;

3. Kết quả đã huy động của từng đối tượng cụ thể, thời gian huy động;

4. Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

5. Tiến độ thi cóng và kêì quả nghiệm thu khối lượng, châì lượng công trình, quyết toán 
công trình.

Điều 17. Hình thức và thời điểm công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn thu từ 
các khoản đóng góp của nhân dân

1. Việc công khai tài chính quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Quy chế này được thực 
hiện bằng các hình thức: niêm yết công khai tại trụ sở quỹ; công bố trong kỳ họp với các đối 
tượng đóng góp cho quỹ.

2. Thời điểm công khai:

a) Các nội dung công khai được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 15 của Quy chê' 
này phải được công khai khi vận động đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

b) Các nội dung cóng khai quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 15, khoản 1 và khoán
2 Điều 16 của Quy chê' này phải được công khai trước khi thực hiện ít nhất là 30 ngày.

c) Các nội dùng công khai quy định tại các khoán 5, 6 và 7 Điều 15, khoản 3 và khoản 
5 Điều 16 của Quy chê' này phải được công khai hàng năm, chậm nhất là trước ngày 31 tháng
3 năm sau.

d) Nội dung công khai quy định tại khoản 4 Điều 16 của Quy chê' này phái được công 
khai chậm nhất sau 15 ngày, kể từ ngày có kêì quả lựa chọn nhà thầu.

đ) Đối với các quỹ có sử dụng nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân để đầu tư 
xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, ngoài việc công khai theo quy định tại điểm c khoản 2 
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Điều này, hàng năm còn phải công khai quyết toán từng công trình có chi tiết đến hạng mục 
công trình chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày quyết toán công trình được duyệt.

CHƯƠNG VI

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 18. Chế độ báo cáo tình hình thực hiện cóng khai tài chính

1. Đơn vị sử dụng ngân sách gửi báo cáo đã công khai và báo cáo lình hình thực hiện 
công khai ngân sách của đơn vị mình cho đơn vị dự toán cấp trên, đơn vị dự toán cấp trên 
tổng hợp báo cáo đơn vị dự toán cấp I.

2. Đơn vị dự toán cấp I gửi báo cáo đã công khai và tổng hợp kết quả tình hình thực 
hiện công khai ngân sách của đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc báo cáo cơ quan tài chính 
cùng cấp.

3. Thủ trưởng các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ báo cáo các tài liệu, số liệu 
đã công khai của đơn vị cho cơ quan tài chính của cấp ngân sách đã thực hiện hỗ trợ.

4. Người có trách nhiệm quản lý vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản 
có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính 
cùng cấp số liệu, tài liệu đã công khai tài chính của dự án đầu tư.

5. Hội đổng quản lý hoặc Tổng giám đốc quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước báo cáo 
cơ quan quyết định thành lập và cơ quan tài chính cùng cấp sô' liệu, tài liệu đã công khai tài 
chính.

6. Người có trách nhiệm quản lý quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân 
báo cáo cơ quan tài chính của cấp cho phép thành lập quỹ các số liệu, lài liệu đã công khai tài 
chính.

7. Chủ tịch Hội đổng quản trị hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà 
nước gửi báo cáo tài liệu, số liệu đã công khai tài chính của doanh nghiệp theo quy dịnh của 
Quy chế này cho Sở Tài chính (đối với doanh nghiệp do ủy ban nhân dân tính quyết định 
thành lập), Bộ Tài chính (đối với doanh nghiệp do các cơ quan trung ương quyết định thành 
lập)-

Điều 19. Chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính hàng năm của các 
cấp chính quyền

1. Cơ quan tài chính các cấp ở địa phương giúp úy ban nhân dân cùng cấp tổng hợp 
tình hình công khai tài chính của địa phương mình, báo cáo ủy ban nhân dân và cơ quan tài 
chính cấp trên; tổng hợp và công bố sô' liệu công khai tài chính của địa phương.
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2. Bộ trưởng Bộ Tài chính: tổng hợp tình hình thực hiện công khai tài chính trong cả 
nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tổng hợp và công bố sổ liệu công khai ngân sách của các 
Bộ, cơ quan trung ương và của các địa phương bằng hình thức phát hành ấn phẩm.

Điều 20. Mẫu biểu và thời gian báo cáo:

Bộ trường Bộ Tài chính quy định cụ thể mẫu biểu và thời gian gửi báo cáo về tình hình 
thực hiện Quy chế công khai tài chính.

Điều 21. Kiểm tra và giám cát thực hiện

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, 
ủy ban nhân dân các cấp, các đơn vị dự toán cấp trên chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực 
hiện công khai tài chính của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

2. Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức đoàn thể trong 
cơ quan, đơn vị và nhân dân giám sát việc thực hiện công khai tài chính theo các quy định tại 
Quy chế này.

Điều 22. Xử lý vi phạm

Tổ chức, đơn vị, cá nhân không thực hiện đúng những quy định về công khai tài chính 
quy định tại Quy chế này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi 
phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VII

CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN

Điều 23. Chất vấn

Các tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng được tiếp nhận thông tin công khai tài 
chính theo các quy định của Quy chế này có quyền chất vấn cơ quan, tổ chức, đơn vị về các 
nội dung công khai tài chính.

Điều 24. Trả lời chất vấn

1. Người có trách nhiệm thực hiện công khai tài chính theo quy định của Quy chế này 
phải trả lời chất vấn về các nội dung công khai tài chính. Việc trả lời chất vấn phải được thực 
hiện bằng vãn bản và gửi tới người chất vấn.

2. Người bị chất vấn phải trả lời cho người chất vấn chậm nhất sau 10 ngày, kể từ ngày 
tiếp nhận nội dung chất vấn. Trường hợp nội dung chất vấn phức tạp, cần nhiều thời gian để 
chuẩn bị trả lời thì phải có vân bản hẹn ngày trả lời cụ thể cho người chất vấn, nhưng không 
quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được nội dung chất vấn.
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5. THÔNG Tư SỐ 38 /2005/TT-BTC NGÀY 18-5-2005 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 

Hướng dẫn trình tự, thủ tục, xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại và giải thẻ công 
ty nhà nước

Thực hiện Nghị định số ỉ 80/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ vê thành 
lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước;

Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý tài chính khi thành lập mới, tô chức lại, 
giai thể công ty nhà nước như sau:

I. VỐN ĐIỂU LỆ THÀNH LẬP MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Khi xây dựng đề án thành lâp mới công ty nhà nước, người đề nghị thành lập phải 
thống nhất với Bộ Tài chính về dự kiến mức vốn điều lệ của công ty nhà nước, tiến độ đầu tư 
vốn, nguồn vốn và các giải pháp hình thành vốn điều lệ.

Mức vốn điều lệ theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 
28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước (sau đây 
gọi tất là Nghị định số 180/2004/NĐ-CP).

Phương pháp xác định vốn điều lẻ, thời gian đầu tư vôn điều lệ cho công ty nhà nước 
mới thành lập theo quy định tại Điều 6 quy chê quản lý tài chính công ty nhà nước và quản lý 
vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiêp khác ban hành kèm theo Nghị định sô 199/2004/NĐ— 
CP ngày 03/12/2004 của Chính phù (sau đây gọi tắt là Quy chế tài chính kèm theo Nghị định 
sô' 199/2004/NĐ-CP).

II. XỬ LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP SÁP NHẬP, HỌP NHẤT CÔNG TY 
NHÀ NƯỚC

1. Điều kiện sáp nhập, hợp nhất công ty nhà nước theo quy định tại Điều 21 Nghị định 
sô' 180/2004/NĐ-CP. Không sáp nhập, hợp nhất công ty nhà nước kinh doanh thua lỗ mất hết 
vốn nhà nước vào công ty nhà nước khác.

2. Hồ sơ đề nghị sáp nhập, hợp nhất công ty theo quy định lại Điều 26 và Điều 27 
Nghị định sô' 180/2004/NĐ-CP.

3. Kiểm kê, phân loại tài sản và xử lý tài chính khi sáp nhập, hợp nhất công ty nhà 
nước.
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Trong thời gian 30 ngày sau khi có quyết định sáp nhập, hợp nhất; công ty bị sáp nhập, 
các công ty bị hợp nhất có trách nhiệm khoá sổ kế toán; tổ chức kiểm kê, phân loại tài sản 
công ty đang quản lý, sử dụng và lập báo cáo tài chính ở thời điểm sáp nhập, hợp nhất:

3.1. Kiểm kê xác định số lượng, chất lượng và giá trị tài sản thực tế công ty đang quản 
lý và sử dụng; phân loại tài sản đã kiểm kê theo các nhóm sau:

+ Tài sản cần dùng.

+ Tài sản không cần dùng, tài sản ứ đọng, tài sản chờ thanh lý.

+ Tài sản hình thành từ quỹ khen thưởng, phúc lợi (nếu có).

+ Tài sản thuê ngoài, vật tư hàng hoá nhân giữ hộ, nhận gia công, nhận bán hộ, nhận ký 
gửi.

3.2. Xác định tài sản thừa, thiếu so với sổ kế toán và xử lý như sau:

- Đối với tài sản thiếu, hao hụt, mất mát phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm tập 
thể, cá nhân để xử lý bồi thường theo quy định của pháp luật. Giám đốc công ty bị sáp nhập, 
công ty bị hợp nhất quyết định mức bồi thường. Đối với tài sản hao hụt, mất mát có mua bảo 
hiểm phải làm việc với cơ quan bảo hiểm để xác định mức bồi thường. Khoản chênh lệch 
giữa giá trị tài sản thiếu hụt và số tiền bồi thường được bù đắp bằng quỹ dự phòng tài chính, 
•lếu không đủ hạch toán vào kết quả kinh doanh của công ty bị sáp nhập, công ty bị hợp nhất.

- Đối với giá trị tài sản thừa nếu không xác định được nguyên nhân và không tìm được 
:hủ sở hữu thì hạch toán vào kết quả kinh doanh của công ty bị sáp nhập, công ty bị hợp nhất.

3.3. Lập danh sách các chủ nợ, khách nợ, đối chiếu, xác nhận và phân loại các khoản nợ 
phải thu, nợ phải trả, lập bản kê chi tiết đối với từng loại công nợ theo quy định Sau:

- Nợ phải thu: xác định nợ phải thu có khả năng thu hồi, nợ phải thu không có khả năng 
thu hồi và xử lý theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12/7/2002 của 
Chính phủ về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp nhà nước và Thông tư số 
85/2002/TT-BTC ngày 26/09/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
69/2002/NĐ-CP ngày 12/7/2002 của Chính phủ.

Đối với khoản nợ không có khả năng thu hồi phải xác định rõ nguyên nhân và trách 
nhiệm của tập thể, cá nhân để xử lý bồi thường. Giám đốc công ty bị sáp nhập, công ty bị hợp 
nhất quyết định mức bồi thường. Chênh lệch giữa giá trị nợ phải thu không có khả nãng thu 
hồi với tiền bồi thường được bù đắp bằng dự phòng nợ phải thu khó đòi, qũy dự phòng tài 
chính, nếu thiếu hạch toán vào kết quả kinh doanh của công ty bị sáp nhập, công ty bị hợp 
nhất.

- Nợ phải trả: xác định các khoản nợ phải trả trong hạn, nợ phải trả-đã quá hạn trả, các 
khoản nợ phải trả nhưng không phải trả.
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Đối với nợ phải trả nhưng không phải trả hạch toán vào kết quả kinh doanh của công ty 
bị sáp nhập, công ty bị hợp nhất.

4. Lập Báo cáo tài chính, quyết toán thuê' với cơ quan thuê' tại thời điểm sáp nhập, hợp 
nhất theo quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Nếu công ty bị sáp nhập, cõng ty bị hợp nhất không thực hiện việc kiểm kê, phân loại 
tài sản, đối chiếu xác nhận công nợ, không lập báo cáo tài chính, quyết toán thuê' để trì hoãn 
hoặc kéo dài thời gian bàn giao dẫn đến làm tổn thất tài sản của công ty hoặc gây khó khăn 
cho điều hành và hoạt dộng của công ty nhận sáp nhập, công ty hợp nhất thì giám đốc công 
ty bị sáp nhập, công ty bị hợp nhất phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những 
tổn thất gây ra.

6. Bàn giao và tiếp nhận:

6.1. Trong thời gian 45 ngày kể từ ngày có quyết định sáp nhập, hợp nhất, công ty bị 
sáp nhập, công ty bị hợp nhất phải bàn giao đầy đủ, nguyên trạng tài sán, vốn, công nợ, 
quyền sử dụng đất, các hợp đồng kinh tế, các quyền và nghĩa vụ khác cho công ty nhận sáp 
nhập, công ty hợp nhất kèm theo hồ sơ, chứng từ có liên quan.

6.2. Trong thời gian chưa bàn giao, công ty bị sáp nhập, công ty bị hợp nhất có trách 
nhiệm quản lý toàn bộ tài sản, tiền vốn của công ty, không để hư hỏng, hao hụt, mất mát. 
Giám đốc và các cá nhân liên quan của công ty bị sáp nhập, công ty bị hợp nhất chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về mọi hao hụt, mất mát tài sản, tiền vốn trong thời gian chưa bàn giao.

6.3. Việc giao nhận phải lập biên bản có đầy đủ chữ ký của Giám đốc và kê' toán trưởng 
của công ty bị sáp nhập, công ty bị hợp nhất; công ty nhận sáp nhập, công ty hợp nhất.

Mọi vấn đề tồn tại chưa xử lý trước khi bàn giao phải ghi rõ tại biên bản bàn giao.

Sau khi bàn giao, Giám đốc, kế toán trưởng và người có liên quan của công ty bị sáp 
nhập, công ty bị hợp nhất tiếp tục chịu trách nhiệm liên đới đối với những tài sản kém phẩm 
chất, tài sản không cần dùng, nợ phải thu khó đòi đã bàn giao.

7. Trình tự, thủ tục tăng vốn nha nước của công ty nhận sáp nhập, tiếp nhận vốn nhà 
nước giao đối với công ty hợp nhất thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quy chế tài chính kèm 
theo Nghị định sô' 199/2004/NĐ-CP.

8. Sau khi nhận bàn giao: công ty nhận sáp nhập, công ty hợp nhất có trách nhiệm tiếp 
tục xử lý các tồn tại về lài chínn của cong ty bị sáp nhập, công ty bị hợp nhất (phát sinh trước 
thời điểm có quyết định sáp nhập) chưa được xử lý theo Quy chê' tài chính kèm theo Nghị 
định sô' 199/2004/ND-CP.
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Sau khi nhận bàn giao, công ty nhận sáp nhập, công ty hợp nhất có quyền và trách 
nhiệm tiếp nhận và kế thừa toàn bộ tài sản (kể cả tài sản hư hỏng kém mất phẩm chất, không 
cần dùng, chờ thanh lý), các khoản công nợ phải thu (kể cả nợ phải thu không có khả nàng 
thu hổi đã xử lý xoá sổ ghi ngoài bảng cân đối kế toán), các khoản nợ phải trả, các khoản lỗ 
luỹ kế, hợp đồng lao động và nghĩa vụ khác của công ty bị sáp nhập, công ty bị hợp nhất.

9. Lưu trữ tài liệu kế toán của công ty bị sáp nhập, công ty bị hợp nhất: công ty nhân 
sáp nhập, công ty hợp nhất có trách nhiệm tiếp nhận và lưu trữ tài liệu kế toán của công ty bị 
sáp nhập, công ty bị hợp nhất bàn giao. Việc lưu trữ tài liệu kế toán thực hiện theo quy định 
về pháp luật kế toán.

III. XỬ LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHIA CÔNG TY NHÀ NƯỚC

1. Điều kiện chia công ty nhà nước theo quy định tại Điều 21 Nghị định só' 
180/2004/NĐ-CP. Các công ty được chia phải bảo đảm đủ điều kiện quy định tại Điều 2 
Nghị định số 180/2004/NĐ-CP và vẫn có thể tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh bình 
thường.

2. Hồ sơ đề nghị chia công ty theo quy định tại Điều 26 và Điều 27 Nghị định só' 
180/2004/NĐ-CP.

3. Kiểm kê, phân loại tài sản; xử lý tài chính, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế ờ 
thời điểm chia công ty theo quy định tại điểm 3, 4, 5, 6, Mục II Thông tư này.

4. Công ty bị chia lập phương án chia tài sản, công nợ của công ty cho các công ty được 
chia trình người quyết định thành lập công ty quyết định theo nội dung sau:

4.1. Chia toàn bộ tài sản của công ty bị chia cho các công ty được chia bao gồm: tài sản 
hữu hình, vô hình, các khoản đầu tư ra ngoài công ty, hàng hoá tổn kho, nợ phải thu, đất đai 
và các tài sản khác.

4.2. Chia toàn bộ nợ phải trả của công ty bị chia cho các công ty được chia theo nguyên 
tắc: nợ phát sinh ở bộ phận nào thì công ty được chia tiếp nhận bộ phận ấy tiếp tục chịu trách 
nhiêm thanh toán nhưng tổng giá trị nợ phải trả tương ứng với tỷ trọng giá trị tài sản đã nhân.

4.3. Lãi, lỗ luỹ kế, vốn chủ sở hữu khác chia cho các công ty được chia theo tỷ trọng giá 
trị tài sản đã nhận.

4.4. Các công ty được chia tiếp tục kế thừa quyền và trách nhiệm của công ty bị chia 
theo tỷ trọng giá trị tài sản đã nhận.

5. Trình tự, thủ tục giảm vốn nhà nước đối với công ty bị chia, tiếp nhận vốn nhà nước 
đối với công ty được chia thực hiện theo quy định tại Điều 7 của Quy chế tài chính kèm theo 
Nghị định số 199/2004/NĐ-CP.
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IV. xử LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TÁCH CÔNG TY NHÀ NƯỚC

1. Điều kiện tách công ty nhà nước theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 
180/2004/NĐ-CP. Các công ty được tách phải bảo đảm đủ điều kiện quy định tại Điều 2 
Nghị định số 180/2004/NĐ-CP và vẫn có thể tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh bình 
thường.

2. Hổ sơ đề nghị tách công ty theo quy định tại Điều 26 và Điều 27 Nghị định số 
180/2004/NĐ-CP.

3. Kiểm kê, phân loại tài sản; xử lý tài chính, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế ở 
thời điểm tách công ty theo quy định tại điểm 3, 4, 5, 6, Mục n Thông tư này.

4. Công ty bị tách lập phương án, trình người quyết định thành lập công ty bị tách quyết 
định theo nội dung sau:

4.1. Tách bộ phận hạch toán phụ thuộc công ty: trên cơ sở tài sản, cồng nợ của bộ phận 
hạch toán phụ thuộc, người quyết định thành lập công ty bị tách quyết định phân chia các 
khoản nợ và vốn chủ sở hữu cho công ty được tách.

4.2. Tách bộ phận cồng ty chưa phân cấp hạch toán phụ thuộc thực hiện theo quy định 
tại điểm 4, Mục III Thông tư này.

5. Trình tự, thủ tục giảm vốn nhà nước đối với công ty bị tách, tiếp nhận vốn nhà nước 
đối với công ty được tách thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quy chế tài chính kèm theo 
Nghị định số 199/2004/NĐ-CP.

V. XỬ LÝ TÀI CHÍNH KHI GIẢI THỂ CÔNG TY NHÀ NƯỚC

1. Công ty thuộc đối tượng xem xét giải thể theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 
180/2004/ND-CP.

Không thực hiện giải thể đôi với các công ty nhà nước kinh doanh thua lỗ đã mất hêt 
vốn nhà nước, công ty đã lâm vào tình trạng phá sản.

2. Trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày quyết định giải thể có hiệu lực, công ty bị giải thể 
có trách nhiệm kiểm kê, xử lý tài sản, cổng nợ; lập báo cáo tài chính và thực hiện bàn giao 
cho Hội đồng giải thể theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP.

3. Ban Thanh lý:

3.1. Ban Thanh lý do người quyết định giải thể công ty thành lập để giúp việc Hội đổng 
giải thể bao gồm:

Giám đốc công ty giải thể hoặc người được người quyết định giải thể công ty chỉ định 
làm Trưởng ban.

177

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



- Thành viên của Ban Thanh lý gồm có:

+ Kế toán trưởng công ty hoặc người phụ trách công tác kế toán.

+ Đại diện công đoàn của công ty.

+ Đại diện cơ quan tài chính doanh nghiệp: Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) 
đối với doanh nghiệp Trung ương; Sở Tài chính đối với doanh nghiệp địa phương.

+ Một số cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của công ty bị giải thể do Hội đồng giải thể 
công ty lựa chọn.

- Một số chuyên gia (nếu cần) do Hội đồng giải thể công ty mời.

3.2. Ban Thanh lý có trách nhiệm giúp Hội đồng giải thể thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng phương án giải thể công ty và phương án xử lý lao động dôi dư báo cáo 
Hội đồng giải thể xem xét trình người quyết định giải thể quyết định.

b) Chỉ đạo, phối hợp với công ty giải thể tổ chức thực hiện kiểm kê, xử lý tài sản, cóng 
nợ, lập báo cáo tài chính để bàn giao cho Hội đồng giải thể trong thời gian 30 ngày kể từ 
ngày quyết định giải thể có hiệu lực.

c) Thực hiện phương án giải thể đã được cấp có thẩm quyền duyệt:

+ Rà soát lại danh sách chủ nợ, khách nợ;

+ Tổ chức thu hồi nợ;

+ Tổ chức thanh lý, nhượng bán tài sản, công nợ của công ty;

+ Thanh toán các khoản nợ phải trả cho các chủ nợ theo nguyên tắc quy định tại điểm 8 
mục này.

+ Thanh lý các hợp đồng kinh tê' đang dở dang. Trường hợp các hợp đổng đang thực 
hiện dở dang có thể hoàn thành trong thời gian giải thể mà không ảnh hưởng tới việc thanh 
lý, xử lý tài sản thì Ban Thanh lý tiếp tục lổ chức thực hiện các hợp đổng này.

d) Tổ chức chi trả trợ cấp và giải quyết các chính sách cho người lao động trong công 
ty. Quyết toán chi trả trợ cấp theo quy định của nhà nước.

e) Định kỳ hàng tháng báo cáo Hội đồng giải thể tiến độ thực biện giải thể công ty và 
đề xuất những biện pháp để đảm bảo tiến độ giải thể công ty. Khi phát sinh những vấn đề 
ngoài phương án giải thể phải báo cáo với Hội đồng giải thể để xin ý kiến trước khi thực hiên.

f) Lập báo cáo kết quả thanh lý và nộp số tiền thừa sau khi thanh toán cho các chủ nợ 
vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp nhà nước.

3.3. Ban thanh lý nếu vi phạm các vấn đề sau đây thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi 
phạm sẽ bị kỷ luật hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu làm thiệt hại tài sản thì 
phải bồi thường:

178

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



- Lập danh sách chủ nợ và sô' nợ không đúng, không có cãn cứ;

- Tổ chức bán đấu giá không đúng quy định của pháp luật;

- Phân chia tài sản của công ty bị giải thể để xử lý không đúng phương án đã được 
duyệt, không đúng trình tự ưu tiên, thanh toán cho các chủ nợ không công bằng;

- Sử dụng trái phép tài sản cùa công ty bị giải thể;

- Không thực hiện các biện pháp bảo vê dẫn đến thâì thoát tài sản của công ty bị giải 
thể;

- Lập báo cáo tài chính khi kết thúc giải thể công ty không đúng sự thật;

- Từ bỏ nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ không đầy đủ làm khó khăn cho hoạt động 
thanh lý hoặc thất thoát tài sản của công ty bị giải thể.

3.4. Khi chưa hoàn thành việc giải thể công ty, Giám đốc và Kế toán trưởng công ty giải 
thể chưa được thuyên chuyển công tác.

4. Phương án giải thể công ty:
a) Trong thời gian 40 (bốn mươi) ngày kể từ ngày quyết định giải thể công ty có hiệu 

lực, Ban Thanh lý phải lập xong phương án giải thể công ty (bao gồm cả phương án xử lý tài 
chính, phương án sắp xếp lao động), báo cáo Hội đồng giải thể trình người quyết định giải thể 
công ty phê duyệt.

b) Nội dung chủ yếu của phương án giải thể cồng ty theo quy định tại Phụ lục kèm theo 
Thông tư này.

5. Xử lý tài chính khi giải thể công ty:

5.1. Tài sản của công ty bị giải thể là những tài sản thuộc quyền quản lý và sử dụng hợp 
pháp của công ty (không bao gồm tài sản giữ hộ, thuê, mượn).

5.2. Kể từ ngày quyết định giải thể công ty có hiệu lực: mọi khoản nợ chưa đến hạn 
được coi là đến hạn.

5.3. Chủ các khoản nợ có bảo đảm được nhận tài sản bảo đảm để xử lý theo quy định 
hiên hành. Nếu chủ nợ không nhân thì tài sản đó được đem bán đấu giá theo quy định hiện 
hành. Số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản bảo đảm sau khi trừ chi phí được dùng đẽ’ trả 
ngay cho chủ nợ có bảo đảm (không bao gồm nợ lãi tính từ ngày có quyêt định giải thể công 
ty); sô thừa thuộc tài sản của công ty bị giải thể, sô thiêu được coi là nợ không có bảo đảm và 
được xử lý như các khoản nợ không có bảo đảm khác.

Người bảo lãnh cho công ty vay nợ đã trả nợ thay cho công ty thì số nợ trả thay đó được 
coi là khoản nợ không có bảo đảm và được thanh toán như các khoản nợ không có bảo đảm 
khác.

179

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



5.4. Tài sản, vốn đem góp liên doanh, đầu tư ra ngoài công ty được thu hồi thông qua 
việc chuyển nhượng phần vốn góp hoặc cổ phần cho các đối tượng khác. Trường hợp hết thời 
hạn giải thể công ty nếu chưa chuyển nhượng được phần vốn góp liên doanh cho các đổi tác 
khác thì người quyết định giải thể công ty chỉ định công ty khác thay thế sau khi đã thoả 
thuận với đối tác liên doanh. Công ty được chỉ định hoặc người quyết định giải thể công ty 
phải thanh toán cho công ty giải thể phần vốn góp liên doanh này. Giá trị phần vốn góp liên 
doanh được xác định theo quy định tại điểm 1.5, khoản 1, Mục B, Phần II Thông tư số 
126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty 
cổ phần.

6. Tổ chức xử lý tài sản:

6.1. Đối với tài sản đi thuê, tài sản mượn, tài sản giữ hộ: trong thời gian 30 ngày kể từ 
ngày đăng số báo đầu tiên về thông báo công ty chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh và 
thực hiện thủ tục giải thể, người có tài sản cho công ty bị giải thể thuê, mượn, gửi giữ hộ phải 
xuất trình các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quản lý hợp pháp đối với tài sán đó để 
nhân lại tài sản. Nếu tài sản mà công ty bị giải thể đi thuê nhưng chưa hết thời hạn thuê và đã 
trả hết tiền thuê thì người cho thuê phải thanh toán lại phần tiền thừa theo thoả thuận ghi trên 
hợp đồng trước khi nhận lại tài sản.

6.2. Đối với tài sản cho thuê, tài sản nhân giữ hộ, tài sản cho mượn: Ban thanh lý thực 
hiên thanh lý hợp đồng cho thuê tài sản và thu hồi tài sản cho thuê, cho mượn, gửi, giữ hộ...

6.3. Tài sản của công ty bị giải thể được bán đấu giá thông qua tổ chức bán đấu giá 
chuyên nghiệp hoặc do Ban thanh lý tổ chức thực hiện công khai theo đúng các quy định tại 
Quy chê' bán đấu giá tài sản hiện hành. Trường hợp nhiều người trong đó có chủ nợ của công 
ty bị giải thể cùng trả giá như nhau thì chủ nợ của công ty bị giải thể được ưu tiên mua tài sản 
đó. Khi có nhiều chủ nợ cùng muốn mua thì chủ nợ nào có tổng số nợ lớn hơn có quyền mua 
đầu tiên.

Việc bán tài sản liên quan đến quyền sử dụng đất phải tuân theo Luật Đất đai.

6.4. Số tiền còn lại sau khi đã chi trả hết các khoản nợ sẽ thuộc về Ngân sách Nhà 
nước. Trong vòng 5 (năm) ngày kể từ ngày kết thúc việc thanh toán cho các chủ nợ, Ban 
thanh lý phải có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền này vào Quỹ hỏ trợ sắp xếp doanh nghiệp 
nhà nước.

7. Quản lý, sử dụng tiền thu từ giải thể công ty:

7.1. Châm nhất sau 5 (năm) ngày kể từ ngày quyết định thành lập Ban Thanh lý có hiệu 
lực, Trưởng Ban thanh lý phải mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước nơi công ty dóng trụ sở 
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chính để gửi tiền thu được từ thanh lý, nhượng bán tài sản và thu hổi các khoản nợ của công 
ty giải thể. Tài khoản này do Trưởng Ban thanh lý làm chủ tài khoản.

7.2. Toàn bộ số tiền thu được từ việc giải thể công ty bao gồm: vốn bằng tiền, tiền thu 
được từ nhượng bán, thanh lý tài sản và thu hồi các khoản nợ của công ty giải thể phải gửi 
vào tài khoản của Ban thanh lý ngay trong ngày thu được tiền. Trường hợp hết giờ làm việc 
thì phải gửi ngay trong ngày làm việc tiếp sau. Người nào cố tình chậm trễ việc gửi tiền thì 
phải bồi thường theo lãi suất gửi tiết kiệm không kỳ hạn do Ngân hàng công bố và phải chịu 
kỷ luật hành chính theo quy định.

7.3. Thanh toán chi phí giải thể và thanh toán cho chủ nợ theo điểm 8 Mục V Thông tư 
này.

7.4. Số còn lại nộp vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp nhà nước.

8. Thanh toán chi phí giải thể và các khoản nợ phải trá:

8.1. Toàn bộ số tiền thu được từ việc giải thể công ty sau khi thanh toán các khoản nợ 
có tài sản bảo đảm, xử lý theo trình tự sau:

a) Thanh toán các chi phí giải thể công ty, bao gồm:

+ Chi phí gắn liền với việc thanh lý các hợp đồng kinh tế, chi phí cho việc thu hồi, vận 
chuyển, bảo quản, giữ gìn tài sản của công ty bị giải thể;

+ Chi phí liên quan tới việc tổ chức bán đấu giá tài sản;
+ Chi phí cho sắp xếp, lưu trữ và bảo quản tài liệu của công ty bị giải thể và các chi phí 

khác liên quan đến việc thực hiện giải thể công ty. Các khoản chi này thanh toán theo thực 
chi do Trưởng Ban thanh lý duyệt. Trưởng Ban thanh lý chịu trách nhiệm về các quyết định 
của mình.

+ Tiền lương cho cán bộ, công nhân viên trong công ty bị giải thể được huy động tham 
gia vào Ban thanh lý giải thể và các tổ giúp việc.

Các khoản chi phải có đầy đủ chứng từ theo quy định của chê độ kê toán hiện hành.

b) Thanh toán các khoản nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác theo chế 
độ cho người lao động tại cóng ty bị giải thể theo hợp đồng hoặc thoả ước lao động tập thể và 
chế độ hiện hành.

Chế độ và nguồn kinh phí trợ cấp lao động trong công ty giải thể thực hiện theo quy 
định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ, Nghị định sô' 
155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ vể chính sách đối với lao động dôi dư do 
sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và các văn bản khác hiện hành.

c) Số tiền còn lại sau khi thanh toán 2 khoản trên sẽ được thanh toán cho các chủ nợ 
không có bảo đảm (không bao gồm nợ lãi tính từ thời điểm có quyết định giải thể công ty).
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Việc thanh toán cho các chủ nợ có thể thực hiện nhiều lần, số tiền mỗi lân thanh toán cho các 
chủ nợ dựa trên cơ sở tỷ lệ giữa tổng sô' tiền chi trả của từng đợt so với tổng sô' nợ chưa thanh 
toán. Ban thanh lý được quyền ưu tiên thanh toán cho các món nợ nhỏ không theo tỷ lệ nói 
trên và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Ví dụ: Sô' tiền thu được từ tài sản của công ty bị giải thể đợt I là 5.000 triệu đồng. Các 
khoản nợ của công ty bao gồm: nợ không có bảo đảm là 5.000 triệu đổng, chi phí giải thể và 
nợ lương, BHXH là 1.000 triệu đổng.

Sô' tiền còn lại để thanh toán cho chủ nợ không có bảo đảm là: 5.000 triệu - 1.000 triệu 
= 4.000 triệu đồng.

Tỷ lệ giữa tổng sô' tiền thanh toán đợt này cho sô' nợ không có bảo đảm là: 4.000 triệu 
đồng/5.000 triệu đồng = 0,8 (80%)

Việc thanh toán cho các chủ nợ được thực hiện như sau:

Chủ nợ A có sô' nợ là 800 triệu đồng được thanh toán: 80% X 800 triệu = 640 triệu 
đổng.

Chủ nợ B có sô' nợ là 1.500 triệu đồng được thanh toán: 80% X 1.500 triệu = 1.200 triệu 
đồng.

Sô' tiền thu được từ các đợt tiếp theo sẽ được lần lượt chi trả hết như trên.

Đối với chủ nợ có tài khoản tại Ngân hàng hay Kho bạc Nhà nước, trưởng Ban thanh lý 
làm thủ tục chuyển tiền thanh toán nợ vào tài khoản của chủ nợ. Nếu không có tài khoản, 
Trưởng Ban thanh lý thông báo cho chủ nợ đến nhận trực tiếp hoặc chuyển qua bưu điện cho 
chủ nợ. Phí gửi bưu điện được tính vào chi phí giải thể công ty.

d) Các khoản nợ thuế và nợ ngân sách khác.

8.2. Trường hợp sô' tiền thu được từ việc giải thể công ty không đủ thanh toán chi phí 
giải thể và các khoản nợ phải trả thì người quyết định giải thể công ty thông báo với các chù 
nợ và các cơ quan có liên quan về việc công ty đã mất khả nãng thanh toán và thực hiện các 
thủ tục phá sản công ty.

9. Kết thúc giải thể công ty:

9.1. Hết thời hạn giải thể công ty, nếu còn vấn đề tồn tại thì Ban thanh lý báo cáo Hội 
đồng giải thể để trình người quyết định giải thể công ty xem xét, giải quyết.

9.2. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, sau khi kết thúc việc giải thể, Hội đồng giải 
thể phải lập báo cáo tài chính về giải thể công ty trình người quyết định giải thể công ty; nộp 
lại con dấu của công ty bị giải thể cho cơ quan Công an và Giấy đăng ký kinh doanh của 
công ty bị giải thể cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, nơi công ty đã đăng ký kinh 
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doanh; đăng trên 1 tờ báo của Trung ương và báo địa phương trong 03 số liên tiếp về việc kêt 
thúc giải thể công ty.

9.3. Sau khi kết thúc quá trình giải thể của công ty, toàn bộ hồ sơ, sổ kê' toán của công 
ty bị giải thể, sổ sách liên quan đến quá trình giải thể công ty phải được lưu trữ tại cơ quan 
quyết định thành lập công ty theo đúng các quy định về lưu trữ tài liệu.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư 
số 130/1998/TT-BTC ngày 30/9/1998 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc bàn giao, tiếp 
nhận và xử lý các lổn tại về tài chính của doanh nghiệp nhà nước khi sáp nhập, hợp nhất và 
Thông tư số 66/2002/TT-BTC ngày 6/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục, 
xử lý tài chính khi giải thể doanh nghiệp nhà nước. Các quy định trước đây trái với Thông tư 
này đều không có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, khó khãn đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính 
để nghiên cứu, giải quyết.
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PHỤ LỤC 
PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư sô 38/2005/TT-BTC ngày 18/5/2005
của Bộ Tài chính về hướng dẫn trình tự, thủ tục, xử lý tài chính khi 

thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước)

I. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CÁC HỢP ĐỚNG KINH TẾ

Tổng sô' các hợp đồng kinh tế công ty đang thực hiện tại thời điểm giải thể. Trong đó, 
xác định rõ hợp đổng kinh tế thanh lý ngay và hợp đồng kinh tế có thể tiếp tục thực hiện 
trong thời hạn tiến hành giải thể công ty.

1. Hợp đồng kinh tế thanh lý ngay: nêu rõ tổng sô' thu, hoặc chi phí cho việc thanh lý 
hợp đồng (nếu có).

2. Hợp đồng kinh tế có thể tiếp tục thực hiện, cần giải trình rõ các nội dung sau:

+ Tổng giá trị hợp đồng.

+ Giải trình phương án tiếp tục hoàn thành hợp đồng: mức độ công việc đã hoàn thành, 
thời gian hoàn thành hợp đồng, chi phí cho việc hoàn thành hợp đổng, phương án tổ chức sản 
xuất không ảnh hưởng đến tiến độ thanh lý công ty (bao gồm cả việc tiêu thụ sản phẩm, thu 
tiền...), sô' tiền thu được sau khi hoàn thành hợp đồng...

II. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÀI SẢN CỦA CÔNG TY GIẢI THỂ

1. Đối với tài sản hiện vật:

+ Kiểm kê, phân loại tài sản hiện có thuộc sở hữu của cóng ty và xác định giá trị thị 
trường của các tài sản đó.

+ Phương án thanh lý, nhượng bán tài sản.

+ Phương án xử lý tài sản gắn với quyền sử dụng đất.

+ Phương án xử lý các tài sản được dùng làm vật đảm bảo, thê' chấp.

2. Đối với các khoản nợ phải thu:

+ Tổng số nợ phải thu. Trong đó, chia ra nợ có tài sản bảo đảm, nợ đến hạn, nợ chưa 
đến hạn, nợ có khả năng thu hồi, nợ khồng có khả năng thu hồi.

+ Biện pháp thu hồi nợ, thời gian dự kiến cho việc thu hổi nợ.
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III. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÀI SẢN LIÊN DOANH, CÁC KHOẢN ĐẦU Tư RA NGOÀI 
CÔNG TY (NẾU CÓ)

- Hình thức chuyển nhượng

- Giá trị chuyển nhượng dự kiến...

IV. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH:

a) Số tiền dự kiến thu được từ việc giải thể cóng ty, bao gồm:

1. Tiền mặt, số dư tại các tài khoản tiền gửi (tiền Việt Nam và ngoại tệ), trị giá vàng, 
bạc, đá quý và trị giá toàn bộ giấy tờ có khả năng thanh toán của công ty.

2. Tiền thu được do nhượng bán, thanh lý tài sản (bao gồm cả tài sản được dùng làm vật 
đảm bảo, thế chấp).

3. Khoản thu từ chuyển nhượng phần vốn góp liên doanh, đầu tư ra ngoài công ty.

4. Số tiền thu hổi từ các khoản nợ phải thu.

5. Các khoản thu khác.

b) Số tiền dự kiến chi cho giải thể công ty:

1. Chi trả các khoản nợ có đảm bảo.

2. Chi phí giải thể công ty
3. Chi thanh toán cho người lao động bao gồm: chi các khoản nợ lương, nợ BHXH...

4. Chi trả các khoản nợ không có đảm bảo của công ty. Trong đó các khoản nẹt nhỏ có 
thể thanh toán 1 lần mức lớn nhất và tổng số tiền các khoản nợ này.

5. Chi trả các khoản nợ thuế và nợ Ngân sách khác.

6. Dự kiến các đớt thanh toán cho các chủ nợ.

c) Chênh lệch thu - chi (A-B)

V. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ LAO ĐỘNG

1. Danh sách lao động thường xuyên của công ty tại thời điểm giải thể.

2. Phương án bô' trí việc làm cho lao động của công ty sau khi giải thể:

+ Lao động chuyển công tác sang công ty khác,

+ Lao động nghỉ việc theo chế độ,
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3. Danh sách lao động công ty phải chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc theo quy định hiên 
hành; Tiền trợ cấp thôi việc, mất việc công ty phải trả cho từng lao động theo quy định hiộn 
hành của Nhà nước.

VI. KIẾN NGHỊ

186

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



6. THÔNG Tư SỐ 29/2005/TT-BTC NGÀY 14-04-2005 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 

Hướng dẫn Quy chế công khai tài chính của doanh nghiệp nhà nước

Thi hàìih Quyết định sô 192120041QĐ-TTg ngày 16! 1H2004 của Thủ tướng Chính phủ 
vê việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngán sách nhà nước, các đơn vị 
dự toán ngán sách, các tổ chức được ngán sách nhà nước hỗ trợ, các dự án dầu tư xây dựng 
cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ 
ngán sách nhà nước và các quỹ có nguồn gốc từ các khoản đóng góp của nhân dân, Bộ Tài 
chính hướng dẫn chi tiết một số Điều về cóng khai tài chính tại doanh nghiệp nhà nước như 
sau:

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng
Doanh nghiệp nhà nước phải công khai tài chính theo quy định tại khoản 1 Điều 3 

Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ bao gồm:
a) Tổng công ty nhà nước, Công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty 

nhà nước.
b) Công ty nhà nước độc lập.
c) Công ty cổ phần nhà nước.
d) Công ty có cổ phần hoặc có vốn góp chi phối của Nhà nước.
e) Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) nhà nước một thành viên.
f) Công ty TNHH nhà nước có hai thành viên trở lên.
2. Đôi tượng doanh nghiệp nhà nước không áp dụng
Các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiêm.
3. Mục đích công khai tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước
a) Nhằm đảm bảo minh bạch tình hình tài chính của Công ty nhà nước, số liệu thông tin 

trung thực, khách quan. Phát hiện kịp thời hành vi vi phạm chê' độ quản lý tài chính, chê' độ 
kế toán của doanh nghiệp.

b) Thực hiện đúng đắn quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong 
viêc thực hiện dân chủ ở công ty nhà nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham 
nhũng, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn Nhà 
nước.

c) Là cãn cứ để các nhà đầu tư trong và ngoài nước nghiên cứu và quyết định việc đầu 
tư vào doanh nghiệp; các chủ nợ có thông tin để giám sát đánh giá khả năng thanh toán nợ 
của doanh nghiêp.
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4. Nguyên tắc công khai tài chính
a) Báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp là cơ sở để doanh nghiệp công bố 

thông tin tài chính; báo cáo tài chính được lập và trình bày theo quy định về pháp luật kế 
toán.

b) Doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các 
thông tin tài chính phải cóng khai phù hợp với từng đối tượng nhận thông tin theo quy định 
tại Điểm 5 của Thông tư này.

c) Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về tính chính xác của nội dung công khai quy định tại Thông tư này.

5. Nội dung công khai tài chính
Nội dung công khai tài chính đối với doanh nghiệp theo quy định tại Điều 12 Quyết 

định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

a) Đối tượng tiếp nhận thông tin công khai tài chính là cơ quan quản lý nhà nước theo 
chức năng được nhận báo cáo tài chính, chủ sở hữu doanh nghiệp:

Các doanh nghiệp thực hiện công khai các nội dung thông tin tài chính tại hệ thống báo 
cáo tài chính hàng năm, bao gồm các thông tin về tài sản, tiền vốn, kết quả sản xuất kinh 
doanh, tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, lưu chuyển tiền tệ và thông 
tin thuyết minh về báo cáo tài chính.

b) Đối tượng tiếp nhận là người lao động trong doanh nghiệp, tổ chức công đoàn, đoàn 
thanh niên, Đảng và các đối tượng khác.

Các doanh nghiệp thực hiện công khai các nội dung thông tin tài chính về: tình hình tài 
chính, kết quả hoạt động kinh doanh, việc trích lập sử dụng các quỹ doanh nghiệp, các khoản 
đóng góp cho ngân sách nhà nước của doanh nghiệp, các khoản thu nhập và thu nhập bình 
quân của người lao động, sô' vốn góp và hiệu quả góp vốn của nhà nước tại doanh nghiệp theo 
Mẫu số 01 Thông tư này.

Riêng đối với công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn mà nhà nước nắm giữ 
trên 50% vốn điều lệ thực hiện công khai tài chính theo các nội dung về: tình hình tài chính, 
kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản đóng góp cho ngân sách nhà nước của doanh 
nghiệp, số vốn góp và hiệu quả góp vốn của nhà nước tại doanh nghiệp theo Mẫu sô' 02 
Thông tư này.

6. Các hình thức công khai
a) Đối với cơ quan nhà nước; chủ sở hữu công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu 

hạn nhà nước từ một thành viên trở lên, công ty cổ phần nhà nước, công ty thành viên hạch 
toán độc lập trực thuộc tổng công ty nhà nước: việc công khai tài chính được thực hịên theo 
hình thức gửi báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kê' toán hiện hành.

b) Các cổ đông, người góp vốn ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn mà nhà 
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nước nắm giữ trên 50% vốn điều lộ: việc công khai và tiếp nhận thông tin tài chính được thực 
hiện theo hình thức cổ đông hoặc người góp vốn thông qua báo cáo tài chính tại đại hội Đại 
hội đồng cổ đông hoặc tại hội nghị thành viên.

c) Đối với người lao động trong doanh nghiệp và các đối tượng khác: Doanh nghiệp 
được chủ động lựa chọn các hình thức công khai tài chính theo các cách sau: phát hành ấn 
phẩm; niêm yết tại doanh nghiệp; công bố trong hội nghị cán bộ, công nhân, viên chức của 
doanh nghiệp.

7. Thời điểm công khai tài chính
Thời điểm công khai tài chính đối với các công ty nhà nước quy định tại Điều 13 của 

Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ (chậm nhất 
trong vòng 120 ngày kể từ ngày kết thúc nãm tài chính).

8. Trả lời chất vấn
a) Các tổ chức, cá nhân được tiếp nhận thông tin công khai tài chính theo quy định tại 

Thông tư này có quyền chất vấn về các nội dung công khai tài chính.
b) Hội đổng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty thực hiện công khai tài chính 

có trách nhiệm trả lời chất vấn về các nội dung công khai tài chính.
c) Các chất vấn phải được trả lời cho người chất vấn chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày 

tiếp nhận nội dung chất vấn. Trường hợp nội dung chất vấn phức tạp, cần nhiều thời gian để 
chuẩn bị trả lời thì phải hẹn lại ngày trả lời cụ thể cho từng người chất vấn, nhưng tối đa 
không quá 45 ngày kể từ ngày tiếp nhận nội dung chất vâh.

9. Tổ chức thực hiện
a) Những nội dung không quy định tại Thông tư này, doanh nghiệp thực hiện theo quy 

định tại Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước ban 
hành kèm theo Quyết định số 271/2003/QĐ-TTg ngày 31/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Các Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, các doanh nghiệp, người lao động trong doanh 
nghiệp và các tổ chức chính trị, chính trị xã hội tại doanh nghiệp có trách nhiệm giám sát, 
kiểm tra việc thực hiện công khai tài chính theo quy định tại Thông tư này.

c) Các doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định tại thông tư này, tuỳ theo tính chất 
và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, phạt vi phạm hành chính theo quy tại Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 
quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đãng Công báo và thay thê' Thông tư 
số 65/1999/TT-BTC ngày 07/06/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai tài 
chính đối với doanh nghiệp nhà nước.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các doanh nghiệp Nhà nước phản 
ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi.
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Mẫu số 01.

CÔNG KHAI MỘT số CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: đồng.

Chỉ tiêu Mã số (*) Nãm 
trước

Năm 
báo cáo

A. Tình hình tài chính

I. Tài sản ngắn hạn 100 - BCĐKT

1. Các khoản phải thu 130-BCĐKT

2. Hàng tồn kho 140 - BCĐKT

3. Tài sản ngắn hạn khác 150-BCĐKT

II. Tài sản dài hạn 200 - BCĐKT

1. Các khoản phải thu dài hạn 210-BCĐKT

2. Tài sản cố định 220 - BCĐKT

- Nguyên giá 222+225+228 - BCĐKT

- Giá trị hao mòn lũy kế 223+226+229 - BCĐKT

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 - BCĐKT

3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 - BCĐKT

- Đầu tư vào công ty con 251-BCĐKT

- Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư 
dài hạn

259 - BCĐKT

4. Tài sản dài hạn khác 260- BCĐKT

III. Nợ phải trả 300 - BCĐKT

1. Nợ ngắn hạn 310-BCĐKT

2. Nợ dài hạn 320 - BCĐKT

IV. Vốn chủ sở hữu 400 - BCĐKT

1 .Vốn đầu tư của chủ sở hữu. 411-BCĐKT

2. Quỹ đầu tư phát triển 416- BCĐKT
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3. Quỹ dự phòng tài chính 417- BCĐKT

4. Lợi nhuận chưa phân phối 419- BCĐKT

5. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 421- BCĐKT

- Tăng trong năm

- Giảm trong năm

B. Kết quả kinh doanh

1. Tổng doanh thu 01+21+31 -BCKQHĐKD

2. Tổng lãi (+), Lỗ (-). 50 - BCKQHĐKD

Trg đó:Lãi từ hoạt đồng đầu tư tài chính ( = 21-22)- 
BCKQHĐKD

3.Tổng lợi nhuận sau thuếTNDN 60- BCKQHĐKD

4.Tổng phải nộp ngân sách trong nãm

c. Các chỉ tiêu đánh giá khác

1. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu.

2. Lợi nhuận/Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.Tổng nợ phải trả/VỐn đầu tư của chù sở 
hữu

4. Tổng quỹ lương

5. Sô' lao động bình quân trong năm

6. Tiền lương bình quân.

7. Xếp loại doanh nghiêp

CHỦ TỊCH HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ 
HOẶC GIÁM ĐỐC DN

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Mã số BCĐKT và BCKQKD theo quy định tại Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 
25/10/2000 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chinh và sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 
30/03/2005 cùa Bộ Tài chính. Năm 2004 mã số BCDKT và BCKQHĐKDtheo Quyết định 167 nêu 
trên và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư sô 89/2002/TT—BTC ngày 09/10/2002 cùa Bộ Tài chinh.
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Mẫu số 02

CÔNG KHAI MỘT số CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: đồng.

Chỉ tiêu Mã số (*) Nãm 

trước

Năm 
báo cáo

A. Tình hình tài chính

I. Tài sản ngắn hạn 100-BCĐKT

1. Các khoản phải thu 130-BCĐKT

2. Hàng tồn kho 140 - BCĐKT

3. Tài sản ngắn hạn khác 150-BCĐKT

II. Tài sản dài hạn 200 - BCĐKT

1. Các khoản phải thu dài hạn 210-BCĐKT

2. Tài sản cô' định 220 - BCĐKT

- Nguyên giá 222+225+228 - BCĐKT

- Giá trị hao mòn lũy kế 223+226+229 - BCĐKT

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 - BCĐKT • 4
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 - BCĐKT

4. Tài sản dài hạn khác 260- BCĐKT

III. Nợ phải trả 300 - BCĐKT

1. Nợ ngắn hạn 310-BCĐKT

2. Nợ dài hạn 320 - BCĐKT

IV. Vốn chủ sở hữu 400 - BCĐKT

l.Vôn đầu tư của chủ sở hữu.

Trong đó: Vốn góp của nhà nước

411-BCĐKT

2. Thặng dư vốn cổ phần 412-BCĐKT

3. Cổ phiếu ngân quỹ 413- BCĐKT

4. Quỹ đầu tư phát triển 416- BCĐKT
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5. Quỹ dự phòng tài chính 417- BCĐKT

6. Lợi nhuận chưa phân phối 419- BCĐKT

7. Quỹ khen thưởng phúc lợi 421-BCĐKT

B. Kết quả kinh doanh

1. Tổng doanh thu 01+21+31 -BCKQHĐKD

2. Tổng lãi (+), Lỗ (-). 50 - BCKQHĐKD

3. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN 60- BCKQHĐKD

4. Tổng phải nộp ngân sách trong 
năm

c. Các chỉ tiêu đánh giá khác

1. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu.

2. Lợi nhuận/Vốn đầu tư của chủ sở 
hữu

3. Tổng nợ phải trả/Vốn đầu tư của 
chủ sở hữu

4. Lợi nhuận được chia từ vốn nhà 
nước tại công ty

5. Tổng quỹ lương

6. Số lao động bình quân trong năm

CHỦ TỊCH HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ 

HOẶC GIÁM ĐỐC DN 

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Mã số BCĐKT và BCKQKD theo quy định tại Quyết íỉịnh sô' 167120001QĐ-BTC ngày 
25/10/2000 của Bộ trường Bộ Tài chính và sửa đổi bổ sung theo Thông rư sô' 23/2005/TT-BTC ngày 
30/03/2005 của Bộ Tài chính. Năm 2004 mã sốBCĐKT và BCKQHĐKD theo Quyết định số 167 nêu 
trên và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư sô 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 cúa Bộ Tài chính.
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7. THÔNG Tư SỐ 42/2004/TT-BTC NGÀY 20-5-2004 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Hướng dẫn giám sát và đánh giá hiệu quâ   
hoạt động của doanh nghiệp nhà nước  

Căn cứ Quyết định số 271 l2003IQĐ-TTg ngày 3111212003 của Thủ tướng Chính phủ vê  
việc ban hành Quy chê'giám sát và đánh giá hiệu qua hoạt động của doanh nghiệp nhà nước,  
Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số Điêu vê giám sát và đánh giá hiệu qua hoạt dộng của
doanh nghiệp nhà nước như sau:

1. Đòi tượng áp dụng:

Theo quy định tại Điều 3 Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh
nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 271/2003/QĐ-TTg ngày 31/12/2003 cùa
Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Quy chế kèm theo Quyết định số 271/2003/QĐ-TTg),
các doanh nghiệp Nhà nước quy định tại Luật doanh nghiệp nhà nước nãm 2003 thuộc đối
tượng giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động bao gồm:

- Công ty nhà nước: là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lộ, thành
lập, tổ chức quản lý, đãng ký hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp nhà nước.
Công ty nhà nước được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước độc lập, tổng công ty nhà
nước.

- Công ty cổ phần nhà nước là công ty cổ phần mà toàn bộ cổ đông là các công ty nhà
nước hoặc tổ chức được Nhà nước uỷ quyền góp vốn, được tổ chức và hoạt động theo quy
định của Luật Doanh nghiệp

- Công ty có cổ phần hoặc có vốn góp chi phối của Nhà nước là doanh nghiệp mà cổ
phần hoặc vốn góp của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ, Nhà nước giữ quyền chi phối
đối với doanh nghiệp đó.

- Cóng ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) nhà nước một thành viên là công ty TNHH do
Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, được tổ chức quản lý và đăng ký hoạt động theo quy
định cùa Luật Doanh nghiệp.

- Công ty TNHH nhà nước có hai thành viên trở lên là công ty trách nhiêm hữu hạn
trong đó tất cả các thành viên đều là công ty nhà nước hoặc có thành viên là công ty nhà nước
và thành viên khác là tổ chức được Nhà nước uỷ quyền góp vốn, được tổ chức và hoạt động
theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Công ty mẹ là công ty có ít nhất một công ty con trở lên; có thể là công ty nhà nước,
hoặc Công ty TNHH nhà nước, Công ty cổ phần nhà nước ...
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Công ty con là công ty có 100% vốn điều lệ của công ty mẹ hoặc đa sở hữu trong đó có 
trên 50% vốn điều lệ của công ty mẹ.

2. Đôi tượng không áp dụng:
Các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, báo hiếm 

không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư này.

3. Doanh nghiệp tự giám sát:
3.1. Chủ thể giám sát trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại Điều 5 Quy chế kèm 

theo Quyết định số 271/2003/QĐ-TTg bao gồm:

- Người quản lý điều hành doanh nghiệp: Hội đổng quán trị (HĐQT), Tổ.ng Giám đốc 
(hoặc Giám đốc) doanh nghiệp.

- Người lao động trong doanh nghiệp.

3.2. Nội dung giám sát:
a) Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (hoặc Giám đốc) doanh nghiệp thông qua kiếm 

toán nội bộ, các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của doanh nghiệp thực hiện giám sát theo 
các hình thức giám sát trước, trong và sau hoạt độn ợ của doanh nghiệp, với nội dung như sau:

- Xem xét tính hợp lý của việc huy động, phan phối và sử dụng các nguồn lực: tài sán, 
vật tư, tiền vốn, lao động vào các hoạt động đầu tư xây dựng, sán xuất kinh doanh, tiêu thụ 
sản phẩm của doanh nghiệp; việc tuyển dụng, sử dụng lao động và trá lương cho người lao 
động.

- Kiểm tra tính khả thi của các dự án, kê hoạch ngắn hạn và dài hạn; hiệu quả của dự án 
huy động vốn, dự án đầu tư xây dựng, dự án đầu tư ra ngoài doanh nghiệp; hiệu quá hoạt 
động của các bộ phận trong nội bộ doanh nghiệp: quản lý, sản xuất, tiêu thụ và các phương 
án kinh doanh khác.

— Theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện các dự án đầu tư, thực hiện kê hoạch sản xuất 
kinh doanh; tình hình chấp hành các quy định của pháp luật, nghị quyêt, quyết định của chù 
sở hữu, HĐQT và Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc đối với doanh nghiệp không có HĐQT. 
Thông qua người đại diện phần vốn góp giám sát tình hình tài chính, kết quá kinh doanh và 
các nội dung khác của doanh nghiệp mà mình có vốn góp.

- Theo dõi, kiểm tra việc phân phối lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp; sử dụng các 
quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ dự phòng mất việc làm của doanh nghiệp đảm bảo quyền lợi, 
đúng chế độ của người lao động và quy chế nội bộ của doanh nghiệp.

- Kiểm tra độ tin cậy của sô' liệu báo cáo tài chính, bao gồm: tài sán, công nợ, vòn, 
doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các nghĩa vụ đối với nhà nước; thông tin kinh tế tài chính Vồ 
các báo cáo khác của doanh nghiệp

- HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp, hàng quý, nãm tổ chức đánh 
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giá tính hiệu lực và hiệu quả các nghị quyết, quyết định trong quản lý điều hành; hiệu quả 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; báo cáo về kết quả, những vấn đề tồn tại và đề ra 
biện pháp khắc phục trong quản lý của HĐQT và điều hành của Tổng Giám đốc hoặc Giám 
đốc doanh nghiệp.

b) Người lao động trong doanh nghiệp: thông qua thanh tra nhân dân, tổ chức công 
đoàn và đại hội công nhân viên chức của tổ đội, phân xưởng và doanh nghiệp, thực hiện giám 
sát theo hình thức tham gia thảo luận, góp ý kiến trước khi cấp có thẩm quyền quyết định và 
theo dõi quá trình thực hiện về các vấn đề sau:

- Phương hướng, nhiệm vụ kê' hoạch, biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, sắp xếp 
tổ chức lại sản xuất kinh doanh của công ty.

- Các nội quy, quy chê' của công ty liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ cùa 
người lao động.

- Các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh 
thần, vệ sinh môi trường, đào tạo và đào tạo lại nghề, nâng cao trình độ của người lao động 
trong doanh nghiệp.

- Bỏ phiếu thãm dò tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT 
(nếu có), Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc), kế toán 
trưởng khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

- Thông qua Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu công nhân, viên chức và tổ chức 
Công đoàn, người lao động có quyền thảo luận và biểu quyết, quyết định các vấn đề sau:

+ Nội dung hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung thoả ước lao động tập thể để đại diện tập thể 
người lao động ký kết với Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc công ty nhà nước.

+ Quy chế sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất 
kinh doanh của công ty có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động 
phù hợp với quy định của Nhà nước.

+ Đánh giá kết quả hoạt động và chương trình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, 
bầu Ban Thanh tra nhân dân.

4. Giám sát cùa chủ sở hữu:

4.1. Chủ thể giám sát với chức năng chủ sở hữu doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 
Quy chê' kèm theo Quyết định sô' 271/2003/QĐ-TTg, bao gồm:

- HĐQT các Tổng công ty, công ty mẹ thực hiện chức năng giám sát của Chủ sở hữu 
đối với các công ty TNHH nhà nước một thành viên, cóng ty con, cóng ty thành viên hạch 
toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ.
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- Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện giám sát 
đối với Tổng công ty Nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty TNHH nhà nước một 
thành viên thuộc UBND tính, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Các Bộ, cơ quan ở trung ương và Bộ Tài chính thực hiện chức năng giám sát đối với 
các Tổng công ty Nhà nước, công ty nhà nước độc lập do Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ, cơ 
quan Trung ương quyết định thành lập. Trong đó:

+ Các Bộ, cơ quan trung ương thực hiện chức nãng giám sát theo các nội dung quy định 
tại điểm a, b, c khoản 3 Điều 6 Quy chế kèm theo Quyết định số 271/2003/QĐ-TTg.

+ Bộ Tài chính thực hiện chức năng giám sát theo nội dung quy định tại điểm d, khoán 3, 
Điều 6 Quy chế kèm theo Quyết định sô' 271/2003/QĐ-TTg. Riêng đối với các doanh nghiệp sán 
xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, quân trang, quân dụng chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh 
thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì các Bộ này thực hiện chức năng giám sát.

Các Bộ, cơ quan Trung ương giám sát đối với công ty TNHH nhà nước một thành viên 
do các cơ quan này là đại diện chủ sớ hữu theo các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 6 Quy 
chế kèm theo Quyết định số 271/2003/QĐ-TTg.

Đối với các doanh nghiệp nhà nước khác còn lại theo quy định của Luật doanh nghiệp 
nhà nước (bao gồm: công ty cổ phần nhà nước, công ty TNHH nhà nước có hai thành viên trớ 
lên, công ty có cổ phần hoặc vốn góp chi phối của Nhà nước) thì công ty nhà nước, công ty 
TNHH nhà nước một thành viên có cố phần hoặc vốn góp và cổ đông hoặc thành viên góp 
vốn khác căn cứ vào Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định tại Quy chè kèm 
theo Quyết định số 271/2003/QĐ-TTg đế giám sát doanh nghiệp với các nội dung giám sát 
của Chủ sở hữu.

4.2. Nội dung giám sát của Chủ sở hữu:

Theo quy định tại khoản 3, Điều 6 Quy chế kèm theo Quyêt định sô 271/2003/QĐ-TTg 
chủ sở hữu giám sát doanh nghiệp và người quản lý, điều hành doanh nghiệp theo những nội 
dung sau:

a) Việc tổ chức hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác quán lý và thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn của người quản lý, điều hành doanh nghiệp.

b) Việc thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch sán xuất, kinh doanh hàng năm và dài 
hạn của doanh nghiệp.

c) Việc chấp hành của doanh nghiệp, người quán lý điều hành doanh nghiệp đối với các 
nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu, Hội đồng quán trị, Điều lệ của doanh nghiệp. Đánh 
giá hiệu quả các nghị qũyết, quyết định của chủ sớ hữu liên quan đến quyền chủ sớ hữu đối 
với hoạt động của doanh nghiệp.
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d) Kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn và khả năng thanh toán nợ đối 
với doanh nghiệp, đặc biệt là tình hình thực hiện các chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận và tỷ suất 
lợi nhuận trên vốn, tình hình bảo toàn vốn đầu tư của chủ sở hữu, khả năng thanh toán nợ nói 
chung và thanh toán nợ đến hạn nói riêng; tình hình phàn phố lợi nhuan sau thuê' đế bổ sung 
vốn, trích lập và sử dụng các quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ dự phòng tài chính.

Trên cơ sở kết quả, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, kết quả giám sát, chủ sở hữu 
đánh giá hiệu quả các nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu liên quan đến quyền chủ sở hữu 
đối với hoạt động của doanh nghiệp.

4.3. Hình thức giám sát:

Chủ sở hữu thực hiện giám sát doanh nghiệp theo các hình thức gián tiếp hoặc trực tiếp 
như sau:

a) Giám sát gián tiếp: là hình thức giám sát chủ yếu của chủ sở hữu. Để thực hiện giám 
sát gián tiếp một cách tốt nhất, chủ sở hữu cần phải:

- Yêu cầu doanh nghiệp nộp đầy đủ, đúng hạn báo cáo tài chính, thống kê và các báo 
cáo khác theo quy định của pháp luật và quy định của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp.

- Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp đầy đủ, liên tục, cập nhật.

- Định kỳ tổ chức phân tích, đánh giá doanh nghiệp, người quán lý điều hành doanh 
nghiệp theo nội dung giám sát quy định tại khoán 4.2 trên đây.

b) Giám sát trực tiếp thông qua kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp. Đây là giải pháp 
nhằm bổ sung cho hình thức giám sát gián tiếp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát. 
Để thực hiện việc giám sát trực tiếp, chủ sở hữu cần phải:

- Thực hiện phân loại doanh nghiệp theo quy mô, lính chất hoạt động kinh doanh, trình 
độ, năng lực của người quản lý điều hành, thực trạng công tác hoạt động kinh doanh, quản lý 
của .banh nghiệp để xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra

- Xác định rõ yêu cầu, nội dung, phạm vi, đối tượng, thời gian thực hiện kiểm tra.

- Phối hợp giữa các đại diện chủ sở hữu với các cơ quan chức năng nhà nước trong việc 
kiểm tra. Việc kiểm tra tại doanh nghiệp phải tuân theo quy định của pháp luật về kiểm tra, 
thanh tra.

Riêng đối với các doanh nghiệp do các Bộ, cơ quan Trung ương là đại diện chủ sở hữu 
thì các Bộ, cơ quan trung ương chủ trì và phối hợp với Bộ 1 ầi chính trong việc xây dựng 
chương trình kế hoạch, nội dung, phạm vi, đối tượng kiểm tra.

Bộ, cơ quan trung ương và Bộ Tài chính thông qua hoạt động giám sát theo chức.năng 
của mình thường xuyên cung cấp, trao đổi với nhau về các thông tin cúa doanh nghiệp đặc 
biệt là các thông tin thuộc các nội dung giám sát của chủ sở hữu, các chí tiêu đánh giá hiệu 
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quả hoạt động của doanh nghiệp quy định tại Điều 12 Quy chế kèm theo Quyết định số 
271/2003/QĐ-TTg và các giải pháp giúp doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn. Trên cơ sở 
các giải pháp này, các Bộ, cơ quan Trung ương phới hợp lựa chọn và thống nhất đề ra các giải 
pháp tối ưu đối với doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

4.4. Phân tích, đánh giá doanh nghiệp và báo cáo:

Hàng nãm chủ sở hữu tổ chức phân tích, đánh giá toàn diện hoạt động kinh doanh, công 
tác quản lý của doanh nghiệp và người quản lý điều hành doanh nghiệp; đề ra biện pháp khắc 
phục những vấn đồ tổn tại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
Đồng thời tổng hợp kết quả đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp trực thuộc và báo cáo 
với các cơ quan chức nãng của nhà nước có liên quan. Nội dung của báo cáo, bao gồm: tình 
hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp và số liệu theo biếu 
mẫu quy định tại Mục 8 Thông tư này; tình hình thực hiện nhiệm vụ của bộ máy quản lý điều 
hành doanh nghiệp và những kiến nghị xử lý về các vấn đề tồn tại của doanh nghiệp.

5. Hệ thông chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp:

Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cãn cứ vào các chi tiêu quy định tại 
khoản 1, Điều 12 Quy chế kèm theo Quyết định số 271/2003/QĐ-TTg, cụ thể như sau:

5.1. Doanh thu và thu nhập khác:

a) Doanh thu và thu nhập khác: Chỉ tiêu doanh thu và thu nhập khác được xác định tại 
Báo cáo Kết quá hoạt động kinh doanh (Mẫu số B 02-DN Ban hành theo Quyết định số 
167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 89/2002/TT-BTC 
ngày 9/10/2002 của Bộ Tài chính) bao gồm Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch 
vụ (Mã số 10) + Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) + Thu nhập khác (Mã số 31)

b) Các doanh nghiệp chỉ sản xuất 1 hoặc 2 loại sán phẩm là: điện, than, dấu khí. xi 
măng thì tính theo sản lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ. Đơn vị để tính sản lượng của sản 
phẩm dầu khí, than, xi mãng là tấn, và điên là kwh.

5.2. Lợi nhuận thực hiện và tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn Nhà nước:

a) Lợi nhuận thực hiện:

Lợi nhuận thực hiện bao gồm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận hoạt động 
khác. Chỉ tiêu này được xác định tại Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh - Mã sô' 50.

Đối với các doanh nghiệp, báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc do các cơ quan 
Nhà nước thực hiện kiểm tra, thanh tra, thì các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận được lấy theo số 
liệu của kiểm toán hoặc kiểm tra, thanh tra.

Trường hợp báo cáo tài chính chưa dược kiếm toán hoặc kiếm tra, thanh tra thì chi tiêu 
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doanh thu, lợi nhuận lấy theo sớ liệu ghi tại báo cáo tài chính, Tổng Giám đốc hoặc giám đốc 
doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu báo cáo tài chính.

Một số vấn đề lưu ý khi tính toán chỉ tiêu lợi nhuận như sau:

+ Doanh nghiệp phải tính đủ các khoản chi phí vào giá thành sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ 
trong kỳ theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng trong kinh doanh 
như: trích lập các khoản dự phòng giảm giá hàng hoá tồn kho, nợ khó đòi, giảm giá chứng 
khoán, trợ cấp mất việc làm, chênh lệch tỷ giá, các khoản lãi vay phải trả phát sinh trong kỳ, 
chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ.

+ Đối với giá trị tài sản tổn thất thực tế, kể cả nợ phải thu không có khá năng thu hồi 
sau khi xác định trách nhiệm cá nhân, tổ chức thì phần còn lại phái hạch toán vào chi phí 
quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ.

b) Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn Nhà nước:

Được tính bằng tỷ lệ giữa lợi nhuận thực hiện so với vốn Nhà nước bình quân trong năm 
của doanh nghiệp

Cách xác định lợi nhuận thực hiện như quy định tại điểm a, khoản 5.2, Mục 5 Thông tư 
này.

Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp bao gồm: Nguồn vốn kinh doanh (Tài khoản 411), Quỹ 
đầù tư phát triển (Tài khoản 414), Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (Tài khoản 441). Vốn 
nhà nước bình quân năm được xác định bằng công thức:

Vốn nhà nước tai Số dư vốn Nhà nước Số dư vốn Nhà
doanh nghiệp bình = dầu ký nước cuối kỳ

quân 2

5.3. Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn:

a) Nợ phải trả quá hạn:

Nợ phải trà quá hạn là các khoản nợ đã quá thời hạn cam kết thanh toán cho các chù nợ. 
Việc xác định nợ phải trả quá hạn căn cứ vào thời hạn thanh toán ghi trên khế ước vay nợ, 
hợp đồng kinh tế hoặc các chứng từ cam kết khác.

b) Khả năng thanh toán nợ đến hạn:

Khả năng thanh toán nợ đến hạn của doanh nghiệp là khả năng thanh toán hiện thời 
được xác định bằng tỷ lệ giữa tài sản lưu động hiện có so với nợ ngắn hạn. Công thức:
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Khả năng thanh toán = Tài sản lưu dộng hiên có
nợ đên hạn Nợ ngắn hạn

+ Tài sản lưu động hiện có được xác định là số dư cuối kỳ của toàn bộ tài sản lưu động 
và đầu tư ngắn hạn (mã số 100 Bảng cân đối kế toán).

+ Nợ ngắn hạn: bao gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn đến hạn trả (mã số 310 Báng cân 
đối kế toán)

5.4. Tinh hình chấp hành chế độ, chính sách pháp luật:

Chế độ, chính sách pháp luật theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 12 Quy chế kèm 
theo Quyết định số 271/2003/QĐ-TTg bao gồm các lĩnh vực về thuế, thu nộp ngân sách, tín 
dụng, bảo hiểm, bảo vệ môi trường, lao động, tiền lương, chế độ tài chính, kế toán, kiểm 
toán, chế độ báo cáo tài chính và báo cáo khác. Việc chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật 
là chấp hành đúng quy định, không có những hành vi thực hiện sai, bỏ sót, thực hiện không 
đầy đủ, không kịp thời hoặc không thực hiện dù là vô tình hay cố ý. Doanh nghiệp bị xử phạt 
hành chính hoặc có kêì luân của cơ quan có thẩm quyền là vi phạm cơ chế, chính sách một 
trong những lĩnh vực nói trên dù chưa đến mức bị xử phạt hành chính, đều bị xếp loại thấp 
trong chỉ tiêu này. Những hành vi vi phạm bao gồm hành vi của tập thể, cá nhân dưới danh 
nghĩa đơn vị hoặc của những người đại diện cho doanh nghiệp (HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó 
Tổng Giám đốc (hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc), Kế toán trưởng, Trường Phòng, Ban) gây 
ra.

5.5. Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích:

Thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích là việc ưực tiếp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, 
an ninh hoặc sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công cộng theo chính sách của Nhà nước 
thông qua hình thức đấu thầu hoặc nhân đặt hàng hoặc nhận nhiệm vụ Nhà nước giao. Việc 
đánh giá chỉ tiêu này căn cứ vào mức độ hoàn thành về sản lượng và chất lượng sán phẩm, 
dịch vụ.

Khi tính các chỉ tiêu tại các khoản 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, Mục 5 Thông tư này được loại trừ 
những ảnh hưởng của các yếu tô' sau:

+ Do nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ, ngoài ý muốn 
mặc dù đã có các biện pháp phòng ngừa, ngăn chận.

+ Do đầu tư mở rộng phát triển sản xuất làm ảnh hưởng đến lợi nhuận trong hai nãm 
đầu kể từ nãm đưa công trình đầu tư vào sử dụng. Việc xem xét loại trừ yếu tố này căn cứ vào 
phương án đầu tư của doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong đó đã tính 
toán được mức độ ảnh hưởng đến lợi nhuận.

201

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



+ Do Nhà nước điều chỉnh giá (đối với sản phẩm do Nhà nước định giá) làm ảnh hưởng 
đến doanh thu của doanh nghiệp.

6. Xếp loại doanh nghiệp:

Cãn cứ vào các chi tiêu tại Mục 5 Thông tư này xếp loại doanh nghiệp như sau:

6.1. Phương pháp đánh giá:

Chì liêu Ị: Doanh thu và thu nhập khác: áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động 
kinh doanh sàn phẩm, dịch vụ (trừ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm dầu khí, 
than. điện, xi măng)

Đánh giá doanh thu tăng giảm so với năm trước. Việc đánh giá được chia theo danh 
mục hệ thống ngành kinh tê' quốc dán cấp II ban hành kèm theo Quyết định số 143 
TCTK/PPCĐ ngày 22/12/1993 của Tổng cục trường Tổng cục Thống kê và được quy định chi 
tiẽì như sau:

a) Đối với ngành nông nghiệp (mã ngành KTQD số 01); lâm nghiệp (mã ngành KTQD 
số 02): thuỷ sản (mã ngành KTQD số 05); công nghiệp khai thác mỏ (mã ngành KTQD số 
10, 12, 13, 14); công nghiệp cơ khí (sản xuất các sản phẩm từ kim loại, sản xuất máy móc 
thiết bị có mã ngành KTQD sô' 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37):

Tăng từ 5% trở lên: xếp loại A.

Tăng, giảm dưới 5%: xếp loại B.

Giảm lừ 5% trờ lên: xếp loại c.

b) Đối với ngành công nghiệp chế biến (mã ngành KTQD sô' 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26); sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước (mã ngành KTQD sô' 40, 41); 
xây dựng (mã ngành KTQD sô' 45); khai thác dầu khí (mã ngành KTQD sô' 11); vận tải, kho 
bãi, thông tin liên lạc (mã ngành KTQD sô' 60, 61, 62, 63, 64); thương nghiệp (mã ngành 
KTQD sô' 50, 51, 52); khách sạn (mã ngành KTQD sô' 55), du lịch và các ngành khác:

Tăng từ 7% trờ lên: xếp loại A.

Tăng dưới 7%, giảm dưới 3%: xếp loại B.

Giảm lừ 3% trở lên: xếp loại c.

Chỉ tiêu 2: Lợi nhuận thực hiện và tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn Nhà nước:

- Các doanh nghiệp có lãi và có tỷ suất lợi nhuận trên vốn lăng hơn so với năm trước: 
xếp loại A.

- Các doanh nghiệp hoà vốn và các doanh nghiệp có lãi mà có tỷ suất lợi nhuận trên 
vốn bằng hoặc thấp hơn nãm trước: xếp loại B.

- Tất cả các doanh nghiệp bị lỗ: xếp loại c.
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Đỏi với những doanh nghiệp có lỗ kẽ hoạch, căn cứ vào kế hoạch được phê duyệt đế 
xác định mức độ hoàn thành chỉ liêu này đế thực hiện xếp loại các doanh nghiệp như sau:

+ Các doanh nghiệp có lỗ thực hiện thấp hơn lỗ kế hoạch: xếp loại /V

+ Các doanh nghiệp có lỗ thực hiện bằng lỗ kế hoạch: xếp loại li.

+ Các doanh nghiệp có lỗ thực hiện cao hơn lỗ kế hoạch: xếp loại c.

Trường hợp do thực hiện tăng thêm nhiệm vụ cũng được loại trừ khi xác định chí tiêu lỗ 
thực hiện so với lỗ kế hoạch dược giao.

Chỉ tiêu 3: Nợ phải trả quá hạn và khả nãng thanh toán:

- Doanh nghiệp không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ đên 
hạn lớn hơn 1: xếp loại A.

- Doanh nghiệp không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ đên 
hạn từ 0,5 đến 1: xếp loại B.

- Doanh nghiệp có nợ phải trả quá hạn hoặc hệ sô khả năng thanh toán nợ đên hạn nhó 
hơn 0,5: xếp loại c.

Chỉ tiêu 4: Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành:

- Doanh nghiệp không có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về vi phạm các quy định 
của pháp luật hiện hành: xếp loại A.

- Doanh nghiệp tuy có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về vi phạm các quy định 
của pháp luật hiện hành nhưng chưa đến mức bị xử phạt hành chính trong việc chấp hành các 
quy định của pháp luật: xếp loại B.

- Doanh nghiệp bị xử phạt hành chính trong việc chấp hành chế độ chính sách hoặc 
người quản lý điều hành doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi 
nhiệm vụ đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự: xếp loại c.

Chỉ tiêu 5: Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích:
- Hoàn thành vượt mức về sản lượng với chất lượng sản phẩm, dịch vụ đảm báo tiêu 

chuẩn quy định: xếp loại A
- Hoàn thành về sản lượng với chất lượng sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tiêu chuẩn quy 

định: xếp loại B
- Không hoàn thành sản lượng hoặc chất lượng sản phẩm, dịch vụ không đảm bão tiêu 

chuẩn quy định: xếp loại c.
6.2. Phân loại doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đa ngành nghề:

Căn cứ vào tính chất và tình hình hoạt động của từng doanh nghiệp, các Bộ, cơ quan 
trung ương, UBND tính, thành phô' trực thuộc Trung ương quyết định việc phân loại ngành 
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nghề cho các doanh nghiệp. Ngành nghề của doanh nghiệp được xác định theo ngành nghề có 
tỷ trọng doanh thu cao nhất tính bình quân trong 3 năm: 2 năm trước liền kề, năm thực hiện.

Ví dụ: Công ty chãn nuôi X có hoạt động kinh doanh bao gồm chăn nuôi gia cầm, kinh 
doanh thức ăn gia súc. Trong năm 2001,2002, 2003 doanh thu các hoạt động của công ty như 
sau:

2001 2002 2003 Bình quân 3 năm

Chăn nuôi gia cầm

Kinh doanh thức ăn gia súc

Tổng doanh thu:

15 tỷ 16 tý 15,5 lý 15,5
15 tỷ 17 tý 16,5 tý 16,2 tý

30 tỷ 33 tỷ 32 tỷ

Công ty chăn nuôi X được xếp vào ngành thương nghiệp và đánh giá chỉ tiêu doanh thu 
theo điểm b, khoản 6.1, mục 6 Thông tư này.

6.3. Xếp loại doanh nghiệp:

a) Đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, căn cứ kết quả phân loại cho từng chỉ 
tiêu 1,2, 3, 4 trên đây để phân loại A, B, c cho từng doanh nghiệp như sau:

- Doanh nghiệp đạt loại A là những doanh nghiệp không có chỉ tiêu xếp loại c, trong 
đó chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện và tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước (chỉ liêu 2) và chỉ tiêu 
chấp hành quy định pháp luật (chỉ tiêu 4) phải được xếp loại A.

- Doanh nghiệp loại c là những doanh nghiệp có chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện và tỷ suất 
lợi nhuận trên vốn nhà nước (chỉ tiêu 2) hoặc có 3 chỉ tiêu còn lại (chỉ tiêu 1, 3, 4) xếp loại c.

- Doanh nghiệp đạt loại B là những doanh nghiệp còn lại không được xếp loại A hoặc c.
b) Đối với doanh nghiệp được thành lập và thực tê' hoạt động thường xuyên, ổn định và 

chủ yếu là cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, căn cứ kết quả phân loại cho từng chỉ tiêu 3, 
4, 5 để xếp loại A, B. c cho từng doanh nghiệp như sau:

- Doanh nghiệp xếp loại A là những doanh nghiệp không có chỉ tiêu xếp loại c và lình 
hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích (chỉ tiêu 5) xếp loại A.

- Doanh nghiệp xếp loại c là những doanh nghiệp có chỉ tiêu tình hình thực hiện sán 
phẩm, dịch vụ công ích (chỉ tiêu 5) xếp loại c hoặc có chỉ tiêu 5 xếp loại B và chỉ tiêu 3, 4 xếp 
loại c.

- Doanh nghiệp đạt loại B là những doanh nghiệp còn lại không được xếp loại A hoặc 
c.
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Trường hợp doanh nghiệp có tỷ trọng doanh thu thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích 
của Nhà nước nhỏ hơn 70% tổng doanh thu của doanh nghiệp thì xếp loại như doanh nghiệp 
hoạt động kinh doanh.

c) Đối với Tổng công ty Nhà nước căn cứ kết quả phân loại của doanh nghiệp thành 
viên bao gổm các công ty TNHH nhà nước một thành viên, công ty thành viên hạch toán độc 
lập, vãn phòng Tổng công ty (cũng được coi là một doanh nghiệp độc lập), công ty có cổ 
phần hoặc vốn góp chi phối của tổng công ty để xếp loại tổng công ty như sau:

- Loại A: là Tổng công ty có các doanh nghiệp thành viên được xếp loại A chiếm trên 
50% doanh thu của toàn Tổng công ty;

- Loại C: là Tổng công ty có các doanh nghiệp thành viên xếp loại c chiếm trên 50% 
doanh thu của loàn Tổng công ty;

- Loại B: là các Tổng công ty còn lại.
Riêng công ty mẹ xếp loại như một doanh nghiệp độc lập.

6.4. Công bố kêì quá xếp loại doanh nghiệp nhà nước:
a) Căn cứ vào các chỉ liêu xếp loại doanh nghiệp quy định tại Thông tư này và các văn 

bản hướng dẫn của các Bộ, cơ quan trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, hàng nãm các doanh nghiệp tự đánh giá và xếp loại cho mình; báo cáo xếp loại doanh 
nghiệp cho các cơ quan để thẩm định và công bố xếp loại cho doanh nghiệp theo quy định 
như sau:

- Tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ Nhà nước giữ quyền chi phối các doanh nghiệp 
thành viên, thẩm định và công bố xếp loại đối với các doanh nghiệp thành viên.

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố, xếp loại cho các Tổng công ty 
Nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty TNHH Nhà nước một thành viên do mình quyết 
định thành lập, công ty có cổ phần hoặc vốn góp chi phối của mình.

- Bộ, cơ quan Trung ương công bố, xếp loại cho các Tổng công ty Nhà nước, công ty 
nhà nước độc lập, công ty TNHH nhà nước một thành viên do Bộ, cơ quan Trung ương quyết 
định thành lập hoặc được Chính phủ uý quyền phân cấp là đại diện chủ sớ hữu, công ty cổ 
phần hoặc vốn góp chi phối của mình.

- Việc xếp loại cho Tổng công ty Nhà nước, công ty Nhà nước độc lập, công ty mẹ 
được công bố sau khi có, ý kiến tham gia bằng văn bản của Bộ Tài chính; đối với công ty cổ 
phần hoặc có vốn góp chi phối của công ty nhà nước được công bố sau khi có ý kiến của Đại 
hội dồng cổ đông.

- Chủ sở hữu, thành viên góp vốn hoặc Đại hội đồng cổ đông công bố, xếp loại cho các 
doanh nghiệp Nhà nước khác.

b) Trong quý II của năm sau, các Bộ, cơ quan trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực 
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thuộc Trung ương, HĐQT các Tổng công ly Nhà nước báo cáo kết quả xếp loại doanh nghiệp 
hàng năm về Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Khen thưởng:
Dựa trên kết quá công bố về xếp loại doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp thực hiện 

việc khen thưởng như sau:

7.1. Đối với Công ty Nhà nước: tiền thưởng cho Ban quản lý, điều hành được lấy từ Quỹ 
khen thưởng của doanh nghiệp. Chủ sở hữu quyết định mức trích thưởng cho doanh nghiệp 
nhưng tối đa không vượt quá 300 triệu đồng. Cụ thể như sau:

+ Doanh nghiệp xếp loại A (khá, giỏi) lối đa không quá 300 triệu đồng đối với Tổng 
công ty (Văn phòng) và 200 triệu đồng đối với công ty nhà nước độc lập, công ty thành viên 
hạch toán độc lập.

+ Doanh nghiệp xếp loại B tối đa không quá 150 triệu đồng đối với Tổng công ty (văn 
phòng) và 100 triệu đồng đối với các công ty nhà nước độc lập, công ty thành viên hạch toán 
độc lập.

+ Đối với Tổng công ty (Vãn phòng) không có lợi nhuận do khống trực tiếp kinh doanh 
hoặc Quỹ khen thưởng không đủ nguồn, thì được lấy kinh phí quản lý cấp trên do các doanh 
nghiệp thành viên nộp lên.

7.2. Còng ty TNHH Nhà nước một thành viên:

Tiền thưởng cho Bản quản lý điều hành được lấy từ Quỹ khen thưởng Ban quản lý cùa 
doanh nghiệp:

Lợi nhuận thực hiện hàng năm, sau khi trừ (-) thuế thu nhập doanh nghiệp và bù đắp 
các khoản lỗ năm trước không được trừ vào lợi nhuận trước thuế; trích 10% lập quỹ dự phòng 
tài chính theo quy định hiện hành; Số còn lại tiích lối đa 10% lập quỹ khen thưởng; trích tối 
đa 10% lập quỹ phúc lợi; trích tối đa 5% lập Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành công 
ty như sau:

+ Doanh nghiệp xếp loại A (khá, giỏi) tối đa không quá 200 triệu đồng:

+ Doành nghiệp xếp loại B tối đa không quá 100 triệu đồng.

7.3. Đối với doanh nghiệp Nhà nước khác bao gồm cả công ty cổ phần hoặc có vốn góp 
chi phối, Chủ sở hữu, thành viên góp vốn hoặc Đại hội đồng cổ đông có thể vận dụng các quy 
định tại khoản 7.2, mục 7 Thông tư này để quyết định việc khen thưởng đối với Chủ tịch 
HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty và Lãnh 
đạo các phòng ban.

7.4. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp, doanh nghiệp đã 
trích thưởng Ban quản lý, điều hành, nếu cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra phát hiện báo 
cáo không đúng, có hành vi gian lận hoặc cố tình sai phạm trong hạch toán dẫn đến làm sai 
lệch kết quả phân loại doanh nghiệp thì ngoài việc phải hoàn trả lại số liền đã chi khen 
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thưởng và căn cứ vào mức độ vi phạm doanh nghiệp còn bị xử lý vi phạm theo quy định hiện 
hành và bị xử phạt bằng 50% số tiền đã chi ra.

7.5. Doanh nghiệp xếp loại c không được trích lập Quỹ thưởng Ban quán lý, điều hành.
8. Chè độ báo cáo:
8.1. Báo cáo quý:

- Các doanh nghiệp nhà nước trên cơ sở kết quả giám sát, hàng quý có trách nhiệm báo 
cáo ước thực hiện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của doanh 
nghiệp theo Biểu số 1, cụ thể như sau:

+ Đối với các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty hoặc cóng ty mẹ (sau đây gọi 
là Tổng công ty) có trách nhiệm gửi báo cáo cho Tổng công ty. Thời hạn gửi báo cáo chậm 
nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

+ Đối với Công ty nhà nước độc lập, Tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ trực thuộc các 
Bộ, cơ quan trung ương có trách nhiệm gửi báo cáo cho các cơ quan được Chính phủ phân 
cấp là đại diện chủ sở hữu bao gồm Bộ, cơ quan Trung ương và Bộ Tài chính (Cục Tài chính 
doanh nghiệp). Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất sau 30 ngày kế từ ngày kết thúc quý

+ Công ty TNHH Nhà nước một thành viên gửi báo cáo cho cơ quan là chủ sở hữu. Thời 
hạn gửi báo cáo chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

+ Đối với Tổng công ty Nhà nước, công ty nhà nước, Công ty TNHH Nhà nước một 
thành viên do UBND tinh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập có trách nhiệm gửi báo 
cáo cho UBND tỉnh, thành phố. Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất sau 15 ngày kê’ từ ngày kết 
thúc quý. Hàng quý, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tài chính) tổng hợp 
báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ tổng hợp, phân tích báo cáo tình hình tài 
chính doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn.

8.2. Báo cáo nãm:
a) Hàng năm các doanh nghiệp căn cứ vào các quy định về xếp loại doanh nghiệp tại 

Thông tư này để tự đánh giá, xếp loại cho doanh nghiệp mình và gửi báo cáo xếp loại doanh 
nghiệp theo Biểu số 2 (đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh), Biểu số 3 (đối với doanh 
nghiệp thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích của Nhà nước), Biểu số 4 (đối với Tổng công ty 
Nhà nước hoặc Công ty Mẹ) cho các cơ quan để thẩm định và công bố xếp loại cho doanh 
nghiệp.

Riêng đối với Công ty TNHH nhà nước một thành viên thì chí gửi báo cáo cho cơ quan 
Trung ương hoặc Bộ quản lý ngành là đại diện chủ sở hữu.

Báo cáo xếp loại của doanh nghiệp được gửi cùng thời điểm với Báo cáo tài chính theo 
quy định hiện hành.

b) Trước ngày 30/6 của năm sau, các Bộ, cơ quan trung ương, UBND tính, thành phô' 
trực thuộc Trung ương, HĐQT các Tổng công ty Nhà nước báo cáo tống hợp kết quá sắp xếp 
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doanh nghiệp hàng năm theo Biểu số 5 về Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) để tổng 
hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9. Điều khoản thi hành:
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Riêng đối với 

việc đánh giá phân loại doanh nghiệp thì áp dụng từ năm 2004 trở đi.
Những nội dung không quy định trong Thông tư này, thực hiện theo quy định tại Quy 

chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo 
Quyết định số 271/2003/QĐ-TTg ngày 31/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ.
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8. THÔNG Tư SỐ 39/2004/TT-BTC NGÀY 11-5-2004 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 

Hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp 
nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

- Căn cứ Nghị định sô 69/2002/NĐ-CP ngày 12/7/2002 của Chính phủ về quản lý và 
xử lý nợ tồn dọng của doanh nghiệp nhà nước.

- Căn cứ Quyết định sô 109/2003/QĐ—TTg ngày 5/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc thành lập Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp.

- Căn cứ Nghị định sô 77/2003/NĐ—CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ vê quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, 
bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn dọng của doanh nghiệp như sau:

PHẦN THỨNHẤT

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng: Thông tư này hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với 
các hoạt động: mua, bán, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, 
cá nhân với Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp theo nguyên tắc thoả 
thuận; mua, bán, xử lý nợ và tài sản tồn đọng theo chỉ định của Thủ tướng Chính phủ; bàn 
giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản đã loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực 
hiện chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước.

2. Đối tượng áp dụng:

2.1. Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp thành lập theo Quyết 
định số 109/2003/QĐ-TTg ngày 5/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Công 
ty mua, bán nợ);

2.2. Các doanh nghiệp, tổ chức có nợ phải thu, tài sản tồn đọng bán cho Công ty mua, 
bán nợ (chủ nợ, chủ tài sản);

2.3. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mua nợ và tài sản tổn đọng của Công ty mua, 
bán nợ ;

2.4. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nợ phải trả (khách nợ);
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2.5. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tê' đang giữ hộ nợ, tài sản loại trừ không tính vào 
giá trị doanh nghiệp khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước.

3. Các thuật ngữ sử dụng trong Thông tư này được hiểu như sau:

3.1. “Nợ tồn đọng” là các khoản nợ phải thu, nợ phải trả đã quá hạn thanh toán nhưng 
chưa thu được, chưa trả được.

3.2. “Chủ nợ” là các doanh nghiệp, tổ chức có nợ phải thu.

3.3. “Khách nợ” là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nợ phải trả.

3.4. “Chủ tài sản” là các doanh nghiệp, tổ chức có quyền sở hữu tài sản.

3.5. “Tài sản tồn đọng” là thành phẩm, vật tư, hàng hoá, tài sản cố định thuộc sở hữu 
của doanh nghiệp còn tồn kho, ứ đọng nhưng doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng.

3.6. “Mua, bán nợ, tài sản tổn đọng” là việc chủ nợ có nợ phải thu, chủ tài sản có tài sản 
tồn đọng bán cho Công ty mua, bán nợ. Công ty mua, bán nợ trở thành chủ nợ mới của khách 
nợ, chủ sở hữu mới của tài sản.

3.7. “Mua, bán nợ, tài sản tồn đọng theo chỉ định” là việc mua, bán nợ, tài sản tồn đọng 
theo chỉ định của Thủ tướng Chính phủ.

4. Công ty mua, bán nợ được quyền mua, bán, xử lý các khoản nợ, tài sản tồn đọng bao 
gồm cả giá trị quyền sử dụng đất theo giá thoả thuận và theo chỉ định; có quyền bán các tài 
sản cầm cố, thế chấp cho các khoản nợ Công ty mua, bán nợ đã mua bao gồm cả giá trị quyền 
sử dụng đất theo quy định hiện hành.

5. Các doanh nghiệp và tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế được quyền mua, bán các 
khoản nợ và tài sản tổn đọng theo giá thoả thuận cho Công ty mua bán nợ.

6. Khi Hợp đồng mua, bán nợ, tài sản tồn đọng có hiệu lực, các bên có quyền và nghĩa 
vụ như sau:

- Toàn bộ quyền và nghĩa vụ của chủ nợ (bên bán nợ), chủ lài sản (bên bán tài sản) 
được chuyển giao cho Công ty mua, bán nợ.

- Chủ nợ, chủ tài sản có trách nhiệm chuyển giao đầy đủ nợ, tài sản kèm theo hồ sơ, tài 
liệu có liên quan theo đúng quy định của hợp đồng và các quy định pháp luật hiện hành. 
Đồng thời có ttách nhiệm thông báo cho khách nợ biết việc chuyển đổi chủ nợ đối với khoản 
nợ đã bán.

- Công ty mua, bán nợ được kế thừa đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của chủ nợ đối với 
khoản nợ đã mua, có các quyền và nghĩa vụ của chủ tài sản đối với tài sản đã mua.

- Khách nợ có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ khác đối 
với Công ty mua, bán nợ (như: cung cấp tài liêu, thông tin liên quan đến khoản nợ).
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7. Đối với các khoản nợ và tài sản tồn đọng đã mua hoặc nợ, tài sản tồn đọng được Nhà 
nước giao xử lý, Công ty mua, bán nợ được phép xử lý theo các hình thức sau: thu nợ, bán tài 
sản đảm bảo; cho thuê tài sản tồn đọng; sử dụng nợ, tài sản tổn đọng để góp vốn cổ phần, góp 
vốn liên doanh, hợp tác kinh doanh; bán nợ, tài sản tồn đọng; sửa chữa, nâng cấp tài sản tồn 
đọng để bán, cho thuê, góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh, hợp tác kinh doanh; hoặc các 
hình thức khác mà pháp luật không cấm. Trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý nợ và tài sản 
tồn đọng của Công ty mua, bán nợ được Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cụ thể trong Quy 
chế quản lý tài chính của Công ty mua, bán nợ.

8. Hoạt động mua, bán nợ và tài sản tồn đọng phải lập chứng từ theo quy định hiện 
hành.

9. Bên mua nợ có trách nhiệm theo dõi, hạch toán chi phí mua nợ và tài sản tồn đọng 
theo giá (bao gồm giá mua nợ, giá mua tài sản tồn đọng ghi trên chứng từ, chi phí vận chuyển 
tài sản, chi phí sửa chữa, nâng cấp tài sản - nếu có) và theo dõi giá trị nợ gốc của khoản nợ 
trên tài khoản ngoại bảng.

10. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khi mua các khoản nợ và tài sản tồn đọng cùa 
Công ty mua, bán nợ thực hiện theo giá cả thị trường bằng các hình thức thoả thuận, đầu giá, 
đấu thầu theo quy định hiện hành. Trình tự, thủ tục và xử lý tài chính được áp dụng như đối 
với hoạt động bán nợ và tài sản tồn đọng của Công ty mua, bán nợ.

11. Hoạt động mua, bán, thu hồi, xử lý nợ tồn đọng bao gồm cả bán tài sản cầm cố, thế 
chấp để thu hồi nợ quy định tại Thõng tư này không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia 
tăng.

PHẦN THỨHAI

QUI ĐỊNH CỤ THỂ

I. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG MUA, BÁN NỢ VÀ TÀI SẢN TỔN ĐỌNG THEO THOẢ 
THUẬN

1. Trình lự, thủ tục thực hiện mua, bán nợ và tài sản tồn đọng

1.1. Công ty mua, bán nợ, các chủ nợ có nợ tồn đọng chủ động tiếp cận để tìm hiểu nhu 
cầu mua, bán nợ. Khi có nhu cầu bán nợ, chủ nợ cung cấp cho Công ty mua, bán nợ tài liệu 
liên quan dến khoản nợ.

1.2. Việc mua, bán nợ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa hai bên.

1.3. Việc mua, bán nợ và tài sàn tồn đọng theo giá cả thị trường bằng các phương thức 
thoả thuận, đấu thầu, đấu giá theo quy định hiện hành.
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2. Xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, xử lý nợ

2.1. Đối với Công ty mua, bán nợ:

Khoản nợ đã mua được coi như một loại hàng hoá đặc biệt. Doanh thu, chi phí, kết quả 
kinh doanh liên quan đến hoạt động mua, bán nợ được quy định trong Quy chế tài chính của 
Công ty mua bán nợ.

2.2. Đối với bên bán nợ

a) Trường hợp khoản nợ bán là khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi mà chủ nợ 
đã xử lý theo quy định của Nhà nước và đang theo dõi tại tài khoản ngoài bảng cân đối _kế 
toán thì số tiền thu hồi được từ việc bán khoản nợ này được tính vào thu nhập khác của bên 
bán.

b) Trường hợp khoản nợ bán là khoản nợ đang theo dõi trong bảng Cân đối kế toán (nội 
bảng) thì số tiền bán khoản nợ không tính vào doanh thu hoặc thu nhập khác của bên bán nợ 
mà ghi giảm khoản phải thu tương ứng. Chênh lệch giữa sô tiền thu được khi bán nợ với giá 
trị khoản nợ ghi trên sổ kế toán được bù đắp bằng các nguồn theo thứ tự sau đây:

- Dự phòng khoản phải thu khó đòi hoặc dự phòng rủi ro (đối với tổ chức tín dụng).

- Nếu nguồn dự phòng các khoản phải thu khó đòi hoặc dự phòng rủi ro không đủ bù 
đắp, thì phần còn thiếu được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh.

+ Đối với doanh nghiệp nhà nước: Trường hợp hạch toán vào chi phí hoạt động kinh 
doanh trong 02 (hai) năm liên tiếp mà doanh nghiệp bị lỗ không có khả năng bù đắp và doanh 
nghiệp không thuộc trường hợp phải giải thể, phá sản thì doanh nghiệp lập hồ sơ báo cáo cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định giảm vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo 
quy định hiện hành.

+ Đối với doanh nghiệp nhà nước đang thực hiện chuyển đổi sở hữu: Trường hợp tính 
vào chi phí kinh doanh bị lỗ thì được trừ vào phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp trước khi 
chuyển đổi tương ứng với phần lỗ.

2.3. Đối với khách nợ
Sau khi thực hiện xong việc thanh toán nợ, trường hợp số tiền thực trả được Công ty 

mua bán nợ chấp nhận thấp hơn giá trị khoản nợ hạch toán trên sổ kê' toán thì khoản chênh 
lệch được hạch toán vào thu nhập khác.

Trường hợp giá trị thực tê' khoản nợ góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh, hợp tác kinh 
doanh được Công ty mua, bán nợ chấp nhân thấp hơn giá trị khoản nợ theo sổ sách kê' toán thì 
khoản chênh lệch được hạch toán vào thu nhập khác.

3. Xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán tài sản tồn đọng
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3.1. Đối với Công ty mua, bán nợ:

Tài sản đã mua được coi là hàng hoá. Doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh liên quan 
đến hoạt động mua, bán tài sản được thực hiện theo quy định tại Qui chế quản lý tài chính 
của Công ty mua, bán nợ.

3.2. Đối với bên bán tài sản là doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp được nhượng bán các tài sán không cần dùng, lạc hậu về kỹ thuật để 
thu hồi vốn sử dụng cho mục đích kinh doanh có hiệu quả hơn. Riêng đối với doanh nghiệp 
Nhà nước, thẩm quyền quyết định bán tài sản và qui trình nhượng bán tài sản thực hiện theo 
quy định hiện hành của Nhà nước.

- Số liền bán tài sản sau khi trừ đi chi phí nhượng bán phải hoàn lại vốn (giá trị tài sản 
còn lại trên sổ kế toán). Trường hợp số tiền bán tài sản (sau khi trừ chi phí nhượng bán) lớn 
hơn giá trị còn lại của lài sản trên sổ kê' toán thì số chênh lệch được hạch toán vào thu nhập 
của doanh nghiệp. Trường hợp ngược lại, nếu nhỏ hơn thì số chênh lệch được hạch toán vào 
chi phí của doanh nghiệp.

II. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG MUA, BÁN NỢ VÀ TÀI SẢN TỔN ĐỌNG THEO CHỈ ĐỊNH

1. Đối lượng được thực hiện bán các khoản nợ và tài sản tồn đọng theo chỉ định

1.1. Các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá, trường hợp giá trị phần vốn Nhà 
nước tại doanh nghiệp không đủ để xử lý lỗ luỹ kế và nợ không có khả năng thu hồi hoặc sau 
khi xử lý giảm giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà giá trị còn lại không còn đủ để 
đảm bảo mức vốn Nhà nước cần tham gia trong công ty cổ phần theo phương án được duyệt 
theo quy định hiện hành.

1.2. Các doanh nghiệp Nhà nước cần giữ lại là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước theo 
đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mà 
bị thua lỗ, không có khả năng thanh toán nợ, có các khoản nợ và tài sản tồn đọng phát sinh do 
các nguyên nhân sau đây:

- Do thực hiện các quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Do việc thay đổi cơ chế, chính sách của Nhà nước tác động trực tiếp đến doanh 
nghiệp.

- Do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng khác như: thiên tai, dịch bệnh.

1.3. Các đối tượng khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình tự, thủ tục mua, bán nợ và lài sản theo chỉ định

2.1. Các doanh nghiệp có các khoản nợ và tài sản tồn đọng thuộc đối tượng quy định tại 
điểm 1, mục II, phần thứ hai của Thông tư này có trách nhiệm lập hồ sơ liên quan đến các 
khoản nợ và tài sản tồn đọng, bao gồm:
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- Tờ trình xử lý nợ, tài sản tổn đọng: trong đó nêu rõ lý do đề nghị được bán nợ, tài sản 
tổn đọng theo chỉ định.

- Phương án kinh doanh có hiệu quả được cấp có thẩm quyền duyệt (đối với trường hợp
1.2 mục II).

- Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp trước khi chuyển đổi của Hội đồng xác định 
giá trị doanh nghiệp (đối với trường hợp 1.1 mục II).

- Các tài liệu liên quan đến khoản nợ và tài sản tồn đọng như: quyết định của cơ quan 
có thẩm quyền liên quan đến khoản nợ, tài sản tồn đọng, Hợp đồng kinh tế, biên bản đối 
chiếu công nợ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

- Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất.
2.2. Hổ sơ được gửi đến đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp (Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc trung ương, Hội 
đồng quản trị Tổng công ty Nhà nước), Bộ Tài chính.

2.3. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Đại diện chủ sở hữu doanh 
nghiệp chủ trì cùng với các cơ quan chức năng có liên quan định giá bán khoản nợ và tài sản 
tồn đọng và gửi Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2.4. Cãn cứ quyết định mua nợ và tài sản theo chỉ định, Công ty mua, bán nợ và các 
doanh nghiệp có các khoản nợ và tài sản tổn đọng ký kết hợp đồng mua, bán nợ và tài sản 
theo qui định.

2.5. Công ty mua, bán nợ có trách nhiệm tổ chức xử lý nợ, tài sản tồn đọng mua chỉ 
định theo phương thức thoả thuận, đấu thầu, đấu giá theo quy định hiện hành và hướng dẫn 
tại Quy chế tài chính của Công ty.

Các tài sản mua theo chỉ định cần thiết phải sửa chữa, nâng cấp nhằm mục đích tăng 
giá trị và tạo thuận lợi cho việc xử lý tài sản tồn đọng để thu hồi vốn, Công ty mua, bán nợ 
sử dụng nguồn vốn của mình để liến hành sửa chữa, nâng cấp tài sản tồn đọng. Đối với 
những tài sản có giá trị sửa chữa, nâng cấp dự kiến từ 1 tỷ đổng trở lên, Công ty mua, bán nợ 
phải xây dựng phương án sửa chữa, nâng cấp trình Bộ Tài chính xem xét, quyêt định trước 
khi thực hiện.

Trường hợp sau (02) hai năm kể từ thời điểm mua, Công ly mua, bán nợ đã sử dụng các 
biện pháp, hình thức để thu hồi nợ, bán tài sản tồn đọng mà vẫn không thu hổi dược, không bán 
dược thì Công ty mua, bán nợ có văn bản báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính phương án xử lý.

3. Xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán nợ và tài sản tồn đọng theo chí định
3.1. Đối với Cóng ty mua, bán nợ
- Khi tiến hành mua nợ và tài sản tổn đọng theo chi định, Công ly mua, ban nợ được 

Bộ Tài chính cấp tiền từ nguồn chi phí cải cách doanh nghiệp Nhà nước để:
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+ Thanh toán cho bên bán theo giá của phương án chỉ định sau khi hai bên ký hợp đồng 
mua, bán.

+ Bù đắp chi phí hoạt động, tiếp nhân, quản lý các khoản nợ và tài sản tồn đọng bằng 
1% tính trên giá trị khoản nợ, giá trị tài sản tồn đọng theo giá của phương án chỉ định.

- Giá trị thu hồi khoản nợ (do thu nợ từ khách hàng, bán tài sản đảm bảo hoặc bán nợ), 
bán tài sản tồn đọng được xử lý như sau:

+ Bù đắp chi phí sửa chữa, nâng cấp tài sản (nếu có)

+ Trích 10% số tiền nợ và tài sản thu hồi được để Công ty mua, bán nợ bù đắp chi phí 
định giá, đấu giá (nếu có) và khuyến khích xử lý nhanh, hiệu quả các khoản nợ và tài sản tồn 
đọng mua theo chỉ định nhằm thu hồi vốn cho Nhà nước.

+ Phần còn lại nộp ngân sách Nhà nước (nguồn chi phí cải cách doanh nghiệp Nhà 
nước).

- Trường hợp Công ty mua, bán nợ sử dụng khoản nợ và tài sản tồn đọng để chuyển 
thành vốn góp cổ phần, vốn góp liên doanh, hợp tác kinh doanh thì giá trị vốn góp sau khi trừ 
(-) chi phí sửa chữa, nâng cấp tài sản, chi phí định giá (nếu có), được ghi tăng vốn ngân sách 
Nhà nước cấp cho hoạt động của Công ty mua, bán nợ.

- Hàng quý, Công ty mua bán nợ báo cáo Bộ Tài chính về kết quả mua, bán, xử lý nợ, 
tài sản tồn đọng theo chỉ định.

3.2. Đối với doanh nghiệp bán nợ và tài sản tồn đọng

Đối với doanh nghiệp bán nợ và tài sản tồn đọng việc xử lý tài chính thực hiện theo quy 
định tại tiết 2.2, điểm 2, Mục I, Phần thứ hai và điểm 3, Mục I, Phần thứ hai của Thông tư 
này.

3.3. Đới với khách nợ

Đối với khách nợ, việc xử lý tài chính thực hiện theo quy định tại tiết 2.3, điểm 2, Mục 
I, Phần thứ hai của Thông tư này.
III. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÀN GIAO, TIẾP NHẬN, xử LÝ NỌ VÀ TÀI SẢN KHÔNG 
TÍNH VÀO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP KHI CHUYỂN Đổi SỞ HỮU DOANH NGHIỆP 
NHÀ NUỚC

1. Bàn giao, tiếp nhận

1.1. Bên giao:

1.1.1. Đại diện chù sở hữu các khoản nợ và tài sản đã loại trừ không tính vào giá trị 
doanh nghiệp khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước: các Bộ, cơ quan ngang Bộ đối 
với doanh nghiệp trực thuộc Bộ, Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương đối với doanh nghiệp do Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

222

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ương quyết định thành lập và Hội đồng quản trị các Tổng công ty Nhà nước đối với các 
doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty. Đại diện chủ sở hữu có thể uỷ quyền cho doanh 
nghiệp hiện đang giữ hộ nợ và tài sản thực hiện việc bàn giao.

1.1.2. Doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu hiện đang giữ hộ nợ và tài sản đã loại trừ khói 
giá trị doanh nghiệp.

1.2. Bên nhận là Công ty mua, bán nợ.

1.3. Nội dung giao nhận nợ và tài sản

- Nợ phải thu:
+ Bên giao phân loại theo các tiêu thức: có đù hồ sơ, không đủ hồ sơ; khách nợ còn tổn 

tại, khách nợ không còn tổn tại.
+ Thực hiện bàn giao, tiếp nhận những khoản nợ có đủ hồ sơ và khách nợ còn tồn tại.

+ Đối với các khoản nợ, khách nợ không còn tồn tại, khoản nợ không đù hồ sơ do bên 
giao tự xử lý, không thuộc diện bàn giao cho Công ty mua, bán nợ.

- Tài sản:
+ Bên giao phản loại tài sản theo tiêu thức: tài sản có thể bán được, tài sản thuộc diện 

huỷ bỏ.
+ Thực hiện bàn giao, tiếp nhận những tài sản có thể bán được để thu hồi vốn cho Nhà 

nước.
+ Đối với những tài sản thuộc diện phải huỷ bỏ như: hoá chất, thuốc trừ sâu đã quá thời 

hạn sử dụng, nguyên liệu da thuộc đã thối, mục, nát..., bên giao tự xử lý, không thuộc diện 
bàn giao cho Công ty mua, bán nợ.

2. Thủ tục giao nhận
2.1. Đại diện chủ sở hữu (hoặc người được uỷ quyền) cùng với doanh nghiệp đang giữ 

hộ nợ, tài sản loại ra khỏi giá trị doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp đang chuyển đổi sở hữu đã 
có quyết định giá trị doanh nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp) thực hiện bàn giao nợ, tài sản 
cho Công ty mua, bán nợ.

2.2. Khi giao, nhận phải lập Biên bản bàn giao. Biên bản phải có chữ ký cùa ba bên (bên 
giao, doanh nghiệp và-Công ty mua, bán nợ). Nội dung chính của Biên bản gồm:

- Số lượng, giá trị theo sổ kế toán các khoản nợ, tài sản đã loại trừ khống tính vào giá trị 
doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp và tại thời điểm bàn giao.

- Sô' lượng, giá trị theo sổ kế toán các khoản nợ và tài sản đã xử lý trong thời gian từ khi 
xác định giá trị doanh nghiệp đến‘khi bàn giao cho Công ty mua, bán nợ; Số tiền thu được do 
xử lý nợ, tài sản; số đã nộp theo qui định, số chưa nộp.
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- Sô' lượng, giá trị theo sổ kế toán tài sản thiếu hụt. Nêu rõ nguyên phân.

- Số lượng, giá trị tài sản thuộc diện huỷ bỏ ngay.

- Sô' lượng, giá trị khoản nợ khách nợ không còn tồn tại, không đủ hồ sơ... bên giao tự 
xử lý.

- Số lượng, giá trị các khoản nợ, tài sản bàn giao cho Công ty mua bán nợ.

3. Trách nhiệm các bên giao, nhận

3.1. Bên giao:

3.1.1. Cơ quan đại diện Chủ sở hữu:

- Chỉ đạo doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến nợ, tài sản cần bàn giao. 
Cùng với Công ty mua, bán nợ và doanh nghiệp lập kê' hoạch và thực hiện bàn giao toàn bộ 
nợ và tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp khi chuyển đổi sở hữu.

- Chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện xử lý tài sản thuộc diện phải huỷ bỏ, những khoản nợ 
khách nợ không còn tồn tại hoặc không đủ hồ sơ.

3.1.2. Doanh nghiệp:

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan để thực hiện cùng bàn giao toàn bộ nợ, tài sản 
không tính vào giá trị doanh nghiệp khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước cho Công 
ty mua, bán nợ. Tiếp tục giữ hộ tài sản theo yêu cầu của Công ty mua, bán nợ và phối hợp với 
Công ty mua, bán nợ trong việc xử lý tài sản đang giữ hộ. Tổ chức xử lý tài sản phải huỷ bỏ 
và những khoản nợ khách nợ không còn tồn tại, hoặc không đủ hồ sơ theo quy định hiện 
hành.

3.2. Bên nhận:

- Thống nhất với bên giao về kê' hoạch tiếp nhân.

- Tổ chức tiếp nhận công nợ, tài sản và hồ sơ, tài liệu kèm theo, mở sổ kế toán theo dõi 
nợ và tài sản tồn đọng đã nhận bàn giao.

- Thực hiện thu hồi nợ, xử lý tài sản đã tiếp nhận theo quy định tại điểm 2.5, Mục II, 
Phần thứ hai của Thông tư này.

- Hàng quý, Công ty mua bán nợ báo cáo Bộ Tài chính về kết quả xử lý nợ, bán tài sản 
đã tiếp nhận.

4. Xử lý tài chính đối với các khoản nợ và tài sản khi bàn giao, tiếp nhận

4.1. Đối với Công ty mua, bán nợ

- Sô' tiền thu được lừ việc thu hồi nợ, bán, khai thác tài sản tồn đọng được sử dụng như 
sau:
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+ Bù đắp chi phí sửa chữa, nậng cấp tài sản (nếu có).

+ Trích 20% số tiền nợ và lài sản thu hồi để lại cho Công ty mua bán nợ để bù đắp chi 
phí tiếp nhân, quản lý nợ, tài sản; bù đắp chi phí định giá, đấu giá (nếu có) và khuyến khích 
xử lý nhanh, có hiệu quả các khoản nợ và tài sản được giao để thu hồi vốn cho Nhà nước.

+ Trích 10% số tiền nợ và tài sản thu hồi chuyển trả doanh nghiệp giữ hộ tài sản để bù 
đắp các chi phí quản lý, giữ hộ và xử lý hoặc tổ chức tiêu huỷ các tài sản không được bàn 
giao cho Cóng ly mua, bán nợ (thuộc diện doanh nghiệp phải tiêu huỷ).

+ Số còn lại Công ty mua, bán nợ nộp ngân sách Nhà nước (nguồn chi phí cải cách 
doanh nghiệp Nhà nước).

- Trường hợp Công ty mua, bán nợ sử dụng khoản nợ và tài sản tồn đọng nhận bàn giao 
để chuyển thành vốn góp cổ phần, vốn góp liên doanh, hợp tác kinh doanh thì giá trị được 
tính để chuyển thành vốn góp theo các hình thức này sau khi trừ (-) chi phí sửa chữa, nâng 
cấp tài sản (nếu có), được ghi tãng vốn ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động của Cõng ty 
mua, bán nợ.

4.2. Đối với doanh nghiệp: Cãn cứ biên bản bàn giao nợ và tài sản, doanh nghiệp xử lý 
giảm giá trị tài sản, nợ bàn giao tương ứng. Doanh nghiệp được hưởng số tiền do giữ hộ và 
tham gia bán tài sản quy định tại điểm 4.1.Mục III - Phần thứ hai của Thông tư này.

4.3. Đối với các Tổng công ty Nhà nước: Khi thực hiện bàn giao các khoản nợ, tài sản 
loại ra khỏi giá trị doanh nghiệp cho Công ty mua, bán nợ, chủ sở hữu được hạch toán giảm 
vốn tương ứng.

4.4. Đối với khách nợ: Đối với khách nợ, việc xử lý tài chính thực hiện theo quy định tại 
tiết 2.3, điểm 2, Mục I - Phần thứ hai của Thông tư này.

PHẦN THỨBA

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Các quy định 
khác trái với Thông tư này đểu bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị 
các Bộ, ngành, các địa phương, doanh nghiệp phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải 
quyết.
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9. THÔNG Tư SỐ 34/2005/TT-BTC NGÀY 12-5-2005 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 

Hướng dãn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá

Căn cứ Luật Ngán sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị dinh số 60I2003INĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 1411998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ vé 

quản lý tài sản nhà nước;
Căn cứ Nghị dịnh sô 77/2003ỈNĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 cúa Chính phù quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cáu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ quy định tại Điều 45 Nghị định số05I2005INĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 

của Chính phủ vé' bán đấu giá tài sản;
Bộ Tài chính hướng dẩn việc xác đinh gìá khởi điểm và chuyển giao tài sdn nhà nước đẽ 

bán đấu giá như sau:

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Thông tư này hướng dẫn:
- Nguyên tắc, thẩm quyền quyết định, phương pháp xác định giá khởi điểm đối với tài 

sản bán đấu giá là tài sản nhà nước;
- Chuyển giao lài sản nhà nước để bán đấu giá.

2. Việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê dâì 
được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Cơ quan tài chính nhà nước các cấp, các tổ chức được giao quản lý, sử dụng và xử lý 
lài sản nhà nước, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có chức nãng định giá, thẩm định giá và 
bán đấu giá tài sản có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

II. XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM Đối VỚI TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ LÀ TÀI SẢN NHÀ 
NƯỚC

1. Nguyên tắc xác định giá khởi điểm:

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là tài sản nhà nước được xác định theo nguyên 
tấc phải phù hợp với giá bán thực tế của tài sản cùng loại hoặc tương tự ở thị trường địa 
phương tại thời điểm xác định giá, cụ thể một số trường hợp như sau:
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1.1. Đối với những tài sản do nhà nước quy định giá, giá khởi điểm không được thấp 
hơn giá do Nhà nước quy định tại thời điểm xác định giá khởi điểm.

1.2. Đối với tài sản chuyên dùng đơn chiếc, giá khởi điểm được xác định căn cứ vào chi 
phí tái tạo lại tài sản hoặc chi phí nhập khẩu và mức độ hao mòn (cả hữu hình và vô hình) của 
tài sản.

2. Thẩm quyền quyết định giá khởi điểm

2.1. Tài sản nhà nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc cấp nào ra quyết định 
bán đấu giá, thì cơ quan tài chính nhà nước cấp đó quyết định giá khởi điểm để bán đấu giá.

Đối với những tài sản thuộc loại khó định giá (bất động sản, tài sán chuyên dùng đơn 
chiếc và các tài sản không phổ biên trên thị trường), cơ quan tài chính trình cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cơ quan tài chính quyết định thành lập Hội đổng 
định giá tài sản theo thẩm quyền. Thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sán 
như sau:

- Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản ở Trung ương;

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp quyết định thành lập hoặc uỷ quyền cho thủ trưởng 
cơ quan tài chính cùng cấp quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản ở địa phương.

Thành phần Hội đổng định giá tài sản bao gồm:

- Đại diện cơ quan tài chính nhà nước - Chủ tịch Hội đổng

- Đại diện cơ quan quản lý, sử dụng, xử lý tài sản - Phó Chủ tịch Hội đồng

- Đại diện cơ quan chuyên môn kỹ thuật (nếu cần) - Thành viên

- Ngoài ra, tuỳ theo tính chất, đặc điểm của tài sản cần định giá, Chủ tịch Hội đồng mời 
một số thành viên khác tham gia Hội đổng.

2.2. Đối với tài sản nhà nước là động sản thuộc khu vực hành chính sự nghiệp, tài sản 
thu hồi từ các dự án kết thúc hoạt động, mà việc bán đấu giá do Hội đổng định giá và bán đấu 
giá tài sản, Hội đồng thanh lý tài sản của cơ quan, đơn vị thực hiện, thì việc xác định giá khởi 
điểm do Hội đồng quyết định theo nguyên tắc quy định tại điểm 1 Mục này.

Hội đồng định giá tài sản quy định tại tiết 2.1 và 2.2 điếm 2 Mục này làm việc theo 
nguyên tắc tập thể. Các quyết định của Hội đổng phải được quá nửa sỏ thành viên Hội đổng 
tán thành. Trong trường hợp biểu quyết ngang nhau, thì thực hiện theo phía có ý kiên của Chủ 
tịch Hội đồng.

2.3. Các cơ quan có thẩm quyền quyết định giá khởi điểm quy định tại tiết 2.1 và 2.2 
điểm 2 Mục này có thể thuê các doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp có chức năng định giá 
hoặc thẩm định giá tài sản được thành lập theo quy định của pháp luât xác định giá khởi điểm 
trước khi quyết định.
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3. Phương pháp xác định giá khởi điểm
3.1. Đối với tài sản là quyền sử dụng đất, việc xác định giá khởi điểm áp dụng theo 

phương pháp so sánh trực tiếp và phương pháp thu nhập. Trình tự thực hiên của từng phương 
pháp thực hiên theo hướng dẫn lại Mục I Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 
của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của 
Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.

3.2. Đối với tài sản chuyên dùng đơn chiếc, việc xác định giá khởi điểm được áp dụng 
theo phương pháp chi phí quy định tại Mục II Phần B Quy chế tính giá tài sản, hàng hoá, dịch 
vụ ban hành kèm theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính.

3.3. Đối với các tài sản nhà nước khác (trừ các tài sản quy định tại tiết 3.1, 3.2 điểm 
này), việc xác định giá khởi điểm được áp dụng theo phương pháp so sánh. Nội dung của 
phương pháp và cãn cứ áp dụng thực hiện theo quy định tại Mục I Phần B Quy chế tính giá tài 
sản, hàng hoá, dịch .vụ ban hành kèm theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

HI. CHUYỂN GIAO TÀI SẢN NHÀ NƯỚC ĐỂ BÁN ĐẤƯ GIÁ

1. Nguyên tắc chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá

1.1. Việc chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá phải phù hợp với các quy định 
hiện hành của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước bao gồm: Luật Ngân sách Nhà nước, 
Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 nãm 1998 của Chính phủ, Nghị định số 
77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ, Nghị định số 05/2005/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ..., cụ thể như sau:

a) Việc xử lý, chuyển giao và tổ chức bán đấu giá tài sản nhà nước phải thực hiện thống 
nhất theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

b) Đối với tài sản là lang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà 
nước, tài sản xác lập sở hữu Nhà nước khác, cơ quan tài chính nhà nước làm thủ tục tiếp nhận 
tài sản, quyết định xử lý hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định xử lý theo 
quy định cùa pháp luật; số còn lại bán đấu giá.

1.2. Trong trường hợp chuyển giao tài sản cho các doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp 
có chức năng bán đấu giá tài sản (gọi chung là tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản), cơ 
quan có thẩm quyền xử lý tài sản quy định tại điểm 2 Mục này phải ký hợp đồng uỷ quyền 
bán đấu giá với lổ chức có chức nâng bán đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 8 Nghị định 
sô' 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.
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2. Chuyên giao tài sản nhà nước đê bán đâu giá

2.1. Chuyển giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà 
nước

Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được xử lý như sau:

a) Đối với các tang vật, phương tiện là văn hoá phẩm độc hại, hàng giả không có giá trị 
SỪ dụng, vật phẩm gây hại cho sức khoẻ con người, vật nuôi, cây trồng buộc phải tiêu huỷ và 
các hàng hoá khác không được phép lưu thông trên thị trường, thì cơ quan ra quyết định tịch 
thu lập Hội đồng xử lý để tiêu huỷ. Thành phần Hội đổng bao gồm đại diện cơ quan ra quyết 
dịnh lịch thu, đại diện cơ quan lài chính và đại diện các cơ quan quản lý nhà nước có liên 
quan. Việc tiêu huý phải được lập ihành biên bán có đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội 
đổng.

b) Đối với tang vật, phương tiện là tiền Việt Nam, ngoại lệ, chứng chỉ có giá, vàng, bạc, 
đá quí, kim loại quí, thì cơ quan ra quyết định tịch thu phải chuyển giao cho Kho bạc Nhà 
nước; những giấy tờ, tài liệu, chứng từ liên quan tới tài sản đó thì chuyển giao cho Sở Tài 
chính để tổ chức hạch toán, theo dõi, quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật.

c) Đối với tang vật, phương tiện là thuốc tân dược, vũ khí, chất nổ, chất phóng xạ, 
phương tiện kỹ thuật đặc chủng liên quan đến an ninh, quốc phòng; vật có giá trị lịch sử, văn 
hoá; di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; hàng lâm sản quý hiếm nhóm IA, IB và các tài sản khác 
không được phép lưu hành, thì cơ quan ra quyết định tịch thu chủ trì, phối hợp với cơ quan tài 
chính và các ngành có liên quan tổ chức bàn giao cho cơ quan nhà nước chuyên ngành quản 
lý tài sản đó để tổ chức quản lý, xử lý theo quy định cùa pháp luật.

d) Đối với động vật hoang dã còn sống khoẻ mạnh hoặc sau khi cứu hộ khoẻ mạnh, thì 
cơ quan kiểm lâm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thả vế môi trường thiên nhiên 
phù hợp với sinh thái của từng loài hoặc bán cho cá nhân, tổ chức được phép gây nuôi phát 
triển, nghiên cứu khoa học, phục vụ nhu cầu vãn hoá, đời sống theo thời giá thị trường tại địa 
phương. Việc thả động vật về môi trường thiên nhiên phải được lập thành biên bán có đầy đủ 
chữ ký của các thành viên tham gia.

e) Đối với các tang vật, phương tiện bị tịch thu sung quỹ Nhà nước là phương tiện di lại, 
phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc, thiết bị thí nghiệm còn sử dụng được, thì chuyển giao 
cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Nhà nước có nhu cầu sử dụng. Cục Quản lý công sản có trách 
nhiệm trình Bộ trưởng Bộ Tài chính, Sở Tài chính có trách nhiệm trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền chuyển giao tài sản cho 
các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước.

Sau khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan ra quyết định tịch thu 
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chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính tổ chức bàn giao tài sản cho cơ quan, đơn vị, tổ chức được 
tiếp nhận. Thủ tục bàn giao, tiếp nhân tài sản thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 43 
TC/QLCS ngày 30 tháng 7 nãm 1996 của Bộ Tài chính. Cơ quan, đơn vị, tổ chức được tiếp 
nhân tài sản có trách nhiệm ghi tăng tài sản và giá trị tài sản theo số lượng và giá trị tài sản 
ghi trong Biên bản giao, nhân tài sản.

f) Đối với các tang vật, phương tiện vi phạm hành chính còn lại (sau khi xử lý theo 
hướng dẫn từ tiết a đến tiết e điểm 2.1 này) được xử lý như sau:

f.l) Đối với tang vật, phương tiện là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng (hàng tươi sống, 
dễ bị ôi thiu, khó bảo quản, hàng thực phẩm đã qua chế biến nhưng hạn sử dụng còn dưới 30 
ngày...), thì cơ quan (người) ra quyết định phải tiến hành lập biên bản và phối hợp với cơ 
quan tài chính cùng cấp tổ chức bán ngay theo hình thức bán công khai hoặc chuyển giao cho 
Hội đồng định giá và bán đấu giá tổ chức bán đấu giá. Số tiền thu được gửi vào tài khoản tạm 
giữ mở tại Kho bạc Nhà nước của cơ quan tài chính cùng cấp nơi bắt giữ tài sản.

f.2) Đối với tang vật, phương tiện là vật tư, hàng hoá Nhà nước cấm nhập khẩu buộc 
phải tái xuất, cơ quan tài chính phối hợp với cơ quan ra quyết định tịch thu bán trực tiếp cho 
các tổ chức kinh tế được Nhà nước chỉ định để tái xuất theo quy định hiện hành của pháp 
luật.

g) Đối với các tang vật, phương tiện còn lại là vật tư, hàng hoá, vật phẩm, thì cơ quan 
tài chính cấp tỉnh (đối với tang vật, phương tiện vi phạm do các cơ quan cấp tỉnh ra quyết 
định tịch thu), cơ quan tài chính cấp huyện (đối với tang vật, phương tiện vi phạm do các cơ 
quan cấp huyện, cấp xã ra quyết định tịch thu) quyết định chuyển giao cho tổ chức có chức 
năng bán đấu giá tài sản nhà nước hoặc Hội đồng định giá và bán đấu giá tổ chức bán đấu 
giá, bao gồm:

- Xăng, dầu, gas và các loại nhiên liệu khác;

- Vật liệu xây dựng (sắt, thép, xi măng, cát, sỏi, đá, gạch ngói...);

- Các loại máy móc, thiết bị, dụng cụ gia công kim loại, thiết bị năng lượng, thiết bị kỹ 
thuật điện, cáp và dây điện, thiết bị chế biến lương thực, thực phẩm, thiết bị làm lạnh và điều 
hoà không khí, thiết bị xây dựng, thiết bị và linh kiện điện tử, thông tin, thiết bị, dụng cụ y tế, 
các loại máy móc thiết bị khác;

- Phụ tùng ô tỏ, xe máy, các phương tiện vận tải khác;

- Hàng lâm sản (gỗ, động vật hoang dã...) không thuộc danh mục cấm buôn bán, vân 
chuyển hoặc động vật hoang dã thuộc danh mục cấm buôn bán, vận chuyển nhưng không có 
khả năng cứu hộ khoè mạnh;

- Hàng hoá công nghệ phẩm các loại (Rượu, bia, nước giải khát...);
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- Các loại vật tư, hàng hoá, vật phẩm khác.

h) Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước 
Ikhông phải là vật tư, hàng hoá, vật phẩm quy định tại tiết a, b, c, d, e, f và g của điểm 2.1 này 
•được xử lý như sau:

h.l) Những địa phương chưa có Trung tâm dịch vụ bán đấu giá cấp tỉnh, thì chuyển giao 
• cho tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản nhà nước hoặc Hội đổng định giá và bán đấu giá 
I tổ chức bán đấu giá.

h.2) Những địa phương có Trung tâm dịch vụ bán đấu giá cấp tỉnh, thì chuyển giao cho 
'Trung tâm dịch vụ bán đấu giá cấp tỉnh theo các nguyên tắc sau:

- Tang vật, phương tiện của một vụ vi phạm nêu không có một trong các loại vật tư, 
hàng hoá, vật phẩm quy định tại tiết a, b, c, d, e, f và g điểm 2.1 này, thì chuyển giao cho 
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá cấp tỉnh; Tang vật, phương tiện của một vụ vi phạm hành 
chính bị lịch thu sung quỹ Nhà nước, nếu có một trong các loại vật tư, hàng hoá, vật phẩm 
quy định tại tiết a, b, c, d, e, f và g điểm 2.1 này, thì không chuyển giao cho Trung tâm dịch 
vụ bán đấu giá cấp tỉnh. Việc chuyển giao tài sản cho tổ chức có chức năng bán đấu giá tài 
sàn nhà nước hoặc Hội đổng định giá và bán dấu giá tổ chức bán đấu giá do Giám đốc Sở Tài 
chính quyết định (đối với tang vật, phương tiện vi phạm do cơ quan cấp tính ra quyêt định 
tịch thu), Thủ trưởng cơ quan tài chính cấp huyện quyết định (đôi với tang vật, phương tiện vi 
phạm do cơ quan cấp huyện, cấp xã ra quyết định tịch thu).

- Chỉ chuyển giao phương tiện, tang vật cùa một vụ vi phạm hành chính bị tịch thu sung 
quỹ Nhà nước nếu không có một trong các loại vật tư, hàng hoá, vật phẩm quy dịnh tại tiêt a, 
b, c, d, e, f và g điểm 2.1 này mà giá trị toàn bộ tài sản của vụ vi phạm đó từ 10 triệu đổng trở 
lên theo quy định tại Điều 61 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002; Nếu chưa xác 
định được giá trị thì chưa thực hiện chuyển giao, trường hợp cần tổ chức bán thì cơ quan tài 
chính quyết định chuyên giao cho lổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản nhà nước hoặc 
Hội đồng định giá và bán đấu giá. Đối với tang vật, phương tiện của một vụ vi phạm hành 
chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước bao gồm cả tài sản và cả vật tư, hàng hoá, vật phẩm 
hướng dẫn tại tiết g điểm này, thì cơ quan tài chính quyết định chuyển giao bán dấu giá.

- Đối với tang vật, phương tiện của một vụ vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà 
nước có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên mà không có các loại vật tư hàng hoá, vật phẩm được 
xử lý theo quy định tại tiết a, b, c, d, e, f và g điểm này do cơ quan có thẩm quyền thuộc cấp 
huyện ra quyết định tịch thu, nhưng thuộc địa bàn xa đô thị tỉnh lỵ, điều kiện vận chuyển khó 
khăn, thì cơ quan tài chính cấp huyện nơi bắt giữ tài sản tổ chức bán đấu giá.

- Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của một vụ vi phạm bị tịch thu sung quỹ 
Nhà nước có giá trị dưới 10 triệu đồng, thì cơ quan lài chính quyết định chuyển giao cho tổ 

231

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



chức có chức năng bán đấu giá tài sản nhà nước hoặc Hội đồng định giá và bán đấu giá tài 
sản cùng cấp tổ chức bán đấu giá. Trường hợp các cơ quan thuộc xã, phường, thị trấn ra quyết 
định tịch thu, thì cơ quan tài chính cấp huyện quyết định chuyển giao cho tổ chức có chức 
năng bán đấu giá tài sản nhà nước hoặc Hội đồng định giá và bán đấu giá quận, huyện, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh tổ chức bán đấu giá.

2.2. Chuyển giao tài sản khu vực hành chính sự nghiệp có quyết định thanh lý hoặc bán 
đấu giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

a) Đối với tài sản khu vực hành chính sự nghiệp có quyết định bán, thanh lý của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền, thì cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có tài sản bán, thanh 
lý chuyển giao cho tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản nhà nước tổ chức bán đấu giá.

b) Trường hợp các tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản nhà nước từ chối bán, thì cơ 
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có tài sản bán, thanh lý thành lập Hội đồng định giá và 
bán đấu giá lài sản hoặc Hội đồng thanh lý tài sản để tổ chức bán đấu giá. Thành phần Hội 
đồng thanh lý tài sản thực hiện theo quy định lại Quy chê' Quản lý việc xử lý tài sản nhà 
nước lại các cơ quan hành chính, sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 55/2000/QĐ- 
BTC ngày 19 tháng 4 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

c) Căn cứ vào quy định tại tiêì a, tiết b điểm này, Uỷ ban nhân dân tính, thành phố trực 
thuộc Trung ương hướng dẫn việc chuyển giao và bán đấu giá tài sản khu vực hành chính sự 
nghiệp ở địa phương.

2.3. Đối với tài sản thu hồi từ các dự án kết thúc hoạt động

a) Khi chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (trừ các dự án do các doanh 
nghiệp làm chủ đầu tư), sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn vốn 
viện trợ không hoàn lại đã kết thúc hoạt động, chủ dự án có trách nhiệm kiểm kê, lập danh 
mục các phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc, thiết bị thí nghiệm và các tài sản khác 
thu hồi từ dự án báo cáo cơ quan chủ quản cấp trên để cơ quan chủ quản lập phương án xử lý 
gửi đến cơ quan tài chính nhà nước cùng cấp.

b) Cãn cứ vào quyết định xử lý tài sản thu hồi từ dự án của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền, chủ dự án phối hợp với cơ quan lài chính nhà nước cùng cấp thực hiện:

- Bàn giao tài sản có quyết định điều chuyển, bán cho cơ quan, đơn vị, lổ chức của Nhà 
nước;

- Chuyển giao tài sản có quyết định bán đấu giá cho lổ chức có chức năng bán đấu giá 
tài sản nhà nước để tổ chức bán đấu giá. Trường hợp các tổ chức có chức năng bán đấu giá tài 
sản nhà nước từ chối bán, thì cơ quan chủ quản dự án quyết định thành lập Hội đổng định giá 
và bán đấu giá tài sản thu hổi từ các dự án kết thúc hoạt động để tổ chức bán đấu giá. Hội 
đồng do Thủ trưởng cơ quan chủ dự án làm Chủ tịch. Các thành viên khác bao gồm: Đại diên 
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cơ quan chủ quản dự án; đại diện cơ quan tài chính nhà nước cùng cấp; đại diện cơ quan 
chuyên môn kỹ thuật (nếu cần).

2.4. Bán đấu giá các loại tài sản nhà nước khác

Đối với tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước khác (trừ tài sản tịch thu do vi phạm hành 
chính theo hướng dẫn tại điểm 2.1 Mục này), tài sản được xác lập sở hữu Nhà nước: Tài sản 
thi hành án, tài sản là vật chứng vụ án, tài sản bị chôn dấu, chìm đắm được tìm thấy, tài sán bị 
đánh rơi, bỏ quên, tài sản do tổ chức, cá nhân hiến tặng.v.v..., thì cơ quan tài chính quyết định 
chuyển giao cho tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản nhà nước hoặc Hội đồng định giá 
và bán đấu giá tài sản tổ chức bán đấu giá.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cãn cứ vào hướng dẫn tại Thông tư này, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương có trách nhiệm rà soát lại toàn bộ các quy định cụ thể của địa phương về việc xác 
định giá khởi điểm và chuyển giao tài sán nhà nước để bán đấu giá để trình Uỷ ban nhân dân 
cùng cấp sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Cục Quản lý công sản, Sở Tài chính, cơ quan tài chính cấp huyện có trách nhiệm 
giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân các cấp hướng dẫn, kiểm tra việc 
thực hiện Thông tư này.

3. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ hướng dẫn 
về xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 
bị tịch thu sung quỹ Nhà nước tại Thông tư sô 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 
cùa Bộ Tài chính.

4. Theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Nghị định sô 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 
nãm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, Bộ Tài chính có nhiệm vụ, quyền hạn: 
"Hướng dẫn, kiểm tra việc chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá"; Do đó, hướng dân 
của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô 
trực thuộc Trung ương ban hành trước hoặc sau ngày Thông tư này có hiệu lực (nêu có) phái 
phù hợp với các quy định tại Thông tư này. Trường hợp hướng dẫn chưa phù hợp với Thông 
tư này thì thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phán 
ánh về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) để phối hợp giải quyết.
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10. QUYẾT ĐỊNH số 20/2005/QĐ-BTC NGÀY 7-4-2005 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh 
nghiệp nhà nước

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Nghị định sô'86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy dinh chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ clìức của bộ, cơ quan ngang bộ;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cáu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Ngỉiị định số41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ vé 
Chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước;

- Căn cứ Nghi định số Ỉ55/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 
của Chính phủ vê Chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước;

- Theo dề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ 
lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.

Điều 2: Uỷ quyền cho Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp làm chủ tài khoản và 
quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đãng công báo 
đến hêì ngày 31/12/2005 và thay thế Quyết định số 85/2002/QĐ-BTC ngày 1/7/2002 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp 
xếp lại doanh nghiệp nhà nước, Quyết định số 123/2003/QĐ-BTC ngày 1/8/2003 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính sửa đổi một số điều của Quy chê' quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ lao 
động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 
85/2002/QĐ-BTC ngày 1/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ lịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hội đồng 
quản trị các Tổng công ly nhà nước, Thủ trường các đơn vị thuộc hệ thống tài chính, kho bạc 
nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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QUY CHẾ
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ Hỗ TRỢ LAO ĐỘNG DÔI Dư 

DO SẮP XẾP LẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định sô 20/2005/QĐ-BTC 
ngày 7 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước (sau đây 
gọi tắt là Quỹ) được thành lập để hỗ trợ các công ty nhà nước (sau đây gọi lắt là công ty) theo 
quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 sửa đổi, bổ sung 
một sô' điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách 
dôi với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định sô 
155/2004/NĐ-CP), để thực hiện chính sách trợ cấp cho người lao động thuộc đối tượng quy 
định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 155/2004/NĐ-CP bị mất việc hoặc nghỉ hưu sớm do 
sấp xếp lại công ty.

Điều 2. Quỹ đật trụ sở tại Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp - số 4, ngõ Hàng 
Chuối 1, phố Hàng Chuối, Hà Nội) và mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để tiếp nhận và sử 
dụng các nguồn quỹ theo quy định tại Quy chế này.

Điểu 3. Quỹ hình thành từ:

- Ngâii sách Nhà nước;

- Viện trợ của các tổ chức, cá nhân;

- Các nguồn khác (nếu có).
Quỹ chỉ hỗ trợ công ty chi trả trợ cấp cho người lao động dôi dư theo quy định của Quy 

chế này, không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Điều 4. Quỹ có trách nhiệm cấp kinh phí đúng đối tượng, đúng mục đích, công khai, 
minh bạch. Quỹ hỗ trợ kinh phí theo nguyên tắc một lần cho mỗi công ty và một lần cho mỗi 
người lao động.

Điều 5. Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật vể tính chính xác, trung thực trong 
hồ sơ đề nghị Quỹ cấp kinh phí. Cơ quan nhà nước phê duyệt phương án sắp xếp lao động 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về tíhh chính xác của kết quả thẩm định hồ sơ.

Cơ quan nhà nước phê duyệt phương án sắp xếp lao động:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: đối với công ty nhà nước thuộc 
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Trung ương quản lý (bao gồm cả các công ty thành viên hạch toán độc lập, đơn vị hạch toán 
phụ thuộc của công ty thành viên hạch toán độc lập, đơn vị sự nghiệp của tổng công ty).

- Uỷ ban Nhân dân các lỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: đối với công ly nhà nước 
thuộc địa phương quân lý (bao gồm cả các công ty thành viên hạch toán độc lập, đơn vị hạch 
toán phụ thuộc của công ty thành viên hạch toán độc lập, đơn vị sự nghiệp của tổng còng ty).

II. NỘI DUNG HỖ TRỢ CỦA QUỸ Hỗ TRỢ LAO ĐỘNG DÔI DƯ

Điều 6. Đối tượng được hỗ trợ lừ Quỹ

1. Người lao động dôi dư (bao gồm cả người lao động của nông, lâm trường quốc 
doanh) theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 155/2004/NĐ-CP.

2. Các chức danh do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm quy định tại điểm 4 mục II Nghị 
quyết số 09/2003/NQ-CP ngày 28/7/2003 của Chính phủ về sửa dổi, bổ sung Nghị quyết số 
16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 của Chính phủ về việc tinh giản biên chế trong các cơ 
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (gọi tắt là Nghị quyết số 09/2003/NQ-CP) được cơ quan 
có thẩm quyền quyết định cho thói việc hoặc nghỉ hưu trước tuổi do không sắp xếp được công 
việc lại thời điểm công ty thực hiện cơ cấu lại.

Điều 7. Phạm vi hỗ trợ của Quỹ

1. Phần kinh phí thuộc trách nhiệm của Quỹ:

1.1. Khoán kinh phí trợ cấp cho người lao động theo mức quy định tại điểm b khoản 1, 
khoán 2 và điểm b, điểm c khoản 3 Điều 3; khoản 2 Điều 4 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP 
ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh 
nghiệp nhà nước (dưới đây gọi tắt là Nghị định số 41/2002/NĐ-CP).

1.2. Khoản kinh phí trợ cấp cho các chức danh quy định tại điểm 4 mục II Nghị quyết 
số 09/2003/NQ-CP theo mức quy định tại điểm b, điểm c, điểm d và điểm đ khoản 4 Mục II 
Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan 
hành chính, đơn vị sự nghiệp.

2. Quỹ hỗ trợ phần kinh phí thuộc trách nhiệm của công ty:

2.1. Toàn bộ kinh phí trợ cấp cho người lao động dôi dư thuộc trách nhiệm của công ty 
theo mức quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP đối với trường hợp 
công ty nhà nước bị giải thể hoặc phá sản.

2.2. Phần kinh phí còn thiếu để trợ cấp cho người lao động dôi dư thuộc trách nhiệm 
của công ty theo mức quy định lại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP, sau khi 
công ty đã sử dụng hết Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm trích lập bằng 3% quỹ tiền lương 
làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể:
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a) Sử dụng hết Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của công ty đối với trường hợp cơ 
câu lại đơn vị hạch toán phụ thuộc của công ty nhà nước độc lập, công ty thành viên hạch 
toán độc lập của tổng công ty;

b) Sử dụng hết Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của tổng công ty nhà nước đối với 
trường hợp cơ cấu lại đơn vị hạch toán phụ thuộc và đơn vị sự nghiệp thuộc tổng công ty nhà 
nước.

c) Sử dụng hêì Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của công ty bị sáp nhập, nhận sáp 
nhập hoặc các công ty hợp nhất đối với trường hợp sáp nhập, hợp nhất.

d) Sử dụng hết Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm cùa công ty mẹ đối với trường hợp 
công ty bị chia, tách.

2.3. Phần kinh phí còn thiếu để trợ cấp cho người lao động được giao đất, giao rừng của 
nông, lâm trường quốc doanh theo mức quy định tại Điều 42 của Bộ Luật Lao động và hướng 
dẵn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, sau khi đã sử dụng hết Quỹ Dự phòng trợ cấp 
mâì việc làm trích lập bằng 3% quỹ tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội của doanh 
nghiệp.

Điều 8. Việc thu hổi tiền về Quỹ

Người lao động đã nhận trợ cấp từ Quỹ nếu được tái tuyển dụng vào làm việc ở công ty 
đã cho thôi việc, hoặc được tái tuyển dụng vào công ty, cơ quan khác thuộc khu vực nhà 
nước, hoặc được nông, lâm trường giao đất, giao rừng thì phải nộp trả Quỹ số tiền theo quy 
định lại điểm 3 Mục II Thông tư sô' 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dõi dư do sắp 
xêp lại doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP 
ngày 10/8/2004 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH).

Đơn vị tuyển dụng lao động có trách nhiệm thu hồi số tiền trợ cấp mà người lao động 
hoàn trả và nộp về tài khoản của Quỹ ngay sau khi ký hợp đồng lao động, theo địa chí sau:

Đơn vị nhận tiền: Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước - 
Cục Tài chính doanh nghiệp

Số tài khoản : 942.08

Tại: Sở giao dịch Kho bạc nhà nước

Đồng thời, thông báo bằng vãn bản cho Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư .

Đơn vị tuyển dụng và người lao động được tái tuyển dụng phải chịu trách nhiệm trước 
pháp luật nếu làm trái quy định tại Điều này.
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III. CẤP KINH PHÍ TỪ QUỸ CHO CÔNG TY:

Điều 9. Căn cứ để xác định mức trợ cấp

1. Đối với các công ty nhà nước thực hiện sắp xếp lại, hoặc cơ cấu lại theo Điều 17 cùa 
Bộ Luật lao động, cãn cứ vào ngày ghi trong quyết định cho người lao động nghỉ việc để xác 
định thời gian người lao động được hưởng trợ cấp trong các mầu 7, 8, 9, 10, 10b ban hành 
kèm theo Thông tư 19/2004/TT-BLĐTBXH, mẫu số lb, lc ban hành kèm theo Thông tư số 
73/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC ngày 28/12/2000 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và Bộ 
Tài chính về hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp (gọi lắt là Thông tư số 73/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC).

2. Đối với công ty cổ phần được chuyển đổi theo hình thức cổ phần hoá từ công ty nhà 
nước, đơn vị hạch toán phụ thuộc của công ty nhà nước, công ty thành viên hạch toán độc lập, 
đơn vị hạch toán phụ thuộc của công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc lổng công ty có 
phương án thực hiện cơ cấu lại theo Điều 17 của Bộ Luật Lao động được cơ quan có thẩm 
quyền xác nhận trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh theo Luật Doanh nghiệp:

2.1. Chế độ cho người lao động nghỉ hưu trước tuổi, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu 
nhưng còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối đa 1 năm (tại các mẫu 7, 8 ban hành kèm 
theo Thông tư 19/2004/TT-BLĐTBXH) được tính đến thời điểm có quyết định cho người lao 
động nghỉ việc.

2.2. Chế độ cho người lao động bị mất việc, thôi việc (tại các mẫu 9, 10, 10b ban hành 
kèm theo Thông tư 19/2004/TT-BLĐTBXH) được tính đến ngày công ty được cấp giấy 
chứng nhận đãng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp.

3. Mức trợ cấp cho từng lao động xác định theo quy định tại Thông tư số 19/2004/TT- 
BLĐTBXH, trong đó thời gian tính trợ cấp là thời gian người lao động thực tế làm việc trong 
khu vực nhà nước (có đi làm, có tên trong bảng thanh toán lương).

Điều 10. Hồ sơ, thủ tục

1. Sau khi Phương án sắp xếp lao động được duyệt, công ty có trách nhiệm lập dự toán 
kinh phí chi trợ cấp cho người lao động theo quy định tại tiết c2 điểm 1 phần IV Thông tư số 
19/2004/TT-BLĐTBXH; Dự toán kinh phí chi trợ cấp cho các chức danh quy định tại điểm 4 
mục II Nghị quyết số 09/2003/NQ-CP xây dựng theo mẫu lc, lb ban hành kèm theo Thông 
tư hên tịch số 73/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC .

Trước khi gửi Hổ sơ, công ty phải niêm yết công khai danh sách lao động dôi dư và dự 
toán kinh phí chi trả chế độ đối với người lao động dôi dư được xác định tại các mẫu số 7, 8, 
9, 10, 10b ban hành kèm theo Thông tư 19/2004/TT-BLĐTBXH, mẫu lb, lc ban hành kèm 
theo Thông tư số 73/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC để người lao động kiểm tra, đối chiếu.
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2. Hồ sơ đề nghị cấp phát kinh phí được quy định cho từng trường hợp sắp xếp, cơ cấu 
lại công ty tại Phụ lục sô' 1 kèm theo Quy chế này.

3. Thời hạn nộp hổ sơ:

3.1. Không quá 120 ngày kể từ ngày phương án cơ cấu lại doanh nghiệp được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp công ty nhà nước thuộc đối tứợng Nhà nước nấm 
giữ 100% vốn).

3.2. Không quá 90 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt phương án sấp xếp lại 
doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền đối với công ty nhà nước thực hiện sắp xếp lại (chuyển 
thành công ly trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, hai thành viên trở lên, sáp nhập, hợp nhâì, 
chia, lách, khoán kinh doanh, cho thuê, chuyển thành đơn vị sự nghiệp, cổ phần hoá, giao, 
bán, giái thể, phá sản).

3.3. Không quá 30 ngày kể từ ngày công ty cổ phần hoạt động được 1 năm đối với công 
ty cổ phần thực hiện cơ cấu lại theo Điểu 17 của Bộ Luật Lao động.

3.4. Trường hợp Hồ sơ nộp quá hạn, phải có ý kiến cùa cơ quan phê duyệt Phương án 
sắp xếp lao động.

Điều 11. Gửi Hổ sơ

Công ty phải gửi hồ sơ quy định lại Điều 10 Quy chế này đến Quỹ, cơ quan phê duyệt 
phương án sắp xếp lao động, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội 
nơi công ty tham gia đóng bảo hiểm xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và lưu một 
bộ hồ sơ tại công ty.

Trường hợp chưa nhận được kinh phí nhưng công ty đã hoàn tất việc chuyển đổi, đã 
đăng ký kinh doanh theo pháp nhân mới thì công ty thông báo bằng văn bản về tên và số hiệu 
lài khoản mới của công ty đến Quỹ .

Điều 12. Quyết định xuất Quỹ

1 .Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể lừ ngày nhận đủ hồ sơ, Quỹ ra quyết định xuất 
quỹ.

Quyết định xuất quỹ gửi cho cóng ty, cơ quan phê duyệt phương án sắp xêp lao động, 
Bộ Lao động thương binh và Xã hội, Kho bạc nhà nước và cơ quan bảo hiểm xã hội được Quỹ 
cấp kinh phí để đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

2.Trường  hợp hồ sơ không đảm bảo các yêu cầu theo quy định thì trong thời hạn 5 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Quỹ thông báo bằng văn bản cho cơ quan phê duyệt 
phương án sắp xếp lao động và công ty biết để hoàn chỉnh.

Điều 13. Cấp phát kinh phí

Trong thời hạn 5 ngày làm viêc, kể từ ngày có quyết định xuất quỹ, Quỹ thực hiện:
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- Cấp phát kinh phí trợ cấp lao động dôi dư vào tài khoản của công ty (hoặc tài khoản 
của tổ chức thực hiện việc chi trả trợ cấp lao động dôi dư ghi tại đơn đề nghị cấp kinh phí đối 
với công ty nhà nước thực hiện giải thể, phá sản).

- Cấp kinh phí số tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đủ tuổi nghỉ hưu 
nhưng còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối đa là 1 năm vào tài khoản của cơ quan 
bảo hiểm xã hội.

Điều 14. Tổ chức chi trả

Sau khi nhận được kinh phí từ Quỹ, công ty phải thực hiện:

1. Niêm yết công khai tại công ty mức kinh phí được hưởng của từng người lao động 
trong thời gian tối thiểu là 3 ngày làm việc.

2. Tổ chức chi trả trợ cấp cho người lao động dôi dư trong thời hạn 15 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân được kinh phí.

Việc chi trả phải đúng đối tượng, đúng số tiền cho người lao động dôi dư theo danh 
sách đã được phê duyệt; phải lập phiếu chi theo quy định hiện hành; lập bảng kê người lao 
động nhân trợ cấp (Phụ lục số 3, Quy chế này). Người lao động, người đại diện được uỳ 
quyền hoặc người quản lý di sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự ký nhận tiền trợ cấp vào 
phiếu chi và bảng kê.

3. Cơ quan phê duyệt phương án sắp xếp lao động, tổng công ty nhà nước có trách 
nhiệm chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc trả trợ cấp cho người lao động dôi dư tại công ty. Tổ 
chức công đoàn doanh nghiệp thực hiện giám sát, kiểm tra theo chức nãng.

Điều 15. Báo cáo quyết toán kinh phí

1. Đối với khoản kinh phí cấp cho công ty:

1.1. Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày nhân được kinh phí, công ty phải lập Báo 
cáo quyết toán kinh phí, bao gồm :

- Bảng kê người lao động nhận trợ cấp (Phụ lục số 03, Quy chê' này)

- Báo cáo sử dụng kinh phí cấp từ Quỹ (Phụ lục số 04, Quy chế này)

- Báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp lao động theo quy định tại tiết e điểm 1 Phần IV 
Thông tư số 19/2004/TT-BLDTBXH.

Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Báo cáo 
quyết toán.

1.2. Cơ quan phê duyệt phương án sắp xếp lao động, tổng công ty nhà nước chịu trách 
nhiệm đôn đốc các công ty lập báo cáo quyết toán và thẩm tra phê duyệt báo cáo quyết toán 
trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán.
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Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí, công ty phải nộp Báo 
cáo quyết toán đã được phê duyệt cho Quỹ (bản chính). Quá thời hạn trên, nếu công ty không 
nộp thì giám đốc công ty và những người có liên quan bị xử phạt hành chính.

1.3. Đới với công ty cổ phần thực hiện cơ cấu lại theo Điều 17 của Bộ Luật Lao động 
nếu chưa nộp báo cáo quyết toán kinh phí đã được cấp (lần 1) tại thời điểm cổ phần hoá thì 
chưa được cấp kinh phí từ Quỹ.

2. Đối với khoản kinh phí cấp cho cơ quan bảo hiểm xã hội: Trong thời gian 30 ngày kể 
từ ngày nhận được kinh phí, cơ quan bảo hiểm xã hội phải lập báo cáo sử dụng kinh phí theo 
Phụ lục số 05, Quy chế này gửi cho Quỹ .

Điều 16. Khoản kinh phí còn thừa sau khi chi trả cho người lao động, công ty phái 
nộp ngay vào tài khoân của Quỹ trước khi quyết toán.

IV. CẤP KINH PHÍ CHO CÁC cơ sở DẠY NGHỂ:

Điều 17. Lập và thẩm định Hồ sơ cấp kinh phí

1. Các cơ sở đào tạo nghề cho người lao động dôi dư lặp và gửi Đơn để nghị thanh toán 
kinh phí đào tạo (Phụ lục số 06, Quy chê' này), kèm theo các Phiếu học nghề miễn phí (bán gốc) 
và bản sao các quyết định nghỉ việc của người lao động dôi dư học nghề tại cơ sở đào tạo đên Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính nơi cơ sở dạy nghề đóng trụ sở.

Cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm về lính trung thực, chính xác trong Đơn đề nghị thanh 
toán kinh phí đào tạo.

2. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thẩm định về sô lao động dôi 
dư thực tê đào tạo tại cơ sở dạy nghề, thời gian đào lạo nghề (lối đa không quá 6 tháng).

Sở Tài chính chịu trách nhiệm thấm định về mức chi đào tạo nhưng tối đa không quá 
350.000 đồng/người/tháng (ba trăm năm mươi ngàn đồng/người/tháng).

Điều 18. Thủ tục xuất Quỹ
1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do cơ sớ dạy nghề gửi, 

Quỹ ra quyết định cấp kinh phí gửi cơ sở dạy nghề, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở 
Tài chính nơi cơ sở dạy nghề đóng trụ sở, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Kho bạc 
nhà nước.

Trường hợp hổ sơ không đảm bảo các yêu cầu theo quy định, trong thời hạn 5 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân được hồ sơ, Quỹ thông báo bằng văn bán cho cơ sờ dạy nghề, Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính biết để hoàn chỉnh.

2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, sau khi có quyết định xuất quỹ, Quỹ cấp phát kinh 
phí vào tài khoản của cơ sở dạy nghề.
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V. CHỂ ĐỘ SỔ SÁCH VÀ BÁO CÁO

Điều 19. Quỹ có trách nhiệm mở sổ để theo dõi việc huy động và sử dụng nguồn Quỹ 
và thực hiện việc hạch toán kế toán theo đúng quy định của chê' độ quản lý tài chính hiện 
hành.

Việc ghi chép kế toán phải rõ ràng, đầy đủ bảo đảm cập nhật kịp thời các hoạt động 
phát sinh và tổ chức việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo đúng chế độ quy định.

Điều 20. Châm nhất không quá 45 ngày sau khi kết thúc năm tài chính, Quỹ phải 
hoàn thành báo cáo quyết toán năm trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ.

Điều 21. Các công ty, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở dạy nghề nhận kinh phí từ Quỹ 
có trách nhiệm lưu trữ sổ sách, chứng từ, lài liệu có liên quan đến việc sử dụng kinh phí theo 
quy định hiện hành phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Quỹ và của các cơ quan có liên 
quan.

Trường hợp vi phạm các quy định về lưu trữ, thủ trưởng các đơn vị trên đây và những 
người có liêníiuan sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Trách nhiệm của các cơ quan và người lao động dôi dư:

1. Cơ quan phê duyệt phương án sắp xếp lao động căn cứ vào kết quả phê duyệt điều 
chỉnh phương án sắp xếp tổng thể công ty nhà nước theo Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg 
ngày 24 tháng 8 nãm 2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, danh mục phân loại 
công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước lập 
kê' hoạch sắp xếp lại lao động và nhu cầu kinh phí chi trả trợ cấp cho người lao động dôi dư 
của năm 2005 gửi cho Quỹ và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 30/5/2005 
(Phụ lục sô' 07, Quy chế này)

Trường hợp không gửi kê' hoạch sắp xếp lại lao động và nhu cầu trả trợ cấp cho người 
lao động dôi dư cho Quỹ thì coi như không có nhu cầu hỗ trợ kinh phí cấp phát từ Quỹ.

2. Cơ quan phê duyệt phương án sắp xếp lao động, tổng công ty nhà nước, Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội, các công ty, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở dạy nghề và người lao 
động dôi dư chịu trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

3. Tổng công ty nhà nước có trách nhiệm kiểm tra thẩm định Hồ sơ đề nghị cấp phát 
kinh phí của các công ty thành viên hạch toán độc lập, đơn vị hạch toán phụ thuộc của công 
ty thành viên hạch toán độc lập, đơn vị sự nghiệp của tổng côọg ty trước khi trình cơ quan 
phê duyệt phương án sắp xếp lao động.
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Điều 23. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính:

1. Cục Tài chính doanh nghiệp có trách nhiệm:

1.1. Tổng hợp nhu cầu chi của Quỹ, lập kế hoạch huy động và sử dụng nguồn Quỹ báo 
cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt;

1.2. Tiếp nhận, rà soát hồ sơ do các công ty, cơ sở dạy nghề gửi đến; ra Quyết định cấp 
phát kinh phí cho công ty, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở dạy nghề đảm bảo đúng thời hạn 
theo quy định tại quy chế này;

4.3. Giám sát việc chấp hành chính sách chê'độ giải quyết lao động dõi dư đối với các 
công ty được Quỹ cấp kinh phí;

1.4. Thực hiện chế độ lưu trữ hồ sơ sổ sách, kế toán và báo cáo Quỹ theo quy định tại 
Quy chế này.

2. Kho bạc nhà nước có trách nhiệm:
2.1. Cấp phát kinh phí cho công ty, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở dạy nghề theo quyêt 

định xuất Quỹ;

2.2. Thực hiện kiểm soát qua kho bạc việc sử dụng kinh phí đối với các công ty, cơ 
quan bảo hiểm xã hội và cơ sở dạy nghề theo đúng quy định.

3. Thanh trả Tài chính có trách nhiệm thanh tra việc sử dụng kinh phí tiếp nhận từ Quỹ 
tại các cóng ty, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở dạy nghề.

Điều 24. Sở Tài chính các tỉnh có trách nhiệm giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân lỉnh, 
thành phô trực thuộc trung ương trong việc thẩm định hổ sơ xin hỗ trợ kinh phí từ Quỹ, thâm 
định hồ sơ đề nghị cấp kinh phí của các cơ sở dạy nghề.
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PHỤ LỤC SỐ 1

Ban hành kèm theo Quyết dịnh sô'20/2005/QĐ-BTC ngày 7-4-2005 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính

QUY ĐỊNH HỔ sơ NỘP VÊ QUỸ Hỗ TRỢ LAO ĐỘNG DÔI Dư

1. Trường hợp thực hiện cơ cấu lại theo Điều 17 của Bộ Luật Lao động:

1.1. Đối với công ty nhà nước (thuộc đối lượng Nhà nước nắm giữ 100% vốn), đơn vị sự 
nghiệp thuộc tổng công ty nhà nước:

a) Đơn đề nghị cấp phát kinh phí (theo mẫu quy định lại phụ lục số 02, Quy chế này);

b) Quyết định phê duyệt phương án cơ cấu lại doanh nghiệp của Bộ trường Bộ quán lý 
ngành (đối với doanh nghiệp trung ương), Chủ tịch Uỷ ban nhân dân linh, thành phố (đối với 
doanh nghiệp do địa phương quản lý). Trường hợp uỷ quyền thì phải có văn bán gửi cho cơ 
quan quản lý Quỹ.

c) Phương án cơ cấu lại doanh nghiệp của công ty (có ý kiến thẩm dịnh của tổng công 
ty đối với trường hợp cơ cấu lại công ly thành viên tổng công ty);

Phương án cơ cấu lại doanh nghiệp theo đúng quy định tại Điều 11 Nghị định số 
39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiêì và hướng dần thi hành một 
số Điều cùa Bộ Luật Lao độhg về việc làm.

d) Phương án sấp xếp lao động đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt:

Phương án sắp xếp lại lao động do cơ cấu lại công ty phải phân lích rõ từng trường hợp 
cơ cấu lại doanh nghiệp dẫn đến dôi dư lao động.

Phương án sắp xếp lao động bao gồm các mẫu số 1 (hoặc Ib đối với nông, lâm trường), 
2, 3, 4, 5 (hoặc 5b đối với nông, lâm trường) được ban hành kèm theo Thông tư số 
19/2004/TT-BLĐTBXH.

đ. Danh sách lao động dôi dư và dự toán kinh phí chi trả chế độ đối với người lao động 
dôi dư theo các nhóm chính sách quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP được thể hiện tại 
các mẫu sô' 7, 8, 9, 10, 10b ban hành kèm theo Thông tư 19/2004/TT-BLĐTBXH, mẫu số Ib, 
lc ban hành kèm theo Thông tư số 73/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC (đối với công ty có đối 
tượng nghỉ theo Nghị quyết số 09/2003/NQ-CP).

Các mẫu 7, 8, 9, 10, 10b và mẫu số Ib, lc nói trên phải được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền phê duyệt phương án sấp xếp lao động thẩm định ký duyệt.
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Riêng mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư 19/2004/TT-BLĐTBXH về danh sách 
người lao động đủ tuổi nghi hưu theo quy định hiện hành nhưng còn thiếu thời gian đóng báo 
hiểm xã hội tối đa là 1 nãm phái được Cơ quan báo hiểm xã hội nơi cõng ty tham gia đóng 
báo hiểm xã hội xác nhận và ghi số tài khoán, nơi mở tài khoản của cơ quan báo hiểm xã hội 
dể làm căn cứ cấp phát kinh phí từ Quỹ Hồ trợ lao động dôi dư cho cơ quan Bào hiểm xã hội.

e) Báo cáo tài chính, Bảng đối chiếu nộp Bảo hiểm xã hội; Bản giãi trình việc trích lập 
và sử dụng Quỹ Dự phòng trợ cấp mất việc làm của công ly từ năm 2003 đến Quý gần nhất 
với thời điểm Phương án sắp xếp lại lao động được phê duyệt.

1.2. Đối với công ty cổ phần (được chuyên từ các công ty, đơn vị hạch toán phụ thuộc 
cóng ty nhà nước theo hình thức cổ phần hoá trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp), Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp phát kinh phí (theo mầu quy định tại phụ lục số 02, Quy chè này);

b) Phương án cơ cấu lại doanh nghiệp của Hội đổng quản trị công ty cổ phần được Bộ 
trưởng Bộ quản lý ngành (đối với công ty cổ phần được chuyển đổi lừ doanh nghiệp trung 
ương), Chủ tịch Uý ban nhân dân tính, thành phô (đối với cõng ty cổ phần được chuyển đôi từ 
doanh nghiệp do địa phương quản lý) xác nhận. Trường hợp uỷ quyền thì phải có văn bán gửi 
cho cơ quan quán lý Quỹ.

c) Báo cáo việc thực hiện phương án cơ câu lại doanh nghiệp có xác nhận của cơ quan 
xác nhân Phương án cơ cấu lại doanh nghiệp.

d) Phương án sắp xếp lao động đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ( theo quy 
định tại tiết d điếm 1.1 mục này).

e) Danh sách lao động dôi dư và dự toán kinh phí chi trả chế độ cho người lao động 
theo quy định lại tiết đ điểm 1.1 mục này.

f. Báo cáo tài chính, Bảng đối chiêu nộp Báo hiểm xa hội; Bản giái trình việc trích lập 
và sử dụng Quỹ Dự phòng trợ câp mất việc làm của cõng ty giai đoạn lừ thời diêm công ty 
chính thức hoạt động theo Luật doanh nghiệp đên thời điểm Phương án săp xêp lại lao động 
được phê duyệt.

g. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần làn đấu.

2. Trường hợp cổ phần hoá, giao, bán doanh nghiệp:

a) Đơn đề nghị cấp phát kinh phí (theo mẫu quy định tại phụ lục sô 02, Quy chê này);

b) Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hoá, giao, bán doanh nghiệp của cơ quan 
có thấm quyền (kèm theo Phương án cổ phần hoá, giao, bán)

c) Phương án sắp xếp lao động dôi dư do cơ cấu lại doanh nghiệp đã được cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt (gồm các mẫu theo quy định tại tiết d điểm 1.1 khoán 1 trên)
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d) Danh sách lao động dôi dư và dự toán kinh phí chi trả chế độ cho người lao động 
(theo quy định tại tiết đ điểm 1.1 khoản 1 trên).

e) Báo cáo lài chính, Bang đối chiếu nộp Bảo hiểm xã hội; Bản giải trình việc trích lập 
và sử dụng Quỹ Dự phòng trợ cấp mất việc làm của công ty từ năm 2003 đến Quý gần nhâì 
với thời điểm Phương án sắp xếp lại lao động được phê duyệt.

f. Quyết định giá trị doanh nghiệp và Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp tại thời 
điểm chuyển đổi sở hữu (Đối với trường hợp công ty thực hiện cơ cấu lại theo hình thức 
chuyển đổi sở hữu theo quy định tại tiết b điểm 1 Phần I Thông tư số 19/2004/TT- 
BLDTBXH).

3. Trường hợp thực hiện tổ chức lại (sáp nhập, chia, tách, chuyển thành công ty trách 
nhiệm hữu hạn 1 thành viên hoặc 2 thành viên trở lên, khoán kinh doanh, cho thuê, chuyển 
thành đơn vị sự nghiệp), hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp phát kinh phí (theo mẫu quy định tại phụ lục số 02, Quy chế này);

b) Quyết định phê duyệt phương án sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chuyển thành công ty 
trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên hoặc 2 thành viên trở lên, khoán kinh doanh, cho thuê, 
chuyển thành đơn vị sự nghiệp của cơ quan có thẩm quyền. Riêng trường hợp khoán kinh 
doanh và cho thuê phải có hợp đồng nhận khoán hoặc hợp dồng thuê doanh nghiệp.

c) Phương án sắp xếp lao động đã dược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (gồm các 
mẫũ theo quy định tại tiết d điểm 1.1 khoản 1 trên)

đ. Danh sách lao động dôi dư và dự toán kinh phí chi trả chê độ cho người lao động 
(theo quy định tại tiết đ điểm 1.1 khoản 1 trên).

e) Báo cáo tài chính, Bảng đối chiếu nộp Bảo hiểm xã hội; Bản giải trình việc trích lập 
và sử dụng Quỹ Dự phòng trợ cấp mất việc làm của công ty (bị sáp nhập, nhân sáp nhập đối 
với trường hợp sáp nhập) từ nãm 2003 đến Quý gần nhất với thời điểm Phương án sắp xếp lại 
lao động được phê duyệt.

4. Trường hợp giải thể, phá sản:

Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp phát kinh phí (theo mẫu quy định tại phụ lục số 02, Quy chế này);

b) Quyết định giải thể của cấp có thẩm quyền hoặc quyết định tuyên bô' phá sản công ty 
nhà nước của toà án;

c) Quyết định thành lập tổ chức giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư (Ban 
thanh lý giải thể doanh nghiệp...)

d) Phương án sắp xếp lao động đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Phương án 
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sắp xếp lao động bao gồm các mẫu số 1 (hoặc Ib đối với nông, lâm trường), 3 được ban hành 
kèm theo Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH.

đ. Danh sách lao động dôi dư và dự toán kinh phí chi trả chê' độ theo quy định tại tiết đ 
'điểm 1.1 khoản 1 trên).

e) Bảng đối chiếu nộp Bảo hiểm xã hội đến thời điểm gần nhất với thời điểm có Quyết 
1 định giải thê của cấp có thẩm quyền hoặc quyết định tuyên bố phá sản công ty nhà nước của 
loà án.

Ghi chú: Đơn đề nghị cấp phát kinh phí, Phương án sắp xếp lao động, danh sách lao 
1 động dôi dư và dự toán kinh phí (kèm theo các mẫu biểu) phải là bản chính, các tài liệu khác 
phải là bản chính hoặc bản sao có công chứng.
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PHỤ LỤC SỐ 02

Ban hành kèm theo Quyết định số20/2005/QĐ-BTC
ngày 7 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tên cơ quan nhà nước có CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
thẩm quyền: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên công ty:

Số tài khoản: ngày... tháng... năm...

Ngân hàng:

Số:...

ĐƠN ĐỂ NGHỊ CẤP PHÁT KINH PHÍ

Kính gửi: Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại DNNN
(Cục Tài chính doanh nghiệp-Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1,

Phố Hàng chuối, Hà Nội)

Căn cứ Quyết định số... ngày... của... về việc sắp xếp lại công ty nhà nước, đề nghị Quỹ 
Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại DNNN cấp kinh phí cho công ty (tên công ty), cơ quan 
bảo hiểm xã hội (tên cơ quan Bảo hiểm xã hội) để giải quyết chế độ cho người lao động dôi 
dư theo quy định hiện hành của Nhà nước, cụ thể như sau:

1. Tổng dự toán kinh phí cấp từ Quỹ cho công ty:... đồng:

1.1. Đối lượng lao động thực hiện ký hợp đồng:

- Dự toán kinh phí chi trả cho người lao động nghỉ hưu trước tuổi: ... đồng;

- Dự toán kinh phí chi trả cho người lao động theo hợp đồng không xác định thời hạn bị 
mâì việc: ... đồng;

- Dự toán kinh phí chi trả cho người lao động theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 
12 tháng đến 36 tháng bị mất việc: ... đồng;

- Dự toán kinh phí hỗ trợ lừ Quỹ cho phần còn thiếu để chi trả cho người lao động bị 
mất việc thuộc phần trách nhiệm của công ty: ... đồng
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(bao gồm cả kinh phí hỗ trợ lao động của nông lâm trường chấm dứt quan hệ lao động 
theo quy định tại Điều 42 Bộ Luật Lao động- nếu có)

1.2. Đối tượng nghỉ theo chê' độ Nghị quyết sô' 09/2003/NQ-CP:

- Dự toán kinh phí chi trả cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi:... đồng;

- Dự toán kinh phí chi trả cho cán bộ bị thôi việc:... đổng;

2. Tổng dự toán kinh phí cấp từ Quỹ cho cơ quan bảo hiểm xã hội để đóng cho người 
lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành nhưng còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm 
xã hội tối đa là 1 năm:... đồng;

.... ngày... tháng... năm 200... 
THẨM ĐỊNH CỦA cơ 

QUAN PHÊ DUYỆT
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP 

LAO ĐỘNG

..., ngày... tháng... năm 200...
Ý KIẾN CỦA 

TỔNG CÔNG TY 
(đối với đơn vị thuộc tổng 

công ty)

..., ngày... tháng... nãm 200... 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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PHỤ LỤC SỐ 03

Ban hành kèm theo Quyết định sô'20 /2005/QĐ-BTC ngày 7/4/2005 
của Bộ trưởng Bộ Tái chính.

Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Tên công ty:

BẢNG KÊ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ NHẬN TRỢ CẤP

Từ ngày... thặng... năm 200... đến ngày.... tháng... năm 200...

Đơn vị tính: đồng

SÍT Họ và 
tên

Tháng 
năm sinh

Đối 
tượng 
NQ 09 

nghi hưu 
trước tuổi

Đối 
tượng 
NQ09 
bị thôi 

việc

Lao 
dộng 

nghi hưu 
trước 
tuổi

Lao dộng 
hợp dồng 
không xác 
dịnh thời 

hạn

Lao động 
hợp đổng 

dù 12 dé'n 
36 tháng bị 

mất việc

Lao 
động 
nông 
lâm 

trường

Tổng 
số tiền 
trợ cấp 

dã 
nhận

Đã nhận 
phiếu học 

nghề 
miẻn phí

Ký 
tênNam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13

Tổng 
cộng

Ghi chú: Cột 5, 6, 7, 8, 9, 10: người lao động thuộc đối tượng cột nào thì đánh dâu X 
vào cột đó.

Cột 10 : đối tượng lao động của nông lâm trường chấm dứt quan hệ LĐ theo quy 
định tại Điều 42 Bộ Luật Lao động

..., ngày... tháng... năm 200...
THẨM ĐỊNH CỦA cơ 

QUAN PHÊ DUYỆT 
PHƯƠNG ÁN 

SẮP XẾP LAO ĐỘNG

..., ngày... tháng... năm 200... 
Ý KIẾN CỦA TỔNG 

CÔNG TY 
(đối với đơn vị thuộc 

Tổng công ty)

..., ngày... tháng... năm 200... 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(ký, ghi rõ họ tên và 
đóng dấu)
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PHỤ LỤC SỐ 04

Ban hành kèm theo Quyết định sô'20/2005/QĐ-BTC ngày 7 tháng 4 năm 2005 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Tên công ty

BÁO CÁO SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐƯỢC CẤP TỪ QƯỸ

Từ ngày... tháng ... năm 200.. đến ngày ..tháng... nãm 200...

TT Nội dung hỗ trợ từ Quỹ sỏ lao 
động nhận 

trợ cấp 
(người)

Kinh phí 
đã nhận từ 
Quỹ (đồng)

Thực tê 
chi trả 
(đồng)

Chênh 
lệch 

(đồng)

Lý do

1 Phần kinh phí thuộc trách 
nhiệm của Quỹ

1.1 Kinh phí để chi trả cho người 
lao động nghỉ hưu trước tuổi:

Trong đó đoi tượng nghỉ theo 
Nghị quyết 09/2003/NQQ-CP

1.2 Kinh phí để chi trả cho người 
lao động thực hiện hợp đồng 
lao động không xác định thời 
hạn bị mất việc:

Trong đó đới tượng nghỉ theo 
Nghị quyết 09/2003/NQ-CP

1.3 Kinh phí để chi trả trợ cấp cho 
người lao động thực hiện hợp 
đồng lao động có thời hạn từ 
đủ 12 tháng đến 36 bị mất 
việc
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2 Hỗ trợ phần kinh phí còn thiếu 
thuộc trách nhiệm chi trả trợ 
cấp của công ty

Bao gồm cả kinh phí hỗ trợ 
người LĐ của nông lâm trường 
chấm dứt quan hệ LĐ theo quy 
định tại Điều 42 Bộ Luật Lao 
dộng (nếu có)

Tổng cộng

, ngày... tháng... nãm 200...

THẨM ĐỊNH CỦA cơ
QUAN PHÊ DUYỆT 

PHƯƠNG ÁN
SẮP XẾP LAO ĐỘNG

..., ngày... tháng... năm 200...
Ý KIẾN CỦA 

TỔNG CÔNG TY 

(đối với đơn vị thuộc 
Tổng công ty)

..., ngày... tháng... năm 200
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(ký, ghi rõ họ tên và 
đóng dấu)
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PHỤ LỤC SỐ 05

Ban hành kèm theo Quyết định số20I2005IQĐ-BTC 
ngày 7 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tên cơ quan BHXH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Sô'. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm...

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ SỬ DỤNG KINH PHÍ TỪ QUỸ Hỗ TRỢ 

LAO ĐỘNG DÔI Dư

Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố... thông báo kết quả sử dụng kinh phí từ Quỹ Hỗ trợ 
lao động dôi dư để giải quyết chê độ cho người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định 
hiện hành nhưng còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối đa là 1 nãm như sau:

1. Số kinh phí đã nhận từ Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư:... đổng

2. Thời điểm nhận tiền: ngày...tháng...nãm 200...

3. Theo Quyết định số... của Bộ trưởng Bộ Tài chính

4. Đã sử dụng để giải quyết chê độ cho ...người lao động dôi dư theo đúng danh sách 
người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành nhưng còn thiếu thời gian đóng 
bảo hiểm xã hội tối đa là 1 nãm trong hồ sơ của doanh nghiệp ...

5. Các giải trình khác (nếu có).

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TÌNH/THÀNH PHỐ...

(ký, ghi rõ họ tên và dóng dấu)
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PHỤ LỤC SỐ 06

Ban hành kèm theo Quyết định sô'20/2005/QĐ-BTC 
ngày 7 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tên cơ sở dạy nghề 

Số tài khoản: 

Ngân hàng: 

Số:...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc

.... ngày... tháng... năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO

Kính gửi: Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại DNNN 
(Cục Tài chính doanh nghiệp - Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, 

Phố Hàng chuối, Hà Nội)

Cơ sở dạy nghề ... đề nghị Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại DNNN thanh 
toán kinh phí đào tạo lại nghề miễn phí cho người lao động dôi dư tại các công ty sắp xếp 
lại theo quy định hiện hành của Nhà nước, cụ thể như sau:

Hướng dẫn: Cột 7 = cột 5 X cột 6

ST 
T

Họ tên học 
viên

Cóng ty Nghề đào 
tạo lại

Thời gian đào 
tạo

Giá đào tạo/ 
1 tháng

Thành 
tiền

1 2 3 4 5 6 7
1

Tổng cộng

Ý KIẾN THẤM ĐỊNH CỦA sở 
LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XH

GIÁM ĐỐC Cơ SỞ DẠY NGHÊ 
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA SỞ TÀI CHÍNH
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PHỤ LỤC SỐ 07

Ban hành kèm theo Quyết định sô'20/2005/QĐ-BTC 
ngày 7 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tên cơ quan nhà nước CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
có thẩm quyền: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...

...., ngày... tháng... năm...

KẾ HOẠCH KINH PHÍ CẤP TỪ QUỸ Hỗ TRỢ LAO ĐỘNG DÔI DƯ 
ĐỂ TRẢ TRỢ CẤP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG DÔI DƯ NĂM 2005

Kính gửi: Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại DNNN 

(Cục Tài chính doanh nghiệp-Số 4, Ngõ Hàng Chuối I, 
Phố Hàng chuối, Hà Nội)

ST 
T

Tên 
công ty

Dự kiến số lao động dôi dư Dự kiến kinh phí tiỏ trợ từ Quỹ

Quý 
1

Quý 
2

Quý 
3

Quý 
4

Cả 
năm

Quý 
1

Quý 
2

Quý 
3

Quý 
4

Cả 
năm

1

2

Tổng 
cộng

THẨM ĐỊNH CỦA Cơ QUAN PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN 
SẮP XẾP LAO ĐỘNG

(ký, ghi rõ họ tên và dóng dấu)
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11. QUYẾT ĐỊNH số 206/2003/QĐ-BTC NGÀY 12-12-2003 
CỦA BỘ TRƯỞNG Bộ TÀI CHÍNH

Về ban hành Chê độ quản lý, 
sử dụng và trích khấu hao tài sản cô định

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Luật Thuê Thu nhập doanh nghiệp sô 09/2003/QH ỉ 1 ngày 171612003;

- Căn cứ Nghị định sổ 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định Ế 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 aỉa Chính phủ quy định vé 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;

- Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng vờ trích khấu hao tài san cô 'định trong 
các doanh nghiệp; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tính đúng, trích đủ số khấu hao tài sản 
cố định vào chì phí kinh doanh; thay thế, dổi mới máy móc, thiết bị theo hướng áp dụng 
công nghệ tiên tiến, kỹ thuật hiện đại phù hợp với yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp 
và cùa nền kinh tế;

- Theo dê nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chê;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản: "Chế độ quản lý, sử dụng và trích 
khấu hao tài sản cố định".

Chế độ này áp dụng cho công ty nhà nước; công ty cổ phần nhà nước; công ty trách 
nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên; công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có 2 
thành viên trở lên; doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

Các doanh nghiệp khác chỉ bắt buộc áp dụng các quy định có liên quan tới việc xác 
định chi phí khấu hao tài sản cố định để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đãng Công 
báo và áp dụng từ nãm tài chính 2004, thay thế Quyết định số 166 TC/QĐ/CSTC ngày 30 
tháng 12 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và 
trích khấu hao tài sản cố định.

Điều 3: Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tài chính 
doanh nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc 
Bộ Tài chính trong phạm vi chức nãng, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức triển 
khai, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc thi hành Quyết định này.
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CHẾ Độ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO 
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định sô'206/2003/QĐ-BTC 
ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bọ trưởng Bộ Tài chính)

Mực I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng, phạm vi áp dụng:

1. Chế độ này áp dụng cho công ty nhà nước; công ty cổ phần nhà nước; công ty 
trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên; công ty trách nhiêm hữu hạn nhà nước có 2 
thành viên trở lên; doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

Các doanh nghiệp khác chỉ bắt buộc áp dụng các quy định có liên quan tới việc xác 
định chi phí khấu hao tài sản cố định để tính thuê’ thu nhập doanh nghiệp.

2. Việc quản lý, sử dụng và trích khấu hao quy định tại Chế độ này được thực hiện 
đối với từng tài sản cô' định của doanh nghiệp.

Điều 2: Các từ ngữ sử dụng trong Chế độ này được hiểu như sau:

1. Tài sản cố định hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất 
(từng đơn vị tài sản có kết cấu độc lập hoặc là một hê thông gồm nhiều bộ phận tài sản liên 
kết với nhau để thực hiện một hay một sô chức năng nhất định) thoả mãn các tiêu chuẩn 
cùa tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên 
hình thái vật chất ban đầu như nhà cửạ, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị...

2. Tài sản cố định vô hình: là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện một 
lượng giá trị đã được đầu tư thoả mãn các tiêu chuẩn cùa tài sản cô định vô hình, tham gia 
vào nhiều chu kỳ kinh doanh, như một sô' chi phí liên quan trực tiếp tới đất sử dụng; chi 
phí vể quyến phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyển tác giả...

3. Tài sản cô' định thuê tài chính: là những tài sàn cô' định mà doanh nghiệp thuê của 
công ty cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua 
lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điéu kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài 
chính. Tổng sô' tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê tài chính, ít nhất phải 
tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.
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Mọi hợp dồng thuê lài sãn cố định nếu không thoá mãn các quy định trên được coi là 
tài sản cố định thuê hoạt động.

4. Tài sán cố định tương lự: là lài sản cố định có công dụng tương tự, trong cùng một 
lĩnh vực kinh doanh và có giá trị tương đương.

5. Nguyên giá lài sản cố định:

- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình: là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải 
bỏ ra đế có lài sản cố định tính đến thời điểm đưa lài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử 
dụng.

- Nguyên giá tài sản cố định vó hình: là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải 
bỏ ra để có tài sản cố định vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự 
tính.

6. Giá trị hợp lý của lài sản cố định: là giá trị tài sản có thể trao đổi giữa các bén có 
đầy đủ hiểu biết trong sự trao đổi ngang giá.

7. Thời gian sử dụng tài sản cố định: là thời gian doanh nghiệp dự tính sử dụng lài 
sản cố định vào hoạt động sản xuâì, kinh doanh hoặc xác định theo số lượng, khối lượng 
sản phẩm dự kiến sản xuất được từ việc sử dụng tài sản cố định theo quy định hiện hành, ở 
điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của tài sản cố định và 
các yếu tố khác có liên quan đến sự hoạt động của tài sản cố dịnh.

8. Hao mòn tài sản cố định như: là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của tài sản 
cô' định do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn của tự nhiên, do tiến 
bộ kỹ thuật... trong quá trình hoạt động của tài sản cố định.

9. Giá trị hao mòn luỹ kế của tài sản cố định:-là tổng cộng giá trị hao mòn của tài sản 
cố định tính đến thời điểm báo cáo.

10. Khấu hao tài sản cố định: là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống 
nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian sử dụng 
của tài sản cố định.

11. Số khấu hao lũy kê' của tài sản cô' định:là tổng cộng sô' khấu hao đã trích vào chi 
phí sản xuất, kinh doanh qua các kỳ kinh doanh của tài sản cô' định tính đến thời điếm báo 
cáo.

12. Giá trị còn lại trên sổ kế toán của tài sản cô' định: là hiệu số giữa nguyên giá tài 
sản cô' định và số khấu hao luỹ kế (hoặc giá trị hao mòn luỹ kế) của tài sản cô' định tính 
đến thời điểm báo cáo.

13. Sửa chữa lài sản cố định: là việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa những hư hỏng phát 
sinh trong quá trình hoạt dộng nhằm khôi phụp lại năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt 
động tiêu chuẩn ban đầu của tài sản cô' định.
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14. Nâng cấp tài sản cố định: là hoạt động cải tạo, xây lắp, trang bị bổ sung thêm cho 
lài sản cố định nhằm nâng cao công suất, chất lượng sản phẩm, tính năng tác dụng của tài 
sàn cô' định so với mức ban đầu hoặc kéo dài thời gian sử dụng của lài sản cố định; đưa 
vào áp dụng quy trình công nghệ sản xuất mới làm giảm chi phí hoạt động của tài sản cố 
định so với trước.

MỤC 11

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, sử DỤNG TÀI SẢN cố ĐỊNH

Điều 3: Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định:

1. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định hữu hình:

Tư liệu lao động là từng tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống 
gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số 
chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phân nào trong đó thì cả hệ thống không 
thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả bốn tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài 
sản cố định:

a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

b) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy;

c) Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên;

d) Có giá trị từ 10.000.000 đổng (mời triệu đồng) trờ lên.

Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong 
đó mỗi bộ phân cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào 
đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó nhưng do yêu 
cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng lừng bộ phận tài sản thì mỗi 
bộ phận tài sản đó nếu cùng thoả mãn đồng thời bốn tiêu chuẩn của tài sản cố định được 
coi là một tài sản cô' định hữu hình độc lập.

Đối với súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm, thì từng con súc vật thoá mãn đồng 
thời bốn tiêu chuẩn của tài sản cô' định được coi là một tài sản cô' định hữu hình.

Đối với vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn cây, hoặc cây thoả mãn đổng thời bốn 
liêu chuẩn của tài sản cô' định được coi là một tài sản cô' định hữu hình.

2. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cô' định vô hình:

Mọi khoản chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra thoả mãn đồng Ihời cá bốn điều 
kiện quy định tại khoản 1 Điều này, mà không hình thành tài sản cô' định hữu hình thì đ
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ược coi là tài sản cô' định vô hình. Những khoản chi phí không đồng thời thoả mãn cả bốn 
tiêu chuẩn nêu trên thì được hạch toán trực tiếp hoặc được phân bổ dần vào chi phí kinh 
doanh của doanh nghiệp.

Riêng các chi phí phát sình trong giai đoạn triển khai được ghi nhận là tài sản cô 
định vô hình dược tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp nếu thỏa mãn được bảy điêu kiện sau:

a) Tính khả thi về mặt kỹ thuật đảm bảo cho việc hoàn thành và đưa tài sản vô hình 
vào sử dụng theo dự tính hoặc để bán;

b) Doanh nghiệp dự định hoàn thành tài sản vô hình để sử dụng hoặc để bán;

c) Doanh nghiệp có khả năng sử dụng hoặc bán tài sản vô hình đó;

d) Tài sản vô hình đó phải tạo ra được lợi ích kinh tế trong tương lai;

đ. Có đầy đủ các nguồn lực về kỹ thuật, tài chính và các nguồn lực khác để hoàn tất 
các giai đoạn triển khai, bán hoặc sử dụng tài sản vô hình đó;

e) Có khả năng xác định một cách chắc chắn toàn bộ chi phí trong giai đoạn triển 
khai để tạo ra tài sản vô hình đó;

g. Ước tính có đủ tiêu chuẩn về thời gian sử dụng và giá trị theo quy định cho tài sản 
cố định vô hình.

Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát 
sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển 
dịch địa điểm, lợi thê' thương mại không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ 
dần vào chi phí kinh doanh trong thời gian tới đưa không quá 3 nãm kể từ khi doanh 
nghiệp bắt đầu hoạt động.

Điều 4: Xác định nguyên giá của tài sản cô'định:

1. Xác định nguyên giá tài sản cô' định hữu hình:

a) Tài sản cô' định hữu hình mua sắm:

Nguyên giá tài sản cô' định hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ) là giá mua thực 
tê' phải trả cộng (+) các khoản thuê' (không bao gồm các khoản thuê' được hoàn lại), các chi 
phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cô' định vào trạng thái sẵn 
sàng sử dụng như: lãi tiền vay đầu tư cho tài sản cô' định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi 
phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ...

Trường hợp tài sản cô' định hữu hình mua trả châm, trả góp, nguyên giá tài sản cô' 
định mua sắm là giá mua trả tiền ngay tại thời điểm mua cộng (+) các khoản thuê' (khỏng 
bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến 
thời điểm đưa tài sản cô' định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như:chi phí vận chuyển, bốc 
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dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thứ; lê phí trước bạ... Khoản chênh lệch giữa giá 
mua trả chậm và giá mua trả tiền ngay được hạch toán vào chi phí tài chính theo kỳ hạn 
thanh toán, trừ khi số chênh lệch đó được tính vào nguyên giá của tài sản cố định hữu hình 
theo quy định vốn hóa chi phí lãi vay.

b) Tài sản cố định hữu hình mua dưới hình thức trao đổi:

Nguyên giá tài sản cô' định hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với một tài sản cố 
định hữu hình không tương tự hoặc tài sản khác là giá trị hợp lý của tài sản cố định hữu 
hình nhân về, hoặc giá trị hợp lý của tài sản đem trao đổi (sau khi cộng thêm các khoản 
phải trả thêm hoặc trừ đi các khoản phải thu về) cộng (+) các khoản thuế (.không bao gồm 
các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm 
đưa tài sản cô' định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi 
phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ...

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với một tài sản cô' 
định hữu hình tương tự, hoặc có thể hình thành do được bán để đổi lấy quyền sở hữu một 
tài sản cô' định hữu hình tương tự là giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình đem trao 
đổi.

c) Tài sản cô' định hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất:

Nguyên giá tài sản cô' định hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất là giá thành thực 
tế của tài sản có' định cộng (+) các chi phí lắp đặt chạy thử, các chi phí khác trực tiếp liên 
quan phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cô' định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng (trừ 
các khoản lãi nội bộ, các chi phí không hợp lý như vật liệu lãng phí, lao động hoặc các 
khoản chi phí khác vượt quá mức quy định trong xây dựng hoặc tự sản xuất).

d) Nguyên giá tài sản cô' định hữu hình do đầu tý xây dựng cơ bản hình thành theo 
phương thức giao thầu là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy định tại Quy chê' 
quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành cộng (+) lệ phí trước bạ, các chi phí liên quan trực 
tiếp khác.

Đối với tài sản cô' định là con súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm, vườn cây lâu 
nãm thì nguyên giá là toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra cho con súc vật, vườn cây đó từ 
lúc hình thành tính đến thời điểm đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định tại Quy chê' 
quản lý đầu t và xây dựng hiện hành, các chi phí khác có liên quan.

đ)Tài sản cô' định hữu hình được cấp, được điều chuyển đến...

Nguyên giá tài sản cô' định hữu hình được cấp, được điều chuyển đến... là giá trị còn 
lại trên sổ kế toán của tài sản cô' định ờ các đơn vị cấp, đơn vị điều chuyển... hoặc giá trị 
theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận cộng (+) các chi phí mà bên nhận tài sản 
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phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như:chi 
phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp, lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ (nếu có)...

Riêng nguyên giá tài sản cố định hữu hình điều chuyển giữa các đơn vị thành viên 
hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp là nguyên giá phản ánh ở đơn vị bị điều chuyển 
phù hợp với bộ hồ sơ của tài sản cố định đó. Đơn vị nhân tài sản cố định cân cứ vào 
nguyên giá, số khấu hao luỹ kế, giá trị còn lại trên sổ kế toán và bộ hồ sơ của tài sản cô' 
định đó để phản ánh vào sổ kế toán. Các chi phí có liên quan tới việc điều chuyển tài sản 
cố định giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc không hạch toán tăng nguyên giá 
tài sản cố định mà hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ.

e) Tài sản cố định hữu hình được cho, được biếu, được tặng, nhận vốn góp liên 
doanh, nhận lại vốn góp, do phát hiện thừa...:

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình loại được cho, được biếu, được lặng, nhận vốn 
góp liên doanh, nhận lại vốn góp, do phát hiện thừa... là giá trị theo đánh giá thực tế cùa 
Hội đồng giao nhận cộng (+) các chi phí mà bên nhận phải chi ra tính đến thời điểm đưa 
tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như:chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí 
nâng cấp, lắp đật, chạy thử; lệ phí trước bạ...

2. Xác định nguyên giá tài sản cố định vô hình:

a) Tài sản cố định vô hình loại mua sắm:

Nguyên giá tài sản cố định vô hình loại mua sắm là giá mua thực tế phải trả cộng (+) 
các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan phải 
chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản vào sử dụng theo dự tính.

Trường hợp tài sản cố định vô hình mua dưới hình thức trả chậm, trả góp, nguyên 
giá tài sản cố định là giá mua trả tiền ngay tại thời điểm mua. Khoản chênh lệch giữa giá 
mua trả chậm và giá mua trả tiền ngay được hạch toán vào chi phí tài chính theo kỳ hạn 
thanh toán, trừ khi số chênh lệch đó được tính vào nguyên giá của tài sản cô' định vô hình 
theo quy định vốn hóa chi phí lãi vay.

b) Tài sản cô' định vô hình mua dưới hình thức trao đổi:

Nguyên giá tài sản cô' định vô hình mua dưới hình thức trao đổi với một tài sản cô' 
định vô hình không tương tự hoặc tài sản khác là giá trị hợp lý của tài sản cô' định vô hình 
nhận về, hoặc giá trị hợp lý của tài sản đem trao đổi (sau khi cộng thêm các khoản phải trà 
thêm hoặc trừ đi các khoản phải thu về) cộng (+) các khoản thuê' (không bao gổm các 
khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản 
vào sử dụng theo dự tính.

Nguyên giá tài sản cô' định vô hình mua dưới hình thức trao đổi với một iài sản cô' 
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định vô hình tương tự, hoặc có thể hình thành do được bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài 
sàn cố định vô hình tương tự là giá trị còn lại của tài sản cố định vô hình đem trao đổi.

c) Tài sản cố định vô hình hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp:

Nguyên giá tài sản cố định vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp là các chi phí 
liên quan trực tiếp đến khâu thiết kế, xây dựng, sản xuất thử nghiệm phải chi ra tính đến 
thời điểm đưa tài sản cố định đó vào sử dụng theo dự tính.

Riêng các chi phí phát sinh trong nội bộ để doanh nghiệp có nhãn hiệu hàng hóa, 
quyền phát hành, danh sách khách hàng, chi phí phát sinh trong giai đoạn nghiên cứu và 
các khoán mục tương tự không được xác định là lài sản cô định vô hình mà hạch toán vào 
chi phí kinh doanh trong kỳ.

d) Tài sán cô định vô hình được cấp, được biếu, được tặng:

Nguyên giá tài sản cố định vô hình được cấp, được biếu, được tặng là giá trị theo 
đánh giá thực tế của Hội đổng giao nhận cộng (+) các chi phí liên quan trực tiếp phải chi 
ra tính đến thời điểm đưa tài sản cô định đó vào sử dụng theo dự tính.

đ) Quyền sử dụng đâì:

Nguyên giá của tài sản cô định là quyền sử dụng đất (bao gồm quyền sử dụng đất có 
thời hạn và quyền sử dụng đất lâu dài): là tiền chi ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp 
cộng (+) chi phí cho đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ... 
(không bao gồm các chi phí chi ra để xây dựng các công trình trên đất); hoặc là giá trị 
quyền sử dụng đất nhận góp vốn.

Trường hợp doanh nghiệp thuê đất thì tiền thuê đất được phân bổ dần vào chi phí 
kinh doanh, không ghi nhận là tài sản cố định vô hình.

e) Quyền phát hành, bản quyền, bằng sáng chế:
Nguyên giá của tài sản cô định là quyền phát hành, bản quyền, bằng sáng chẻ: là 

toàn bộ các chi phí thực tế doanh nghiệp đã chi ra để có quyền phát hành, bán quyền, bằng 
sáng chế.

g) Nhãn hiệu hàng hóa:
Nguyên giá của tài sản cố định là nhãn hiệu hàng hóa: là các chi phí thực tê liên 

quan trực tiếp tới việc mua nhãn hiệu hàng hóa.

h) Phần mềm máy vi tính:
Nguyên giá của tài sản cố định là phần mềm máy vi lính (trong Trường hợp phần 

mềm là một bô phận có thể tách rời với phần cứng có liên quan): là toàn bộ các chi phí 
thực tê doanh nghiệp đã chi ra để có phần mềm máy vi tính.
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3. Nguyên giá tài sản cô' định thuê tài chính phản ánh ờ đơn vị thuê là giá trị hợp lý 
của tài sản thuê tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản. Nếu giá trị hợp lý của tài sản thuê cao 
hơn giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tài sản tối thiểu, thì nguyên giá ghi theo 
giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu. Chi phí phát sinh ban đầu liên quan 
trực tiếp đến hoạt động thuê tài chính được tính vào nguyên giá của tài sản cố định đi thuê.

4. Nguyên giá tài sản cô' định của cá nhân, hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh 
nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mà không còn hóa đơn, 
chứng từ là giá trị hợp lý do doanh nghiệp tự xác định tại thời điểm đăng ký kinh doanh và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của giá trị đó.

Trường hợp giá trị tài sản cố định do doanh nghiệp tự xác định lớn hơn so với giá bán 
thực tế của tài sản có' định cùng loại hoặc tương dương trên thị Trường, thì doanh nghiệp 
phải xác định lại giá trị hợp lý của tài sản có' định làm căn cứ tính thuê' thu nhập doanh 
nghiệp; nếu giá trị tài sản cô' định vẫn chưa phù hợp với giá bán thực tê' trên thị Trường, cơ 
quan thuế có quyền yêu cầu doanh nghiệp xác định lại giá trị của tài sản cô' định thông qua 
Hội đồng định giá ở địa phương hoặc tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định 
của pháp luật.

5. Nguyên giá tài sản cõ' định trong doanh nghiệp chỉ được thay đổi trong các Trường 
hợp sau:

’a) Đánh giá lại giá trị tài sản cô' định theo quy định của pháp luật;

b) Nâng cấp tài sản cô' định;

c) Tháo dỡ một hay một sô' bộ phận của tài sản cõ' định.

Khi thay đổi nguyên giá tài sản có' định, doanh nghiệp phải lập biên bản ghi rõ các 
cãn cứ thay dổi và xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại trên sổ kế toán, sô' 
khấu hao luỹ kê' của tài sản cô' định và tiến hành hạch toán theo các quy định hiện hành.

6. Việc phản ánh tăng, giảm nguyên giá tài sản cô' định được thực hiện tại thời điểm 
lăng, giảm tài sản có' dịnh.

Điều 5: Nguyên tắc quản lý tài sản cô' định:

Mọi tài sản cố dịnh trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng (bộ hồ sơ gồm có biên 
bản giao nhận tài sản cô' định, hợp đồng, hoá dơn mua tài sản cô' định và các chứng từ khác 
có liên quan). Tài sản cô' định phải được phân loại, thống kê, đánh sô' và có thẻ riêng, được 
theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi tài sản cô' định và được phản ánh trong sổ theo dõi 
tài sản cô' định.

Mỗi tài sản cố định phải được quản lý theo nguyên giá, số khấu hao luỹ kê' và giá trị 
còn lại trên sổ kế toán:
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Giá trị còn lại Nguyên giá Sô' khấu hao lũy
trên sổ kế toán = của tài sản - kế của tài sản 
của tài sản cố cô' định cô' định

định

Đối với những tài sản có' định không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh 
quy định tại khoản 2 Điều 9 của Chê' độ này, doanh nghiệp quản lý tài sản cô' định này 
theo nguyên giá, sô' giá trị hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại trên sổ kế toán:

Giá trị còn lại Nguyên giá Giá trị hao mòn
trên sổ kê' toán = của tài sản - lũy kế của tài 
của tài sản cố cố định sản cô' định

định

Doanh nghiệp phải thực hiện việc quản lý đối với những tài sản cỏ' định dã khấu hao 
hết nhưng vẫn tham gia vào hoạt động kinh doanh như những tài sản có' định bình thường.

Định kỳ vào cuối mỗi nãm tài chính, doanh nghiệp phải tiến hành kiểm kê tài sản cô' 
định. Mọi Trường hợp phát hiện thừa, thiếu tài sản cố định đều phải lập biên bản, tìm 
nguyên nhân và có biện phăp xử lý.

Điều 6: Phân loại tài sản cố' định trong doanh nghiệp:

Cãn cứ vào tính chất của tài sản cô' định trong doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành 
phân loại tài sản cố định theo các chỉ tiêu sau:

1. Tài sản cô' định dùng cho mục đích kinh doanh là những tài sản cô' định do doanh 
nghiệp sử dụng cho các mục đích kinh doanh của doanh nghiệp.

a) Đối với tài sản cô' định hữu hình, doanh nghiệp phân loại như sau:

Loại 1: Nhà cửa, vật kiến trúc: là tài sản cô' định của doanh nghiệp được hình thành 
sau quá trình thi công xây dựng như trụ sở làm việc, nhà kho, hàng rào, tháp nước, sân bãi, 
các công trình trang trí cho nhà cửa, đường xá, cầu cống, đường sắt, cầu tầu, cầu cảng...

Loại 2: Máy móc, thiết bị: là toăn bộ các loại máy móc, thiết bị dùng trong hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp như máy móc chuyên dùng, thiết bị công tác, dây 
truyền công nghệ, những máy móc dơn lẻ...

Loại 3: Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn: là các loại phương tiện vận tải gổm 
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phương tiện vân tải đường sắt, dường thuỷ, đường bộ, dường không, dường ống và các 
thiết bị truyền dẫn như hệ thống thông tin, hệ thống diện, đường ống nước, băng lải...

Loại 4: Thiết bị, dụng cụ quản lý: là những thiết bị, dụng cụ dùng trong công tác 
quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như máy vi tính phục vụ quản lý, thiết bị 
điện tử, thiết bị, dụng cụ do lường, kiểm tra chất lượng, máy hút ẩm, hút bụi, chống mối 
mọt...

Loại 5: Vườn cây lâu nãm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm: là các vườn cây 
lâu năm như vườn cà phê, vườn chè, vườn cao su, vườn cây ăn quả, thảm cỏ, thảm cây 
xanh...; súc vật làm việc và/ hoặc cho sản phẩm như đàn voi, đàn ngựa, đàn trâu, đàn bò...

Loại 6: Các loại tài sản cố định khác: là toàn bộ các tài sản cố định khác chưa liệt kê 
vào năm loại trên như tranh ảnh, tác phẩm nghệ thuật...

b) Tài sản cô' định vô hình: quyền sử dụng đất, quyền phát hành, bằng sáng chế phát 
minh, nhãn hiệu thương mại,...

2. Tài sản cố định dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng là 
những tài sản cố định do doanh nghiệp quản lý sử dụng cho các mục đích phúc lợi, sự 
nghiệp, an ninh, quốc phòng trong doanh nghiệp. Các tài sản cố định này cũng được phân 
loại theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Tài sản cố định bảo quản hộ, giữ hộ, cất giữ hộ Nhà nước là những tài sản cố định 
doanh nghiệp bảo quản hộ, giữ hộ cho đơn vị khác hoặc cất giữ hộ Nhà nước theo quy 
định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tuỳ theo yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp, doanh nghiệp tự phân loại chi tiết 
hơn các tài sản cố định của doanh nghiệp trong lừng nhóm cho phù hợp.

Điều 7: Nâng cấp, sửa chữa tài sản cô' định:

1. Các chi phí doanh nghiệp chi ra để nâng cấp tài sản cố định được phản ánh tăng 
nguyên giá của tài sản cố định dó, không được hạch toán các chi phí này vào chi phí kinh 
doanh trong kỳ.

2. Các chi phí sửa chữa tài sản cố định được coi như khoản phí tổn và được hạch toán 
trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng lối đa không quá 3 
nãm.

Đối với một sô' ngành có chi phí sửa chữa tài sản cô' định lớn và phát sinh không dều 
giữa các kỳ, các năm, doanh nghiệp được trích trước chi phí sửa chữa tài sản cố định vào 
chi phí kinh doanh trong kỳ với điều kiện sau khi trích trước doanh nghiệp vẫn kinh doanh 
có lãi. Doanh nghiệp phải lập kế hoạch trích trước chi phí sửa chữa tài sản cô' định và 
thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.
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Doanh nghiệp phải quyết toán chi phí sửa chữa thực tế phát sinh với chi phí sửa chữa 
đã trích trước. Nếu chi phí sửa chữa thực tế lớn hơn số đã trích thì phần chênh lệch được 
hạch toán toàn bộ hoặc dược phân bổ dần vào chi phí trong kỳ nhưng tối dưa không quá 3 
năm. Nếu chi phí sửa chữa thực tế nhỏ hơn số đã trích thì phần chênh lệch được hạch toán 
giám chi phí kinh doanh trong kỳ.

3. Các chi phí liên quan đến tài sản cố định vô hình phát sinh sau ghi nhận ban đầu 
được đánh giá một cách chắc chắn, làm tăng lợi ích kinh tê' của lài sản cố định vô hình so 
với mức hoạt động ban đấu, thì được phản ánh tăng nguyên giá tài sản cố định. Các chi phí 
khác liên quan đến tài sán cố định vô hình phát sinh sau ghi nhận ban đầu được hạch toán 
vào chi phí sán xuâì kinh doanh.

Điều 8: Cho thuê, cầm cố, thế chấp, nhợng bán, thanh lý tài sản cố định:
1. Mọi hoạt động cho thuê, cầm cố, thế chấp, nhượng bán, thanh lý... tài sán cố định 

phái tuân theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành

2. Đối với thuê tài sản cố định hoạt động:
- Doanh nghiệp đi thuê phải có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản cố định theo các 

quy định trong hợp đồng thuê. Chi phí thuê tài sản cố định được hạch toán vào chi phí kinh 
doanh trong kỳ.

- Doanh nghiệp cho thuê, với tư cách là chủ sở hữu, phái theo dõi, quán lý tài sản cô 
định cho thuê.

3. Đối với thuê tài sản cố định tài chính:
- Doanh nghiệp đi thuê phải theo dõi, quản lý, sử dụng tài sản cố định đi thuê như tài 

sản cô' định thuộc sở hữu của doanh nghiệp và phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã cam 
kết trong hợp đồng thuê tài sản cô' định.

- Doanh nghiệp cho thuê, với tư cách là chù đầu tư, phải theo dõi và thực hiện dúng 
các quy dịnh trong hợp dồng cho thuê tài sán cô' định.

4. Đối với giao dịch bán và thuê lại tài sản cô' định:
- Trường hợp doanh nghiệp bán và cho thuê lại tài sản cô định là thuê hoạt động, 

doanh nghiệp phải thực hiện như quy định đối với doanh nghiệp đi thuê tài sán cô' định 
hoạt động. Các khoản chênh lệch phát sinh khi giá bán thỏa thuận, tiền thuê lại tài sản cô' 
định ở mức thấp hơn hoặc cao hơn giá trị hợp lý được hạch toán ngay vào thu nhập trong 
kỳ phát sinh hoặc phân bổ dần vào chi phí theo quy định.

- Trường hợp doanh nghiệp bán và thuê lại tài sản cố định là thuê tài chính, doanh 
nghiệp phải thực hiện như quy định đối với doanh nghiệp đi thuê tài sản cô' định tài chính. 
Khoản chênh lệch giữa giữa thu nhập bán tài sản với giá trị còn lại trên sổ kê' toán được 
hạch toán vào thu nhập theo quy định.
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5. Hội đồng giao nhận, Hội đồng thanh lý, Hội đồng nhượng bán... lài sản cố định 
trong doanh nghiệp do doanh nghiệp quyết định thành lập gồm các thành viên bắt buộc là 
Giám dốc doanh nghiệp, Kế toán trưởng của doanh nghiệp, một chuyên gia kỹ thuật am 
hiểu về loại tài sản cố định (trong hay ngoài doanh nghiệp), đại diện bên giao tài sản (nếu 
có) và các thành viên khác do doanh nghiệp quyết định. Trong những Trường hợp đặc biệt 
hoặc theo quy định của chế độ quản lý tài chính hiện hành, doanh nghiệp mời thêm đại 

• diện cơ quan tài chính trực tiếp quản lý và cơ quan quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật (nếu 
có) cùng tham gia các Hội dồng này.

MỤC III

QUY ĐỊNH VỀ TRÍCH KHẤU HAO
VÀ SỬ DỤNG TIỀN TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN cố ĐỊNH

Điều 9: Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định:

1. Mọi tài sản cố định của doanh nghiệp có liên quan đến hoạt dộng kinh doanh đều 
phải trích khấu hao. Mức trích khấu hao tài sản cố định được hạch toán vào chi phí kinh 
doanh trong kỳ.

Doanh nghiệp không được tính và trích khấu hao đối với những tài sản có' định đã 
khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng vào hoạt động kinh doanh.

Đối với những tài sản cố định chưa khấu hao hết đã hỏng, doanh nghiệp phải xác 
định nguyên nhân, quy trách nhiệm đền bù, đòi bồi thường thiệt hại... và tính vào chi phí 
khác.

2. Những tài sản cố định không tham gia vào hoạt động kinh doanh thì không phải 
trích khấu hao, bao gồm:

- Tài sản cố định thuộc dự trữ Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý hộ, giữ hộ.

- Tài sản cố định phục vụ các hoạt động phúc lợi trong doanh nghiệp như nhà trẻ, 
câu lạc bộ, nhà truyền thống, nhà ăn,... dược đầu tư bằng quỹ phúc lợi.

- Những tài sản cố định phục vụ nhu cầu chung toàn xã hội, không phục vụ cho hoạt 
động kinh doanh của riêng doanh nghiệp như dê đập, cầu cống, đường xá,... mà Nhà nước 
giao cho doanh nghiệp quảnlý.

- Tài sản cô' định khác không tham gia vào hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp thực hiện viộc quản lý, theo dõi các tài sản cô' định trên dây nh đối với 
các tài sản cô' định dùng trong hoạt động kinh doanh và tính mức hao mòn của các tài sản 
cố định này (nếu có); mức hao mòn hàng năm được xác định bằng cách lấy nguyên giá 
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chia (:) cho thời gian sử dụng của tài sản cô' định xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban 
hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính.

Nếu các tài sản cố định này có tham gia vào hoạt động kinh doanh thì trong thời gian 
tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện tính và trích 
khấu hao vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp cho thuê tài sản cố định hoạt động phải trích khấu hao đối với tài 
sản cố định cho thuê.

4. Doanh nghiệp đi thuê tài sản cố định tài chính phải trích khấu hao tài sản cố định 
thuê tài chính như tài sản cô' định thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo quy định hiện hành. 
Trường hợp ngay tại thời diểm khởi đầu thuê tài sản, doanh nghiệp đi thuê tài sản cố định 
tài chính cam kết không mua tài sản thuê trong hợp dồng thuê tài chính, thì doanh nghiệp 
đi thuê được trích khấu hao tài sản cô định thuê tài chính theo thời hạn thuê trong hợp 
đồng.

5. Việc trích hoặc thôi trích khấu hao tài sản cố định được thực hiện bắt đầu từ ngày 
(theo số ngày của tháng) mà tài sản cố định tăng, giảm, hoặc ngừng tham gia vào hoạt 
động kinh doanh.

6. Quyền sử dụng đất lâu dài là tài sản cô định vô hình đặc biệt, doanh nghiệp ghi 
nhận là tài sản cố định vô hình theo nguyên giá nhưng không được trích khấu hao.

Điều 10: Xác định thời gian sử dụng tài sản cớ định hữu hình:

1. Đối với tài sản cố định còn mới (chưa qua sử dụng), doanh nghiệp phải cãn cứ vào 
khung thời gian sử dụng tài sản cố định quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo sô 
206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để xác định thời gian sử 
dụng của tài sản cố định.

2. Đối với tài sản cố định dã qua sử dụng, thời gian sử dụng của tài sản cô' định được 
xác định như sau:

Thời Giá trị hợp lý
gian sử của tài sản cô' định

dụng của = ------------------------------:---------------- X
tài sản Giá bán của tài sản cô' định mới

cô' dịnh cùng loại (hoặc của tài sản cô' định 
tương đương trên thị Trường)

Thời gian sử dụng cùa tài sản 
cố định mới cùng loại xác định 

theo Phụ lục 1
(ban hành kèm theo Quyết định 

206/2003/QD-BTC ngày 
12/12/2003)
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Trong dó:
Giá trị hợp lý của tài sản cố định là giá mua hoặc trao đổi thực tế (trong Trường hợp 

mua bán, trao dổi), giá trị còn lại của tài sản cô định (trong Trường hợp được cấp, được 
điều chuyển), giá trị theo đánh giá của Hội đổng giao nhận (trong Trường hợp được cho, 
biếu tặng, nhận vốn góp),...

3. Trường hợp doanh nghiệp muốn xác định thời gian sử dụng của tài san có định 
khác với khung thời gian sử dụng quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyêt định sô 
206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, doanh nghiệp phái giải 
trình rõ các căn cứ để xác định thời gian sử dụng của tài sán cố định đó để Bộ Tài chính 
xem xét, quyết định theo ba tiêu chuẩn sau:

- Tuổi tho kỹ thuật của tài sản cố định theo thiết kế;

- Hiện trạng tài sản cố định (thời gian tài sản cố định đã qua sử dụng, thế hệ tài sản 
cố định, lình trạng thực tế của tài sản...);

- Tuổi thọ kinh tế của tài sản cố định.

4. Trường hợp có các yếu tố tác động (như việc nâng cấp hay tháo dỡ một hay một số 
bộ phận của tài sản cố định...) nhằm kéo dài hoặc rút ngắn thời gian sử dụng đã xác định 
trước đó cùa tài sản cố định, doanh nghiệp tiến hành xác định lại thời gian sử dụng của lài 
sản cố định theo ba tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều này tại thời điểm hoàn thành 
nghiệp vụ phát sinh, đồng thời phải lập biên bản nêu rõ các căn cứ làm thay đổi thời gian 
sử dụng.

Điều 11: Xác định thời gian sử dụng tài sản cố định vô hình:

Doanh nghiệp tự xác định thời gian sử dụng tài sản cô' định vó hình nhưng tối đưa 
không quá 20 năm. Riêng thời gian sử dụng của quyền sử dụng đất có thời hạn là thời hạn 
được phép sử dụng đất theo quy định.

Điểu 12: Xác định thời gian sử dụng tài sản cố định trong một số Trường hợp đặc 
biệt:

- Đối với dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao 
(B.O.T), thời gian sử dụng tài sản cô' dịnh dược xác định từ thời điểm đưa tài sản cô' dịnh 
vào sử dụng đến khi kết thúc dự án.

- Đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh (B.C.C) có bên nước ngoài tham gia Hợp 
đồng, sau khi kết thúc thời hạn của hợp đồng bên nước ngoài thực hiện chuyển giao không 
bồi hoàn cho Nhà nước Việt Nam, thì thời gian sử dụng tài sản cô' định của tài sản cô' định 
chuyển giao được xác dịnh từ thời diểm đưa tài sản cồ' định vào sử dụng đến khi kết thúc 
dự án.
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Điểu 13: Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định:

1. Nội dung của phương pháp khấu hao đường thẳng; phương pháp khấu hao theo số 
dư giảm dần có điều chính; phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm 
dược quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 
12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

2. Căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định cho từng phương pháp 
trích khấu hao tài sản cố dịnh, doanh nghiệp được lựa chọn các phương pháp trích khấu 
hao phù hợp với từng loại tài sán cố định của doanh nghiệp:

- Phương pháp khấu hao đường thẳng:

Tài sán cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương 
pháp khấu hao đường thẳng.

Các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tê cao được khấu hao nhanh nhưng tối 
đa không quá 2 lấn mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh 
chóng đổi mới công nghệ. Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh dược trích 
khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và 
phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khâu 
hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi.

- Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:

Tài sán cố định tham gia vào hoạt dộng kinh doanh đựợc trích khấu hao theo phương 
pháp số dư giám dần có diều chỉnh phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

+ Là tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng);

+ Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lờng, thí nghiệm.

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được áp dụng đối với các 
doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.

- Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm:

Tài sản cô định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương 
pháp này là các loại máy móc, thiết bị thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

+ Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm;

+ Xác định được tổng sô' lượng, khối lượng sán phấm sản xuất theo công suất thiết kế 
của tài sản cố định;

+ Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn 
50% công suất thiết kế.

3. Doanh nghiệp phải đãng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh 
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nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu 
hao. Trường hợp việc lựa chọn cùa doanh nghiệp không trên cơ sở có đủ các diều kiện quy 
định thì cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo cho doanh nghiệp biết để thay dổi phương 
pháp khấu hao cho phù hợp.

4. Phương pháp khấu hao áp dụng cho từng tài sản cố định mà doanh nghiệp đã lựa 
chọn và đăng ký phải thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng tài sản cố định đó.

Điều 14: Sử dụng số tiền khấu hao tài sản cô'định:

Doanh nghiệp phải sử dụng số khấu hao tài sản cố định theo các quy định của pháp 
luật hiện hành.

MỤC IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15: Chế độ này áp dụng từ năm tài chính 2004.

Điều 16: Đối với những tài sản cô' định đưa vào sử dụng trước ngày 01/01/2004, 
doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi mức trích khấu hao theo chế độ mới quy định tại Phụ 
lục 2 ban hành kèm theo Quyết định sô' 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính.

Những tài sản có' định đang đưa thực hiện trích khấu hao theo quy định tại Quyết 
dịnh sô' 2000/QĐ- BTC ngày 31-12-2001 của Bộ Tài chính về việc thực hiên thí điểm chê' 
độ khấu hao theo phương pháp sô' dư giấm dần có điều chỉnh được tiếp tục thực hiên trích 
khấu hao khấu hao theo phương pháp sô' dư giảm dần có điều chỉnh quy định tại Chê' độ 
này.

Tài sản cố định có nguyên giá dưới 10.000.000 đồng (mời triệu dồng), không dù tiêu 
chuẩn là tài sản cô' định theo quy định thì chuyển sang theo dõi, quản lý, sử dụng và phân 
bổ giá trị còn lại trên sổ kê' toán như những công cụ lao động.

Điều 17: Các đơn vị trực thuộc và thuộc Bộ Tài chính, trong phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện, tổ chức và hướng dẫn các doanh nghiệp thực 
hiện đúng Chế độ này.
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PHỤ LỤC I 
KHUNG THỜI GIAN sử DỤNG CÁC LOẠI TÀI SẢN cố ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số206/2003/QĐ-BTC 
ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Danh mục các nhóm tài sản cò định Thời gian 

sử dụng tối thiểu 
(năm)

Thời gian 

sử dụng tôi đưa 
(năm)

A- Máy móc, thiết bị động lực

1. Máy phát động lực 8 10

2. Máy phát điện 7 10

3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện 7 10

4. Máy móc, thiết bị động lực khác 6 10

B. Máy móc, thiết bị công tác

1. Máy công cụ 7 10

2. Máy khai khoáng xây dựng 5 8

3. Máy kéo 6 8

4. Máy dùng cho nông, lâm nghiệp 6 8

5. Máy bơm nước và xăng dầu 6 8

6. Thiết bị luyện kim, gia công bề mặt chống gỉ và 
ăn mòn kim loại

7 10

7. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các loại hoá chất 6 10

8. Máy móc, thiết bị chuyên dùng sản xuất vật 
liệu xây dựng, đổ sành sứ, thuỷ tinh

6 8

9. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các linh kiện và 
điện tử, quang học, cơ khí chính xác

5 12

10. Máy móc, thiết bị dùng trong các ngành sản 
xuất da, in văn phòng phẩm và văn hoá phẩm

7 10

11. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành dệt 10 15

12. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành may mặc 5 7
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Danh mục các nhóm tài sản cố định Thời gian 

sử dụng tối thiểu 
(năm)

Thời gian 

sử dụng tối đưa 
(nãm)

13. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành giấy 5 15

14. Máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến lương 
thực, thực phẩm

7 12

15. Máy móc, thiết bị điện ảnh, y tế 6 12

16. Máy móc, thiết bị viền thông, thõng tin, điện 
tử, tin học và truyền hình

3 15

17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm 6 10

18. Máy móc, thiết bị công tác khác 5 12

C- Dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm

1. Thiết bị đo lường, thử nghiệm các đại lượng cơ 
học, âm học và nhiệt học

5 10

2. Thiết bị quang học và quang phổ 6 10

3. Thiết bị điện và diện tử 5 8

4. Thiết bị đo và phân tích lý hoá 6 10

5. Thiết bị và dụng cụ đo phóng xạ 6 • 10

6. Thiết bị chuyên ngành đặc biệt 5 8

7. Các thiết bị đo lường, thí nghiệm khác 6 10

8. Khuôn mẫu dùng trong công nghiệp đúc 2 5

D- Thiết bị và phương tiện vân tải

1. Phương tiện vân tải đường bộ 6 10

2. Phương tiện vân tải dường sắt 7 15

3. Phương tiện vân tải đường thuỷ 7 15

4. Phương tiện vận tải dường không 8 20

5. Thiết bị vận chuyển dường ống 10 30

6. Phương tiện bốc dỡ, nâng hàng 6 10

7. Thiết bị và phương tiện vận tải khác _______ 6_______ 10
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Danh mục các nhóm tài sản cố định Thời gian 

sử dụng tối thiểu 
(năm)

Thời gian 

sử dụng tối đưa 
(năm)

E- Dụng cụ quản lý

1. Thiết bị tính toán, đo lường 5 8

2. Máy móc, thiết bị thông tin, điện tử và phần 
mềm tin học phục vụ quản lý

3 8

3. Phương tiện và dụng cụ quản lý khác 5 10

F- Nhà cửa, vật kiến trúc

1. Nhà cửa loại kiên cố (1) 25 50

2. Nhà cửa khác (1) 6 25

3. Kho chứa, bể chứa; cầu, đường; bãi đỗ, sân 
phơi...

5 20

4. Kè, đập, cống, kênh, mương máng, bến cảng, ụ 
tàu...

6 30

5. Các vật kiến trúc khác 5 10

G- Súc vật, vườn cây lâu năm

1. Các loại súc vật 4 15

2. Vườn cây cóng nghiệp, vườn cây ăn quả, vườn 
cây lâu năm.

6 40

3. Thảm cỏ, thảm cây xanh. 2 8

H- Các loại tài sản cố định khác chưa quy định 
trong các nhóm trên

4 25

Ghi chú:

(1) Nhà cửa loại kiên cố là loại nhà ở, trụ sở làm việc, nhà văn phòng, khách sạn... 
được xác định là có độ bền vững Bậc I, Bậc II. Nhà cửa khác là nhà ở, trụ sở làm việc, nhà 
vàn phòng... được xác định là có độ bền vững Bậc III, Bậc IV theo quy định của Bộ Xây 
dựng.
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PHỤ LỤC 2
PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHÂU HAO TÀI SẢN cố ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định sô 206/2003/QĐ-BTC
ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO ĐƯỜNG THANG:

1. Nội dung của phương pháp:

Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao 
đường thẳng như sau:

- Cãn cứ các quy định trong Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố 
định ban hành kèm theo Quyết định sô' 206/2003/QĐ-BTC, doanh nghiệp xác định thời 
gian sử dụng của tài sản cò' định;

- Xác định mức trích khấu hao trung bình hàng nãm cho tài sản cố định theo công 
thức dưới đây:

Mức ưích khấu hao trung Nguyên gií của tàj sản cố định
bình hàng năm của tài sản =

cô' định Thời gian sử dụng

- Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng sô' khấu hao phải trích cả nãm chia 
cho 12 tháng.

2. Trường hợp thời gian sử dụng hay nguyên giá của tài sản cố định thaý đổi, doanh 
nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của tài sản cô' định bàng cách lấy 
giá trị còn lại trên sổ kê' toán chia (:) cho thời gian sử dụng xác định lại hoặc thời gian sử 
dụng còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời gian sử dụng đã dăng ký trừ thời gian 
đã sử dụng) của tài sản cô' định.

3. Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian sử dụng tài sản cô' định được 
xác định là hiệu sô' giữa nguyên giá tài sản có' định và sô' khấu hao luỹ kê' đã thực hiện đến 
nãm trước năm cuối cùng của tài sản cô' định đó.

II. VÍ DỤ TÍNH VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN cố ĐỊNH:

Ví dụ: Công ty A mua một tài sản cô' định (mới 100%) với giá ghi trên hoá đơn là 
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119 triệu đồng, chiết khấu mua hàng là 5 triệu đồng, chi phí vân chuyển là 3 triệu đồng, 
chi phí lắp dặt, chạy thử là 3 triệu đồng.

1. Biết rằng tài sản cố định có tuổi thọ kỹ thuật là 12 năm, thời gian sử dụng của tài 
sản cố định doanh nghiệp dự kiến là 10 nãm (phù hợp với quy định tại Phụ lục 1 ban hành 
kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ- BTC), tài sản được đưa vào sử dụng vào ngày 
1/1/2004.

Nguyên giá tài sản cố định =119 triệu - 5 triệu + 3 triệu+ 3 triệu = 120 triệu đồng

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 120 triệu : 10 nãm =12 triệu đồng/nãm.

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 12 triệu dồng: 12 tháng = 1 triệu đồng/ 
tháng

Hàng năm, doanh nghiệp trích 12 triệu đồng chi phí trích khấu hao tài sản cố định đó 
vào chi phí kinh doanh.

2. Sau 5 nãm sử dụng, doanh nghiệp nâng cấp tài sản cố định với tổng chi phí là 30 
triệu đồng, thời gian sử dụng được đánh giá lại là 6 năm (tăng 1 nãm so với thời gian sử 
dụng đã đãng ký ban đầu), ngày hoàn thành đưa vào sử dụng là 1/1/2009.

Nguyên giá tài sản cố định = 120 triệu đổng + 30 triệu dồng = 150 triệu đồng

Số khấu hao luỹ kế đã trích = 12 triệu đồng X 5 năm = 60 triệu đồng

Giá trị còn lại trên sổ kế toán = 150 triệu đồng - 60 triệu đồng = 90 triệu đồng

Mức trích khấu hao trung bình hàng nãm = 90 triệu đồng : 6 năm = 15 triệu đồng/ 
năm

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 15.000.000 đồng : 12 tháng =1.250.000 
đồng/ tháng

Từ năm 2009 trở di, doanh nghiệp trích khấu hao vào chi phí kinh doanh mỗi tháng 
1.250.000 đồng đối với lài sản cố định vừa được nâng cấp.

3. Xác định mức trích khấu hao đối với những tài sản cô' định đưa vào sử dụng trước 
ngày 01/01/2004:

a) Cách xác định mức trích khấu hao:

- Căn cứ các sô' liệu trên sổ kế toán, hồ sơ cùa tài sản cố định để xác định giá trị còn 
lại trên sổ kế toán của tài sản cô' định.

- Xác định thời gian sử dụng còn lại của tài sán cô' định theo công thức sau:
ti

T = T2 (1 - —)
T,
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Trong đó:

T : Thời gian sử dụng còn lại của tài sản cô định

Tị : Thời gian sử dụng của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban 
hành kèm theo Quyết định sô' 166/1999/QĐ-BTC.

T, : Thời gian sử dụng của tài sản cố định xác định theo quy dịnh tại Phụ lục 1 ban 
hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC.

t, : Thời gian thực tế đã trích khấu hao của tài sản cố định

- Xác định mức trích khấu hao hàng nãm (cho những năm còn lại của tài sản có 
định) như sau:

Mức trích khấu hao Giá trị còn lại của tài sản cô dịnh
trung bình hàng năm của = - -------------------------------------------

tài sản cố định .___, ,____ x. ■, V. .Thời gian sử dụng còn lại cua tài sán cô đinh

- Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia 
cho 12 tháng.

b) Ví dụ lính và trích khấu hao lài sản cố định:

Ví dụ: Doanh nghiệp sử dụng một máy dệt có nguyên giá 600 triệu đồng từ ngày 
01/01/2001. Thời gian sử dụng xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo 
Quyết dịnh số 166/1999/QĐ-BTC là 10 năm. Thời gian đã sử dụng của máy dệt này tính 
đến hết ngày 31/12/2003 là 2 năm. Sô' khấu hao luỹ kê' là 120 triệu đồng.

- Giá trị còn lại trên sổ kế toán của máy dệt là 480 triệu đồng.

- Doanh nghiệp xác định thời gian sử dụng của máy dệt theo quy định tại Phụ lục 1 
ban hành kèm theo Quyết định sô' 206/2003/QĐ-BTC là 5 năm.

- Xác định thời gian sử dụng còn lại cùa máy dệt như sau:

2 nãm
5 nãm X (! _ ----------  ) = 4 năm

10 năm

- Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 480 triệu đồng : 4 năm =120 triêu 
đổng/ năm (theo Quyết định sô' 206/2003/QĐ-BTC)

Thời gian 
sử dụng 

còn lại của 
TSCĐ
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Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 120 triệu đồng : 12 tháng = 10 triệu 
đồng/tháng

Từ ngày 01/01/2004 đến hết ngày 31/12/2007, doanh nghiệp trích khấu hao đối với 
máy dệt này vào chi phí kinh doanh mỗi tháng là 10 triệu đồng.

II. PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO THEO số Dư GIẢM DẦN CÓ ĐlỂư CHỈNH:

1. Nội dung của phương pháp:

Mức trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh 
được xác định như:

- Xác định thời gian sử dụng của tài sản cô' định:

Doanh nghiệp xác định thời gian sử dụng của tài sản cố dịnh theo quy định tại Chế 
độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cô' định ban hành kèm theo Quyết định sô' 
206/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

- Xác định mức trích khấu hao nãm của tài sản cô' định trong các năm dầu theo cóng 
thức dưới đây:

Mức trích khấu hao hàng = Giá trị còn lại X Tỷ lệ khấu hao 
năm của tài sản cô' định của tài sản cô' nhanh

định

Trong đó:

Tỷ lộ khấu hao nhanh xác định theo công thức sau:

Tỷ lệ khấu hao = Tỷ lệ khấu hao tài sản có' định X Hệ sô' điều 
nhanh (%) theo phương pháp đường thẳng chỉnh

Tỷ lệ khấu hao tài sản cô' định theo phương pháp đường thẳng xác định như sau: 

1
Tỷ lệ khấu hao tài sản cô'

X 100 
định theo phương pháp ------------------------------------------

dường thẳng (%) Thời gian sử dMng của
tài sản cô' định

Hệ sô' điểu chỉnh xác định theo thời gian sử dụng cùa tài sản cô' định quy định tại 
bảng dưới đây:
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Thời gian sử dụng của tài sản cố định Hệ sô' điều chỉnh (lần)

Đến 4 năm (l < 4 năm) 1,5

Trên 4 đến 6 năm (4 năm < t < 6 năm) 2,0

Trên 6 năm (t > 6 nãm)_______ _____ 2,5

Nhưng nãm cuối, khi mức khấu hao năm xác định theo phương pháp sô dư giảm dần 
nói trên bằng (hoặc thấp hơn) mức khấu hao lính bình quân giữa giá trị còn lại và số nãm 
sử dụng còn lại của tài sản cô định, thì kể từ nãm đó mức khấu hao được tính bằng giá trị 
còn lại của tài sản cố dịnh chia cho sô' năm sử dụng còn lại của tài sản cố định.

- Mức trích khấu hao hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 
tháng.

2. Ví dụ tính và trích khấu hao tài sản cố định như:
Ví du: Công ty A mua một thiết bị sản xuất các linh kiện diện tử mới với nguyên giá 

là 10 triệu đồng.

Thời gian sử dụng của lài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ lục 1 (ban hành 
kèm theo Quyẽì dịnh số 206/2003/QĐ-BTC) là 5 năm.

Xác định mức khấu hao hàng năm như sau:

- Tỷ lệ khấu hao hàng năm của lài sản cố định theo phương pháp khấu hao đường 
thẳng là 20%.

- Tỷ lệ khấu hao nhanh theo phương pháp số dư giảm dần bằng 20% X 2 (hệ số điều 
chỉnh) = 40%

- Mức trích khấu hao hàng nãm của tài sản cố định trên được xác định cụ thể theo 
bảng dưới đây:

Đơn vị tính: Đồng

Năm
thứ

Giá trị còn 
lại của TSCĐ

Cách tính sô' khấu 
hao TSCĐ hàng năm

Mức khấu hao 
hàng năm

Mức khấu hao 
hàng tháng

Khấu hao luỹ kê' 
cuối năm

1 10.000.000 10.000.000 X 40% 4.000.000 333.333 4.000.000

2 6.000.000 6.000.000 X 40% 2.400.000 200.000 6.400.000

3 3.600.000 3.600.000 X 40% 1.440.000 120.000 7.840.000

4 2.160.000 2.160.000 : 2 1.080.000 90.000 8.920.000

5 2.160.000 2.160.000: 2 1.080.000 90.000 10.000.000
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Trong đó:
+ Mức khấu hao tài sản cố định từ năm thứ nhất đến hết nãm thứ 3 được tính bằng 

giá trị còn lại của tài sản cố định nhân với tỷ lệ khấu hao nhanh (40%).
+ Từ nãm thứ 4 trở đi, mức khấu hao hàng năm bằng giá trị còn lại của tài sản cố 

định (đầu nãm thứ 4) chia cho số năm sử dụng còn lại cùa tài sản cố định (2.160.000 : 2 = 
1.080.000). [Vì tại nãm thứ 4: mức khấu hao theo phương pháp số d giảm dần (2.160.000 
X 40%= 864.000) thấp hơn mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử 
dụng còn lại của tài sản cố định (2.160.000 : 2 = 1.080.000)].

III. PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO THEO số LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM:

1. Nội dung của phương pháp:

Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao 
theo số lượng, khối lượng sản phẩm như sau:

- Căn cứ vào hổ sơ kinh tế- kỹ thuật của tài sản cố định, doanh nghiệp xác định tổng 
số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiêì kế của tài sản cô' định, gọi tắt 
là sàn lượng theo công suất thiết kế.

- Càn cứ tình hình thực tế sản xuất, doanh nghiệp xác định sô' lượng, khối lượng sản 
phẩm thực tế sản xuất hàng tháng, hàng nãm của tài sán cố định.

- Xác định mức trích khấu hao trong tháng của tài sản có' định theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao = Sô' lượng sản phẩm X Mức trích khấu hao
trong tháng của tài sản sản xuất trong bình quân tính cho

có' định tháng một đơn vị sản phẩm

Trong đó:

Mức trích khấu hao Nguyên giá của tài sản cố dịnh
bình quân tính cho một = -----------------—

đơn vị sản phẩm Sản lượng theo công suất thiết kê'

- Mức trích khấu hao năm của tài sản cô' định bằng tổng mức trích khấu hao của 12 
tháng trong năm, hoặc tính theo công thức sau:

.,, . , , , , . , „ ., , , Mức trích khấu hao bình
Mức trích khâu hao Số lượng san phàm

, , = , '. X quân tính cho một đơn vịnãm cua tài sán cô định sán xuất trong năm ,, ■
san phấm

Trường hợp công suất thiết kế hoặc nguyên giá của tài sán cố định thay đổi, doanh 
nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao của tài sản cô' định.
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2. Ví dụ tính và trích khấu hao tài sản cô' định:

V í dụ: Công ty A mua máy ủi đất (mới 100%) với nguyên giá 450 triệu dồng. Công 
suâì thiết kế của máy ủi này là 30m3/giờ. Sản lượng theo công suất thiết kế của máy ủi này 
là 2.400.000 m\ Khối lượng sản phẩm đạt được trong nãm thứ nhất của máy ủi này là:

Tháng Khối lượng sản phẩm 
hoàn thành (m3)

Tháng Khối lượng sản phẩm hoàn thành 
(m3)

Tháng 1 14.000 Tháng 7 15.000
Tháng 2 15.000 Tháng 8 14.000
Tháng 3 18.000 Tháng 9 16.000
Tháng 4 16.000 Tháng 10 16.000
Tháng 5 15.000 Tháng 11 18.000
Tháng 6 14.000 Tháng 12 18.000

Mức trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm 
của tài sản cố định này được xác định như sau: •

- Mức trích khấu hao bình quân tính cho 1 m3 đất ủi = 450 triệu đồng: 2.400.000 nr 
= 187,5 đ/m3

- Mức trích khấu hao của máy ủi được tính theo bảng sau:

Tháng Sản lượng thực tế tháng (m3) Mức trích khấu hao tháng (đồng)
1 14.000 . 14.000 X 187,5 = 2.625.000
2 15.000 15.000 X 187,5 = 1.812.500
3 18.000 18.000 X 187,5 = 3.375.000
4 16.000 16.000 X 187,5 = 3.000.000
5 15.000 15.000 X 187,5 = 1.812.500
6 14.000 14.000 X 187,5 = 2.625.000
7 15.000 15.000 X 187,5 = 1.812.500
8 14.000 14.000 X 187,5 = 2.625.000
9 16.000 16.000 X 187,5 = 3.000.000
10 16.000 16.000 X 187,5 = 3.000.000
11 18.000 18.000 X 187,5 = 3.375.000
12 18.000 18.000 X 187,5 = 3.375.000

Tổng cộng cả nãm 33.562.500
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NHỮNG QUY ĐỊNH VÊ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 

TRONG ĐƠN Vị sự NGHIỆP NHÀ NUỐC
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1. QUYẾT ĐỊNH số 08/2004/QĐ-TTg NGÀY 15-01-2004
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phê duyệt Chương trình dổi mới cơ chế quản lý tài chính đói với các cơ quan 
hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công giai đoạn 2004-2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cữ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 13612001IQĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 
-2010;

Theo đê nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ 
quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công giai đoạn 2004 - 2005.

Điều 2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan có liên 
quan triển khai thực hiện Chương trình này.

Điểu 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đãng Công 
báo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng 
cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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CHƯƠNG TRÌNH
ĐỔI MÓI Cơ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 

ĐỐI VỚI CÁC Cơ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 
VÀ ĐƠN VỊ Sự NGHIỆP CÔNG GIAI ĐOẠN 2004 - 2005 

(BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH số 08/2004/QĐ-TTG 
NGÀY 15/01/2004 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ).

PHẦNI

BÒÌ CẢNH CHUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Theo thống kê sơ bộ, cả nước có khoảng 106.500 cơ quan hành chính nhà nước và 
đơn vị sự nghiệp công.

Cơ quan hành chính nhà nước dược ngân sách nhà nước bảo đảm 100% chi phí hoạt 
động trên cơ sở chỉ tiêu biên chê' được giao.

Đơn vị sự nghiệp công là những đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực sự nghiệp giáo 
dục, khoa học công nghệ, môi trường, y tế, vãn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, sự nghiệp 
kinh tế, dịch vụ việc làm... do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập. Các đơn vị sự 
nghiệp được Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên để 
thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Ngoài ra, đơn vị được phép thu một 
số khoản phí, lệ. phí theo quy định của Nhà nước, thu thông qua hoạt dộng sản xuất cung 
ứng dịch vụ rất đa dạng và ở hầu hết các lĩnh vực. Hiện nay, đơn vị sự nghiệp công được 
chia làm ba loại: đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, đơn vị sự 
nghiệp có thu tự bảo dảm một phẩn chi phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp có nguồn thu thấp 
hoặc không có thu.

Quản lý hành chính nhà nước và hoạt động sự nghiệp có vị trí quan trọng dặc biệt 
trong nền kinh tế quốc dân. Thời gian qua, các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự 
nghiệp công ở Trung ương và địa phương đã có nhiều đóng góp cho sự ổn định và phát 
triển kinh tế - xã hội của dất nước. Cơ chế, chính sách tài chính của Nhà nước đối với hai 
lĩnh vực này cũng có nhiều chuyển biến, từng bước tạo điều kiên cho các cơ quan hành 
chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công chủ động nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 
dộng.

Tuy nhiên, trước yêu cầu của công cuộc đổi mới và hoàn thiện thể chế kinh tê' theo
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tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, cơ chế quản lý đối với cơ quan hành 
chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công đã bộc lộ những hạn chế lớn cần được khắc phục, 
đặc biệt là cơ chê' quản lý tài chính. Chính vì vậy, một trong bốn nội dung lớn của Chương 
trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 là cải cách tài chính 
công. Trong đó, chương trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành 
chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công là một trong những chương trình hành động 
trọng điểm, với nội dung chủ yếu là: xác lập tiêu chí mới về xây dựng và phân bổ ngân 
sách cho cơ quan hành chính nhà nước theo kết quả đầu ra và chất lượng hoạt dộng, mức 
độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện chê' độ khoán chi trong cơ quan hành chính 
nhà nước; xây dựng cơ chê' tài chính phù hợp với các tổ chức thực hiện chức năng dịch vụ 
công và đơn vị sự nghiệp nhằm bảo đảm tính độc lập tương đối và vai trò tự chủ của các tổ 
chức này trong hoạt động, giảm dần chi từ ngân sách nhà nước tiến tới thực hiện chế độ tự 
quản tài chính.

1. Những kết quả đạt được:

a) Về công tác lập dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước:

Công tác lập dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước trong thời gian qua thực 
hiện theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ. 
Thông qua điều chỉnh cơ cấu ngân sách góp phần điều chỉnh cơ cấu kinh tế. Bên cạnh đó, 
việc từng bước lập dự toán và phân bổ dự toán ngân sách theo mục lục ngân sách nhà nước 
(đầu vào) theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước dã góp phần giúp cho công tác kiểm 
soát chi ngân sách được thực hiện tốt hơn.

b) Về cơ chê' tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và dơn vị sự nghiệp 
cóng:

Với mục đích trao quyền tự chù và tự chịu trách nhiệm cho cơ quan hành chính nhà 
nước và đơn vị sự nghiệp công tổ chức công việc, sử dụng lao động và các nguồn lực tài 
chính, phân biệt rõ cơ chê' quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị 
sự nghiệp công theo hướng khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho cơ quan 
hành chính nhà nước, tạo quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công, ngày 17 tháng 
12 năm 2001 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sô' 192/2001/QĐ-TTg về mở 
rộng thí điểm khoán biên chê' và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính 
nhà nước, ngày 16 tháng 01 nãm 2002, Chính phủ ban hành Nghị định sô' 10/2002/NĐ-CP 
về chê' độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.

Qua gần hai năm thực hiện Nghị định sô' 10/2002/NĐ-CP và Quyết định sô' 
192/2001/QĐ-TTg cho thấy việc triển khai bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

- Đối với các cơ quan hành chính nhà nước:
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Nhiều Bộ, ngành, địa phương và cơ quan hành chính nhà nước nhận thức đúng mục 
tiêu của Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, xác định trách nhiệm 
hoàn thành tôì nhiệm vụ, không tăng biên chế và kinh phí so với trước khi thực hiện 
khoán, chủ động sắp xếp lại cán bộ, công chức, sử dụng kinh phí được giao khoán hợp lý, 
thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm... thực hiện công khai, dân chủ và bảo đảm quyền lợi hợp 
pháp của cán bộ, công chức.

Các cơ quan thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đã 
chủ động sắp xếp lại cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, đa ngành, đa lĩnh vực gắn với cải 
cách thủ tục hành chính theo mõ hình một cửa, một dấu. Xây dựng chức nãng, nhiệm vụ 
từng phòng, ban, từng chức danh công chức, nhằm bố trí hợp lý lao động, vừa tinh giản 
biên chế, vừa nâng cao chất lượng, hiệu suâĩ công việc. Hoạt động quán lý nhà nước của 
các cơ quan hành chính nhà nước được nâng lên một bước cả về chất lượng và số lượng. 
Quy trình xử lý công việc được sửa đổi hoặc xây dựng mới hợp lý, khoa học hơn và đã 
còng khai cho dân biết. Bên cạnh đó, các cơ quan này đã tiết kiệm chi (khoảng 3 - 15%, 
có cơ quan tiết kiệm được 26% tổng kinh phí được giao khoán), tạo nguồn kinh phí để 
tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công:

Sau khi chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 
10/2002/NĐ-CP của Chính phủ, quan hệ giữa dơn vị sự nghiệp có thu và các cơ quan quản 
lý nhà nước có thay đổi cơ bản. Đơn vị sự nghiệp có thu chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, 
lao động theo yêu cầu công việc, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, phân bổ nguồn tài 
chính của dơn vị, thực hiện kiểm soát đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị theo kết quà 
"đầu ra", giảm dần việc quản lý theo các yếu lố "đầu vào", giảm sự can thiệp trực tiếp của 
cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính. Đồng thời, chủ động tổ chức hoạt động dịch vụ, 
thu hút nhiều người tham gia hưởng thụ các dịch vụ công với chất lượng cao và chi phí hợp 
lý. Các Bộ, ngành, địa phương đã rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành 
chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công; phân biệt cơ quan hành chính có chức năng quản 
lý nhà nước, dơn vị sự nghiệp có chức năng cung cấp các dịch vụ công để có cơ chế quản 
lý phù hợp, xóa bỏ tình trạng "hành chính hóa" các hoạt động sự nghiệp.

c) Về công tác kiểm soát chi:

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, các cơ quan quản lý tài chính thực hiện việc 
kiểm tra, kiểm soát các khoản chi ngân sách một cách chặt chẽ, bảo đảm ngân sách nhà 
nước được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, tăng cường kiểm soát tình hình sử 
dụng tiền mặt, góp phần ổn định lưu thông tiền tệ. Đồng thời, trách nhiệm và quyền hạn 
của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách cũng được xác định rõ ràng, nâng cao 
hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.
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2. Những tồn tại và khó khăn:

a) Về công tác lập dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước:

Công tác lập dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước dựa trên nguồn lực đầu 
vào có sẵn hoặc huy động được để bố trí các nhu cầu chi tiêu, chưa quan tâm đúng mức 
đến kết quả đầu ra. Bên cạnh đó, việc phân bổ dự toán ngân sách không linh hoạt, gây trở 
ngại cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được 
giao.

b) Về cơ chê' tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp 
công:

- Đối với các cơ quan hành chính nhà nước:

Trong khi nhiều bộ, ngành, địa phương quán triệt tinh thần mở rộng thí điểm khoán 
biên chế và kinh phí quản lý hành chính, không ít Bộ, ngành, cơ quan còn dè dặt, lúng 
túng, chờ đợi, chưa thấy được sự cần thiết cùa việc thực hiện thí điểm cơ chế khoán biên 
chế và kinh phí quản lý hành chính nên không chỉ đạo triển khai thực hiện.

Với các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện thí điểm khoán biên chê' và kinh phí 
quản lý hành chính, bên cạnh kết quả đạt được, còn những tồn tại sau đây:

+ Một sô' cơ quan hành chính nhà nước chưa quán triệt đầy đủ mục tiêu của việc thực 
hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính, chưa nâng được hiệu suất 
làm việc, kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chê' còn hạn chế; lúng túng trong 
việc xây dựng quy chê sử dụng kinh phí nội bộ, quy chế trả lương cho cán bộ, công chức; 
cơ chế dân chủ, công khai, minh bạch chưa được thực hiện đầy đủ.

+ Quan hệ giữa cơ quan ở Trung ương và địa phương, cơ quan quản lý tổng hợp 
(quản lý biên chế, kê' hoạch, tài chính) và cơ quan thực hiện thí điểm khoán tuy đã cải 
thiện một bước, giảm bớt hiện tượng "xin - cho", nhưng vẫn duy trì việc can thiệp sâu vào 
hoạt động nội bộ của từng cơ quan, cơ quan thực hiện thí điểm vẫn chưa thực sự tự chủ.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công:

Hiện chưa có quy định về cơ chê' tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có nguồn 
thu thấp hoặc không có nguồn thu. Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu, tiến độ triển khai 
phân loại, giao quyền tự chủ tài chính còn chậm và chưa đồng đều giữa các Bộ, cơ quan 
trung ương, các địa phương, các lĩnh vực. Đến nay còn 11 Bộ, cơ quan ngang Bộ và 25 địa 
phương chưa thực hiện giao quyền tự chủ tài chính cho các đợn vị sự nghiệp có thu, trong 
khi nhiều đơn vị sự nghiệp có thu đủ điều kiện và sẵn sàng mong muốn thực hiện cơ chê' 
tài chính mới từ nãm 2002.

Bên cạnh đó, một trong những yếu điểm của hoạt động quản lý tài chính nói chung 
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và quán lý tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công nói 
riêng là trao đổi thông tin. Thông tin hiện nay thiếu chính xác, lạc hậu và không đồng bộ. 
Thông tin chưa trở thành công cụ nhạy bén để các cơ quan, đơn vị sử dụng trong quản lý 
tài chính vĩ mô và vi mó.

c) Về công tác thanh tra, giám sát tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước và 
đơn vị sự nghiệp còng:

Giám sát tài chính vẫn theo cơ chế tập trung, bao cấp, can thiệp quá cụ thể, chi tiết 
vào nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự 
nghiệp công. Các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công vừa thụ động, 
vừa ỷ lại và nhiều trường hợp không trung thực trong kế toán, chứng từ.

Thực tê có quá nhiều đầu mối thanh tra, kiếm tra, kiểm toán đôi với các cơ quan 
hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công. Chức nãng, nhiệm vụ và đối tượng thanh 
tra. kiểm tra. kiểm toán của các cơ quan Thanh tra Nhà nước, Thanh tra Tài chính, Kiểm 
toán Nhà nước, Viện Kiểm sát, Công an... còn chổng chéo, trùng lặp, gây khó khăn, phiền 
hà cho các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công.

3. Nguyên nhân:
Tinh hình trên do nhiều nguyên nhân gây ra, nhưng chủ yếu là do:
a) Về công tác lập dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước:

Công tác lập dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước chưa quan tâm đúng 
mức kết quả đầu ra. Dự toán ngân sách phân bổ chưa linh hoạt, chủ yếu dựa trên các yếu 
tố đầu vào, gây trở ngại cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ được giao.

b) Về cơ chế tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp 
cóng:

- Đối với các cơ quan hành chính nhà nước:

Nhận thức về mục tiêu, yêu cầu khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính của 
một số cơ quan và cán bộ, công chức chưa đúng với tinh thần Quyết dịnh sô' 
192/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chì đơn thuần coi việc thực hiện khoán là 
tãng thu nhập cho cán bộ, công chức mà chưa chú trọng dến các yêu cầu đổi mới cơ chê' 
quản lý, lăng quyền tự chủ và trách nhiệm của cơ qtian trong việc lổ chức sắp xếp bộ máy, 
thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu suất làm việc, hiệu quả công lác.

Cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho việc thực hiện cơ chê' khoán chưa đồng bộ. 
Định mức giao dự toán và chế dộ chi tiêu hành chính chưa hoàn chính. Chức năng, nhiệm 
vụ, phạm vi quản lý nhà nước của một số cơ quan hành chính nhà nước chưa được cơ quan 
có thẩm quyền ban hành kịp thời.
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- Đối với các đơn vị sự nghiệp công:

Các Bộ, ngành, địa phương chưa có nhân thức thống nhất, dầy đủ về mục đích, ý 
nghĩa, nội dung của Nghị dịnh số 10/2002/NĐ-CP của Chính phủ. Một sô' cán bộ lãnh đạo 
vẫn duy trì, níu kéo cơ chê' quản lý cũ, không muốn giao quyền tự chủ cho đơn vị sự 
nghiệp có thu. Còn tâm lý hoài nghi, lo ngại sau khi chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính 
thì kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho đơn vị giảm đi, băn khoăn về chất lượng hoạt 
động giảm sút hoặc nảy sinh mất cõng bằng trong phân phối thu nhập.

Quy định về cơ chê' tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có nguồn thu thấp 
hoặc không có nguồn thu và một sô' vàn bản hướng dẫn Nghị định sô' 10/2002/NĐ-CP liên 
quan đến các hoạt động sự nghiệp có tính đặc thù (sự nghiệp kinh tế, y tế, vãn hóa, thể dục 
thể thao, vay tín dụng, chế dộ cho người lao động thực hiện tinh giản biên chế...) chậm 
được ban hành, gây khó khăn cho các đơn vị sự nghiệp công trong quá trình triển khai.

c) Về công tác thanh tra, giám sát tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước 
và đơn vị sự nghiệp công:

- Hệ thống văn bản pháp luật về công tác kiểm soát chi đối với cơ quan hành chính 
nhà nước và đơn vị sự nghiệp công chưa hoàn chính; quy trình cấp phát ngân sách nhà 
nước có nhiều bất hợp lý và chưa chặt chẽ; phương thức cấp phát ngân sách nhà nước còn 
lạc hâu, kém hiệu quả.

- Những quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, đối tượng thanh tra, kiểm tra, 
giám sát của Thanh tra Nhà nước, Thanh tra Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, Viện Kiểm 
sát, Công an còn bất cập, chồng chéo, trùng lặp.

- Quy trình nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính chưa cụ thể, chưa kịp 
thời được đổi mới phù hợp với hệ thống cơ chế, chính sách tài chính.

PHẦN II

MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ PHẠM VI CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu:

Thực hiện Chương trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành 
chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công giai đoạn 2004 - 2005 nhẳm đạt được những 
mục tiêu sau đây:

Một là, phân phối, sử dụng nguồn lực tài chính hiệu quả, công khai, minh bạch, cóng 
bằng, dân chủ; phân cấp quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị 
sự nghiệp công rõ ràng, cụ thể giữa trung ương và địa phương, giữa Nhà nước và các thành 
phần kinh tế khác.
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Hai là, góp phần đổi mới phương thức và chất lượng hoạt động, tãng cường tính tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự 
nghiệp công; tạo cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng nhiều hơn trong việc cung cấp dịch 
vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân.

Ba là, đa dạng hóa nguồn tài chính (từ ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhả 
nước, từ trong nườc và ngoài nước), bảo đảm yêu cầu hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 
công.

Bốn là, tạo diều kiện cho các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp cóng 
sắp xếp tổ chức bộ máy hợp lý, tinh giản biên chế nhà nước, thực hiện hợp đồng lao động, 
tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Nãm là, xóa bỏ tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; 
cải tiến thủ tục hành chính và quy trình thanh tra, kiểm tra, bảo đảm tính khoa học và hiệu 
quả.

2. Yêu cầu:

- Xác định rõ hệ thống tiêu chí và mô hình lập dự toán, phân bổ dự toán ngân sách 
nhà nước theo kết quả đầu ra và chất lượng hoạt động của các cơ quan hành chính nhà 
nước và đơn vị sự nghiệp công.

- Xây dựng và hoàn thiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính dối 
với các cơ quan hành chính nhà nước.

- Xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính nhằm thực hiện việc trao quyền tự 
chủ và tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công trong tổ chức công việc, sử dụng 
lao động và các nguồn lực tài chính của đơn vị; phân biệt rõ cơ chế quản lý tài chính đối 
với cơ quan hành chính nhà nước và cơ chế quản lý tài chính dối với đơn vị sự nghiệp 
công, từ đó tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp công chủ động quản lý tài chính, tổ 
chức công việc, sắp xếp lao động, lăng thu nhập cho người lao dộng.

3. Phạm vi:

Chương trình được thực hiện đối với các khoản chi thường xuyên của các cơ quan 
hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công.

PHẦN III

NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đổi mới cơ chế quản lý lài chính đối với các cơ quan hành chính nhà 
nước và đơn vị sự nghiệp công giai đoạn 2004 - 2005 được thực hiện thông qua 3 dề án cụ 
thể sau đây:
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Đề án 1: Lập dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra.

1. Mục tiêu:

- Xây dựng cơ sở khoa học của việc đổi mới cơ bản phương thức lập dự toán, phân 
bổ dự toán ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra, chất lượng hoạt động và mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường phân cấp quản lý ngân sách, nâng cao nàng lực và trách nhiệm quản lý 
ngán sách nhà nước của cơ quan tài chính các cấp và của các đơn vị dự toán ngân sách.

2. Nội dung:

a) Điều tra, phân tích, đánh giá thực trạng công tác lập dự toán và phân bổ dự toán 
ngân sách nhà nước; nghiên cứu, xác định yêu cầu và đưa ra kiến nghị về cơ chế và mô 
hình lập dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước theo kết quả dầu ra.

b) Nghiên cứu, xây dựng căn cứ lập dự toán và phân bổ dự toán ngân sách theo kết 
quả đầu ra, bao gồm, hệ thống dịnh mức phân bổ dự toán ngân sách nhà nước, hệ thống 
dịnh mức chi tiêu ngân sách nhà nước, hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả đầu ra của từng 
lĩnh vực (quản lý hành chính, sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp y tế...).

c) Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch chi tiêu trung hạn theo kết quả đầu ra của một số 
ngành, lĩnh vực.

3. Phân cõng thực hiện:

- Chủ trì: Bộ Tài chính.

- Phối hợp: Các Bộ, ngành, địa phương.

4. Sản phẩm của Đề án:

a) Báo cáo đánh giá thực trạng cóng tác lập dự toán và phân bổ dự toán ngân sách 
nhà nước và những kiến nghị cụ thể về việc lập dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà 
nước theo kết quả đổu ra (trong quý IV nãm 2004);

b) Dự thảo dề án thí điểm xây dựng khuôn khổ lài chính trung hạn và chi tiêu trung 
hạn trình Chính phủ (trong quý I năm 2005).

c) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài 
chính về định mức chi tiêu ngân sách nhà nước (trong quý III năm 2004);

d) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phù ban hành hệ thống định mức phân 
bổ dự toán ngân sách nhà nước theo các tiêu chí gắn với kêì quả đầu ra (trong quý IV năm 
2005).

Đề án 2: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính nhà 
nước và đơn vị sự nghiệp công.
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1. Mục tiêu:
Giúp cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công chủ động điều hành 

cổng việc, lự quyết định và chịu trách nhiệm về lài chính, tài sán của cơ quan, đơn vị mình, 
chủ động sắp xếp bộ máy tổ chức và dội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hợp lý, chất 
lượng, hiệu quả. Tạo điều kiện cho đơn vị sự nghiệp phát triển, đa dạng hóa các loại hình 
hoạt động, đa dạng hóa các nguồn tài chính, thực hiện tiêt kiệm trong chi liêu, khai thác 
các nguồn thu sự nghiệp. Phân phối thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức theo két 
quá lao động, nhằm nâng dần chất lượng dịch vụ công, hiệu lực quản lý nhà nước.

Đến nãm 2005, các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện theo cơ chế khoán chi 
hành chính, loàn bộ các đơn vị sự nghiệp công thực hiện cơ chế quản lý tài chính mới.

2. Nội dung:
a) Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài chính đối với các cơ quan 

hành chính nhà nước. Trên cơ sở đó, tiếp lục hoàn thiện cơ chê' khoán chi hành chính.
b) Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài chính đối với các đơn vị sự 

nghiệp công chưa thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và các dơn vị sự nghiệp công đã thực 
hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 
2002 của Chính phủ về chế dộ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu. Tiếp lục 
hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính dối với các đơn vị sự nghiệp có thu, xây dựng cơ chê' tự 
chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu trong từng lĩnh vực (giáo dục đào tạo, y 
tế. vãn hóa thông tin, nghiên cứu khoa học, thể dục thế thao, sự nghiệp kinh tế), xây dựng 
cơ chê' tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có nguồn thu thấp hoặc không có thu.

c) Phân tích, đánh giá thực trạng chê' độ thông tin báo cáo tài chính đối với các cơ 
quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp cóng; nghiên cứu, xây dựng chê' độ thông 
tin báo cáo tài chính có độ tin cậy cao, thông suốt từ trung ương dến dịa phương, từ cơ 
quan tài chính, kho bạc nhà nước dến các ngành và ngược lại, gắn hệ thống chỉ tiêu 
chuyên ngành với hệ thống chi tiêu tài chính, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cóng tác 
hoạch định chính sách lài chính vĩ mô và quản lý tài chính dối với cơ quan hành chính nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công.

3. Phân cóng thực hiện:
- Chủ trì: Bộ Tài chính.

- Phối hợp: Các Bộ, ngành, địa phương.

4. Sản phẩm của Đề án:

a) Báo cáo đánh giá thực trạng cơ chê' quán lý tài chính đối với các cơ quan hành 
chính nhà nước và những kiến nghị, giải pháp tiếp tục hoàn thiện (trong quý 111 nãm 
2004);
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b) Báo cáo đánh giá thực trạng cơ chế quản lý tài chính dối với các dơn vị sự nghiệp 
công và những kiến nghị, giải pháp liếp tục hoàn thiện (trong quý II năm 2004):

c) Dự thảo Nghị dịnh của Chính phù quy định cơ chế khoán biên chê' và kinh phí 
quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước (trong quý IV nãm 2004);

d) Dự tháo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế lự chú tài chính đối với các dơn 
vị sự nghiệp cõng (trong quý III nãm 2004);

d) Dự tháo các thông tư liên Bộ giữa Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các bộ quán lý 
ngành hướng di'in cơ chế khoán biên chế và kinh phí quán lý hành chính đối với các cơ 
quan hành chính nhà nước theo Nghị định mới (trong quý I nãm 2005);

e) Dự tháo văn bân quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính hướng dẫn các cơ quan 
hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công xây dựng quy chế chi liêu nội bộ (trong 
quý ỉ nãm 2004);

g) Dự théio vãn bán quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chê tự chủ tài 
chính đối vói các đơn vị sự nghiệp công (trong quý III nãm 2004);

h) Dự tháo các văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính 
về chê độ thông tin báo cáo tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự 
nghiệp công (trong quý IV năm 2004).

Đề án 3: Đổi mới công lác thanh tra, giám sát tài chính dối với cơ quan hành chính 
nhà nước và đơn vị sự nghiệp công.

1. Mục liêu:
- Báo đâm tính bao quát về phạm vi, đối tượng và mức độ kiểm soái theo đúng Luật 

Ngân sách nhà nước; bảo đám tất cá các khoán chi cùa ngân sách nhà nước đều được kiểm 
tra, kiểm soát một cách chặt chẽ.

- Tâng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước 
và dơn vị sự nghiệp công trong việc quản lý và sử dụng các nguồn tài chính một cách có 
hiệu quá.

2. Nội dung:
Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng công tác thanh tra. giám sát tài chính đối 

với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp còng, bao góm. việc kiểm soát chi 
của Kho bạc Nhà nước, thanh tra, kiểm tra lài chính của cơ quan thar.il tra, kiểm toán của 
Kiểm toán Nhà nước, kiểm tra, giám sát của cơ quan quân lý cap Irên, của cơ quan tài 
chính đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công. Trên cơ sở đó, dổi 
mới cơ chê' về công lác thanh tra, giám sát lài chính đối với các cơ quan hành chính nhà 
nước và đơn vị sự nghiệp công. Hoàn thiện cơ chế kiếm soái chi của hệ thống Kho bạc 
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Nhà nước, cơ chế thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Tài chính, Thanh tra Nhà nước, cơ chế 
kiểm toán cùa Kiểm toán Nhà nước.

3. Phân công thực hiện:

- Chủ trì: Bộ Tài chính.

- Phối hợp: Các Bộ, ngành, dịa phương.

4. Sản phẩm của Đề án:

a) Báo cáo đánh giá thực trạng công tác thanh tra, giám sát tài chính đối với cơ quan 
hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công và những kiến nghị cụ thể (trong quý III năm 
2004);

b) Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm 
của Thanh tra Tài chính (trong quý I nãm 2004);

c) Dự thảo Nghị định của Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp công tác thanh tra, 
kiểm tra tài chính, kiểm toán đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp 
công (trong quý IV năm 2004);

d) Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính về công tác kiểm soát 
chi đối với cơ quan hành chính nhà nước và dơn vị sự nghiệp công (trong quý II nãm 
2004);

,đ) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính về cơ chế, quy trình thanh 
tra của Thanh tra Tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công 
(trong quý II năm 2004).

PHẦN IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Phân công thực hiện

- Cơ quan chù trì: Bộ Tài chính.

- Các cơ quan phối hợp:

+ Các cơ quan: Bộ Nội vụ, Vãn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Vãn hóa - Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ, ủy ban Thể 
dục Thể thao, Kiểm toán Nhà nước.

+ Một số địa phương đại diên cho các vùng, miển ở thành phố, nông thôn, miền núi, 
đồng bằng.
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2. Tiến độ thực hiện

Thời gian thực hiện Chương trình đã được xác định trong từng đề án. Đến cuối nãm 
2005, tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.

3. Nhân lực và kinh phí

a) Về nhân lực:

Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ, ủy ban Thể 
dục Thể thao, Kiểm toán Nhà nước và các ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương cần bố trí cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tham gia 
Chương trình; kết hợp tranh thủ sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn trong nước và nước 
ngoài khi triển khai thực hiện các đề án của Chương trình.

b) Về kinh phí:
Căn cứ vào Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính phối 

hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ tính toán xây dựng kế hoạch ngân sách bảo 
đàm thực hiện Chương trình này.

4. Ban Chủ nhiệm Chương trình
Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với cơ 

quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công giai đoạn 2004 - 2005.

Ban Chủ nhiệm hoạt động kiêm nhiệm do một Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ 
nhiệm, một ủy viên là Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính - sự 
nghiệp, Bộ Tài chính là ủy viên thư ký.

Giúp việc Ban Chủ nhiệm Chương trình có Tổ Thư ký. Tổ thư ký gồm một số cán bộ, 
chuyên viên của Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, Vụ cải cách hành chính, Văn phòng 
Chính phủ, Vụ Tài chính (hoặc Vụ thực hiện nhiệm vụ lài chính) thuộc các cơ quan: Bộ 
Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa — Thông 
tin, Bộ Khoa học và Công nghệ, ủy ban Thể dục Thể thao, Kiểm toán Nhà nước.

Quy chê hoạt động và tổ chức cụ thể cùa Ban Chù nhiệm Chương trình do Chủ 
nhiệm ban hành sau khi thống nhất ý kiến cùa các Bộ, ngành có liên quan.

Ban Chủ nhiệm chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc tổ chức thực hiện Chương trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với cơ 
quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công giai đoạn 2004 - 2005.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, nếu có vướng mắc, các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương cần báo cáo kịp thời về Bộ Tài chính dể tổng hợp báo cáo, đề xuất với 
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý 
kiến chỉ đạo.
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2. QUYẾT ĐỊNH số 59/2005/QĐ-TTg NGÀY 23-3- 2005 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đói với Quỹ hỗ trợ phát triển

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định sô' Ị06/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phù vê 

tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số50/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ vẽ 

tổ chức và hoạt động của Quỹ hổ trợphát triển;
Xét dề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý tài chính đèi víi Quỹ 
hỗ trợ phát triển.

Điều 2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực 
hiện bản Quy chế ban hành kèm theo Quyết dịnh này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Cõng báo và 
thay thế Quyết định 232/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ hỗ trợ phát triển.

Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ hỗ trợ phát triển ban hành theo Quyết định 
này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản lý và Tổng giám đốc Quỹ 
hỗ trợ phát triển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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QUY CHÊ'
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Đối VỚI QUỶ Hỗ TRỢ PHÁT TRIỂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 59l2005IQĐ-TTg
ngày 23 tháng 3 năm 2005 của Thử tướng Chính phủ)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH C.HUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng đối với hoạt động quản lý tài chính của hệ thống 
Quỹ hỗ trợ phát triển.

Điếu 2. Quỹ hỗ trợ phát triển là một tổ chức tài chính nhà nước hoạt động không vì 
mục đích lợi nhuận, bảo đảm hoàn vốn và bù đắp chi phí, có tư cách pháp nhân, có vốn 
điều lộ, có bảng cân đối, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các Ngân 
hàng trong nước, ngoài nước và được tổ chức thanh toán với khách hàng có quan hệ trực 
tiếp và tham gia hệ thống thanh toán theo quy định của pháp luật.

Quỹ hỗ trợ phát triển là dơn vị hạch toán tập trung toàn hệ thống; thực hiện thu, chi 
và quyết toán thu chi tài chính theo chế độ quy định tại Quy chế này; được Nhà nước bảo 
đảm khả năng thanh toán; được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quỹ hỗ trợ phát triển thực hiện nhiệm vụ huy động vốn trung và dài hạn, 
tiếp nhận và quản lý các nguồn vốn của Nhà nước dành cho tín dụng đầu tư phát triển để 
thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển của Nhà nước.

Điều 4. Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, có trách 
nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động thu, chi tài chính của Quỹ hỗ trợ phát 
triển.

CHƯƠNG II

VỐN, QUỸ VÀ TÀI SẢN

Điều 5. Các nguồn vốn hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển

1. Vốn ngân sách nhà nước:

a) Vốn Điều lệ của Quỹ hỗ trợ phát triển;
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b) Vốn ngân sách nhà nước cấp hàng năm;

c) Vốn các dự án, chương trình của Chính phủ;

d) Vốn của Chính phủ Việt Nam cho các dự án nước ngoài vay theo Hiệp định của 
Chính phủ.

Trường hợp thay dổi mức vốn điều lệ, Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trọ phát triển báo 
cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Vốn huy động:

a) Phát hành trái phiếu;

b) Vốn vay của các tổ chức (kể cả của Quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam và quỹ tiết kiệm 
bưu điện), cá nhân trong nước và quỹ tích luỹ trả nợ nước ngoài;

c) Vay nước ngoài cho các dự án, do Thủ tướng Chính phủ quyết dịnh.

3. Vốn vay nợ, viện trợ nước ngoài của Chính phủ dùng để cho vay lại theo ủy thác 
của Bộ Tài chính.

4. Vốn huy động hợp pháp khác.

5. Vốn nhận uỷ thác cấp phát, cho vay đầu tư phát triển của các địa phương, tổ chức, 
cá nhân trong và ngoài nước.

Điều 6. Chủ tịch Hội đồng quản lý và Tổng giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển chịu 
trách nhiệm về việc quản lý an toàn, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn vốn 
của Quỹ.

Quỹ hỗ trợ phát triển được quyền thay đổi cơ cấu vốn, tài sản trong phạm vi hệ thống 
của Quỹ theo quy định để phục vụ cho việc phát triển hoạt dộng của hệ thèng Quỹ.

Điều 7. Quỹ hỗ trợ phát triển được trích lập quỹ dự phòng rủi ro vào chi phí hoạt 
động nghiệp vụ để bù đắp những tổn thất, thiệt hại do nguyên nhân khách quan trong quá 
trình cho các dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, các dự án được bảo 
lãnh tín dụng đầu tư từ Quỹ. Mức trích hàng nãm tối đa bằng 0,2% trên dư nợ bình quân 
cho vay đầu tư, nghĩa vụ bảo lãnh tín dụng đầu tư.

Nếu cuối nãm không sử dụng hết thì khoản dự phòng này dược để lại bù đắp rủi ro 
cho những năm sau. Trường hợp quỹ dự phòng rủi ro không đủ bù đắp các khoản tổn thất, 
Tổng giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển báo cáo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phù 
xem xét, quyết định biện pháp xử lý.

Việc trích lập, sử dụng và thẩm quyền xử lý rủi ro được thực hiện theo quy định của 
Nghị định số 106/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về tín dụng đầu 
tư phát triển của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính.
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Điều 8. Hàng năm, Quỹ hỗ trợ phát triển có trách nhiệm cân dối nguồn vốn và nhu 
cầu vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; việc huy động các nguồn vốn với lãi suất 
thị trường để cho vay đầu tư phải bảo đảm nguyên tắc chỉ huy dộng khi đã sử dụng tối đa 
các nguồn vốn không phải trả lãi hoặc huy động với lãi suất thấp hơn lãi suất thị trường và 
phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn, tránh tồn đọng vốn lớn.

Khi thực hiện nhiệm vụ tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước giao, Quỹ hỗ trợ 
phát triển được Nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất. Mức cấp bù được xác định trên cơ sờ 
chênh lệch giữa lãi suất hoà đồng các nguồn vốn với lãi suất cho vay và phí quản lý của 
Quỹ‘hỗ trợ phát triển.

Điểu 9. Phí quản lý hàng năm của Quỹ hỗ trợ phát triển được xác định bằng 30% 
trên số thu nợ lãi cho vay. Tỷ lệ trích phí này được ổn định trong 3 nãm.

Phí quản lý cho vay lại dối với nguồn vón tín dụng nước ngoài (ODA) thực hiện theo 
quy định của Bộ Tài chính.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều chính mức phí 
quy định tại Quy chê' này và báo cáo Thủ tướng Chính phủ nội dung xử lý.

Điều 10. Quỹ hỗ trợ phát triển được ngân sách nhà nước cấp tiền hỗ trợ lãi suất 
sau đầu tư. Mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư được thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị 
định 106/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà 
nước.

Điều 11. Các nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển Quỹ hỗ trợ phát triển được sử 
dụng:

1. Cho vay dầu tư và cho vay dự án theo Hiệp định của Chính phủ.

2. Cho vay ngắn hạn hỗ trợ xuất khẩu.

3. Hỗ trợ lãi suâì sau đầu tư.

4. Thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng đầu tư.

5. Trả nợ vốn huy động.

6. Thực hiện nghiệp vụ uỷ thác, nhận uỷ thác.

7. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 12. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cô' định

1. Vốn dầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cô' định của Quỹ hỗ trợ phát triển 
được hình thành từ các nguồn: khấu hao tài sản cố định, quỹ dầu tư phát triển, vốn ngân 
sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng nãm và các nguồn hợp pháp khác.

2. Tỷ lệ trích khấu hao tài sản cô' định; việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ 
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bản, mua sắm tài sản cố định; nhượng bán, thanh lý tài sản; kiểm kê và dánh giá lại tài sản 
của Quỹ hỗ trợ phát triển thực hiện theo quy định như đôi với doanh nghiệp nhà nước.

Điều 13. Quỹ hỗ trợ phát triển có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư 
đúng mục dích, đúng đối tượng, có hiệu quả, bảo đảm hoàn vốn và bù đắp chi phí, theo 
các quy định sau:

1. Mua bảo hiểm tài sản và các chế độ bảo hiểm khác liên quan đên vốn, tài sản theo 
quy định.

2. Vốn tạm thời nhàn rỗi được gửi tại các ngân hàng trong nước hoặc Kho bạc Nhà 
nước.

3. Trong trường hợp cần thiết, Quỹ hỗ trợ phát, triển được phép mua lại trái phiếu do 
Quỹ phát hành theo quy định hiện hành.

4. Trích lập Quỹ dự phòng rủi ro theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này.

CHƯƠNG III

THU-CHI TÀI CHÍNH

Điều 14. Thu nhập của Quỹ hỗ trợ phát triển

1. Thu nhập từ hoạt động nghiệp vụ:

a) Thu lãi cho vay;

b) Thu lãi tiền gửi tại các ngân hàng trong nưíc hoặc Kho bạc Nhà nưíc;

c) Thu phí quản lý cho vay (bao gồm: vốn trong nước, vốn ODA);

d) Thu cấp bù chênh lệch lãi suất do ngân sách nhà nước cấp;

đ) Thu phí nhận uỷ thác cấp phát vốn, cho vay lại;

e) Thu phí dịch vụ thanh toán;

g) Thu hoạt động nghiệp vụ, dịch vụ khác.

2. Thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản.

3. Thu nhập từ hoạt động khác:

a) Các khoản thu phạt;

b) Thu thanh lý, nhượng bán tài sản (sau khi loại trừ các khoản chi phí thanh lý, 
nhượng bán);

c) Thu các khoản nợ đã xoá nay thu hồi được;
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d) Các khoản thu nhập hợp pháp khác.

Điều 15. Chi phí của Quỹ hỗ trợ phát triển

1. Chi hoạt động nghiệp vụ :

a) Chi trả lãi vốn huy động;
b) Chi trả lãi tiền gửi của khách hàng tại Quỹ;

c) Chi phí huy động vốn;

d) Chi phí thanh toán;

đ) Chi phí uỷ thác;

e) Chi phí dự phòng rủi ro;

g) Chi khác cho hoạt động nghiệp vụ.

2. Chi phí quản lý :
a) Chi lương, phụ cấp lương theo chế độ. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối 

hợp với Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chế độ tiền 
lương của Quỹ hỗ trợ phát triển;

b) Chi báo hiểm xã hội, y tế, đóng góp kinh phí cóng đoàn theo chế độ Nhà nước quy 
định;

' Chi ăn giữa ca. Mức chi mỗi người không vượt quá mức lương tôi thiểu Nhà nước 
quy định cho công nhân viên chức;

d) Chi trích lập quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc. Mức trích như quy định đỏi với 
doanh nghiệp nhà nước;

đ) Chi phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản lý làm việc bán chuyên trách;

e) Chi trang phục giao dịch, mức chi do Bộ Tài chính hướng dẫn;

g) Chi phương tiện bảo hộ lao động theo quy định;
h) Chi phí khấu hao tài sản có định. Mức trích như quy định đối với doanh nghiệp 

nhà nước;
i) Bưu điện phí, bảo dưỡng sửa chữa tài sản cố định, mua sắm công cụ lao động, vật 

tư văn phòng, chi nghiệp vụ kho quỹ, bốc vác vận chuyển, điện nước, y tế, vệ sinh cơ quan, 
xãng dầu, công tác phí, chi đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, công 
nghệ, sáng kiến, cải tiến;

k) Chi phí tuyên truyền, họp báo, chi phí giao dịch, đối ngoại, chi phí hội nghị. Các 
khoản chi này không quá 5% tổng chi phí;

3. Chi hoạt dộng tài chính:
a) Chi phát hành trái phiếu Chính phủ;
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b) Chi phí thuê tài sản.

4. Các khoản chi khác:
a) Chi phí cho việc thu hồi các khoản nợ đã xoá, bảo đảm số chi phải thấp hơn số 

tiền nợ đã xoá thu hồi được;
b) Chi phí để thu các khoản phạt theo quy định;
c) Chi bảo hiểm tài sản và chi các loại bảo hiểm khác theo quy định;
d) Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản (nếu có) sau khi đã loại trừ các khoản thu về 

thanh lý, nhượng bán tài sản;
đ) Chi hỗ trợ Đảng, đoàn thể của Quỹ hỗ trợ phát triển;

e) Các khoản chi phí khác.
Điều 16. Quỹ hỗ trợ phát triển thực hiện hạch toán chi phí đúng chế độ quy định; 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác của các khoản chi; thực 
hiện các quy định về chế độ hoá đơn, chứng từ kế toán.

Điều 17. Các khoản chi phí không được hạch toán vào chi phí hoạt động của Quỹ 
hỗ trợ phát triển:

1. Các khoản thiệt hại đã được Chính phủ hỗ trợ hoặc cơ quan bảo hiểm, bên gây 
thiệt hại bồi thường.

2. Các khoản chi phạt do vi phạm hành chính, vi phạm môi trường, phạt vi phạm chế 
độ tài chính.

3. Các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định.

4. Các khoản chi thuộc nguồn kinh phí khác đài thọ.

CHƯƠNG IV

CHÊNH LỆCH THU CHI TÀI CHÍNH VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

Điều 18. Chênh lệch thu, chi tài chính thực hiện trong năm là kết quả hoạt động 
tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển, dược xác định giữa tổng thu nhập trừ đi tổng chi phí 
phát sinh trong năm.

Điều 19. Phân phối chênh lệch thu chi tài chính

Chênh lệch thu chi tài chính hàng năm sau khi trả tiền phạt do vi phạm các quy định 
của pháp luật, được phân phối như sau:

1. Trích 50% vào quỹ đầu tư phát triển.
2. Trích quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi. Mức trích hai quỹ thực hiên theo quy định 
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như đối với doanh nghiệp nhà nước.
3. Sô' còn lại sau khi trích lập các quỹ trên được bổ sung vốn điều lệ.
4. Số dư của quỹ dự phòng rủi ro nghiệp vụ đến thời điểm Quy chế này có hiệu lực 

được kết chuyển vào quỹ dự phòng rủi ro.
Điều 20. Kế hoạch tài chính và tiền lương hàng năm của Quỹ hỗ trợ phát triển 

được Hội đồng quản lý thông qua, bao gồm:

1. Kế hoạch nguồn và sử dụng vốn.
2. Kế hoạch cấp phát từ ngân sách nhà nước cho các hoạt động ưu đãi: mức cấp bù 

chênh lệch lãi suất và hỗ trợ lãi suất sau dầu tư.

3. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản.

4. Kế hoạch thu - chi tài chính.
5. Kế hoạch biên chế, quỹ lương.
Điều 21. Quỹ hỗ trợ phát triển có trách nhiệm gửi các báo cáo kế hoạch quy định 

tại Điều 20 của Quy chế này cho các cơ quan liên quan theo quy định hiện hành.

CHƯƠNG V

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, THỐNG KÊ, KIEM toán

Điều 22. Quỹ hỗ trợ phát triển phải thực hiện chế độ kê' toán, thống kê hiện hành 
và các vãn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Năm tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào 
ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

Điều 23. Quỹ hỗ trợ phát triển có trách nhiệm lập và gửi các báo cáo nghiệp vụ, 
báo cáo thống kê, báo cáo kế toán và các báo cáo định kỳ, đột xuất khác theo quy định 
hiện hành và thẹo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Báo cáo quyết toán thu chi tài chính hàng năm của Quỹ hỗ trợ phát triển được Hội 
đồng quản lý Quỹ thông qua và gửi Bộ Tài chính xem xét, kiểm tra theo chức năng của cơ 
quan quản lý nhà nước.

Điều 24.
1. Bạo cáo tài chính hàng nãm của Quỹ hỗ trợ phát triển phải được kiểm toán bắt 

buộc theo quy định của pháp luật.

2. Quỹ hỗ trợ phát triển thực hiện chê' độ kiểm toán nội bộ, công khai kết quả hoạt 
động tài chính hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm về só' liệu 
đã công bố.
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3. CHỈ THỊ SỐ 18/2003/CT-TTg NGÀY 01-9-2003 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc đẩy mạnh cóng tác thực hiện quyền tự chủ tài chính đỏi với 
các đơn vị sự nghiệp

Thực hiện quyền tự chủ tài chính là điêu kiện quan trọng và cần thiết đê dơn vị sự 
nghiệp phát huy các nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động sự nghiệp phục vụ tốt hơn nhu cầu 
phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, góp phần nâng cao đời sống cán bộ, viên chức và 
người lao động trong các đơn vị sự nghiệp.

Trong thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực 
hiện việc giao quyền tự chủ tài chính cho một sô dơn vị sự nghiệp có thu theo Nghị định sô 
Ỉ0/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 về chê'độ tài chính áp dụng đối với dơn vị sự 
nghiệp có thu đã tạo ra những chuyển biến tích cực, góp phần đổi mới và nâng cao chất 
lượng các hoạt động sự nghiệp (dịch vụ công) dồng thời vẫn bảo đảm thực hiện tốt chính 
sách đối với các đối tượng chính sách xã hội và người nghèo. Tuy nhiên, tiến độ triển khai 
thực hiện còn chậm, số dơn vị sự nghiệp có thu áp dụng chế độ tài chính theo Nghị định sô 
Ỉ0/2002/NĐ-CP nói trên chưa nhiều. Nguyên nhân là một số Bộ, ngành, địa phương chưa 
thực sự quán triệt nội dung Nghị định này để chủ dộng chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển 
khai thực hiện đến từng dơn vị sự nghiệp có thu.

Để đẩy mạnh công tác thực hiện quyền tự chủ tài chính, đồng thời tạo diêu kiện cho 
các đơn vị sự nghiệp tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, sử dụng biên chế và trả lương 
đối với cán bộ, viên chức trong dơn vị, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ, ngành, địa phương phải coi việc thực hiện quyền tự chủ về tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ, tự chủ về tài chính, về sử dụng biên chế và trả lương cho các đơn vị sự 
nghiệp là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2003 và năm 2004.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp 
có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng tạo điều kiện và tăng 
cường tính tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp, coi đây là tiền đề cần thiết để đẩy mạnh dổi 
mới cơ chế quản lý tài chính, quản lý biên chế, tiền lương và thu nhập trong các đơn vị sự 
nghiệp. Tập trung vào sửa đổi, bổ sung chế độ về quản lý biên chế; vay tín dụng; chế độ 
thu, phân phối và sử dụng các khoản thu, các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền, đặc biệt 
là học phí, viện phí để tạo nguồn thực hiện chế độ tiền lương theo quy định tại Nghị định 
sô' 03/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2003 cùa Chính phủ.
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3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch uỷ 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình cần làm ngay các công việc sau:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị định sô' 10/2002/NĐ-CP ngày 16 
tháng 01 năm 2002 trong cơ quan, đơn vị và địa phương để thủ trưởng và cán bộ, công chức, 
viên chức các đơn vị sự nghiệp hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc thực hiện cơ chế 
quản lý tài chính mới; tổ chức thực hiện và định kỳ hàng nãm gửi báo cáo thực hiện cho Bộ 
Tài chính và Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch và lộ trình hoàn thành 
việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu, đồng thời, xác định rõ 
mức độ tự bảo đảm nguồn thực hiện cải cách tiền lương đối với từng đơn vị sự nghiệp có 
thu.

c) Ban hành vãn bản hướng dẫn, quản lý thuộc thẩm quyền dể tạo điều kiện cho các 
đơn vị sự nghiệp thực hiện đổi mới cơ chế quản lý về sử dụng lao động, trả lương và tự chủ 
kinh phí hoạt động theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 nãm 2002.

d) Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan hướng 
dẫn cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có nguồn thu thấp hoặc không có 
thu ngoài kinh phí ngân sách nhà nước cấp, theo hướng nhà nước giao ổn định kinh phí 
hoạt động thường xuyên từ ngân sách nhà nước trong định kỳ 3 năm, khuyến khích các 
đơn vị phấn đấu tăng thu, sử dụng kinh phí tiết kiệm để tăng thu nhập cho người lao động, 
trên cơ sở hoàn thành nhiệm vụ được giao và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động 
sự nghiệp (dịch vụ công).

4. Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thông tin, Khoa học và 
Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chù nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao, ngoài việc 
thực hiện các nội dung nêu trên, phải tiến hành các công việc sau:

a) Hướng dẫn triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phân loại, giao quyền tự 
chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý từ 
Trung ương đến cơ sở.

b) Xây dựng kê' hoạch và các giải pháp thực hiện để tăng dần sô' lượng đơn vị có khả 
năng bảo đảm kinh phí hoạt động (trong đó có tiền lương).

c) Xây dựng đề án tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định sô' 10/2002/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 01 năm 2002 đối với tất cả các đơn vị sự nghiệp (có thu và không có thu) 
thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ thẩm định trước khi triển khai thực 
hiộn.
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Riêng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất 
cơ chế, chính sách dể người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng thuộc diện chính sách xã 
hội dược hưởng các dịch vụ miễn phí do Nhà nước dài thọ khi các dơn vị sự nghiệp thực 
hiện chế độ tiền lương theo quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 
năm 2002.

5. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, hàng năm đánh 
giá Iiiih hình triển khai thực hiện Nghị định sô' 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 nãm 2002 
của Chính phủ, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp, những kiến nghị sửa đổi, bổ sung 
cho phù hợp trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

6. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính theo dõi, đôn 
đốc các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện dổi mới cơ chê' quản lý biên 
chế và trả lương gắn với việc thực hiện quyền lự chủ tài chính; thẩm định đề án tự chủ tài 
chính đối với các đơn vị sự nghiệp của các Bộ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ; phối 
hợp với các Bộ, ngành, địa phương kịp thời ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền, đề 
xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện trình Chính 
phủ và Thủ tướng Chính phủ.

7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện 
Chỉ thị này.
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4. THÔNG Tư SỐ 32/2005/TT-BTC NGÀY 26-4-2005 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 

Hướng dẫn chè độ quản lý tài chính nhà nước đôi với nguồn viện trợ
không hoàn lại của nước ngoài cho các Hội

Căn cứ Nghị định sô' 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy 
định chì tiết và hướng dẩn thi hành Luật NSNN.

Căn cứ Nghị định sô' 77/2003/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy 
định vé chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Tài chính.

Căn cứ Nghị định số 88I2003INĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ 
quy định về tổ chức, hoạt dộng và quản lý Hội;

Căn cứ Quyết định sô'64/200HQĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chê quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Bộ Tài Chính hướng dẫn chê độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ 
không hoàn lại của nước ngoài cho các Hội như sau:

A, NHŨNG NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Thông tư này áp dụng đối với các Liên hiệp Hội, Tổng hội, Hội, các tô chức 
Chính trị - Xã hội, Chính trị - Xã hội - Nghề nghiệp, tổ chức Xã hội - Nghề nghiệp, các 
đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thuộc Trung ương và địa phương, các tổ chức pháp nhân 
ngoài nhà nước do Liên hiệp Hội, Tổng hội, Hội, các Trường, Viện... hoặc cơ quan nhà 
nước các cấp lập ra (sau đây gọi chung là Hội) được nhận viện trợ không hoàn lại của nước 
ngoài.

2. Viện trợ không hoàn lại của nước ngoài quy định tại Thông tư này được hiểu là 
các khoản trợ giúp không phải hoàn trả dưới hình thức tiền, hiện vật, tri thức, từ các Chính 
phủ ( nếu có), các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, các tổ chức kinh 
tế, khoa học hoặc cá nhân người nước ngoài ( sau đây gọi tắt là Bên viện trợ) trực tiếp cho 
các Hội hoặc thông qua các Hội được ký kết chính thức giữa hai bên và được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt.

3. Viện trợ không hoàn lại của nước ngoài trực tiếp cho các Hội là nguồn thu của 
Hội; khi nhận viện trợ, Hội cãn cứ giá trị viện trợ ghi trên giấy xác nhận viện trợ để ghi 
tăng nguồn kinh phí đồng thời ghi tăng tài sản của Hội. Bộ Tài chính thực hiện chức nãng 
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quan lý Nhà nước về lĩnh vực lài chính đối với nguồn viện trợ này thông qua công tác hạch 
toán kế toán, thống kê, báo cáo, kiểm tra đảm bảo công tác quản lý tài chính của Hội công 
khai, minh bạch và đúng pháp luật.

4. Viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho Chính phủ Việt Nam hoặc cho chính 
quyền địa phương được thực hiện thông qua Hội là nguồn thu của ngân sách nhà nước theo 
quy định lại Điều 30 và 31- Chương 3 của Luật Ngân sách nhà nước (Luật số 
01/2002/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thõng 
qua lại kỳ họp thứ hai từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 16 tháng 12 năm 2002). Khi nhận 
viện trợ, cãn cứ vào giá trị ghi trên giấy xác nhận viện trợ, cơ quan tài chính nhà nước ghi 
thu ngân sách nhà nước( ghi thu ngân sách trung ương nếu viện trọ’ cho Chính phủ và ghi 
thu ngân sách địa phương nếu viện trợ cho địa phương) đồng thời ghi chi cấp phát cho đối 
tượng thụ hưởng viện trợ.

. 5. Các Hội trực tiếp sử dụng, quản lý viện trợ không hoàn lại hoặc được giao thực 
hiện các chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại chịu trách nhiệm thực hiện đúng các 
mục đích, nội dung dã cam kết với nhà tài trợ và quyết định phê duyệt viện trợ của cơ quan 
có thẩm quyền; thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quán lý tài 
chính, chấp hành dúng Luật kế toán và các quy định tại Thông tư này.

B. NHỮNG QUY ĐỊNH cụ THỂ

I. Tiếp nhận viện trợ không hoàn lại

1. Điều kiện để được xác nhận viện trợ không hoàn lại

Mọi khoản viện trợ của nước ngoài được xác nhận viện trợ để tiếp nhận theo qụy chê 
tiếp nhận viộnlrợ không hoàn lại khi có đủ 2 điều kiện sau đây:

a) Đơn vị tiếp nhận viện trợ là tổ chức pháp nhân được thành lập hợp pháp theo quy 
dịnh của pháp luật.

b) Có vãn bản ký kết giữa Bên viện trợ với đơn vị liếp nhận viện trợ và Quyết định 
phê duyệt viện trợ của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Xác nhận viện trợ

Mọi khoản viện trợ không hoàn lại khi có đủ điều kiện để được liếp nhận phải làm 
thủ tục xác nhận viện trợ. Các Hội nhận viện trợ chịu trách nhiệm làm thủ lục kê khai, đê 
nghị xác nhận viện trợ. Giấy xác nhân viện trợ của Bộ Tài chính là chứng từ để ghi thu - 
ghi chi ngân sách nhà nước đối với các khoản viện trợ cho Chính phủ và chính quyền địa 
phương, là chứng từ kế toán của lổ chức tiếp nhân, quản lý viện trợ, là căn cứ để làm thù 
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tục miễn thuế đối với hàng viện trợ nhập khẩu và hoàn thuế đối với hàng mua trong nước 
bằng tiền viện trợ.

a) Giấy xác nhận viện trợ

- Giấy xác nhận viện trợ dược lập theo Mẫu số 1 và số 2 ban hành kèm theo Thông 
tư này.

+ Mẫu số 1 là mẫu giấy xác nhận hàng viện trợ.

+ Mẫu số 2 là mẫu giấy xác nhận tiền viện trợ.

- Giấy xác nhận hàng viện trợ được lập thành 5 bản. Nếu hàng viện trợ là ó tô, xe 
máy phải làm thêm 1 bản dể đăng ký lưu hành.

- Giấy xác nhận tiền viện trợ được lập thành 4 bản.

b) Các khoản viện trợ không hoàn lại phải làm xác nhận viện trợ bao gồm

- Các công trình xây dựng cơ bản do Bên viện trợ thực hiện chuyển giao viện trợ 
theo hình thức "chìa khoá trao tay" hoặc do chủ dự án thực hiện theo phương thức giao 
thầu trọn gói.

- Hàng hoá, thiết bị ghi trong danh mục kèm theo dự án hoặc trong thông báo viện 
trợ được nhập khẩu, đật mua trong nước.

— Ngoại lệ hoặc tiền Việt Nam do. Bên viện trợ chuyển giao cho các đơn vị trong 
nước nhận và trực tiếp sử dụng để thực hiện các thoả thuận viện trợ (bao gồm cả khoản 
viện trợ cho hoạt dộng mang tính chất công vụ phí, hành chính phí... theo cam kết trong 
vàn kiện dự án).

— Các dịch vụ tư vân, dịch vu kỹ thuật được thanh toán từ nguồn của các chương 
trình, dự án viện trợ không hoàn lại thể hiện qua Hợp đồng dược ký kết giữa chủ dự án với 
tổ chức tư vấn trong và ngoài nước.

c) Thời điểm và địa điểm xác nhận

Khi nhận được tiền, hàng viện trợ hoặc thông báo nhận hàng; giấy báo Có của Ngân 
hàng về tiền viện trợ; hoặc ngay sau khi nghiệm thu bàn giao, quyết toán các hợp đồng 
giao nhận thầu, các hợp đồng mua sắm và các hợp đồng về dịch vụ tư vấn, dịch vụ kỹ 
thuật, các đối tượng quy định ở trên có trách nhiệm gửi đến Bộ Tài chính (Vụ Tài chính 
đối ngoại - Bộ Tài chính- Hà Nội hoặc Tổ quản lý và tiếp nhộn viện trợ Quốc tế tại thành 
phô' Hồ Chí Minh, số 138 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 hoặc Tổ quản lý và tiếp 
nhân viện trợ Quốc tế tại Đà Nẩng- số 48 đường Pasteur) các hồ sơ theo quy định tại điểm 
3 dưới dây để làm thủ tục xác nhận viện trợ.

3. Các lài liệu cần thiết để xác nhận viện trợ
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a) Đối với hàng viện trợ gồm

- Quyết định phê duyệt viện trợ cùa cấp có thẩm quyền

- Văn bản ký kết với nhà tài trợ.

- Văn kiện dự án viện trợ.

- Văn bản phê duyệt hợp dồng thương mại theo quy định hiện hành, kèm hoá đơn 
thương mại (Invoice) hoặc hoá dơn do Bộ Tài chính phát hành nếu mua hàng trong nước.

- Vận đơn đường biển (Bill of lading) hoặc vận đơn hàng không (Airway Bill).

- Bản kê chi tiết (Packing List)

Trường hợp chưa có hoá đơn, vận đơn thì phải có giấy báo nhận hàng của tổ chức 
vận chuyển.

Nếu một lô hàng viện trợ gửi cho nhiều nơi, phải kèm theo giấy uỷ quyền của các 
đơn vị liên quan và bảng kê phân chia hàng viện trợ.

Đối với các chương trình, dự án được tổ chức đấu thầu tại Việt Nam để mua sắm 
trang thiết bị, hàng hoá và dịch vụ tư vấn, nghiên cứu... bằng nguồn tiền viện trợ, ngoài các 
tài liệu đã quy định ở trên, cần bổ sung thêm các tài liệu liên quan sau:

- Biên bản về kết quả đấu thầu, quyết định công nhận đơn vị trúng thầu hoặc phê 
duyệt đơn vị trúng thầu của cơ quan phê duyệt dự án.

•- Hợp đồng cung cấp hàng hoá, dịch vụ được ký kết giữa Chủ dự án và đơn vị trúng 
thầu.

- Hợp đồng ngoại thương ( đối với Công ty xuất nhập khẩu trúng thầu mua hàng cho 
dự án viện trợ phải nhập khẩu hàng hoá), hoặc hoá đơn theo mẫu do Bộ Tài chính quy định 
nếu mua hàng sản xuất trong nước.

b) Đối với tiền viện trợ gồm

- Quyết định phê duyệt viện trợ của cấp có thẩm quyền

- Văn bản ký kết với nhà tài trợ.

- Văn kiện dự án viện trợ.

- Các chứng từ chứng minh việc tiếp nhận tiền viện trợ.

c) Đối với các dự án là công trình xây dựng cơ bản do Bên viện trợ thực hiện chuyển 
giao viện trợ theo hình thức “chìa khoá trao tay” hoặc do chủ dự án thực hiện theo phương 
thức giao thầu trọn gói

Trường hợp này Bộ Tài chính chỉ xác nhận viện trợ 1 lần, khi công trình hoàn thành, 
đã nghiệm thu, bàn giao, tài liệu để xác nhận viện trợ là:
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- Quyết định phê duyệt viện trợ của cấp có thẩm quyền

- Văn bản ký kết với nhà tài trợ.

- Văn kiện dự án viện trợ.

- Hợp đồng giao nhận thầu (Hợp đồng xây dựng, hợp đồng mua sắm, hợp đồng tư 
vâh).

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao và biên bản thanh lý hợp đồng.

d) Trường hợp do yêu cầu khẩn cấp hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác mà 
đơn vị nhận viện trợ không kịp làm thủ tục xác nhận viện trợ thì hàng quý, đơn vị có trách 
nhiệm tổng hợp giá trị viện trợ đã tiếp nhân (đối với nguồn viện trợ cho Chính phủ Việt 
Nam hoặc cho chính quyền địa phương được thực hiện thông qua Hội) báo cáo đề nghị cơ 
quan tài chính đồng cấp ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước tiền, hàng viện trợ theo mẫu số 
3 ban hành kèm theo Thông tư này.

II. Chê độ thuê đối với những hàng hóa mua bằng nguồn viện trợ không hoàn 
lại

Mọi vật tư, hàng hoá, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải nhập khẩu hoặc mua 
trong nước lừ nguồn viện trợ không hoàn lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đều 
được miễn thuế gián thu (thuê' nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng) theo 
các quy định pháp luật về thuế hiện hành.

1. Đối với hàng hoá nhập khẩu

Đối với những hàng hoá không thuộc danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu hoặc danh 
mục hàng phải quản lý theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 
46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá 
thời kỳ 2001-2005 thì đơn vị nhận hàng phải xuất trình Quyết định phê duyệt viện trợ của 
cấp có thẩm quyền, văn kiện ký kết viện trợ với phía nước ngoài và giấy xác nhận viện trợ 
của Bộ Tài chính với cơ quan Hải quan để được miễn các loại thuế gián thu khi nhận hàng.

2. Đối với hàng hoá mua trong nước

- Trường hợp Hội sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại của nước ngoài để mua hàng 
hoá tại Việt Nam, Hội được hoàn lại thuế giá trị gia tăng đã trả ghi trên hoá đơn thuế giá 
trị gia tăng khi mua hàng.

Hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp này, thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 5, mục 
II, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thi hành Nghị định só' 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật thuế GTGT.
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- Trứờng hợp Bên viên trợ mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ cho Việt Nam thì 
hàng hoá mua trong trường hợp đó được miễn thuế giá trị gia tăng. Để được miễn thuế giá 
trị gia tăng Bên viện trợ phải có văn bản gửi cho cơ sở bán hàng trong dó ghi rõ tên tổ chức 
quốc tế, người nước ngoài, mua hàng để viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, sô' lượng 
hoặc giá trị loại hàng mua, vãn bản xác nhận của Bộ Tài chính về khoản viện trợ này.

Khi bán hàng cơ sở phải lập hoá đơn theo đúng quy định tại điểm 5.1, mục IV- Phần 
B Thông tư sô' 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 nãm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế 
GTGT.

III. Về đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm vật tư hàng hóa từ nguồn tiền viện 
trợ khônghoàn lại

1. Về đầu tư xây dựng cơ bản

- Đối với nguồn viện trợ cho Chính phủ hoặc cho các cấp chính quyền địa phương 
được thực hiện thông qua các Hội nếu có dự án đầu tư xây dựng cơ bản thì Hội có trách 
nhiệm thực hiện đúng quy chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản và quy chế đấu thầu 
xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành.

- Đối với nguồn viện trợ trực tiếp cho Hội nếu có dự án đầu tư xây dựng cơ bản thì 
chủ dự án phải tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư, nhà nước chỉ quản lý về quy hoạch 
và cấp phép xây dựng.

2. Về mua sắm vật tư hàng hoá

- Đối với nguồn viện trợ cho Chính phủ hoặc cho các cấp chính quyền địa phương 
được thực hiện thông qua các Hội, khi thực hiện mua sắm đổ dùng, vật tư, trang thiết bị, 
phương tiện làm việc, Hội phải thực hiện đúng quy định hiện hành về đấu thầu mua sắm.

- Đối với nguồn viện trợ trực tiếp cho Hội, khi thực hiện mua sắm đồ dùng, vật tư, 
trang thiết bị, phương tiện làm việc, Hội phải tự chịu trách nhiệm về hiệu quả của việc mua 
sắm.

IV. Định mức chi tiêu viện trợ

Định mức sử dụng tiền viện trợ để chi tiêu phục vụ các hoạt dộng của dự án (tiền 
lương và các khoản phụ cấp; chi đào tạo, tập huấn, hội thảo, hội nghị; công tác phí, chi phí 
quản lý hành chính,...) thực hiện theo các quy định sau đây:

1. Đối với những khoản chi mà trong văn kiện ký kết viện trợ với nhà tài trợ có quy 
định định mức chi tiêu cụ thể thì Hội thực hiện theo định mức như đã cam kết với nhà tài 
trợ.
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2. Đối với những khoản chi mà nhà tài trợ không quy định mức chi cụ thể, Hội cần 
tham khảo mức chi của các tổ chức tài trợ khác đối với những dự án cùng loại hoặc định 
mức chi trong nước tương ứng để xác định mức chi phù hợp với yêu cầu chi tiêu của dự án, 
trên nguyên tắc đảm bảo chi tiêu tiết kiệm, có hiệu quả.

V. Kế toán, quyết toán, báo cáo thực hiện viện trợ

1. Hội phải tổ chức bộ máy kế toán hoặc bô' trí người làm kế toán dể tổ chức công tác 
kê' toán quá trình tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại theo đúng quy định 
của Nghị dịnh sô' 128/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một sô' điều của Luật Kê' toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán 
nhà nước và chế độ kế toán do Bộ Tài chính quy định.

Hội phải tổ chức hệ thông chứng từ, sổ kế toán và báo cáo tài chính để theo dõi chi 
tiết và quyết toán riêng giá trị viện trợ trực tiếp cho Hội và giá trị viện trợ cho Chính phủ 
hoặc cho các cấp chính quyền địa phương được thực hiện thông qua tổ chức Hội, trong đó:

- Tổ chức kê' toán các khoản viện trợ cho Chính phủ hoặc cho các cấp chính quyền 
địa phương được thực hiện theo pháp luật về kê' toán áp dụng cho các đơn vị kế toán có sử 
dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

- Tổ chức kê' toán các khoản viện trợ trực tiếp cho Hội dược thực hiện theo pháp luật 
về kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

Báo cáo quyết toán nãm các khoản viện trợ trực tiếp cho Hội là báo cáo tài chính kỳ 
kế toán năm. Hội phải nộp Báo cáo tài chính năm và báo cáo quyết toán năm cho cơ quan 
cấp trên trực liếp và cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 của 
Nghị định sô' 128/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ.

2. Đơn vị kê' toán cấp trên trực tiếp của Hội có trách nhiệm xem xét, thẩm tra, xét 
duyệt quyết toán năm đối với nguồn viện trợ do Hội thực hiên.

Đói với các dự án viện trợ cho Chính phủ, hoặc các địa phương được thực hiện thông 
qua Hội, khi chương trình, dự án của nguồn viện trợ này kết thúc, Hội có trách nhiêm lập 
báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình câ'p có thẩm quyền phê duyệt, sau khi quyết 
toán dự án hoàn thành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Hội phải tiến hành bàn giao dự 
án cho đơn vị thụ hưởng tiếp nhân và quản lý. Biên bản bàn giao phải ghi đầy đủ các quyết 
định xử lý của cơ quan phê duyệt quyết toán về tiển tồn quỹ, vật tư, tài sản hiện có, vật tư 
tài sản thừa, thiếu, tình hình công nợ...ngoài ra Hội phải bàn giao cho dơn vị thụ hưởng 
bản báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự án, trong đó đặc biệt nêu rõ các điều kiện cần 
và đù dể phát huy hiệu quả lâu dài của dự án.

3. Hội phải công khai nội dung báo cáo tài chính năm và công khai quyết toán thu, 
chi tài chính nãm theo quy định tại điểu 32 và điều 33 của Luật kê toán.
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4. Định kỳ 6 tháng và hàng năm Hội phải báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp và các 
cơ quan liên quan cùng cấp (tài chính, thống kê, kế hoạch và đầu tư ) tình hình thực hiện 
viện trợ theo mầu biểu số 4 kèm theo Thông tư này.

5. Đối với những khoản viện trợ cho các chương trình tín dụng quay vòhg tại cộng 
đồng dân cư thuộc các địa phương được thực hiện thông qua Hội, tuỳ theo đặc điểm cụ thể 
cùa từng địa phương, Hội có trách nhiệm phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức 
đoàn thể, xã hội sở tại nghiên cứu, xây dựng quy chế quản lý chương trình tín dụng phù 
hợp với những đặc điểm về kinh tế, văn hoá bản địa của cộng dồng; thành lập Ban quản lý 
chương trình tín dụng tại cộng đồng nhằm phầt huy tối đa hiệu quả của chương trình tín 
dụng đồng thời đảm bảo lính an toàn của các khoản vay. Trong quá trình thực hiện, Hội có 
trách nhiệm phản ánh kịp thời từng lần chuyển tiền cho Ban quản lý, phối hợp với Ban 
quản lý báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng nãm tình hình cho vay, hiệu quả sử dụng tiền vay 
và khả năng thu hồi vốn vay.

Khi kết thúc chương trình tín dụng quay vòng, Hội có trách nhiệm phối hợp với Ban 
quản lý lập báo cáo quyết toán toàn bộ chương trình tín dụng gửi về Sở Tài chính lỉnh, 
thành phố.

Quyết toán chương trình tín dụng phải phản ánh đầy đủ, chính xác các chỉ tiêu chủ 
yếu sau đây:

- Tổng số các nguồn vốn đã cho vay.

- Tổng số vốn đã thu hồi.

- Tổng số nợ vay chưa thu hồi được ( có phân loại và đánh giá khả năng thu hồi, kiến 
nghị xử lý các khoản nợ không thể thu hồi được).

- Tổng sô tiền lãi phát sinh, số tiền lãi đã sử dụng, số tiền lãi chưa sử dụng ( nêu rõ 
nội dung sử dụng tiền lãi và kiến nghị hướng sử dụng đối với tiền lãi chưa sử dụng).

Sở Tài chính tình, thành phố nơi có cộng đồng dân cư sử dụng nguồn vốn tín dụng 
này có trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt quyết toán chương trình tín dụng.

Quyết toán chương trình tín dụng được phê duyệt là căn cứ để bàn giao nguồn vốn 
tín dụng đã thu hồi.

Đối tượng nhận bàn giao và hướng sử dụng tiếp nguồn tín dụng đã thu hồi thực hiện 
theo cam kết dã ký kết với nhà tài trợ. Trường hợp trong cam kết viện trợ không quy định 
đối tượng và mục đích sử dụng nguồn tiền thu hồi từ chương trình tín dụng, Hội hướng dãn 
Ban quản lý chương trình tín dụng đề xuâì mục đích, đối tượng sử dụng nguồn tiền dã thu 
hồi trình Sở Tài chính quyết định (tiếp tục thực hiện chương trình tại địa phương, chuyển 
sang địa bàn khác trong tỉnh, nộp ngân sách dịa phương...).
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VI. Xử lý tài chính trong các trường hợp tổ chức hội chia, tách; sáp nhập; hưp. 
nhất; giải thể và chấm dứt hoạt động

1. Về nguyên tắc các nguồn lực tài chính, tài sản hình thành từ nguồn viện trợ không 
hoàn lại trực tiếp cho Hội thuộc sở hữu của Hội, nhằm phục vụ các mục đích phù hợp với 
điềuiệ về tổ chức và hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật, trong mọi trường hợp 
không được chuyển thành 'sở hữu cá nhân dưới mọi hình thức.

2. Khi chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể và chấm dứt hoạt động, Hội phải thực 
hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định tại Điều 30, Chương V, Nghị định số 88-2003/NĐ- 
CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý 
Hội.

3. Về công tác quản lý tài chính, các Hội có trách nhiệm thực hiện một số quy định 
cụ thể sau đây:

- Khi bị chấm dứt hoạt động, toàn bộ tiền và tài sản hình thành từ nguồn viện trợ 
không hoàn lại sau khi trang trải các khoản nợ (nếu có), Hội phải bàn giao cho cơ quan 
cấp trên trực tiếp của Hội hoặc cơ quan ký quyết định chấm dứt hoạt động để cơ quan đó 
trao đổi thống nhất với cờ quan tài chính cùng cấp quyết định xử lý.

— Việc bàn giao tiền và tài sản giữa đơn vị cũ và đơn vị mới khi có quyết định chia, 
tách, sáp nhập phải được tiến hành có sự chứng kiến và xác nhận của cơ quan ký quyết 
định chia, tách, sáp nhập và cơ quan tài chính cùng cấp.

- Tài liệu liên quan đến chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể và chấm dứt hoạt 
động của Hội là tài liệu kế toán phải lưu trữ trong thời hạn tối thiểu 10 năm tại nơi lưu trữ 
theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền quyết định chia, tách, sáp nhập, chấm dứt hoạt 
động của Hội.

- Trong các trường hợp bị chia, lách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể và chấm dứt hoạt 
động, Hội phải lập báo cáo tài chính tại thời điểm chia, tách, sáp nhập, chấm dứt hoạt 
động.

- Trong trường hợp bị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể và chấm dứt hoạt động, 
Hội phải thực hiện đầy đủ các công việc kế toán quy định tại Điều 42, Điều 43, Điều 44, 
Điều 45 và Điều 47- Mục 6 - Chương II của Luật kế toán hiện hành.

C, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày dăng cóng báo.

2. Trong" quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Hội cần phản ánh kịp thời vể Bộ 
Tài chính để Bộ Tài chính nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi.
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Mẫu số 1

BÔ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..... TC/XNVT

GIẤY XÁC NHẬN HÀNG VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

I. XÁC NHẬN CỦA Bộ TÀI CHÍNH

1. Sau khi thẩm tra, Bộ Tài chính xác nhân số hàng kê khai ở mặt sau tờ xác nhận 
viện trợ này thuộc nguồn viện trợ không hoàn lại.

2. Giá trị viện trợ được phân loại theo quy định của mục lục ngân sách nhà nước hiện 
hành như sau:

Chương: Loại: Khoản: Mục:

Số tiền:

Ngày.... tháng.... năm 200

TL/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 

KT/VỤ TRƯỞNG vụ TÀI CHÍNH Đối NGOẠI 

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Ghi chú:

- Trường hợp viện trợ trực tiếp cho Hội không cần phân theo MLNSNN tại Điểm 2, 
mục I của Giấy XNVT này.
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II. PHẦN Tự KHAI CỦA ĐƠN VỊ NHẬN VIỆN TRỢ:

A. NHŨNG DỬKIÊN cơ BẢN:

1. Nguồn viện trợ của: Chính phụ D Tổ chức quốc tế □ Phi chính phủ

2. Tên tổ chức viện trợ:

3. Tên chương trình: Thực hiện từ: đến

- Dự án:

- Viện trợ lẻ

4. Tổng trị giá viện trợ: Quy ra USD:

5. Văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền:

Số : Ngày: Của:

6. Đơn vị thực hiện , chương trình, dự án viện trợ:

7. Cơ quan cấp trờn trực tiếp của đơn vị thực hiện:

8. Đơn vị thụ hưởng viện trợ:

- Trực thuộc Bộ, nganhTW: quản lý

- Trực thuộc Tỉnh,TP: quản lý

9. Đơn vị được uỷ nhiệm nhận hàng viện trợ:

B. CHI TIẾT CÁC LÔ HÀNG VÀ MỤC ĐÍCH SỬDỰNG:

1. Tên tầu: Cảng: Ngày đến:

2. Hàng mua tại:

Số, ngày của vận đơn 
hoặc hoá đơn bán hàng

Tên hàng 
hoá

Sô' lượng 

(kiện)

Trị giá lô hàng Mục đích sử 
dụng

Nguyên 
tệ

Quy ra 
USD

Thành tiền 
Việt Nam
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* Tỷ giá quy dổi (ĐVN/1USD): đ/USD

Ngày... tháng.... năm 200.... 

Thủ trưởng đơn vị thực hiện 

Chương trình, dự án viện trợ 

(Ký tên, đóng dấu)

Chú ý:

- Giấy xác nhận hàng viện trợ được viết trên 2 mặt của tờ giấy.

- Không viết tay tẩy xoá.

- Nếu có nhiều loại hàng hoá thì lập bảng kê riêng đính kèm, dóng dấu treo
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Mẫu số 2

Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....TC/XNVT

GIẤY XÁC NHẬN TIỀN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

I. XÁC NHẬN CỦA BỘ TÀI CHÍNH

1. Sau khi thẩm tra, Bộ Tài chính xác nhận số tiền kê khai ở mặt sau tờ xác nhận viện 
trợ này thuộc nguồn viện trợ không hoàn lại.

2. Giá trị viện trợ dược phân loại theo quy định của mục lục ngân sách nhà nước hiện 
hành như sau:

Chương: Loại: Khoản: Mục:

Số tiến:

Ngày.... tháng.... năm 200...
TL/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 

KT/VỤ TRƯỞNG vụ TÀI CHÍNH Đối NGOẠI 

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Ghi chú:

- Trường hợp viện trợ trực tiếp cho Hội không cần phân theo MLNSNN tại Điểm 2, 
mục I của Giấy XNVT này.
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II. PHẨN Tự KHAI CỦA ĐƠN VỊ NHẬN VIỆN TRỢ:

A. NHŨNG DỮKIỆN cơ BẢN:

1. Nguồn viện trợ cùa: Chính phủ Tổ chức quốc tế  Phi chính phủ
2. Tên tổ chức viện trợ:
3. Tên chương trình: Thực hiện từ: Đến:
- Dự án:
- Viện trợ lẻ:
4. Tổng trị giá viện trợ: Quy ra USD:
5. Văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền:
Số: Ngày: của:
6. Đơn vị thực hiện chương trình, dự án viện trợ :
7. Cơ quan cấp trờn trực tiếp của đơn vị thực hiện:
8. Đơn vị thụ hưởng viện trợ:

- Trực thuộc Bộ, nganhTW: quản lý
- Trực thuộc Tỉnh.TP: quản lý

9. Sô' tài khoản của đơn vị thực hiện chương trình, dự án viện trợ :

B. CHI TIẾT CÁC KHOẢN TIỀN :
1. Được nhận bằng nguyên tệ:
- Quy ra USD:
- Tỷ giá quy đổi (DVN/1USD):
- Quy ra tiền Việt Nam:
2. Được nhận bằng tiền Việt Nam:
3. Tổng số tiền Việt Nam được nhận:
Trong đó :

Ngày.... tháng......năm 200

Thủ trưởng đơn vị thực hiện 

Chương trình, dự án viện trợ 

(Ký tên, đóng dấu)

Chú ý:

- Giấy xác nhân hàng viện trự được viết trên 2 mặt của tờ giấy.

- Không viết tay tẩy xoá.
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Mẫu số 3

(Kèm theo Thông tư số 32/2005/TT-BTC ngày26/4/2005 của Bộ Tài chính)

TÊN DƠN VI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỂ NGHỊ GHI THU - GHI CHI NGÂN SÁCH 
TIỂN, HÀNG VIỆN TRỢ

Kính gưi: Sở Tài chính ( Phòng Tài chính)................

1. Nguồn viện trợ của: Chính phủ: Tổ chức Quốc tế: phi Chính phủ:
2. Tên tổ chức viện trợ:
3. Tên chương trình,dự án, phi dự án: thực hiện từ: đến:
4. Tổng giá trị viện trợ:
- Nguyên tệ:
- Quy ra USD:
5. Văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền:
Số: Ngày: của:
6. Đơn vị thực hiện chương trình, dự án viện trợ:
7. Đơn vị thụ hưởng viện trợ:
8. Tổng số tiền viện trợ đề nghị ghi thu- ghi chi:

Ngày.... tháng.... nãm....
Thù trưởng đơn vị thực hiện
Chương trình, dự án viện trợ 

(Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu:
Lưu ý: Nhận viện trợ bằng hiện vật thì quy đổi ra VNĐ để lập báo cáo. Kèm theo hồ 

sơ xác định giá trị.
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Biểu mẫu số 4

(Kèm theo Thông tư sô' 32/2005/TT-BTC ngày 26/4/2005 của Bộ Tài chính)

TÊN ĐƠN VỊ

BÁO CÁO TIẾP NHẬN SỬ DỤNG NGUỔN VIỆN TRỌ KHÔNG 
HOÀN LẠI

Quí........... Nãm...........

Tên Chương 
trình, dự án

Tổ 
chức 
viện 
trợ

Đơn 
vị thụ 
hưởn 
g viện 

trợ

Tổng 
trị giá 
cam 
kết 

USD

Luỹ kế tiếp 
nhận đến cuối 

quý (năm) 
trước

Tiếp nhận trong quý (nam) 
và sử dụng cho

Vốn dối 
írng được 

NSNN 
cấp (nếu 

có)
X DCB HCSN

USD l.OOOđ USD l.OOOđ USD 1 .OOOđ

I. Viên trơ theo 
CT, dư án

- Dự án:

- Dự án:

- Dự án:

II. Viên trơ phi 
dư án:

Phần thuyết minh:

* Đánh giá chung tình hình thực hiện, mức giải ngân, những nguyên nhân và yếu tố 
tác động tới quá trình giải ngân.

* Những nguyên nhân làm chậm giải ngân của các dự án trong bâng trên và biện 
pháp giải quyết.

Ngày.... tháng.... năm.......

Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị thực hiện chương trình,
dự án viện trợ

(Ký tên, đóng dấu)

324

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



5. THÔNG Tư LIÊN TỊCH số 13/2004/TTLT-BTC-BYT-BNV 
NGÀY 27-02-2004 CỦA BỘ TÀI CHÍNH - BỘ Y TẾ - BỘ NỘI vụ

Hướng dẫn chẽ độ quản lý tài chính đôi với các đơn vị 
sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực y tế còng lập

Căn cứ Nghị định số 10120021NĐ-CP ngày 1610112002 của Chính phủ về chế độ tủi 
chính áp dụng cho dơn vị sự nghiệp có thu.

Để phù hợp với hoạt động đặc thù của ngành y tế, liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Y tế- 
Bộ Nội vụ hướng dẫn thêm một số nội dung về chê'độ quản lý tài chính dối với các dơn vị 
sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực y tế công lập như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG

1. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các đơn vị sự nghiệp được cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền thành lập và hoạt động trong lĩnh vực y tế (sau đây gọi chung là cơ sở y tế 
công lập); bao gồm:

- Các bệnh viện, các viện và trung tâm có giường bệnh, cơ sở điều dưỡng và phục 
hồi chức năng thuộc các Bộ, ngành và địa phương;

- Các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc viện nghiên cứu, trường đào tạo y, dược 
trong toàn quốc.

- Các Trung tâm y tê' (bao gồm các Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, Trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội, Trung tâm 
truyền thông giáo dục sức khoẻ, Trung tâm bảo vệ bà mẹ trệ em-kế hoạch hoá gia đình 
hoặc Trung tâm Sức khoẻ sinh sản), Trung tâm tin học y tế thuộc các Bộ, ngành, dịa 
phương.

- Các viện, trạm, trại hoặc các đơn vị khác có chức năng và nhiệm vụ phòng, chống 
bệnh dịch thuộc các Bộ, ngành, địa phương.

- Các đơn vị có chức năng kiểm định vắc xin, sinh phẩm y tế, trang thiết bị y tế; 
kiểm nghiệm thuốc, hoá mỹ phẩm, thực phẩm; kiểm dịch y tế thuộc các Bộ, ngành, địa 
phương.

- Các cơ sở sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế, máu và các chế phẩm về máu, dịch 
truyền hoặc các sản phẩm khác thuộc ngành y tế.
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2. Các đơn vị sự nghiệp có thu nêu trên thuộc đối tượng thực hiện Nghị định sô 
10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ khi có đủ các điều kiện sau:

a) Có đủ tư cách pháp nhân:
- Có quyết định thành lập đơn vị bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền;

- Có con dấu riêng;

- Có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng;

- Có tổ chức bộ máy tài chính kế toán;

b) Có nguồn thu hợp pháp.

c) Có đề án và được cấp có thẩm quyền ra quyết định cho đơn vị được áp dụng-cơ 
chế tài chính dối với đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ- 
CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ.

3. Các cơ quấn có thẩm quyền có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở y 
tế công lập hoạt động có thu thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của 
Chính phủ.

4. Những đơn vị dự toán trực thuộc các cơ sở y tế công lập có thu như các đơn vị sự 
nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, 
tạp chí là đối tượng thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính 
phủ được áp dụng Thông tư này và các Thông tư hướng dẫn đối với từng lĩnh vực hoạt 
động như: giáo dục và dào tạo, khoa học và cóng nghệ, văn hoá-thõng tin.

II. NGUỐN THU Sự NGHIỆP CỦA CÁC Cơ sở Y TẾ CÔNG LẬP

Các cơ sở y tế công lập có những nguồn thu sự nghiệp như sau:

1. Các loại phí, lệ phí hiện hành theo quy định:

a) Thu viện phí (kể cả viện phí do cơ quan Bảo hiểm xã hội và Quỹ khám, chữa bệnh 
cho người nghèo thanh toán) theo các loại hình dịch vụ khám, chữa bệnh và phục vụ người 
bệnh được để lại đơn vị sử dụng theo quy định hiện hành. Mức thu viện phí của các loại 
hình khám chữa bệnh thực hiện theo các quy định hiện hành về thu viện phí.

b) Thu phí và lệ phí khác của ngành y tế dược để lại cho đơn vị sử dụng theo quy 
định của pháp luật về .phí, lê phí.

2. Các khoản thu gắn với hoạt động của đơn vị:

a) Thu từ các hoạt động về khám chữa bệnh ngoài bệnh viện, y tế dự phòng, đào tạo, 
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nghiên cứu khoa học của đơn vị theo hợp đồng dịch vụ và các hoạt dộng dịch vụ khác theo 
quy định của pháp luật. Mức thu theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.

b) Thu từ các dịch vụ pha chế thuốc, dịch truyền, sàng lọc máu và các chế phẩm từ 
máu, vắc xin, sinh phẩm, giầy dép phục hồi chức nãng cho bệnh nhân phong. Các sản 
phẩm sản xuất theo đơn dặt hàng của Nhà nước do Nhà nước quy định giấ theo nguyên tắc 
đám bảo bù đắp chi phí và có tích luỹ.

c) Thu từ các hoạt động dịch vụ, cung ứng lao vụ do đơn vị tổ chức thực hiện như 
dịch vụ giặt là, ăn uống, vệ sinh, phương tiện dưa đón bệnh nhân. Mức thu do thủ trưởng 
đơn vị quyết định theo nguyên tắc đảm bảo bù đắp chi phí và có tích luỹ.

3. Các khoản thu hợp pháp khác được để lại sử dụng theo quy định của pháp luật.

III. NỘI DUNG CHI HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN

Các cơ sở y tế công lập có thu được sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước cấp và 
nguồn thu sự nghiệp của đơn vị để chi cho các hoạt động thường xuyên theo những nội 
dung sau:

1. Chi tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, tiền thưởng, phúc lợi tập thể, các 
khoản trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn đối với công chức, 
viên chức và lao động hợp dồng theo quy định hiện hành của Nhà nước. Mức đóng Bảo 
hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của người lao động trong đơn vị thực hiện 
theo quy định hiện hành (không tính theo hệ số điều chỉnh tàng thêm mức lương tối thiểu 
quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của chính phủ).

2. Chi tiền diện, nước, vệ sinh mói trường (kể cả chi thuê làm vệ sinh công nghiệp), 
nhiên liệu, vật tư văn phòng, dịch vụ cóng cộng, thông tin liên lạc, tuyên truyền, công tác 
phí, hội nghị phí, quần áo, dầy, dép, mũ bảo hộ cho người lao động và các khoản chi 
mang tính chất quản lý điều hành hoạt động của đơn vị.

3. Chi thuê chuyên gia trong và ngoài nước; thuê phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ 
hoạt động chuyên môn của đơn vị.

4. Chi nghiệp vụ chuyên môn trực tiếp sử dụng trong công tác phòng bệnh và chữa 
bệnh: Tiền thuốc, hoá chất, dịch truyền, máu, phim X-quang, vật tư, dụng cụ tiêu hao; đồ 
vải, quần áo cho bệnh nhân, chăn màn, giường, chiếu, ga, đệm; vật tư rẻ tiền mau hỏng và 
các khoản chi khác phục vụ cho hoạt động chuyên môn của đơn vị.

5. Chi côhg tác chỉ đạo tuyến và tăng cường cán bộ y tế về cơ sở.

6. Chi nghiên cứu khoa học đề tài cấp cơ sở của đơn vị.
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7. Chi đào tạo, tập huấn cho công chức, viên chức trong đơn vị (không kể chi đào tạo 
và bồi dưỡng cán bộ, công chức theo chỉ tiêu của Nhà nước).

8. Chi phí trực liếp cho các hoạt động dịch vụ, sản xuâì, cung ứng lao vụ như: mua 
nguyên vật liệu, hoá chất dể sản xuâì vắc xin, thuốc, dịch truyền, nước cất; chi phí sàng 
lọc máu (bao gồm cả chi bồi dưỡng người hiến máu), mua thực phẩm trong khoa dinh 
dưỡng ăn theo bệnh lý điều trị; nộp thuế; trích khấu hao tài sản cô định...

9. Các chi phí thường xuyên liên quan đến công tác thu phí và lệ phí theo quy định 
hiện hành.

10. Chi duy tu, bảo dưỡng thường xuyên tài sản cố định (TSCĐ) của cơ sở (mua sắm 
dụng cụ thay thế, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên máy móc thiết bị và các cóng 
trình cơ sở hạ tầng).

11. Chi đoàn ra, đoàn vào.

12. Chi khác: Trả gốc và lãi vốn vay các tổ chức tín dụng trong nước và vốn huy 
động đóng góp (nếu có); đóng góp từ thiện xã hội, chi trợ giúp tiền ãn, tầu xe đi lại đối với 
bệnh nhân nghèo, chi phí chôn cất bệnh nhân vô gia cư, đóng góp cho xã, phường về vệ 
sinh môi trường, trật tự trị an...

Các khoản chi không thường xuyên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 
10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ và Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 

•21/3/2002 của Bộ Tài chính.

IV. GIAO DỰTOÁN THU, CHI HÀNG NĂM

1. Dự toán thu, chi thường xuyên:

a) Giao dự toán thu sự nghiệp:

- Đối với số thu phí, lệ phí: Cơ quan chủ quản giao dự toán thu phí, lệ phí cho các 
đơn vị (tổng số và chi tiết theo từng loại phí) như sau:

+ Tổng số thu phí, lệ phí.

+ Tổng số phí, lệ phí được để lại đơn vị sử dụng theo quy định của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền.

+ Tổng số phí, lệ phí phải nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với số thu sản xuất, dịch vụ:

+ Cơ quan chủ quản chỉ giao dự toán thu đối với các khoản thu sản xuất, cung ứng 
dịch vụ ổn định của các đơn vị không có nguồn thu phí, lệ phí.
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+ Cơ quan chủ quản không giao dự toán thu đối với các khoản thu sản xuất, cung 
ứng dịch vụ không ổn định của các đơn vị có thu phí, lệ phí. Đơn vị tự xây dựng kế hoạch 
thu để điều hành trong cả năm.

b) Giao dự toán chi thường xuyên:

- Đối với đơn vị sự nghiệp có thu đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên: 
Trên cơ sở dự toán chi đã được thẩm định, cơ quan chủ quản giao tổng số chi hoạt động 
thường xuyên từ nguồn thu sự nghiệp (ổn định trong 3 nãm) để các đơn vị chủ động sử 
dụng cho hoạt động thường xuyên.

- Đối với đơn vị sự nghiệp có thu thuộc loại đảm bảo một phần chi phí hoạt động 
thường xuyên:

Trên cơ sở dự toán chi đã dược cơ quan có thẩm quyền thẩm định, cơ quan chủ quản 
giao dự toán chi ổn định trong 3 năm, gồm:

+ Tổng số chi hoạt động thường xuyên từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại đơn vị sử 
dụng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với từng loại phí, lệ phí.

+ Tổng số chi hoạt động thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho nãm 
đầu của thời kỳ ổn định được xác định trên cơ sở định mức phân bổ chi ngân sách của Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quy định cho các đơn vị 
trực thuộc (đối với các đơn vị do trung Ương quản lý); của Hội đồng nhân dàn ban hành 
(đối với các dơn vị do địa phương quản lý) theo quy định tại Quyết định số 139/2003/QĐ- 
TTg ngày 11/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Mức chi thường xuyên từ nguồn ngàn sách 
cấp năm đầu của thời kỳ ổn định không thấp hơn định mức phân bổ và dự toán chi thường 
xuyên của năm trước liền kề.

Mức được giao hai nãm tiếp theo: Phải đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên của 
các đơn vị bằng nãm đầu của thời kỳ ổn định, ngoài ra được cộng mức kinh phí tăng thêm 
do cơ quan chủ quản quyết định trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước giao và các 
nhiệm vụ tăng thêm của đơn vị được cấp có thẩm quyền quy định (nếu có).

+ Kết thúc thời kỳ ổn dịnh 3 năm, mức chi thường xuyên do ngân sách Nhà nước 
đàm bảo sẽ được xác định lại cho phù hợp theo nguyên tắc nêu trên.

2. Dự toán chi không thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước cấp được giao và 
quản lý theo các quy định hiện hành, gồm:

- Chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ, 
ngành;

- Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức từ kinh phí chi đào tạo lại;

- Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
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- Chi đặt hàng theo chế độ của nhà nước;

- Chi thực hiện tinh giản biên chế;

- Chi vốn đối ứng các dự án vay, viện trợ;

- Chi đầu tư phát triển, gồm: chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết 
bị, sửa chữa lớn tài sản, chi thực hiện các dự án đầu tư theo quy định được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt.

- Chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;

- Các khoản chi không thường xuyên khác (nếu có).

V. CÁC cơ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP CÓ THƯ ĐƯỢC Tự CHỦ TÀI CHÍNH, Tự QƯYỂT 
ĐỊNH VÀ CHỊƯ TRÁCH NHIỆM NHƯ SAU:

1. Về sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước cấp và nguồn thu sự nghiệp:

a) Đối với dơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động: Được chủ động sử dụng 
nguồn thu sự nghiệp cho các hoạt động thường xuyên của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn được giao.

- Trường hợp dơn vị thực hiện vượt thu so với dự toán dược giao thì đơn vị được sử 
dụng toàn bộ số thu vượt (phần phí và lệ phí được để lại dơn vị theo quy định) nhằm bổ 
sung quỹ tiền lương và kinh phí hoạt động của đơn vị theo quy định.

- Trường hợp đơn vị thực hiện hụt thu so với dự toán được giao thì phải điều chỉnh 
giảm chi tương ứng.'

b) Đối với đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động:

- Trường hợp tiết kiệm chi kinh phí thường xuyên hoặc tăng thu phí, lệ phí so với dự 
toán đựợc giao thì đơn vị được sử dụng toàn bộ nguồn kinh phí tiết kiệm và số tăng thu 
(phần phí và lệ phí được để lại đơn vị theo quy định) để bổ sung quỹ tiền lương và kinh phí 
hoạt động của dơn vị.

- Trường hợp đơn vị hụt thu so với dự toán dược giao thì đơn vị phải điều chỉnh giảm 
chi tương ứng.

c) Đối với những loại phí, lệ phí phải nộp ngân sách Nhà nước theo tỷ lệ phẩn trăm 
(%) thì hàng nãm cơ quan có thẩm quyền giao dự toán thu điều chỉnh cho phù hợp với hoạt 
động của đơn vị.

2. Số lao dộng làm căn cứ xây dựng dự toán quỹ tiền lương, tiền công ổn định trong 
3 năm bao gồm số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao, số người được ký hợp dồng 
làm việc từ một năm trở lên và những người được ký hợp dồng làm việc lần dầu có thời 
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hạn thử việc theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 
của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị 
sự nghiệp của Nhà nước đến ngày 31/12 năm trước liền kề.

Trong quá trình hoạt động, Thủ trưởng cơ sở y tế công lập có thu được chủ động sử 
dụng biên chế, lao động như sau:

a) Sắp xếp, sử dụng và bố trí công chức, viên chức để nâng cao hiệu quả, chất lượng 
hoạt động của đơn vị. Việc phân công nhiệm vụ dối với công chức, viên chức của đơn vị 
phải đảm bảo chế độ phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân theo quy 
định của Bộ Y tế. Những người trong diện giảm biên chế được hưởng chế độ tinh giản biên 
chế theo quy định của nhà nước.

b) Thủ trưởng cơ sở y tế công lập có thu được quyết dịnh biên chế tăng thêm hàng 
nãm để phù hợp với nhu cầu công việc, khả năng tài chính của đơn vị và hướng dẫn về 
định mức lao động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

c) Thủ trưởng cơ sở y tế công lập có thu được ký hợp đồng làm việc lần đầu đối với 
số biên chế tăng thêm hàng nãm sau khi đã qua tuyển dụng. Những người được ký hợp 
đồng lao dộng không xác định thời hạn phải có đủ tiêu chuẩn, chức danh nghiệp vụ, 
chuyên môn theo quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và được xếp theo bảng lương 
hành chính sự nghiệp do nhà hước quy định, được hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ theo 
quy định của pháp luật.

d) Thủ trưởng cơ sở y tê' công lập dược quyết định việc hợp đồng thuê khoán công 
việc đối với những công việc không cần thiết phải bố trí biên chế thường xuyên; được 
chấm dứt hợp đồng thuê khoán lao động theo công việc và hợp đồng làm việc đối với 
những người do đơn vị ký hợp đồng. Trình tự thủ tục chấm dứt hợp đồng theo quy định cùa 
pháp luật.

đ) Thực hiện quy chế dân chủ, công khai trong việc tuyển dụng, sử dụng và bố trí 
công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm 
quyền quản lý viên chức.

3. Quỹ tiền lương và thu nhập:
a) Quỹ tiền lương và thu nhập của cơ sở y tế công lập có thu được sử dụng từ các 

nguồn sau:
- Nguồn ngân sách Nhà nước để chi tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp theo 

lương của công chức, viên chức trong biên chế và lao động hợp đồng (đối với đơn vị bảo 
đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên) thực hiện theo quy định tại Nghị định sô' 
25/NĐ-CP ngày 23/05/1993 của Chính phủ, Nghị định sô' 68/2000/NĐ-CP ngày 
17/11/2003 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiên hành về lương và phụ cấp lương.
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- Nguồn Ihu sự nghiệp và tiết kiệm chi phí thường xuyên từ ngân sách Nhà nước:

Cãn cứ vào kết quả hoạt động tài chính và tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, 
quỹ tiền lương và thu nhập của cơ sở y tế công lập có thu được xác định theo quy định tại 
Điểm 1 Mục IV Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài 
chính áp dụng cho dơn vị sự nghiệp có thu.

b) Đơn vị xây dựng quy chế chi trả tiền lương, tiền công và thảo luận công khai, 
thống nhất trong Hội nghị công chức, viên chức của dơn vị.

Cãn cứ vào quy chế chi trả tiền lương, tiền công của đơn vị và quỹ tiền lương được 
xác định, Thủ trưởng đơn vị quyết định mức chi trả tiền lương, tiền công cho công chức, 
viên chức và lao động hợp dồng theo hiệu quả công việc hàng tháng của từng người.

c) Quỹ tiền lương thực tế của đơn vị cuối năm nếu không sử dụng hết được đưa vào 
quỹ dự phòng ổn định thu nhập và chuyển sang năm sau tiếp lục sử dụng.

4. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ:

- Trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị (bao gồm nguồn chi thường xuyên do 
ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu sự nghiệp), thủ trưởng đơn vị được chủ động xây 
dựng quy chế chi tiêu nội bộ trên cơ sở quy định của pháp luật và phù hợp với hoạt động 
đặc thù của đơn vị.

- Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông 
tư số 50/2003/TT-BTC ngày 22/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp 
có thu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo quy dịnh tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP 
ngày 16/01/2002 của Chính phủ.

- Trong quy chế chi tiêu nội bộ, các cơ sở y tế công lập có thu phải ưu tiên chi 
nghiệp vụ để đảm bảo công tác phòng bệnh, cóng tác khám, chữa bệnh cho các đối tượng 
thuộc diện miễn, giảm viện phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị phải có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước 
cấp trên và phải gửi cơ quan lài chính đổng cấp và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để 
phối hợp và giám sát thực hiện.

5. Về trích và sử dụng khấu hao tài sản cố định:

- Các cơ sở y tế công lập có hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cẩu và các 
hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ, lao vụ phải xây dựng quy chế trích lập khấu hao tài 
sản cô định theo quy dịnh hiện hành của Nhà nước.

- Trường hợp đặc biệt, thủ trưởng đơn vị có thể xây dựng tỷ lệ khấu hao cao hơn quy 
định trình cơ quan chủ quản quyết định nhằm thu hồi vốn kịp thời nhưng phải phù hợp với 
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(hời gian, khả năng kỹ thuật của tài sản và khả nàng chi trả của người hưởng dịch vụ.

- Toàn bộ số tiền khấu hao TSCĐ được hạch toán vào chi phí khám chữa bệnh theo 
yêu cầu, hoạt dộng sản xuất, cung ứng dịch vụ, lao vụ và được để lại trích lập quỹ phát 
triển hoạt động sự nghiệp nhằm đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị của 
đơn vị hoặc trả vốn vay mua sắm tài sản cố định theo quy định của Pháp luật.

6. Về xử lý tài sản: Các cơ sở y tê' cõng lập có thu có nhu cầu thanh lý tài sản thành 
lập Hội dồng thanh lý tài sản theo Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý việc xử lý tài sản Nhà nước tại 
các cơ quan hành chính sự nghiệp. Số tiền thu dược do thanh lý tài sản (sau khi trừ đi chi 
phí thanh lý) được đưa vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Trường hợp thanh lý tài 
sản hình thành từ nguồn .vốn vay, nếu chưa trả hết vốn vay, đơn vị dược sử dụng số tiền 
thu được do thanh lý (sau khi trừ đi chi phí thanh lý) để trả vốn vay; trường hợp trả hết vốn 
vay thì được dưa vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

7. Các cơ sở y tê' công lập được phép huy động vốn hợp pháp lừ các lổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động 
chuyên môn, sản xuất và cung ứng dịch vụ của đơn vị theo đúng quy định hiện hành của 
pháp luật. Thủ trưởng các đơn vị được quyết định mức thu của các hoạt động sản xuất, 
cung ứng dịch vụ từ nguồn vốn huy động này theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí và 
có tích luỹ.

8. Việc quản lý và sử dụng nguồn thu viện phí, phí và lệ phí thực hiện theo quy dịnh 
của Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định sô' 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí. Riêng viện phí và các loại phí, lệ phí 
khác đang thực hiện theo các văn bản hướng dẫn hiện hành thì được tiếp tục thực hiện cho 
đến khi có vàn bản hướng dẫn mới.

9. Cuối năm, kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước theo dự toán dược 
giao và thu sự nghiệp (phần được để lại dơn vị theo quy định) của cơ sở y tế cõng lập có 
thu nếu không sử dụng hết được chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán vào niên độ 
ngân sách năm sau. Trên cơ sở dối chiếu giữa Kho bạc Nhà nước và dơn vị đến cuối ngày 
31/12, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục chuyển sô' kinh phí chưa chi hết sang năm sau cho 
đơn vị theo quy định hiện hành đồng thời thông báo bằng văn bàn cho cơ quan tài chính 
đồng cấp biết để quản lý.

10. Các cơ sở y tê' công lập có thu thực hiện chê' độ kế toán theo Thõng tư sô' 
121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn kê' toán dơn vị sự nghiệp 
có thu.
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VI. Tổ CHỨC THỰC HIỆN

Các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc đối lượng quy định tại mục I của Thông tư 
này căn cứ vào khả năng tài chính và tình hình kinh tế xã hội của địa phương lập dự toán 
và xây dựng đề án triển khai thực hiện Nghị dịnh sô' 10/2002/NĐ-CP của Chính phủ gửi 
cơ quan chủ quản, cụ thể như sau:

1. Đối với đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trung, 
ương: Cơ quan chủ quản thẩm định dự toán thu, chi của đơn vị; xác định số kinh phí chi 
thường xuyên do ngân sách nhà nước đảm bảo ổn định trong 3 năm (dối với đơn vị tự đảm 
bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên) cho đơn vị và tổng hợp gửi Bộ Tài chính. 
Bộ Tài chính xem xét có văn bản trả lời để cơ quan chủ quản ra quyết định cho đơn vị 
được áp dụng cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu theo Nghị định số 
10/2002/ND-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ.

2. Đối với đơn vị trực thuộc địa phương: Cơ quan chủ quản thẩm định dự toán thu, 
chi của đơn vị; xác định số kinh phí chi thường xuyên do ngân sách nhà nước đảm bảo ổn 
định trong 3 năm (đối với đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên) 
cho đơn vị và tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp (theo phân cấp quản lý lài chính 
hiện hành). Căn cứ vào đề nghị của cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính cùng cấp, Chù 
tịch Uỷ ban nhân dân các cấp ra quyết định cho đơn vị được áp dụng cơ chê' tài chính đối 
với đơn vị sự nghiệp có thu theo Nghị định sô' 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 cùa 
Chính phủ.

VII. ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đãng công báo. Các quy 
định khác về chế độ tài chính thực hiện theo quy định tại Thông tư sô' 25/TT-BTC ngày 
21/03/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/NĐ-CP ngày 
16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu và các 
văn bản hướng dẫn khác. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh 
kịp thời về liên Bộ để sửa đổi và bổ sung cho phù hợp.
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6. THÔNG Tư SỐ 49/2003/TT-BTC NGÀY 16-5-2003 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 

Hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Căn cứ Quyết định sô' 02/2003/QĐ-TTg ngày 2 tháng l năm 2003 của Thủ tướng 
Chính phủ vé ban hành quy chế quản lý tài chính đôi với Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Sau khi thống nhát ý kiến với Bộ Lao động - Thương bỉnh vả Xã hội, Bộ Y tế, Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam; Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thê quy chê quản lý tài chính dối với 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

PHẦNI

QUẢN LÝ KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ Nước CẤP CHI BẢO HlỂM xã hội
I- NỘI DUNG CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP:

Bộ Tài chính cấp đủ kinh phí để chi trả cho các đối tượng hưởng các chê' độ bảo hiểm 
xã hội trước ngày 01/10/1995 gồm:

1. Các khoản chi thường xuyên hàng tháng:

- Lương hưu.

- Trợ cấp mất sức lao động.

- Trợ cấp cóng nhân cao su.
— Trợ cấp tai nạn lao động và người phục vụ người bị tai nạn lao động.

- Trợ cấp bệnh nghề nghiệp.

- Trợ cấp tuất (định suất cơ bản và nuôi dưỡng).

2. Trợ cấp một lần: mai táng phí, tiền tuất.

3. Chi mua thẻ, phiếu khám, chữa bệnh.

4. Trang cấp dụng cụ phục hổi chức năng cho người bị tai nạn lao động.

5. Lệ phí chi trả.

6. Chi khác (nếu có).
II- LẬP, XÉT DUYỆT Dự TOÁN, CẤP PHÁT VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CHI 
BẢO HIỂM XÃ HỘI:
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Việc lập, xét duyệt dự toán, cấp phát và quyết toán kinh phí chi bảo hiểm xã hội từ 
ngân sách Nhà nước thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước, các văn 
bản hướng dẫn thực hiện và các quy định cụ thể sau:

1. Lập dự toán:

1.1. Dự toán chi phải phản ánh dầy đủ nội dung từng khoản chi nêu tại mục 1 trên 
đây theo từng loại đối tượng và mức hưởng theo quy định hiện-hành, kèm theo thuyết minh 
về số lượng đối tượng đang hưởng, dự kiến đối tượng tăng, giảm và nhu cầu chi khác trong 
quý, năm.

1.2. Dự toán chi được lập, duyệt theo ba cấp Trung ương, tỉnh, huyện:

- Dự toán chi của Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (saụ 
đây gọi chung là BHXH huyện) do Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
(sau dây gọi chung là BHXH tỉnh) hướng dẫn lập và xét duyệt. Dự toán được lập thành 2 
bản, 1 bản gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh để tổng hợp và thông báo dự toán, 1 bản lưu tại Bảo 
hiểm xã hội huyện.

- Dự toán chi của Bảo hiểm xã hội tỉnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn lập 
và xét duyệt. Dự toán của Bảo hiểm xã hội tỉnh phải được tổng hợp trên cơ sở dự toán dược 
duyệt của Bảo hiểm xã hội huyện. Dự toán được lập thành 2 bản, 1 bản gửi Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam để tổng hợp và thông báo dự toán, 1 bản lưu tại Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Dự toán chi của Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải được tồng hợp trên cơ sở dự toán 
chi của Bảo hiểm xã hội tỉnh và được Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam xét 
duyệt. Dự toán được lập thành 2 bản, 1 bản gửi Bộ Tài chính, 1 bản lưu tại đơn vị.

Sau khi nhận được dự toán chi của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính xem 
xét, tổng hợp trình Chính phủ giao nhiệm vụ chi cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

1.3. Hàng năm, căn cứ vào dự toán chi bảo hiểm xã hội được Chính phủ duyệt, Bộ 
Tài chính thông báo cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam để phân bổ và giao nhiệm vụ chi cho 
Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và Bảo hiểm xã hội cấp huyện theo đúng thời hạn quy định và 
nội dung chi theo mục, tiểu mục của mục lục ngân sách hiện hành.

2. Phân bổ dự toán:

Việc phân bổ nhiệm vụ chi phải đảm bảo nguyên tắc tổng kinh phí phân bổ cho các 
đơn vị dự toán cấp dưới không vượt quá mức tổng kinh phí dược Chính phủ duyệt, cụ thể 
là:

- Phân bổ và thông báo kinh phí cho Bảo hiểm xã hội tỉnh không dược vượt so với 
tổng mức kinh phí Chính phủ giao cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
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- Phân bổ và thông báo kinh phí cho Bảo hiểm xã hội huyện không được vượt so với 
tổng mức kinh phí Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao cho Bảo hiểm xã hội tỉnh.

3. Cấp phát kinh phí:

3.1. Cãn cứ dự toán kinh phí được Chính phủ giao trong năm, trước ngày 25 hàng 
tháng Bộ Tài chính cấp ứng trước cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam một khoản kinh phí bằng 
80% kinh phí quyết toán chi của tháng trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ứng từ Quỹ 
bảo hiểm xã hội phần kinh phí còn lại đủ để chi lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội cho 
đôi tượng cùng lúc với việc chi trả cho các đối tượng Bảo hiểm xã hội do Quỹ bảo hiểm xã 
hội đảm bảo.

3.2. Bảo hiểm xã hội huyện tổng hợp sô thực chi theo mẫu sô 1 gửi Bảo hiểm xã hội 
tình; Bảo hiểm xã hội tỉnh tổng hợp theo mẫu số 2 gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp theo mẫu số 3 gửi Bộ Tài chính trước ngày 25 hàng tháng 
để làm căn cứ hoàn trả ứng trước của Quỹ bảo hiểm xã hội.

3.3. Trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được báo cáo thực chi của Bảo hiêm xã hội 
Việt Nam, Bộ Tài chính thẩm tra và thực hiện việc cấp kinh phí ứng trước cho tháng sau và 
kinh phí còn thiêu theo sô thực chi của tháng trước đó vào tài khoản'tiền gửi của Bảo hiẽm 
xã hội Việt Nam mở tại ngân hàng thương mại Nhà nước.

Riêng tháng 12 dược ứng bằng số thực chi của tháng 11 (số ứng chi này không vượt 
quá kinh phí còn lai trong năm), cùng thời điểm với số thanh toán sô thực chi tháng 11.

3.4. Kinh phí từ ngân sách Trung ương câp trả Quỹ bảo hiêm xã hội phải dam bao 
đúng chế độ, chính sách và không vượt quá dự toán được Chính phủ giao hàng năm. Sau 
khi quyết toán năm, kinh phí thiếu (hoặc thừa) sẽ được bô trí hoặc giảm trừ vào dự toán 
nãm sau.

4. Quyết toán kinh phí:

4.1. Lập và gửi báo cáo quyết toán:
— Bảo hiểm xã hội các cấp lâp và gửi báo cáo quyết toán theo đúng quy định hiện 

hành của Nhà nước.
— Báo cáo quyết toán quý, năm phải có đầy đủ biểu mẫu và thuyết minh theo quy 

định.
4.2. Xét duyệt quyết toán:
- Quyết toán của Bảo hiểm xã hội cấp dưới do Bảo hiểm xã hội cấp trên xét duyệt 

theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Riêng báo cáo quyết toán năm của Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam chủ trì duyệt.
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- Bộ Tài chính thẩm tra, thông báo quyết toán năm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

PHẦN II

QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIEM xã hội
Quỹ BHXH được quản lý thống nhất trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 

được thực hiện hạch toán riêng và cân đối thu - chi theo từng Quỹ thành phần: Quỹ hưu 
trí và trợ câ'p, Quỹ khám chữa bệnh bắt buộc và Quỹ khám chữa bệnh tự nguyện.

I. NGUỐN THU CÁC QUỸ THÀNH PHẦN:

1. Quỹ hưu trí và trợ cấp:

Được hình thành từ các nguồn:

1.1. Tiền dóng BHXH của chủ sử dụng lao động bằng 15% tổng Quỹ tiền lương.

1.2. Tiền đóng BHXH của người lao dộng bằng 5% tiền lương.

1.3. Tiền đóng BHXH và hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

1.4. Tiền sinh lợi từ việc thực hiện các hoạt động dầu tư bảo toàn và tăng trường Quỹ 
bảo hiểm xã hội.

1.5. Thu từ nguồn tài trợ, viện trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

1.6. Các khoản thu khác (nếu có).

2. Quỹ khám, chữa bệnh bất buộc:

Được hình thành từ các nguồn:

2.1. Đóng 3% tổng Quỹ liền lương của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc 
làm việc trong các đơn vị sản xuất kinh doanh, các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các cơ 
quan Đảng, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, xã hội, xã hội nghề nghiệp. Trong đó, 
người sử dụng lao động đóng 2%, người lao động đóng 1%.

2.2. Đóng 3% mức lương lối thiểu hiện hành cho số đối tượng là đại biểu Hội dồng 
nhân dân dương nhiệm các cấp, không thuộc biên chế Nhà nước hoặc không hưởng chế độ 
bảo hiểm xã hội hàng tháng.

2.3..Đóng 3% mức trợ cấp hàng tháng của người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức 
lao động.

2.4. Đóng 3% mức lương tối thiểu hiện hành cho sô' đối tượng: tai nạn lao dộng - 
bệnh nghề nghiệp, công nhân cao su, mất sức lao dộng theo Quyết định số 91/2000/QĐ- 
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TTg ngày 04/05/2000 của Thủ tướng Chính phù, đối tượng là người có công với cách 
mạng, thân nhân sĩ quan quân đội tại ngũ, người nhiễm chất độc màu da cam và con đẻ 
cùa họ, đối tượng diện chính sách xã hội theo quy định.

2.5. NSNN cấp để mua thé khám chữa bệnh cho người nghèo theo mệnh giá của 
Nhà nước quy định

2.6. Đóng 3% xuất học bổng lưu học sinh nước ngoài học tập tại Việt Nam.

2.7. Lãi từ hoạt động đầu tư Quỹ khám, chữa bệnh bắt buộc.

2.8. Hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

2.9. Các khoản khác (nếu có).

Tiền lương của người lao động làm cãn cứ đóng BHXH, BHYT theo tiết 2.1, 2.2 nêu 
trên bao gồm: tiền lương ngạch, bậc, cấp hàm, chức vụ, hợp đồng, hệ sô chênh lệch bảo 
lưu và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên, phụ cấp chức vụ dân cử, phụ cấp 
khu vực, phụ cấp đắt đỏ, độc hại, thu hút (nếu có). Tổng Quỹ tiền lương đóng BHXH, 
BHYT là tổng số tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT của tất cả người lao động 
trong đơn vị thuộc diện phải tham gia đóng BHXH, BHYT bắt buộc.

3. Quỹ khám, chữa bệnh tự nguyện:

Được hình thành từ các nguồn:
3.1. Đóng góp của người tham bảo hiểm y tế tự nguyện (nhân dân, học sinh, sinh 

viên các trường phổ thông trung học, trung học chuyên nghiệp, đại học công lập, bán 
cóng, dân lập ...).

3.2. Đóng và hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

3.3. Lãi từ hoạt động đầu tư Quỹ khám, chữa bệnh tự nguyện.

3.4. Tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

3.5. Các khoản khác (nếu có).

II. TRÌNH TỰTHU, NỘP BẢO HIỂM XÃ HỘI:

1. Đối với khoản thu của các đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc tại tiết 1.1, 
1.2 điểm 1 và tiết 2.1, 2.2 điểm 2 mục I nêu trên:

- Hàng năm, các đơn vị sử dụng lao động lập danh sách cán bộ, cóng chức, viên 
chức và người lao động hưởng lương, sinh hoạt phí đăng ký mức nộp vào Quỹ hưu trí và 
trợ cấp; Quỹ khám, chữa bệnh bắt buộc (sau đây gọi chung là Quỹ BHXH) với cơ quan 
Bảo hiểm xã hội các cấp (Bảo hiểm xã hội quân, huyện, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh; Bảo 
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hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam). Trường 
hợp ở các đơn vị có sự biến động (tăng, giảm) về số lượng đối tượng tham gia và mức tiền 
lương làm cãn cứ đóng bảo hiểm xã hội thì phải lập danh sách bổ sung dể điều chinh tăng, 
giảm với cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp.

- Cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp, căn cứ vào danh sách đối tượng, Quỹ tiền lương 
do các dơn vị sử dụng lao động đã dăng ký, tiến hành cấp thẻ, phiếu khám, chữa bệnh cho 
từng người lao động.

- Hàng tháng (chậm nhất là ngày cuối tháng), các đơn vị sử dụng lao động xác định 
và chuyển cùng một lúc số tiền phải nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp trên cơ sở 
tỷ lệ phải đóng theo quy định và tổng quỹ tiền lương của đơn vị.

- Căn cứ theo số tiền đơn vị đã nộp, Bảo hiểm xã hội thực hiện ghi sổ Bảo hiểm xã 
hội cho từng người lao động khớp với số tiền mà đơn vị đã nộp.

. - Cuối mỗi quý, cơ quan Bảo hiểm xã hội cùng đơn vị sử dụng lao dộng đối chiếu 
xác nhận danh sách lao dộng, Quỹ tiền lương, sô' lượng thẻ, phiếu khám, chữa bệnh, mức 
nộp Bảo hiểm xã hội, trên cơ sở dộ xác định mức phải nộp cho quý tiếp theo, nếu số tiền 
đã nộp nhỏ hơn số phải nộp, đơn vị phải nộp bổ sung sô' còn thiếu; nếu sô' tiền đã nộp lớn 
hơn số phải nộp thì chênh lệch thừa được coi như đã nộp trước cho quý sau;

2. Đối với khoản thu BHYT bắt buộc tại tiết 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 điểm 2 mục II nêu trên:

- Cơ quan trực tiếp quản lý đối tượng lập danh sách và đăng ký nơi khám chữa bệnh 
cho đối tượng với cơ quan Bảo hiểm xã hội và hợp đồng chuyển tiền theo đối tượng và thời 
gian đăng ký khám chữa bệnh.

- Hàng tháng, đơn vị quản lý đối tượng, chuyển tiền đóng Quỹ khám, chữa bệnh cho 
đối tượng đang quản lý cho cơ quan Bảo hiểm xã hội. Đến thời điểm hết giá trị sử dụng 
thẻ, phiếu khám chữa bệnh, đơn vị phối hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh lý hợp dồng, 
dối chiếu số lượng thẻ, phiếu khám, chữa bệnh, mức kinh phí đã thanh toán. Nếu thiếu so 
với thực tế phát sinh thì nộp bổ sung, nếu thừa được đóng cho hợp đồng khám, chữa bệnh 
tiếp theo.

- Riêng kinh phí mua thẻ, phiếu khám, chữa bệnh cho các đối tượng hưởng lương 
hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện ghi thu Quỹ khám, chữa 
bệnh, ghi chi Quỹ hưu trí trợ cấp tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

3. Nếu dơn vị sử dụng lao động chậm nộp bảo hiểm xã hội từ 30 ngày trở lên so với 
kỳ hạn phải nộp, thì ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm 
hành chính về Bảo hiểm xã hội, đơn vị còn phải nộp số tiền chậm nộp cộng với tiền lãi 
theo mức lãi suất tiền vay quá hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tại thời 
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điểm truy nộp. Bảo hiểm xã hội các cấp có quyền yêu cầu Kho bạc, Ngân hàng trích từ tài 
khoản của đơn vị sử dụng lao dộng chuyển về tài khoản của cơ quan Bảo hiểm xã hội 
khoản liền phải nộp Bảo hiểm xã hội và tiền phạt do chậm nộp bảo hiểm xã hội, mà không 
cần có sự chấp nhận thanh toán của dơn vị sử dụng lao động (trừ các đơn vị được Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép chậm nộp).

III. SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI

1. Quỹ hưu trí và trợ cấp sử dụng để chi trả cho các đôi tượng dược hưởng các chê 
độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/10/1995 trở đi bao gồm các khoản:

1.1. Chi lương hưu (thường xuyên và một lần).

1.2. Trợ cấp cho người bị tai nạn lao động và người phục vụ người bị tai nạn lao 
động, trang cấp dụng cụ cho người bị tai nạn lao động.

1.3. Trợ cấp ốm đau.

1.4. Trợ cấp thai sản.

1.5. Trợ cấp bệnh nghề nghiệp.

1.6. Chi dưỡng sức và phục hồi sức khoẻ.

1.7. Tiền tuất (tuất một lần, dịnh xuất cơ bản và nuôi dưỡng) và mai táng phí.

1.8. Tiền mua thẻ khám, chữa bệnh cho đối tượng.

1.9. Lệ phí chi trả

1.10. Các khoản chi khác.
2. Quỹ khám, chữa bênh bắt buộc dùng để thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho 

những người có thẻ, phiếu khám chữa, bệnh theo quy định của cơ quan thẩm quyền của 
Nhà nước, gồm có:

2.1. Khám bệnh, chẩn đoán và điều trị.

2.2. Xét nghiệm, chiếu chụp X - quang, thăm dò chức năng.

2.3. Thuốc trong danh mục theo quy định của Bộ Y tê.

2.4. Máu, dịch truyền.

2.5. Các thủ thuật, phẫu thuật.

2.6. Sử dụng vật tư, thiết bị y tế và giường bệnh

3. Sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh tự nguyện sẽ dược hướng dẫn tại văn bản riêng.

4. Phương thức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh từ Quỹ khám, chữa bênh:
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Bào hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm hướng dãn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, 
thành phô trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh để thanh toán chi 
phí khám, chữa bệnh và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh theo đúng quy định.

Để các cơ sở y tế có kinh phí thực hiện chăm sóc sức khoẻ, điều trị nội trú, ngoại trú 
cho người có thẻ khám, chữa bệnh, hàng quý, cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm ứng 
trước cho cơ sở khám, chữa bệnh một khoản kinh phí ít nhất bằng 80% số tiền chi cho 
khám, chữa bệnh dã quyết toán quý trước. Sau khi quyết toán, cơ quan Bảo hiểm xã hội 
chuyển trả đủ số tiền còn lại và thực hiện việc tạm ứng cho quý sau.

IV. CHI PHÍ QUẢN LÝ BỘ MÁY HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

1. Chi phí quản lý thường xuyên của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam lấy từ 
nguồn tiền lãi do thực hiện các hoạt động dầu tư, tăng trưởng Quỹ bảo hiểm xã hội và được 
tính bằng 4% trên số thực thu bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tê' phần do người sử dụng 
lao động và các đối tượng tham gia bảo hiểm đóng hàng năm. Mức trích 4% được áp dụng 
từ nãm 2003 đến năm 2005.

Các khoản chi hoạt động quản lý thường xuyên (chi tiết theo Phụ lụcl kèm theo) bao 
gồm cả chi nghiên cứu khoa học, chi đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ; không bao 
gồm các khoản chi về sửa chữa lớn tài sản cố định, chi mua sắm tài sản lừ nguồn vốn đầu 
tư theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chi phí quản lý hoạt động thường xuyên của Bảo hiểm xã hội Việt Nam dược thực 
hiện theo nguyên tắc sau:

- Tổng sô' chi quản lý thường xuyên toàn ngành không vượt quá 4% sô' thực thu bảo 
hiểm xã hội trong năm.

- Đảm bảo công bằng, hợp lý giữa các đơn vị trực thuộc.

- Mức chi gắn với nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm, điều kiện hoạt động của từng 
đơn vị.

- Tập trung kinh phí ưu tiên cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công lác và bổ 
sung thêm tiền lương cho cán bộ, công chức theo kết quả công việc đã thực hiện, nhưng 
không mang tính bình quân.

3. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch thu bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
lập dự toán chi quản lý thường xuyên tương ứng với nguồn kinh phí được trích 4% theo kê' 
hoạch thu. Chi phí quản lý của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Hội đồng quản lý 
quyết định trên cơ sở vận dụng định mức, tiêu chuẩn chi hiện hành của Nhà nước và hoạt 
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động đặc thù của ngành, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, có hiệu quả. Dự toán chi sau khi 
được Hội đồng quản lý phê duyệt được gửi 01 bản cho Bộ Tài chính để theo dõi, kiểm tra.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam được tạm ứng từ Quỹ bảo hiểm xã hội để cấp kinh phí 
hoạt động cho các đơn vị. Cuối nãm, cãn cứ vào số thực thu bảo hiểm xã hội toàn ngành 
để xác định tổng số được trích chi phí quản lý bộ máy toàn ngành; đồng thời Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam dùng nguồn lãi thu được do hoạt động đầu tư tăng trưởng Quỹ bảo hiểm xã 
hội trong năm để hoàn trả kinh phí chi quản lý bộ máy đã tạm ứng từ Quỹ bảo hiểm xã 
hội.

Trong quá trình thực hiện nếu số thu không đảm bảo dự toán đầu năm, Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam điều hành trong hệ thống để thực hiện giảm chi tương ứng, trường hợp 
không điều chính giảm được trong năm phải giảm dự toán chi của năm tiếp theo.

4. Nếu Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ, tãng thu, tiết kiệm chi phí 
quản lý thường xuyên, thì số kinh phí dôi ra (số được trích 4% trừ số chi thực tế) được sử 
dụng để bổ sung các khoản chi sau:

4.1. Bổ sung tiền lương, tiền công cho người lao động trong toàn ngành theo mức độ 
hoàn thành công việc, nhưng mức thu nhập tối đa không quá 2,5 lần so với Quỹ tiền lương 
theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Quỹ tiền lương theo quy định hiện hành của Nhà nước được xác định như sau:

- Tiền lương ngạch, bậc và các chế độ phụ cấp lương của cán bộ, công chức trong 
long sô' biên chế được Bộ Nội vụ thông báo, quy định tại Nghị định sô' 25/CP ngày 23 
tháng 5 năm 1993 của Chính phủ và mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định.

- Phần lương tăng thêm của cán bộ, công chức do nâng bậc theo niên hạn.

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm xây dựng quy chế trả lương trong toàn 
ngành, gắn liền với khối lượng và hiệu quả công việc, ý thức trách nhiệm phục vụ dối với 
người tham gia Bảo hiểm xã hội và chấp hành nội quy, kỷ luật lao động.

4.2. Chi tiền lương, tiền công cho lao động hợp đồng trong trường hợp cần thiết để 
đàm bảo hoàn thành công việc.

4.3. Bổ sung hai Quỹ khen thưởng và phúc lợi không quá 3 tháng lương thực tế bình 
quân loàn ngành.

4.4. Hỗ trợ thêm ngoài chính sách chung của Nhà nước cho người lao động trong hệ 
thống khi thực hiện chính sách sắp xếp lao động, tinh giám biên chế. Mức hỗ trợ do Tổng 
giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định.

4.5. Lập Quỹ dự phòng ổn định thu nhập cho cán bộ, biên chức. Mức trích lập do 
Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định.
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4.6. Phần còn lại (nếu có) sau khi chi 5 nội dung trên phải chuyển vào các Quỹ bảo 
hiểm xã hội.

5. Nhà nước quản lý biên chế đối với số cán bộ, công chức trong bộ máy quản lý 
khung của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bảo hiểm xã hội Việt Nam được chủ động 
sắp xếp, tổ chức và tuyển dụng lao động theo quy định của Bộ Luật lao động để dáp ứng 
nhu cầu công việc.

6. Việc đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, khám, chữa bệnh của cán bộ, 
công chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam vẫn tính theo hệ số mức lương quy định tại 
Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 nãm 1993 của Chính phủ và mức lương tối thiểu 
chung do Chính phủ quy định.

V. HOẠT ĐỘNG BẢO TOÀ N VÀ TẢNG TRƯỞNG QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI

1. Hoạt động bảo toàn giá trị và tăng trưởng Quỹ bảo hiểm xã hội là hoạt động Bào 
hiểm xã hội Việt Nam sử dụng số tiền tạm thời nhàn rỗi để cho vay, tham gia đầu tư vốn, 
mua tín phiếu, trái phiếu, công trái của Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại 
của Nhà nước.

2. Các hoạt động đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng Quỹ bảo hiểm xã hội bao gồm:

- Mua trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, công trái của Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng 
thương mại của Nhà nước.

- Ưu tiên cho Ngân sách Nhà nước vay dể giải quyết các nhu cầu cần thiết trong cà 
nước.

- Cho vay dối với Quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển, các ngân hàng thương mại cùa Nhà 
nước, ngân hàng chính sách của Nhà nước.

- Đầu tư vào một số dự án có nhu cầu về vốn do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Hoạt động bảo toàn và tăng trưởng Quỹ bảo hiểm xã hội phải được hạch toán và 
báo cáo riêng theo quy định tại chế độ hạch toán kế toán Bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ 
Tài chính ban hành.

4. Tiền sinh lợi do thực hiện các biện pháp bảo toàn, tăng trưởng Quỹ là toàn bộ số 
tiền lãi phát sinh dược sử dụng như sau:

4.1. Trích kinh phí để chi quản lý thường xuyên của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam theo quy định tại khoản 1, mục IV, phần n Thông tư này.

4.2. Trích 2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 3 tháng lương thực tế bình quân tqàn 
ngành.
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4.3. Trích vốn dầu tư xây dựng cơ sở vật chất của toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4.4. Phần còn lại bổ sung vào Quỹ bảo hiểm xã hôi để bảo toàn và tăng trưởng.

5. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy chê' sử dụng Quỹ khen 
thưởng và Quỹ phúc lợi. Thực hiện lập dự toán, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ 
sở vật chất của ngành trong khuôn khổ quy định hiện hành của pháp luật.

6. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm báo cáo về hoạt động bảo tồn, tăng 
trưởng Quỹ bảo hiểm xã hội hàng năm (số dư Quỹ bảo hiểm xã hội, sỏ' đang đầu tư, sô' lãi 
thu được trong năm tài chính, tình hình sử dụng tiền sinh lợi, dự kiến kê' hoạch hoạt động 
bảo tồn, tãng trưởng Quỹ nãm tiếp theo) với Chính phù và Bộ Tài chính.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA cơ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI CÁC CÂP TRONG VIỆC 
QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

1.1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan Bảo hiểm xã hội 
cấp dưới lập dự toán, quyết toán thu, chi bảo hiểm xã hội, chi khám chữa bệnh, chi quản 
lý bộ máy và tổ chức thực hiện chi đầy đủ, đúng hạn các chế độ bảo hiểm xã hội đối với 
người tham gia Bảo hiểm xã hội.

1.2. Hàng năm lập dự toán thu, chi Quỹ bảo hiểm xã hội, chi quản lý bộ máy toàn 
ngành trình Hội dồng quản lý thông qua và gửi Bộ Tài chính.

1.3. Hàng năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng kế hoạch bảo tồn và tăng 
trưởng Quỹ bảo hiểm xã hội trình Hội đồng Quản lý phê duyệt và gửi Bộ Tài chính để 
giám sát thực hiện các biện pháp bảo tồn và tăng trưởng Quỹ . Sau khi được Hội đồng 
Quản lý thông qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm thực hiện đúng kế hoạch và 
tiến độ. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản 
lý về hoạt động bảo tồn giá trị và tăng trưởng Quỹ . Đối với những dự án không có khả 
năng thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch hoặc những dự án phát sinh, Tổng Giám đốc Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam phải báo cáo Hội đồng Quản lý xử lý theo thẩm quyền.

1.4. Duyệt và thông báo kịp thời kế hoạch năm cho Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phô' 
trực thuộc Trung ương theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu và nhiệm vụ được 
giao, đảm bảo đúng nguyên tắc kinh phí phân bổ cho Bảo hiểm xã hội các cấp không vượt 
tổng mức dự toán được duyệt.

1.5. Tổ chức quản lý thống nhất thu bảo hiểm xã hội trong toàn ngành.
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1.6. Cấp phát đủ nguồn kinh phí theo dự toán được duyệt cho Bảo hiểm xa hội tỉnh, 
thành phố.

1.7. Tổ chức thực hiện chi, quyết toán và báo cáo tài chính hàng quý, nãm (bao gồm 
công tác thu - chi Quỹ, hoạt động bảo tồn tăng trưởng Quỹ, chi quản lý thường xuyên và 
chi đầu tư XDCB) theo chê' độ kế toán Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Quyết định 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Xét duyệt quyết toán, tổng hợp trình Hội đồng Quán lý thông 
qua và gửi Bộ Tài chính.

1.8. Kiểm tra hoạt dộng của Bảo hiểm xã hội cấp dưới trên các mật:

+ Chấp hành chế độ thu và chi bảo hiểm xã hội.

+ Thực hiện chế độ thống kê, chế độ kế toán và báo cáo kế toán.

1.9. Xử lý những vi phạm về thu, chi bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

2.1. Lập kế hoạch thu, chi bảo hiểm xã hội, chi quản lý bộ máy theo quý, nãm gửi 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2.2. Đôn đốc các đơn vị đóng trên dịa bàn (theo phân cấp quản lý) thu nộp Bảo hiểm 
xã hội dầy đủ, đúng hạn và ghi sổ xác nhận số thu bảo hiểm xã hội cho người lao động 
theo quy định.

2.3. Cấp phát kinh phí theo dự toán được duyệt cho Bảo hiềm xã hội huyện.

2.4. Lập báo cáo quyết toán thu, chi bảo hiểm xã hội, chi quản lý bộ máy quý, năm 
gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2.5. Kiểm tra, giám sát thu, chi Quỹ bảo hiểm xã hội và xử lý những vi phạm về thu, 
chi bảo hiểm xã hội trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam.

3. Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã:

3.1. Lập kế hoạch thu, chi bảo hiểm xã hội, chi quản lý bộ máy quý, năm gửi Bâo 
hiểm xã hội tỉnh.

3.2. Đôn đốc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và người tham gia Bảo hiểm xã hội trên 
địa bàn nộp đầy đủ, kịp thời ghi sổ, xác nhận số thu bảo hiểm xã hội cho người lao động.

3.3. Tổ chức chi trả cho các đối lượng hưởng Bảo hiểm xã hội bảo đảm an toàn, đầy 
đủ, đúng hạn.

3.4. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chi trả Bảo hiểm xã hội của đơn vị cơ sở, 
thu hồi các khoản chi sai chế độ và báo cáo cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp trên.
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3.5. Lập báo cáo quyết toán quý, năm về thu, chi bảo hiểm xã hội, chi quản lý bộ 
máy gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố.

PHẦN III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2003; thay thế cho các Thông tư: số 
85/1998/TT-BTC ngày 25/06/1998 về hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam; số 55/1999/TT-BTC ngày 11/05/1999, số 66/2001/TT-BTC ngày 
22/08/2001, sô' 38/2002/TT-BTC ngày 25/04/2002 của Bộ Tài chính về hướng dẫn, sửa đổi 
một sổ điểm của Thông tư 85/1998/TT-BTC quy chế quản lý tài chính dối với Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam. Những quy định trước dây trái với nội dung quy định trong Thông tư 
này đều hết hiệu lực thi hành.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp thực hiện 
đúng các nội dung quy định ở Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc 
đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính dể xem xét, giải quyết.
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Phụ lục 1

NỘI DUNG CHI QUẢN LÝ CỦA HỆ THỐNG 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

(Ban hành theo Thông tư số49 ngày 16 tháng 5 năm của Bộ Tài chính)

Mục Tiểu 
mục

Nội dung chi

1 Tiền lương, tiền công

1 Lương ngạch bậc theo Quỹ lương được duyệt

2 Lương tập sự

3 Lương hợp đồng dài hạn

4 Lương cán bộ CNV dôi ra ngoài biên chế

5 Lương bổ sung

6 Lương khác

2 Tiền công

1 Tiền cóng hợp đồng theo vụ việc

2 Khác

3 Phụ cấp lương

1 Chức vụ

2 Khu vực, thu hút, đắt đỏ

3 Trách nhiệm

4 Làm đêm, thêm giờ

5 Độc hại, nguy hiểm

Khác

4 Học bổng học sinh, sinh viên

1 Đào tạo trong nước

2 Sinh hoạt phí cán bộ đi học

3 Khác
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5

1

Tiền thưởng

Thưởng thường xuyên

2 Thưởng dột xuất

3 Khác

6’

1

Phúc lợi tập thể

Trợ cấp khó khăn thường xuyên

2 Trợ cấp khó khăn đột xuất

3 Tiền tàu xe nghỉ phép năm

4 Chi hỗ trợ đời sống cho cán bộ, viên chức trong ngành

5 Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi

6 Trích lập Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

7 Các khoản khác

7

1

Các khoản dóng góp

Bảo hiểm xã hội

2 Bảo hiểm' y tê'

3 Kinh phí công đoàn

4 Khác

8

1

Thanh toán dịch vụ công cộng

Thanh toán tiền điện

2 Thanh toán tiền nước

3 Thanh toán tiền nhiên liêu

4 Thanh toán tiền vệ sinh, môi trường

5 Khác

9

1

Vật tư, văn phòng 

Văn phòng phẩm

2 Mua sắm công cụ, dụng cụ vãn phòng

3 Vật tư, văn phòng khác

10

1

Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 

Cước phí điện thoại trong nước
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2 2ước phí điện thoại quốc tế

3 Cước phí bưu chính

4 7ax

5 "uyên truyền

6 Quảng cáo

7 3him ảnh

8 Sách, báo, tạp chí thư viện

9 <hác

11 íội nghị

1 n, mua tài liệu

2 Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên

3 Tiền vé máy bay, tàu, xe

4 Tiền thuê phòng ngủ

5 Thuê hội trường, phương tiện vận chuyển

6 Các khoản thuê mướn khác

8 Chi bù tiền ăn

9 Chi phí khác

12 Công tác phí

1 Tiền vé máy bay, tàu, xe

2 Phụ cấp công tác phí

3 Tiền thuê phòng ngủ

4 Khoán công tác phí

5 Khác

13 Chi phí thuê mướn

1 Thuê phương tiện vân chuyển, áp tải, bảo vệ tài sản, kho, Quỹ

2 Thuê nhà

3 Thuê đất

4 Thuê thiết bị các loại

5 Thuê chuyên gia và giảng viên nước ngoài
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6 Thuê chuyên gia và giảng viên trong nước

7 Thuê lao dộng trong nước

8 Thuê đào tạo lại cán bộ
9 Chi phí thuê mướn khác

14 Chi đoàn ra
1 Tiền vé máy bay, tàu, xe

2 Tiền ăn
3 Tiền ở

4 Tiền tiêu vặt

5 Phí, lệ phí liên quan

6 Khác

15 Chi đoàn vào

1 Tiền vé máy bay, tàu, xe

2 Tiền ãn
3 Tiền ở
4 Tiền tiêu vặt
5' Phí, lệ phí liên quan

6 Khác
16 Sửa chữa thường xuyên TSCĐ phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, 

bảo dưỡng các công trình CSHT

1 Mô tô

2 Ô tô con, ô tó tải

3 Xe chuyên dùng
4 Tàu thuyền

5 Đồ gỗ
6 Bảo trì và hoàn thiện phần mềm máy tính

7 Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng

8 Máy tính, photo, máy fax

9 Điều hoà nhiệt độ
10 Nhà cửa
11 Thiết bị phòng cháy, chữa cháy
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12

13

Đường điện, cấp thoát nước

Các TSCĐ và công trình hạ tầng cơ sở khác

17 Sửa chữa lớn TSCĐ phục vụ công tác chuyên môn và các công trình CSHT

1 Mô tô

2 Ô tô con, ô tô tải

3 Xe chuyên dùng

4 Tàu thuyền

5 Đồ gỗ

6 Bảo tri và hoàn thiện phần mềm máy tính

7 Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng

8 Máy tính, photo, máy fax

9 Điều hoà nhiệt độ

10 Nhà cửa

11 Thiết bị phòng cháy, chữa cháy

12 Đường điện, cấp thoát nước

13 Các TSCĐ và công trình hạ tầng cơ sở khác

18 Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn

1 Mô tô
2 Ô tô con, ô tô tải

3 Xe chuyên dùng

4 Tàu thuyền
5 Đồ gỗ, sắt, mây tre, nhựa (cao cấp)

6 Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng

7 Máy tính, photo, máy fax
8 Điều hoà nhiệt dộ

9 Nhà cửa
10 Thiết bị phòng cháy, chữa cháy

11 Phần mềm máy tính

12 Sách, tài liệu và chế độ dùng cho công tác chuyên môn

13 Các tài sản khác

19 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của ngành

352

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



1 Chi mua hàng hoá, vật tư dùng cho chuyên môn của từng ngành

2 Trang thiết bị kỹ thuật chụyên dụng (Không phải TSCĐ)

3 Chi mua, in ấn chỉ dùng cho chuyên môn của từng ngành

4 Đồng phục, trang phục

5 Bảo hộ lao động

6 Sách, tài liệu và chế độ dùng cho chuyên môn của từng ngành

7 Chi mật phí

8 Chi thanh toán hợp đồng với bên ngoài

9 Chi phí khác

20

1

Chi phí đặc thù của ngành

Chi hỗ trợ cho đơn vị sử dụng lao động

2 Chi hỗ trợ cho đơn vị quản lý phối hợp thu

3 Chi cho CBCNV trong ngành

4 Chi hỗ trợ công tác kiểm tra

5 Lệ phí thu BHYT

6 Chi thăm hỏi đối tượng

7 Khác

21 Chi nghiên cứu khoa học

22 Chi đào tạo, dào tạo lại

23

1

Chi phí khác

Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn

2 Chi khắc phục thiên tai cho các đơn vị dự toán

3 Chi các khoản phí và lệ phí của các đơn vị dự toán

4 Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện của các đơn vị DT

5 Chi đóng góp đối với các tổ chức quốc tế

ú Chi các hoạt động từ thiên

7 Chi hỗ trợ cho người lao động nghỉ việc

8 Chi tiếp khách

9 Chi các khoản khác
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Mầu sò 3

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BÁO CÁO SỐ THỰC CHI LƯƠNG Hưư, TRỢ CAP BHXH DO 
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẢM BẨO

THÁNG...... NĂM.........

ST 
T

Tên đơn vị 
(BHXH tỉnh, 
thành phố, 
BHXHVN)

Tổng 
số chi 
trong 
tháng

N ục 12z

BH
YT

Lươn 
g hưu

Công 
nhân 

cao su

Mất 
sức 
lao 

động

TTL
Đ-

BNN

Mai 
táng 
phí

Tử 
tuất

Trợ 
cấp 

DCC
H

Lệ 
phí 
chi 
trả

01

02

03

Ngày... tháng... năm....
Người lập biểu

(Ký tên)
Trưởng Ban KHTC

(Ký tên)
Giám đốc Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam....

(Ký tên, dóng dấu)
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7. THÔNG Tư LIÊN TỊCH số 22/2003/TTLT/BTC-BKH&CN-BNV 
NGÀY 24-3-2003 CỦA BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ -

BỘ NỘI VỤ

Hướng dản cơ chê quản lý tài chính đôi với các tổ chức khoa học và cõng nghệ 
công lập hoạt dộng có thu

Thực hiện Nghị định sô' ỉ 0/2002/NĐ-CP ngày /6/01/2002 của Chính phủ về chế độ 
tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu, Bộ Tài chính dã ban hành Thông tư hướng 
dẫn số25I2002ITT-BTC ngày 2//03/2002.

Để phù hợp với đặc thù chuyên ngành khoa học và công nghệ, Liên Bộ Tài chính - 
Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ hướng dẫn thềm một sô' nội dung vé ché dộ quấn 
lý tài chính đối với các dơn vị sự nghiệp cóng lập hoạt động có thu trong lĩnh vực khoa 
học và công nghệ như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG:

Đối tượng áp dụng Thông tư này là các tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt 
động có thu được ngân sách Nhà nước cấp một phần kinh phí hoạt động thường xuyên 
hoặc tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên (gọi chung là tổ chức khoa học 
và công nghệ có thu - viết tắt là TCKH&CN CT), bao gồm:

- Viện nghiên cứu và phát triển.

- Trung tâm nghiên cứu và phát triển.

- Phòng thí nghiệm.

- Trạm nghiên cứu, thử nghiệm.

- Các Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ (kiểm định, kiểm nghiệm, công nhíận, 
chứng nhận; ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ; tư vấn, thông tin, đào 
tạo về khoa học và công nghệ...).

Các đơn vị sự nghiệp nêu trên thuộc đối tượng thực hiện Nghị định sô' 10/2002/NĐ- 
CP khi có đủ các điều kiện sau:

* Có quyết định thành lập đơn vị bằng văn bản của cơ quan có thâm quyền.

* Có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng.
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* Có tài khoản tại Kho bạc hoặc Ngân hàng.

* Có tổ chức bộ máy tài chính, kế toán.

* Có nguồn thu hợp pháp.

Các cơ quan có thẩm quyển có trách nhiệm tạo diều kiện thuận lợi để các tổ chức sự 
nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 
của Chính phủ.

Những đơn vị dự toán trực thuộc các TCKH&CN CT như các Trung tâm đào tạo, tạp 
chí ... là đối tượng thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính 
phủ, là đối tượng áp dụng Thông tư này và các Thông tư hướng dẫn cho các lĩnh vực hoạt 
động (giáo dục - đào tạo, văn hoá - thông tin...).

Đối với các TCKH&CN CT có nhiều đơn vị trực thuộc hạch toán dộc lập, thì cơ quan 
có thẩm quyền giao dự toán ổn định cho đơn vị dự toán cấp I hoặc cấp n để giao quyền tự 
chủ cho các đơn vị dự toán trực thuộc.

Đối với các TCKH&CN không có nguồn thu sự nghiệp, không thuộc đối tượng áp 
dụng Thông tư này. Kinh phí hoạt động thường xuyên của các TCKH&CN không có 
nguồn thu sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp và quản lý tài chính theo cơ chế hiện 
hành.

n- NGUỐN THU Sự NGHIỆP TRONG CÁC Tổ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ CÔNG LẬP:

Các TCKH&CN CT có những nguồn thu sự nghiệp như sau:

1- Thu các loại phí, lệ phí được để lại đơn vị sừ dụng theo quy định của Pháp lênh 
phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước.

2- Thu từ các hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hợp dồng 
chuyển giao công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

3- Thu từ các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghê, tiêu chuẩn, đo lường, chất 
lượng, bao gồm:

- Tư vấn, hướng dẫn và thẩm dinh kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, hiêu chuẩn 
phương tiên đo, thử nghiệm mẫu sản phẩm, mẫu hàng hoá và công trình, hướng dẫn xây 
dựng hệ thống tiêu chuẩn quản lý.

- Đào tạo, tư vấn, cung cấp thông tin vể khoa học và công nghê, sở hữu công nghiệp, 
tiêu chuẩn đo lường và quản lý chất lượng.

- Các hoạt động dịch vụ khác.
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Mức thu dối với các khoản thu trên do Thủ trưởng đơn vị thoả thuận trong hợp đồng 
với bên yêu cầu dịch vụ theo nguyên tắc TCKH&CN CT đảm bảo bù đắp chi phí và có một 
phần tích luỹ.

4- Thu từ các hoạt động sản xuất hoặc liên kết sản xuất sản phẩm với các tổ chức 
thuộc các thành phần kinh tế.

5- Thu từ các đơn vị trực thuộc để hỗ trợ hoạt động chung: Các đơn vị dự toán trực 
thuộc có thể trích một phần từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị để hỗ trợ đơn vị dự toán cấp 
trên thực hiện các hoạt động chung, tỷ lệ trích do Thủ trưởng đơn vị cấp dưới quyết định.

6- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật: Như lãi tiền gửi Ngân hàng từ 
các khoản thu sản xuất, cung ứng dịch vụ...

Ngoài các khoản thu sự nghiệp nêu trên, các TCKH&CN CT được phép huy động 
vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phục vụ cho hoạt động sản 
xuất và cung ứng dịch vụ theo đúng quy định hiện hành.của pháp luật.

III- NỘI DUNG CHI HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN:

Các TCKH&CN CT được sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu sự 
nghiệp của đơn vị để chi cho các hoạt động thường xuyên theo những nội dung sau:

1- Chi cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồrig: Chi tiền lương, tiền 
công, tiền thưởng, phụ cấp lương, phúc lợi tập thể, các khoản đóng góp trích nộp bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo chế độ hiện hành.

2- Chi quản lý hành chính: chi tiền điện, nước, nhiên liêu xăng dầu, vê sinh môi
trường, mua vật tư văn phòng, dịch vụ công cộng, thông tin liên lạc, tuyên truyền, công tác 
phí, hội nghị phí, cước phí điện thoại, Fax.......

3- Chi nghiệp vụ chuyên môn trực tiếp cho hoạt dộng của dơn vị theo chức năng, 
nhiệm vụ đửợc giao.

4- Chi nghiên cứu khoa học và công nghệ thường xuyên theo chức năng của đơn vị.

5- Chi đào tạo, tập huấn thường xuyên, nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, 
viên chức trong đơn vị ( không kể chi đào tạo lại theo chỉ tiêu của Nhà nước).

6- Chi thuê mướn: Chi thuê phương tiện vận chuyển, thuê nhà, đất, thiết bị các loại, 
thuê chuyên gia trong và ngoài nước, thuê lao động, thuê mướn khác .

7- Chi phí thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; 
hợp đồng hoạt động sản xuất, dịch vụ của đơn vị, bao gồm: tiền lương, tiền công, nguyên 
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vật liệu, khấu hao tài sản cố định, hoa hồng, nộp thuế (nếu có) theo quy định của pháp 
luật.

8- Các chi phí thường xuyên liên quan đến cóng tác thu phí, lộ phí theo quy định 
hiên hành.

. 9- Chi mua sắm sửa chữa thường xuyên: Chi mua sắm dụng cụ thay thế, sửa chữa 
thường xuyên TSCĐ phục vụ công tác chuyên môn và duy tu bảo dưỡng các công trình cơ 
sờ hạ tầng.

10- Chi hợp tác quốc tế: đoàn ra, đoàn vào.

11- Chi khác: trả gốc và lãi vốn vay các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước (nếu
có); sử dụng nguồn thu sự nghiệp đóng góp từ thiện xã hội, chi vệ sinh môi trường, chi an 
ninh trật tự,......

Các khoản- chi không thường xuyên thực hiện theo quy dinh tại Nghị định số 
10/2002/NĐ-CP ngày 16/2/2002 của Chính phủ và Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 
21/3/2002 của Bộ Tài chính.

IV- CÁC Tổ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP CÓ THU ĐƯỢC Tự 
CHỦ TÀI CHÍNH, Tự QUYẾT ĐỊNH VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM NHƯ SAƯ:

1- Về sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu sự nghiệp:

1.1- Đối với TCKH&CN CT tự bảo dảm toàn bộ chi phí thường xuyên:

Được cơ quan có thẩm quyền giao dự toán ổn định trong 3 nãm cho dơn vị trực 
thuộc như sau:

a) Giao dự toán thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, bao gồm:

- Tổng số thu phí, lệ phí.

- Sô' phí, lê phí được để lại dơn vị sử dụng theo quy định của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền đối với từng loại phí, lệ phí.

- Số phí, lệ phí phải nộp ngân sách nhà nước.

Đối với những loại phí, lệ phí được để lại và nộp ngân sách nhà nước theo tỷ lệ % thì 
hàng năm cơ quan có thẩm quyển giao dự toán điều chỉnh cho phù hợp với hoạt động cùa 
đơn vị.

Cơ quan chủ quản không giao sô' thu sản xuất, cung ứng dịch vụ cho TCKH&CN CT, 
đơn vị xây dựng kế hoạch thu để điều hành trong cả nãm. Riêng những đơn vị sự nghiệp 
chỉ có nguồn thu sản xuất, cung ứng dịch vụ, không có nguồn thu phí, lệ phí thì cơ quan có 
thẩm quyền giaồ dự toán thu sản xuất cung ứng dịch vụ để làm càn cứ điểu hành thu, chi.
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b) Giao dự toán chi:

Giao số tổng hợp chi hoạt động thường xuyên từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại 
cho đơn vị sử dụng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với các khoản chi không thường xuyên từ ngân sách nhà nước: kinh phí thực 
hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, ngành; Chương trình mục tiêu 
quốc gia; kinh phí đặt hàng theo chế độ của Nhà nước; kinh phí thực hiện tinh giản biên 
chế; kinh phí dối ứng các dự án nước ngoài; vốn viện trợ, vốn vay, vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản; kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định và các khoản chi không thường xuyên' 
khác... thì Bộ chủ quản (đối với các đơn vị sự nghiệp có thu do Trung Ương quản lý), cơ 
quan chủ quản địa phương (đối với các đơn vị sự nghiệp có thu do địa phương quản lý) 
giao dự toán cho đơn vị sự nghiệp theo quy định hiện hành.

c) Trường hợp đơn vị thực hiện vượt thu phí và lệ phí đã giao ổn định thì đơn vị được 
sử dụng toàn bộ số thu vượt của phần để lại chi bổ sung quỹ tiền lương và kmh phí hoạt 
động của đơn vị theo quy định;

Trường hợp đơn vị thực hiện hụt thu so với dự toán thu phí, lệ phí (phần để lại) thì 
đơn vị phải điều chỉnh giảm chi tương ứng.

Đối với những đơn vị sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao thu vể sản xuất, 
cung ứng dịch vụ, khi thu vượt thì đơn vị đứợc sử dụng toàn bộ số vượt thu để tăng thu 
nhập, tãng cường cơ sở vật chất và khi giảm thu đơn vị phải giảm chi tương ứng-

1.2- Đối với TCKH&CN CT tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên 
được cơ quan có thấm quyền giao dự toán ổn định trong 3 nãm như sau:

1.2.1- Giao dự toán thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, bao gồm:

- Tổng số thu phí, lệ phí.

- Số phí, lệ phí được để lại đơn vị sử dụng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Số phí, lệ phí phải nộp ngân sách nhà nước.

Đối với những loại phí, lệ phí được để lại và nộp ngân sách nhà nước theo tỷ lệ % thì 
hàng năm cơ quan có thẩm quyền giao dự toán thu điều chỉnh cho phù hợp với hoạt động 
của đơn vị.

Cơ quan chủ quản không giao số thu sản xuất, cung ứng dịch vụ cho TCKH&CN CT; 
đơn vị xây dựng kế hoạch thu để điều hành trong cả năm. Riêng những đơn vị sự nghiệp 
chỉ có nguồn thu sản xuất, cung ứng dịch vụ, không có nguồn thu phí, lệ phí thì cơ quan có 
thẩm quyền giao dự toán thu sản xuất, cung ứng dịch vụ để làm căn cứ điều hành thu, chi.

1.2.2- Giao dự toán chi:
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a) Chi hoạt động thường xuyên:

- Giao số tổng hợp chi hoạt động thường xuyên từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại 
đơn vị sử dụng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyển.

- Chi hoạt động thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho năm đầu cùa 
thời kỳ ổn định, hàng năm được tăng thêm theo tỷ lệ do cơ quan có thẩm quyền quyết 
định.

b) Chi không thường xuyên từ ngân sách nhà nước: kinh phí thực hiện các dề tài 
nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp nhà nước, cấp bộ, ngành; chương trình mục tiêu 
quốc gia; kinh phí đặt hàng theo chế độ của nhà nước; kinh phí thực hiện tinh giản biên 
chế; kinh phí đối ứng các dự án nước ngoài; vốn đầu tư xây dựng cơ bản; kinh phí mua 
sắm, sửa chữa lớn tài sản cô' định và các khoản chi không thường xuyên khác... thì Bộ chủ 
quản (đối với các đơn vị sự nghiệp có thu do Trung ương quản lý), cơ quan chủ quản địa 
phương (đối với các đơn vị sự nghiệp có thu do địa phương quản lý) giao dự toán cho đơn 
vị sự nghiệp theo quy định hiện hành.

1.2.3 - Trường hợp đơn vị tiết kiệm chi thường xuyên hoặc tăng thu phần phí và lệ 
phí được để lại so với dự toán giao thì đơn vị được sử dụng toàn bộ nguồn kinh phí tiết 
kiệm và sô' tăng thu để bổ sung cho quỹ tiền lương và kinh phí hoạt động của đơn vị.

Trường hợp hụt thu so với dự toán được giao thì đơn vị phải điều chỉnh giảm chi 
tương ứng.

Đối với những đơn vị sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao thu về sản xuất, 
cung ứng dịch vụ, khi thu vượt thì đơn vị được sử dụng toàn bộ số vượt thu để tăng thu 
nhập, tăng cường cơ sở vật chất và khi giảm thu đơn vị phải giảm chi tương ứng.

Sau thời gian ổn định kinh phí 3 năm, các đơn vị sự nghiệp có thu báo cáo tổng kết 
trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định giao ổn định kinh phí cho thời gian 
tiếp theo.

2- Biên chế để làm căn cứ lập dự toán chi quỹ tiền lương thực hiện ổn định trong 3 
năm là sô' biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao đến ngày 31/12 năm trước liền kề.

Trong quá trình hoạt động, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp có thu được quyết định kê' 
hoạch sử dụng lao động như sau:

2.1- Sắp xếp lại cán bộ, công chức, viên chức (kể cả những người đã ký hợp đổng lao 
động trong chỉ tiêu biên chế) được giao để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động cùa 
đơn vị. Những người trong diện giảm biên chế được hưởng chính sách chê' dộ theo quy 
định hiện hành;

2.2- Đối với đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường 
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xuyên, căn cứ nhu cầu công việc và khả năng tài chính của đơn vị, Thủ trưởng được ký hợp 
đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động; Những người dược ký hợp đồng 
lao động không xác định thời hạn phải có đủ tiêu chuẩn, cơ cấu chức danh nghiệp vụ, 
chuyên môn theo quy định của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực và được xếp lương theo 
bảng lương hành chính sự nghiệp quy định tại Nghị định sô' 25/NĐ-CP ngày 23/5/1993 
của Chính phủ và được hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

2.3- Đối với các TCKH&CN CT tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường 
xuyên, căn cứ nhu cầu công việc và khả năng tài chính của đơn vị, Thủ trưởng được ký hợp 
đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động, nhưng phải phù hợp với định mức 
biên chế do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Những người được ký hợp đổng lao động 
không xác định thời hạn phải có đủ tiêu chuẩn, cơ cấu chức danh nghiệp vụ, chuyên môn 
theo quy dịnh của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực và được xếp lương theo bảng lương 
hành chính sự nghiệp quy định tại Nghị định số 25/NĐ-CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ 
và được hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

2.4- Thủ trưởng TCKH&CN CT được chấm dứt hợp đồng lao động đối với những 
người do đơn vị ký hợp đồng lao động. Trình tự thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động theo 
quy định của pháp luật về lao dộng.

2.5- Thực hiện chế độ dân chù, cóng khai theo quy định của pháp luật.

3- Quỹ tiền lương và thu nhập:

Quỹ tiền lương và thu nhập của TCKH&CN CT được sử dụng từ hai nguồn:

3.1- Nguồn ngân sách nhà nước để chi tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp 
theo lương của cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và lao động hợp đồng (đối với 
TCKH&CN CT tự bảo đảm. một phần chi phí hoạt động thường xuyên) thực hiện theo quy 
định tại Nghị định số 25/NĐ-CP ngày 23/05/1993 của Chính phủ và các văn bản hướng 
dẫn hiện hành về lương và phụ cấp lương.

3.2- Căn cứ vào kết quả hoạt động tài chính (nguồn thu sự nghiệp và tiết kiệm chi 
phí thường xuyên) và tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quỹ tiền lương và thu 
nhập của TCKH&CN CT được xác định theo quy định tại Điểm 1 Mục IV Thông tư số 
25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định sô' 
10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phù vể chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị 
sự nghiệp có thu. Đơn vị xây dựng quy chê' chi trả tiền lương, tiền cõng và thảo luân công 
khai, thống nhất trong hội nghị cán bộ, viên chức của đơn vị.

Căn cứ vào quy chế chi trả tiền lương, tiền công cùa đơn vị và quỹ tiền lương được 
xác định, Thủ trưởng đơn vị quyết định mức chi tiền lương, tiền công cho cán bộ, công 
chức, viên chức và lao động hợp đồng theo hiệu quả công việc hành tháng của từng người.
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3.3- Cuối năm các TCKH&CN CT chi không hết tiền lương được dưa vào quỹ dự 
phòng thu nhập và chuyển sang năm sau tiếp tục chi.

4- Xây dựng chế dô chi tiêu nội bộ:

- Trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị (bao gồm nguồn ngân sách nhà nước cấp 
và nguồn thu sự nghiệp), Thủ trưởng đơn vị TCKH&CNCT xây dựng tiêu chuẩn, định mức 
và chế độ chi tiêu nội bộ về chi quản lý và nghiệp vụ cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do 
Nhà nước qui định, phù hợp với hoạt động đặc thù của dơn vị.

- Trong chế độ chi tiêu nội bộ, TCKH&CN CT ưu tiên chi nghiệp vụ để đảm bảo số 
lượng, chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ của đơn vị.

- Các tiêu chuẩn, chế độ và định mức chi tiêu nêu trên dược thảo luận công khai 
trong đơn vị. Chế độ chi tiêu nội bộ là căn cứ dể Thủ trưởng đơn vị điều hành việc sử 
dụng, quyết toán kinh phí lừ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu sự nghiệp của dơn 
vị, là cơ sở pháp’ lý để Kho bạc nhà nước thực hiện kiểm soát chi.

5- Cấp phát kinh phí từ ngân sách nhà nước:

Căn cứ vào dự toán ngân sách nhà nước giao, cơ quan tài chính cấp kinh phí chi 
thường xuyên (đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí) qua Kho bạc nhà nước vào 
Mục 134 "Chi khác" theo từng loại, khoản tương ứng của Muc lục ngân sách nhà nước.

Trường hợp đã thực hiện cấp phát theo các mục của Mục lục ngân sách nhà nước, 
Thủ trưởng đơn vị đã được giao quyền tự chủ được quyền điều chỉnh các mục chi trong 
tổng số kinh phí chi thường xuyên được cấp.

Đối với các khoản kinh phí không thường xuyên, cơ quan tài chính thực hiện việc 
cấp phát theo Mục Jục ngân sách nhà nước hiện hành.

6- Về trích và sử dụng khấu hao tài sản cô' định: Các TCKH&CN CT có hoạt động 
sản xuất, dịch vụ có sử dụng tài sản cô' định phải thực hiện trích khấu hao tài sản cô' định 
theo quy định tại Quyết định sô' 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về ban hành chê' độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cô' định và các văn 
bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước.

Trường hợp đặc biệt, Thủ trưởng đơn vị có thể quyết định việc áp dụng tỷ lệ khấu 
hao cao hơn quy định nhằm thu hồi vốn kịp thời, nhưng phải phù hợp với thời gian và đổi 
mới kỹ thuật của tài sản, khả năng chi trả của người hưởng dịch vụ.

Toàn bộ sô' tiền khấu hao tài sản có' định được hạch toán vào giá thành sản phàm dịch 
vụ trong các hợp đồng giữa TCKH&CN CT với các bên yêu cầu sản xuất dịch vụ.

7- Các TCKH&CN CT có nhu cầu thanh lý tài sản: Thành lập hội đồng thanh lý tài 
sản theo Quyết định số' 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
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việc ban hành quy chê' quản lý việc xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự 
nghiệp. Số tiền thu được do thanh lý tài sản được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước 
hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước sau khi trừ chi phí thanh lý (cân, đo, dong, đếm, 
vận chuyển, xác định các thông sô' kỹ thuật, tiền công làm thêm giờ - nếu có...) được đưa 
vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. Trường hợp thanh lý tài sảh hình thành 
từ nguồn vốn vay, đơn vị được sử dụng sô' tiền thu được do thanh lý sau khi trừ chi phí 
thanh lý để trả vốn vay; sau khi trả hết vốn vay thì được đưa vào quỹ phát triển hoạt động 
sự nghiệp của đơn vị.

8- Cuối nãm, kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cấp và thu sự nghiệp 
của TCKH&CN CT nếu chi không hết được chuyển sang năm sau tiếp tục chi và quyết 
toán yào niên độ kê' toán năm sau. Trên cơ sở đối chiếu giữa Kho bạc nhà nước và đơn vị 
đến cuối ngày 31/12, Kho bạc nhà nước làm thủ tục chuyển sô' kinh phí chưa chi hết sang 
năm sau cho TCKH&CN CT theo quy định tại Thông tư sô' 81/2002/TT-BTC ngày 
16/9/2002 của Bộ Tài chính, đồng thời thông báo bằng văn bản cho cơ quan tài chính đổng 
cấp biết để quản lý.

9- Các TCKH&CN CT thực hiện hạch toán kế toán theo Thông tư sô' 121/2002/TT- 
BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán đơn vị sự nghiệp có thu.

V- ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH:

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2003.

Các nội dung khác về quản lý tài chính thực hiện theo quy định tại Thông tư sô' 
25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, các dịa phương và các TCKH&CN CT phản ánh về Liên Bộ để sửa đổi, 
bổ sung cho phù hợp.
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8. THÔNG Tư LIÊN TỊCH số 21/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT-BNV
NGÀY 24-3-2003 CỦA BỘ TÀI CHÍNH, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VÀ BỘ NỘI VỤ

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập 
hoạt động có thu

Thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ 
tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư hướng 
dẫn sô' 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002.

Để phù hợp với hoạt dộng đặc thù chuyên ngành giáo dục dào tạo, Liên tịch Bộ Tài 
chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội Vụ hướng dẫn thêm một số nội dung về chế độ 
quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập hoạt động có thu như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG:

Đối tượng áp dụng Thông tư này là các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân hoạt động có thu được ngân sách Nhà nước cấp một phần kinh 
phí hoạt động thường xuyên hoặc tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên (gọi 
chung là cơ sở giáo dục và dào tạo có thu - viết tắt là CSGD-ĐT CT), bao gồm:

- Các cơ sở giáo dục mầm non (nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non).

- Các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

- Các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường 
xuyên, các trung tâm đào tạo.

- Các trường trung học chuyên nghiệp, các trường dạy nghề.

- Các Đại học, các trường đại học, cao đẳng, các học viện.

Các dơn vị sự nghiệp có thu nêu trên thuộc đối tượng thực hiên Nghị định sô' 
10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ khi có đủ các điều kiện sau:

- Có quyết định thành lập dơn vị bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

- Có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng.

- Có tài khoản tại Kho bạc hoặc Ngân hàng.

- Có tổ chức bộ máy tài chính, kê' toán.
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- Có nguồn thu hợp pháp.

Các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo 
dục và đào tạo thực hiện Nghị định số 10/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ.

Những đơn vị dự toán trực thuộc các CSGD-ĐT CT như các Trung tâm đào tạo, 
Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ, Viện nghiên cứu, Nhà xuất bản, 
Tạp chí là đối tượng thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002, được áp 
dụng Thông tư này và các Thông tư hướng dẫn phù hợp với các lĩnh vực hoạt động (nghiên 
cứu khoa học, vãn hoá thông tin...).

Đối với các CSGD-ĐT CT có nhiều đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập như: Đại học 
quốc gia, Đ.ại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng..., cơ quan có thẩm quyền 
giao dự toán ổn định cho đơn vị dự toán cấp I hoặc cấp II để giao quyền tự chủ cho các 
đơn vị dự toán trực thuộc.

Các CSGD-ĐT không có nguồn thu sự nghiệp, không thuộc đối tượng áp dụng 
Thông tư này. Kinh phí hoạt động thường xuyên của các CSGD-ĐT không có nguồn thu 
sự nghiệp do ngân sách Nhà nước cấp và quản lý tài chính theo cơ chế hiện hành.

II- NGUỒN THU Sự NGHIỆP CỦA CÁC cơ sở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG 
LẬP:

Các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập có những nguồn thu sự nghiệp như sau:

1- Các loại phí, lệ phí hiện hành theo quy định:

1.1- Thu học phí của người học thuộc các loại hình giáo dục và đào tạo chính quy và 
không chính quy (hệ cấp bằng) trong phạm vi mức thu do nhà nước quy dịnh.

1.2- Thu từ phí dịch vụ đào tạo (hệ cấp chứng chỉ). Mức thu do Thủ trưởng đơn vị 
quyết định phù hợp với khả năng của người hưởng dịch vụ.

1.3- Lệ phí tuyển sinh theo quy định của Pháp lệnh phí, lệ phí và các vãn bản hướng 
dẫn của Nhà nước.

2- Các khoản thu gắn với hoạt động của đơn vị:

2.1- Thu từ các dự án liên kết đào tạo với các tổ chức trong và ngoài nước.

2.2- Thu từ các hoạt động sản xuất, bán sản phẩm thực hành tại các xưởng trường, 
sản phẩm thí nghiệm... từ các hoạt động cung ứng dịch vụ gắn với hoạt động của đơn vị, 
khai thác cơ sở vật chất.

2.3- Thu từ các hợp đồng khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước.
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2.4- Thu do cán bộ, giáo viên, giảng viên của cơ sở tham gia hoạt động dịch vụ với 
bên ngoài hoặc theo cơ chế khoán nộp về đơn vị.

2.5- Các khoản thu hợp pháp khác được để lại sử dụng theo quy định của nhà nước.

Mức thu đối với các khoản thu trên do Thủ trưởng đơn vị thoả thuận trong hợp đồng 
với bên yêu cầu theo nguyên tắc cơ sở giáo dục và đào tạo bảo đảm bù đắp chi phí, phù 
hợp với khả năng người học và có một phần tích luỹ.

3- Thu tiền đóng góp xây dựng trường phổ thống theo quy định của cấp có thẩm 
quyền.

4- Thu từ đơn vị trực thuộc để hỗ trợ hoạt dộng chung: Các đơn vị dự toán trực thuộc 
có thể trích một phần từ nguồn thu sự nghiệp để hỗ trợ hoạt động chung, tỷ lệ trích do Thù 
trưởng đơn vị quyết định.

5- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật’như lãi tiền gửi ngân hàng từ cấc 
khoản thu sản xuất, cung ứng dịch vụ...

Ngoài các khoản thu sự nghiệp nêu trên, các CSGD-ĐT CT dược phép huy động vốn 
hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phục vụ cho hoạt dộng sản xuất 
và cung ứng dịch vụ theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

III- NỘI DUNG CHI HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN:

Các CSGD-ĐT CT được sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu sự 
nghiệp cùa đơn vị để chi cho các hoạt động thường xuyên theo những nội dung sau:

1- Chi cho cán bộ, giáo viên và lao động hợp dồng: Chi tiền lương; tiền công; tiền 
thưởng; phụ cấp lương; phúc lợi tập thể; các khoản đóng góp trích nộp bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo chế độ hiện hành.

2- Chi cho học sinh, sinh viên:

- Chi học bổng, trợ cấp xã hội, tiền thuởng.

- Chi cho các hoạt động vãn hoá thể dục thể thao của học sinh, sinh viên.

3- Chi quản lý hành chính: chi điện, nước, xăng dầu, vệ sinh môi trường, mua vật tư 
văn phòng, dịch vụ công cộng, công tác phí, hội nghị phí, thông tin liên lạc, tuyên truyền, 
cước phí điện thoại, fax...

4- Chi nghiệp vụ giảng dạy, học tập:

a- Chi mua sách, báo, tạp chí, tài liệu giáo khoa, giáo trình, sách tham khảo, thiết bị, 
vật tư thí nghiệm, thực hành, chi phí cho giáo viên và học sinh đi thực tập... theo chương 
trình của CSGD-ĐT CT (bao gồm cả giáo dục an ninh, quốc phòng).
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b- Chi phí thuê chuyên gia và giảng viên trong và ngoài nước (chi tiền biên soạn và 
giảng bài), chi trả tiền dạy vượt giờ cho giáo viên, giảng viên của cơ sở.

c— Chi đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.

d- Chi cho công tác tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp và thi học sinh, sinh viên giỏi 
các cấp.

5- Chi nghiên cứu các đề tài khoa học, công nghệ cấp cơ sở của cán bộ, giáo viên và 
sinh viên.

6- Chi phí thực hiện các hợp đổng lao dộng sản xuất, khoa học công nghệ, cung ứng 
dịch vụ đào tạo, dự án liên kết đào tạo, thực hành thực tập, bao gồm: chi tiền lương, tiển 
cỗng, nguyên nhiên vật liệu, khấu hao TSCĐ, nộp thuế theo quy định của pháp luật.

7- Chi mua sắm sửa chữa thường xuyên: Chi mua sấm dụng cụ thay thế, sửa chữa 
(hường xuyên tài sản cố định phục vụ công tác chuyên môn và duy tu bảo dưỡng các công 
trình cơ sở hạ tầng.

8- Chi hợp tác quốc tế: đoàn ra, đoàn vào.

9- Chi phí thường xuyên liên quan đến công tác thu phí, lệ phí theo quy định hiên 
hành.

10- Chi dào tạo, tập huấn cho công chức, viên chức trong đơn vị (không kể chi đào 
tạo lại theo chỉ tiêu của Nhà nước).

11- Chi khác: trả gốc và lãi vốn vay các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu 
có); Sử dụng nguồn thu sự nghiệp đóng góp từ thiện xằ hội, chi trợ giúp học sinh nghèo 
vượt khó học giỏi, trật tự an ninh...

Các khoản chi không thường xuyên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 
10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ và Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 
21/3/2002 của Bộ Tài chính.

IV- CÁC CSGD-ĐT CT CÔNG LẬP ĐƯỢC Tự CHỦ TÀI CHÍNH, Tự QUYẾT ĐỊNH 
VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM NHƯSAU:

1- Vế sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu sự nghiệp:

1.1- Đối với CSGD-ĐT cr tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên:

Được cơ quan có thẩm quyền giao dự toán ổn định trong 3 năm cho đơn vị trực thuộc 
như sau:

a) Giao dự toán thu phí, lê phí thuộc ngân sách nhà nước, bao gồm:
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- Tổng sô' thu phí, lệ phí.

- Số phí, lệ phí được dể lại đơn vị sử dụng theo quy định của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền đối với từng loại phí, lệ phí.

- Sô' phí, lệ phí phải nộp ngân sách nhà nước.

Đối với những loại phí, lệ phí được để lại và nộp ngân sách nhà nước theo tỷ lệ phần 
trăm (%) thì hàng năm cơ quan có thẩm quyền giao dự toán điều chỉnh cho phù hợp với 
hoạt động của đơn vị.

Cơ quan chủ quản không giao sô' thu sản xuất, cung ứng dịch vụ cho các CSGD-ĐT 
CT; dơn vị xây dựng kê' hoạch thu để điều hành trong cả năm. Riêng những đơn vị sự 
nghiệp chỉ có nguồn thu sản xuất, cung ứng dịch vụ, không có nguồn thu phí, lệ phí thì cơ 
quan có thẩm quyền giao dự toán thu sản xuất cung ứng dịch vụ để làm căn cứ điều hành 
thu, chi.

b) Giao dự toán chi:

- Giao số tổng hợp chi hoạt động thường xuyên từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại 
cho đơn vị sử dụng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Chi không thường xuyên từ ngân sách nhà nước: Kinh phí thực hiện các đề lài 
nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành; Chương trình mục tiêu quốc gia; kinh 
phí đặt hàng theo chế dộ của Nhà nước; kinh phí thực hiện tinh giản biên chế; kinh phí đối 
ứng các dự án nước ngoài; vốn viện trợ, vốn vay, vốn đầu tư xây dựng cơ bản; kinh phí 
mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cô' định và các khoản chi không thường xuyên khác thì Bộ 
chủ quản (đối với các đơn vị sự nghiệp có thu do Trung ương quản lý), Cơ quan chủ quản 
dịa phương (đối với các dơn vị sự nghiệp có thu do địa phương quản lý) giao dự toán cho 
đơn vị sự nghiệp theo quy định hiện hành.

c) Trường hợp dơn vị thực hiện vượt thu phí và lệ phí đã được giao ổn định thì dơn vị 
được sử dụng toàn bộ số thu vượt (phần để lại) nhằm bổ sung quỹ tiền lương và kinh phí 
hoạt động của đơn vị theo quy định.

Trường hợp đơn vị thực hiện hụt thu so với dự toán được giao thu phí và lệ phí (phần 
để lại) thì đơn vị phải diều chỉnh giảm chi tương ứng.

Đối với những đơn vị sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao thu về sản xuất, 
cung ứng dịch vụ, khi thu vượt thì đơn vị được sử dụng toàn bộ sô' vượt thu để tăng thu 
nhập, tăng cường cơ sở vật chất và khi giảm thu dơn vị phải giảm chi tương ứng.

1.2- Đối với CSGD-ĐT CT tự bảo dảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên: 
Được cơ quan có thẩm quyền giao dự toán thu, dự toán chi ổn định trong 3 năm như sau:

1.2.1- Giao dự toán thu phí, lộ phí thuộc ngân sách nhà'nước, bao gồm:
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- Tổng số thu phí, lệ phí.

— Số phí, lệ phí được để lại đơn vị sử dụng theo quy dịnh của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền.

- Số phí, lệ phí phải nộp ngân sách nhà nước.
Đối với những loại phí, lệ phí được để lại và nộp ngân sách nhà nước theo tỷ lệ phần 

trăm (%) thì hàng năm cơ quan có thẩm quyền giao dự toán thu điều chỉnh cho phù hợp 
với hoạt động của đơn vị.

Cơ quan chủ quản không giao sô thu sản xuất, cung ứng dịch vụ cho CSGD-ĐT CT; 
đơn vị xây dựng kế hoạch thu để điều hành trong cả năm. Riêng những đơn vị sự nghiệp 
chỉ có nguồn thu sản xuất, cung ứng dịch vụ, không có nguồn thu phí, lệ phí thì cơ quan có 
thẩm quyền giao dự toán thu sản xuất cung ứng dịch vụ để làm căn cứ điều hành thu, chi.

1.2.2- Giao dự toán chi:

a) Chi hoạt động thường xuyên:
- Giao sô tổng hợp chi hoạt dộng thường xuyên từ nguồn thu phí, lệ phí được đê lại 

đơn vị sử dụng theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

— Giao sô tổng hợp chi hoạt động thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước câp 
cho nãm đầu của thời kỳ ổn định, hàng năm được tăng thêm theo tỷ lệ do cấp có thâm 
quyền quyết định.

b) Chi không thường xuyên từ ngân sách nhà nước: Kinh phí thực hiện các đê tài 
nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành; Chương trinh mục tiêu quốc gia; kinh 
phí đặt hàng theo chê độ của Nhà nước; kinh phí thực hiện tinh giản biên chế; kinh phí đói 
ứng các dự án nước ngoài; vốn dầu tư xây dựng cơ bản; kinh phí mua săm, sửa chữa lớn tài 
sản cô dịnh và các khoản chi không thường xuyên khác thì Bộ chủ quản (đối với các đơn 
vị sự nghiệp có thu do Trung ương quản lý), Cơ quan chủ quản dịa phương (đối với các 
đơn vị sự nghiệp có thu do địa phương quản lý) giao dự toán cho đơn vị sự nghiệp theo quy 
dịnh hiện hành.

1.2.3- Trường hợp đơn vị tiết kiệm chi kinh phí thường xuyên hoặc tăng thu phần phí 
và lệ phí được để lại so với dự toán được giao thì đơn vị được sử dụng toàn bộ nguồn kinh 
phí tiết kiệm và sô tăng thu để bổ sung quỹ tiền lương và kinh phí hoạt động của đơn vị. 
Trường hợp hụt thu so với dự toán được giao thì dơn vị phải điều chỉnh giảm chi tương 
ứng.

Đối với những đơn vị sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao thu về sản xuất, 
cung ứng dịch vụ, khi thu vượt thì đơn vị được sử dụng tòn bộ sô' vượt thu để tăng thu 
nhập, tăng cường cơ sở vật chất và khi giảm thu đơn vị phải giảm chi tương ứng.
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Sau thời gian ổn định kinh phí 3 nãm, các đơn vị sự nghiệp có thu báo cáo tổng kết 
trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định giao ổn định kinh phí cho thời gian 
tiếp theo.

2- Biên chế làm căn cứ xây dựng dự toán quỹ tiền lương là số biên chế được cơ quan 
có thẩm quyền giao đến ngày 31/12 năm trước liền kề.

Trong quá trình hoạt động, Thủ trưởng CSGD-ĐT CT được quyết định kế hoạch sử 
dụng lao động như sau:

2.1- Sắp xếp lại cán bộ, cõng chức, viên chức được giao (kể cả những người đã ký 
hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế) để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động 
củíiđơn vị. Những người trong diện giảm biên chế được hưởng chính sách chế độ theo quy 
định hiện hành;

2.2- Đối với CSGD-ĐT CT tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, căn 
cứ nhu cầu cõng việc và khả năng tài chính của đơn vị, Thủ trưởng được ký hợp đồng lao 
động theo quy định của pháp luật về lao động; những người được ký hợp dồng không xác 
định thời hạn phải có đủ tiêu chuẩn, cơ cấu chức danh nghiệp vụ, chuyên môn theo quy 
định của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực và dược xếp theo bảng lương hành chính sự 
nghiệp quy định tại Nghị định sô' 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ và các văn bản 
hướng dẫn và được hưởng các quyền lợi, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

2.3- Đối' với CSGD-ĐT CT tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, 
cãn cứ nhu cầu công việc và khả năng tài chính của đơn vị, Thủ trưởng được ký hợp đồng 
lao động theo quy định của pháp luật về lao động nhưng phải phù hợp với định mức biên 
chế do,cơ quan có thẩm quyền ban hành; những người được ký hợp đồng không xác định 
thời hạn phải có đủ tiêu chuẩn, cơ cấu chức danh nghiệp vụ, chuyên môn theo quy định 
của bộ quản lý ngành, lĩnh vực và được xếp theo bảng lương hành chính sự nghiệp quy 
định tại Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ và các vãn bản hướng dẫn và 
được hưởng các quyền lợi, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

2.4- Thủ trưởng đơn vị được chấm dứt hợp đồng lao động đối với những người do 
đơn vị ký hợp dồng lao động. Trình tự, thủ-tục chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định 
của pháp luật về Lao động.

2.5- Thực hiên chế độ dân chủ, công khai theo quy định của pháp luật.

3- Quỹ tiền lương và thu nhập: Quỹ tiển lương và thu nhập của các CSGD-ĐT CT 
được sử dụng từ hai nguồn:

3.1- Nguồn ngân sách Nhà nước cấp để chi tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp 
theo lương của cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và lao động hợp đồng (đối với 
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các CSGD-ĐT CT bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên) thực hiện theo quy 
định tại Nghị định số 25/NĐ-CP ngày 23/05/1993 của Chính phủ và các vãn bản hướng 
dẫn hiện hành về lương và phụ cấp lương.

3.2- Cãn cứ vào kết quả hoạt động tài chính (nguồn thu sự nghiệp và tiết kiệm chi 
phí thường xuyên) và tình hình thực hiện chuyên môn, quỹ tiền lương và thu nhập của các 
CSGD-ĐT CT được xác định theo quy định tại Điểm 1 Mục IV Thông tư số 25/2002/TT- 
BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị dịnh số 10/2002/NĐ-CP 
ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu. 
Đơn vị xây dựng quy ché' chi trả tiền lương, tiền công và thảo luận công khai, thống nhất 
trong hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị.

Cãn cứ vào quy chế chi trả tiền lương, tiền công cùa đơn vị và quỹ tiền lương được 
xác định, Thủ trưởng đơn vị quyết định mức chi trả tiền lương, tiền công cho cán bộ, công 
chức, viên chức và lao động hợp đồng theo hiệu quả công việc hàng tháng của từng người.

3.3- Tiền lương của CSGD-ĐT CT cuối năm nếu không chi hết được đưa vào quỹ dự 
phòng ổn định thu nhập và chuyển sang năm sau tiếp tục chi.

4- Xây dựng chế độ chi tiêu nội bộ:

- Trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị (bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước 
cấp, nguồn thu sự nghiệp), Thủ trưởng CSGD-ĐT CT chù động xây dựng tiêu chuẩn, định 
mức và chế độ chi tiêu nội bộ về chi quản lý và nghiệp vụ cao hơn hoặc thấp hơn mức chi 
do Nhà nước quy định phù hợp với đặc thù của đơn vị.

- Trong chế độ chi tiêu nội bộ. CSGD-ĐT CT ưu tiên chi nghiệp vụ để đảm bảo số 
lượng, chất lượng hoạt động giảng dạy, học tập, NCKH, dịch vụ của đơn vị.

- Các tiêu chuẩn, chế độ và định mức chi tiêu nêu trên được thảo luận công khai 
trong đơn vị, chế độ chi tiêu nội bộ là càn cứ để Thủ trưởng đơn vị điều hành việc sử dụng, 
quyết toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu sự nghiệp của đơn vị, là cơ 
sở pháp lý để Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi.

5- Cấp phát kinh phí từ ngân sách Nhà nước:

Căn cứ vào dự toán ngân sách nhà nước dược giao, cơ quah tài chính cấp kinh phí chi 
thường xuyên do ngân sách đảm bảo (đối với đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí) qua 
Kho bạc Nhà nước vào Mục 134 "Chi khác" theo từng loại, khoản tương ứng của Mục lục 
ngân sách Nhà nước.'

Trường hợp đã thực hiện cấp phát theo các mục của Mục lục ngân sách Nhà nước, 
Thủ trưởng dơn vị đã được giao quyền tự chủ được quyền điều chính các mục chi trong 
tổng sô' kinh phí chi thường xuyên cấp.

373

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Đối với các khoản kinh phí chi không thường xuyên, cơ quan tài chính thực hiện việc 
cấp phát theo Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

6- CSGD-ĐT CT hoạt động sản xuất, dịch vụ có sử dụng TSCĐ thì thực hiện trích 
khấu hao TSCĐ. Mức trích khấu hao tài sản cố định theo quy định tại Quyết định số 
166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ quàn 
lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cô' định và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà 
nước.

Trường hợp đặc biệt Thủ trưởng dơn vị có thể quyết định việc áp dụng tỷ lệ khấu hao 
cao hơn quy định nhàm thu hồi vốn kịp thời nhưng phải phù hợp với thời gian và đổi mới 
kỹ thuật của tài sản, khả năng chi trả của người hưởng dịch vụ.

Toàn bộ số tiền khấu hao tài sản cố định được hạch toán vào giá thành sản phẩm dịch 
vụ trong các hợp đồng giữa CSGD-ĐT CT với các bên yêu cầu sản xuất dịch vụ.

7- Các CSGD-ĐT CT có nhu cầu thanh lý tài sản: Thành lập Hội đồng thanh lý tài 
sản theo Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
việc ban hành quy chế quản lý việc xử lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự 
nghiệp. Số tiền thu được do thanh lý tài sản được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước 
hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước sau khi trừ chi phí thanh lý (cân, đong, đo, đếm, 
vận chuyển, xác định các thông sô' kỹ thuật, tiền công làm thêm giờ (nếu có)...) được đưa 
vào quỹ phát triển của dơn vị. Trường hợp thanh lý tài sản được hình thành từ nguồn vốn 
vay, đơn vị sử dụng sô' tiền thu được do thanh lý sau khi trừ chi phí thanh lý để trả vốn vay, 
sau khi trả hết vốn vay thì được dưa vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

8- Thu sự nghiệp thuộc ngân sách nhà nước (học phí, lệ phí) thực hiện theo quy định 
của Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định sô' 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí. Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn thì 
các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện thu học phí theo Quyết dinh số 70/1998/QĐ-TTg 
ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành cho đến khi 
có văn bản mới. Cơ sở giáo dục và đào tạo được mở tài khoản chuyên thu tại Kho bạc Nhà 
nước nơi giao dịch để quản lý thu, chi.

Hàng quý, nãm cơ sở giáo dục và đào tạo có thu lập báo cáo sô' thu, chi có xác nhận 
của Kho bạc Nhà nước gửi cơ quan chủ quản để tổng hợp gửi cơ quan tài chính đồng cấp.

9- Cuối nãm, kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước cấp và thu sự nghiệp 
của CSGD-ĐT CT nếu chi không hết dược chuyển sang năm sau tiếp tục chi và quyết toán 
vào niên đô kê' toán năm sau. Trên cơ sở đối chiếu gỉữa Kho bạc Nhà nước và đơn vị đến 
cuối ngày 31/12, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục chuyển sô' kinh phí chưa chi hết sang năm 
sau cho CSGD-ĐT CT theo quy định tại Thông tư sô' 81/2002/TT-BTC ngày 16/9/2002 

374

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



của Bộ Tài chính, đồng thời thông báo bằng vãn bản cho cơ quan tài chính đồng cấp biết 
dể quản lý.

10- Các CSGD-ĐT CT thực hiện hạch toán kế toán theo Thông tư sô' 121/2002/TT- 
BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán đơn vị sự nghiệp có thu.

V-ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH:

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2003.

Các nội dung khác về quản lý tài chính được thực hiện theo quy định tại Thông tư sô 
25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về cơ chế tài chính áp dụng cho các đơn 
vị sự nghiệp có thu.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương 
và các cơ sở giáo dục và đào tạo có thu phản ánh về Liên Bộ để sửa đổi, bổ sung cho phù 
hợp.
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9. THÔNG Tư LIÊN TỊCH số 20/2003/TTLT/BTC-BVHTT-BNV 
NGÀY 24-3-2003 CỦA BỘ TÀI CHÍNH, BỘ VÀN HOÁ THÔNG TIN VÀ BỘ NỘI vụ 

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong 
lĩnh vực Văn hoá - Thông tin

Thực hiện Nghị định số 10I2002INĐ-CP ngày 161 ỉ12002 của Chính phủ về chẽ độ 
tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu; Bộ Tài chinh đã ban hành Thông tư hướng 
dần SỐ25Ỉ2002ỈTT-BTC ngày 21/3/2002.

Để phù hạp với hoạt dộng dặc thù chuyên ngành Văn hoá thông tin, Liên tịch Bộ Tài 
chính - Bộ Văn hoá - Thông tin - Bộ Nội vụ hướng dẩn thêm một số nội dung vê chê dộ 
quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu trong lĩnh vực văn hoá thông tin công 
lập như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG:

Đối tượng áp dụng Thông tư này là các đơn vị sự nghiệp văn hoá thông tin công lập 
hoạt động có thu được ngân sách Nhà nước cấp một phần kinh phí hoạt động thường 
xuyên hoặc tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên (gọi chung là cơ sờ Vãn 
hoá thông tin có thu - viết tắt là CSVHTTCT), bao gồm:

- Các đơn vị nghê thuật: Các nhà hát theo chuyên ngành (chèo, tuồng, cải lương, ca 
- múa - nhạc, kịch, múa rối, xiếc...), đoàn nghệ thuật tổng hợp các cấp (bao gồm cả Dàn 
nhạc giao hưởng).

- Các Bảo tàng, đơn vị quản lý di tích và các đơn vị quản lý danh lam thắng cảnh.

- Các cơ quan báo, tạp chí.

- Viện Nghệ thuật và lưu trữ điện ảnh, Trung tâm Kỹ thuật điện ẩnh, Trung tâm 
chiếu phim Quốc gia.

- Thư viện công cộng.

- Trung tâm Thông tin - triển lãm, Nhà triển lãm, Nhà văn hoá thông tin.

- Các đơn vị sự nghiệp có thu khác: Ban quản lý Nhà hát lớn, nhà sáng tác, Trung 
tâm hợp tác báo chí và truyền thông quốc tế.

- Các đơn vị sự nghiệp văn hoá thông tin dặc thù khác ở Trung ương và địa phương 
thuộc các lĩnh vực (nếu có): Điên ảnh, phát hành sách, thông tin tuyên truyền...

376

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Các đơn vị sự nghiệp nêu trên thuộc đối tượng thực hiên Nghị định số 10/2002/NĐ- 
CP khi có đủ các điều kiện sau:

- Có quyết định thành lập đơn vị bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyển;

- Có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng;

- Có tài khoản tại Kho bạc hoặc Ngân hàng;

- Có tổ chức bộ máy tài chính, kế toán;

- Có nguồn thu hợp pháp.

Các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở văn 
hoá thông tin thực hiện Nghị định số 10/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ.

Những đơn vị dự toán trực thuộc các CSVHTTCT như các Trung tâm đào tạo, Trung 
tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, các Viện nghiên cứu là đôi tượng thực hiên 
Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ, được áp dụng Thông tư 
này và các Thông tư hướng dẫn phù hợp với các lĩnh vực hoạt động (giáo dục đào tạo, 
nghiên cứu khoa học...).

Đối với các CSVHTTCT có nhiều dơn vị trực thuộc hạch toán độc lập được cơ quan 
có thẩm quyền giao dự toán ổn định cho đơn vị dự toán cấp 1 hoặc cấp 2 dể giao quyền tự 
chù cho các đơn vị dự toán trực thuộc.

Đối với các cơ sở vãn hoá thông tin không có nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, 
không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư này. Kinh phí hoạt động thường xuyên của các 
cơ sở vãn hoá thông tin không có thu do ngân sách Nhà nước cấp (ở cả trung ương và địa 
phương) và được quản lý theo cơ chế quản lý tài chính hiện hành.

II- NGUỔN THU Sự NGHIỆP CỦA CÁC cơ sở VẢN HOÁ THÔNG TIN CÔNG 
LẬP:

Các cơ sở Văn hoá thông tin công lập có những nguồn thu sự nghiệp như sau:

1- Các loại phí, lệ phí hiện hành theo quy định:

1.1 - Phí thư viện, phí sử dụng tài liệu lưu trữ trong thư viện.

1.2- Phí thẩm định phim và kịch bản phim, lệ phí đăng ký bản quyền tác giả, lệ phí 
cấp giấy phép hoạt đông quảng cáo, lệ phí giám định nội dung và cấp giấy phép xuất, nhập 
khâu văn hoá phẩm, phí phát hành tem nhãn các chương trình nghệ thuật (băng từ, bãng 
video, đĩa CD, VCD, DVD)...

2- Các khoản thu gắn với hoạt động của đơn vị:
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2.1- Thu từ bán vé các buổi biểu diễn; vé xem phim; vé tham quan triển lãm, tham 
quan bảo tàng, di tích...

2.2- Thu từ các hợp đồng biểu diễn của dơn vị với các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước; Thu do cán bộ, diễn viên trong đơn vị tổ chức hoạt động dịch vụ, hoạt động 
biểu diễn với bên ngoài nộp về đơn vị theo cơ chê' khoán.

2.3- Thu từ các hoạt động cung ứng dịch vụ gắn với hoạt động sự nghiệp của đơn vị: 
Khai thác cơ sở vật chất (rạp, nhà xưởng, hội trường, trang thiết bị); cung ứng dịch vụ in 
tráng, lồng tiếng, phục hồi phim, dịch vụ khai thác tư liệu phim; khai thác tư liệu bảo làng, 
thư viện...

2.4- Các khoản thu hoạt động đãng, phát quảng cáo trên báo, tạp chí, xuất bản, lừ 
phát hành báo chí, tạp chí và hoạt động thông tin cổ động...

2.5- Các khoản thu hợp pháp khác được để lại sử dụng theo quy định của Nhà nước.

Mức thu đối với các khoản thu trên do Thủ trưởng đơn vị thoả thuận trong hợp đồng 
với bên yêu cầu dịch vụ, theo nguyên tắc bào đảm bù đắp chi phí hợp lý và có tích luỹ.

3- Thu từ đơn vị trực thuộc để hỗ trợ hoạt động chung: Các đơn vị dự toán trực thuộc 
có thể trích một phần từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị để hỗ trợ đơn vị dự toán cấp trên 
thực hiện các hoạt động chung, tỷ lệ trích do Thủ trưởng đơn vị cấp dưới quyết định.

4- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật như lãi tiền gửi Ngân hàng từ các 
khoản thu sản xuất, cung ứng dịch vụ...

Ngoài các khoản thu sự nghiệp nêu trên, các CSVHTTCT được phép huy động vốn 
hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phục vụ cho hoạt động sản xuất 
và cung ứng dịch vụ theo quy định hiện hành.

III- NỘI DUNG CHI HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN:

Các CSVHTTCT được sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu sự 
nghiệp của đơn vị để chi cho các hoạt động thường xuyên theo những nội dung sau:

1- Chi cho cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng: Chi tiền lương; tiền công; tiền 
thưởng; phụ cấp lương; phúc lợi tập thể; các khoản đóng góp trích nộp bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo chế độ hiện hành.

2- Chi quản lý hành chính: Chi tiền điện, nước, xăng dầu, vệ sinh môi trường, mua 
vật tư vàn phòng, dịch vụ công cộng, công tác phí, hội nghị phí, thông tin liên lạc, tuyên 
truyền, cước phí điện thoại, fax...

3- Chi nghiệp vụ chuyên môn trực tiếp cho hoạt động của đơn vị theo chức nãng, 
nhiệm vụ được giao.
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4- Chi nghiên cứu các đề tài khoa học, công nghệ cấp cơ sở của đơn vị.

5- Chi đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho những người lao động trong đơn vị 
(không kể chi đào tạo lại theo chỉ tiêu của Nhà nước).

6- Chi phí thuê mướn: Thuê phương tiện vận chuyển, thuê nhà, đất, thiết bị các loại; 
thuê chuyên gia trong và ngoài nước, thuê lao động, thuê đào cán bộ, thuê mướn khác.

7- Chi phí trực tiếp cho các hoạt động sản xuất, dịch vụ của đơn vị, bao gồm: liền 
công; nguyên nhiên vật liệu; khấu hao TSCĐ; hoa hồng; nộp thuế (nếu có) theo quy định 
của pháp luật.

8- Các chi phí thường xuyên liên quan đến công tác thu phí và lệ phí theo quy định 
hiện hành.

9- Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên: Chi mua sắm dụng cụ thay thế, sửa chữa 
thường xuyên TSCĐ phục vụ cóng tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các cóng trình cơ 
sờ hạ tầng.

10- Chi hợp tác quốc tế: Đoàn ra, đoàn vào.

11- Chi khác: Chi trả gốc và lãi vốn vay các tổ chức, cá nhân trong nước và nước 
ngoài (nếu có); sử dụng nguồn thu sự nghiệp đóng góp từ thiện xã hội, chi trật tự an ninh...

Các khoản chi không thường xuyên thực hiện theo quy định tại Nghị dịnh số 
10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phù và Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 
21/3/2002 của Bộ Tài chính.

IV- CÁC cơ SỞ VĂN HOÁ THÔNG TIN CÔNG LẬP CÓ THU ĐƯỢC Tự CHỦ TÀI 
CHÍNH, Tự QƯYẾT ĐỊNH VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM NHƯSAƯ:

1- Về sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước cấp và nguồn thu sự nghiệp:

1.1- Đối với CSVHTTCT tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên: Được 
cơ quan có thẩm quyền giao dự toán ổn định trong 3 năm cho đơn vị trực thuộc như sau:

a) Giao dự toán thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, bao gồm:

- Tổng số thu phí, lệ phí.
- Số phí, lệ phí được dể lại đơn vị sử dụng theo quy định của cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền đối với từng loại phí, lệ phí.
- Số phí, lệ phí phải nộp ngân sách nhà nước. ■
Đối với những loại phí, lệ phí được để lại và nộp ngân sách nhà nước theo tỷ lệ % thì 

hàng năm cơ quan có thẩm quyền giao dự toán thú điều chinh cho phù hợp với hoạt động 
của đơn vị.
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Cơ quan chủ quản không giao sô' thu sản xuất, cung ứng dịch vụ cho các 
CSVHTTCT, đơn vị xây dựng kế hoạch thu để điều hành trong cả năm. Riêng những đơn 
vị sự nghiệp chỉ có nguồn thu sản xuất, cung ứng dịch vụ, không có nguồn thu phí, lệ phí 
thì cơ quan có thẩm quyền giao dự toán thu sản xuất cung ứng dịch vụ để làm căn cứ điều 
hành thu, chi.

b) Giao dự toán chi:

- Giao số tổng hợp chi hoạt động thường xuyên từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại 
cho đơn vị sử dụng theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyển.

- Chi không thường xuyên từ ngân sách nhà nước: Kinh phí thực hiện các đề tài 
nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành; Chương trình mục tiêu quốc gia; kinh 
phí đặt hàng theo chế độ của Nhà nước; kinh phí thực hiện tinh giản biên chế; kinh phí đối 
ứng các dự án nước ngoài; vốn viện trợ, vốn vay; vốn đầu tư xây dựng cơ bản; kinh phí 
mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định và các khoản chi không thường xuyên khác thì Bộ 
chủ quản (đối với các đơn vị sự nghiệp có thu do Trung ương quản lý), Cơ quan chủ quản 
địa phương (đối với các đơn vị sự nghiệp có thu do địa phương quản lý) giao dự toán cho 
đơn vị sự nghiệp theo quy định hiện hành .

c) Trường hợp đơn vị thực hiện vượt thu phí và lệ phí đã được giao ổn định thì đơn vị 
được sử dụng toàn bộ số thu vượt (phần để lại) nhằm bổ sung quỹ tiền lương và kinh phí 
hoạt động của đơn vị theo quy định.

Trường hợp đơn vị thực hiện hụt thu so với dự toán được giao thu phí và lệ phí (phần 
để lại) thì đơn vị phải diều chỉnh giảm chi tương ứng.

Đối với những đơn vị sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao thu về sản xuất, 
cung ứng dịch vụ, khi thu vượt thì đơn vị được sử dụng toàn bộ số vượt thu để tăng thu 
nhập, tăng cường cơ sở vật chất và khi giảm thu đơn vị phải giảm chi tương ứng.

1.2- Đối với CSVHTTCT tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên: 
Được cơ quan có thẩm quyền giao dự toán thu từ nguồn thu, dự toán chi ổn định trong 3 
năm như sau:

1.2.1- Giao dự toán thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, bao gồm:
- Tổng số thu phí, lê phí.

- Số phí, lệ phí được để lại dơn vị sử dụng theo quy định của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền.

- Sô' phí, lệ phí phải nộp ngân sách nhà nước.

Đối với những loại phí, lệ phí được để lại và nộp ngân sách nhà nước theo tỷ lệ % thì 
hậng năm cơ quan có thẩm quyền giao dự toán thu điều chỉnh cho phù hợp với hoạt động 
của đơn vị.
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Cơ quan chủ quản không giao sô' thu sản xuất, cung ứng dịch vụ. Đơn vị xây dựng kế 
hoạch thu dể điều hành trong cả năm. Riêng những đơn vị sự nghiệp chỉ có nguồn thu sản 
xuất, cung ứng dịch vụ, không có nguồn thu phí, lệ phí thì cơ quan có thẩm quyền giao dự 
toán thu sản xuất cung ứng dịch vụ để làm căn cứ điều hành thu, chi.

1.2.2- Giao dự toán chi:

a) Chi hoạt động thường xuyên:

- Giao số tổng hợp chi hoạt động thường xuyên từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại 
cho đơn vị sử dụng theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Giao số tổng hợp chi hoạt dộng thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước cấp 
cho năm đầu của thời kỳ ổn định, hàng năm được tăng thêm theo tỷ lệ do cấp có thẩm 
quyền quyết định.

b) Chi không thường xuyên từ ngân sách nhà nước: Kinh phí thực hiện các đề tài 
nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành; Chương trình mục tiêu quốc gia; kinh 
phí nhà nước giao theo chế dộ đặt hàng; kinh phí thực hiện tinh giản biên chế; kinh phí đối 
ứng các dự án nước ngoài; vốn đầu tư xây dựng cơ bản; kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài 
sản cố định: Bộ chủ quản (đối với các đơn vị sự nghiệp có thu do Trung ương quản lý), Cơ 
quan chủ quán dịa phương (đối với các đơn vị sự nghiệp có thu do địa phương quản lý) 
giao dự toán cho đơn vị sự nghiệp theo quy định hiện hành.

1.2.3- Trường hợp đơn vị tiết kiệm chi kinh phí thường xuyên hoặc tăng thu phần phí 
và lệ phí được để lại so với dự toán dược giao thì đơn vị được sử dụng toàn bộ nguồn kinh 
phí tiết kiệm và số tăng thu bổ sung quỹ tiền lương và kinh phí hoạt động của đơn vị. 
Trường hợp hụt thu so với dự toán được giao thì đơn vị phải điểu chỉnh giảm chi tương 
ứng.

Đối với những đơn vị sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao thu về sản xuất, 
cung ứng dịch vụ, khi thu vượt thì đơn vị được sử dụng toàn bộ sô' vượt thu dể tăng thu 
nhập, tăng cường cơ sở vật chất và khi giảm thu đơn vị phải giảm chi tương ứng.

Sau thời gian ổn định kinh phí 3 nãm, các đơn vị sự nghiệp có thu báo cáo tổng kết 
trình các cơ quan có thẩm quyển xem xét quyết định giao ổn định kinh phí cho thời gian 
tiếp theo.

2- Biên chế làm căn cứ xây dựng dự toán chi quỹ tiền lương là sô' biên chê' được cơ 
qũan có thẩm quyền giao đến ngày 31/12 năm trước liền kề.

Trong quá trình hoạt động, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp có thu được quyết định kê' 
hoạch sử dụng lao động như sau:

2.1- Sắp xếp lại cán bộ, công chức, viên chức (kể cả những người đã ký hợp đồng lao 
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dộng trong chỉ tiêu biên chế) được giao để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của 
dơn vị. Những người trong diện giảm biên chế được hưởng chính sách chế độ theo quy 
định hiện hành;

2.2- Đối với dơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường 
xuyên, cãn cứ vào nhu cầu công việc và khả năng tài chính của đơn vị, Thủ trưởng được ký 
hợp dồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động; những người được ký hợp 
đồng lao động không xác định thời hạn phải có đủ tiêu chuẩn, cơ cấu chức danh nghiệp vụ, 
chuyên môn theo quy định của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực và được xếp theo bảng 
lương hành chính sự nghiệp quy định tại Nghị định sô' 25/NĐ-CP ngày23/5/1993 cùa 
Chính phủ và được hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

2.3- Đối với đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường 
xuyên, cãn cứ vào nhu cầu công việc và khả năng tài chính của đơn vị, Thủ trưởng được ký 
hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động nhưng phải phù hợp với định 
mức biên chế do cơ quan có thẩm quyền ban hành; những người được ký hợp đồng không 
xác định thời hạn phải có dủ tiêu chuẩn, cơ cấu chức danh nghiệp vụ, chuyên môn theo 
quy định của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực và được xếp theo bảng lương hành chính sụ 
nghiệp quy định tại Nghị định sô' 25/NĐ-CP ngày23/5/1993 của Chính phủ và được hường 
các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

2.4- Thủ trưởng các CSVHTTCT được chấm dứt hợp đồng lao động đối với những 
người do đơn vị ký hợp đồng lao động. Trình tự thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động theo 
quy định của pháp luật về lao dộng.

2.5- Thực hiện chế độ dân chủ, công khai theo quy định của pháp luật.

3- Quỹ tiền lương và thu nhập: Quỹ tiền lương và thu nhập của CSVHTTCT được sử 
dụng từ hai nguồn:

3.1- Nguồn NSNN cấp để chi quỹ tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp theo 
lương của cán bộ, công chức, viên chức trong biên chê' và lao động hợp đồng (đối với đơn 
vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên) thực hiện theo quy định tại Nghị 
dịnh sô' 25/NĐ-CP ngày 23/05/1993 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành 
về lương và phụ cấp lương.

3.2- Cãn cứ vào kết quả hoạt động tài chính (nguồn thu sự nghiệp và tiết kiệm chi 
phí thường xuyên) và tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quỹ tiền lương và thu 
nhập của CSVHTTCT được xác định theo quy định tại Điểm 1 Mục IV Thông tư số 
25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dãn thực hiện Nghị định sô' 
10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chê' dộ tài chính áp dụng cho đơn vị sự
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nghiệp có thu. Đơn vị xây dựng quy chế chi trả tiền lương, tiền công và thảo luận công 
khai, thống nhất trong Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị.

Cãn cứ vào quy chế chi trả tiền lương, tiền công của đơn vị và quỹ tiền lương được 
xác định, Thủ trưởng đơn vị quyết định mức chi trả tiền lương, tiền công cho cán bộ, công 
chức, viên chức và lao động hợp dồng theo hiệu quả công việc hàng tháng của từng người.

3.3- Cuối nãm các CSVHTTCT chi không hết tiền lương được đưa vào quỹ dự phòng 
thu nhập và chuyển sang năm sau tiếp tục chi.

4- Xây dựng chế độ chi tiêu nội bộ:

- Trong phạm vi nguồn tài chính của dơn vị (bao gồm nguồn ngân sách nhà nước 
cấp, nguồn thu sự nghiệp), Thủ trưởng đơn vị CSVHTT CT xây dựng tiêu chuẩn định mức 
và chế độ chi tiêu nội bộ về chi quản lý và nghiệp vụ cao hoặc thấp hơn mức chi do Nhà 
nước quy định, phù hợp với hoạt động đặc thù của đơn vị.

- Trong chế độ chi tiêu nội bộ, CSVHTTCT cẩn ưu tiên chi nghiệp vụ để đảm bảo số 
lượng, chất lượng hoạt động chuyên môn vãn hoá thông tin của đơn vị;

- Các tiêu chuẩn, chế độ và dịnh mức chi tiêu nêu trên được thảo luận cóng khai 
trong đơn vị, chế độ chi tiêu nội bộ là càn cứ để Thủ trưởng đơn vị điều hành việc sử dụng, 
quyết toán kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn thu sự nghiệp của đơn vị, là cơ 
sở pháp lý để Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi.

5- Cấp phát kinh phí từ ngân sách nhà nước:

Căn cứ vào dự toán ngân sách nhà nước giao, cơ quan tài chính cấp kinh phí thường 
xuyên (đối với đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí) qua Kho bạc Nhà nước vào Mục 134 
"Chi khác" theo từng loại khoản tương ứng của Mục lục ngân sách Nhà nước.

Trường hợp đã thực hiện cấp phát theo các mục của Mục lục ngân sách nhà nước, 
Thủ trưởng đơn vị đã được giao quyền chủ động được quyền điều chỉnh các mục chi trong 
tổng số kinh phí chi thường xuyên đã cấp.

Đối với các khoản kinh phí chi không thường xuyên, cơ quan tài chính thực hiện việc 
cấp phát theo mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

6- Về trích và sử dụng khấu hao tài sản cố định: Các CSVHTTCT hoạt động dịch vụ 
theo yêu cầu và các hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ, lao vụ phải thực hiện trích khấu 
hao tài sản cố định dựa theo quy dịnh tại Quyết định số 166/199/QĐ-BTC ngày 
30/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành quy chế quản lý sử dụng và trích khấu 
hao tài sản cố định và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước.

Trường hợp đặc biệt Thủ trưởng đơn vị có thể quyết định việc áp dụng tỷ lệ khấu hao 
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cao hcm quy định nhằm thu hồi vốn kịp thời nhưng phải phù hợp với thời gian, khả năng 
kỹ thuật của tài sản và khả năng chi trả của người hưởng dịch vụ.

Toàn bộ số tiền khấu hao TSCĐ được hạch toán vào chi phí dịch vụ trong các hợp 
dồng giữa CSVHTTCT với các bên yêu cầu sản xuất dịch vụ.

7- Các CSVHTTCT có nhu cầu thanh lý tài sản: Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản 
theo Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc 
ban hành quy chê' quản lý việc xử lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự 
nghiệp. Sô' tiền thu do thanh lý tài sản sau khi trừ chi phí thanh lý (cân, đong, đo, đếm, vận 
chuyển, xác định các thông sô' kỹ thuật, tiền công làm thêm giờ (nếu có)...), CSVHTTCT 
được đưa vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. Trường hợp thanh lý tài sản 
hình thành từ nguồn vốn vay, nếu chưa trả hết vốn vay, đơn vị sử dụng số tiền thu được do 
thanh lý (sau khi trừ chi phí thanh lý) để trả vốn vay, trường hợp trả hết vốn vay thì được 
đưa vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

8- Cuối năm, kinh phí chi thường xuyên từ NSNN cấp và thu sự nghiệp của 
CSVHTTCT nếu chi không hết được chuyển sang năm sau tiếp tục chi và quyết toán vào 
niên độ kê' toán nãm sau. Trên cơ sở đối chiếu giữa Kho Bạc Nhà nước và đơn vị đến cuối 
ngày 31/12, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục chuyển sô' kinh phí chưa chi hết sang năm sau 
cho CSVHTTCT theo Thông tư sô' 81/2002/TT-BTC ngày 16/9/2002 của Bộ Tài chính, 
đồng thời thông báo bằng văn bản cho cơ quan tài chính đồng cấp biết để quản lý.

9- Các đơn vị CSVHTTCT thực hiện hạch toán kê' toán theo Thông tư sô' 
121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn kê' toán đơn vị sự nghiệp 
có thu.

V- ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH:

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2003.

Các nội dung khác về quản lý tài chính thực hiện theo quy định tại Thông tư sô' 
25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính.

Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam thực 
hiện cơ chê' quản lý tài chính riêng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, không thực 
hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiộh nếu có vướng mắc, các CSVHTTCT phản ánh về Liên Bộ 
để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
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10. QUYẾT ĐỊNH số 987/2004/QĐ-NHNN NGÀY 05-8-2004 
CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Về việc ban hành Quy chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu thuộc 
Ngàn hẵng Nhà nước

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Càn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Viột Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 
10/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

- Cãn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ vể chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Cãn cứ Nghị định sô' 100/1998/NĐ-CP ngày 10/12/1998 của Chính phù quy định 
chê' độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt nam;

- Căn cứ Nghị định sô' 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ ban hành chê' 
độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chê' tài chính đối với đơn vị sự 
nghiệp có thu thuộc Ngân hàng Nhà nước. Đối tượng áp dụng Quy chê' bao gồm: Thời báo 
ngân hàng, Tạp chí ngân hàng và Trung tâm thông tin tín dụng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2005. Các quy định 
trước đây trái với Quyết định này hết hiêu lực thi hành.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kê' toán - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổng 
kiểm soát và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp có thu chịu trách nhiêm thi hành quyết định 
này.
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QUY CHẾ
TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ sự NGHIỆP CÓ THU 

THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

(Ban hành theo Quyết định sô' 987/2004/QĐ-NHNN ngày 05/8/2004)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi tắt là 
các đơn vị) thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp phục vụ hoạt động tiền tệ, tín dụng và ngân 
hàng theo quy chế hoạt động của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngoài nhiệm vụ sự 
nghiệp, các đơn vị được thực hiện các hoạt động cung ứng dịch vụ nhưng khồng làm ảnh 
hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ sự nghiệp được giao và phải tuân thủ theo đúng pháp 
luật của Nhà nước.

Điều 2. Các đơn vị có bảng cân đối tài khoản, được sử dụng một số tài khoản trong 
Hê thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước để phản ánh các mặt hoạt động của dơn 
vị, thực hiện theo chế độ kế toán, tài chính Ngân hàng Nhà nước. Các đơn vị được Ngân 
hàng Nhà nước giao quản lý một số tài sản và kinh phí cần thiết để hoạt động, có trách 
nhiêm sử dụng tài sản và kinh phí hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và đúng mục đích.

Điều 3. Các đơn vị dược chủ động sắp xếp tổ chức và biên chế được giao phù hợp 
với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện ký kết các loại hợp dồng lao động trên cơ sờ 
yêu cầu công việc và khả năng tài chính cùa đơn vị mình.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. NGUỐN TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ sự NGHIỆP CÓ THU

Điều 4. Nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu gồm:

1. Nguồn kinh phí do Ngân hàng Nhà nước cấp:

a) Vốn mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sự nghiệp thực hiên theo kế hoạch 
hàng năm do Thống đốc phê duyột. Viộc mua sắm tài sản cố định hay sửa chữa lớn tài sản 
cô' định thực hiên theo quy định hiộn hành của Nhà nước và của Ngân hàng Nhà nước.
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b) Kinh phí để bổ sung chi hoạt động của đơn vị trên cơ sở khoán sô' chênh lộch giữa 
các khoản thu và các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều 4 và khoản 2, khoản 3 Điều 5 
của Quy chế này. Phần kinh phí này được cấp ổn định trong 3 nãm, trường hợp khi đơn vị 
có biến động trong hoạt động hoặc có thay đổi về cơ chế, chính sách của Nhà nước thì 
hàng nãm có thể dược tãng hoặc giảm theo một tỷ lệ nhất định. Tỷ lệ này do Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước quyết định trên cơ sở chế độ và kế hoạch thu chi tài chính cùa Ngân 
hàng Nhà nước hàng năm.

c) Kinh phí để thực hiẹn các nhiệm vụ đột xuất do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
giao.

2. Ngúồn thu của đơn vị:

à) Thu về từ hoạt động sự nghiệp: Trên cơ sở nhiêm vụ sự nghiệp được giao, các đơn 
vị quy định cụ thể, chi tiết từng khoản thu trong Quy chế tài chính của dơn vị mình.

b) Các nguồn thu hợp pháp khác: Thu về thanh lý công cụ lao động, vật rẻ tiền mau 
hỏng sau khi đã trừ chi phí thanh lý (nếu có), thu tiền phạt vi phạm hợp đồng, thu thừa 
quỹ, quà tặng, biếu (nếu có)...

c) Thu từ hoạt động cung ứng dịch vụ khác. Mức thu cho các hoạt động này do thủ 
trưởng đơn vị quyết định theo nguyên tắc bảo đảm bù dắp chi phí và có tích luỹ.

II. NỘI DUNG CHI CỦA ĐƠN VỊ sự NGHIỆP CÓ THU:

Điều 5. Nội dung chi cùa các đơn vị gồm:

1. Các khoản chi không thường xuyên:

a) Chi đầu tư phát triển: Là khoản chi mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của 
dơn vị. Đây là khoản chi không thường xuyên phát sinh trong quá trình hoạt động của đơn 
vị. Hàng năm, các đơn vị lập kế hoạch về nhu cầu mua sắm tài sản cố định trình Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định.

b) Chi thực hiên các nhiêm vụ đột xuất do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao.

2. Chi hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiêm vụ được Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước giao.

a) Chi hoạt động nghiệp vụ chuyên môn: Là các khoản chi trực tiếp để phục vụ hoạt 
động sự nghiệp của đơn vị. Thủ trưởng đơn vị quy định chi tiết nội dung các khoản chi này 
trên cơ sở yêu cầu thực hiên nhiộm vụ chuyên môn của đơn vị được Thống đốc giao.

b) Chi cho người lao động, gồm: Chi tiển lương, tiển công, phụ cấp lương, chi ăn 
trưa, chi trang phục giao dịch và bảo hộ lao động, chi phụ cấp độc hại, các khoản chi đóng 

387

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



góp theo lương, chi cỗng tác xã hội, chi hỗ trợ hoạt động của các đoàn thể, chi trợ cấp khó 
khăn, thôi việc theo chế độ.

c) Chi cho hoạt động quản lý và công vụ: Là các khoản chi cho công tác quản lý 
hành chính và công vụ phát sinh thường xuyên phục vụ hoạt động của đơn vị. Khoản chi 
này được tính theo định mức chi quản lý và công vụ được được Thống đốc phê duyệt trên 
cơ sở số lao dộng định biên của đơn vị.

Nội dung chi hoạt động quản lý và công vụ gồm: Chi vật liệu và giấy tờ in, chi bưu 
phí, điện thoại, chi về diện, nước, vệ sinh cơ quan, chi công tác phí, chi đào tạo, huấn 
luyện nghiệp vụ, chi phí cho thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, chi xuất bản tài liệu, tuyên 
truyền quảng cáo, chi hội nghị, tập huấn ngắn ngày, chi lễ tân, khánh tiết và các khoản chi 
hoạt động quản lý và công vụ khác.

d) Chi về tài sản: Gồm: Trích khấu hao tài sản cố định, chi Bảo dưỡng và sửa chữa tài 
sản cố định, công cụ lao động, chi mua sắm cóng cụ lao dộng, chi thuê tài sản. Việc thuê 
tài sản của các đơn vị phải được sự chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

e) Các khoản chi khác (ngoài các nội dung chi nói trên).

3. Chi hoạt động cung ứng dịch vụ:

Là các khoản chi phục vụ cho hoạt dộng cung ứng dịch vụ ngoài nhiệm vụ chuyên 
môn của đơn vị. Các khoản chi này dựa trên cơ sở chứng từ hợp pháp, hợp lệ và tuân thủ 
nguyên tắc thu cung ứng dịch vụ phải bù đắp được chi cung ứng dịch vụ và có tích luỹ.

III. NGUYÊN TẤC QUẢN LÝ TÀI CHÍNHĐƠN VỊ sự NGHIỆP CÓ THU

Điểu 6. Nguyên tắc giao khoán kinh phí: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao 
khoán chỉ tiêu chênh lệch thu chi hàng năm cho từng đơn vị theo nguyên tắc tăng thu, tiết 
kiệm chi, quản lý chênh lệch thu chi.

1. Việc giao khoán cho năm đầu tiên phải đảm bảo:

a) Chênh lệch thu chi của đơn vị bao gồm thu hoạt động sự nghiệp (diểm a khoản 2 
Điều 4) trừ chi hoạt động nghiệp vụ chuyên môn (điểm a khoản 2 Điều 5) không thấp hơn 
so với năm liền kề (dối với đơn vị có số chênh lệch dương), không cao hơn so với năm liền 
kề (đối với đơn vị có số chênh lệch âm) và phấn đấu tăng (giảm) dần qua các nãm (trừ các 
yếu tố bất thường do thay dổi chính sách, chế độ của Nhà nước và của Ngân hàng Nhà 
nước).

b) Tiển lương, thu nhập của người lao động không thấp hơn năm trước khi thực hiên 
khoán.
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2. Việc giao khoán cho các năm sau trên cơ sở kế hoạch do đơn vị lập và được Ngân 
hàng Nhà nước duyệt.

Căn cứ kê' hoạch được duyệt, việc cấp phát kinh phí sẽ được thực hiện định kỳ vào 
đẩu mỗi quý trong nãm.

Điều 7. Nguyên tắc quản lý và hạch toán các khoản thu, chi:

1. Tất cả các khoản thu, chi phát sinh trong quá trình hoạt động của đơn vị phải dược 
hạch toán dầy đủ, chính xác và kịp thời vào sổ sách kế toán theo chế độ quy định.

2. Các đơn vị phải thực hiện thu đủ, đúng chế dộ, không để thất thu, không tự ý miễn 
giảm các khoán thu. Nghiêm cấm việc để các khoản thu ngoài sổ sách kế toán, giữ lại các 
khoản thu để lập quỹ trái phép dưới mọi hình thức.

3. Các đơn vị phải thực hiện chi tiêu đúng chế độ do Nhà nước và Ngân hàng Nhà 
nước ban hành. Mọi khoản chi phát sinh phải cãn cứ trên chứng lừ hợp pháp, hợp lệ. 
Nghiêm cấm việc ghi chi các khoản chưa thực chi, ghi chi để lập quỹ trái phép. Không 
được phép ghi vào chi phí các khoản nêu tại khoản 8 Điều 8 Quyết định số 657/2003/QĐ- 
NHNN ngày 25/6/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

4. Các đơn vị được thực hiện lạm ứng tại sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước để tạm 
thời giải quyết nhu cầu chi trước mắt trong khi các khoản thu và kinh phí Ngân hàng Nhà 
nước cấp chưa đủ bù dắp. Các khoản lạm ứng phải được tất toán ngay trong năm.

5. Khi phát sinh hoạt dộng dịch vụ ngoài nhiệm vụ chuyên môn được giao, thủ 
trưởng đơn vị phải lập kê' hoạch và dự toán thu chi cụ thể trình Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước, sau khi được Thống đốc phê duyệt mới triển khai thực hiện.

Điều 8. Nguyên tắc quản lý, hạch toán và quyết toán các khoản chi mua sắm, sửa 
chữa lớn tài sản cô' định.

1. Việc thực hiện mua sắm, sửa chữa lớn tài sản có' định trong các đơn vị phải thực 
hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Ngân hàng Nhà nước về đầu tư và 
xây dựng.

2. Các đơn vị có trách nhiệm quản lý và sử dụng tốt mọi loại tài sản được giao, mở sổ 
sách theo dõi, ghi chép chính xác toàn bộ tài sản và tình hình biến dộng tài sản theo chê' độ 
kê' toán hiện hành, xây dựng nội quy quản lý chặt chẽ, đảm bảo việc sử dụng tài sàn phát 
huy tác dụng và hiệu quả.

3. Khi có nhu cầu nhượng bán, thanh lý tài sản cô' định, đơn vị lập hồ sơ và thực hiện 
các thủ tục theo quy định gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ Kế toán - Tài chính) để xét duyệt 
và thực hiện sau khi có thông báo được duyệt. Số tiền thu về nhượng bán, thanh lý tài sản
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cố định sau khi trừ các khoản chi phí về thanh lý, nhượng bán (nếu có) phải nộp về Ngân 
hàng Nhà nước (Vụ Kê' toán - Tài chính) theo chế độ quy định.

Điều 9. Tiền lương, tiền công của người lao động:

1. Căn cứ vào kết quả tài chính trong nãm để xác định quỹ tiền lương, tiền công của 
đơn vị trong thời gian trước mắt như sau:

- Đối với đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí: Hệ số diều chính tăng thêm mức 
lương tối thiểu không quá 2 lần so với mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định.

- Đối với đơn vị sự nghiệp bảo đảm một phần chi phí: Hệ số điều chỉnh tăng thêm 
mức lương tối thiểu không quá 1,5 lần so với mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy 
định.

Trong phạm vi tổng quỹ tiền lương, tiền công được xác định theo mức trên, sau khi 
thống nhất với tổ chức công đoàn và được công khai trong đơn vị, Thủ trưởng đơn vị quyết 
định việc chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động theo chất lượng và hiệu quả công 
việc.

2. Trường hợp dơn vị sự nghiệp có thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 
giao khoán đề ra, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét để bổ sung hệ số điều chỉnh 
tăng thêm bằng mức tối đa quy định tại Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 cùa 
Chính phủ ban hành Chế độ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

3. Khi Nhà nước điều chỉnh các quy định về tiền lương, nâng mức lương tối thiểu, 
đơn vị sự nghiệp tự cân đối trang trải các khoản chi tăng thêm theo chính sách, chế độ 
mới. Cuối năm tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh lại quỹ tiền lương, 
tiền công của đơn vị cho phù hợp.

Điều 10. Trích lập các quỹ:

Hàng năm, sau khi trang trải toàn bộ chi phí hoạt động và thực hiện đầy dủ nghĩa vụ 
với Ngân sách Nhà nước, nếu có sô' chênh lệch phần thu lớn hơn phần chi thì đơn vị được 
trích lập các quỹ: Quỹ dự phòng ổn định thu nhập, Quỹ khen thướng, phúc lợi và Quỹ phát 
triển hoạt động sự nghiệp. Mức trích lập các quỹ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
quyết định. Việc sử dụng các quỹ thực hiện theo quy dịnh tại Điều 18 Nghị định số 
10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ ban hành Chế độ tài chính đối với đơn vị 
sự nghiệp có thu.

IV. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Điều 11. Các đơn vị sử dụng tài khoản 3639 - “Các khoản khác phải thu” và tài 
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khoản 468 “Các khoản chờ thanh toán khác” trong Bảng cân đối tài khoản kế toán Ngân 
hàng Nhà nước để theo dõi và phản ánh toàn bộ các khoản thu, chi hợp pháp, hợp lệ phát 
sinh trong quá trình hoạt dộng.

Các khoản thu hạch toán vào bên có tài khoản 3639, các khoản chi hạch toán vào 
bên nợ tài khoản 468. Cuối nãm, tuỳ theo tính chất của từng tài khoản, các đơn vị kết 
chuyển các khoản thu hoặc các khoản chi vào một trong 2 tài khoản để chỉ còn số dư trên 
một tài khoản.

Các đơn vị mở tiểu khoản chi tiết để theo dõi các khoản thu, chi theo nội dung, tính 
chất của mỗi khoản thu, chi.

Đối với đơn vị có số chênh lệch thu lớn hơn chi, sau khi được duyệt quyết toán vào 
quý I năm sau, đơn vị kết chuyển phần chênh lệch còn lại vào thu nhập của Ngân hàng 
Nhà nước (tài khoản 796 - Thu về hoạt động của các đơn vị sự nghiệp).

Điều 12. Các đơn vị được sử dụng tài khoản 467 - Kinh phí sự nghiệp trong Hệ 
thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước để phản ánh nguồn kinh phí do Ngân hàng 
Nhà nước cấp để chi hoạt động thưèmg xuyên. Kết thúc năm tài chính, các khoản kinh phí 
chưa sử dụng hết dơn vị được chuyển sang nãm sau để hoạt động

Điều 13. Các đơn vị được mở tài khoản 591 - Thanh toán khác giữa các dơn vị 
Ngân hàng Nhà nước tại Sở giao dịch để thực hiện các khoản giao dịch trong thanh toán và 
tại Vụ Kế toán - Tài chính để tiếp nhân kinh phí mua sắm tài sản có' định.

Điều 14. Vào tháng 9 hàng nãm, các đơn vị lập các kế hoạch tài chính năm sau cùa 
đơn vị mình gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ Kế toán - Tài chính) trước 10/9 để có cơ sở xét 
duyệt và thông báo cho các đơn vị thực hiện. Kế hoạch tài chính năm của các đơn vị gồm:

- Kế hoạch thu nhập, chi phí (kèm thuyết minh chi tiết);

- Kế hoạch mua sắm tài sản cô' định và phương tiện tin học;

- Kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cô' định;

Trong quá trình thực hiện Kê' hoạch thu nhập chi phí, các đơn vị được điều chỉnh dự 
toán giữa nội dung các khoản chi hoạt động thường xuyên nhưng phải đảm bảo số chênh 
lêch thu chi tối đa không cao (thấp) hơn sô' đã được giao.

Điều 15. Các báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính và thời hạn gửi báo cáo của các 
đơn vị thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.
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CHUONG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Căn cứ Quy chê' này, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm ban 
hành quy chế thu chi nội bộ của đơn vị mình để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực 
hiên.

Điều 17. Vụ trưởng Vụ Kê' toán - Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức 
triển khai thực hiện Quy chê' này đối với Thời báo ngân hàng, Tạp chí ngân hàng và Trung 
tâm thông tin tín dụng.

Điều 18. Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm 
toán nội bộ dó'i với các đơn vị sự nghiệp theo Quy chế kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ 
Ngân hàng Nhà nước.

Điều 19. Việc bổ sung, sửa đổi Quy chê' này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
quyết định.
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NHỮNG QUY ĐỊNH VỂ KIÊM tra, kiêm toán 
TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 

VÀ ĐON Vị Sự NGHIỆP NHÀ NƯÓC
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1. LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

LUẬT 
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC *

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH 10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc 
hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội;

Luật này quy định về kiểm toán nhà nước.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của 

kiểm toán nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán viên nhà nước; đơn vị được kiểm 
toán và tổ chức, cá nhân có liên quan; hoạt động và bảo đảm hoạt động của kiểm toán nhà 
nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đơn vị được kiểm toán.

2. Kiểm toán nhà nước

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan'đến hoạt động kiểm toán nhà nước.

Điều 3. Mục đích kiểm toán
Hoạt động kiểm toán nhà nước phục vụ việc kiểm tra, giám sát của Nhà nước trong 

quản lý, sử dụng ngân sách, tiển và tài sản nhà nước; góp phần thực hành tiết kiệm, chống

1 Luật này đã được qh nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 
14 tháng 6 năm 2005.
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tham nhũng, thất thoát, lãng phí, phát hiện và ngàn chặn hành vi vi phạm pháp luật; nâng 
cao hiệu quả sừ dụng ngân sách, tiền và tài sản.

Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hoạt dộng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước là việc kiểm tra, đánh giá và xác 
nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính; việc tuân thủ pháp luật; tính kinh tế, 
hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước.

2. Kiểm toán báo cáo tài chính là loại hình kiểm toán để kiểm tra, đánh giá, xác 
nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính.

3. Kiểm toán tuân thủ là loại hình kiểm toán để kiểm tra, đánh giá và xác nhân việc 
tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế mà đơn vị được kiểm toán phải thực hiện.

4. Kiểm toán hoạt động là loại hình kiểm toán để kiểm tra, đánh giá tính kinh tế, 
hiệu lực và hiệu quả trong quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước.

5. Bỏng chứng kiểm toán là tài liệu, thông tin do Kiểm toán viên nhà nước thu thập 
được liên quan đến cuộc kiểm toán, làm cơ sở cho việc đánh giá, xác nhận, kết luận và 
kiến nghị kiểm toán.

6. Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước là văn bản do Kiểm toán Nhà nước 
lập và công bố để đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị về những nội dung đã kiểm 
toán.

7. Tài sản nhà nước là tài sản hình thành hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, 
thuộc sở hữu, quản lý của Nhà nước, là dối tượng kế toán của đơn vị dược kiểm toán.

Điều 5. Đối tượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
Đối tượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước là hoạt động có liên quan đến quản lý, 

sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng ngán sách, tiền và tài 
sản nhà nước đối với tính chính xác, trung thực của báo cáo tài chính.

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các số liêu kê' 
toán và các thông tin của báo cáo tài chính.

2. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, xây dựng và duy trì hoạt động hệ thống 
kiểm soát nội bộ thích hợp và có hiệu quả.

3. Tổ chức kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật để bảo vệ an toàn tài sản; 
đánh giá về chất lượng và độ tin cậy của thông tin kinh tế, tài chính; việc chấp hành pháp 
luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và các nội quy, quy chê' của đơn vị.
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Điều 7. Nguyên tắc hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
1. Độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

2. Trung thực, khách quan.

Điều 8. Chuẩn mực kiểm toán nhà nước
1. Chuẩn mực kiểm toán nhà nước gồm những quy định về nguyên tắc hoạt động, 

điều kiện và yêu cầu vể đạo đức nghề nghiệp, năng lực đối với Kiểm toán viên nhà nước; 
quy định về nghiệp vụ kiểm toán và xử lý các mối quan hệ phát sinh trong hoạt động kiểm 
toán mà Kiểm toán Nhà nước phải tuân thủ khi tiến hành hoạt động kiểm toán; là cơ sở để 
kiểm toán, đánh giá chất lượng kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên nhà 
nước.

2. ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về quy trình xây dựng và ban hành hệ thống 
chuẩn mực kiểm toán nhà nước.

3. Tổng Kiểm toán Nhà nước xây dựng và ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán 
nhà nước trên cơ sở quy định của ủy ban thường vụ Quốc hội.

Điều 9. Giá trị của báo cáo kiểm toán
1. Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước xác nhận tính đúng đắn, trung thực 

của báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính 
kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý; sử dung ngân sách, tiền và tài sản nhà nước.

2. Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước là một trong những căn cứ để:

a) Quốc hội sử dụng trong quá trình xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà 
nước, quy định phân bổ ngân sách trung ương, quy định dự án và công trình quan trọng 
quốc gia được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân 
sách nhà nước và sử dụng trong hoạt động giám sát việc thực hiện ngân sách nhà nước, 
chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, nghị quyết của Quốc hội về ngân sách nhà nước, dự 
án và công trình quan trọng quốc gia, chương trình phát triển kinh tê - xã hội, dự án và 
công trình xây dựng cơ bản quan trọng khác;

b) Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cơ quan khác của Nhà nước sử 
dụng trong công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ của mình;

c) Hội đồng nhân dân sử dụng trong quá trình xem xét, quyết định dự toán, phân bổ 
và giám sát ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

d) Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan điểu tra sử dụng trong quá 
trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế, tài chính;
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đ) Đơn vị được kiểm toán phải thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà 
nước đối với các sai phạm trong báo cáo tài chính và các sai phạm trong việc tuân thủ pháp 
luật; thực hiện các biện pháp khắc phục yếu kém trong hoạt động của đơn vị do Kiểm toán 
Nhà nước phát hiên và kiến nghị.

3. Cơ quan, người có thẩm quyền sử dụng kết luận kiểm toán quy định việc chấp 
nhận kết luân kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và chị trách nhiệm trước pháp luật về 
quy định của mình.

Kết luận kiểm toán đã được cơ quan, người có thẩm quyền chấp nhận có giá trị bắt 
buộc thực hiên.

Điều 10. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán 
nhà nước.

1. Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm toán có trách nhiệm cung cấp đầy 
đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán 
viên nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, khách 
quan của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

2. Khi nhận được báo cáo kiểm toán, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách 
nhiệm giải quyết đầy đủ, kịp thời kết luận và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, đồng 
thời gửi báo cáo kết quả giải quyết cho Kiểm toán Nhà nước.

Điều 11. Áp dụng điều ước quốc tê
Trong trường hợp điều ước quốc tế về kiểm toán nhà nước mà Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy 
định của điều ước quốc tế đó.

Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Nghiêm cấm các hành yi sau đây đối với Kiểm toán Nhà nước và Kiểm toán viên 

Nhà nước:

a) Sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán;

b) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm toán;

c) Nhân hối lộ;

d) Báo cáo sai lệch, không đầy đủ kết quả kiểm toán;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi;

e) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật nghề nghiệp của đơn vị được kiểm toán;

g) Tiểt lộ thông tin về tình hình và kết quả kiểm toán chưa được công bố chính thức;

h) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.
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2. Nghiêm cấm các hành vi sau đây đối với đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá 
nhân có liên quan:

a) Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho cuộc kiểm toán theo yêu cầu của 
Kiểm toán Nhà nước và Kiểm toán viên nhà nước;

b) Cản trở công việc của Kiểm toán Nhà nước Kiểm toán viên nhà nước;

c) Báo cáo sai lệch, không trung thực, không đầy đủ và thiếu khách quan thông tin 
liên quan dến cuộc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước;

d) Mua chuộc hối lộ Kiểm toán viên nhà nước;

đ) Che dấu các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, ngân sách;

e) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định cùa pháp luật.

3. Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kiểm 
toán của Kiểm toán Nhà nước.

CHUÔNG II
ĐỊA LÝ PHÁP LÝ, CHỨC NĂNG, NHIỆM vụ, QUYỀN HẠN VÀ Tổ CHỨC 

CỦA KIỂM TOÁN NHA nước.
MỤC 1. ĐỊA LÝ PHÁP LÝ, CHỨC NĂNG, NHIỆM vụ, QUYỀN HẠN CỦA 

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Điều 13. Địa vị pháp lý của kiểm toán Nhà nước
Kiểm toán Nhà nước là cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kiểm tra tài chính nhà nước 

do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

Điều 14. Chức năng của Kiểm toán Nhà nước
Kiểm toán Nhà nước có chức nãng kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, 

kiểm toán hoạt động đối với cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản 
nhà nước.

Điều 15. Nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước
1. Quy định kê' hoạch kiểm toán hàng năm và báo cáo với Quốc hội, Chính phủ trước 

khi thực hiên.

2. Tổ chức thực hiộn kê' hoạch kiểm toán hàng năm và thực hiện nhiêm vụ kiểm toán 
theo yêu cầu của Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
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3. Xem xél, quyết định việc kiểm toán khi Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương có yêu cầu.

4. Trình ý kiến của Kiểm toán Nhà nước để Quốc hội xem xét, quy định dự toán 
ngân sách nhà nước, quy định phân bổ ngân sách trung ương, quy định dự án, công trình 
quan trọng quốc gia, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước.

5. Tham gia vào ủy ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội và các cơ quan khác của 
Quốc hội, Chính phủ trong việc xem xét, thẩm tra báo cáo về dự toán ngân sách nhà nước, 
phương án phân bổ ngân sách trung ương, phương án điều chỉnh dự toán ngân sách nhà 
nước, phương án bố trí ngân sách cho dự án, công trình quan trọng quốc gia do Quốc hội 
quy định và quyết toán ngân sách nhà nước.

6. Tham gia với ủy ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội khi có yêu cầu trong hoạt 
động giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của ủy 
ban thường vụ Quốc hội về lĩnh vực tài chính - ngân sách, giám sát việc thực hiện ngân 
sách nhà nước và chính sách tài chính.

7. Tham gia với các cơ quan của Chính phủ, của Quốc hội khi có yêu cầu trong việc 
xây dựng và thẩm tra các dự án Ịuật, pháp lệnh.

8. Báo cáo kết quả kiểm toán năm và kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán với Quốc 
hội, ủy ban thường vụ Quốc hội; gửi báo cáo kiểm toán cho Hội đồng dân tộc, các ủy của 
Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cung cấp kết quả kiểm toán 
cho Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân nơi kiểm toán và các cơ quan khác theo quy định 
của pháp luật.

9. Tổ chức công bố công khai báo cáo kiểm toán theo quy định tại Điều 58, Điều 59 
của Luật này và các quy định khác của pháp luật.

10. Chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra và các cơ quan khác của Nhà nước có thẩm 
quyền kiểm tra, xử lý những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân đã 
được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán.

11. Quản lý hồ sơ kiểm toán; giữ bí mật tài liệu, sô' liệu kê' toán và thông tin về hoạt . 
động của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện hợp tác quốc tê' trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

13. Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển 
nguồn nhân lực của Kiểm toán Nhà nước.

14. Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước.

15. Chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nội bộ; sử dụng kết 
quả kiểm toán nội bộ của cơ, tổ chức dược quy định tại Điều 6 của Luật này.
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16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Quyền hạn của Kiểm toán Nhà nước
1. Yêu cầu đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ, 

chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu phục vụ cho việc kiểm toán; đề nghị cơ quan hữu 
quan phối hợp công tác để thực hiện nhiệm vụ được giao; đề nghị cơ quan nhà nước, đoàn 
thể quần chúng, tổ chức xã hội và công dân giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện 
nhiệm vụ.

2. Yêu cầu dơn vị được kiểm toán thực hiện các kết luân, kiến nghị của Kiểm toán 
Nhà nước đối với các sai phạm trong báo cáo tài chính và các sai phạm trong việc tuân thủ 
pháp luật; kiến nghị thực hiện các biện pháp khắc phục yếu kém trong hoạt động của dơn 
vị do Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị.

3. Kiểm tra đơn vị được kiểm toán trong việc thực hiện kết luận và kiến nghị của 
Kiểm toán Nhà nước.

4. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu các đơn vị được kiểm toán 
thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán đối với các trường hợp sai phạm trong báo cáo 
tài chính và các sai phạm trong việc tuân thủ pháp luật; đề nghị xử lý theo pháp luật những 
trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị 
kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

5. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý những vi phạm pháp luật của tổ 
chức, cá nhân đã được làm rõ thông qua hoạt động kiểm toán.

6. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có 
hành vi cản trở hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước hoặc cung cấp thông tin, tài 
liệu sai sự thật cho Kiểm toán Nhà nước và Kiểm toán viên nhà nước.

7. Trưng cầu giám định chuyên môn khi cần thiết.
8. Được ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán cơ quan, tổ 

chức quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; Kiểm toán Nhà nước chịu trách 
nhiệm về tính chính xác của sô' liệu, tài liệu và kết luận kiểm toán do doanh nghiệp kiểm 
toán thực hiện.

9. Kiến nghị Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ và các cơ quan khác của Nhà nước sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách và pháp 
luật cho phù hợp.

MỤC 2. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC, PHÓ TổNG KỉỂM toán nhà nước

Điều 17. Tổng Kiểm toán Nhà nước
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1. Tổng Kiểm toán Nhà nước là người đứng dầu Kiểm toán Nhà nước, chịu trách 
nhiệm về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước trước pháp luật, trước Quốc hội, 
ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

2. Tổng Kiểm toán Nhà nước do Quốc hội bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm theo đề 
nghị của ủy ban thường vụ Quốc hội sau khi trao đổi thống nhất với Thủ tướng Chính phù; 
tiêu chuẩn Tổng Kiểm toán Nhà nước do ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.

3. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán Nhà nước là bảy năm, có thể được bầu lại nhưng 
không quá hai nhiệm kỳ.

4. Lương và các chế đô khác của Tổng Kiểm toán Nhà nước như lương và các chế độ 
khác của Chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội do ủy ban thường vụ Quốc hội quy định trên 
cơ sở chính sách, chế độ tiền lương của Nhà nước.

Điều 18. Trách nhiệm của Tổng Kiểm toán Nhà nước
1. Lãnh đạo và chỉ đạo Kiểm toán Nhà nước thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định 

tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

2. Trình bày báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước trước Quốc hội; trình 
bày báo cáo kiểm toán năm cùa Kiểm toán Nhà nước trước Quốc hội khi Quốc hội yêu 
cầu.

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung báo cáo kiểm toán của Kiểm toán 
Nhà nước.

4. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương trong hoạt động kiểm toán nhà nước; chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện 
quan liêu, hách dịch, cửa quyền của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Kiểm toán Nhà 
nước.

5. Quy định chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực 
thuộc Kiểm toán Nhà nước.

6. Trình ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định biên chế và việc thành lập, sáp nhập, 
giái thể dơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

7. Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính độc lập trong hoạt động kiểm toán 
của Kiểm toán Nhà nước.

8. Xem xét, giải quyết kiến nghị về báo cáo kiểm toán.

9. Thực hiên các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Quyền hạn của Tổng Kiểm toán Nhà nước
1. Ra quyết định kiểm toán.
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2. Tham dự phiên họp toàn thể của Quốc hội, các phiên họp của ủy ban thường vụ 
Quốc hội và Chính phủ về vấn đề có liên quan.

3. Kiến nghị bộ trưởng, thủ trường cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phó' trực 
thuộc trung ương, thủ trưởng cấp trên trực tiếp của dơn vị được kiểm toán xử lý theo thẩm 
quyền đối với tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà 
nước; cung cấp thõng tin, tài liệu sai sự thật cho Kiểm toán Nhà nước; không thực hiện 
hoặc thực hiện không đầy đủ kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Trong trường 
hợp kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước không được giải quyết hoặc giải quyết 
không đẩy đủ thì Tổng Kiểm toán Nhà nước kiến nghị người có thẩm quyền xem xét xử lý 
theo quy định của pháp luật.

4. Quyết định việc kiểm toán theo đề nghị cùa các đơn vị dược quy định tại khoản 12 
Điều 63 của Luật này và các dơn vị không nẳm trong kế hoạch kiểm toán hàng năm của 
Kiểm toán Nhà nước.

5. Quyết định việc niêm phong tài liệu, kiểm tra tài khoản của đơn vị dược kiểm toán 
hoặc cá nhân có liên quan theo đề nghị cùa Trưởng Đoàn kiểm toán.

6. Ban hành, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chuẩn mực kiểm toán nhà 
nước; ban hành quyết dịnh, chỉ thị, chế độ cóng tác; ban hành quy chế, quy trình và 
phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán áp dụng trong tổ chức và hoạt động kiểm 
toán nhà nước; quy định cụ thể về quy trình kiểm toán và hồ sơ kiểm toán.

Điều 20. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

1. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước là người giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước, được 
Tổng Kiểm toán Nhà nước phân công chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm 
trước Tổng Kiểm toán Nhà nước về nhiệm vụ được phân công. Khi Tổng Kiểm toán Nhà 
nước vắng mặt, một Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước được Tổng Kiểm toán Nhà nước ủy 
nhiệm lãnh đạo công tác Kiểm toán Nhà nước.

2. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị ủy ban 
thường vụ Quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

3. Nhiệm kỳ của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước là bảy năm.

4. Lương và các chế độ khác của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước như lương và các 
chê' độ khác của Phó Chủ nhiệm ủy ban cùa Quốc hội do ủy ban thường vụ Quốc hội 
quyết định trên cơ sở chính sách, chê' độ tiển lương của Nhà nước.
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MỤC 3. TỔ CHỨC CỦA K1EM toán nhà nước

Điều 21. Hệ thống tổ chức của Kiểm toán Nhà nước
1. Kiểm toán Nhà nước được tổ chức và quản lý tập trung thống nhất gồm bộ máy 

điều hành, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán Nhà nước khu vực và các đơn vị 
sự nghiệp.

2. ủy ban thường vụ Quốc hội quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của kiểm toán nhà 
nước.

Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định cụ thể chức nàng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu lổ chức của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

Số lượng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và Kiểm toán Nhà nước khu vực trong 
từng thời kỳ được xác dịnh trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ do Tổng Kiểm toán Nhà nước 
trình ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định.

Điều 22. Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành
Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành là đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, thực 

hiện kiểm toán theo chuyên ngành đối với cơ quan; tổ chức ở trung ương.

Điều 23. Kiểm toán Nhà nước khu vực
Kiểm toán Nhà nước khu vực là đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, thực hiện 

kiểm toán đói với cơ quan, tổ chức ở địa phương trên địa bàn khu vực và các nhiệm vụ 
kiểm toán khác theo sự phân công của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Kiểm toán Nhà nước 
khu vực có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

Điều 24. Kiểm toán trưởng, Phó Kiểm toán trưởng
Kiểm toán trưởng là người dứng đầu Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và Kiểm 

toán Nhà nước khu vực. Giúp việc Kiểm toán trưởng có các Phó Kiểm toán trưởng. Kiểm 
toán trưởng và Phó Kiểm toán trưởng do Tổng Kiểm toán Nhà nước bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, cách chức.

MỤC 4. HỘI ĐỒNG KỉỂM toán nhà nước

Điều 25. Thành lập và giải thể Hội đồng kiểm toán nhà nước
1. Tổng Kiểm toán Nhà nước thành lập Hôi đồng Kiểm toán Nhà nước để tư vấn cho 

Tổng Kiểm toán Nhà nước thẩm định các báo cáo kiểm toán quan trọng hoặc tái thẩm định 
cặc báo cáo kiểm toán theo kiến nghị của đơn vị được kiểm toán và giúp Tổng Kiểm toán 
Nhà nước xử lý các kiến nghị về báo cáo kiểm toán.
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2. Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định thành lập Hội đồng kiểm toán nhà nước, 
quyết định thành viên và quy chế làm việc của Hội đồng. Hội đồng kiểm toán nhà nước do 
một Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước làm chủ tịch. Cãn cứ từng trường hợp cụ thể, Tổng 
Kiểm toán Nhà nước tham gia Hội đồng. Trong trường hợp đối tượng kiểm toán liên quan 
tới bí mật nhà nước và an ninh quốc gia, Tổng Kiểm toán Nhà nước là Chủ tịch Hội đồng.

3. Hội đồng kiểm toán nhà nước tự giải thể khi kết thúc nhiệm vụ.

Điều 26. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng kiểm toán nhà nước
Nguyên tắc làm việc của Hội đồng kiểm toán nhà nước là thảo luận tập thể, biểu 

quyết theo đa số, ý kiến thiểu sô' được bảo lưu và báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước. Các 
ý kiến của thành viên Hội đồng kiểm toán nhà nước được ghi vào biên bản của Hội đồng. 
Biên bản và các tài liệu khác của Hội đồng kiểm toán nhà nước được bảo quản, lưu giữ 
trong hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

CHƯƠNG III

KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC VÀ CỘNG TÁC VIÊN KIEM TOÁN

Điều 27. Chức danh Kiểm toán viên nhà nước
1. Kiểm toán viên nhà nước là công chức nhà nước được bổ nhiệm vào ngạch kiểm 

toán để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

2. Chức danh Kiểm toán viên nhà nước gồm các ngạch sau dây:

a) Kiểm toán viên dự bị;

b) Kiểm toán viên;

c) Kiểm toán viên chính;

d) Kiểm toán viên cao cấp.
3. Nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn cụ thể của từng ngạch Kiểm toán viên nhà 

nước do ủy ban thường vụ Quốc hội quy dịnh.

Điều 28. Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm Kiểm toán viên nhà nước
1. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Kiểm toán viên, Kiểm toán viên do Tổng Kiểm toán 

Nhà nước quyết định theo quy định của pháp luật.
2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Kiểm toán viên cao cấp do ủy ban thường vụ Quốc 

hội quyết định theo quy định cùa pháp luật.

Điều 29. Tiêu chuẩn chung của Kiểm toán viên nhà nước
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Kiểm toán viên nhà nước phải có đủ các tiêu chuẩn của cán bộ, công chức theo quy 
dịnh của pháp luật về cán bộ, công chức và các tiêu chuẩn sau đây:

1. Có phẩm chất đạo dức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách 
quan;

2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kiểm toán, 
kê' toán, tài chính, ngân hàng, kinh tế, luật hoặc chuyên ngành khác có liên quan trực tiếp 
đến hoạt dộng kiểm toán;

3. Đã có thời gian làm việc liên tục từ năm năm trở lên theo chuyên ngành được đào 
tạo hoặc có thời gian làm nghiệp vụ kiểm toán ở Kiểm toán Nhà nước từ ba năm trở nên;

4. Đã tốt nghiệp chương trình bồi dưỡng Kiểm toán viên nhà nước và dược Tổng 
Kiểm toán Nhà nước cấp chứng chi.

Điều 30. Trách nhiệm của Kiểm toán viên nhà nước
1. Thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ kiểm toán, 

trưởng Đoàn kiểm toán về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm toán dược phân công ; đưa ra ý 
kiến đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán trên cơ sờ 
thu thập đầy đủ và đánh giá các bằng chứng kiểm toán thích hợp.

2. Tuân thủ pháp luật, nguyên tắc hoạt động, chuẩn mực, quy trình, phương pháp 
chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nhà nước và các quy định khác có liên quan của Tổng 
Kiểm toán Nhà nước.

3. Chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán Nhà nước và trước pháp luật về những 
bằng chứng, đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị của mình.

4. Thu thập bằng chứng kiểm toán, ghi sổ nhật ký kiểm toán và các tài liệu làm việc 
khác của Kiểm toán viên nhà nước theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

5. Giữ bí mật thông tin, tài liệu thu thập được trong quá trình kiếm toán.

6. Khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước phải xuất trình và 
đeo thẻ Kiểm toán viên nhà nước.

7. Thường xuyên học tập và rèn luyện để nâng cao kiến thức chuyên moon, kỹ năng 
và đạo đức nghề nghiệp ; thực hiện chương trình cập nhật kiến thức hàng năm theo quy 
định của Tổng Kiểm toán Nhà nước, bảo đảm có đủ nãng lực, trình độ chuyên môn phù 
hợp với nhiệm vụ được giao.

8. Khai báo kịp thời và đẩy đủ với người ra quyết định thành lập Đoàn kiểm toán khi 
có trường hợp quy định tại Điều 31 của Luật này và các tình huống khác làm ảnh hưởng 
đến lính độc lập của Kiểm toán viên nhà nước.
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9. Khi có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử 
lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo 
quy dịnh của pháp luật.

Điều 31. Trường hợp Kiểm toán viên nhà nước không được thực hiện kiểm toán
1. Góp vốn, mua cổ phần hoặc có quan hệ khác về lợi ích kinh tế với đơn vị được 

kiếm toán.

2. Đơn vị được kiểm toán mà mình đã lãnh dạo, kế toán trưởng hoặc phụ trách kê' 
toán trong thời hạn ít nhãì là nãm năm kể từ khi chuyển công tác.

3. Có quan hệ là bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bô' chồng, mẹ chồng, bô' vợ, mẹ vợ, 
vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột với người đứng đầu, kế toán trưởng hoặc người phụ trách 
kế toán của đơn vị được kiểm toán.

Điều 32. Cộng tác viên kiểm toán
1. Kiếm toán Nhà nước dược sử dụng cộng tác viên kiểm toán là các doang nghiệp 

kiểm toán, các chuyên gia trong và ngoài nước dưới hình thức hợp dồng thực hiện nhiệm 
vụ. Kinh phí sử dụng cộng tác viên nằm trong kinh phí hoạt động hàng năm của Kiểm toán 
Nhà nước.

2. Cộng tác viên kiếm toán có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng ;

b) Chấp hành nghiêm chính các quy định của pháp luật về kiểm toán nhà nước ;

c) Chịu trách nhiệm trước Kiểm toán Nhà nước và trước pháp luật về kết quả thực 
hiện nhiệm vụ ; khi có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm 
mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải 
bồi thường theo quy định của pháp luật.

3. Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định cụ thể việc sử dụng cộng tác viên kiểm toán.

CHƯƠNG IV

HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

MỤC l. QUYẾT ĐỊNH KlỂM toán

Điều 33. Căn cứ để ra quyết định kiểm toán
Tổng Kiểm toán Nhà nước ra quyết định kiểm toán khi có một trong các căn cứ sau 

đây :
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1. Kê' hoạch kiểm toán hàng nãm của Kiểm toán Nhà nước ;

2. Yêu cẩu của Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ ;

3. Yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân, úy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương ; đề nghị của các đơn vị được quy định tại khoản 12 Điều 63 của 
Luật này và các đơn vị không nằm trong kế hoạch kiểm toán hàng nãm của Kiểm toán 
Nhà nước đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước chấp nhận.

Điều 34. Kiểm toán báo cáo quyết toán ngán sách nhà nước
1. Việc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước các cấp dược thực hiện 

trước khi Quốc hội, hội đồng nhân dân phê chuẩn quyết toán ngân sách.

2. Trong trường hợp đã thực hiện kiểm toán nhưng báo cáo quyết toán ngân sách 
chưa được Quốc hội, Hội đồng nhân dân phê chuẩn thì trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình, Kiểm toán Nhà nước phải tiếp tục làm rõ những vấn đề Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân yêu cầu trình để trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân vào thời gian do Quốc hội, 
Hội đồng nhân dân quyết định.

3. Việc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách dỊa phương sau khi Hội đồng nhân 
dân phê chuẩn quyết toán ngân sách mà trước đó chưa kiểm toán thì thực hiện theo quyết 
định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Điều 35. Quyết định kiểm toán
1. Quyết định kiểm toán phải ghi rõ các nội dung sau đây:

a) Cãn cứ pháp lý để thực hiện kiểm toán;

b) Đơn vị được kiểm toán;

c) Mục tiêu, nội dung, phạm vi kiểm toán;

d) Địa điểm kiểm toán; thời hạn kiểm toán;

đ) Trưởng Đoàn kiểm toán và các thành viên khác của Đoàn kiểm toán.

2. Quyết định kiểm toán phải được gửi cho đơn vị kiểm toán chậm nhất là ba ngày và 
phải được công bố chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày ký, trừ trường hợp kiểm toán 
đột xuất.

3. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, nếu cần phải thay đổi nội dung, phạm vi, địa 
điểm, thời hạn kiểm toán và thành viên Đoàn kiểm toán thì Tổng Kiểm toán Nhà nước 
phải quyết định bằng văn bản và gửi cho đơn vị dược kiểm toán theo thời hạn được quy 
định tại khoản 2 Điều này.
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MỤC 2. LOẠI HÌNH VẨ NỘI DUNG KIEM toán

Điều 36. Loại hình kiểm toán
1. Loại hình kiểm toán bao gồm:

a) kiểm toán báo cáo tài chính;

b) kiểm toán tuân thủ;

c) kiểm toán hoạt động;

2. Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định loại hình kiểm toán của từng cuộc kiểm 
toán. Trường hợp kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương thì loại hình kiểm toán được thực hiện theo yêu cầu.

Điều 37. Nội dung kiểm toán báo cáo tài chính
1. Nội dung kiểm toán báo cáo tài chính đối với các đơn vị được kiểm toán thuộc 

hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước bao gồm :

a) Tiền và các khoản tương đương tiền ;

b) Nguồn kinh phí, quỹ ;

c) Các khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị được kiểm toán ;

d) Thu, chi ngân sách nhà nước các cấp ;

đ) Kết dư ngân sách nhà nước các cấp ;

e) Đầu tư tài chính, tín dụng nhà nước ;

g) Nợ và xử lý nợ của Nhà nước ;

h) Các tài sản khác là đối tượng kế toán của đơn vị được kiểm toán.

2. Nội dung kiểm toán báo cáo tài chính đối với các đơn vị được kiểm toán thuộc 
lĩnh vực hành chính, sự nghiêp và các tổ chức khác sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 
bao gồm :

a) Tiền và các khoản tương đương tiền ;

b) Vởt tư và tải sản cố định ;

c) Nguồn kinh phí, quỹ ;
d) Các khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị dược kiểm toán;

đ) Thu, chi và xử lý chênh lệch thu, chi hoạt động ;

e) Đầu tư tài chính, tín dụng nhà nước ;

g) Các tài sản khác là đối tượng kế toán của đơn vị được kiểm toán.

409

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



3. Nội dung kiểm toán báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước bao 
gổm :

a) Tài sán cố định và đầu tư dài hạn ; tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn ;

b) Nợ phải trả ;

c) Vốn chủ sở hữu ;

d) Các khoản doanh thu, chi phí kinh doanh, thu nhập khác và chi phí khác ;

đ) Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước ;

e) Kết quả và phản chia kết quả hoạt động kd ;

g) Các tài sản khác là đối tượng kế toán của đơn vị được kiểm toán.

Điều 38. Nội dung kiểm toán tuân thủ
1. Tình hình chấp hành Luật ngân sách nhà nước, Luật kê' toán, các luật thuê' và văn 

bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Tinh hình chấp hành nội quy, quy chê' của đơn vị được kiểm toán.

Điều 39. Nội dung kiểm toán hoạt động
1. Tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động.

2. Việc bảo đảm, quản lý và sử dụng các nguồn lực.

3. Hệ thống kiểm soát nội bộ.

4. Các chương trình, dự án; các hoạt động của đơn vị dược kiểm toán.

5. Tác động của môi trường bên ngoài đối với tính kiểm toán, hiệu lực và hiệu quả 
hoạt động của đơn vị được kiểm toán.

Điều 40. Quyết định nội dung kiểm toán
Căn cứ mục đích của từng cuộc kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định 

kiểm toán toàn bộ hoặc một sô' nội dung kiểm toán quy định tại Điều 37, Điều 38 và Điều 
39 của Luật này.

MỤC 3. THỜI HẠN KỉỂM toán, địa DIEM KỉỂM toán

Điều 41. Thời hạn kiểm toán
1. Mỗi cuộc kiểm toán được thực hiên trong một thời hạn nhất định. Thời hạn của 

cuộc kiểm toán dược tính từ ngày công bô' quyết định kiểm toán dến khi kết thúc việc 
kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán.
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2. Căn cứ nội dung, phạm vi từng cuộc kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết 
định cụ thể về thời hạn kiểm toán.

Điều 42. Địa điểm kiểm toán
Việc kiểm toán được thực hiện tại đơn vị được kiểm toán, trụ sở Kiểm toán Nhà nước 

hoặc tại địa điểm khác. Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định dịa điểm kiểm toán.

Trường hợp việc kiểm toán được thực hiện ngoài trụ sở đơn vị được kiểm toán thì 
đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm chuyển hồ sơ, tài liệu theo quy định của Tổng Kiểm 
toán Nhà nước.

MỤC 4. ĐOÀN KIỂM TOÁN

Điều 43. Thành lập và giải thể Đoàn kiểm toán
1. Đoàn kiểm toán được thành lập để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của Kiểm toán 

Nhà nước. Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định thành lập Đoàn kiểm toán theo đề nghị 
cùa Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành hoặc kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu 
vực.

2. Đoàn kiểm toán tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán, nhưng vẫn 
phải chịu trách nhiệm về những đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong báo cáo 
kiểm toán.

Điều 44. Thành phần Đoàn kiểm toán
Đoàn kiểm toán gồm có Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn, các Tổ trưởng và các thành 

viên khác. Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định danh sách các thành viên của Đoàn kiểm 
toán và chỉ định Trưởng đoàn, Phó trướng đoàn, Tổ trưởng Tổ kiểm toán theo đề nghị của 
Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành hoặc Kiểm toán trưởng Kiểm toán 
Nhà nước khu vực.

Điều 45. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng Đoàn kiểm toán
1. Trưởng Đoàn kiểm toán có các nhiệm vụ sau đây:

a) Xây dựng, trình Kiểm toán trưởng để trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt 
kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán trên cơ sờ mục tiêu, nội dung và phạm vi kiểm 
toán đã được ghi trong quy định kiểm toán; chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch 
kiểm toán chi tiết của các Tổ kiểm toán;

b) Phân công nhiệm vụ cho Phó trưởng đoàn, Tổ trưởng Tổ kiểm toán ; chí đạo, diều 
hành Đoàn kiểm toán thực hiện kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt;
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c) Tổ chức, kiểm Ira viêc thực hiện quy chế Đoàn kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán, 
quy trình, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán, ghi chép và lưu trữ, bảo quàn 
hồ sơ kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước ;

d) Duyệt bản kiểm toán của các Tổ kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán của Đoàn 
kiểm toán. Tổ chức thảo luận trong Đoàn kiểm toán để thống nhất ý kiến về việc đánh giá, 
xác nhận, kết luận và kiến nghị trong báo cáo kiểm toán ;

đ) Bảo vệ kết quả kiểm toán được ghi trong báo cáo kiểm toán trước Kiểm toán 
trưởng và cùng Kiểm toán trưởng bảo vệ kết quả đó trước Tổng Kiểm toán Nhà nước ; tổ 
chức thông báo kết quả kiểm toán đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước thông qua với đơn vị 
dược kiểm toán ; ký báo cáo kiểm toán ;

e) Quản lý các thành viên của Đoàn kiểm toán trong thời gian thực hiện nhiệm vụ 
kiểm toán;

g) Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Kiểm toán trưởng về tiến dộ thực 
hiện kê' hoạch kiểm toán, tình hình và kết quả hoạt động kiểm toán để Kiểm toán trưởng 
báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước.

2. Trưởng Đoàn kiểm toán có các quyền hạn sau đây:

a) Yêu cầu dơn vị dược kiểm toán cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết và giải trình 
các vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm toán; yêu cầu kiểm kê tài sản, đối chiếu công 
nợ của đơn vị được kiểm toán liên quan đến nội dung kiểm toán ; triệu tập người làm 
chứng theo đề nghị của Kiểm toán viên nhà nước ;

b) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cụng cấp tài liệu, thông tin liên quan đến 
nội dung kiểm toán;

c) Kiến nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước ra quy định kiểm tra tài khoản của đơn vị 
được kiểm toán hoặc cá nhân có liên quan tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác hoặc Kho 
bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật; kiến nghị với Tổng Kiểm toán Nhà nước niêm 
phong tài liệu của đơn vị được kiểm toán khi có hành vi vi phạm pháp luật hoặc có hành vi 
sửa đổi, chuyển dời, cất giấu, hủy hoại tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm toán ;

d) Yêu cầu Phó trưởng đoàn, Tổ trưởng và các thành viên trong Đoàn kiểm toán báo 
cáo kết quả kiểm toán; khi có ý kiến khác nhau trong Đoàn kiểm toán về kết quả kiểm 
toán thì Trưởng Đoàn kiểm toán được quyền quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định 
của mình, đồng thời báo cáo ý kiến khác nhau đó với Kiểm toán trưởng ;

đ) Bảo lưu bằng văn bản ý kiến của mình khác với đánh giá, xác nhân, kết luân và 
kiến nghị trong báo cáo kiểm toán ;
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e) Đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
xử lý hành vi vi phạm pháp luật của đơn vị được kiểm toán ;

g) Tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên trong Đoàn kiểm toán từ Tổ 
trưởng Tổ kiểm toán trở xuống khi họ có sai phạm làm ảnh hưởng đến hoạt động của Đoàn 
kiểm toán và báo cáo ngay cho Kiểm toán trưởng ; trường hợp có sai phạm nghiêm trọng 
phải báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước

h) Đề nghị khen thưởng, kỷ luật đối với Phó trưởng đoàn, Tổ trưởng Tổ kiểm toán và 
các thành viên khác trong Đoàn kiểm toán khi có thành tích đột xuất hoặc có sai phạm 
trong thời gian thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

3. Trưởng Đoàn kiểm toán có các trách nhiệm sau đây:

a) Chịu trách nhiệm trước Kiểm toán trưởng và Tổng Kiểm toán Nhà nước về hoạt 
động của Đoàn kiểm toán ;

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, trung thực, khách quan của 
những đánh giá,'xác nhận, kết luận và kiến nghị trong báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm 
toán ;

c) Chịu trách nhiệm liên đới về những hành vi vi phạm của các thành viên trong 
Đoàn kiểm toán ;

d) Bảo đảm điều kiện sinh hoạt và làm việc của Đoàn kiểm toán trong thời gian thực 
hiện nhiệm vụ kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước ;

d) Chịu trách nhiệm về quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ dối với các 
thành viên trong Đoàn kiểm toán từ Tổ trưởng trở xuống.

Điều 46. Phó trưởng Đoàn kiểm toán
Phó trưởng Đoàn kiểm toán là người giúp Trưởng Đoàn kiểm toán, thực hiện nhiêm 

vụ theo sự phân công của Trưởng Đoàn kiểm toán và chị trách nhiệm trước Trưởng Đoàn 
kiểm toán về nhiệm vụ được phân công.

Điều 47. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ kiểm toán
1. Tổ trưởng Tổ kiểm toán có cá nhiệm vụ sau đây:

a) Xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết trình Trưởng Đoàn kiểm toán phê duyệt và 
tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết sau khi đã được phê duyệt;

b) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Tổ kiểm toán ;

c) Chỉ đạo, điểu hành các thành viên trong Tổ kiểm toán thực hiên kiểm toán theo kế 
hoạch kiểm toán đã được phê duyệt;
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d) Chỉ đạo, kiểm toán việc thu thập bằng chứng kiểm toán ; ghi chép nhật ký kiểm 
toán và các tài liệu làm việc của Tổ kiểm toán và Kiểm toán viên vnn theo quy định của 
Tổng Kiểm toán Nhà nước ;

đ) Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Đoàn kiểm toán về tiến 
độ thực hiện kế hoạch kiểm toán, tình hình và kết quả kiểm toán ;

e) Tổng hợp kết quả kiểm toán của các thành viên trong Tổ kiểm toán để lập biên 
bản kiểm toán ; tổ chức thảo luận trong Tổ kiểm toán để thống nhất về đánh giá, xác nhận, 
kết luận và kiến nghị trong biên bản kiểm toán;

g) Bảo vệ kết quả kiểm toán được ghi trong biên bản kiểm toán trước Trưởng Đoàn 
kiểm toán ; tổ chức thông báo kết quả kiểm toán đã được Trưởng đoàn thông qua với đơn 
vị dược kiểm toán ; ký biên bản kiểm toán ;

h) Thửa ủy quyền Trưởng Đoàn kiểm toán quản lý các thành viên của Tổ kiểm toán 
theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

2. Tổ trưởng Tổ kiểm toán có các quyền hạn sau đây :

a) Yêu cầu đơn vị được kiểm toán cung cấp dầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu cần 
thiết và giải trình các vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm toán ;

b) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan dến 
nd kiểm toán;

c) Bảo lưu bằng vãn bản ý kiến của mình khác với đánh giá, xác nhận, kết luận và 
kiến nghị trong biên bản kiểm toán ;

d) Báo cáo và kiến nghị biện pháp xử lý những thành viên Tổ kiểm toán có sai phạm 
để Trưởng Đoàn kiểm toán xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy 
định.

3. Tổ trưởng Tổ kiểm toán có các trách nhiệm sau đây :

a) Chịu trách nhiệm trước Trưởng Đoàn kiểm toán về hoạt động của Tổ kiểm toán ;

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, trung thực, khách quan cùa 
những đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong biên bản kiểm toán của Tổ kiểm 
toán;

c) Chịu trách nhiệm giải trình các vấn đề có liên quan đến công tác của Tổ kiểm toán 
theo yêu cầu của Trưởng Đoàn kiểm toán hoặc đơn vị, cá nhân có thẩm quyền ;

d) Chịu trách nhiệm liên đới về hành vi vi phạm của các thành viên trong Tổ kiếm 
toán.
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Điều 48. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn kiểm toán là Kiểm toán Nhà 
nước

1. Thành viên Đoàn kiểm toán là Kiểm toán viên nhà nước có các nhiêm vụ sau đây:

a) Hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm toán 
được phân công với Tổ trưởng Tổ kiểm toán ;

b) Khi tiến hành kiểm toán chỉ tuân theo pháp luật và những quy định hiện hành về 
kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, tuân thủ nguyên tắc, chuẩn mực, quy trình và các quy 
định khác về kiểm toán của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

c) Thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán ; ghi nhật ký kiểm toán và các tài liệu 
làm việc khác của Kiểm toán viên nhà nước, lưu giữ, bảo quản hồ sơ kiểm toán theo quy 
định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

d) Chấp hành ý kiến chỉ đạo và kết luận của Tổng trưởng Tổ kiểm toán, Trưởng 
Đoàn kiểm toán ;

đ) Chấp hành kỷ luật công tác của Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán theo quy dịnh của 
Tổng Kiểm toán Nhà nước.

2. Thành viên Đoàn kiểm toán là Kiểm toán viên nhà nước có các quyền hạn sau:

a) Khi thực hiện kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước có quyền độc lập và chỉ tuân 
theo pháp luật trong việc nhận xét, đánh giá, kết luận và kiến nghị về những nội dung đã 
kiểm toán ;

b) Yêu cầu đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ, 
kịp thời thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm toán ;

c) Sử dụng thông tin, tài liệu cùa cộng tác viên kiểm toán ; xem xét tất cả tài liệu liên 
quan đến hoạt động của đơn vị được kiểm toán ; thu thập và bảo vệ tài liệu và bằng chứng 
khác ; quan sát quy trình hoạt động cùa dơn vị được kiểm toán ;

d) Bảo lưu vãn bán ý kiến về kết quả kiểm toán trong phạm vi được phân .công ; báo 
cáo Trưởng Đoàn kiểm toán hoặc Kiểm toán trưởng xem xét, nếu không thống nhất thì báo 
cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước ;

đ) Yêu cầu Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán làm rõ những lý do thay 
đổi dánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị cùa mình trong biên bán kiểm toán, báo cáo 
kiểm toán ;

e) Đề nghị Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán triệu tập người làm 
chứng để thu thập bằng chứng kiểm toán cần thiết; đề nghị đơn vị được kiểm toán triệu 
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tập họp dơn vị và giải trình về những vấn dề liên quan dến việc kiểm toán ; đề nghị mời 
chuyên gia, cộng tác viên kiểm toán khi cẩn thiết;

g) Được bảo đảm điều kiên và phương tiện cần thiết để tiến hành kiểm toán có hiệu 
quả ; được dơn vị dược kiểm toán bô' trí địa diểm làm việc trong trường hợp việc kiểm toán 
được thực hiện tại đơn vị được kiểm toán ;

h) Được pháp luật bảo vệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

Điều 49. Nhiệm vụ và trách nhiệm của các thành viên khác của Đoàn kiểm toán
1. Các thành viên khác của Đoàn kiểm toán gồm Kiểm toán viên dự bị và cộng tác 

viên kiểm toán.

2. Thành viên khác của Đoàn kiểm toán có nhiệm vụ và trách nhiệm sau đây :

a) Hoàn thành nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ kiểm toán ;

b) Tuân thủ chuẩn mực, quy trình và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán 
của Kiểm toán Nhà nước.

c) Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ kiểm toán về nhiệm vụ được giao.

MỤC 5. QUY TRÌNH KIEM toán

Điều 50. Các bước của quy trình kiểm toán
1. Chuẩn bị kiểm toán.

2. Thực hiện kiểm toán.

3. Lập và gửi báo cáo kiểm toán.

4. Kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Điều 51. Chuẩn bị kiểm toán
1. Khảo sát, thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ, tình hình tài chính và 

các thóng tin có liên quan về dơn vị được kiểm toán.

2. Đánh giá hê thống kiểm soát nội bộ và thông tin đã thu thập về đơn vị được kiểm 
toán để xác định mục tiêu, nội dung, phạm vi kiểm toán và phương pháp kiểm toán thích 
hợỊp.

3. Lập kê' hoạch kiểm toán.

Điều 52. Thực hiện kiểm toán
1. Đoàn kiểm toán phải thực hiện kiểm toán đúng đơn vị được kiểm toán, mục tiêu, 

nội dung, phạm vi, địa điểm và thời hạn kiểm toán được ghi trong quy dịnh kiểm toán của 
Tổng Kiểm toán Nhà nước .
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2. Các thành viên Đoàn kiểm toán áp dụng các phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ 
kiểm toán để thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán; kiểm tra, dối chiếu, xác 
nhận ; đièu tra dối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán làm cơ 
sờ cho các ý kiến dánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị về những nội dung đã kiểm 
toán.

Điều 53, Lập và gửi báo cáo kiểm toán
1. Kết thúc năm kiểm toán và kết thúc cuộc kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước lập báo 

cáo kiểm toán ghi rõ các ý kiến đánh giá, xác nhân, kết luận và kiến nghị về những nội 
dung đã kiểm toán.

Báo cáo kiểm toán được Tổng Kiểm toán Nhà nước hoặc người được Tổng Kiểm 
toán Nhà nước ủy quyền ký tên, đóng dấu.

2. Báo cáo kiểm toán bao gồm các loại sau đây:

a) Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán;

b) Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước;

c) Báo cáo kiểm toán nãm;

d) Báo cáo kiểm toán đột xuất.

3. Việc lập và gửi báo cáo kiểm toán được thực hiện theo quy định tại Điều 54, Điều 
55 và Điều 56 của Luật này.

Điều 54. Lập và gửi báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán
1. Chậm nhất là mười lãm ngày, kể từ ngày Đoàn kiểm toán kết thúc kiểm toán tại 

đơn vị được kiểm toán, Trưởng Đoàn kiểm toán phải hoàn thành dự thảo báo cáo kiểm 
toán gửi Kiểm toán trưởng để Kiểm toán trưởng trình bày dự thảo báo cáo kiểm toán lên 
Tổng Kiểm toán Nhà nước chậm nhất là hai mươi ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm toán tại 
đơn vị được kiểm toán.

2. Chậm nhất là mười ngày, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo kiểm toán, Tổng 
Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm tổ chức xét duyệt, hoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm 
toán và gửi lấy ý kiến của đơn vị được kiểm toán chậm nhất là năm ngày sau khi dự thảo 
báo cáo kiểm toán được xét duyệt và hoàn thiện.

3. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo kiểm toán, đơn vị 
được kiểm toán phải có ý kiến bằng văn bản gửi Kiểm toán Nhà nước; quá thời hạn trên, 
đơn vị được kiểm toán không có ý kiến thì được coi là đã nhất trí với dự thảo báo cáo kiểm 
toán.
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4. Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán được Kiểm toán Nhà nước gửi cho đơn vị 
được kiểm toán và các cơ quan có liên quan theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước 
chậm nhất là bốn mươi lăm ngày, kể lừ ngày kêì thúc kiểm toán lại đơn vị được kiểm 
toán ; trường hợp đật biệt thì có thể kéo dài, nhưng không quá sáu mươi ngày, kể từ ngày 
kêì thúc kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán.

5. Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương được gửi cho Hội dồng nhân 
dân, ủy ban nhân dân cùng cấp; đối với báo cáo kiểm toán quyêì toán ngân sách tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương còn dược gửi cho Bộ Tài chính.

Điều 55. Lập và gửi báo cáo kiêm toán quyết toán ngăn sách nhà nước và báo cáo 
ktnawm của Kiểm toán Nhà nước

1. Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước được lập trên cơ sở kết quà 
kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, kết quả kiểm toán ngân sách trung 
ương và ngân sách địa phương trong năm của Kiểm toán Nhà nước.

2. Báo cáo kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước được lập trên cơ sở báo cáo kiểm 
toán quyết toán ngân sách nhà nước và lổng hợp kết quả kiểm toán trong nãm của Kiểm 
toán Nhà nước.

3. Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách 
nhà nước, báo cáo kiểm toán năm để Quốc hội, ủy ban.thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân 
lộc và các Úy ban của Quốc hội chậm nhất là mười sáu tháng sau khi năm ngân sách kết 
thúc, đồng thời gửi Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Điều 56. Lập và gửi báo cáo kiểm toán đột xuất
Căn cứ vào tính chất của cuộc kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước lập và gửi báo cáo 

kiểm toán đột xuất tới Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các ủy 
ban của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 57. Kiểm tra việc thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán
1. Kiểm toán Nhà nước phải lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra đơn vị dược kiểm toán 

trong việc thực hiện đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về các 
sai phạm trong báo cáo tài chính và vi phạm pháp luật; thực hiện các biện pháp khắc phục 
yếu kém trong hoạt động và kết quả khắc phục các yếu kém đó theo kết luận và kiến nghị 
của Kiểm toán Nhà nước.

2. Việc kiểm tra thực hiện kêì luận, kiến nghị kiểm toán được thực hiện theo các 
hình thức sau đây :

a) Yêu cầu đơn vị được kiểm toán báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện kết luẠn, 
kiến nghị kiểm toán ;
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b) Tổ chức kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán tại đơn vị dược kiểm 
toán và tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan.

MỤC 6. CÔNG KHAI KẾT QUẢ KỉỂM toán và kết quả THỰC HIỆN KẾT LUẬN, 
KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN

Điều 58. Công khai báo cáo kiểm toán nám và báo cáo kết quả thực hiện kết luận, 
kiến nghị kiểm toán

1. Báo cáo kiểm toán nãm và báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán 
của Kiểm toán Nhà nước sau khi trình Quốc hội được công bõ' công khai theo quy định 
của pháp luật.

2. Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức công khai báo cáo kiểm toán năm và báo cáo 
kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán theo các hình thức sau đây :

a) Họp báo ;

b) Công bố trên Công báo và phương tiện thông tin đại chúng ;

c) Đãng tải trên trang thông tin điện lử và các ấn phẩm của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 59. Công khai báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán
Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán sau khi phát hành được công bố công khai 

cùng với báo cáo tài chính theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và Luật kế toán.

MỤC 7. HÔ Sơ KIỂM TOÁN

Điều 60. Hồ sơ kiểm toán
1. Tài liệu của mỗi cuộc kiểm toán đều phải được lập thành hồ SƠ.HỒ sơ kiểm toán 

gồm có :

a) Quyết định kiểm toán;
b) Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách được kiểm toán ;

c) Kê' hoạch kiểm toán, kế hoạch kiểm toán chi tiết;

d) Nhật ký và tài liệu làm việc của Kiểm toán viên nhà nước, tổ kiểm toán ;

đ) Giải trình của đơn vị được kiểm toán ;

e) Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán cùa Kiểm toán Nhà nước;

g) Biên bản kiểm toán ;

h) Báo cáo kiểm toán ;
i) Các tài liệu khác có liên quan đến cuộc kiểm toán.
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2. Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định cụ thể về hồ sơ kiểm toán.

3. Hồ sơ kiểm toán phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày 
phát hành báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán.

4. Thời hạn lưu trữ hồ sơ kiểm toán tối thiểu là hai mươi nĩim, trừ trường hợp quy 
định tại khoáng 1 Điều 62 của Luật này.

Điều 61. Bảo quản và khai thác hồ sơ kiểm toán
1. Hồ sơ kiểm toán phải được bảo quản dầy đủ, an toàn và bảo mật.

2. Chỉ được khai thác hồ sơ kiểm toán trong các trường hợp sau đây:

a) Khi..có yêu cầu của Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan điều tra và các cơ quan khác 
theo quy định của pháp luật;

b) Khi có yêu cầu giám định, kiểm tra chất lượng kiểm toán; giải quyết kiến nghị vé 
báo cáo kiểm toán, các khiếu nại, tố cáo, lập kế hoạch kiểm toán kỳ sau và các yêu cẩu 
khác theo quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Điều 62. Tiêu hủy hồ sơ kiểm toán
1. Hồ sơ kiểm toán đã hết thời hạn lưu trữ, nếu không có quyết định của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền thì được tiêu hủy theo quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

2. Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy hồ sơ kiểm 
toán hết thời hạn lữu trữ. Hội đồng tiêu hủy hồ sơ kiểm toán phái liến hành kiểm kê, lập 
danh mục hồ sơ kiểm toán tiêu hủy và biên bản liêu hủy hổ sơ kiểm toán hết thời hạn lưu 
trữ.

3. Việc,tiêu hủy hồ sơ kiểm toán được thực hiện bằng cách đôì chảy, cắt, xé nhỏ 
bằng máy hoặc bằng phương pháp thủ công, bảo đảm các thông tin, số liệu trong hồ sơ 
kiểm toán đã tiêu hủy không thể sử dụng được.

CHƯƠNG V

QUYỀN VÀ NGHĨA vụ CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KlỂM TOÁN

Điều 36. Các dơn vị được kiểm toán
1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở trung ương.

2. Cơ quan được giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.
3. Hội đồng nhân dân, ủy b^n nhân dân các cấp, cơ quan khác ở địa phương.

4. Đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.
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5. Đơn vị quản iý quỹ dự trữ của Nhà nước, quỹ dự trữ của các ngành, các cấp, quỹ 
tài chính khác của Nhà nước.

6. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề 
nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

7. Đơn vị sự nghiệp được ngân sách nhà nước bảo đảm một phần hoặc toàn bộ kinh 
phí.

8. Tổ chức quản lý tài sản quốc gia.

9. Ban Quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hoặc có nguồn 
gốc từ ngân sách nhà nước.

10. Hội, liên hiệp hội, Tổng hội và các tổ chức khác được ngân sách nhà nước hỗ trợ 
một phần kinh phí hoạt động.

11. Doanh nghiệp nhà nước.

12. Ngoài cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại các khoản từ khoản 1 đến khoản 11 
Điều này, dơn vị nhận trợ giá, trợ cấp cùa Nhà nước, đơn vị có công nợ được Nhà nước bảo 
lãnh mà không phải là doanh nghiệp nhà nước có thể thuê doanh nghiệp kiểm toán thực 
hiện kiểm toán ; doanh nghiệp kiểm toán phải thực hiện việc kiểm toán theo chuẩn mực, 
quy trình kiểm toán nhà nước và gửi báo cáo kiểm toán cho Kiểm toán Nhà nước.

Điều 64. Quyền của đơn vị được kiểm toán
1. Yêu cầu Đoàn kiểm toán xuất trình quyết định kiểm toán, Kiểm toán viên nhà 

nước xuất trình thẻ Kiểm toán viên nhà nước.

2. Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm toán ; đề 
nghị thay thế thành viên Đoàn kiểm toán thì có bàng chứng cho thấy thành viên đó không 
vó lư trong khi làm nhiệm vụ.

3. Thảo luận, giải trình bằng văn bản về những vấn đề được nêu trong dự thảo báo 
cáo kiểm toán nếu xét thấy chưa phù hợp.

4. Khiếu nại với Tổng Kiểm toán Nhà nước về hành vi của Trưởng Đoàn kiểm toán, 
Tổ trưởng Tổ kiểm toán và thành viên khác cùa Đoàn kiểm toán trong quá trình thực hiện 
kiểm toán khi có cãn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật; kiến nghị với Tổng Kiểm 
toán Nhà nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến 
nghị kiểm toán khi có cãn cứ cho rằng dánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đó là trái 
pháp luật.

5. Yêu cầu Kiểm toán Nhà nước, Kiếm toán viên nhà nước bồi thường thiệt hại trong 
trường hợp gây thiệt hại cho đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật.
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6. Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 65. Nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán
1. Chấp hành quyết định kiểm toán.

2. Lập và gửi đầy đủ, kịp thời báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán dự án đầu tư; kế 
hoạch thu, chi ; báo cáo tình hình chấp hành và quyết toán ngàn sách cho Kiểm toán Nhà 
nước theo yêu cầu.

3. Cung cấp dầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết dể thực hiện việc kiểm 
toán theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán viên nhà nước và phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, khách quan của thông tin, tài liệu đã 
cung cấp.

4. Trả lời và giải trình đầy đủ, kịp thời các vấn đề do Đoàn kiểm toán, Kiểm toán 
viên nnyeeu cầu.

5. Người đứng đầu đơn vị được kiểm toán phải ký biên bản kiểm toán.

6. Thực hiện đầy dủ, kịp thời kết luân, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về sai 
phạm trong báo cáo tài chính và sai phạm trong việc tuân thủ pháp luật; thực hiện biện 
pháp để khắc phục yếu kém trong hoạt động theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà 
nước ; báo cáo bằng vãn bản về việc thực hiện kêì luận, kiến nghị đó cho Kiểm toán Nhà 
nước.

Điểu 66. Trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách
1. Kết thúc nãm ngân sách, các đơn vị dự toán cấp I của ngân sách trung ương, ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương có trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, 
báo cáo quyết toán ngân sách cho Bộ Tài chính theo quy định của Luật ngân sách nhà 
nước, đồng thời gửi cho Kiểm toán Nhà nước.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước cho Kiểm 
toán Nhà nước chậm nhất là mười bốn tháng sau khi kết thúc năm ngân sách.

3. Kho bạc Nhà nước định kỳ gửi báo cáo thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý, 
nãm cho Kiểm toán Nhà nước.

CHƯƠNG VI

BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA KIEM toán nhà nước
Điểu 67. Kinh phí hoạt động của Kiểm toán Nhà nước
1. Kiểm toán Nhà nước có kinh phí hoạt dộng riêng, là đơn vị dự toán cấp I của ngân 
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sách trung ương. Kinh phí hoạt dộng của Kiểm toán Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước lập 
dự toán và đề nghị Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

2. Việc quản lý, cấp và sử dụng kinh phí hoạt động của Kiểm toán Nhà nước được 
thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 68. Biên chế của Kiểm loán Nhà nước
Tổng biên chê' của Kiểm toán Nhà nước do ủy ban thường vụ Quốc hội quyết dịnh 

theo đề nghị của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Điều 69. Đầu tư hiện đại hóa hoạt động kiểm toán nhà nước
Nhà nước có chính sách đầu tư phát triển công nghệ thông tin và các phương tiện 

khác để bảo đảm cho tổ chức và hoạt dộng của Kiểm toán Nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội 
nhập quốc tế.

Điều 70. Chế độ đôi vói cb, công chức của Kiêm toán Nhà nước
Chế độ tiền lương, phụ cấp, trang phục đối với cán bộ, cóng chức Kiểm toán Nhà 

nước và chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán viên nhà nước do ủy ban thường vụ Quốc hội 
quy định.

Điểu 71. Thẻ Kiểm toán viên nhà nước i
1. Thẻ Kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước cấp cho Kiểm toán 

viên nhà nước để sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

2. Mộu thẻ Kiểm toán viên nhà nước và chê độ sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước 
do Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định.

CHƯƠNG VII

GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA K1EM toán nhà nước, xử lý VI PHẠM VÀ 
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, Tố CÁO

Điều 72. Giám sát hoạt dộng của Kiểm toán Nhà nước
1. Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, ủy ban của Quốc hội, 

Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình, có trách nhiệm giám sát hoạt động và việc sử dụng kinh phí của Kiểm toán Nhà 
nước.

2. Khi xét thấy cần thiết, Quốc hội thành lập ủy ban lâm thời để nghiên cứu, thẩm 
tra về kết quả hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 73. Xử lý vi phạm
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1. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về kiểm toán nhà nước phải được xử lý kịp thời, 
nghiêm minh.

2. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân có trách nhiệm xem 
xét kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước để xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.

Điều 74. Giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về kiểm toán nhà nước
1. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị của đơn vị được 

kiểm toán về báo cáo kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước phải xem xét, giải quyết; đối 
với vụ việc phức tạp thì thời hạn này có thể kéo dài, nhưng không quá bốn mươi lăm ngày, 
kể từ ngày nhận được kiến nghị.

2. Việc khiếu nại, lô' cáo giải quyết khiếu nại, tố cái về kiểm toán nhà nước được 
thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

CHƯƠNG VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 75. Kiểm toán lĩnh vực quốc phòng, an ninh
Cãn cứ vào quy định của Luật này, ủy ban thường vụ Quốc hội quy định việc kiểm 

toán đội với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Điều 76. Hiệu lực thi hành
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

424

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



2. NGHỊ ĐỊNH số 105/2004/NĐ-CP NGÀY 30-3-2004 CỦA CHÍNH PHỦ 

Về kiểm toán độc lập

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chinh phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Điêu 34 của Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Theo đê nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nghị định này quy định về kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán, giá trị 
của kết quả kiểm toán, các trường hợp kiểm toán bắt buộc và các quy dịnh khác liên quan 
đến hoạt động kiểm toán độc lập nhằm thống nhất quản lý hoạt động kiểm toán độc lập, 
xác định quyền và trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán và doanh nghiệp kiểm toán, bảo 
vệ lợi ích của cộng dồng và quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, đảm bảo cung cấp thông 
tin kinh tế, tài chính trung thực, hợp lý, công khai, đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan 
nhà nước, doanh nghiệp và cá nhân.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Kiểm toán độc lập: là việc kiểm tra và xác nhân của kiểm toán viên và doanh 
nghiệp kiểm toán về'tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo 
tài chính của các doanh nghiệp, tổ chức (gọi chung là đơn vị được kiểm toán) khi có yêu 
cầu của các đơn vị này.

2. Kiểm toán viên: là người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề kiểm toán độc 
lập theo quy định tại Điều 13, Điều 14 của Nghị định này.

3. Kiểm toán viên hành nghề: là kiểm toán viên đã đãng ký hành nghề tại một doanh
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nghiệp kiểm loan được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam và được phép ký 
lên irên báo cáo kiểm toán.

4. Doanh nghiệp kiểm toán: là doanh nghiệp được thành lập và hoạt dộng theo quy 
định của pháp luật về thành lập và hoạt dộng doanh nghiệp tại Việt Nam và theo quy định 
tại Nghị định này.

5. Chuẩn mực kiểm toán: là quy định và hướng dẫn về các nguyên tắc và thủ tục 
kiểm toán làm cơ sở dể kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán và 
làm cơ sờ kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán.

6. Báo cáo kiểm toán: là báo cáo bằng văn bản do kiểm toán viên, doanh nghiệp 
kiểm toán lập và công bố thể hiện ý kiến chính thức của mình về báo cáo tài chính của một 
đơn vị đã được kiểm ioán.

Điều 3. Giá trị của kết quả kiểm toán

Các tài liệu, số liệu kê' toán và báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán sau khi 
dược kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán kiểm tra, xác nhận là căn cứ tin cậy để:

1. Cơ quan nhà nước và đơn vị cấp trên sử dụng cho quản lý, điều hành theo chức 
nãng, nhiệm vụ được giao;

2. Các cổ dóng, các nhà đầu tư, các bên tham gia liên doanh, liên kết, các khách 
hàng và tổ chức, cá nhân khác xử lý các mối quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên 
có liên quan trong quá trình hoạt động cùa đơn vị;

3. Giúp cho đơn vị được kiểm toán phát hiện, xử lý và ngăn ngừa kịp thời các sai sót 
có thể xảy ra trong hoạt động của dơn vị, góp phần thực hiện công khai báo cáo tài chính, 
phục vụ công tác quản lý, điều hành đơn vị, làm lành mạnh môi trường đầu tư.

Điểu 4. Nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập

1. Tuân thủ pháp luật, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp và kết quả kiểm toán.

3. Tuân ihủ đạo đức nghề nghiệp kiểm toán.

4. Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ, lợi ích và tính trung thực, dúng 
pháp luật, khách quan của hoạt động kiểm toán độc lập.

5. Bảo mật các thông tin của đơn vị được kiểm toán, trừ trường hợp đơn vị dược kiểm 
toán đổng ý hoặc pháp luật có quy định khác.

Điều 5. Quyền của đơn vị được kiểm toán

Đơn vị được kiểm toán có quyền chọn doanh nghiệp kiểm toán và chọn kiểm toán 
viên có đủ diều kiện hành nghề hợp pháp tại Việt Nam được quy định tại Điều 23 Nghị 
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định này để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán, trừ trường hợp pháp luật có quy định 
khác.

Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán

1. Cung cấp kịp thời, đầy đủ và trung thực mọi thông tin, tài liệu cần thiết cho việc 
kiểm toán.

2. Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho kiểm toán viên thực hiện kiểm toán.

3. Thanh toán đầy đủ, kịp thời phí kiểm toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.

4. Trường hợp ký hợp đồng kiểm toán với một doanh nghiệp kiểm toán từ 3 nãm liên 
tục trở lên thì phải yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán thay đổi kiểm toán viên hành nghề và 
người chịu trách nhiệm ký báo cáo kiểm toán.

Điều 7. Quyền tham gia tổ chức nghề nghiệp
1. Kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán được quyền tham gia các tổ 

chức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán.

2. Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán khi được giao trách nhiệm quản lý việc hành 
nghề của kiểm toán viên thì phải thiết lập quy chê quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác 
theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Tổ chức kiểm toán nước ngoài hoạt động kiểm toán tại Việt Nam

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kiểm toán tại Việt Nam phải tuân thủ 
theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và theo các quy định tại Nghị định này, trừ khi 
có quy định khác trong các điều ước quốc tê mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký 
kết hoặc gia nhập.

Điều 9. Khuyến khích kiểm toán
Nhà nước khuyến khích tất cả các doanh nghiệp và tổ chức thuê doanh nghiệp kiểm 

toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm hoặc báo cáo quyết toán dự án đầu tư 
trước khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trước khi công khai tài chính.

Điều 10. Kiểm toán bắt buộc
1. Báo cáo tài chính hàng nãm của các doanh nghiệp và tổ chức dưới đây bắt buộc 

phải được doanh nghiệp kiểm toán kiểm toán:

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
b) Tổ chức có hoạt động tín dụng, ngân hàng và Quỹ hỗ trợ phát triển;

c) Tổ chức tài chính và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm;

d) Riêng đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có tham gia niêm yết 
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và kinh doanh trên thị trường chứng khoán thì thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp 
luật về kinh doanh chứng khoán; nếu vay vốn ngân hàng thì thực hiện kiểm toán theo quy 
định của pháp luật về tín dụng.

2. Báo cáo lài chính hàng nãm của các doanh nghiệp và tổ chức dưới đây phải được 
doanh nghiệp kiểm toán kiểm toán theo quy định của Nghị định này:

a) Doanh nghiệp nhà nước;

b) Báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng của các dự án thuộc nhóm A.

3. Các đối tượng khác mà luật, pháp lệnh, nghị định và quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ có quy định.

4. Doanh nghiệp nhà nước, Quỹ hỗ trợ phát triển và dự án đầu tư đã có trong thông 
báo kế hoạch kiểm toán năm của cơ quan Kiểm toán Nhà nước thì báo cáo lài chính năm 
đó không bắt buộc phải được doanh nghiệp kiểm toán kiểm toán.

Điều 11. Các doanh nghiệp và tổ chức bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính 
theo quy định tại Điều 10 của Nghị định này thì phải ký hợp đồng kiểm toán với doanh 
nghiệp kiểm toán chậm nhất là 30 ngày trước khi kết thúc kỳ kế toán năm.

Điều 12. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc chọn kiểm toán viên 
và doanh nghiệp kiểm toán của các đơn vị dược kiểm toán, trừ khi pháp luật có quy định 
khác.

CHƯƠNG II

KIỂM TOÁN VIÊN

Điều 13. Tiêu chuẩn kiểm toán viên

1. Kiểm toán viên phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành 
pháp luật; Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 15 của Nghị định 
này;

b) Có bằng cử nhân chuyên ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng hoặc chuyên 
ngành Kế toán - Kiểm toán và thời gian công tác thực tế về lài chính, kế toán từ 5 năm trờ 
lên hoặc thời gian thực tế làm trợ lý kiểm toán ở doanh nghiệp kiểm toán từ 4 năm trở lên;

c) Có khả năng sử dụng tiếng nước ngoài thông dụng và sử dụng thành thạo máy vi 
tính;

d) Có Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp.
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2. Những người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kế toán, kiểm toán 
do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp, dược Bộ Tài chính 
Việt Nam thừa nhận thì phải đạt kỳ thi sát hạch về pháp luật kinh tế, tài chính, kế toán, 
kiểm toán Việt Nam do Bộ Tài chính tổ chức và được Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp Chứng 
chi kiểm toán viên thì được công nhận là kiểm toán viên.

■3. Bộ Tài chính quy định nội dung thi, hội đồng thi tuyển, thủ tục cấp và thu hồi 
Chứng chỉ kiểm toán viên.

Điều 14. Điều kiện của kiểm toán viên hành nghề

1. Người Việt Nam có đủ các điều kiện sau đây thì được công nhận là kiểm toán viên 
hành nghề và được đãng ký hành nghề kiểm toán độc lập:

a) Có dủ liêu chuẩn kiểm toán viên quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 13 của 
Nghị dịnh này;

b) Có hợp đồng lao động làm việc trong một doanh nghiệp kiểm toán được thành lập 
và hoạt dộng theo pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam quy định không 
phải áp dụng hợp đồng lao động.

2. Người nước ngoài có đủ các điều kiện sau đây thì được công nhận là kiểm toán 
viên hành nghề và dược đăng ký hành nghề kiểm toán độc lập ở Việt Nam:

a) Có đủ tiêu chuẩn kiểm toán viên quy định tại khoản 1 hoặc khoán 2 Điểu 13 của 
Nghị định này;

b) Được phép cư trú tại Việt Nam từ một năm trở lên;

c) Có hợp đồng lao dộng làm việc trong một doanh nghiệp kiểm toán được thành lập 
và hoạt dộng theo pháp luật Việt Nam.

3. Tại một thời điểm nhất định, kiểm toán viên chỉ được dăng ký hành nghề ở một 
doanh nghiệp kiểm toán. Trường hợp kiểm toán viên đã đăng ký hành nghề kiểm toán 
nhưng trên thực tê' không hành nghề hoặc đồng thời hành nghề ở doanh nghiệp kiểm toán 
khác thì sẽ bị xóa lên trong danh sách dăng ký hành nghề kiểm toán.

4. Người đăng ký hành nghề kiểm toán từ lần thứ hai trở đi phải có thêm điều kiện 
tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định của Bộ Tài 
chính.

Điều 15. Những người không được đàng ký hành nghề kiểm toán độc lập

1. Không đủ các điều kiện quy định tại Điều 14 của Nghị định này.

2. Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

3. Người đang bị cấm hành nghề kiểm toán theo bản án hạy quyết định của Tòa án, 
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người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc 
đã bị kết án về một trong các tội về kinh tế, về chức vụ liên quan đến tài chính - kế toán 
mà chưa được xóa án tích,

4. Đang bị quản chế hành chính.

5. BỊ hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

6. Bị tiền án vì vi phạm các tội nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng về kinh tế.

7. Cá nhân có hành vi vi phạm gây thiệt hại lớn đối với hoạt động tài chính, kê toán, 
kiểm toán và quản lý kinh tế bị thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời hạn 3 
năm.

Điều 16. Quyền của kiểm toán viên hành nghề

1. Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ.
2. Được thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và các dịch vụ của doanh nghiệp kiểm 

toán quy định tại Điều 22 của Nghị định này.

3. Yêu cầu đơn vị được kiểm toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu kế toán và các tài 
liệu, thông tin khác có liên quan đến hợp đồng dịch vụ.

4. Kiểm tra, xác nhân các thông tin kinh tế, tài chính có liên quan đến đơn vị được 
kiểm toán ở trong và ngoài đơn vị. Đề nghị các đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giám dịnh 
về mặt chuyên môn hoặc làm tư vấn khi cần thiết.

Điều 17. Trách nhiệm của kiểm toán viên hành nghề

1. Chấp hành các nguyên tấc hoạt động kiểm toán dộc lập quy định tại Điều 4 cùa 
Nghị định này.

2. Trong quá trình thực hiện dịch vụ, kiểm toán viên không được can thiệp vào công 
việc của đơn vị đang được kiểm toán.

3. Ký báo cáo kiểm toán và chịu trách nhiệm về hoạt dộng nghề nghiệp của mình.

4. Từ chối làm kiểm toán cho khách hàng nếu xét thấy không đủ năng lực chuyên 
môn, không đủ điều kiện hoặc khách hàng vi phạm quy định của Nghị dịnh này.

5. Thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên món và kinh nghiệm nghề nghiệp. Thực 
hiện chương trình cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính.

6. Kiểm toán viên hành nghề vi phạm Điều 15, 17, 18, 19 của Nghị định này, thì tuỳ 
theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị tạm đình chỉ, cấm vĩnh viễn đăng ký hành nghề 
kiểm toán hoặc phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

7. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
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Điều 18. Kiểm toán viên hành nghề không được thực hiện kiểm toán trong các 
trường hợp:

1. Không có trong thông báo danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán;

2. Đang thực hiện công việc ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, thực hiện kiểm 
toán nội bộ hoặc cung cấp dịch vụ định giá tài sản, tư vấn quản lý, tư vấn tài chính cho đơn 
vị được kiểm toán hoặc đã thực hiện các công việc trên trong nãm trước;

3. Có quan hệ kinh tế,- tài chính với đơn vị được kiểm toán như góp vốn, mua cổ 
phần;

4. Có bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột là thành viên trong Ban lãnh đạo hoặc 
kế toán trưởng của đơn vị được kiểm toán;

5. Đơn vị được kiểm toán có những yêu cầu trái với đạo đức nghề nghiệp hoặc trái 
với yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán hoặc trái với quy định của pháp luật.

Điều 19. Những hành vi nghiêm cấm đối với kiểm toán viên hành nghề

1. Mua bất kỳ loại cổ phiếu nào, không phân biệt sô' lượng là bao nhiêu của đơn vị 
được kiểm toán.

2. Mua trái phiếu hoặc các tài sản khác của đơn vị được kiểm toán.
3. Nhận bất kỳ một khoản tiền hoặc lợi ích vật chất nào từ đơn vị được kiểm toán 

ngoài khoản phí dịch vụ và chi phí đã thỏa thuận trong hợp đổng, hoặc lợi dụng vị trí kiểm 
toán viên của mình dể thu các lợi ích khác từ đơn vị được kiểm toán.

4. Cho thuê, cho mượn hoặc cho các bên khác sử dụng tên và chứng chỉ kiểm toán 
viên của mình để thực hiện các hoạt động nghề nghiệp.

5. Làm việc cho từ hai doanh nghiệp kiểm toán trở lên trong cùng một thời gian.
6. Tiết lộ thông tin về dơn vị được kiểm toán mà mình biết được trong khi hành nghề, 

trừ trường hợp đơn vị dược kiểm toán dồng ý hoặc pháp luật có quy định khác.
7. Thực hiện các hành vi khác mà pháp luật về kiểm toán nghiêm cấm.

CHƯƠNG III

DOANH NGHIỆP KlỂM toán

Điều 20. Doanh nghiệp kiểm toán

1. Doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật 
theo các hình thức: Công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp theo Luật 
Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
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2. Việc thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán phải 
tuân theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và theo quy định của Nghị định này.

3. Doanh nghiệp nhà nước kiểm toán, cõng ty cổ phần kiểm toán và công ty trách 
nhiệm hữu hạn dã thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp từ 
trước ngày Nghị định này có hiệu lực được phép chuyển đổi theo một trong ba hình thức 
doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn 3 năm kể từ ngày Nghị dịnh 
này có hiệu lực.

4. Khi thay đổi tên gọi, thay đổi trụ sở, lĩnh vực hành nghề, danh sách kiểm toán 
viên, thì chậm nhâì là 10 ngày sau khi thực hiện việc thay đổi, doanh nghiệp kiểm toán 
phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính.

Điều 21. Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán

1. Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp kiểm 
toán, hoạt động theo sự uỷ quyền của doanh nghiệp kiểm toán, phù hợp với lĩnh vực hành 
nghề ghi trong Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp kiểm toán.

2. Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động theo quy định cùa 
pháp luật về thành lập chi nhánh và người dứng đầu chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán 
phải là kiểm toán viên hành nghề có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Nghị định 
này.

3. Doanh nghiệp kiểm toán phải chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh kiểm 
toán do mình thành lập ra.

Điều 22. Các loại dịch vụ cung cấp:

1. Doanh nghiệp kiểm toán được đãng ký thực hiện các dịch vụ kiểm toán sau:

a) Kiểm toán báo cáo tài chính;

b) Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế;

c) Kiểm toán hoạt động;

d) Kiểm toán tuân thủ;

đ) Kiểm toán nội bộ;

e) Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (kể cả báo cáo tài chính hàng 
nãm);

g) Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án;

h) Kiểm toán thông tin tài chính;

i) Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước.
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2. Doanh nghiệp kiểm toán được đãng ký thực hiện các dịch vụ khác sau:

a) Tư vấn tài chính;

b) Tư vấn thuế;

c) Tư vấn nguồn nhân lực;

d) Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin;

đ) Tư vấn quản lý;

e) Dịch vụ kế toán;

g) Dịch vụ định giá tài sản;

h) Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán;

i) Các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật;

k) Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính.

3. Doanh nghiệp kiểm toán không được đãng ký kinh doanh và kinh doanh các 
ngành, nghề không liên quan với các dịch vụ quy định tại khoản 1, 2 Điều này.

Điều 23. Điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán

1. Doanh nghiệp kiểm toán chỉ được thành lập khi có ít nhất 3 kiểm toán viên có 
Chứng chỉ hành nghề kiểm toán, trong đó ít nhất có một trong những người quản lý doanh 
nghiệp kiểm toán phải là kiểm toán viên có Chứng chỉ hành nghề.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đãng ký kinh 
doanh, doanh nghiệp kiểm toán phải thông báo với Bộ Tài chính việc thành lập doanh 
nghiệp kiểm toán và danh sách kiểm toán viên đãng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

3. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp kiểm toán phải thường xuyên đảm bảo 
có ít nhất 3 kiểm toán viên hành nghề. Sau 6 tháng liên tục doanh nghiệp kiểm toán không 
đảm bảo điều kiện này thì phải ngừng cung cấp dịch vụ kiểm toán.

Điều 24. Quyền của doanh nghiệp kiểm toán
1. Thực hiện các dịch vụ đã được ghi trong Giấy phép đáu tư hoặc Giấy chứng nhận 

đãng ký kinh doanh; từ chổi thực hiện dịch vụ khi xét thấy không dù điều kiện và năng lực 
hoặc vi phạm nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp.

2. Thuê chuyên gia trong nước và nước ngoài để thực hiện hợp đồng dịch vụ hoặc 
hợp tác kiểm toán với các doanh nghiệp kiểm toán khác theo quy đinh cùa pháp luật.

3; Thành lập chi nhánh theo quy định tại Điều 21 của Nghị dịnh này, hoặc đặt cơ sở 
hoạt động ở nước ngoài theo quy định cùa pháp luật.

4. Tham gia các tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán; tham gia là thành viên cùa tổ 
chức kiểm toán quốc tế.
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5. Yêu cầu đơn vị được kiểm toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu kế toán và các tài 
liệu, thông tin cần thiết khác có liên quan đến hợp đồng dịch vụ.

6. Kiểm tra, xác nhận các thông tin kinh tế, tài chính có liên quan đến đơn vị được 
kiểm toán ở trong và ngoài đơn vị. Đề nghị các đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giám định 
về mặt chuyên món hoặc làm tư vấn khi cần thiết.

7. Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp.

Điều 25. Nghĩa vụ của doanh nghiệp kiểm toán

1. Hoạt động theo đúng lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Thực hiện đúng những nội dung theo hợp đồng đã ký kết với khách hàng.

3. Bồi thường thiệt hại do lỗi mà kiểm toán viên của mình gây ra cho khách hàng 
trong khi thực hiện dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ liên quan khác.

4. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiểm toán viên hoặc trích lập Quỹ dự 
phòng rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính dể tạo nguồn chi trả bồi thường 
thiệt hại do lỗi của doanh nghiệp gây ra cho khách hàng. Chi phí mua bảo hiểm hoặc trích 
lập Quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của 
Bộ Tài chính.

5. Trong quá trình kiểm toán, nếu phát hiện đơn vị được kiểm toán có hiện tượng vi 
phạm pháp luật về tài chính, kế toán thì doanh nghiệp kiểm toán có nghĩa vụ thông báo với 
đơn vị được kiểm toán hoặc ghi ý kiến nhận xét vào báo cáo kiểm toán.

6. Cung cấp hồ sơ, tài liệu kiểm toán theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Điều 26. Trách nhiệm của doanh nghiệp kiểm toán

1. Trực tiếp quản lý hoạt động nghề nghiệp của kiểm toán viên đãng ký hành nghề 
tại doanh nghiệp. Chịu trách nhiệm dân sự đối với các hoạt động nghề nghiệp do kiểm 
toán viên thực hiện liên quan đến doanh nghiệp kiểm toán.

2. Mọi dịch vụ cung cấp cho khách hàng đểu phải lập hợp đồng dịch vụ hoặc văn bản cam 
kết theo quy định của pháp luật về hợp đồng và theo quy định của chuẩn mực kiểm toán.

3. Thực hiện đầy đủ các diều khoản ghi trong hợp đồng dịch vụ đã ký kết.
4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước khách hàng và người sử dụng kết quả 

kiểm toán và các dịch vụ đã cung cấp.
5. Tự tổ chức kiểm soát chất lượng hoạt động và chịu sự kiểm soát châì lượng hoạt 

động kiểm toán của Bộ Tài chính hoặc của tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán.
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Điều 27. Doanh nghiệp kiểm toán không dược thực hiện kiểm toán trong các 
trường hợp sau:

1. Không thông báo danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán với Bộ Tài 
chính;

2. Đang cung cấp dịch vụ ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán nội 
bộ, định giá tài sản, tư vấn quản lý, tư vấn tài chính hoặc đã thực hiện các dịch vụ trên 
trong năm trước cho khách hàng.

3. Thành viên Ban lãnh đạo của doanh nghiệp kiểm toán có quan hệ kinh tế, tài chính 
với đơn vị được kiểm toán hoặc là bố, mẹ, vợ, chổng, con, anh, chị, em ruột với thành viên 
Ban lãnh dạo hoặc kế toán trưởng của đơn vị dược kiểm toán;

4. Đơn vị được kiểm toán có những yêu cầu trái với đạo đức nghề nghiệp hoặc trái 
với yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán hoặc trái với quy định của pháp luật;

Điều 28. Những hành vi nghiêm cấm đối với doanh nghiệp kiểm toán

1. Thông dồng, móc nối với đơn vị được kiểm toán để làm sai lệch nội dung báo cáo 
tài chính;

2. Mua hoặc nhận biếu tặng bất kỳ loại cổ phiếu nào, không phân biệt số lượng là 
bao nhiêu của đơn vị được kiểm toán;

3. Mua trái phiếu hoặc các tài sản khác của đơn vị được kiểm toán;

4. Gợi ý hoặc nhận thù lao dưới bất kỳ hình thức nào ngoài phí kiểm toán và các 
khoản chi phí ghi trong hợp đồng hoặc lợi dụng vị trí của doanh nghiệp để thu được các lợi 
ích khác;

5. Dùng lợi ích vật chất, quan hệ với bên thứ ba, hối lộ, gây sức ép, mua chuộc đối 
với đơn vị được kiểm toán khi cung cấp dịch vụ hoặc tìm kiêm khách hàng;

6. Chấp nhận thực hiện công việc thu nợ cho đơn vị được kiểm toán;

7. Cho bên khác sử dụng tên doanh nghiệp kiểm toán cùa mình để thực hiện các hoạt 
động nghề nghiệp;

8. Các hoạt động khác trái với quy định cùa pháp luật.

Điểu 29. Báo cáo kiểm toán

1. Công việc kiểm toán độc lập do các kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán 
thực hiện. Khi kết thúc công việc kiểm toán, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán 
phải lập báo cáo kiểm toán, trong đó ghi rõ ý kiến về kết quả kiểm toán.

2. Báo cáo kiểm toán phải độc lâp, khách quan, trung thực, có chữ ký của kiểm toán 
viên hành nghề thực hiện kiểm toán và kiểm toán viên là người dại diện theo pháp luật của 
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doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được uỷ quyền bằng văn bản của người đại diện Iheo 
pháp luật ký lên, đóng dấu. Kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán chịu 
trách nhiệm trước pháp luật, trước đơn vị được kiểm toán về ý kiến kiểm toéín của mình.

3. Một trong hai chữ ký của kiểm toán viên trên báo cáo kiểm toán của tổ chức kiểm 
toán nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam hoặc chưa được thành lập ở 
Việt Nam phải là người Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 30 của Nghị 
định này.

Điền 30. Tổ chức kiểm toán nước ngoài

Tổ chức kiểm toán ở nước ngoài chưa thành lập chi nhánh tại Việt Nam dược thực 
hiện kiểm toán tại Việt Nam trong các trường hợp dưới đây, trừ khi có quy định khác trong 
các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có tham gia ký kết hoặc gia 
nhập:

1. Sau khi kết nạp một doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt dộng theo 
pháp luật Việt Nam làm thành viên thì thực hiện kiểm toán dưới tên của tổ chức nước 
ngoài và tổ chức thành viên.

2. Hợp tác với một doanh nghiệp kiểm toán dược thành lập và hoạt động theo pháp 
luật Việt Nam trong từng cuộc kiểm toán riêng lẻ thì báo cáo kiểm toán phải có chữ ký của 
doanh nghiệp kiểm toán của Việt Nam.

3. Nếu muốn thực hiện độc lập một cuộc kiểm toán ờ Việt Nam và lưu hành báo cáo 
kiểm toán ở Việt Nam thì phải được Bộ Tài chính chấp thuận cho từng cuộc kiểm toán.

Điểu 31. Chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh 
nghiệp kiểm toán

Doanh nghiệp kiểm toán và chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán chấm dứt hoạt động 
trong các trường hợp sau đáy:

1. Tự chấm dứt hoạt động;

2. Bị thu hồi Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh;

3. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Điều 32. Phí dịch vụ kiểm toán và phí dịch vụ khác

1. Doanh nghiệp kiểm toán được thu phí dịch vụ kiểm toán cho dịch vụ mà doanh 
nghiệp cung cấp. Phí dịch vụ kiểm toán do doanh nghiệp kiểm toán và đơn vị được kiểm 
toán thỏa thuận trong hợp đồng kiểm toán theo căn cứ sau đây:

a) Nội dung, khối lượng và tính châĩ công việc được xác định trong hợp đồng kiểm 
toán;
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b) Thời gian và diều kiện làm việc của kiểm toán viên sử dụng dể thực hiện dịch vụ;

c) Trình độ, kinh nghiệm và uy tín của kiểm toán viên, của doanh nghiệp kiểm toán;

d) Trường hợp cơ quan nhà nước quy định mức phí kiểm toán thì căn cứ vào mức phí 
kiểm toán theo quy định đối với từng loại hình dịch vụ kiểm toán.

2. Doanh nghiệp kiếm toán và đơn vị được kiểm toán có thể thỏa thuận áp dụng một 
trong các phương thức tính phí dịch vụ kiểm toán sau đây:

a) Theo giờ làm việc của kiểm toán viên hành nghề và mức phí một giờ;

b) Theo lừng dịch vụ kiếm toán với mức phí trọn gói;

c) Theo từng dịch vụ kiểm toán với mức phí tính theo tỷ lệ phần trăm (%) của giá trị 
hợp đồng, giá trị dự án;

d) Theo hợp đồng kiểm toán nhiều kỳ với mức phí cố định từng kỳ.

3. Căn cứ vào quy định tại khoán 1 và khoản 2 của Điều này, doanh nghiệp kiểm 
toán và khách hàng thỏa thuận mức phí cho các loại dịch vụ khác.

CHƯƠNG IV

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỂ HOẠT ĐỘNG K1EM toán độc lập
Điều 33. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập

1. Xây dựng, chí đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nghề 
nghiệp kiểm toán độc lập ở Việt Nam.

2. Ban hành, phổ biến, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chuẩn mực kiểm toán và các 
hướng dẫn thực hiện chuĩín mực kiểm toán và phương pháp chuyên món nghiệp vụ kiểm 
toán.

3. Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và 
cập nhật kiến thức hàng năm; quy định thể thức thi tuyển và cấp chứng chỉ kiểm toán viên; 
thành lập Hội đồng thi cấp Nhà nước, tổ chức thi tuyển và cấp chứng chí kiểm toán viên.

4. Quân lý thống nhất danh sách kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán đang 
hành nghề kiểm toán độc lập trong cả nước. Định kỳ 2 nãm, Bộ Tài chính thông báo công 
khai danh sách kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán đăng ký hành nghề.

5. Thực hiện kiểm tra tuân (hủ pháp luật về kiểm toán độc lập, chuẩn mực kiểm toán 
và các quy định liên quan trong các doanh nghiệp kiểm toán.

6. Đình chi thi hành và yêu cầu sửa đổi những quy định, quyết định của doanh 
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nghiệp kiểm toán trái với quy định của pháp luật về tổ chức doanh nghiệp kiểm toán và 
hành nghề kiểm toán.

7. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển nghề nghiệp kiểm toán dộc lập.

8. Quản lý hoạt dộng hợp tác quốc tế về kiểm toán.

9. Giải quyết khiếu nại, lố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về kiểm toán độc lập.

Điểu 34. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về kiểm toán độc lập

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán dộc lập.

2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về hoạt động kiểm toán độc lập.

3. Các bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 
nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập và doanh nghiệp kiểm toán trong 
lĩnh vực được phân công phụ trách.

4. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương trong phạm vi, nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập và 
doanh nghiệp kiểm toán tại địa phương.

Điểu 35. Xử lý các bất đồng hoặc tranh chấp

1. Khi có bất đồng hoặc tranh chấp về kết quả kiểm toán liên quan đến hợp đồng 
kiểm toán thì các bên tiến hành thủ tục xử lý bất đồng hoặc tranh chấp theo quy định của 
pháp.

2. Trong quá trình giải quyết tranh chấp về kết quả kiểm toán, cơ quan tài chính có 
trách nhiệm tham gia ý kiến đánh giá về việc chấp hành các nguyên lắc, chuẩn mực kiểm 
toán và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán và 
kiểm toán viên theo yêu cầu của cơ quan pháp luật có liên quan.

Điều 36. Thu hồi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc 
Chứng chỉ kiểm toán viên

1. Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng có quyền đề nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận dăng ký 
kinh doanh dịch vụ kiểm toán hoặc không chấp nhận đăng ký hành nghề kiểm toán khi 
doanh nghiệp kiểm toán vi phạm Điều 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 của Nghị định này.

2. Bộ Tài chính có quyền thu hồi Chứng chỉ kiểm toán viên của kiểm toán viên hành 
nghề vi phạm Điều 17, 18, 19 của Nghị dịnh này.
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CHƯƠNG V

KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 37. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động kiểm toán độc lập thì được khen 
thưởng theo quy định của pháp luật.

Điểu 38. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Nghị định này thì tùy theo tính 
chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 39. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kê' từ ngày dăng Công 
báo, thay thế Nghị định số 07/CP ngày 29 tháng 01 năm 1994 của Chính phủ ban hành 
"Quy chế Kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân". Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu 
trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Điều 40. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tinh, thành phô trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Điều 41. Các quy định trước đày trái với Nghị định này đều bãi bỏ.
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3. LUẬT KẾ TOÁN(*>

Để thông nhất quản lý kế toán, bảo đàm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt 
chẽ, có hiệu quà mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin dầy đủ, trung thực, 
kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quan lý điêu hành của cơ quan 
nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cớ nhân;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã dược 
sửa dổi, bổ sung theo Nghị quyết số5H200HQHỈ0 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc 
hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về kế toán.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm 
kê' toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng áp dụng của Luật này bao gồm:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà 
nước;

b) Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước;

c) Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo pháp 
luật Việt Nam; chi nhánh, vãn phòng dại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại 
Việt Nam;

d) Hợp tác xã;

d) Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác;

('’ Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xa hội chủ nghĩa Việt Nam khóa Xỉ, kỳ họp 'thứ 3 thông qua 

ngày 17 tháng 6 năm 2003.
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e) Người làm kê' toán, người khác có liên quan đến kê' toán.

2. Đối với vãn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, 
hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác, Chính phủ quy định cụ thể nội dung công lác kê' toán 
theo những nguyên tắc cơ bản của Luật này.

Điều 3. Áp dụng điều ước quốc tế

Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc 
gia nhập có quy định về kê' toán khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của 
điều ước quốc tê' đó.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Kê' toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân lích và cung cấp thông tin kinh tế, 
tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động.

2. Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin 
kinh tế, lài chính bằng báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của 
đơn vị kế toán.

3. Kê' toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài 
chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.

4. Nghiệp vụ kinh tế, tài chính là những hoạt động phát sinh cụ thể làm tăng, giảm 
tài sản, nguồn hình thành tài sản của đơn vị kế toán.

5. Đơn vị kế toán là đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d và d khoản 1 Điều 2 
của Luật này có lập báo cáo tài chính.

6. Kỳ kế toán là khoảng thời gian xác định từ thời diểm đơn vị kế toán bắt đầu ghi sổ 
kê' toán đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kê' toán, khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài 
chính.

7. Chứng từ kê' toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài 
chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.

8. Tài liệu kê' toán là chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kê' toán 
quản trị, báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm tra kế toán và tài liệu khác có liên quan đến kế 
toán.

9. Chê' độ kê' toán là những quy định và hướng dẫn về kế toán trong một lĩnh vực 
hoặc một sô' công việc cụ thể do cơ quan quản lý nhà nước về kê' toán hoặc tổ chức được 
cơ quan quản lý nhà nước về kế toán uỷ quyền ban hành.

10. Kiểm tra kế toán là xem xét, đánh giá việc tuân thủ pháp luật về kê' toán, sự trung 
thực, chính xác của thông tin, số liệu kế toán.
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11. Hành nghề kế toán là hoạt động cung cấp dịch vụ kê' toán của doanh nghiệp hoặc 
cá nhân có dủ tiêu chuẩn, diều kiện thực hiện dịch vụ kế toán.

12. Hình thức kế toán là các mẫu sổ kế toán, trình tự, phương pháp ghi sổ và mối liên 
quan giữa các sổ kê' toán.

13. Phương pháp kế toán là cách thức và thủ tục cụ thể để thực hiện từng nội dung 
công việc kê' toán.

Điều 5. Nhiệm vụ kế toán

1. Thu thập, xử lý thõng tin, sô' liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kẽ' 
toán, theo chuẩn mực và chê' độ kê' toán.

2. Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán 
nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngãn 
ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kê' toán.

3. Phàn tích thông tin, sô' liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu 
cầu quản trị và quyết dịnh kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

4. Cung cấp thông tin, sỏ' liệu kê' toán theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Yêu cầu kế toán

1. Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ kê' toán, sổ kế 
toán và báo cáo tài chính.

2. Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin, sô' liệu kê' toán.

3. Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, sô' liệu kê' toán.

4. Phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ 
kinh tế, tài chính.

5. Thông tin, sô' liệu kế toán phải được phản ánh liên lục từ khi phát sinh đến khi kết 
thúc hoạt động kinh tế, tài chính, từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động của dơn vị 
kê' toán; số liệu kế toán phản ánh kỳ này phải kế tiếp theo sô' liệu kế toán của kỳ trước.

6. Phân loại, sắp xếp thông tin, sô' liệu kê' toán theo trình lự, có hệ thống và có thể so 
sánh được.

Điều 7. Nguyên tắc kê'toán

1. Giá trị của tài sản được tính theo giá gốc, bao gồm chi phí mua, bốc xếp, vân 
chuyển, lắp ráp, chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác đến khi đưa tài sán vào 
trạng thái sẩn sàng sử dụng. Đơn vị kê' toán không được lự điều chính lại giá trị tài sản đã 
ghi sổ kế toán, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
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2. Các quy định và phương pháp kế toán đã chọn phải được áp dụng nhất quán trong 
kỳ kê' toán năm; trường hợp có sự thay đổi về các quy định và phương pháp kê' toán đã 
chọn thì đơn vị kê' toán phải giải trình trong báo cáo tài chính.

3. Đơn vị kê' toán phải thu thập, phản ánh khách quan, đầy đủ, đúng thực tế và đúng 
kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

4. Thông tin, sô' liệu trong báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được cõng 
khai theo quy định tại Điều 32 của Luật này.

5. Đơn vị kê' toán phải sử dụng phương pháp đánh giá tài sản và phân bổ các khoản 
thu, chi một cách thận trọng, không được làm sai lệch kết quả hoạt động kinh tế, tài chính 
của đơn vị kê' toán.

6. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà 
nước ngoài việc thực hiện quy dịnh tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này còn phải thực 
hiện kê' toán theo mục lục ngân sách nhà nước.

Điều 8. Chuẩn mực kế toán

1. Chuẩn mực kế toán gồm những nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản để ghi 
sổ kê' toán và lập báo cáo tài chính.

2. Bộ Tài chính quy định chuẩn mực kế toán trên cơ sở chuẩn mực quốc tê' về kê' toán 
và theo quy định của Luật này.

Điểu 9. Đối tượng kê'toán
1. Đối tượng kê' toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước, hành chính, sự 

nghiệp; hoạt động của đơn vị, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước gồm:

a) Tiền, vật tư và tài sản cô' định;

b) Nguồn kinh phí, quỹ;
c) Các khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị kế toán;

d) Thu, chi và xử lý chênh lệch thu, chi hoạt động;
đ) Thu, chi và kết dư ngân sách nhà nước;
e) Đầu tư tài chính, tín dụng nhà nước;
g) Nợ và xử lý nợ của Nhà nước;

h) Tài sản quốc gia;
i) Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị kê' toán.

2. Đối tượng kê' toán thuộc hoạt động cùa đơn vị, tổ chức không sử dụng kinh phí 
ngân sách nhà nước gồm các tài sản, nguồn hình thành tài sản theo quy định tại các điểm 
a, b, c, d và i khoản 1 Điều này.
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3. Đối lượng kê' loán Ihuộc hoạt động kinh doanh gồm:

a) Tài sán cố định, lài sản lưu động;

b) Nợ phải trá và vốn chủ sở hữu;

c) Các khoán doanh thu, chi phí kinh doanh, chi phí khác và thu nhập;

d) Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước;

đ) Kết quả và phân chia kết quả hoạt động kinh doanh;

e) Các lài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán.

4. Đối tượng kế toán thuộc hoạt động ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, chứng khoán, 
đầu lư lài chính, ngoài quy định tại khoản 3 Điều này còn có:

a) Các khoản đầu tư tài chính, tín dụng;

b) Các khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị kê' toán;

c) Các khoản cam kết, bảo lãnh, các giấy tờ có giá.

Điều 10. Kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết

1. Kê' toán ở đơn vị kê' toán gồm kê' toán tài chính và kê' toán quản trị.

2. Khi thực hiện công việc kê' toán lài chính và kê' toán quản trị, đơn vị kê' toán phải 
thực hiện kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết như sau:

a) Kê' toán tổng hợp phải thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin tổng quát về 
hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị. Kế toán tổng hợp sử dụng dơn vị tiền tệ để phản 
ánh tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản, tình hình và kết quả hoạt động kinh tế, tài 
chính của đơn vị kế toán;

b) Kê' toán chi tiết phải thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin chi tiết bằng 
đơn vị tiền tệ, đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động theo lừng đối lượng kê' toán cụ 
thể trong đơn vị kế toán. Kê' toán chi tiết minh họa cho kế toán tổng hợp. Sô' liệu kê' loán 
chi tiết phải khớp đúng với sô' liệu kế toán tổng hợp trong một kỳ kế toán.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị phù hợp với từng lĩnh vực hoạt 
động.

Điều 11. Đơn vị tính sử dụng trong kê' toán

Đơn vị tính sử dụng trong kê' toán gồm:

1. Đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “d”, ký hiệu quốc lê' là 
“VND”). Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh là ngoại lệ, phải ghi iheo 
nguyên tệ và đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế hoặc quy đổi iheo tý giá hối đoái 
do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bó' tại thời diểm phát sinh, trừ trường hợp pháp 
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luật có quy định khác; đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam thì 
phái quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam.

Đơn vị kê' toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ thì được chọn một loại ngoại tệ do Bộ 
Tài chính quy định làm đơn vị tiền tệ để kế toán, nhưng khi lập báo cáo tài chính sử dụng 
lại Việt Narri phái quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam công bố lại thời điểm khóa sổ lập báo cáo tài chính, trừ trường hợp pháp luật có 
quy định khác.

2. Đơn vị hiện vật và dơn vị thời gian lao động là đơn vị đo lường chính thức của 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trường hợp có sừ dụng dơn vị do lường khác thì phải 
quy đổi ra đơn vị đo lường chính thức của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điểu 12. Chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán

1. Chữ viết sử dụng Irong kế toán là tiếng Việt. Trường hợp phải sử dụng tiếng nước 
ngoài trên chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo lài chính ở Việt Nam thì phái sử dụng 
đổng thời tiếng Việt và liếng nước ngoài.

2. Chữ số sử dụng trong kế toán là chữ sô' ả—Rập: 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số 
hàng nghìn, triệu, tý, nghìn tý, triệu tý, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); khi còn ghi chữ sò' sau 
chữ sô' hàng đơn vị phải đật dấu phẩy (,) sau chữ sô' hàng đơn vị.

Điểu 13. Kỳ kế toán

1. Kỳ kê' toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kê' toán quý, kỳ kê' toán tháng và được quy 
dịnh như sau:

a) Kỳ kê' toán năm là mười hai iháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 
tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù riêng về tổ chức, hoạt động được chọn 
kỳ kê' toán năm là mười hai tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ dầu ngày 01 tháng 
đầu quý này đến hết ngày cuối cùng cùa tháng cuối quý trước năm sau và thông báo cho 
cơ quan tài chính biết;

b) Kỳ kê' toán quý là ba tháng, tính từ dầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối 
cùng của tháng cuối quý;

c) Kỳ kê' toán tháng là một tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng cùa 
tháng.

2. Kỳ kế tOiín của đơn vị kê' toán mới được ihành lập được quy định như sau:

a) Kỳ kê' toán đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập tính từ ngày được cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến hết ngày cuối cùng của kỳ kê' toán năm, kỳ kế 
toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này;
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b) Kỳ kế toán đầu tiên của đơn vị kế toán khác tính từ ngày có hiệu lực ghi trên 
quyết định thành lập đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kê' 
toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Đơn vị kế toán khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, 
giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc phá sản thì kỳ kế toán cuối cùng tính từ đầu ngày kỳ kế 
toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này đến hết 
ngày trước ngày ghi trên quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức 
sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc phá sản đơn vị kế toán có hiệu lực.

4. Trường hợp kỳ kế toán nãm dầu tiên hoặc kỳ kế toán nãm cuối cùng có thời gian 
ngắn hơn chín mươi ngày thì dược phép cộng (+) với kỳ kê' toán năm tiếp theo hoặc cộng 
(+) với kỳ kế toán nãm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế loan năm đầu 
tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng.

Điều 14. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy 
xóa tài liệu kế toán.

2. Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế 
toán sai sự thật.

3. Để ngoài sổ kê' toán tài sản cua đơn vị kè toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kê 
toán.

4. Huỷ bỏ hoặc cô' ý làm hư hỏng tài liệu kê' toán trước thời hạn lưu trữ quy định tại 
Điều 40 của Luật này.

5. Ban hành, công bô' chuẩn mực kế toán, chê' độ kê' toán không đúng thẩm quyền.

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn de dọa, trù dập người làm kê' toán trong việc thực 
hiện công việc kê' toán.

7. Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế tG.'.n kiêm làin kê' toán, thù 
kho, thủ quỹ hoặc mua, bán tài sản, trừ doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanii cá thế.

8. Bó' trí người làm kế toán, người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện 
theo quy định tại Điều 50 và Điều 53 của Luật này.

9. Các hành vi khác về kê' toán mà pháp luật nghiêm cấm.

Điều 15. Giá trị của tài liệu, số liệu kê' toán

1. Tài l êu, số liệu kế toán có giá trị pháp lý về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị 
kê toán và được sử dụng để công bô công khai theo quy định của pháp luật.
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2. Tài liệu, số liệu kế toán là cơ sở để xây dựng và xét duyệt kế hoạch, dự toán, quyết 
toán, xem xét, xử lý vi phạm pháp luật.

Điểu 16. Trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin, tài liệu kế toán

1. Đơn vị kế toán có trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ tài liệu kế 
toán.

2. Đơn vị kê toán có trách nhiệm cung câ'p thông tin, tài liệu kế toán kịp thời, đầy đủ, 
trung thực, minh bạch cho tố chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II

NỘI DUNG CÓNG TÁC KẾ TOÁN

MỤC ỉ. CHỨNG Từ KẾ TOÁN

Điều 17. Nội dung chứng từ kế toán

1. Chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và số hiệu của chứng từ kế toán;

b) Ngày, tháng, nãm lập chứng từ kế toán;

c) Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán;

d) Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;

đ) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

e) Số lượng, dơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số 
tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng sô' và bằng chữ;

g) Chữ ký, họ và tên cùa người lập, người duyệt và những người có liên quan đêh 
chứng từ kê' toán.

2. Ngoài những nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy định tại khoản 1 Điều này, 
chứng từ kê' toán có thể có thêm những nội dung khác theo từng loại chứng từ.

Điều 18. Chứng từ điện tử

1. Chứng từ điện tử được coi là chứng từ kế toán khi có các nội dung quy định tại 
Điều 17 của Luật này và được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử, được mã hóa mà không 
bị thay đổi trong quá trình truyền qua mạng máy tính hoặc trên vật mang tin như băng từ, 
đĩa từ, các loại thẻ thanh toán.

2. Chính phủ quy định chi tiết về chứng từ điện tử.
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Điều 19. Lập chứng từ kế toán

1. Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của đơn vị kế 
toán đều phải lập chứng lừ kế toán. Chứng từ kê' toán chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp 
vụ kinh tế, tài chính.

2. Chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác theo nội dung 
quy định trên mẫu. Trong trường hợp chứng từ kê' toán chưa có quy định mẫu thì dơn vị kê' 
toán được tự lập chứng từ kê' toán nhưng phải có đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 17 
của Luật này.

3. Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kê' toán không được viết tắt, 
không được tẩy xóa, sửa chữa; khi viết phải dùng bút mực, sô' và chữ viết phải liên tục, 
không ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo; chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa đều không có 
giá trị thanh toán và ghi sổ kê' toán. Khi viết sai vào mẫu chứng từ kê' toán thì phải huỷ bỏ 
bằng cách gạch chéo vào chứng từ viết sai.

4. Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên quy định. Trường hợp phái lập nhiều 
liên chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính thì nội dung các liên phải 
giống nhau. Chứng từ kê' toán do đơn vị kế toán quy dịnh tại các điểm a, b, c và d khoản 
1 Điều 2 của Luật này lập để giao dịch với tổ chức, cá nhân bên ngoài đơn vị kê' toán thì 
liên gửi cho bên ngoài phải có dấu của đơn vị kê' toán.

5. Người lập, người ký duyệt và những người khác ký tên trên chứng từ kê' toán phải 
chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ kê' toán.

6. Chứng từ kê' toán được lập dưới dạng chứng từ điện lử phái tuân theo quy dịnh tại 
Điều 18 của Luật này và khoản 1, khoản 2 Điều này. Chứng từ điện tử phải dược in ra giấy 
và lưu trữ theo quy định tại Điều 40 của Luật này.

Điều 20. Ký chứng từ kê'toán

1. Chứng lừ kế toán phải có đủ chữ ký. Chữ ký trên chứng lừ kê' toán phải được ký 
bằng bút mực. Không được ký chứng từ kê' toán bằng mực dỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc 
sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất.

2. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được uỷ 
quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách 
nhiệm của người ký.

3. Chứng từ kế toán chi tiền phải do người có thẩm quyền ký duyệt chi và kê' toán 
trưởng hoặc người dược uỷ quyền ký trước khi thực hiện. Chữ ký trên chứng từ kế toán 
dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.

4. Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.
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Điều 21. Hóa đơn bán hàng

1. Tổ chức, cá nhân khi bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn bán 
hàng giao cho khách hàng. Trường hợp bán lẻ hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ dưới mức 
tiền quy định mà người mua hàng không yêu cầu thì không phải lập hóa đơn bán hàng. 
Chính phủ quy định cụ thể các trường hợp bán hàng và mức tiền bán hàng không phải lập 
hóa đơn bán hàng.

2. Tổ chức, cá nhân khi mua hàng hóa hoặc được cung cấp dịch vụ có quyền yêu cầu 
người bán hàng, người cung cấp dịch vụ lập, giao hóa đơn bán hàng cho mình.

3. Hóa đơn bán hàng được thể hiện bằng các hình thức sau đây:

a) Hóa đơn theo mẫu in sẵn;

b) Hóa đơn in từ máy;

c) Hóa đơn điện tử;

d) Tem, vé, thẻ in sẵn giá thanh toán.

4. Bộ Tài chính quy định mẫu hóa đơn, tổ chức in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán 
hàng. Trường hợp tổ chức hoặc cá nhân tự in hóa đơn bán hàng thì phái được cơ quan tài 
chính có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.

5. Tổ chức, cá nhân khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ nếu không lập, không 
giao hóa đơn bán hàng hoặc lập hóa đơn bán hàng không đúng quy định tại Điêu 19 và 
Điều 20 của Luật này và các khoán 1, 2, 3 và 4 Điều này thì bị xử lý theo quy định cùa 

pháp luật.

Điểu 22. Quản lý, sử dụng chứng từ kế toán

1 .Thông tin, sô liệu trên chứng từ kè toán là căn cứ đẽ ghi sô kê toán.

2. Chứng từ kế toán phải dược sắp xếp theo nội dung kinh tế, theo trình tự thời gian 
và bảo quản an toàn theo quy định của pháp luật.

3. Chỉ cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có quyền tạm giữ, tịch thu hoặc niêm 
phong chứng từ kê toán. Trường hợp tạm giữ hoặc tịch thu thì cơ quan nhà nước có thâm 
quyền phải sao chụp chứng từ bị tạm giữ, bị tịch thu và ký xác nhận trên chứng từ sao 
chụp; đồng thời lập biên bản ghi rõ lý do, sô' lượng từng loại chứng từ kế toán bị tạm giữ 
hoặc bị tịch thu và ký tên, đóng dấu.

4. Cơ quan có thẩm quyền niêm phong chứng từ kế toán phải lập biên bản, ghi rõ lý 
do, sô lượng từng loại chứng từ kế toán bị niêm phong và ký tên, đóng dấu.
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MỤC 2. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ sổ KẾ TOÁN

Điều 23. Tài khoản kế toán và hệ thống lài khoản kế toán

1. Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài 
chính theo nội dung kinh tế.

2. Hệ thống tài khoản kế toán gồm các tài khoản kê' toán cần sử dụng. Mỗi đơn vị kế 
toán phải sử dụng một hệ thống tài khoản kê' toán.

3. Bô Tài chính quy định cụ thể về lài khoản kê' toán và hệ thống tài khoản kê' toán.

Điểu 24. Lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản kế toán

1. Đơn vị kê' toán phải cãn cứ vào hệ thống tài khoán kế toán do Bộ Tài chinh quy 
dịnh để chọn hệ thống tài khoản kê' toán áp dựng ở đơn vị.

2. Đơn vị kế toán được chi tiết các tài khoản kế toán dã chọn phục vụ yêu cầu quản 
lý của đơn vị.

Điều 2 5. Sổ kế toán và hệ thống sổ kê' toán

1. Sổ kê' toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, lài 
chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kê' toán.

2. Sổ kê' toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập so; ngày, 
tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kê' toán trưởng và người đại diện theo pháp 
luật cùa đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai.

3. Sổ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Ngày, tháng ghi sổ;

b) Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm cãn cứ ghi sổ;

c) Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

d) Sô' tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các lài khoản kê' toán;

đ) Sô' dư đầu kỳ, sô' tiền phát sinh trong kỳ, sô' dư cuối kỳ.

4. Sổ kê' tọán gôm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

5. Bộ Tài chính quy định cụ thể về hình thức kê' toán, hệ thống sổ kê' toán và sổ kê 
toán.

Điều 26. Lựa chọn áp dụng hệ thống sổ kế toán

1. Mỗi đơn vị kế toán chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kê' toán năm.
2. Đơn vị kế toán phải căn cứ vào hệ thống sổ kế toán do Bộ Tài chính quy định đế 

chọn một hệ thống sổ kê' toán áp dụng ở đơn vị.
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3. Đơn vị kế toán được cụ thể hoá các sổ kế toán đã chọn để phục vụ yêu cầu kê' toán 
của đơn vị.

Điều 27. Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán

1. Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm; đối với đơn vị kê' toán mới thành lập, 
sổ kê' toán phải mở từ ngày thành lập.

2. Đơn vị kê' toán phải căn cứ vào chứng từ kê' toán để ghi sổ kê' toán.

3. Sổ kê' toán phải ghi kịp thời, rõ ràng, đầy đủ theo các nội dung của sổ. Thông tin, 
sô' liệu ghi vào sổ kê' toán phải chính xác, trung thực, đúng với chứng từ kế toán.

4. Việc ghi sổ kê' toán phải theo trình tự thời gian phát sinh cùa nghiệp vụ kinh tế, tài 
chính. Thông tin, sô' liệu ghi trên sổ kế toán của nãm sau phải kế tiếp thông tin, sô' liêu ghi 
trên sổ kê' toán của nãm trước liền kề. sổ kế toán phải ghi liên tục từ khi mở sổ đến khi 
khóa sổ.

5. Thông tin, sô' liệu trên sổ kế toán phải được ghi bằng bút mực; không ghi xen thêm 
vào phía trên hoặc phía dưới; không ghi chồng lên nhau; không ghi cách dòng; trường hợp 
ghi không hết trang sổ phải gạch chéo phần không ghi; khi ghi hết trang phải cộng sô' liệu 
tổng cộng của trang và chuyển số liệu tổng cộng sang trang kế tiếp.

6. Đơn vị kê' toán phải khóa sổ kế toán vào cuối kỳ kế toán trước khi lập báo cáo tài 
chính và các trường hợp khóa sổ kế toán khác theo quy định của pháp luật.

7. Đơn vị kế toán được ghi sổ kế toán bằng tay hoặc ghi sổ kê' toán bằng máy vi tính. 
Trường hợp ghi sổ kê' toán bằng máy vi tính thì phải thực hiện các quy định về sổ kế toán 
tại Điều 25, Điều 26 của Luật này và các khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều này. Sau khi khóa sổ 
kê' toán trên máy vi tính phải in sổ kế toán ra giấy và đóng thành quyển riêng cho từng kỳ 
kế toán năm.

Điều 28. Sửa chữa sổ kê'toán
1. Khi phát hiện sổ kế toán ghi bằng tay có sai sót thì không được tẩy xóa làm mất 

dấu vết thông tin, sô liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau:
a) Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi sô' hoặc chữ 

đúng ở phía trên và phải có chữ ký cùa kế toán trường bên cạnh;
b) Ghi sô' âm bằng cách ghi lại sô' sai bằng mực đỏ hoặc ghi lại sô' sai trong dấu 

ngoặc đơn, sau đó ghi lại sô' đúng và phải có chữ ký của kê' toán trưởng bên cạnh;
c) Ghi bổ sung bằng cách lập “chứng từ ghi sổ bổ sung” và ghi thêm sô' chênh lệch 

thiếu cho đủ.
2. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được 

nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kê' toán của năm đó.
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3. Trường họp phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi báo cáo tài chính năm dã nộp 
cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của nãm dã phát 
hiện sai sót và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót.

4. Sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng máy vi tính:

a) Trường hợp phát hiện sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của nãm đó trên 
máy vi tính:

b) Trường hợp phát hiện sai sót sau khi báo ẹáo tài chính nãm đã nộp cho cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của nãm đã phát hiện 
sai sót trên máy vi tính và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót;

c) Sửa chữa sổ kê' toán trong trường hợp ghi sổ bằng máy vi tính được thực hiện theo 
phương pháp quy định lại điểm b hoặc điểm c khoán 1 Điều này.

MỤC 3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Điều 29. Báo cáo tài chính

1. Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán và chê' độ kê' toán dùng để tổng 
hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị kê' toán.

2. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nưốc, 
cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và 
đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước gồm:

a) Bảng cân đối tài khoản;

b) Báo cáo thu, chi;

c) Bản thuyết minh báo cáo tài chính;

d) Các báo cáo khác theo quy định của pháp luật.

3. Báo cáo tài chính của dơn vị kê' toán thuộc hoạt động kinh doanh gồm:

a) Bảng cân đối kế toán;

b) Báo cáo kết quả hoạt dộng kinh doanh;

c) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

d) Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

4. Bộ Tài chính quy định cụ thể về báo cáo tài chính cho từng lĩnh vực hoạt động.

Điều 30. Lập báo cáo tài chính
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1. Đơn vị kế toán phải lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán năm; trường hợp 
pháp luật có quy định lập báo cáo tài chính theo kỳ kê' toán khác thì đơn vị kế toán phái 
lập theo kỳ kê' toán đó.

2. Việc lập báo cáo tài chính phải căn cứ vào sô' liệu sau khi khóa sổ kê' toán. Đơn vị 
kê' toán cấp trên phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất dựa 
trên báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trong cùng đơn vị kê' toán cấp trên.

3. Báo cáo tài chính phải được lập dứng nội dung, phương pháp và trình bày nhâì 
quán giữa các kỳ kê' toán; trường hợp báo cáo tài chính trình bày khác nhau giữa các kỳ kê' 
toán thì phái thuyết minh rõ lý do.

4. Báo cáo lài chính phái dược người lập, kê' toán trường và người đại diện theo pháp 
luật của đơn vị kê' toán ký. Người ký báo cáo tài chính phải chịu trách nhiệm về nội dung 
của báo cáo.

Điểu 31. Thời hạn nộp báo cáo tài chính

1. Báo cáo lài chính nãm của đơn vị kê toán phải được nộp cho cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền trong thời hạn chín mươi ngày, kế lừ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy 
định của pháp luật; đối với báo cáo quyết toán ngân sách thì thời hạn nộp báo cáo được 
thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Chính phủ quy định cụ thể thời hạn nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán 
ngân sách cho từng lĩnh vực hoạt động và từng cấp quản lý.

Điều 32. Nội dung cóng khai báo cáo tài chính

1. Nội dung cóng khai báo cáo lài chính của đơn vị kê toán thuộc hoạt động thu, chi 
ngân sách nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí 
ngàn sách nhà nước và đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà 
nước gồm:

a) Đơn vị kê' toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước công khai quyết toán 
thu, chi ngân sách nhà nước nãm;

b) Đơn vị kê' toán là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh 
phí ngàn sách nhà nước cóng khai quyêl toán thu, chi ngân sách nhà nước năm và các 
khoán thu, chi tài chính khác;

c) Đơn vị kế toán là đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà 
nước công khai quyết toán thu, chi tài chính năm;

d) Đơn vị kê' toán có sử dụng các khoán đóng góp của nhàn dân cõng khai mục đích 
huy động và sử dụng các khoán đóng góp, đối tượng dóng góp, mức huy động, kết quả sử 
dụng và quyết toán thu, chi từng khoản đóng góp.

453

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



2. Nội dung công khai báo cáo tài chính của dơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh 
doanh gồm:

a) Tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;

b) Kết quả hoạt động kinh doanh;

c) Trích lập và sử dụng các quỹ;

d) Thu nhập của người lao động.
3. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán đã được kiểm toán khi công khai phải kèm 

theo kết luận của tổ chức kiểm toán.

Điều 33. Hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính
1. Việc công khai báo cáo tài chính được thực hiện theo các hình thức:

a) Phát hành ấn phẩm;

b) Thông báo bằng văn bản;

c) Niêm yết;
d) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
2. Đơn vị kê' toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước phải công khai báo cáo tài 

chính nãm trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền duyệt.

3. Đơn vị kê' toán là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh 
phí ngân sách nhà nước và đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách 
nhà nước, đơn vị kế toán có sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân phải công khai báo 
cáo tài chính nãm trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền duyệt.

4. Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải công khai báo cáo tài chính năm trong 
thời hạn một trăm hai mươi ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Điều 34. Kiểm toán báo cáo tài chính
1. Báo cáo tài chính nãm của đơn vị kế toán mà pháp luật quy định phải kiểm toán 

thì phải được kiểm toán trước khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước khi 
công khai.

2. Đơn vị kế toán khi được kiểm toán phải tuân thủ dầy đủ các quy định của pháp 
luật về kiểm toán.

3. Báo cáo tài chính đã dược kiểm toán khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy 
định tại Điều 31 của Luật này phải có báo cáo kiểm toán đính kèm.

MỤC 4. KIỂM TRA KẾ TOÁN

Điều 35. Kiểm tra kế toán
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Đơn vị kê' toán phải chịu sự kiểm tra kế toán của cơ quan có thẩm quyền và không 
quá một lần kiểm tra cùng một nội dung trong một năm. Việc kiểm tra kế toán chi được 
thực hiện khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điểu 36. Nội dung kiểm tra kế toán

1. Nội dung kiểm tra kế toán gồm:

a) Kiểm tra việc thực hiện các nội dung công tác kế toán;

b) Kiểm tra việc lổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán;

c) Kiểm tra việc tổ chức quản lý và hoạt động nghề nghiệp kế toán;

d) Kiểm tra việc chấp hành các quy định khác của pháp luật về kế toán.

2. Nội dung kiểm tra kê' toán phải được xác định trong quyết dịnh kiểm tra.

Điều 37. Quyển và trách nhiệm của đoàn kiểm tra kê' toán

1. Khi kiểm tra kê' toán, doàn kiểm tra kế toán phải xuất trình quyết định kiểm tra kê' 
toán. Đoàn kiểm tra kê' toán có quyền yêu cầu đơn vị kế toán dược kiểm tra cung cấp tài liệu 
kế toán có liên quan đến nội dung kiểm tra kê' toán và giái trình khi cần thiết.

2. Khi kết thúc kiểm tra kê' toán, đoàn kiểm tra kế toán phái lập biên bản kiểm tra kê' 
toán và giao cho dơn vị kế toán dược kiểm tra một bản; nếu phát hiện có vi phạm pháp luật 
về kê' toán thì xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyến hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Trưởng đoàn kiểm tra kê' toán phải chịu trách nhiệm về các kết luận kiểm tra.

4. Đoàn kiểm tra kế toán phải tuân thù trình tự, nội dung, phạm vi và thời gian kiểm 
tra, không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường và không được sách nhiễu đơn 
vị kê' toán được kiểm tra.

Điểu 38. Trách nhiệm và quyền của đơn vị kê' toán được kiểm tra kế toán

1. Đơn vị kê' toán dược kiểm tra kế toán có trách nhiệm:

a) Cung cà'p cho doàn kiểm tra kế toán tài liệu kế toán có liên quan đến nội dung 
kiểm tra và giâi trình các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra;

b) Thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra kế toán.

2. Đơn vị kê' toán được kiểm tra kê' toán có quyền:

a) Từ chối kiểm tra nếu thấy việc kiểm tra không đúng thẩm quyền hoặc nội dung 
kiểm tra trái với quy định tại Điều 36 của Luật này;

b) Khiếu nại về kết luận của đoàn kiểm tra kế toán với cơ quan có thẩm quyền quyết 
định kiểm tra kê' toán; trường hợp không đồng ý với kết luận cùa cơ quan có thẩm quyền quyết 
định kiểm tra kê' toán thì thực hiện theo quy định của pháp luật.
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MỤC 5. K1ẺM KÊ TÀI SẢN, BẢO QUÁN, Lưu TRỮ TÀI LIỆU KẾ TOÁN

Điểu 39. Kiểm kê tài sản

1. Kiểm kê lài sản là việc cân, đong, đo, đếm số lượng; xác nhận và đánh giá chất 
lượng, giá trị của tài sản, nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu 
với số liệu trong sổ kế toán.

'2. Đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản trong các trường hợp sau:

a) Cuối kỳ kế toán năm, trước khi lập báo cáo tài chính;

b) Chia, tách, hợp nhâì, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản họặc bán, 
khoán, cho thuê doanh nghiệp;

c) Chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp;

d) Xảy ra hỏa hoạn, lũ lụt và các thiệt hại bất thường khác;

đ) Đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
3. Sau khi kiểm kê lài sản, dơn vị kế toán phải lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm ké. 

Trường hợp có chênh lệch giữa số liệu thực tế kiểm kê với số liệu ghi trên sổ kê' toán, đơn 
vị kế toán phải xác định nguyên nhân và phải phản ánh sô' chênh lệch và kết quả xử lý vào 
sổ kê' toán trước khi lập báo cáo tài chính.

4. Việc kiểm kê phải phản ánh đúng thực tê' tài sản, nguồn hình thành tài sản. Người 
lập và ký báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm kê.

Điều 40. Bảo quản, lưu trữ lài liệu kê' toán

1. Tài liệu kê' toán phải dược đơn vị kê' toán bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình 
sử dụng và lưu trữ.

2. Tài liệu kê' toán lưu trữ phải là bản chính. Trường hợp tài liệu kê' toán bị tạm giữ, 
bị tịch thu thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp có xác nhận; nếu bị mất hoặc bị huy 
hoại thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp hoặc xác nhận.

3. Tài liệu kê' toán phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày kết 
thúc kỳ kê' toán năm hoặc kết thúc công việc kê' toán.

4. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán chịu trách nhiệm tổ chức bảo 
quán, lưu trữ tài liệu kê' toán.

5. Tài liệu kê' toán phải được lưu trữ theo thời hạn sau đây:

a) Tối thiểu năm năm đối với tài liệu kê' toán dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị 
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kế toán, gồm cả chứng từ kê' toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo 
tài chính;

b) Tối thiểu mười năm đối với chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và 
lập báo cáo tài chính, sổ kê' toán và báo cáo tài chính nãm, trừ trường hợp pháp luật có quy 
định khác;

c) Lưu trữ vĩnh viễn đối với tài liệu kê' toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về 
kinh tế, an ninh, quốc phòng.

6. Chính phủ quy định cụ thể từng loại tài liệu kế toán phải lưu trữ, thời hạn lưu trữ, 
thời điểm tính thời hạn lưu trữ quy định tại khoản 5 Điều này, nơi lưu trữ và thủ tục tiêu 
huỷ tài liệu kê' toán lưu trữ.

Điều 41. Công việc kế toán trong trường hợp tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ 
hoại

Khi phát hiện tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại, dơn vị kế toán phải thực hiện 
ngay các công việc sau dây:

1. Kiểm tra, xác định và lập biên bản về sô' lượng, hiện trạng, nguyên nhân tài liệu kế 
toán bị mất hoặc bị huỷ hoại và thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan và cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền;

2. Tổ chức phục hồi lại tài liệu kê' toán bị hư hỏng;
3. Liên hệ với tổ chức, cá nhân có giao dịch tài liệu, sô' liệu kế toán để được sao chụp 

hoặc xác nhận lại tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại;
4. Đối với tài liệu kê toán có liên quan đến tài sản nhưng không thể phục hồi bằng 

các biện pháp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này thì phải kiểm kê tài sản đê lập lại 
tài liệu kê' toán bị mất hoặc bị huỷ hoại.

MỤC 6. CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐƠN VỊ KÊ TOÁN CHIA, TÁCH, HỢP 
NHẤT, SÁP NHẬP, CHUYỂN Dổi HÌNH THỨC SỞ HỮU,

GIẢỈ THỂ, CHẤM DÚT HOẠT ĐỘNG, PHÁ SẢN

Điều 42. Công việc kế toán trong trường hợp chia đơn vị kế toán

1. Đơn vị kế toán bị chia thành các đơn vị kế toán mới phải thực hiện các công việc 
sau đây:

a) Khóa sổ kế toán; kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài 
chính;

b) Phân chia tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bản bàn giao và ghi sổ kê' toán theo 
biên bản bàn giao;
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c) Bàn giao tài liệu kế toán liên quan dến tài sản, nợ chưa thanh toán cho các đơn vị . 
kê' toán mới.

2. Đơn vị kê' toán mới được thành lập cãn cứ vào biên bản bàn giao mở sổ kế toán và 
ghi sổ kế toán theo quy định của Luật này.

Điều 43. Công việc kê' toán trong trường hợp tách đơn vị kê' toán

1. Đơn vị kê' toán bị tách một bộ phận để thành lập đơn vị kê' toán mới phải thực hiện 
các công việc sau đây:

a) Kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán của bộ phận được tách;

b) Bàn giao tài sản, nợ chưa thanh toán của bộ phận được tách, lập biên bản bàn giao 
và ghi sổ kê' toán theo biên bản bàn giao;

c) Bàn giao tài liệu kê' toán liên quan đến tài sản, nợ chưa thanh toán cho đơn vị kế 
toán mới; đối với tài liệu kê' toán không bàn giao thì đơn vị kê' toán bị tách lưu trữ theo quy 
định tại Điều 40 của Luật này.

2. Đơn vị kê' toán mới được thành lập cãn cứ vào biên bản bàn giao mở sổ kê' toán và 
ghi sổ kê' toán theo quy định của Luật này.

Điều 44. Công việc kế toán trong trường hợp hợp nhất các đơn vị kê' toán

1. Các dơn vị kế toán hợp nhất thành đơn vị kế toán mới thì từng đơn vị kê' toán bị 
hợp nhất phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Khóa sổ kê' toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài 
chính;

b) Bàn giao toàn bộ tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bản bàn giao và ghi sổ kế 
toán theo biên bản bàn giao;

c) Bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán cho đơn vị kê' toán hợp nhất.

2. Đơn vị kê' toán hợp nhất phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Cãn cứ vào các biên bản bàn giao, mở sổ kế toán và ghi sổ kê' toán;

b) Tổng hợp báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán bị hợp nhất thành báo cáo tài 
chính của đơn vị kế toán hợp nhất.

Điều 45. Công việc kế toán trong trường hợp sáp nhập đơn vị kê' toán

1. Đơn vị kế toán sáp nhập vào đơn vị kế toán khác phải thực hiện các công việc sau 
đây:

a) Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài 
chính;
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b) Bàn giao toàn bộ tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bản bàn giao và ghi sổ kê' 
toán theo biên bản bàn giao;

c) Bàn giao toàn bộ lài liệu kế toán cho đơn vị kế toán nhân sáp nhập.

2. Đơn vị kê' toán nhận sáp nhập căn cứ vào biên bản bàn giao ghi sổ kế toán theo 
quy định của Luật này.

Điều 46. Công việc kế toán trong trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu

1. Đơn vị kê' toán chuyển đổi hình thức sở hữu phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài 
chính;

b) Bàn giao toàn bộ tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bản bàn giao và ghi sổ kế 
toán theo biên bản bàn giao;

c) Bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán cho đơn vị kế toán có hình thức sở hữu mới.

2. Đơn vị kế toán có hình thức sở hữu mới căn cứ vào biên bản bàn giao mở sổ kế 
toán và ghi sổ kê' toán theo quy định của Luật này.

Điều 47. Công việc kê' toán trong trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản

1. Đơn vị kê' toán bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt dộng phải thực hiện các công việc 
sau đày:

a) Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài 
chính;

b) Mở sổ kế toán theo dõi các nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến giải thể, 
chấm dứt hoạt động;

c) Bàn giao tài liệu kê' toán của đơn vị kế toán giải thể hoặc chấm dứt hoạt động sau 
khi xử lý xong cho đơn vị kê' toán cấp trên hoặc tổ chức, cá nhân lưu trữ theo quy định tại 
Điều 40 của Luật này.

2. Trường hợp đơn vị kê' toán bị tuyên bõ' phá sản thì Toà án tuyên bô' phá sản chỉ dịnh 
người thực hiện công việc kế toán theo quy định tại khoản 1 Điều này.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ NGƯỜI LÀM KÊ' TOÁN

Điều 48. Tổ chức bộ máy kế toán

1. Đơn vị kê' toán phải tổ chức bộ máy kê' toán, bô' trí người làm kế toán hoặc thuê 
làm kế toán.
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2. Đơn vị kế toán phải bô' trí người làm kế toán trưởng. Trường hợp dơn vị kế toán 
chưa bố trí được người làm kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán hoặc thuê 
người làm kế toán trưởng (sau đây kế toán trưởng và người phụ trách kế toán gọi chung là 
kê' toán trưởng).

3. Trường hợp cơ quan, doanh nghiệp có đơn vị kê' toán cấp trên và đơn vị kê' toán 
cấp cơ sở thì tố chức bộ máy kê' toán theo quy định của pháp luật.

Điều 49. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kê' toán

1. Tổ chức bộ máy kê' toán, bô' trí người làm kê' toán, người làm kê' toán trưởng theo 
dứng liêu chuẩn, điều kiện quy định tại Luật này.

2. Quyết định thuê làm kê' toán, thuê làm kê' toán trưởng.

3. Tổ chức và chỉ dạo thực hiện công tác kê' toán trong đơn vị kê' toán theo quy định 
của pháp luật về kế toán và chịu trách nhiệm về hậu quả do những sai trái mà mình gây ra.

Điều 50. Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kê' toán

1. Người làm kê' toán phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành 
pháp luật;

b) Có trình dộ chuyên môn, nghiệp vụ về kê' toán.

2. Người làm kê' toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kê' toán.

3. Người làm kê' toán có trách nhiệm tuân thủ các quy dịnh của pháp luật về kế toán, 
thực hiện các công việc dược phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ 
của mình. Khi thay dổi người làm kế toán, người làm kê' toán cũ phải có trách nhiệm bàn 
giao công việc kê' toán và tài liệu kê' toán cho người làm kế toán mới. Người làm kê' toán 
cũ phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian mình làm kê' toán.

Điểu 51. Những người không được làm kế toán

1. Người chưa thành niên; người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người 
đang phải đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc bị quản chê' hành chính.

2. Người đang bị cấm hành nghề, cấm làm kế toán theo bản án hoặc quyết định cùa 
Tòa án; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đang phải chấp hành hình phạt 
tù hoặc đã bị kết án về một trong các tội về kinh tế, về chức vụ liên quan đến tài chính, kê' 
toán mà chưa dược xóa án tích.

3. Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người có trách nhiệm quản lý điều 
hành đơn vị kê' toán, kể cả kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kê' toán là doanh nghiệp 
nhà nước, công ty cổ phần, hợp tác xã, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử 
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dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân 
sách nhà nước.

4. Thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán là doanh 
nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, hợp tác xã, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức 
có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí 
ngân sách nhà nước.

Điều 52. Kế toán trưởng

1. Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện cóng tác kế toán trong đơn vị kế 
toán theo quy dịnh tại Điều 5 của Luật này.

2. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh 
phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà 
nước và doanh nghiệp nhà nước ngoài nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có 
nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn 
vị kế toán.

3. Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người dại diện theo pháp luật của đơn vị kê' 
toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của 
kế toán trưởng cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Trường hợp đơn vị kế toán cử người phụ trách kế toán thay kế toán trưởng thì 
người phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này 
và phải thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền quy định cho kế toán trưởng.

Điều 53. Tiêu chuấn và điều kiện của kế toán trướng

1. Kê' toán trưởng phái có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Các tiêu chuẩn quy định tại khoán 1 Điều 50 của Luật này;

b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên;

c) Thời gian công tác thực tê' về kê' toán ít nhất là hai nãm đối với người có chuyên 
môn, nghiệp vụ về kê' toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế 
toán ít nhất là ba năm dối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bậc trung cấp.

2. Người làm kê' toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kê' toán trưởng.

3. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng phù hợp với 
từng loại đơn vị kê' toán.

Điều 54. Trách nhiệm và quyền cùa kế toán trưởng

1. Kê' toán trưởng có trách nhiệm:
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a) Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;

b) Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;

c) Lạp báo cáo tài chính.

2. Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

3. Kê' toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh 
phí ngân sách nhà nước, dơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà 
nước và doanh nghiệp nhà nước, ngoài các quyền đã quy định tại khoản 2 Điều này còn có 
quyển:

a) Có ý kiến bằng vãn bản với người dại diện theo pháp luật cúa đơn vị kế toán về 
việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kê' toán, thủ 
kho, thủ quỹ;

b) Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài 
liệu liên quan đến cóng việc kê' toán và giám sát tài chính của kế toán trưởng;

c) Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng vãn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người 
ra quyết định;

d) Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi 
phát hiện các vi phạm pháp luật về tài chính, kê toán trong đơn vị; trường hợp vẫn phải 
chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi 
hành quyết định đó.

CHƯƠNG IV

HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN

Điều 55. Hành nghề kê'toán

1. Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có quyền hành nghề 
kế toán.

2. Tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán phải thành lập doanh nghiệp dịch vụ kê' toán 
theo quy định của pháp luật. Người quản lý doanh nghiệp dịch vụ kê' toán phải có chứng 
chỉ hành nghề kế toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thee quy định tại Điều 57 
của Luật này.

3. Cá nhân hành nghề kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cấp theo quy định tại Điều 57 cùa Luật này và phải có đãng ký kinh 
doanh dịch vụ kê' toán.
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Điều 56. Thuê làm kế toán, thuê làm kê toán trưởng

1. Đơn vị kê' toán được ký hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc cá nhân 
có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê làm kế toán hoặc thuê làm kế toán trưởng 
theo quy định của pháp luật.

2. Việc thuê làm kê' toán, thuê làm kê' toán trường phải được lập thành hợp đồng 
bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

3. Đơn vị kê' toán thuê làm kê' toán, thuê làm kế toán trưởng có trách nhiệm cung cấp 
dạy đủ, kịp thời, trung thực mọi thông tin, tài liệu liên quan đến công việc thuê làm kế 
toán, thuê làm kê' toán trưởng và thanh toán đầy đủ, kịp thời phí dịch vụ kê' toán theo thỏa 
thuận trong hợp đổng.

4. Người được thuê làm kế toán trường phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định 
lạ. Điều 53 của Luật này.

5. Doanh nghiệp, cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán và người được thuê làm kê' toán 
trưởng phải chịu trách nhiệm về thông tin, sô' liệu kế toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 57. Chứng chỉ hành nghề kế toán

1. Công dân Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề kế toán phải có các tiêu chuẩn 
và điều kiện sau dây:

a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành 
pháp luật; không thuộc đôi tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Luật này;

b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kê toán từ trình độ đại học trở lên và thời 
gian công tác thực tê' về tài chính, kê' toán từ năm năm trở lên;

c) Đạt kỳ thi tuyển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức.

2. Người nước ngoài được cấp chứng chi hành nghề kế toán phải có các tiêu chuẩn và 
diều kiện sau dây:

a) Được phép cư trú tại Việt Nam;

b) Có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chí kê' toán do tó chức nước ngoài 
hoặc tổ chức quốc tê' về kê' toán cấp được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận;

c) Đạt kỳ thi sát hạch về pháp luật kinh tế, tài chính, kế toán Việt Nam do cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền tổ chức.

3. Bộ Tài chính quy định chương trình bồi dưỡng, hội đồng thi tuyển, thủ tục, thẩm 
quyền cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề kê' toán theo quy định cùa Luật này và các quy 
định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 58. Quyền tham gia tổ chức nghề nghiệp kế toán

463

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Đơn vị kế toán và người làm kế toán có quyền tham gia Hội kế toán Việt Nam hoặc 
tổ chức nghề nghiệp kế toán khác nhằm mục đích phát triển nghề nghiệp kế toán, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG V

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KẾ TOÁN

Điều 59. Nội dung quản lý nhà nước về kê' toán-

Nội dung quản lý nhà nước về kế toán bao gồm:

1. Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kế toán;

2. Ban hành, phổ biến, chỉ đạo và tổ chức thực hiện vãn bản pháp luật về kế toán;

3. Kiểm tra kế toán; kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán;
4. Hướng dẫn hoạt dộng hành nghề kế toán, tổ chức thi tuyển, cấp và thu hồi chứng 

chỉ hành nghề kế toán;

5. Hướng dẫn và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp kế toán;
6. Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học về kê' toán và ứng dụng công 

nghệ thõng tin trong hoạt động kê' toán;

7. Hợp tậc quốc tế về kế toán;

8. Giải quyết khiếu nại, tô' cáo và xử lý vi phạm pháp luật về kế toán.

Điều 60. Cơ quan quản lý nhà nước về kê' toán

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về kế toán.

2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về kê' toán.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm .vụ, quyền hạn của mình có ưách 
nhiệm quản lý nhà nước về kê' toán trong ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

4. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiêm vụ, 
quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về kê' toán tại địa phương.

CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 61. Khen thưởng
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Tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động kế toán thì được khen thưởng theo 
quy dịnh của pháp luật.

Điều 62. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về kê' toán thì tuỳ theo tính chất, mức 
độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 
nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định cùa pháp luật.

CHƯƠNG VII

ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điểu 63. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

2. Pháp lệnh kế toán và thống kê ngày 10 tháng 5 năm 1988 hết hiệu lực kể từ ngày 
Luật này có hiệu lực.

Điều 64. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

cììính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.
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4. NGHỊ ĐỊNH số 129/2004/NĐ-CP NGÀY 31-5-2004 CỦA CHÍNH PHỦ 

Quy địnli chi tiết và hướng dản thi hành một số điều của Luật Kẽ toán áp dụng trong 
hoạt dộng kinh doanh

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Cán cứ Luật doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật doanh 

nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 
11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một sô' điêu của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt 
Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000 và Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán 
áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 của Nghị định này (sau đây gọi tắt là 
hoạt động kinh doanh).

Điéu 2. Đối tượng áp dụng

Căn cứ diểm c, d, đ, e khoản 1 Điều 2 của Luật Kê' toán, đối tượng áp dụng Nghị 
dịnh này là các tổ chức, cá nhân sau đây:

1. Các tổ chức hoạt động kinh doanh gồm:

a) Doanh nghiệp nhà nước;

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn;

C) Công ty cổ phần;

d) Công ty hợp danh;

đ) Doanh nghiệp tư nhân;

e) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

g) Chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoạt dộng tại Việt Nam;

h) Vãn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;
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i) Hợp tác xã;

k) Hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác.

2. Người làm kế toán; người hành nghề kế toán; người khác có liên quan đến kế toán 
thuộc hoạt động kinh doanh.

Điều 3. Đối tượng kế toán thuộc hoạt động kinh doanh

Cãn cứ khoản 3 Điều 9 của Luật Kế toán, đối tượng kế toán thuộc hoạt động kinh 
doanh được quy định như sau:

1. Đối tượng kế toán là tài sản cố định và tài sản lưu động, gồm:

a) Tiền và các khoản tương đương tiền;

b) Các khoản phải thu;

c) Hàng tồn kho;

d) Đầu tư tài chính ngắn hạn;
đ) Tài sản cô định hữu hình, tài sản có định vô hình, tài sản cô định thuê tài chính;

e) Đầu tư tài chính dài hạn;

g) Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn khác.

2. Đối tượng kế toán là nợ phải trả, gồm:

a) Phải trả người bán;

b) Phải trả nợ vay;
c) Phải trả công nhân viên;
d) Các khoản phải trả, phải nộp khác.
3. Đối tựợng kế toán là vốn chủ sở hữu, gổm:

a) Vốn của chủ sở hữu;
b) Các quỹ;
c) Lợi nhuận chưa phân phối.
4. Các khoản doanh thu, chi phí kinh doanh; thu nhập khác và chi phí khác.

5. Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước.
6. Kết quả và phân chia kết quả hoạt động kinh doanh.
7. Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán.
Điều 4. Trách nhiêm quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin, tài liêu kê' toán

Căn cứ Điều 16 của Luật Kê' toán, trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung câ'p thông tin, 
tài liêu kê' toán được quy định như sau:
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1. Đơn vị kê' toán phái xây dựng quy chế về quán lý, sử dụng, báo quán tài liệu kế 
toán, trong dó quy định rõ trách nhiệm và quyển đối với từng bộ phận và từng người làm 
kê' toán; đơn vị kê' toán phải đảm bảo đầy dủ cơ sở vật chất, phương tiện quán lý, báo quân 
tài liệu kê' toán.

2. Đơn vị kế toán phải có trách nhiệm cung cấp tài liệu kê' toán cho cơ quan thuê' và 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiếm 
toán theo quy dịnh của pháp luật. Các cơ quan được cung cấp tài liệu kê' toán phái có trách 
nhiệm giữ gìn, bảo quản tài liệu kế toán trong thời gian sử dụng và phái hoàn trá đầy đủ, 
đúng hạn tài liệu kê' toán đã sử dụng.

3. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kê' toán có quyền cung cấp thông tin, tài 
liệu kê' toán cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Việc khai thác, sử dụng 
tài liệu kê' toán phải được sự đồng ý bàng văn bản của người đại diện theo pháp luật của 
đơn vị kế toán hoặc người được uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế 
toán.

Điéu 5. Mẫu chứng từ kê'toán
Căn cứ khoản 2 Điều 19 của Luật Kê' toán, mẫu chứng từ kê' toán được quy định như 

sau:

1. Mẫu chứng từ kê' toán bao gồm mẫu chứng từ kế toán bắt buộc và mẫu chứng từ kê' 
toán hướng dẫn.

a) Mẫu chứng từ kế toán bắt buộc là mẫu chứng từ kế toán do cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền quy định nội dung, kết cấu của mẫu mà đơn vị kê' toán phải thực hiện đúng về 
biểu mẫu, nội dung, phương pháp ghi các chỉ tiêu và áp dụng thống nhất cho các đơn vị kế 
toán hoặc từng đơn vị kê' toán cụ thể.

b) Mẫu chứng từ kê' toán hướng dẫn là mẫu chứng từ kê' toán do cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền quy định; ngoài các nội dung quy định trên mẫu, đơn vị kê' toán có thể bổ 
sung thêm chỉ tiêu hoặc thay đổi hình thức mẫu biểu cho phù hợp với việc ghi chép và yêu 
cầu quản lý cùa đơn vị.

2. Bộ Tài chính quy định danh mục và mẫu chứng từ kê' toán bắt buộc, danh mục và 
mẫu chứng từ kế toán hướng dần; quy định về in và phát hành mãu chứng từ kế toán.

Điều 6. Chứng từ điện từ

Cãn cứ khoản 2 Điều 18 của Luật Kế toán, chứng từ điện tử được quy định như sau:

1. Chứng từ điện tử phải có đủ các nội dung quy dịnh cho chứng từ kê' toán và phái 
được mã hoá bảo đảm an toàn dữ liệu điện tử trong quá trình xử lý, truyền tin và lưu trữ.

2. Chứng từ điện tử dùng trong kế toán được chứa trong các vật mang tin như băng 
từ, đĩa từ, các loại thẻ thanh toán.
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3. Đối với chứng từ điện tử, phái đảm báo tính báo mật và báo toàn dữ liệu, thông tin 
trong quá trình sử dụng và lưu trữ; phải có biện pháp quản lý, kiểm tra chống các hình thức 
lợi dụng khai thác, thâm nhập, sao chép, đánh cắp hoặc sử dụng chứng từ điện tử không 
đúng quy định. Chứng từ diện tử khi bảo quản, được quản lý như tài liệu kế toán ở dạng 
nguyên bản mà nó được tạo ra, gửi đi hoặc nhận nhưng phải có đủ thiết bị phù hợp dế sử 
dụng khi cần thiết.

Điểu 7. Điều kiện sử dụng chứng từ điện tử

Căn cứ khoản 2 Điểu 18 của Luật Kế toán, điều kiện sử dụng chứng từ điện tử được 
quy dinh như sau:

1. Tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán, dịch vụ kế toán, kiểm toán sử dụng chứng từ 
điện tử phải có các điều kiện sau:

a) Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin dáp 
ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ chứng từ điện tử;

b) Có dội ngũ người thực thi đủ trình dộ, khả năng tương xứng với yêu cầu kỹ thuật 
để thực hiện quy trình lập, sử dụng chứng từ điện tử theo quy trình kế toán và thanh toán;

c) Các quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng chứng từ điện tử và giao dịch thanh toán điện tử phái có 
các điều kiện sau:

a) Có chữ ký diện tử của người đại diện theo pháp luật, người được uỷ quyền của 
người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc cá nhân sử dụng chứng từ điện tử và giao 
dịch thanh toán điện tử;

b) Xác lập phương thức giao nhận chứng từ điện tử và kỹ thuật của vật mang tin;

c) Cam kết về các hoạt động diễn ra do chứng từ diện tử của mình lập khớp, đúng 
quy định.

Điều 8. Giá trị chứng từ điện tử

Căn cứ khoản 2 Điều 18 của Luật Kế toán, giá trị chứng từ điện tử được quy định 
như sau:

1. Khi một chứng từ bằng giấy được chuyển thành chứng từ điện tử để giao dịch, 
thanh toán thì chứng từ điện tử sẽ có giá trị đê’ thực hiện nghiệp vụ kinh tế, tài chính và khi 
đó chứng lừ bằng giấy chỉ có giá trị lưu giữ để theo dõi và kiểm tra, không có hiệu lực để 
giao dịch, thanh toán.

2. Khi một chứng từ điện tử đã thực hiện nghiệp vụ kinh tế, tài chính chuyển thành 
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chứng từ bằng giấy thì chứng từ bằng giấy đó chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ kế toán, theo 
dõi và kiểm tra, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán.

3. Việc chuyển đổi chứng từ bằng giấy thành chứng từ điện tử hoặc ngược lại được 
thực hiện theo đúng quy định về lập, sử dụng, kiểm soát, xử lý, bảo quản và lưu giữ chứng 
từ điện tử và chứng từ bằng giấy.

Điều 9. Chữ ký điện tử trên chứng từ điện tử

Căn cứ khoản 4 Điều 20 của Luật Kế toán, chữ ký điện tử được quy định như sau:

1. Chữ ký điện tử là thông tin dưới dạng điện tử dược gắn kèm một cách phù hợp với 
dữ liệu điện tử nhằm xác lập mối liên hệ giữa người gửi và nội dung của dữ liệu điện tử đó. 
Chữ ký điện tử xác nhận người gửi đã chấp nhân và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin 
trong chứng từ điện tử.

2. Chữ ký điện tử phải được mã hoá bằng khoá mật mã; chữ ký điện tử được xác lập 
riêng cho từng cá nhân để xác định quyền và trách nhiệm của người lập và những người 
liên quan chịu trách nhiệm về tính an toàn và chính xác của chứng từ điện tử. Chữ ký trên 
chứng từ điện tử có giá trị như chữ ký tay trên chứng từ bằng giấy.

3. Trường hợp thay đổi nhân viên kỹ thuật giải mã thì phải thay đổi lại ký hiệu mật, 
chữ ký diện tử, các khoá bảo mật và phải thông báo cho các bên có liên quan đến giao dịch 
diện tử.

4. Người được giao quản lý, sử dụng ký hiệu mật, chữ ký điện tử, mã khoá bảo mật 
phải bảo đảm bí mật và chịu trách nhiệm trước pháp luật, nếu dể lộ gây thiệt hại tài sản 
của đơn vị và của các bên tham gia giao dịch.

Điều 10. Hoá đơn bán hàng

Cãn cứ khoản 1, khoản 4 Điều 21 của Luật Kế toán, trường hợp bán hàng và mức tiền 
bán hàng không phải lập hoá đơn bán hàng được quy định như sau:

1. Tổ chức, cá nhân thuộc hoạt dộng kinh doanh có sử dụng hóa đơn bán hàng, khi 
bán lẻ hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ một lần có giá trị dưới mức quy định của Bộ Tài 
chính thì không bắt buộc phải lập hoá đơn bán hàng, trừ khi người mua hàng yêu cầu giao 
hoá đơn thì người bán hàng phải lập và giao hoá đơn theo đúng quy định. Hàng hoá bán lẻ 
hoặc cung cấp dịch vụ một lần có giá trị dưới mức quy định tuy không bắt buộc phải lập 
hoá đơn nhưng vẫn phải lập bảng ké bán lẻ hàng hoá, dịch vụ hoặc có thể lập hoá đơn bán 
hàng theo quy định để làm chứng từ kế toán. Trường hợp lập bảng kê bán lẻ hàng hoá, 
dịch vụ thì cuối mỗi ngày phải căn cứ vào số liệu tổng hợp của bảng kê để lập hoá đơn bán 
hàng trong ngày theo quy định.

2. Tổ chức, cá nhân khi mua sản phẩm, hàng hoá hoặc được cung cấp dịch vụ có 
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quyền yêu cầu người bán, người cung cấp dịch vụ lập và giao liên 2 hoá đơn bán hàng cho 
mình để sử dụng và lưu trữ theo quy định, dồng thời có trách nhiệm kiểm tra nội dung các 
chỉ tiêu ghi trên hoá đơn và từ chối không nhận hoá dơn ghi sai các chỉ tiêu, ghi chênh 
lệch giá trị với liên hoá đơn lưu của bên bán.

3. Tổ chức, cá nhân tự in hoá đơn bán hàng phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng 
văn bản trước khi thực hiện. Tổ chức, cá nhân được tự in hoá đơn phải có hợp dồng in hoá 
đơn với tổ chức nhận in, trong dó ghi rõ số lượng, ký hiệu, sô thứ tự hoá đơn. Sau mỗi lần 
in hoá đơn hoặc kết thúc hợp đồng in phải thực hiện thanh lý hợp đồng in.

4. Đơn vị kế toán phái sử dụng hoá dơn bán hàng theo đúng quy định; không được 
mua, bán, trao dổi, cho hoá đơn hoặc sử dụng hoá đơn của tổ chức, cá nhân khác; không 
được sử dụng hoá đơn để kê khai trốn lậu thuế; phải mở sổ theo dõi, có nội quy quản lý, 
phương tiện bảo quản và lưu giữ hoá đơn theo đúng quy định của pháp luật; không được để 
hư hỏng, mất hoá đơn. Trường hợp hoá đơn bị hư hỏng hoặc bị mất phải thông báo bàng 
văn bản với cơ quan thuê' cùng cấp.

Điều 11. Chứng từ kế toán sao chụp
Cãn cứ khoản 3 Điều 22 và khoản 3 Điều 41 của Luật Kế toán, chứng từ kê toán sao 

chụp được quy định như sau:

1. Chứng từ kê toán sao chụp phải được chụp từ bản chính và phải có chữ ký và dấu 
xác nhận của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán lưu bản chính hoặc cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm giữ, tịch thu tài liệu kê toán trên chứng từ sao 
chụp.

2. Chứng từ kế toán sao chụp chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Đơn vị kế toán có dự án vay nợ, viện trợ của nước ngoài theo cam kết phải nộp 
bản chứng từ chính cho nhà tài trợ nước ngoài. Trường hợp này chứng từ sao chụp phải có 
chữ ký và dấu xác nhân của người đại diện theo pháp luật của nhà tài trợ hoặc cúa đơn vị 
kế toán;

b) Đơn vị kê toán bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm giữ hoặc tịch thu bán 
chính chứng từ kê toán. Trường hợp này chứng từ sao chụp phải có chữ ký và dấu xác nhận 
cùa người đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyêt định tạm giữ hoặc tịch thu 
tài liệu kế toán trên chứng từ kế toán sao chụp theo quy định tại Điều 26 của Nghị định 
này;

c) Chứng từ kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do nguyên nhân khách quan như thiên 
tai, hỏa hoạn. Trường hợp này, đơn vị kế toán phải đến đơn vị mua hoặc dơn vị bán hàng 
hoá, dịch vụ và các đơn vị khác có liên quan để xin sao chụp chứng từ kê' toán bị mất. Trên 
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chứng từ kế toán sao chụp phải có chữ ký và dấu xác nhận của người đại diện theo pháp 
luật của đơn vị mua, đơn vị bán hoặc của đơn vị kế toán khác;

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Dịch chứng từ kế toán ra tiếng Việt

Căn cứ Điều 19 của Luật Kế toán, chữ viết trên chứng từ kế toán được quy định như 
sau:

1. Chứng từ kế toán phát sinh ở ngoài lãnh thổ Việt Nam ghi bằng tiếng nước ngoài, khi sử 
dụng để ghi sổ kế toán ở Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt.

2. Các chứng từ ít phát sinh thì phải dịch toàn bộ chứng từ. Các chứng từ phát sinh 
nhiều lần thì phải dịch các nội dung chủ yếu theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Bán dịch chứng từ ra tiếng Việt phải dính kèm với bản chính bằng tiếng nước 
ngoài.

Điều 13. Lựa chọn và cụ thể hoá sổ kế toán

Cãn cứ khoản 2 Điều 2 và Điều 26 của Luật Kế toán, việc cụ thể hoá sổ kế toán được 
quy định như sau:

1. Hệ thống sổ kế toán mà đơn vị kế toán đã chọn phải được mở đầy đủ các sổ kế 
toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết, đảm bảo khả năng đối chiếu, tổng hợp số liệu kế toán 
và lập báo cáo tài chính.

2. Hệ thống sổ kế toán đã chọn phải dược sử dụng thống nhất trong một kỳ kế toán 
năm.

3. Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, hộ kinh 
doanh cá thể và tổ hợp tác quy định tại điểm h, k khoản 1 Điều 2 của Nghị định này lập sổ 
kế toán theo quy định cúa Bộ Tài chính.

Điều 14. Ghi sổ kế toán bằng máy vi tính

Cãn cứ khoản 7 Điều 27 của Luật Kê' toán, việc ghi sổ kế toán bằng máy vi tính được 
quy định như sau:

1. Trường hợp đơn vị kế toán ghi sổ kế toán bằng máy vi tính thì phần mềm kế toán 
lựa chọn phải đáp ứng được tiêu chuẩn và diều kiện theo quy định, đảm bảo khả năng đối 
chiếu, tổng hợp số liệu kế toán và lập báo cáo tài chính.

2. Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán.

Điều 15. Kỳ hạn lập báo cáo tài chính

Căn cứ khoản 3 Điều 29 và khoản 1 Điều 30 của Luật Kế toán, kỳ hạn lập báo cáo 
tài chính được quy định như sau:
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1. Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phái lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ 
kế toán năm.

2. Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sớ hữu, giải 
thể, chấm dứt hoạt động, phá sản phải lập báo cáo tài chính tại thời điểm chia, tách, hợp 
nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản.

3. Đối với doanh nghiệp nhà nước, ngoài việc phải lập báo cáo tài chính năm, còn 
phải lập báo cáo tài chính quý.

Điểu 16. Lập báo cáo lài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất

Căn cứ khoản 2 Điều 30 của Luật Kế toán, việc lập báo cáo lài chính tổng hợp hoặc 
báo cáo tài chính hợp nhất dược quy định như sau:

1. Đơn vị kê' toán có các đơn vị kế toán trực thuộc, thì ngoài việc phâi lập báo cáo tài 
chính của đơn vị kê toán đó còn phải lập báo cáo tài chính tống hợp hoặc báo cáo tài chính 
hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm dựa trên báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trực 
thuộc trong cùng đơn vị kê' toán đó.

2. Công ly mẹ phải lập báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kê toán nãm theo quy 
định của Bộ Tài chính.

3. Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước có các đơn vị ké toán trực thuộc 
phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kê toán 
quý và cuối kỳ kê' toán năm.

4. Bộ Tài chính quy định cụ thề việc lập báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo lài 
chính hợp nhất của đơn vị kê' toán có các đơn vị kê' toán trực thuộc.

Điều 17. Đơn vị tiền tệ rút gọn và làm tròn sô khi lập báo cáo tài chính hoặc cõng 
khai báo cáo tài chính

Căn cứ Điều 11 và Điều 30 của Luật Kế toán, đơn vị tiền lệ rút gọn khi lập báo cáo 
tài chính hoặc công khai báo cáo tài chính được quy định như sau:

1. Đơn vị kê' toán khi lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất 
từ báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trực thuộc, nếu có sô liệu báo cáo trên 9 chữ sô 
thì được lựa chọn sử dụng dơn vị tiền tệ rút gọn là nghìn dồng (1.000 đồng) hoặc triệu 
đổng (1.000.000 đồng) dể lập báo cáo tài chính.

2. Đơn vị kế toán khi công khai báo cáo tài chính dược sử dụng đơn vị tiển tệ rút gọn là 
nghìn đồng hoặc triệu đồng quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Khi sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn, đơn vị kê' toán dược làm tròn sô' bằng cách: chữ 
sô' sau chữ sô' đơn vị tiền tệ rút gọn nếu bằng năm (5) trở lên thì được tăng thêm một (1) 
đơn vị; nếu nhỏ hơn năm (5) thì không tính.
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Điều 18. Chuyển đổi báo cáo tài chính của đơn vị kế toán hoạt động ở nước ngoài

Cân cứ Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật Kế toán, trường hợp đơn vị kế toán 
hoạt động ở nước ngoài gửi báo cáo tài chính về Việt Nam được quy định như sau:

Đơn vị kế toán hoạt động ở nước ngoài khi gửi báo cáo tài chính về cho đơn vị kế 
toán cấp trên ở Việt Nam phải ghi theo đồng ngoại tệ dùng để ghi sổ kế toán, đồng thời 
chuyển đổi ra đồng Việt Nam theo quy định của Bộ Tài chính và phải dịch ra tiếng Việt.

Điều 19. Nơi nhận báo cáo tài chính

Căn cứ Điều 31 của Luật Kế toán, nơi nhận báo cáo tài chính được quy định như sau:

1. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải nộp cho cơ 
quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan cấp dăng ký kinh doanh cùng cấp và cơ quan khác 
theo quy định của pháp luật.

2. Đối với doanh nghiệp nhà nước còn phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan tài 
chính cùng cấp.

3. Đơn vị kế toán trực thuộc còn phải nộp báo cáo tài chính cho đơn vị kê' toán cấp 
trên.

Điều 20. Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Căn cứ Điều 31 của Luật Kế toán, thời hạn nộp báo cáo tài chính được quy định như 
sau:

1. Đối với doanh nghiệp nhà nước:

a) Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý:

- Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính quý châm nhất là 20 ngày, kể từ ngày 
kết thúc quý; đối với Tổng công ty nhà nước châm nhất là 45 ngày;

- Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính quý cho 
Tổng công ty theo thời hạn do Tổng công ty quy định.

b) Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm:

- Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính năm châm nhất là 30 ngày, kể từ ngày 
kết thúc kỳ kế toán nãm; đối với Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;

- Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính năm cho 
Tổng công ty theo thời hạn do Tổng công ty quy định.

2. Đối với các loại doanh nghiệp khác:

a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài 
chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị 
kế toán khác, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm châm nhất là 90 ngày;
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b) Đơn vị kế toán trực thuộc nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên 
theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Điều 21. ^Tiời hạn công khai báo cáo tài chính năm

Căn cứ khoản 2 Điều 32 và Điều 33 của Luật Kế toán, thời hạn công khai báo cáo tài 
chính nãm được quy định như sau:

1. Đối với doanh nghiệp nhà nước:

a) Đơn vị kê' toán phải công khai báo cáo tài chính nãm trong thời hạn 60 ngày, kể từ 
ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với Tổng công ty nhà nước thời hạn công khai chậm 
nhất là 120 ngày;

b) Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng cóng ty nhà nước phải công khai báo cáo tài chính 
nãm trong thời hạn do Tống công ty quy định nhưng không châm hơn 90 ngày.

2. Đối với các loại doanh nghiệp khác:

a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải công khai báo 
cáo tài chính nãm trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các 
doanh nghiệp khác thời hạn công khai báo cáo tài chính chậm nhất là 120 ngày;

b) Đơn vị kê toán trực thuộc phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn do 
đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Điểu 22. Nộp và công khai báo cáo tài chính của đơn vị kế toán có các đơn vị kế 
toán trực thuộc

Căn cứ Điều 33 của Luật Kế toán, việc nộp và công khai báo cáo tài chính của đơn vị 
kế toán có các đơn vị kê toán trực thuộc được quy định như sau:

1. Đơn vị kế toán có các đơn vị kế toán trực thuộc, trong đó có Tổng công ty nhà nước 
và công ty mẹ khi nộp báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất phải nộp cả 
báo cáo tài chính của các đơn vị kê' toán trực thuộc và báo cáo tài chính của các công ty con.

2. Đơn vị kê' toán quy định tại khoân 1 Điều này khi công khai báo cáo tài chính tổng 
hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất phải công khai cả báo cáo tài chính của các đơn vị kế 
toán trực thuộc và báo cáo tài chính của các cóng ty con.

Điều 23. Trường hợp được miễn lập và nộp báo cáo tài chính

Căn cứ khoản 2 Điều 2 của Luật Kê' toán, các đơn vị được miễn lập và nộp báo cáo 
tài chính được quy định như sau:

1. Đơn vị kế toán được miễn lập và nộp báo cáo tài chính gồm: Văn phòng đại diện 
của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác 
quy dịnh tại điểm h, k khoản 1 Điều 2 của Nghị định này.
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2. Đơn vị kế toán quy định tại khoán 1 Điều này vẫn phái lập bảng kê khai nộp thuế 
theo quy định của pháp luật.

Điều 24. Cơ quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra kế toán

Cãn cứ Điều 35 của Luật Kế toán, cơ quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra kế 
toán được quy định như sau:

1. Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan 
khác ờ Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quyết định kiểm tra ké' 
toán các đơn vị kế toán trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình quyết dịnh kiểm tra kê' toán các đơn vị kế toán lại địa phương do 
mình quân lý.

3. Đơn vị kế toán cấp trên, trong dó có Tổng công ty nhà nước quyết định kiểm tra 
kê' toán các dơn vị kê' toán trực thuộc.

Điều 25. Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kế toán

Căn cứ Điều 35 của Luật Kê' toán, cơ quan có thẩm quyền kiểm tréi kê' toán được quy 
dịnh như sau:

1. Các cơ quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra kê' toán quy định tại Điều 24 cùa 
Nghị định này đồng thời có thẩm quyền kiểm tra kế toán.

2. Cơ quan Thanh tra Nhà nước, Thanh tra Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan 
thuê khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các đơn vị kê toán có quyền 
kiểm tra kê' toán.

Điều 26. Niêm phong, tạm giữ, tịch thu tài liệu kế toán

Căn cứ khoản 3 Điều 22 và khoản 2 Điều 40 của Luật Kê toán, việc niêm phong, tạm 
giữ, tịch thu tài liệu kê' toán được quy định như sau:

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định niêm phong tài liệu kế toán theo quy 
định của pháp luật thì đơn vị kế toán và người đại diện của cơ quan nhà nước có thâm 
quyền thực hiện nhiệm vụ niêm phong tài liệu kế toán phải lập “Biên bản niêm phong tài 
liệu kê' toán”. Biên bản niêm phong tài liệu kế toán phái ghi rõ: lý do, số lượng, chủng loại, 
kỳ kẽ toán của tài liệu kê' toán bị niêm phong. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế 
toán, người đại diện của cơ quan nhà nước có thám quyền niêm phong tài liệu kê' toán phái 
ký tên và dóng dấu vào Biên bản niêm phong tài liệu kê' toán.

2. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm giữ hoặc lịch thu tài liệu kê' toán 
thì đơn vị kê' toán và người đại diện của cơ quan nhà nước có thấm quyền thực hiện nhiệm 
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vụ tạm giữ, lịch thu tài liệu kế toán phái lập “Biên bản giao nhận tài liệu kế toán”. Biên 
bán giao nhận tài liệu kế toán phái ghi rõ: lý do, loại tài liệu, số lượng từng loại lài liệu, 
hiện trạng của lừng loại tài liệu bị tạm giữ hoặc bị tịch thu; nếu tạm giữ thì ghi rõ thời gian 
sử dụng, thời gian trá lại tài liệu kế toán. Người dại diện theo pháp luật của dơn vị kế toán 
và người đại diện của cơ quan nhà nước có thảm quyền tạm giữ, tịch thu tài liệu kê' toán 
phái ký tên và đóng dấu vào Biên bán giao nhận tài liệu kê' toán; đổng thời phái sao chụp 
tài liệu kê' toán bị lạm giữ hoặc bị lịch thu và ký, đóng dấu xác nhận của người đại diện 
cúa cơ quan nhà nước có thấm quyền tạm giữ hoặc tịch thu tài liệu kế toán trên tài liệu kê' 
toán sao chụp. Đối với chứng từ kế toán, sổ kê' toán và báo cáo tài chính lập trên máy vi 
lính nhưng chưa in ra giấy thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đơn vị kê' toán in 
ra giấy và thực hiện các thủ tục quy định đối với tài liệu kẻ' toán trước khi tạm giữ hoặc 
tịch thu.

Điéu 27. Loại lài liệu kẽ'toán phái lưu trữ

Cìin cứ Điều 40 của Luật Kê' toán, loại tài liệu kế toán phải lưu trữ gồm:

1. Chứng từ kê' toán;

2. Sổ kẽ' toán chi tiết, sổ kê' toán tổng hợp;

3. Báo cáo tài chính, báo cáo kè' toán quán trị;

4. Tài liệu khác có liên quan đến kế toán ngoài các tài liệu quy định ở khoản 1, 
khoản 2 và khoản 3 Điều này, bao gồm: các loại hợp đồng, Quyêt định bổ sung vốn từ lợi 
nhuận, phân phối các quỹ từ lợi nhuận, Quyêt dịnh miễn giám thuế, hoàn thuê, truy thu 
thuế, báo cáo kết quả kiểm kê và đánh giá tài sán; các tài liệu liên quan đến kiếm tra, 
thanh tra, kiểm toán; các tài liệu liên quan đến giải thể, phá sán, chia, tách, sáp nhập, chấm 
dứt hoạt động, chuyển đổi hình thức sở hữu; biên bản tiêu huỷ tài liệu kê toán và các tài 
liệu khác có liên quan đến kê' toán.

Điều 28. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

Cãn cứ Điều 40 của Luật Kẻ' toán, việc bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán được quy 
định như sau:

1. Tài liệu kê' toán phải được đơn vị kê' toán báo quân đầy đủ, an toàn trong quá trình 
sử dụng. Người làm kê' toán có trách nhiệm báo quản tài liệu kê' toán của mình trong quá 
trình sử dụng.

2. Tài liệu kê' toán lưu trữ phải là bán chính theo quy dinh của pháp luật cho từng loại 
tài liệu kê' toán. Trường hợp tài liệu kê' toán bị tạm giữ, bị tịch thu, bị mất hoặc bị huý hoại 
thì phái có biên bản kèm theo bản sao chụp tài liệu bị tạm giữ, bị tịch thu, bị mất hoặc bị 
huỷ hoại. Đối với chứng từ kê' toán chỉ có một bán chính nhưng cần phải lưu trữ ở cả hai nơi 
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thì một trong hai nơi được lưu trữ bản chứng từ sao chụp theo quy định tại Điều 11 của Nghị 
định này.

3. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán phải chịu trách nhiệm tổ chức 
bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán vế sự an toàn, đầy đủ và hợp pháp của tài liệu kế toán.

4. Tài liệu kế toán đưa vào lưu trữ phải đầy đủ, có hệ thống, phải phân loại, sắp xếp 
thành từng bộ hồ sơ riêng theo thứ tự thời gian phát sinh và theo kỳ kê' toán năm.

Điểu 2 9. Nơi lưu trữ tài liệu kế toán

Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, nơi lưu trữ tài liệu kế toán được quy định như sau:

1. Tài liệu kế toán của đơn vị kế toán nào được lưu trữ tại kho của đơn vị kê' toán đó. 
Kho lưu trữ phải có đầy đủ thiết bị bảo quản và điều kiện bảo quản bảo đảm an toàn trong 
quá trình lưu trữ theo quy định của pháp luật. Đơn vị. kê' toán có thể thuê tổ chức lưu trữ 
thực hiện lưu trữ tài liệu kê' toán trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa các bên.

2. Tài liệu kê' toán của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh và Văn 
phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam trong thời gian hoạt 
động tại Việt Nam theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy phép thành lập được cấp, phải được 
lưu trữ tại đơn vị kê' toán trong lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh và Văn phòng đại diện của doanh 
nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam kết thúc hoạt động tại Việt Nam thì tài liệu kế 
toán được lưu trữ tại nơi theo quyết định của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế 
toán.

3. Tài liệu kế toán của đơn vị giải thể, phá sản bao gồm tài liệu kế toán của các kỳ kế 
toán năm đang còn trong thời hạn lưu trữ và tài liệu kê' toán liên quan đến việc giải thể, 
phá sản được lưu trữ tại nơi theo quyết định của người đại diện theo pháp luật của đơn vị 
kê' toán.

4. Tài liệu kế toán của đơn vị cổ phần hoá, chuyển dổi hình thức sở hữu, bao gồm tài 
liệu kế toán của các kỳ kế toán năm đang còn trong thời hạn lưu trữ và tài liệu kê' toán liên 
quan đến cổ phần hoá, chuyển đổi hình thức sở hữu được lưu trữ tại đơn vị kế toán là chủ 
sở hữu mới hoặc lưu trữ tại nơi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền quyết định cổ 
phần hoá, chuyển đổi hình thức sở hữu.

5. Tài liệu kê' toán của các kỳ kế toán năm đang còn trong thời hạn lưu trữ của các 
đơn vị được chia, tách thành hai hay nhiều đơn vị mới: nếu tài liệu kê' toán phân chia được 
cho đơn vị kế toán mới thì phân chia và lưu trữ tại đơn vị mới; nếu tài liệu kê' toán không 
phân chia dược thì lưu trữ tại đơn vị kế toán bị chia hoặc bị tách hoặc lưu trữ tại nơi theo 
quyết định của cơ quan có thẩm quyền quyết định chia, tách đơn vị. Tài liệu kê' toán liên 
quan đến chia, tách thì lưu trữ tại các đơn vị kê' toán mới chia, tách.
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6. Tài liệu kế toán của các kỳ kế toán nãm đang còn trong thời hạn lưu trữ và tài liộu 
kê' toán liên quan đến sáp nhập các đơn vị kế toán thì lưu trữ tại đơn vị nhận sáp nhập.

7. Tài liệu kế toán về an ninh, quốc phòng phải đưa vào lưu trữ theo quy định cùa 
pháp luật.

Điều 30. Tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 5 năm

Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 5 năm, gồm:

1. Tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành thường xuyên cùa đơn vị kế toán, 
không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính được lưu trữ tối thiểu 5 
năm tính từ khi kết thúc kỳ kế toán năm như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu 
xuất kho không lưu trong tập tài liêu kế toán của Phòng Kế toán.

2. Tài liêu kê toán khác dùng cho quản lý, điều hành và chứng từ kế toán khác không 
trực tiếp ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

Điều 31. Tài liệu kê' toán phải lưu trữ tối thiểu 10 năm

Căn cứ Điều 40 của Luật Kê toán, tài liêu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 10 năm, gồm:

1. Chứng từ kê toán sử dụng trực tiếp dể ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, các 
bảng kê, bảng tổng hợp chi tiết, các sổ kê toán chi tiêt, các sổ kê toán tổng hợp, báo cáo tài 
chính tháng, quý, năm của đơn vị kê toán, biên bản tiêu huỷ tài liệu kê toán và tài liệu 
khác có liên quan đến ghi sổ kê toán và lập báo cáo tài chính, trong đó có báo cáo kiểm 
toán và báo cáo kiểm tra kê' toán.

2. Tài liêu kế toán liên quan đến thanh lý tài sản có định.

3. Tài liệu kê toán của đơn vị chủ đầu tư, bao gồm tài liệu kê' toán cùa các kỳ kế toán 
năm và tài liêu kê' toán vể Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

4. Tài liệu kê toán liên quan đến thành lập, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyên đổi 
hình thức sờ hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản đơn vị kê' toán.

5. Tài liêu kê' toán khác của dơn vị kê' toán sử dụng trong một số trường hợp mà pháp 
luật quy định phải lưu trữ trên 10 năm thì thực hiên lưu trữ theo quy định dó.

6. Tài liệu, hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính .cùa các tổ chức kiểm toán độc lập.

Điều 32. Tài liêu kê' toán phải lưu trữ vĩnh viễn

Cãn cứ Điều 40 của Luật Kê' toán, tài liêu kê' toán phải lưu trữ vĩnh viễn được quy 
định như sau:

1. Tài liệu kê' toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc 
phòng. Việc xác định tài liệu kế toán lưu trữ vĩnh viễn do người đại diện theo pháp luật cùa 
đơn vị kê' toán quyết định căn cứ vào tính sử liêu và ý nghĩa lâu dài của tài liệu, thông tin 
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đê quyết định cho lừng trường hợp cụ thể và giao cho bộ phận kế toán hoặc bộ phận khác 
lưu trữ dưới hình thức bán gốc hoặc hình thức khác.

2. Thời hạn lưu trữ vĩnh viễn phải là thời hạn lưu trữ trên 10 nãm cho đến khi tài liệu 
kế toán bị huỷ hoại tự nhiên hoặc được tiêu huỷ theo quyết định của người đại diện theo 
pháp luật của dơn vị kế toán.

Điều 33. Lưu trữ chứng từ diện tử

Căn cứ Điều 18 và Điều 40 của Luật Kế toán, lưu trữ chứng từ điện tử được quy định 
như sau:

1. Chứng từ điện tử là các băng từ, đĩa từ, thẻ thanh toán phải được sắp xếp theo thứ 
tự thời gian, được bảo quản với đủ các điều kiện kỹ thuật chống thoái hoá chứng từ điện tử 
và chống tình trạng truy cập thông tin bất hợp pháp từ bên ngoài.

2. Chứng từ điện tử trước khi đưa vào lưu trữ phải in ra giấy để lưu trữ theo quy định 
về lưu trữ tài liệu kế toán. Trường hợp chứng từ diện tử được lưu trữ bằng bản gốc trên 
thiết bị đặc biệt thì phải lưu trữ các thiết bị dọc tin phù hợp đảm bảo khai thác được khi 
cần thiết.

3. Thời điểm, thời hạn lưu trữ, nơi lưu trữ và tiêu huỷ chứng từ diện tử thực hiện theo 
quy định tại các Điểu 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 và Điều 36 của Nghị định này.

Điều 34. Thời điểm tính thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán

Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, thời điểm tính thời hạn lưu trữ tài liệu kê' toán 
được quy định như sau:

1. Thời điểm tính thời hạn lưu trữ đối với tài liệu kê' toán quy định tại Điều 30, khoán 
1, khoản 2 và khoản 5 Điều 31 và Điều 32 của Nghị định này được tính từ ngày kết thúc 
kỳ kế toán năm.

2. Thời điểm tính thời hạn lưu trữ đối với các tài liệu kê' toán quy định tại khoản 3 
Điều 31 của Nghị định này được tính từ ngày Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn 
thành được duyệt.

3. Thời điểm tính thời hạn lưu trữ đối với lài liệu kê' toán quy định tại khoản 4 và tài 
liệu, hồ sơ kiểm toán quy định tại khoản 6 Điều 31 của Nghị định này được tính từ ngày 
kết thúc cổng việc.

Điều 35. Tiêu hủy tài liệu kê'toán

Căn cứ Điều 40 của Luật Kê' toán, việc liêu huỷ tài liệu kế toán được quy định như 
sau:

1. Tài liệu kế toán đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định thì được phép tiêu huỷ theo 
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quyết định của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kê' toán, trừ khi có quyết định của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Tài liệu kế toán lưu trữ của đơn vị kế toán nào thì đơn vị kế toán đó thực hiện tiêu 
huỷ.

.3. Tuỳ theo điều kiện cụ thể của mỗi đơn vị kế toán để thực hiện tiêu huý tài liẹu kê' 
toán bằng hình thức tiêu huỷ tự chọn. Đối với tài liệu kế toán thuộc loại bí mật thì tiêu huỷ 
bằng cách đốt cháy, cắt, xé nhỏ bằng máy hoặc bằng thủ công, dảm bảo tài liệu kế toán đã 
tiêu huỷ sẽ không thể sử dụng lại các thõng tin, sô' liệu trên đó.

Điều 36. Thủ tục tiêu huỷ tài liệu kế toán

Cãn cứ Điều 40 cửa Luật Kê' toán, thù tục tiêu huỷ tài liệu kê' toán được quy định như 
sau:

1. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán quyết định thành lập “Hội đồng 
tiêu huỷ tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ”. Thành phần Hội đồng gồm: lãnh đạo đơn vị, 
kê' toán trưởng và đại diện của bộ phận lưu trữ.

2. Hội đồng tiêu huỷ tài liệu kế toán phải tiến hành kiểm kê, đánh giá, phân loại theo 
từng loại tài liệu kê' toán, lập “Danh mục tài liệu kế toán tiêu huỷ” và “Biên bản tiêu huỷ 
tài liệu kê' toán hết thời hạn lưu trữ”.

3. “Biên bản tiêu huỷ tài liệu kê' toán hết thời hạn lưu trữ" phải lập ngay sau khi tiêu 
huỷ tài liệu kế toán và phải ghi rõ các nội dung: loại tài liệu kế toán đã tiêu huỷ, thời hạn 
lưu trữ của mỗi loại, hình thức tiêu huỷ, kết luận và chữ ký cùa các thành viên Hội đồng 
tiêu hủy.

Điều 37. Bố trí, bãi miễn kê' toán trưởng

Căn cứ khoản 2 Điều 48 của Luật Kê' toán, việc bô' trí, bãi miễn kế toán trưởng được 
quy định như sau:

1. Tất cả các đơn vị kế toán quy định tại khoản 1 Điểư 2 cùa Nghị định này đều phải bô' 
trí người làm kê' toán trưởng, trừ Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động 
tại Việt Nam, hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác quy định tại điểm h, k khoản 1 Điều 2 của 
Nghị định này không bắt buộc phải bô' trí người làm kê' toán trưởng mà được phép cử người 
phụ trách kê' toán.

2. Khi thành lập đơn vị kê' toán phải bô' trí ngayngười làm kê' toán trưởng. Trường 
hợp khuyết kê' toán trưởng thì cấp có thẩm quyền phải bô' trí ngay kê' toán trưởng mới. 
Trường hợp chưa có người có đủ tiêu chuẩn và điếu kiên bổ nhiêm kê' toán trưởng thì phải 
cử người phụ trách kế toán hoặc thuê kê' toán trưởng. Đối với doanh nghiệp nhà nước, công 
ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hợp 
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tác xã chỉ dược cử người phụ trách kế toán trong thời hạn tối đa là một năm tài chính, sau 
đó phải bố trí người làm kê' toán trưởng.

3. Việc bố trí, bãi miễn kê' toán trưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật 
dối với từng loại hình doanh nghiệp.

4. Khi thay đổi kê' toán trưởng, người dại diện theo pháp luật của đơn vị kê' toán phải 
lổ chức bàn giao cõng việc và tài liệu kê' toán giữa kê' toán trưởng cũ và kê' toán trưởng 
mới, đồng thời thông báo cho các bộ phận có liên quan trong đơn vị và cho ngân hàng nơi 
mở tài khoản giao dịch biết họ, tên và mẫu chữ ký của kê' toán trưởng mới. Kê' toán trưởng 
mới chịu trách nhiệm về công việc làm của mình kể từ ngày nhận bàn giao công việc. Kê' 
toán trưởng cũ vẫn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, khách quan của thông 
tin, tài liệu kê' toán trong thời gian mình phụ trách.

Điều 38. Tiêu chuẩn và điều kiện của kê' toán trưởng

Căn cứ Điều 53 của Luật Kế toán, tiêu chuẩn và điều kiện chuyên môn của kê' toán 
trưởng được quy định như sau:

1. Người được bô' trí làm kê' toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau:

a) Kê' toán trưởng của đơn vị kê' toán quy định tại điểm a, b, c, e khoản 1 Điều 2 của 
Nghị định này phải có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và có 
thời gian công tác thực tê' về kế toán ít nhất là hai nãm. Trường hợp có chuyên môn, 
nghiệp vụ về kê' toán trình độ cao đẳng thì thời gian công tác thực tê' về kế toán ít nhất là 
ba nàm;

b) Kê' toán trưởng của đơn vị kê' toán quy định tại điểm d, đ, g, i khoản 1 Điều 2 cùa 
Nghị dịnh này phải có chuyên môn, nghiệp vụ về kê' toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời 
gian công tác thực tê' về kế toán ít nhất là ba năm;

c) Kế toán trưởng của đơn vị kê' toán có các đơn vị kê' toán trực thuộc và kê' toán 
trưởng Tổng cõng ty nhà nước phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình 
độ đại học trở lên và có thời gian công tác thực tê' về kê' toán ít nhất là năm năm.

2. Người được bố trí làm kế toán trưởng phải có các diều kiện sau đây:

a) Không thuộc các đối tượng không được làm kế toán quy định tại Điều 51 của Luật 
Kê' toán;

b) Đã qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán 
trưởng theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 39. Thuê làm kế toán, thuê làm kê' toán trưởng

Căn cứ khoản 1 Điều 56 của Luật Kế toán, việc thuê làm kế toán, thuê làm kế toán 
trưởng được quy định như sau:
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1. Đơn vị kế toán được thuê doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc người có đãng ký 
kinh doanh dịch vụ kế toán làm kê' toán hoặc làm kế toán trưởng.

2. Người được thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng phải đảm bảo những tiêu 
chuẩn nghề nghiệp quy định tại các Điều 51, 55, 56 và Điều 57 của Luật Kế toán.

3. Người được thuê làm kế toán trưởng phải có đủ các điều kiện:

a) Có chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính;

c) Có đãng ký kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc có đăng ký hành nghề kế toán trong 
doanh nghiệp dịch vụ kê' toán.

4. Người được thuê làm kế toán có trách nhiệm và quyền của người làm kê' toán quy 
định tại khoản 2, khoản 3 Điều 50 của Luật Kế toán. Người được thuê làm kế toán trưởng 
có trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng quy định tại Điều 54 của Luật Kế toán.

5. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kê' toán phải chịu trách nhiệm về việc 
thuê làm kê' toán, thuê làm kê' toán trưởng.

Điều 40. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề kê' toán

Căn cứ Điều 57 của Luật Kế toán, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ 
hành nghề kê' toán được quy định như sau:

1. Bộ Tài chính có thẩm quyền tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc 
uỳ quyền cho tổ chức nghề nghiệp kê' toán tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề kê' toán.

2. Bộ Tài chính quy định chương trình bổi dưỡng, hội đồng thi tuyển, thủ tục, thẩm 
quyền cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề kê' toán theo quy định của Luật Kê' toán và các 
quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 41. Doanh nghiệp dịch vụ kê'toán

Căn cứ Điều 55 của Luật Kế toán, doanh nghiệp dịch vụ kế toán được quy định như 
sau:

1. Doanh nghiệp dịch vụ kê' toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp 
luật với một trong ba hình thức: Công ty trách nhiêm hữu hạn, công ty hợp danh và doanh 
nghiệp tư nhân. Để thành lập doanh nghiệp dịch vụ kê' toán phải có ít nhất hai người có 
chứng chỉ hành nghề kế toán, trong đó có một trong những người quản lý doanh nghiệp 
dịch vụ kê' toán phải có chứng chỉ hành nghề kê' toán theo quy định tại Điểu 57 của Luật 
Kê' toán và Điều 40 của Nghị định này.

2. Việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ kê' toán 
phải tuân theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và theo quy định của Nghị định 
này.
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3. Doanh nghiệp dịch vụ kế loán được đãng ký kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy 
dịnh lại Điều 43 của Nghị định này.

4. Trong quá trình hoạt dộng, doanh nghiệp dịch vụ kế toán phái đám báo có ít nhâì 
một người quản lý doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề kế toán quy định tại Điều 57 cùa 
Luật Kế toán và Điều 40 của Nghị định này.

Điều 42. Cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán

Căn cứ Điều 55 của Luật Kế toán, cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán được 
quy định như sau:

1. Cá nhân có chứng chỉ hành nghề kế toán và có các điều kiện khác theo quy định 
của pháp luật dược phép đăng ký kinh doanh dịch vụ kê' toán theo quy định cùa pháp luật 
về dăng ký kinh doanh và đăng ký nộp thuế như hộ kinh doanh cá thể và theo quy định của 
Nghị định này.

2. Cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kê' toán phải có vãn phòng và địa chí giao 
dịch.

Điều 43. Nội dung dịch vụ kê' toán

Căn cứ Điều 55 của Luật Kế toán, tổ chức và cá nhân có đãng ký kinh doanh dịch vụ 
kế toán được thực hiện các dịch vụ kế toán sau đây:

1. Làm kế toán;

2. Làm kế toán trưởng;

3. Thiết lập cụ thể hệ thống kê' toán cho đơn vị kê' toán;

4. Cung cấp và tư vấn áp dụng công nghệ thông tin về kế toán;

5. Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, cập nhật kiến thức kế toán;

6. Tư vấn tài chính;

7. Kê khai thuế;

8. Các dịch vụ khác về kê' toán theo quy định của pháp luật.

Điều 44. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hành nghề kê'toán

Căn cứ khoản 5 Điều 56 của Luật Kế toán, tổ chức và cá nhân hành nghề kê' toán có 
trách nhiệm sau:

1. Thực hiện công việc kê' toán liên quan đến nội dung dịch vụ kế toán thỏa thuận 
trong hợp đổng.

2. Tuân thủ pháp luật về kế toán và pháp luật về hoạt động nghề nghiệp kê' toán.

3. Chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về nội dung dịch vụ kê' toán 
đã cung cấp và phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra.
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4. Thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp, thực hiện 
chương trình cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính hoặc của các tổ 
chức nghề nghiệp dược Bộ Tài chính uỳ quyền.

5. Tuân thủ sự quản lý nghề nghiệp và kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán của Bộ 
Tài chính hoặc của tổ chức nghề nghiệp kế toán được Bộ Tài chính uỷ quyền.

Điểu 45. Trường hợp không được cung cấp dịch vụ kế toán

Căn cứ Điều 55 của Luật Kế toán, doanh nghiệp dịch vụ kế toán, cá nhân đăng ký kinh 
doanh dịch vụ kế toán nhưng không được cung cấp dịch vụ kế toán khi người có trách nhiệm 
quán lý, diều hành doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ 
kế toán thuộc các trường hợp sau:

1. Là bô, mẹ; vợ, chồng; con; anh chị em ruột của người có trách nhiệm quán lý điều 
hành, kể cá kê' toán trưởng của đơn vị kế toán quy định tại điểm a, b, c, e, g, i khoán 1 
Điều 2 của Nghị định này.

2. Có quan hệ kinh tế, tài chính với khách hàng.

3. Không đủ nãng lực, chuyên môn hoặc không đủ điều kiện đê thực hiện dịch vụ kê 
toán.

4. Đang làm kê toán trưởng thuê cho đơn vị kê toán có quan hệ kinh tế, tài chính VỚI 
khách hàng.

5. Đơn vị kê toán có những yêu cầu trái với đạo đức nghề nghiệp hoặc trái VỚI yêu 
cầu về chuyên môn nghiệp vụ kế toán, tài chính.

6. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 46. Quyền tham gia tổ chức nghề nghiệp kê toán
Căn cứ Điều 58 của Luật Kê' toán, quyền tham gia tổ chức nghề nghiệp kê' toán và tổ 

chức Hiệp Hội kê' toán được quy dịnh như sau:
1. Đơn vị kê toán, người làm kê toán, người hành nghê kê toán trong các doanh 

nghiệp dịch vụ kê toán hoặc cá nhân hành nghề kê toán có quyền tham gia Hội Kê toán 
Việt Nam. Doanh nghiệp dịch vụ kê toán và người hành nghê kê toán phai dang ky danh 
sách hành nghề với Hội Kê toán Việt Nam và chịu sự quán lý cua Hội Kê toan \e dạo đưc 
nghề nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ theo sự uý quyền của Bộ Tài chính.

2. Bộ Tài chính quy định cụ thể việc đăng ký và quản lý danh sách doanh nghiệp và 
cá nhân hành nghề kế toán.

Điều 47. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Còng báo.
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2. Các quy định về kê toán trước đây thuộc hoạt động kinh doanh trái với Nghị định 
này đều hết hiệu lực thi hành từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Điều 48. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thi hành Nghị định 
này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' 
trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị định này.
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5. NGHỊ ĐỊNH số 128/2004/NĐ-CP NGÀY 31-5-2004 CỬA CHÍNH PHỦ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điều 
của Luật Ké toán áp dụng trong lĩnh vực kè toán nhà nước

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật lổ cìiức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngán sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Theo dề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điêu của Luật Kê toán 
áp dụng đôi với các đối tượng quy định tại Điều 2 cùa Nghị định này (sau đây gọi tãt là 
lĩnh vực kế toán nhà nước).

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Căn cứ điểm a, b, e khoản 1 Điều 2 của Luật Kế toán, dối tượng áp dụng Nghị dinh 

này là các tổ chức, cá nhân sau đây:
1. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà 

nước, gồm:

a) Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp;

b) Văn phòng Quốc hội;

c) Văn phòng Chủ tịch nước;

d) Văn phòng Chính phủ;

đ) Toà án nhân dân các cấp;

e) Viện Kiểm sát nhân dân các cấp;

g) Đơn vị vũ trang nhân dân, kể cá Toà án quân sự và Viện kiêm sát quân sự;

h) Đơn vị quản lý quỹ dự trữ của Nhà nước, quỹ dự trữ của các ngành, các cấp, quỹ 
tài chính khác của Nhà nước;

487

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



i) Bộ, cơ quan ngang Bộ,,cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân 
dân các cấp;

k) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề 
nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà 
nước;

l) Đơn vị sự nghiệp được ngân sách nhà nước đảm bảo một phần hoặc toàn bộ kinh 
phí;

m) Tổ chức quản lý tài sản quốc gia;

n) Ban Quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí ngân sách nhà nước;

o) Các Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội, các tổ chức khác được ngân sách nhà nước hỗ 
trợ một phần kinh phí hoạt động.

2. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, gồm:

a) Đơn vị sự nghiệp tự cân đối thu, chi;

b) Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;

c) Tổ chức phi chính phủ;

d) Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội tự cân đối thu chi;

đ) Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự thu, tự chi;

e) Tổ chức khác không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

3. Người làm kế toán, người khác có liên quan đến kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà 
nước.

Điều 3. Đối tượng kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước

Căn cứ khoản 1 Điều 9 của Luật Kế toán, đối tượng kế toán thuộc hoạt động thu, chi 
ngân sách nhà nước được quy định như sau:

1. Tiền và các khoản tương đương tiền;

2. Nguồn kinh phí, quỹ;

3. Các khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị kế toán;

4. Thu, chi ngân sách nhà nước các cấp;

5. Kết dư ngân sách nhà nước các cấp;

6. Đầu tư tài chính, tín dụng nhà nước;

7. Nợ và xử lý nợ của Nhà nước;

8. Tài sản quốc gia;
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9. Các tài sản khác liên quan đến đơn vị kế toán.

Điều 4. Đối tượng kế toán thuộc hoạt động hành chính, sự nghiệp, hoạt động của 
đơn vị, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

Cãn cứ khoản I Điều 9 của Luật Kế toán, đối tượng kê' toán thuộc hoạt động hành 
chính, sự nghiệp, hoạt động của đơn vị, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 
dược quy định như sau:

1. Tiền và các khoản tương đương tiền;

2. Vật tư và tài sản cố định;

3. Nguồn kinh phí, quỹ;

4. Các khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị kế toán;

5. Thu, chi và xử lý chênh lệch thu, chi hoạt động;

6. Đầu tư tài chính, tín dụng nhà nước;

7. Các tài sản khác liên quan đến đơn vị kế toán.

Điều 5. Đối tượng kê toán thuộc hoạt động của đơn vị, tổ chức không sử dụng kinh 
phí ngân sách nhà nước

Căn cứ khoản 2 Điều 9 của Luật Kê toán, đối tượng kế toán thuộc hoạt động của đơn 
vị, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước được quy định như sau:

1. Tiền và các khoản tương đương tiền;

2. Vật tư và tài sản cố định;

3. Nguồn kinh phí, quỹ;

4. Các khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị kế toán;

5. Thu, chi và xử lý chênh lệch thu, chi hoạt động;

6. Các tài sản khác liên quan đến đơn vị kế toán.
Điều 6. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán khi có thu, chi bằng ngoại tệ

Căn cứ khoản 1 Điều 11 của Luật Kế toán, đơn vị tiền tệ khi có thu, chi bằng ngoại 
tệ được quy dịnh như sau:

1. Các nghiệp vụ thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ phải ghi theo nguyên tệ 
và quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Bộ Tài chính quy định tại thời điểm 
phát sinh nghiệp vụ.

2. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà 
nước khi nhận kinh phí bằng ngoại tệ phải ghi theo nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt 
Nam theo tỷ giá hối đoái do Bộ Tài chính quy định tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.
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3. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà 
nước khi phát sinh giao dịch thanh toán bằng ngoại tệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 
Điều này phải ghi theo nguyên tệ và đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tê' hoặc quy 
dổi theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời diểm phát sinh 
nghiệp vụ.

4. Cơ quan đại diện của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các đơn vị, tổ 
chức thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước tại nước ngoài có nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát 
sinh hoặc thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tộ thì được chọn một loại ngoại tệ để ghi 
sổ; khi lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách gửi về Việt Nam phải thực hiện 
theo quy định tại Điều 29 của Nghị định này.

Điều 7. Kỳ kế toán

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 13 của Luật Kế toán, kỳ kế toán của đơn vị có đặc thù 
được quy định như sau:

Trường hợp cơ sở giáo dục - đào tạo chọn kỳ kế toán nãm theo năm học khác với 
năm dương lịch thì kỳ kế toán nãm phải là mười hai tháng tròn tính từ đầu ngày 01 tháng 7 
nãm này đến hết ngày 30 tháng 6 năm sau hoặc từ ngày 01 tháng 10 năm này đến hết ngày 
30 tháng 9 năm sau. Khi thực hiện phải thông báo cho cơ quan tài chính cùng cấp và cơ 
quan thuế quản lý trực tiếp biết, cuối năm dương lịch vẫn phải lập báo cáo tài chính theo 
quy định.

Điều 8. Trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin, tài liệu kê' toán

Căn cứ Điều 16 của Luật Kê' toán, trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin, 
tài liệu kế toán được quy định như sau:

1. Đơn vị kế toán phải xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, bảo quản tài liệu kê' toán, 
trong đó quy định rõ trách nhiệm và quyền đối với từng bộ phận và từng người làm kế 
toán; đơn vị kê' toán phải đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện quản lý, bảo quản tài 
liệu kế toán.

2. Đơn vị kế toán phải có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu kê' toán cho cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán 
theo quy định của pháp luật. Các cơ quan được cung cấp tài liệu kê' toán phải có trách 
nhiệm giữ gìn, bảo quản tài liêu kê' toán trong thời gian sử dụng và phải hoàn trả đầy đủ, 
đúng hạn tài liệu kế toán đã sử dụng.

3. Việc cung cấp thông tin, tài liệu cho các đối tượng quy định lại khoản 2 Điều này 
do người đại diện theo pháp luật của đơn vị kê' toán quyết định theo quy định của pháp 
luật. Việc khai thác, sử dụng tài liệu kế toán phải được sự đồng ý bằng văn bản của người 
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đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán hoặc người được uỳ quyền của người đại diện 
theo pháp luật của đơn vị kê' toán.

Điều 9. Mẫu chứng từ kế toán

Căn cứ khoản 2 Điều 19 của Luật Kê' toán, mẫu chứng từ kê' toán được quy định như 
sau:

1. Mẫu chứng từ kê' toán bao gồm mẫu chứng lừ kê' toán bắt buộc và mẫu chứng từ kế 
toán hướng dẫn.

a) Mẫu chứng từ kê' toán bắt buộc là mẫu chứng từ đặc biệt có giá trị như tiền gồm: 
séc, biên lai thu tiền, vé thu phí, lệ phí, trái phiếu, tín phiếu, công trái, các loại hoá đơn bán 
hàng và mẫu chứng từ bắt buộc khác. Mẫu chứng từ kế toán bắt buộc do cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền quy định nội dung, kết cấu cùa mẫu mà đơn vị kế toán phải thực hiện đúng 
về biểu mẫu, nội dung, phương pháp ghi các chì tiêu và áp dụng thống nhất cho các đơn vị 
kê' toán hoặc từng đơn vị kê' toán cụ thể.

b) Mẫu chứng từ kê' toán hướng dẫn là mẫu chứng từ kê' toán do cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền quy định; ngoài các nội dung quy định trên mẫu, đơn vị kế toán có thể bổ 
sung thêm chỉ tiêu hoặc thay đổi hình thức mẫu biểu cho phù hợp với việc ghi chép và yêu 
cầu quản lý của đơn vị.

2. Biểu mẫu chứng từ kế toán bắt buộc do Bộ Tài chính hoặc đơn vị được Bộ Tài 
chính uỷ quyền in và phát hành. Đơn vị được ủy quyền in và phát hành chứng lừ kế toán 
bắt buộc phải in đúng theo mẫu quy định, đúng sô' lượng được phép in cho từng loại chứng 
từ và phải chấp hành đúng các quy định về quản lý ấn chỉ của Bộ Tài chính.

3. Bộ Tài chính quy định danh mục và mẫu chứng từ kê toán bắt buộc, danh mục và 
mẫu chứng từ kê toán hướng dãn; quy định về in và phát hành mẫu chứng từ kế toán trong 
từng lĩnh vực kê' toán nhà nước.

Điều 10. Chứng từ điện tử

Cãn cứ khoản 2 Điều 18 của Luật Kế toán, nội dung chứng từ điện tử được quy định 
như sau:

1. Chứng từ điện tử phải có đủ các nội dung quy định cho chứng từ kê' toán và phải 
được mã hoá bảo đảm an toàn dữ liệu điện tử trong quá trình xử lý, truyền tin và lưu trữ.

2. Chứng từ điện tử dùng trong kế toán được chứa trong các vật mang tin như băng 
từ, đĩa từ, các loại thẻ thanh tóán.

í
3. Đối với chứng từ điện tử, phải đảm'bảo tính bảo mật và bảo toàn dữ liệu, thông tin 

trong quá trình sử dụng và lưu trữ; phải có biện pháp quản lý, kiểm tra chống các hình thức 
lợi dụng khai thác, thâm nhập, sao chép, đánh cắp hoặc sử dụng chứng từ điện từ không
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đúng quy định. Chứng từ điện tử khi bảo quản, được quản lý như tài liệu kế toán ở dạng 
nguyên bản mà nó dược lạo ra, gửi đi hoặc nhận nhưng phải có đủ thiết bị phù hợp để sử 
dụng khi cần thiết.

Điều 11. Điều kiện sử dụng chứng từ điện tử

Căn cứ khoản 2 Điều 18 Luật Kê' toán, điều kiện sử dụng chứng từ điện tử được quy 
định như sau:

1. Tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán, dịch vụ kế toán, kiểm toán sử dụng chứng từ 
điện tử phải có các điều kiện sau:

a) Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp 
ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quán và lưu trữ chứng từ diện tử;

b) Có đội ngũ người thực thi đủ trình dộ, khả năng tương xứng với yêu cầu kỹ thuật 
để thực hiện quy trình lập, sử dụng chứng từ diện tử theo quy trình kê' toán và thanh toán;

c) Các quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng chứng từ điện tử và giao dịch thanh toán điện lử phải có 
các điều kiện sau:

a) Có chữ ký điện tử của người dại điện theo pháp luật, người được uỷ quyền cùa 
người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc cá nhân sử dụng chứng từ điện tử và giao 
dịch thanh toán điện tử;

b) Xác lập phương thức giao nhận chứng từ điện tử và kỹ thuật của vật mang tin;

c) Cam kết về các hoạt dộng diễn ra do chứng lừ diện tử của mình lập khớp, đúng 
quy định.

Điều 12. Giá trị chứng từ điện tử

Căn cứ khoản 2 Điều 18 của Luật Kế loán, giá irị chứng lừ điện tử được quy định 
như sau:

1. Khi một chứng từ bằng giấy được chuyển thành chứng từ điện tử dể giao dịch 
thanh toán thì chứng từ điện tử sẽ có giá trị để thực hiện nghiệp vụ thanh toán và khi đó 
chứng từ bằng giấy chỉ có giá trị lưu trữ để theo dõi và kiểm tra, không có hiệu lực giao 
dịch, thanh toán.

2. Khi một chứng từ điện tử dã thực hiện nghiệp vụ kinh tế, tài chính chuyển thành 
chứng từ bằng giấy thì chứng từ bằng giấy đó chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ kê' toán, theo 
dõi và kiểm tra, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán.

3. Việc chuyển đổi chứng từ bằng giấy thành chứng từ điện tử hoặc ngược lại được 

492

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



thực hiện theo quy định về lập, sử dụng, kiểm soát, xử lý, bảo quản và lưu trữ chứng từ 
điện lử và chứng từ bằng giấy.

Điều 13. Dịch chứng từ kế toán ra tiếng Việt

Cãn cứ Điều 19 của Luật Kế toán, chữ viết trên chứng từ kế toán được quy dịnh như 
sau:

1. Chứng từ kế toán phát sinh ở ngoài lãnh thổ Việt Nam ghi bằng tiếng nước ngoài, 
khi sử dụng để ghi sổ kế toán ở Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt.

2. Các chứng từ ít phát sinh thì phải dịch toàn bộ chứng từ. Các chứng từ phát sinh 
nhiều lần thì phải dịch các nội dung chủ yếu theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Bản dịch chứng từ ra tiếng Việt phải đính kèm với bản chính bằng tiếng nước 
ngoài.

Điểu 14. Chữ ký điện tử trên chứng từ điện tử

Căn cứ khoản 4 Điều 20 của Luật Kê' toán, chữ ký điện tử được quy định như sau:

1. Chữ ký điện tử là thông tin dưới dạng điện tử được gắn kèm một cách phù hợp với 
dữ liệu điện tử nhằm xác lập mối liên hệ giữa người gửi và nội dung của dữ liệu điện tử đó. 
Chữ ký điện tử xác nhận người gửi đã chấp nhận và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin 
trong chứng từ điện tử.

2. Chữ ký điện tử phải dược mã hoá bằng khoá mật mã. Chữ ký điện tử được xác lập 
riêng cho từng cá nhân để xác định quyền và trách nhiệm của người lập và những người 
liên quan chịu trách nhiệm về tính an toàn và chính xác của chứng từ điện tử. Chữ ký diện 
tử trên chứng từ diện tử có giá trị như chữ ký tay trên chứng từ bằng giấy.

3. Trường hợp thay đổi nhân viên kỹ thuật lập mã thì phải thay đổi lại ký hiệu mật, 
chữ ký điện tử, các khoá báo mật và phái thông báo cho các bên có liên quan đến giao dịch 
điện tử.

4. Người dược giao quân lý, sử dụng ký hiệu mật, chữ ký điện tử, mã khoá bảo mật 
phải bảo đảm bí mật và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nếu để lộ làm thiệt hại tài 
sản của dơn vị và của các bên tham gia giao dịch.

Điều 15. Hoá đơn bán hàng

Cãn cứ khoản 1, khoản 4 Điều 21 của Luật Kế toán, trường hợp bán hàng và mức 
tiền bán hàng được quy định như sau:

1. Tổ chức có sử dụng hoá dơn bán hàng, khi bán lẻ hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ 
một lần có mức tiền dưới mức quy định của Bộ Tài chính thì không bắt buộc phải lập hoá 
đơn bán hàng, trừ khi người mua hàng yêu cầu giao hoá đơn thì người bán hàng phải lập và 
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giao hoá đơn theo đúng quy định. Hàng hoá bán lẻ hoặc cung cấp dịch vụ một lần có giá 
trị dưới mức quy định tuy không bắt buộc phải lập hoá đơn nhưng vẫn phải lập bảng kê 
bán lẻ hàng hoá, dịch vụ hoặc có thể lập hoá đơn bán hàng theo quy định để làm chứng từ 
kê' toán. Trường hợp lập bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ thì cuối mỗi ngày phải căn cứ 
vào số liêu tổng hợp của bảng kê để lập hoá đơn bán hàng trong ngày theo quy định.

2. Tổ chức, cá nhân khi mua sản phẩm, hàng hoá hoặc được cung cấp dịch vụ có 
quyền yêu cầu người bán, người cung cấp dịch vụ lập và giao liên 2 hoá đơn bán hàng cho 
mình để sử dụng và lưu trữ theo quy định, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra nội dung các 
chỉ tiêu ghi trên hoá đơn và từ chối không nhận hoá đơn ghi sai các chỉ tiêu, ghi chênh 
lệch giá trị với liên hoá đơn lưu của bên bán.

3. Tổ chức tự in hoá đơn bán hàng phải dược Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản 
trước khi thực hiện. Tổ chức tự in hoá đơh phải có hợp đồng ĩn hoá đơn với tổ chức nhận 
in, trong dó ghi rõ số lượng, ký hiệu, số thứ tự hoá đơn. Sau mỗi lần in hoá đơn hoặc kết 
thúc hợp đồng in phải thực hiện thanh lý hợp đồng in.

4. Đơn vị kế toán phải sử dụng hoá đơn bán hàng theo đúng quy định; không được 
mua, bán, trao dổi, cho hoá đơn hoặc sử dụng hoá đơn của tổ chức, cá nhân khác; không 
được sử dụng hoá đơn để kê khai trốn lậu thuế; phải mở sổ theo dõi, có nội quy quản lý, 
phương tiện bảo quản và lưu giữ hoá đơn theo đúng quy định của pháp luật; không được để 
hư hỏng, mất hoá đơn. Trường hợp hoá đơn bị hư hỏng hoặc bị mất phải thông báo bằng 
vãn bản với cơ quan thuế cùng cấp.

Điều 16. Tem, vé, biên lai thu tiền

Cãn cứ điểm d khoản 3 Điều 21 của Luật Kê' toán, tem, vé, biên lai thu tiền được quy 
định như sau:

1. Đơn vị kế toán khi thu phí, lệ phí, thu tiền phạt phải dán tem, giao vé hoặc giao 
biên lai thu tiền cho người nộp tiền. Tem, vé, biên lai thu tiền phải được quản lý như tiền.

2. Đơn vị kê' toán khi nộp phí, lệ phí hoặc nộp tiền phạt phải yêu cầu người thu tiền 
dán tem, giao vé hoặc lập và giao biên lai thu tiền cho mình.

Điều 17. Sắp xếp, bảo quản chứng từ kế toán

Căn cứ khoản 2 Điều 22 của Luật Kế toán, việc sắp xếp, bảo quản chứng từ kê' toán 
được quy định như sau:

1. Chứng từ kế toán sau khi sử dụng để ghi sổ kế toán phải được phân loại theo nội 
dung kinh tế, sắp xếp theo trình tự thời gian và đóng thành từng tập, ngoài mỗi tập ghi: 
Tên tập chứng từ, tháng, năm của chứng từ và số lượng chứng từ trong tập chứng từ. Các 
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tập chứng từ được lưu tại bộ phận kế toán trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày kết thúc kỳ 
kế toán năm, sau đó chuyển vào lưu trữ theo quy định tại Nghị định này.

2. Biểu mẫu chứng từ kế toán chưa sử dụng phải được bảo quản cẩn thận, không 
được để hư hỏng, mục nát. Chứng từ kế toán liên quan đến thu, chi ngân sách nhà nước 
chưa sử dụng phải được quản lý theo chế độ quản lý ấn chì của Bộ Tài chính. Chứng từ kê' 
toán có giá trị như tiền trong thời hạn có giá trị sử dụng phải được quản lý như tiền.

3. Sắp xếp, bảo quản chứng từ diện tử theo quy định tại khoản 3 Điều 10 của Nghị 
định này.

Điều 18; Chứng từ kê' toán sao chụp

Căn cứ khoản 3 Điều 22, khoản 3 Điều 41 của Luật Kế toán, chứng từ kê' toán sao 
chụp được quy định như sau:

1. Chứng từ kê' toán sao chụp phải được chụp từ bản chính và phải có chữ ký và dấu 
xác nhận của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kê' toán nơi lưu bản chính hoặc cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm giữ, tịch thu tài liệu kê' toán trên chứng từ kế 
toán sao chụp.

2. Chứng từ kê' toán sao chụp chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Đơn vị kê' toán có dự án vay nợ, viện trợ của nước ngoài theo cam kết, nếu phải 
nộp bản chứng từ chính cho nhà tài trợ nước ngoài. Trường hợp này chứng từ sao chụp 
phải có chữ ký và dấu xác nhận của người đại diện theo pháp luật của nhà tài trợ hoặc cùa 
đơn vị kê' toán;

b) Đơn vị kế toán bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm giữ hoặc tịch thu bản 
chính chứng từ kê' toán. Trường hợp này chứng từ sao chụp phải có chữ ký và dấu xác nhận 
của người đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm giữ hoặc tịch thu 
tài liệu kê' toán trên chứng từ kế toán sao chụp theo quy định tại Điểu 33 của Nghị định 
này;

c) Chứng từ kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do nguyên nhân khách quan như thiên 
tai, hỏa hoạn. Trường hợp này, đơn vị kê' toán phải đến đơn vị mua hoặc đơn vị bán hàng 
hoá, dịch vụ và các đơn vị khác có liên quan để xin sao chụp chứng từ kê' toán bị mất. Trên 
chứng từ kê' toán sao chụp phải có chữ ký và dấu xác nhận của người đại diện theo pháp 
luật của đơn vị mua, đơn vị bán hoặc của đơn vị kế toán khác có liên quan;

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Ghi sổ kê' toán bằng máy vi tính

Căn cứ khoản 7 Điều 27 của Luật Kế toán, việc ghi sổ kế toán bằng máy vi tính được 
quy định như sau:
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1. Trường hợp đơn vị kế toán ghi sổ bằng máy vi tính thì phần mềm kế toán lựa chọn 
phải đáp ứng được tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, đảm bảo khả năng đối chiếu, 
tổng hợp số liệu kê' toán và lập báo cáo tài chính.

2. Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán.

Điều 20. Kỳ hạn lập báo cáo tài chính

Cãn cứ khoản 2 Điều 29 và khoản 1 Điều 30 của Luật Kê' toán, kỳ hạn lập báo cáo 
tài chính dược quy định như sau:

1. Báo cáo lài chính của dơn vị kê' toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước 
được lập vào cuối kỳ kê' toán tháng, quý, nãm.

2. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán hành chính, sự nghiệp, tổ chức có sử dụng 
kinh phí ngân sách nhà nước được lập vào cuối kỳ kê' toán quý, năm.

3. Báo cáo tài chính của đơn vị, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 
được lập vào cuối kỳ kế toán năm.

4. Đơn vị kế toán bị chia, sáp nhập, chấm dứt hoạt động phải lập báo cáo tài chính tại 
thời điểm quyết định chia, sáp nhập, chấm dứt hoạt động.

Điểu 21. Kỳ hạn lập báo cáo quyết toán ngân sách

Căn cứ khoản 1 Điều 30 của Luật Kế toán, kỳ hạn lập báo cáo quyết toán ngân sách 
được quy định như sau:

1. Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, 
chi ngân sách nhà nước là báo cáo tài chính kỳ kê' toán năm sau khi đã chỉnh lý.

2. Báo cáo quyết toán ngân sách của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có 
sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước là báo cáo tài chính kỳ kế toán năm theo quy định 
của Bộ Tài chính.

3. Báo cáo quyết toán của đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân 
sách nhà nước là báo cáo tài chính kỳ kê' toán nãm theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 22. Trách nhiệm lập và nộp báo cáo quyết toán

Cãn cứ khoản 2 Điều 30 của Luật Kế toán, trách nhiệm lập và nộp báo cáo tài chính 
và báo cáo quyết toán ngân sách được quy định như sau:

1. Đơn vị kê' toán thuộc hoạt dộng thu, chi ngân sách nhà nước cấp cơ sở phái lập và 
nộp báo cáo tài chính tháng, quý, năm và báo cáo quyết toán ngân sách năm cho cơ quan 
thu, chi ngân sách nhà nước cấp trên và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà 
nước trong trường hợp có tổ chức các cấp dự toán thì đơn vị dự toán cấp dưới phải lập và 

496

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



nộp báo cáo tài chính quý, năm và báo cáo quyết toán ngân sách năm cho đơn vị dự toán 
cấp trên.

Điều 23. Nội dung và phương pháp trình bày báo cáo tài chính

Cãn cứ khoản 3 Điều 30 của Luật Kế toán, nội dung và phương pháp trình bày báo 
cáo tài chính được quy định như sau:

Nội dung và phương pháp trình bày các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính phải phù hợp 
với nội dung và phương pháp trình bày các chỉ tiêu trong dự toán của năm tài chính và của 
báo cáo tài chính kỳ kế toán năm trước. Trường hợp khi lập báo cáo tài chính có nội dung 
và phương pháp trình bày khác với các chỉ tiêu trong dự toán hoặc khác với báo cáo tài 
chính kỳ kê' toán năm trước thì phải giải trình trong phần thuyết minh báo cáo tài chính.

Điều 24. Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Căn cứ khoản 2 Điều 31 của Luật Kê' toán, thời hạn nộp báo cáo tài chính được quy 
định như sau:

1. Thời hạn nộp báo cáo tài chính tháng của dơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi 
ngân sách nhà nước phải nộp cho đơn vị kế toán cấp trên và cơ quan tài chính cùng cấp 
châm nhất là 15 ngày sau khi kết thúc tháng.

2. Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý:

a) Báo cáo tài chính quý của đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà 
nước phải nộp cho dơn vị kê' toán cấp trên và cơ quan tài chính cùng cấp chậm nhất là 25 
ngày sau khi kết thúc quý;

b) Báo cáo tài chính quý của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng 
kinh phí ngân sách nhà nước phải nộp cho đơn vị kế toán cấp trên và cơ quan tài chính 
cùng cấp chậm nhất là 25 ngày sau khi kết thúc quý.

3. Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi 
ngân sách nhà nước cho cơ quan cấp trên và cơ quan tài chính cùng cấp chậm nhất là 45 
ngày sau khi kết thúc năm.

Điều 25. Thời hạn nộp và nơi nhân báo cáo quyết toán ngân sách năm

Cãn cứ khoản 2 Điều 31 của Luật Ké' toán, thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo quyết 
toán ngân sách được quy định như sau:

1. Báo cáo quyết toán ngân sách năm của các cấp nộp cho đơn vị kế toán cấp trên và 
cơ quan tài chính cùng cấp chậm nhất vào cuối ngày 01 tháng 10 năm sau đối với ngân 
sách tỉnh. Đối với ngân sách cấp huyện, xã do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể 
nhưng phải đảm bảo thời hạn duyệt quyết toán của căc cấp ngân sách.
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2. Báo cáo quyết toán ngân sách năm của đơn vị dự toán cấp I của ngân sách trung 
ương nộp cho cơ quan cấp trên và cơ quan tài chính cùng cấp chậm nhất vào cuối ngày 01 
tháng 10 nãm sau.

Thời hạn nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm của đơn vị dự toán cấp II, cấp III do 
đơn vị dự toán cấp I quy định cụ thể.

Thời hạn nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm của đơn vị dự toán cấp I của ngân 
sách địa phương do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể.

3. Báo cáo quyết toán năm của đơn vị, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà 
nước phải nộp cho đơn vị kê' toán cấp trên (nếu có) và cơ quan tài chính cùng cấp chậm 
nhất là 45 ngày sau khi kết thúc nãm.

Điều 26. Báo cáo quyết toán tổng hợp ngân sách năm

Cãn cứ khoản 2 Điều 30 của Luật Kế toán, báo cáo quyết toán tổng hợp ngân sách 
năm dược quy định như sau:

1. Đơn vị kê' toán cấp trên thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước ngoài việc 
phải lập báo cáo quyết toán ngân sách nãm của đơn vị còn phải lập báo cáo quyết toán 
tổng hợp ngân sách năm dựa trên báo cáo quyết toán tổng hợp ngân sách năm của các đơn 
vị kế toán trực thuộc dơn vị kế toán cấp trên.

2. Đơn vị kế toán cấp trên của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử 
dụng kinh phí ngân sách nhà nước ngoài việc phải lập báo cáo quyết toán ngân sách năm 
của dơn vị còn phải lập báo cáo quyết toán tổng hợp ngân sách năm dựa trên báo cáo quyết 
toán năm của các đơn vị kế toán trực thuộc đơn vị kê' toán cấp trên.

Điều 27. Trách nhiệm thẩm tra và duyệt báo cáo quyết toán ngân sách

Căn cứ Điều 31 của Luật Kế toán, trách nhiệm thẩm tra và duyệt báo cáo quyết toán 
ngân sách của đơn vị kê' toán cấp trên được quy định như sau:

1. Đơn vị kê' toán cấp trên thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước phải xem 
xét, thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách năm và thông báo kết quả xét duyệt cho đơn vị 
kế toán cấp dưới.

2. Đơn vị dự toán cấp trên của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử 
dụng kinh phí ngân sách nhà nước phải xem xét, thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách 
năm và thông báo kết quả xét duyệt cho đơn vị cấp dưới.

Điều 28. Đơn vị tiền tệ rút gọn và làm tròn sô' khi lập báo cáo tài chính hoặc công 
khai báo cáọ tài chính

Căn cứ Điều 11 và Điều 30 của Luật Kế toán, đơn vị tiền tệ rút gọn khi lập báo cáo 
tài chính hoặc công khai báo cáo tài chính được quy định như sau:
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1. Đơn vị kế toán cấp trên khi lập báo cáò quyết toán tổng hợp ngân sách từ báo cáo 
quyết toán năm của các đơn vị kế toán trực thuộc, nếu có sô' liêu báo cáo trên 9 chữ sô' thì 
được lựa chọn sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là nghìn đồng, nếu trên 12 chữ sô' đơn vị tiền 
lệ rút gọn là triệu đồng, nếu trên 15 chữ sô' đơn vị tiền tê rút gọn là tỷ đổng.

2. Đơn vị kê' toán khi công khai báo cáo tài chính được sử dụng đơn vị tiển tê rút gọn 
quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Khi sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn, đơn vị kế toán được làm tròn sô' bằng cách: chữ 
sõ' sau chữ sô' đơn vị tiền tệ rút gọn nếu bằng năm (5) trở lên thì được tăng thêm một (1) 
đơn vị; nếu nhỏ hơn năm (5) thì không tính.

Điều 29. Chuyển đổi báo cáo tài chính của đơn vị, tổ chức thuộc lĩnh vực kê' toán 
nhà nước hoạt động ở nước ngoài.

Cãn cứ Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật Kế toán, trường hợp đơn vị kê' toán 
hoạt động ở nước ngoài gửi báo cáo tài chính về Việt Nam dược quy định như sau:

Cơ quan đại diện của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các đơn vị, tô 
chức thuộc lĩnh vực kê toán nhà nước tại nước ngoài khi lập báo cáo tài chính, báo cáo 
quyết toán ngân sách gửi về Việt Nam phải ghi theo đồng ngoại tệ dùng để ghi sổ kê' toán, 
đồng thời quy đổi ra đồng Việt Nam theo phương pháp quy dổi và tỷ giá nòi đoái do Bộ 
Tài chính quy định và phải dịch ra tiếng Vịệt.

Điều 30. Thời hạn công khai báo cáo tài chính

Căn cứ khoản 1 Điều 32 của Luật Kế toán, thời hạn công khai báo cáo tài chính nãm 
được quy định như sau:

1. Đơn vị kê' toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước phải công khai báo 
cáo tài chính năm trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày báo cáo quyết toán năm được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyển phê duyệt.

2. Đơn vị sự nghiêp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước phai công khai 
báo cáo tài chính trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày báo cáo quyết toán năm được đơn vị 
kê' toán cấp trên hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước phải công 
khai báo cáo tài chính trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hét hạn nộp báo cáo tài chính 
nàm cho đơn vị kê' toán cấp trên và cơ quan tài chính cùng cấp.

Điều 31. Cơ quan có thẩm quyển quyết định kiểm tta kê' toán

Căn cứ Điều 35 của Luật Kê' toán, cơ quan có thâm quyền quyết định kiểm tra kê' 
toán được quy định như sau:
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1. Bộ Tài chính quyết định kiểm tra kê' toán các đơn vị kế toán thuộc các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp lỉnh và đơn vị kê' toán khác của 
Trung ương.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở Trung 
ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyến hạn của mình quyết định kiểm tra kê' toán các đơn vị 
kê' toán thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Líỷ ban nhân dân tinh, thành phô' trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình quyết định kiểm tra kế toán các., dơn vị kê' toán tại địa phương do 
mình quản lý.

4. Đơn vị kế toán cấp trên quyết định kiểm tra kế toán các đơn vị kê' toán trực thuộc 
đơn vị kê' toán cấp trên.

Điều 32. Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kế toán

Cãn cứ Điều 35 của Luật Kế toán, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kê' toán được quy 
định như sau:

1. Các cơ quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra kê' toán quy định tại Điều 31 của 
Nghị định này đồng thời có thẩm quyền kiểm tra kế toán.

2. Các cơ quan Thanh tra nhà nước, Thanh tra tài chính, Kiểm toán Nhà nước, cơ 
quan thuê' khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các đơn vị kê' toán có 
quyền kiểm tra kê' toán.

Điều 33. Niêm phong, tạm giữ, tịch thu tài liệu kê' toán ■

Căn cứ khoản 3 Điều 22 và khoản 2 Điều 40 của Luật Kê' toán, việc niêm phong, tạm 
giữ, tịch thu tài liệu kê' toán được quy định như sau:

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định niêm phong tài liệu kế toán theo quy 
định của pháp luật thì đơn vị kế toán và người đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền thực hiện nhiệm vụ niêm phong tài liệu kê' toán phải lập “Biên bản niêm phong tài 
liệu kế toán”. Biên bản niêm phong tài liệu kế toán phải ghi rõ: lý do, sô' lượng, chủng loại, 
kỳ kê' toán của tài liệu kế toán bị niêm phong. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kê' 
toán và người dại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền niêm phong tài liệu kê' toán 
phải ký tên và đóng dấu vào Biên bản niêm phong tài liệu kế toán.

2. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm giữ hoặc tịch thu tài liệu kê' toán 
thì dơn vị kê'toán và người đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiêm 
vụ tạm giữ, tịch thu tài liệu kế toán phải lập “Biên bản giao nhận tài liệu kê' toán”. Biên 
bản giao nhận tài liệu kế toán phải ghi rõ: lý do, loại tài liệu, sô lượng từng loại tài liệu, 
hiện trạng của từng loại tài liệu bị tạm giữ hoặc bị tịch thu; nếu tạm giữ thì ghi rõ thời gian 
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sử dụng, thời gian trả lại tài liệu kế toán. Người đại diên theo pháp luật của đơn vị kế toán 
và người đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm giữ, tịch thu tài liệu kế toán 
phải ký tên và đóng dấu vào Biên bản giao nhận tài liệu kế toán, dồng thời phải sao chụp 
tài liệu kế toán bị tạm giữ hoặc bị tịch thu và ký, đóng dấu xác nhận của người đại diện 
cùa cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm giữ hoặc tịch thu tài liệu kế toán trên tài liệu kế 
toán sao chụp. Đối với chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính lập trên máy vi 
tính nhưng chưa in ra giấy thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đơn vị kế toán in 
ra giấy và thực hiện các thủ tục quy định đối với tài liệu kế toán trước khi tạm giữ hoặc 
tịch thu.

Điều 34. Loại tài liệu kế toán phải lưu trữ

Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, loại tài liệu kế toán phải lưu trữ được quy định 
như sau:

1. Chứng từ kế toán.

2. Sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp.

3. Báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị.

4. Tài liệu khác có liên quan đến kế toán ngoài các tài liệu quy định tại khoản 1, 
khoản 2 và khoản 3 Điểu này gồm: .các loại hợp đồng; các tài liệu liên quan đên nhận và 
sử dụng kinh phí, vốn, quỹ; tài liệu liên quan dến nghĩa vụ thuê đối với Nhà nước; tài liệu 
liên quan đến kiểm kê, đánh giá tài sản; tài liệu liên quan đến kiểm tra, thanh tra, kiểm 
toán; tài liệu liên quan đến chia, tách, sáp nhập, chấm dứt hoạt động; biên bản tiêu huỷ tài 
liệụ kế toán và các tài liệu kế toán khác có liên quan đến kế toán.

Điều 35. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
Căn cứ Điều 40 của Luật Kê toán, việc bảo quản, lưu trữ tài liệu kê toán được quy 

định như sau:
1. Tài liệu kế toán phải được đơn vị kế toán bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình 

sử dụng. Người làm kê toán có trách nhiệm bảo quản tài liệu kế toán của mình trong quá 
trình sử dụng.

2. Tài liệu kê' toán lưu trữ phải là bản chính theo quy định của pháp luật cho từng loại 
tài liệu kế toán. Trường hợp tài liệu kế toán bị tạm giữ, bị tịch thu, bị mất hoặc bị huỷ hoại 
thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp tài liệu bị tạm giữ, bị tịch thu, bị mất hoặc bị 
huỷ hoại. Đối với chứng từ kế toán chỉ có một bản chính nhưng cần phải lưu trữ ở cả hai 
nơi thì một trong hai nơi được lưu trữ bản chứng từ sao chụp theo quy định tại Điều 18 của 
Nghị định này.

3. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán phải chịu trách nhiệm tổ chức 
bảo quản, lưu trữ tài liệu kê' toán về sự an toàn, đầy đù và hợp pháp của tài liệu kế toán.
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4. Tài liệu kê' toán đưa vào lưu trữ phải đầy đủ, có hệ thống, phải phân loại, sắp xếp 
thành từng bộ hồ sơ riêng theo thứ tự thời gian phát sinh và theo kỳ kế toán năm.

Điều 36. Nơi lưu trữ tài liệu kế toán

Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, nơi lưu trữ tài liệu kế toán được quy định như sau:

1. Tài liệu kế toán của đơn vị kê' toán được lưu tại kho lưu trữ của đơn vị đó. Kho lưu 
trữ tài liệu kê' toán phải bô' trí gần địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở, phải có đầy đủ thiết bị 
bảo quản và điều kiện bảo quản bảo đảm an toàn trong quá trình lưu trữ theo quy định của 
pháp luật.

2. Trường hợp đơn vị kê' toán không tổ chức bộ phận họặc kho lưu trữ tại đơn vị thì 
phải thuê tổ chức, cơ quan lưu trữ tài liệu kế toán trên cơ sở ký kết hợp đồng lưu trữ theo 
quy định của pháp luật.

3. Tài liệu kê' toán của các kỳ kê' toán nãm đang còn trong thời hạn lưu trữ của đơn vị 
kế toán bị chia, tách, sáp nhập được lưu trữ tại đơn vị mới thành lập. Trường hợp tài liệu kế 
toán của đơn vị kê' toán bị chia, tách không phân chia được cho các đơn vị mới thì lưu trữ 
lại đơn vị bị chia, bị tách hóặc lưu trữ tại nơi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền 
quyết định chia, tách.

4. Tài liệu kê' toán của đơn vị chấm dứt hoạt động gồm tài liệu kế toán của kỳ kế toán 
năm đang còn trong thời hạn lưu trữ và tài liệu kế toán liên quan đến chấm dứt hoạt động 
lưu trữ tại nơi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền quyết định chấm dứt hoạt động.

5. Tài liệu kê' toán về an ninh, quốc phòng và tài liệu lưu trữ vĩnh viễn phải đưa vào 
lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Điều 37. Tài liệu kê' toán phải lưu trữ tối thiểu 5 năm

Cãn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, tài liệu kế toán có thời hạn lưu trữ tối thiểu 5 năm, 
gồm:

1. Tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành thường xuyên của đơn vị kê' toán 
không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính được lưu trữ tối thiểu 5 
nãm tính từ khi kết thúc kỳ kế toán năm như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu 
xuất kho không lưu ở tập chứng từ của phòng kế toán.

2. Tài liệu kế toán khác dùng cho quản lý, điều hành và chứng từ kế toán khác không 
trực tiếp ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

Điều 38. Tài liêu kê' toán phải lưu trữ tối thiểu 10 năm

Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, tài liêu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 10.năm, gồm:

1. Chứng từ kê' toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kê' toán và lập báo cáo tài chính, các 
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bảng kê, bảng tổng hợp chi tiết, các sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp, các báo cáo tài 
chính tháng, quý, năm, báo cáo quyết toán, biên bản tiêu huỷ tài liệu kế toán lưu trữ và tài 
liệu khác có liên quan dêh ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

2. Tài liệu kê' toán liên quan đến thanh lý tài sản cô' định.

3. Tài liệu kê' toán và báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của Ban quản 
lý dự án.

4. Tài liệu kê' toán liên quan đến thành lập, chia, tách, sáp nhập, chấm dứt hoạt động 
của đơn vị kê' toán.

5. Tài liệu kê' toán khác của đơn vị kế toán sử dụng trong một sô' trường hợp mà pháp 
luật quy định phải lưu trữ trên 10 nãm thì thực hiện lưu trữ theo quy định đó.

6. Tài liệu, hồ sơ kiểm toán của cơ quan Kiểm toán Nhà nước.

Điều 39. Tài liệu kê' toán phải lưu trữ vĩnh viễn

Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, tài liệu kê toán phải lưu trữ vĩnh viễn gồm:

1. Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước nãm dã được Quốc hội phê chuẩn.

2. Hồ sơ, báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản dự án thuộc nhóm A.

3. Tài liệu kế toán khác có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, 
quốc phòng.

Việc xác định tài liệu kế toán khác phải lưu trữ vĩnh viễn do người đại diện theo pháp 
luật của dơn vị kê' toán, do ngành hoặc địa phương quyết định trên cơ sở xác dịnh tính chất 
sử liệu, ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng. Thời hạn lưu trữ vĩnh viên 
phải là thời hạn lưu trữ từ 10 năm trở lên cho đến khi tài liệu kế toán bị huỷ hoại tự nhiên 
hoăc được tiêu huỷ theo quyết định của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kê toán.

Điều 40. Lưu trữ chứng từ diện tử
Càn cứ Điều 18 và Điều 40 của Luật Kế toán, việc lưu trữ chứng từ điện tử dược quy 

định như sau:
1. Chứng từ điên tử là các băng từ, đĩa từ, thẻ thanh toán phái được săp xêp theo thứ 

tự thời gian, được bảo quản với đủ các diều kiện kỹ thuật chống thoái hoá chứng từ điện tử 
và chống tình trạng truy cập thông tin bất hợp pháp từ bên ngoài.

2. Chứng từ điện tử trước khi đưa vào lưu trữ phải in ra giấy dể lưu trữ theo quy định 
về lưu trữ tài liệu kê toán. Trường hợp chứng từ điện tử được lưu. trữ bằng bản gốc trên 
thiết bị đặc biệt thì phải lưu trữ các thiết bị đọc tin phù hợp đảm bảo khai thác được khi 
cần thiết.

3. Thời điểm, thời hạn lưu trữ, nơi lưu trữ và tiêu huỷ chứng từ điện tử thực hiện theo 
quy định tại Điều 35, 36, 37, 38, 39, 41,42 và Điều 43 của Nghị định này.
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Điều 41. Thời điểm tính thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán

Cãn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, thời điểm tính thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán 
được quy định như sau:

1. Thời điểm tính thời hạn lưu trữ đối với tài liệu kế toán quy định lại Điều 37, khoản 
1, khoản 2 và khoản 5 Điều 38 của Nghị định này được tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán 
nãm.

2. Thời điểm tính thời hạn lưu trữ đối với tài liệu kế toán quy định tại khoản 3 Điều 
38 của Nghị định này được tính từ ngày Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 
được duyệt.

3. Thời điểm tính thời hạn lưu trữ đối với tài liệu kế toán quy định tại khoản 4 và tài 
liệu, hổ sơ kiểm toán quy định tại khoản 6 Điều 38 của Nghị định này được tính từ khi kết 
thúc công việc.

Điều 42. Tiêu hủy tài liệu kế toán

Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, việc tiêu huỷ tài liệu kế toán được quy định như 
sau:

1. Tài liệu kế toán dã hết thời hạn lưu trữ theo quy định, nếu không có chỉ định nào 
khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì dược phép tiêu huỷ theo quyết định của 
người đại diện theo pháp luật của đơn vị kê' toán.

2. Tài liệu kế toán lưu trữ của đơn vị kế toán nào thì đơn vị kế toán đó thực hiện tiêu 
huỷ.

3. Tuỳ theo điều kiện cụ thể của mỗi đơn vị để thực hiện tiêu huỷ tài liệu kê toán 
bằng các hình thức tiêu huỷ tự chọn. Đối với tài liệu kế toán thuộc loại bí mật thì tiêu huỷ 
bằng cách đốt cháy, cắt, xé nhỏ bằng máy hoặc bằng thủ công bảo đảm tài liệu kế toán đã 
tiêu huỷ sẽ không thể sử dụng lại được các thông tin, sô' liệu trên đó.

Điều 43. Thủ tục tiêu huỷ tài liệu kê' toán

Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, thủ tục tiêu huỷ tài liệu kê' toán được quy định như 
sau:

1. Người đại diện theo pháp luật của dơn vị kê' toán quyết định thành lập “Hội đồng 
tiêu huỷ tài liệu kê toán hết thời hạn lưu trữ”. Thành phần Hội đồng gồm có: lãnh đạo đơn 
vị, kê' toán trưởng và đại diện của bộ phận lưu trữ.

2. Hội đồng tiêu huỷ tài liệu kế toán phải tiến hành kiểm kê, đánh giá, phân loại theo 
từng loại tài liệu kế toán, lập “Danh mục tài liệu kế toán tiêu huỷ” và “Biên bản*tiêu huỷ 
tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ”.
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3. “Biên bản tiêu huỷ tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ" phải lập ngay sau khi tiêu 
huỷ tài liệu kê' toán và phải ghi rõ các nội dung: loại tài liệu kế toán đã tiêu huỷ, thời hạn 
lưu trữ của mỗi loại tài liệu kế toán, hình thức tiêu huỷ, kết luân và chữ ký của các thành 
viên Hội đồng tiêu hủy.

Điều 44. Bố trí người làm kế toán

Căn cứ khoản 1 Điều 48 của Luật Kê' toán, việc bô' trí người làm kê' toán được quy 
định như sau:

Các đom vị kê' toán có khối lượng công việc kê' toán không lớn có thể bô' trí một 
người làm kê' toán hoặc bổ' trí người làm kế toán kiêm nhiệm các công việc khác mà pháp 
luật về kế toán không nghiêm cấm. ở đơn vị kế toán phải bô' trí kê' toán trường thì người 
được bô' trí làm kê' toán hoặc kiêm nhiệm làm kế toán phải đủ tiêu chuẩn, điều kiện và 
được bố trí làm kê' toán trưởng hoặc là người phụ trách kế toán theo quy định tại Điều 45 
và Điều 47 của Nghị định này.

Điều 45. Bô' trí, bãi miễn kê' toán trường
Căn cứ khoản 2 Điều 48 của Luật Kế toán, việc bó' trí, bãi miễn kế toán trưởng được 

quy định như sau:
1. Các đơn vị kê toán phải bô trí người làm kê toán trưởng, trừ các đơn vị kế toán có 

khối lượng công việc kế toán không lớn theo quy định của Bộ Tài chính. Khi thành lập dơn 
vị kê' toán phải bô' trí ngay người làm kê' toán trưởng.

2. Việc bô trí, bãi miễn kế toán trường thuộc đơn vị kế toán quy định tại khoán 1 
Điều 2 của Nghị định này và đơn vị sự nghiệp tự cân đói thu, chi do cơ quan nhà nước 
thành lập do người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán đề nghị và do cấp có thâm 
quyền bổ nhiêm người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán đó quyết định sau khi có 
ý kiến thoả thuận bằng vãn bản của kế toán trường đơn vị kế toán cấp trên trực tiếp. Các 
dơn vị kế toán còn lại do người đại diện theo pháp luật của dơn vị kê toán quyết định.

3. Trường hợp khuyết kế toán trường do kẽ' toán trưởng cũ được đề bạt lên cương vị 
mới hoặc thuyên chuyển công tác hoặc bị kỷ luật thì cấp có thẩm quyền theo quy định tại 
khoản 2 Điều này phải bô' trí ngay kế toán trường mới thay thế.

Điều 46. Tiêu chuẩn và diều kiện của kê' toán trường

Căn cứ Điều 53 của Luật Kê' toán, tiêu chuẩn và điều kiện chuyên môn của kê' toán 
trưởng được quy định như sau:

1. Kê' toán trưởng đơn vị kê' tờán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước phải 
có chuyên môn, nghiệp vụ vể kế toán từ trình dộ đại học trờ lên đối với đơn vị cấp Trung 
ương và đơn vị cấp tỉnh; đơn vị kê' toán ở cấp huyên và xã, kê' toán trưởng phải có trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ vé kế toán từ bậc trung cấp trở lên.
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2. Kế toán trưởng ở các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách 
nhà nước và tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước ở cấp Trung ương và cấp 
tỉnh phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên. Đơn vị 
kế toán ở cấp khác phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kê' toán từ bậc trung cấp trờ 
lên.

3. Đối với những người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kê' toán từ trình độ dại 
học trở lên thì thời gian công tác thực tế về kê' toán ít nhất là 2 năm; đối với những người 
có trình độ chuyên môn nghiệp vụ bậc trung cấp hoặc cao đẳng thì thời gian công tác thực 
tê' về kế toán ít nhất là 3 nãm đối với mọi cấp và mọi đơn vị.

4. Người được bô' trí làm kế toán trưởng phải có các điều kiện sau đây:

a) Không thuộc các đối tượng không được làm kê' toán quy định tại Điều 51 của Luật 
Kế toán;

b) Đã qua lớp bồi dưỡng kê' toán trưởng và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán 
trường theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 47. Người phụ trách kê' toán

Căn cứ khoản 2 Điều 48 của Luật Kê' toán, người phụ trách kê' toán được quy định 
như sau:

Các dợn vị kế toán chưa có người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để bổ 
nhiệm kê' toán trưởng thì được cử người phụ trách kế toán. Đối với đơn vị thu, chi ngân 
sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước được cử 
người phụ trách kế toán trong thời hạn tối đa là một nãm tài chính, sau đó phải -bo trí người 
làm kê' toán trưởng theo quy định.

Điều 48. Tổ chức bộ máy kế toán các cấp

Căn cứ khoản 3 Điều 48 của Luật Kê' toán, tổ chức bộ máy kế toán các cấp được quy 
định như sau:

1. Đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước được tổ chức bộ máy 
kê' toán theo các cấp ngân sách như quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, dơn vị dự trữ 
của Nhà nước, các quỹ tài chính khác của nhà nước tổ chức bộ máy kế toán theo các cấp 
dự toán, như sau:

a) Đơn vị kế toán cấp I;

b) Đơn vị kế toán cấp II;

c) Đơn vị kế toán cấ'p III.
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3. Trường hợp đơn vị kế toán cấp III cần tổ chức bộ phận kế toán trực thuộc thì việc 
tổ chức bộ phận kế toán trực thuộc do người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán cấp 
trên đơn vị kế toán cấp III quyết định.

Điều 49. Thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng

Căn cứ khoản 1 Điều 56 của Luật Kế toán, việc thuê làm kế toán, thuê làm kế toán 
trưởng được quy định như sau:

1. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước được thuê 
doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc người có đãng ký kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế 
toán hoặc làm kế toán trưởng. Đơn vị sự nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 
có thể thuê làm kế toán hoặc thuê làm kế toán trưởng, do người đại diện theo pháp luật của 
đơn vị quyết định.

2. Người được thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng phải đảm bảo những tiêu 
chuẩn nghề nghiệp quy định tại các Điều 55, 56, 57 của Luật Kế toán và Điều 46 của Nghị 
định này.

3. Trường hợp đơn vị kế toán thuê người làm kế toán trường thì người được thuê làm 
kê' toán trưởng phải có đủ các điều kiện:

a) Có chứng chỉ hành nghề kê toán theo quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán, trừ 
trường hợp người được thuê làm kế toán trưởng với tư cách thực hiện công việc cùa doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán và thực hiện theo quy định tại Điều 53 của Luật Kế toán;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trường theo quy định của Bộ Tài chính;
c) Có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc có đăng ký hành nghề kế toán trong 

doanh nghiệp dịch vụ kế toán.
4. Người đai diên theo pháp luật của đơn vị kế toán phải chịu trách nhiệm vê việc 

thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng.

Điều 50. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đãng Công báo.

2. Các quy định về kế toán trước đây trong lĩnh vực kế toán nhà nước trái với Nghị 
định này đều hết hiệu lực từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Điều 51. Tổ chức thực hiện
1. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dần và tổ chức thi hành Nghị định 

này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị dịnh này.
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6. QUYẾT ĐỊNH số 271/2003/QĐ-TTg NGÀY 31-12-2003
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc ban hành Quy chê giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp nhà nước

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngàỵ 25 tháng 12 nám 2001;

Căn cứ Luật doanh nghiệp nhà nước sô' 14I2003IQH1 ỉ ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật doanh nghiệp số Ỉ3/Ỉ999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Theo dê nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả 
hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày dăng Công 
báo.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì cùng các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn 
thực hiện Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng 
quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.
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QUY CHÊ
GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 

CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số271/2003/QĐ-TTg 

ngày 3111212003 của Thủ tướng Chính phủ).

1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động cùa doanh nghiệp nhà 
nước

1. Giám sát doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi là doanh nghiệp) nhằm nắm bắt kịp 
thời thực trạng, hiệu quả hoạt động cùa doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp khắc phục tồn 
tại, hoàn thành mục tiêu và kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ công ích, nâng cao hiệu quả 
sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh; đồng thời góp phần hoàn thiện cơ chế, chính 
sách, pháp luật.

2. Đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhằm phân loại doanh nghiệp và 
có các biện pháp khuyến khích động viên về vật chất, tinh thần đôi với những doanh 
nghiệp và người quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả; xử lý kịp thời đối 
với những doanh nghiệp và người quản lý, điều hành doanh nghiệp yếu kém.

Điều 2. Cãn cứ để thực hiện giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp

1. Giám sát doanh nghiệp được thực hiện theo Quy chê này và các quy định của pháp 
luật có liên quan.

2. Đánh giá hiệu quả hoạt động cùa doanh nghiệp dược thực hiện theo các tiêu chí 
quy định trong Quy chế này.

Điều 3. Đối tượng giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

1. Công ty nhà nước;

2. Công ty cổ phần nhà nước;

3. Doanh nghiệp có cổ phần, vôn góp chi phối cùa Nhà nước;

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên;

5. Công ty trách nhiêm hữu hạn nhà nước có hai thành viên trở lên;
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Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm không 
thuộc đối tượng áp dụng Quy chế này.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

1. "Giám sát doanh nghiệp" là việc theo dõi, kiểm tra doanh nghiệp trong hoạt động 
kinh doanh, hoạt động công ích, chấp hành chính sách pháp luật.

2. "Đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp" là việc sử dụng tiêu chí để xác 
định hiệu quả hoạt động và phân loại doanh nghiệp.

3. "Tiêu chí đánh giá" là hệ thống các chỉ tiêu, chuẩn mực dùng để xác định hiệu quả hoạt 
động và phân loại doanh nghiệp một cách toàn diện, khách quan.

II. GIÁM SÁT DOANH NGHIỆP

Điều 5. Doanh nghiệp tự giám sát

1. Chù thể tự giám sát

Chủ thể tự giám sát trong nội bộ doanh nghiệp là người quản lý, điều hành và người 
lao động trong doanh nghiệp. Các chủ thể này sử dụng kiểm toán nội bộ, các bộ phân 
chuyên môn và nghiệp vụ của doanh nghiệp, thanh tra nhân dân, tổ chức công đoàn, đại 
hội công nhân viên chức để giám sát. Giám sát nội bộ doanh nghiệp được thực hiện theo 
các quy định trong Luật doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Quy chế quản lý tài 
chính doanh nghiệp, Quy chê' thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp, Quy chế kiểm toán nội 
bộ, Điều lệ doanh nghiệp và các vãn bản quy phạm pháp luật khác.

2. Mục đích giám sát

Doanh nghiệp tự giám sát diễn biến về hoạt động của doanh nghiệp để phát hiện kịp 
thời những tồn tại, vướng mắc và ngăn chặn, khắc phục những vi phạm, rủi ro trong sản 
xuất, kinh doanh; đưa ra các quyết định về quản lý diều hành, các biện pháp xử lý, hoặc 
kiến nghị với chủ sở hữu, với cơ quan chức năng của Nhà nước quyết định những vấn đề 
không thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp.

3. Nội dung giám sát
a) Giám sát việc huy động, sử dụng và phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp 

bao gồm: tài sản, vật tư hàng hóa, tiền vốn, lao động, doanh thu, lợi nhuận, phân phối kết 
quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và các nguồn lực khác trong quá trình hoạt động cùa 
doanh nghiệp;

b) Giám sát việc tuyển dụng, sử dụng và trả lượng cho người lao động; việc sử dụng 
Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm và quyền lợi khác 
của người lao động;
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c) Kiểm tra độ tin cây của số liệu báo cáo tài chính, báo cáo khác và các thông tin 
kinh tê' - tài chính theo quy định hiện hành. Phát hiện những tồn tại, yếu kém trong hộ 
thống quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp;

d) Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật; nghị quyết, quyết định của 
chủ sở hữu, người quản lý, điều hành doanh nghiệp. Đánh giá về tính hiệu lực và hiệu quả 
các nghị quyết, quyết định của người quản lý, điều hành doanh nghiệp và hiệu quả hoạt 
động quản lý, điều hành của họ; năng lực và hiệu quả hoạt động của các bộ phân quản lý, 
sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Điều 6. Giám sát của chủ sờ hữu

1. Chủ thể giám sát
a) Đối với Công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên:

Các tổ chức được Chính phủ phân cấp hoặc ủy quyền là chủ sờ hữu của doanh nghiệp 
thực hiện việc giám sát và đánh giá hiệu quả doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình. Cụ thể như sau:

— Hội đồng quản trị các Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ thực hiện chức năng 
giám sát theo nội dung quy định tại khoản 3 Điều này đối với các công ty trách nhiệm hữu 
hạn nhà nước một thành viên, công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty 
nhà nước, công ty mẹ;

- ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng giám 
sát theo nội dung quy định tại khoản 3 Điều này đối với Tổng công ty, công ty nhà nước 
độc lập thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Các Bộ, cơ quan ở Trung ương thực hiện chức nãng giám sát theo nội dung quy định 
tại điểm a, b, c khoản 3 Điều này đối với các Tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước 
độc lập do Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ, cơ quan Trung ương quyêt định thành lập.

Riêng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên mà các Bộ, cơ 
quan Trung ương là đại diên chủ sờ hữu thì thực hiện giám sát theo các nội dung quy định 
tại khoản 3 Điều này.

- Bộ Tài chính thực hiện chức năng giám sát theo nội dung quy định tại điểm d 
khoản 3 Điều này đối với các Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp độc lập do Thủ tướng 
Chính phủ hoặc các Bộ, cơ quan Trung ương quyêt định thành lập.

b) Đối với doanh nghiệp nhà nước khác theo quy định của Luật doanh nghiệp nhà 
nước:

Các thành viên góp vốn hoặc cổ đông thực hiện chức năng giám sát của chủ sở hữu 
theo nội dung quy định tại khoản 3 Điều này, các quy định của Luật doanh nghiệp và 
Điều lệ doanh nghiệp.
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2. Mục đích giám sát

Chủ sở hữu thực hiện giám sát thường xuyên, có hệ thống các hoạt động và quản lý tài 
chính của doanh nghiệp để nắm bắt kịp thời, đầy đủ những thuận lợi, khó khăn, những tồn 
tại của doanh nghiệp và có giải pháp khắc phục, nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả 
sử dụng vốn của doanh nghiệp.

3. Nội dung giám sát

a) Việc tổ chức hoạt động kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ của bộ máy quản lý, 
điều hành doanh nghiệp;

b) Việc thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng nãm và 
dài hạn của doanh nghiệp;

c) Việc chấp hành các nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu, Hội đồng quản trị, 
Điều lệ của doanh nghiệp. Đánh giá hiệu quả các nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu 
liên quan đến quyền chủ sở hữu đối với hoạt động của doanh nghiệp;

d) Kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn và khả nãng thanh toán nợ 
đối với doanh nghiệp.

Điều 7. Giám sát của cơ quan quản lý nhà nước

1. Chủ thể giám sát

Các Bộ, cơ quan Trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 

ương giám sát doanh nghiệp theo nhiệm vụ, chức năng quản lý nhà nước của mình, không 
chồng chéo, gây phiền hà cho hoạt động cùa doanh nghiộp.

2. Mục đích giám sát

Các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện giám sát doanh nghiệp nhằm phát hiện và 
xử lý kịp thời những vướng mắc và sai phạm trong việc chấp hành các chủ trương, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước tại doanh nghiệp; đồng thời sửa đổi, bổ sung hoặc kiên nghị 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3. Nội dung giám sát

Giám sát việc thực hiên chù trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại doanh 
nghiệp và đánh giá về tình hình, hiộu quả hoạt động của các doanh nghiệp theo chức năng, 
nhiệm vụ của mình.

Điều 8. Các hình thức giám sát doanh nghiệp

1. Giám sát từ bên trong doanh nghiệp là giám sát nội bộ do doanh nghiệp tự tổ chức 
thực hiện.
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2. Giám sát từ bên ngoài là giám sát do chủ sờ hữu và cơ quan quản lý nhà nước tổ 
chức thực hiện. Việc giám sát từ bên ngoài được thực hiện dưới hai hình thức:

a) Giám sát gián tiếp là việc theo dõi và kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp thông 
qua các báo cáo tài chính, thống kê và báo cáo khác theo quy định của pháp luật và của 
chủ sở hữu;

b) Giám sát trực tiếp là việc kiểm tra, nấm tình hình trực tiếp tại doanh nghiệp.

Việc giám sát trực tiếp tại doanh nghiệp dược thực hiện theo các quy định hiện hành 
về công tác kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Các chủ thể giám sát có thể sử dụng các công ty tư vấn như công ty tư vấn tài chính 
kế toán, thuế, công ty kiểm toán độc lập, công ty đánh giá tài sản... dể thực hiện việc giám 
sát và đánh giá doanh nghiệp.

3. Giám sát trước, trong và sau hoạt động của doanh nghiệp:

a) Giám sát trước hoạt động cùa doanh nghiệp là việc kiểm tra tính khả thi của các 
kế hoạch ngắn hạn, dài hạn; các dự án đầu tư, xây dựng, đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, 
phương án huy dộng vốn và các dự án, phương án khác;

b) Giám sát trong hoạt động cùa doanh nghiệp là việc theo dõi, kiểm tra quá trình 
thực hiện các kế hoạch, dự án của doanh nghiệp, thực hiện các quy dịnh của pháp luật và 
của chủ sở hữu;

c) Giám sát sau hoạt động của doanh nghiệp là việc kiểm tra kết quả hoạt động của 
doanh nghiệp trên cơ sở các báo cáo định kỳ; kết quả chấp hành các quyết định của chủ sở 
hữu hoặc Điều lệ doanh nghiệp; việc tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong quá trình giám sát

1. Quyền của doanh nghiệp
a) Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kê hoạch tài chính hàng nãm làm căn cứ đê 

giám sát, đánh giá kết quả quản lý và điều hành hoạt động cùa doanh nghiệp;
b) Đề nghị chủ sở hứu, các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện đúng quy chế giám 

sát đôi với doanh nghiệp; từ chối các cuộc kiểm tra không đúng quy định của pháp luật;

c) Kiến nghị hoặc khiếu nại với cơ quan thực hiện giám sát về những kết luận giám 
sát, đánh giá và những giải pháp do các cơ quan này nêu ra nếu thấy không phù hợp và ảnh 
hưởng tới kết quả đánh giá hoặc hoạt động của doanh nghiệp;

d) Kiên nghị cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chủ trì soạn thảo chính sách, chế độ 
bổ sung, sửa đổi, hoàn thiên các chính sách, pháp luật dối với doanh nghiệp phù hợp với 
thực tế, tạo điểu kiện cho doanh nghiệp phát triển, nâng cao chất lượng quản lý và hiệu 
quả hoạt động;
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đ) Thuê các tổ chức dịch vụ tư vấn tài chính kế toán, kiểm toán độc lập để thực hiện 
chức năng tự giám sát;

e) Thực hiện các quyền khác theo quy dịnh của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của doanh nghiệp

a) Giải trình quá trình hoạt động, công tác quản lý tài chính và chấp hành chính sách, 
pháp luật của Nhà nước; cung cấp trung thực, đầy đủ, kịp thời cho chủ sở hữu, cơ quan 
quản lý nhà nước các thông tin kinh tế, tài chính, chỉ tiêu kê' hoạch, báo cáo định kỳ, đột 
xuất theo quy định hiện hành phục vụ cho việc giám sát của các cơ quan này. Tạo mọi 
điều kiện thuận lợi cho việc giám sát của chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà nước;

b) Chấp hành các yêu cầu, kết luận giám sát cuối cùng của chủ sở hữu, cơ quan quản lý 
nhà nước và báo cáo tình hình thực hiện các yêu cầu, kết luận đó;

c) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ sở hữu trong hoạt động giám sát

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ sở hữu dối với cõng ty nhà nước, công ly trách 
nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên:

a) Tổ chức giám sát chặt chẽ, thường xuyên từng doanh nghiệp thuộc quyền quản lý 
của mình nhằm phát hiện kịp thời những tồn tại và khó khăn của doanh nghiệp để chỉ đạo 
doanh nghiệp tìm giải pháp hoặc có giải pháp giúp doanh nghiệp khắc phục;

b) Yêu cầu doanh nghiệp nộp đầy đủ, kịp thời các kế hoạch, báo cáo định kỳ và các 
báo cáo đột xuất để nghiên cứu, phân tích, tổng hợp phục vụ cho việc giám sát;

c) Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất khi cần thiết. Việc kiểm tra được 
thực hiện theo chuyên đề hoặc toàn diện hoạt động của doanh nghiệp và theo đúng quy 
trình kiểm tra do pháp luật quy định;

d) Đưa ra những nhận xét, đánh giá và kết luận về những nội dung giám sát; yêu cầu 
doanh nghiệp đưa ra các giải pháp hoặc thực hiện các giải pháp khắc phục theo kết luận 
giám sát;

đ) Hàng năm lổ chức phân lích, đánh giá toàn diện hoạt dộng của doanh nghiệp; đồng 
thời, tổng hợp kết quá đánh giá doanh nghiệp báo cáo cơ quan chức năng của Nhà nước có liên 
quan. Bộ Tài chính quy định chế độ báo cáo này.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước khác theo 
quy định của Luật doanh nghiệp nhà nước:

Chủ sở hữu doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp 
luật, Điều lệ công ly để giám sát theo quy định tại Quy chê' này.
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Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động 
giám sát.

1. Tiếp nhận các báo cáo, ý kiến của doanh nghiệp phàn ánh về chính sách, pháp luật 
đối với doanh nghiệp; tổ chức khảo sát, đánh giá về tác động của chính sách, pháp luật cùa 
Nhà nước đối với doanh nghiệp.

.2. Tổ chức giám sát doanh nghiệp theo chức năng và nhiệm vụ cùa mình, hướng dẫn 
doanh nghiệp hiểu và thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3. Yêu cầu doanh nghiệp khắc phục kịp thời những thiếu sót, tồn tại, thực hiên 
nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4. Thông qua kết quả giám sát dể sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm 
quyền ban hành các chính sách, chế độ đối với doanh nghiệp.

•5. Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phù về tình hình thực hiện và sự tác động cùa 
chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với hoạt động của doanh nghiệp.

6. Giữ bí mật thông tin của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Điều 12. Hệ thống Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

1. Việc dánh giá hiệu quả hoạt động cùa doanh nghiệp căn cứ vào các chi tiêu sau 
đây:

a) Doanh thu và thu nhập khác. Đối với những doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ 
yếu của nền kinh tế gồm: điện, than, dầu khí, xi măng thì áp dụng chỉ tiêu sản lượng sản 
phẩm tiêu thụ trong kỳ;

b) Lợi nhuận thực hiện và tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn nhà nước;

c) Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn;

d) Tình hình chấp hành chê độ, chính sách, pháp luật vể: thuê và các khoán thu nộp 
ngân sách, tín dụng, bảo hiểm, bảo vê môi trường, lao động, tiền lương, chế độ tài chính, 
kế toán, kiểm toán, chế độ báo cáo tài chính và báo cáo khác;

đ) Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích.

2. Các chỉ tiêu quy định tại khoản 1 Điếu này được xác định và tính toán tìr sô' liệu 
trong các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê định kỳ theo quy định hiên hành. Các chi 
tiêu a, b, d, đ khi tính toán được xem xét loại trừ những yếu tô' làm ánh hưởng đến các chỉ 
tiêu này bao gồm:
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a) Do nguyên nhân bất khả kháng;

b) Do đầu tư mở rộng phát triển sản xuất làm ảnh hưởng đến lợi nhuận trong hai nãm 
đầu kể từ năm đưa công trình đầu tư vào sử dụng;

c) Do Nhà nước điều chỉnh giá (đối với sản phẩm do nhà nước định giá) làm ảnh 
hưởng đến doanh thu của doanh nghiệp.

Điều 13. Phương pháp đánh giá

1. Chỉ tiêu 1: Doanh thu và thu nhập khác so với nãm trước đối với từng ngành như 
sau:

a) Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp khai thác mỏ (trừ khai 
thác dầu khí), công nghiệp cơ khí (sản xuất các sản phẩm từ kim loại, sản xuất máy móc, 
thiết bị):

Tăng từ 5% trở lên: xếp loại A;

Tăng, giảm dưới 5%: xếp loại B;

Giảm từ 5% trở lên: xếp loại c.

b) Ngành công nghiệp chế biến, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước sạch, xây 
dựng, khai thác dầu khí, vận tải, kho bãi, thông tin liên lạc, thương nghiệp, du lịch, khách 
sạn và các ngành khác:

Tăng từ 7% trở lên: xếp loại A;

Tăng dưới 7%, giảm dưới 3%: xếp loại B;

Giảm từ 3% trở lên: xếp loại c.

2. Chỉ tiêu 2: Lợi nhuận thực hiện và tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn nhà nước:

a) Các doanh nghiệp có lãi và:

- Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn nhà nước tăng hơn so với năm trước: xếp loại A;

- Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn nhà nước bằng hoặc thấp hơn năm trước: xếp 
loại B;

b) Các doanh nghiệp bị lỗ: xếp loại C;

cỴĐỐi với doanh nghiệp có lỗ kế hoạch, Bộ Tài chính có hướng dẫn riêng.

3. Chỉ tiêu 3: Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn:

a) Doanh nghiệp không có nợ phải trả quá hạn và có hệ sô' khả năng thanh toán nợ 
đến hạn lớn hơn 1: xếp loại A;

b) Doanh nghiệp không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ 
đến hạn từ 0,5 đến 1: xếp loại B;
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c) Doanh nghiệp có nợ phải trả quá hạn hoặc hệ số khả nãng thanh toán nợ đến hạn 
nhỏ hơn 0,5: xếp loại c.

Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn của doanh nghiệp là khả năng thanh toán hiện 
thời được xác định bằng tổng giá trị tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn so với tổng sô' nợ 
ngắn hạn gồm cả nợ dài hạn đã đến hạn.

4. Chỉ tiêu 4: Tinh hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành:

a) Doanh nghiệp không có vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành: xếp loại 
A;

■ b) Doanh nghiệp có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về vi phạm các quy định 
cùa pháp luật hiện hành nhưng chưa đến mức bị xử phạt hành chính: xếp loại B;

c) Doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính trong việc chấp hành các quy định 
cùa pháp luật hoặc người quản lý điều hành doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật 
trong quá trình thực thi nhiệm vụ của doanh nghiệp đên mức bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự: xếp loại c.

5. Chỉ tiêu 5: Tinh hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích:

a) Hoàn thành vượt mức về sản lượng với chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ bảo đảm 

tiêu chuẩn quy định: xếp loại A;
b) Hoàn thành về sản lượng với châì lượng sán phẩm, dịch vụ bảo dám tiêu chuân 

quy định: xếp loại B;
c) Không hoàn thành sản lượng hoặc chất lượng sản phẩm, dịch vụ không bảo đảm 

tiêu chuẩn quy định: xếp loại c.

Điều 14. Xếp loại doanh nghiệp
1. Đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, căn cứ kêt qua phân loại cho tưng chi 

tiêu 1, 2, 3 và 4 quy định tại Điều 13 Quy chế này để xếp loại A, B, c cho từng doanh 

nghiệp như sau:
a) Doanh nghiệp xếp loại A là doanh nghiệp không có chỉ tiêu xếp loại c, trong đó 

chỉ tiêu 2 vằ chí tiêu 4 được xếp loại A;
b) Doanh nghiệp xếp loai c là doanh nghiệp có chi tiêu 2 hoặc co 3 chi tieu con lại 

xếp loại C;
c) Doanh nghiệp xếp loại B là doanh nghiệp còn lại không được xếp loại A hoặc loại 

c.
2. Đôi với doanh nghiêp được thành lập và thực tê hoạt động thương xuyen, on đinh 

và chủ yếu là cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, căn cứ kết qua xêp loại cho từng chi 
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tiêu 3, 4 và 5 quy định tại Điều 13 Quy chế này để xếp loại A, B, c cho từng doanh 
nghiệp như sau:

a) Doanh nghiệp xếp loại A là doanh nghiệp không có chỉ tiêu xếp loại c và có chỉ 
tiêu 5 xếp loại A;

b) Doanh nghiệp xếp loại c là doanh nghiệp có chỉ tiêu 5 xếp loại c hoặc có chỉ tiêu 
5 xếp loại B và chỉ tiêu 3, 4 xếp loại C;

c) Doanh nghiệp xếp loại B là doanh nghiệp còn lại không được xếp loại A hoặc loại 
c.

3. Đối với Tổng công ty nhà nước, căn cứ kết quả xếp loại của các doanh nghiệp 
thành viên để xếp loại như sau:

a) Tổng công ty xếp loại A là Tổng công ty có các doanh nghiệp thành viên được xếp 
loại A chiếm trên 50% doanh thu của toàn Tổng công ty;

b) Tổng công ty xếp loại c là Tổng công ty có các doanh nghiệp thành viên xếp loại 
c chiếm trên 50% doanh thu của toàn Tổng công ty;

c) Tổng công ty xếp loại B là các Tổng công ty còn lại.

Điều 15. Hướng dãn và công bố xếp loại doanh nghiệp nhà nước

1. Bộ Tài chính chủ trì hướng dẫn cụ thể phương pháp và điều kiện tính toán các chỉ 
tiêu nói tại Điều 13 Quy chế này.

Các Bộ, cơ quan Trung ương và úy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương thực hiện phân loại các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của mình theo ngành 
kinh tê' dể áp dụng chỉ tiêu 1 quy định tại Điều 13 Quy chế này.

2. Căn cứ vào quy định tại Quy chế này và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, cơ 
quan, tổ chức, hàng nãm các doanh nghiệp tự đánh giá và xếp loại; báo cáo các cơ quan 
theo quy định tại khoản 3 Điều này để thẩm định và công bô' kết quả xếp loại doanh 
nghiệp. Báo cáo này được gửi cùng với báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp theo 
quy định hiện hành.

3. Trong quý II của nãm sau, các Bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương, Hội dồng quản trị các Tổng công ty nhà nước, công ty 
mẹ tiến hành thẩm định và công bô' kết quả xếp loại năm trước của các doanh nghiệp thuộc 
thẩm quyền quản lý. Việc xếp loại các Tổng công ty nhà nước hoặc công ty mẹ được công 
bô' sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính.

4. Các cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 3 Điều này báo cáo kết quả xếp loại 
doanh nghiệp hàng năm về Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
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Điều 16. Khen thưởng và kỷ luật

Căn cứ kết quả xếp loại doanh nghiệp thực hiện việc khen thưởng và kỷ luật như sau:

1. Doanh nghiệp xếp loại A, loại B thì Ban quản lý, điều hành được khen thưởng theo 
kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

a) Đối với công ty nhà nước:

- Bộ, cơ quan Trung ương, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
quyết định mức thưởng cho Hội dồng quản trị Tổng công ty, công ty nhà nước độc lập và 
Giám đốc các công ty nhà nước độc lập trực thuộc không có Hội đồng quán trị.

- Hội đồng quản trị Tổng cống ty, công ty nhà nước độc lập quyết dịnh mức thướng 
cho Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc và Kế toán 
trường Tổng công ty hoặc công ty nhà nước độc lập; Giám đốc cóng ty nhà nước độc lập 
không có Hội đổng quản trị quyết định mức thường cho Phó giám đốc và Kế toán trướng 

Công ty.

— Tổng giám đốc Tổng cóng ty quyêt định mức thưởng cho Giám dóc va Ke toan 
trưởng các doanh nghiệp thành viên.

— Tiền thưởng cho ban quản lý, điều hành doanh nghiệp lấy từ Quỹ khen thương cua 

doanh nghiệp.
Đối với Tổng công ty không có lợi nhuận do không trực tiêp kinh doanh hoạc kinh 

doanh nhưng không đú nguổn thì tiền thưởng Ban quán lý, diêu hành được lây tư kinh phi 
quản lý cấp trên do các doanh nghiệp thành viên nộp lên.

b) Đối với công ly trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên:

Đại diện chủ sở hữu quyết định mức thưởng cho Hội dồng quán trị công ty hoăc Chù 

tịch công ty.
Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch còng ty quyết dịnh mức thưởng cho Giám dốc, Phó 

giám dốc và kê' toán trưởng công ty

Tiền thưởng lấy từ Quỹ khen thưởng doanh nghiệp.
c) Doanh nghiệp 2 năm liền được xếp loại A thì Chủ tịch Hội đồng quán trị và Tổng 

giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp được cơ quan có thiím quyền xét tặng danh hiệu 

"Nhà quản lý giỏi" và xét tăng lương trước thời hạn.

2. Doanh nghiệp xếp loại c thì Ban quán lý, điêu hành doanh nghiẹp khong được 

khen thưởng
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Doanh nghiệp 2 nãm liền bị xếp loại c thì căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp, cơ 
quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp sắp xếp lại các chức danh Chủ tịch Hội dồng 
quản trị và Tổng giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp; thực hiện củng cố, tổ chức và sắp 
xếp lại doanh nghiệp theo quy định.

3. Đối với doanh nghiệp nhà nước khác

Chủ sở hữu vận dụng các quy định tại Điều 15 này, dể khen thưởng và xử phạt đối 
với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc doanh nghiệp.

IV. Tổ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài chính chủ trì cùng các Bộ, cơ quan quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật hướng 
dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Bộ Tài chính chủ trì cùng các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn riêng về chỉ tiêu đánh 
giá hiệu quả hoạt động và xếp loại đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo 
hiểm, tài chính.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, tổ chức được giao nhiệm vụ đại diện 
chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc 
doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quy chê' này.
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7. THÔNG Tư SỐ 120/2004/TT-BTC NGÀY 15-12- 2004 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định sô 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 
năm 2004 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kê toán

- Căn cứ Luật Kế toán ngày 171612003 ;

- Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 44120021PL-ƯBTVQH10 ngày 
0217/2002 và Nghị định số ỉ34/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số diều cùa Pháp lệnh xừ lý vi phạm hành chính số 
44120021PL-UBTVQH10 ngày 02/7/2002;

- Căn cứ Nghị định sô' Ỉ85/2004/NĐ-CP ngày 04111/2004 của Chính phủ về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán;

- Căn cứ Nghị định sô' 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 cùa Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sô điều của Nghị đinh sô 185/2004/NĐ-CP 
ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kê toán, 
như sau:

I-QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi và đối tượng áp dụng Thông tư này là các cá nhân, cơ quan, tô chức 
(dưới đây gọi tắt là cá nhân, tổ chức) trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có 
hành vi cố ý hoặc vâ ý vi phạm các quy định của pháp luật vể kế toán mà không phải là tội 
phạm theo quy định tại Nghị định sô' 1'85/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về 
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kê toán (dưới đây gọi tắt là Nghị định sô 

185/2004/NĐ-CP).
1.2. Cá nhân là đôi tượng áp dụng Thông tư này gồm: Người làm kế toán, người hành 

nghề kê' toán, người khác có liên quan đến kê toán thuộc lĩnh vực kê toán nhà nước và 
thuộc hoạt động kinh doanh.

1.3. Cơ quan, tổ chức là đối tượng áp dụng Thông tư này gồm:

a) Cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà 
nước và dơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước quy định tại 
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Điều 2 của Nghị định sô' 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi 
ùết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kê' toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước;

b) Các tổ chức hoạt động kinh doanh quy định tại Điều 2 của Nghị định sô' 
129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật kê' toán trong trong hoạt động kinh doanh.

2. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kê' toán

2.1. Mọi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kê' toán phải được phát hiện kịp thời và 
phải bị đình chỉ ngay. Việc xử lý vi phạm hành chính phải được tiến hành nhanh chóng, 
công minh, triệt để; hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phái được khắc phục theo đúng 
quy định của pháp luật.

2.2. Cá nhân, tổ chức chí bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán khi có 
hành vi vi phạm quy định tại các diều từ Điều 7 đến Điều 16 Chương II của Nghị định sô' 
185/2004/NĐ-CP và Mục 1 Phần I của Thông tư này.

2.3. Việc xử phạt vi phạm hành chính phải do người có thẩm quyền tiến hành theo 
đúng quy định của pháp luật.

2.4. Một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán chi bị xử phạt hành 
chính một lần. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người 
vi phạm đều bị xử phạt. Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử 
phạt về từng hành vi vi phạm.

2.5. Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, 
nhân thân người vi phạm và những tình tiết giảm nhẹ, tãng nặng để quyết định hình thức 
và mức xử phạt tiền, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hâu quả 
thích hợp. Mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính được xác định 
theo quy định tại Điều 5 và các điều từ Điều 7 đến Điều 16 Chương II của Nghị định só' 
185/2004/NĐ-CP và hướng dãn trong Phần II của thông tư này.

2.6. Không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh Ỷực kê' toán đối với các trường hợp 
sau:

a) Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1, khoán 2 Điều 
3 của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP.

b) Vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm, bao gồm:

- Vi phạm hành chính tron£ lĩnh vực kê' toán có dấu hiệu tội phạm đã chuyển hồ sơ 
đến cơ quan tiến hành tó' tụng có thẩm quyển giải quyết;

- Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kê' toán có dấu hiệu tội phạm mà cơ quan tiến 
hành tô' tụng đang xem xét, giải quyết;
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- Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán có díu hiệu tội phạm, cơ quan tiến 
hành tô' tụng có văn bản đề nghị chuyển hồ sơ để xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự.

II- HÌNH THỨC VÀ MỨC xử PHẠT

Cãn cứ quy định lại Điều 5, Điều 6 Chương ỉ và các điều lừ Điều 7 đến Điều 16 
Chương II của Nghị định sô' 185/2004/NĐ-CP, hình thức và mức xử phạt được quy định cụ 
thể như sau:

1. Hình thức và mức xử phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định về chứng từ 
kẽ' toán

1.1 Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoán 1 Điều 7 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giám nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là 
600.000 đồng.

-Trường hợp có một hoặc hai lình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là

-Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết tãng nặng trở lên, mức phạt liền là

500.000 dồng;

200.000 đồng;

800.000 đồng 

1.000.000 đồng;

1.2 Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định sô' 
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tãng nặng hoặc giám nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là 

3.000.000 đổng.

-Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là

-Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là

-Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là

2.000.000 dồng; 

1.000.000 đồng;

4.000.000 đồng;

5.000.000 đồng;

10.000.000 đồng;

5.000.000 đồng;

17.000.000 đồng;

20.000.000 đồng;
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2. Hình thức và mức xử phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định về sổ kế toán

2.1 Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là 
1.100.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là

700.000 đồng;

200.000 đồng;

1.500.000 đổng;

2.000.000 đồng;

3.000.000 đồng;

2.000.000 đồng;

4.000.000 đồng;

5.000.000 đồng;

2.2 Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết lăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là 
3.500.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là

2.3 Đồi với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là 
7.500.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là

6.000.000 đổng;

5.000.000 đồng;

8.500.000 dồng;

10.000.000 đồng;

13.000.000 đồng;

10.000.000 đồng;

17.000.000 đồng;

20.000.000 đồng;

2.4 Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là 
15.000.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiến là
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2.000.000 đồng;

1.000.000 đồng;

4.000.000 dồng;

5.000.000 đồng;

6.500.000 đổng;

5.000.000 đồng;

8.500.000 đồng;

10.000.000 đồng;

3. Hình thức và mức xử phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định về tài khoản 
kế toán

3.1. Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định sô' 
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là 
3.000.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là

- Trường hợp có lừ ba tình tiết giảm nhẹ trờ lên, mức phạt tiền là

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là

•3.2 Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tãng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là 
7.500.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trờ lên, mức phạt tiền là

4. Hình thức và mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định về báo cáo 
tài chính và còng khai báo cáo tài chính

4.1. Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị dịnh sô' 
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là 
7.500.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là

4.2. Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định sô' 
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là 
15.000.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trờ lên, mức phạt tiền là

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tãng nặng, mức phạt tiẻn là

- Trường hợp. có từ ba tình tiết tăng nặng trờ lên, mức phạt tiền là

6.500.000 đồng;

5.000.000 đồng;

8.500.000 đồng;

10.000.000 đồng;

13.000.000 dồng;

10.000.000 đồng;

17.000.000 đồng;

20.000.000 đồng;
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6.500.000 đồng;

5.000.000 đồng;

8.500.000 đồng;

10.000.000 đồng;

5. Hình thức và mức phạt tiền đôi với các hành vi vi phạm quy định về kiểm tra 

kè toán

Đối với một hành vi vi phạm quy định tại Điều 11 Nghị định .số 185/2004/NĐ-CP, 
không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là 7.500.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lẽn, mức phạt tiền là

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là

6. Hình thức và mức xử phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định về bảo 
quản, lưu trữ tài liệu kế toán

6.1 Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định sô' 
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là 
3.500.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết tâng nặng trở lên, mức phạt tiền là

6.2 Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định sô' 
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là 
7.500.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết tãng nặng trở lên, mức phạt tiền là

6.3 Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là 
15.000.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiển là

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là

3.000.000 đồng;

2.000.000 đồng;

4.000.000 đồng;

5.000.000 đồng;

6.500.000 đồng;

5.000.000 đồng;

8.500.000 đồng;

10.000.000 đồng;

13.000.000 đổng;

10.000.000 đổng;

17.000.000 đổng;

20.000.000 đồng;
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7. Hình thức và mức xử phạt tiền các hành vi vi phạm quy định về kiểm ké tài 
sàn

7.1. Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoán 1 Điều 13 Nghị dịnh số 
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giám nhẹ, mức phạt tiền cụ thế là 
2.000.000 đồng.

-Trường hợp có một hoặc hai lình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 1.500.000 đổng;

- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trờ lên, mức phạt tiền là

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trờ lên, mức phạt tiền là

1.000.000 đồng;

2.500.000 đồng;

3.000.000 đồng;

3.500.000 đồng;

3.000.000 đồng;

4.500.000 đồng;

5.000.000 đồng;

6.500.000 đồng;

5.000.000 đồng;

8.500.000 đồng;

10.000.000 dồng;

7.2. Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là 
4.000.000 đổng.

-Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết tãng nặng trờ lên, mức phạt tiền là

7.3. Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định sô' 
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là 
7.500.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là

8. Hình thức và mức xử phạt tiền đói với các hành vi vi phạm quy định về tổ 
chức bộ máy kế toán, bô trí người làm ké toán hoặc thuê làm kế toán

8.1. Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là 
7.500.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 

-Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là

6.500.000 đồng;

5.000.000 đồng;

527

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 8.500.000 đồng;

- Trường hợp có từ ba tình tiết tãng nặng trở lên, mức phạt tiền là 10.000.000 đồng;

8.2. Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là 
15.000.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là

13.000.000 đồng;

10.000.000 đồng;

17.000.000 đồng;

20.000.000 đồng;

9. Hình thức và mức xử phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định về hành 
nghề kế toán

Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là 
7.500.000 đồng.

6.500.000 đồng;

5.000.000 đồng;

8.500.000 đồng;

10.000.000 đồng;

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết tãng nặng trở lên, mức phạt tiền là

10. Hình thức và mức xử phạt tiền đôi với các hành vi vi phạm quy định về áp 
dụng chuẩn mực kẽ toán, chè độ kê toán và các quy định khác

10.1 Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là 
7.500.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là

- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là

10.2 Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP, không cồ tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ,mức phạt tiền cụ thể là 
15.000.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 13.000.000 đổng;

6.500.000 đồng;

5.000.000 đồng;

8.500.000 đồng; ■ 

10.000.000 đồng;
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10.000.000 đồng;

17.000.000 đổng;

20.000.000 đồng;

- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiên là

- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lẻn, mức phạt tiền là

11. Hình thức và thời hạn xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng Chứng chí hành 
nghề kế toán

11.1. Đối với một hành vi vi phạm quy định tại điểm a, b khoản 3 Điểu 7 và điểm a, 
b, c khoản 4 Điều 8 Nghị định sô' 185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc 
giảm nhẹ, thời hạn tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề kê' toán hoặc Chứng chỉ kiểm 
toán viên là 9 tháng.

-Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, thời hạn tước quyền là

- Trường hợp có từ ba tinh tiết giảm nhẹ trờ lên, thời hạn tước quyền là

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, thời hạn tước quyền là 

-Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, thời hạn tước quyền là
11.2. Đối với một hành vi vi phạm quy định tại điểm c, d, e, g khoản 3 Điều 7,

điểm d, đ khoản 4 Điều 8 và điểm e, g khoản 1 Điều 15 Nghị định sô 185/2004/NĐ-CP, 
không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thời hạn tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành 
nghề kê' toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên là 3 tháng.

8 tháng;

6 tháng;

10 tháng;

12 tháng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, thời hạn tước quyền là 2 tháng;

- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lén, thời hạn tước quyền là 1 tháng;

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tãng nặng, thời hạn tước quyền là 4 tháng;

- Trường hợp có từ ba tình tiết tãng nặng trở lên, thời hạn tước quyển là 5 tháng.

12. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán dân đến trôn, lậu thuê

12.1. Khi xét thấy hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán quy định tại 
các điểu từ Điều 7 đến Điểu 16 của Nghị định sỏ 185/2004/NĐ-CP dản đên trốn thuế, lâu 
thuê thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán phai tiên 
hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định sô' 185/2004/NĐ-CP và 
hướng dẫn tại Thông tư này, sau đó phải chuyển ngay hổ sơ cho cơ quan thuê cùng câp để 

xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.
12.2. Các hành vi được coi là vi phạm hành chính trong lĩnh vực kê' toán dẫn đến 

trốn, lâu thuê' gồm:

a) Để ngoài sổ kê' toán sô' liêu kê' toán hoặc ghi sổ kê' toán không đúng quy định của 
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chế độ kế loán làm giảm sô' thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn hoặc làm tăng 
số thuế dược miễn, giảm;

b) Sửa chữa, lẩy xoá chứng từ kế toán, sổ kế toán nhằm làm giám số thuê' phải nộp 
hoặc làm tâng sô' thuế được hoàn hoặc làm tăng số thuế được miễn, giám;

c) Sử dụng hoá đơn khống hoặc các chứng từ kê' toán khống khác nhằm mục đích 
làm giám sô' thuê' phải nộp hoặc làm tăng sô' thuê' được hoàn hoặc làm tãng sô' thuê' được 
miễn, giảm;

d) Huỷ bỏ chứng từ kế toán, sổ kế toán trước thời hạn quy dịnh nhằm mục đích làm 
giảm sô' thuê' phải nộp hoặc làm tăng sô' thuế được hoàn hoặc làm tăng sô' thuê' được miễn, 
giảm;

đ) Lập hai sổ kế toán cho cùng một đối tượng kê' toán nhưng có nội dung ghi khác 
nhau nhằm mục đích làm giảm sô' thuê' phải nộp hoặc làm tăng số thuê' được hoàn hoặc 
làm tăng sô' thuế dược miễn, giảm.

III. THỦ TỤC XỨ PHẠT VÀ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH xử PHẠT

Căn cứ quy định tại Điều 23, Điều 24 và Điều 25 Chương III của Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP, thủ tục xử phạt và thi hành quyết định xử phạt được quy định cụ thế, 
như sau:

1. Thủ tục xử phạt cảnh cáo

Hình thức xử phạt cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi 
phạm hành chính nhỏ, lần đầu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Đối với hình thức xử phạt cảnh 
cáo, người có thẩm quyền xử phạt không lập Biên bản vi phạm mà ra quyết định xử phạt 
tại chỗ.

2. Lập Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực kê' toán

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kê' toán đang thi 
hành công vụ, khi phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực kê' toán, có trách nhiệm lập 
Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực kê' toán kịp thời, trừ trường hợp xử phạt cảnh 
cáo quy định tại Mục 1 Phần III của Thông tư này. Mẫu biên bản quy định tại Phụ lục sô' 
01.

Biên bản phải được lập thành ít nhất 02 bản; phải dược người lập biên bản và người 
vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký. Nếu có người chứng kiến thì người chứng kiến 
cùng phải ký vào biên bản. Trường hợp biên bản gồm nhiều tờ thì những người ký biên 
bản phải ký vào từng tờ biên bản. Trường hợp cá nhân, đại diện tổ chức vi phạm hoặc 
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người chứng kiến từ chối ký biên bản thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản; 
cá nhân, cơ quan tiến hành thanh tra, kiểm tra vẫn thực hiện những kiến nghị, quyết dinh 
tại biên bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những kết luận, kiến nghị đó.

Biên bán lập xong phải được giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm một bán. Nếu vụ vi 
phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì người dó phái gửi biên bản 
đến người có thẩm quyền xử phạt.

'Trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước như cơ quan Tài chính, cơ quan Thuế, Kiểm 
toán Nhà nước,...phát hiện các hành vi vi phạm hành chính về kế toán nhưng không có 
thẩm quyền ra quyết định xử phạt thì phải lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định 
tại mục này và gửi biên bản cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính quy định tại Điều 18, Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP.

3. Quyết định xử phạt và thời hạn ra quyết định xử phạt

a) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán phải ghi rõ hành vi 
vi phạm, hình thức và mức xử phạt tiền, hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu 
quả và các nội dung khác theo đúng mẫu quy định tại Phụ lục số 02.

b) Đối với vụ việc đơn giản, hành vi vi phạm rõ ràng thì phải ra quyết định xử phạt 
trong thời hạn không quá mười (10) ngày, kể từ ngày lập biên bản về hành vi vi phạm hành 
chính. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp cần xác định rõ đối tượng vi phạm hoặc 
tình tiết phức tạp khác thì thời hạn ra quyết định xử phạt là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày 
lập biên bản.

Quá thời hạn nêu trên, người có thẩm quyền xử phạt không được ra quyết định xử 
phạt.

c) Người có thẩm quyền xử phạt nếu có lỗi trong việc để quá thời hạn mà không ra 
quyết định xử phạt thì tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị thi hành kỷ luật, bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phái bồi thường theo quy định của pháp luật;

d) Khi quyết định xử phạt một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính, thì 
người có thẩm quyền xử phạt chì ra một quyết định xử phạt trong đó quyết định hình thức, 
mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm; nếu hình thức xử phạt là phạt tiền thì cộng dồn 
lại thành mức phạt chung;

đ) Quyết định xử phạt được gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt và cơ quan thu tiền 
phạt trong thời hạn ba (3) ngày, kể từ ngày ra quyết định xử phại;

e) Quyẻt định xử phạt vi phạm hành chính cùa người có thẩm quyền xử phạt được 
đóng dấu cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi đó;

g) Đối với quyết dịnh xử phạt của những người có thảm quyền xử phạt mà không có 
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quyền đóng dấu trực tiếp thì quyết định xử phạt được đóng dấu cơ quan của người ra quyết 
định xử phạt vào góc trái phía trên của quyết định, nơi ghi tên cơ quan xử phạt và số, ký 
hiệu của quyết định xử phạt.

4. Nộp tiền phạt, thời hạn nộp tiền phạt

4.1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt nộp tiền phạt vào Quỹ ngân sách nhà nước tại Kho 
bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày 
được giao quyết định xử phạt, trừ trường hợp đã nộp tiền phạt tại chỗ.

4.2. Trường hợp quyết định xử phạt tại các vùng xa xói, hẻo lánh mà việc đi lại gặp 
khó khăn thì người quyết định xử phạt có thể thu tiền phạt tại chỗ và nộp vào Kho bạc Nhà 
nước trong vòng bẩy (7) ngày.

5. Thủ tục tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ 
kiểm toán viên

5.1. Khi hành vi vi phạm của cá nhân phải áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước 
quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên (gọi chung là 
Chứng chỉ hành nghề) thì phải ghi trong quyết định xử phạt. Người có thẩm quyền xử phạt 
được thu giữ Chứng chỉ hành nghề và phải thông báo ngay bằng văn bản cho Bộ Tài chính 
(Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán).

5.2. Khi hết hạn tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề ghi trong quyết định xử 
phạt, người có thẩm quyền xử phạt phải giao lại Chứng chỉ hành nghề cho cá nhân bị tước 
quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề đó.

6. Thủ tục thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: tịch thu chứng từ kế toán, 
sổ kế toán

6.1. Khi hành vi vi phạm của cá nhân, tổ chức phải áp dụng hình thức xử phạt bổ 
sung khắc phục hậu quả là tịch thu chứng từ kế toán hoặc sổ kê' toán thì phải ghi trong 
quyết định xử phạt. Người có thẩm quyền xử phạt phải ghi rõ trong biên bản vi phạm tên, 
số lượng chứng từ, sổ kế toán bị tịch thu và có chữ ký của người tịch thu, đại diện tổ chức 
bị phạt và người chứng kiến.

6.2. Người có thẩm quyền xử phạt được thu giữ chứng từ kê' toán, sổ kê' toán vi phạm 
để xử lý các ảnh hướng có liên quan. Khi dã xử lý xong, người có thẩm quyền xử lý phải 
lập Hội đồng tiêu huỷ gồm: Người có thẩm quyền xử phạt, đại diện đơn vị vi phạm và 
người chứng kiến.

7. Chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kê toán được 
quy định như sau:
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7.1 Cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt, trừ trường 
hợp pháp luật có quy định khác. Sau khi ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử 
phạt phải giao quyết định cho người bị xử phạt hoặc thông báo cho họ đêh nhận. Thời 
điểm cá nhân, tổ chức bị xử phạt nhận được quyết định xử phạt được coi là thời điểm được 
giao quyết định xử phạt;

7.2 Nếu cá nhân, tổ chức bị xử phạt không tự nguyện chấp hành đúng thời hạn quy 
định tại điểm 7.1 nêu trên thì bị cưỡng chê' thi hành.

8. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

8.1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng quá thời hạn quy định tại 
điểm 4.1, Mục 4, Phần III của Thông tư này mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành 
chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành bằng biện 
pháp trừ vào tiền lương, thu nhập hoặc khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức tại 
ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tài chính khác.

Tổ chức, cá nhân chi trả lương, thu nhập hoặc ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng 
khác nơi lổ chức, cá nhân bị xử phạt mờ tài khoản, có trách nhiệm thực hiện quyết định 
của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp tài khoản của cá nhân, tổ chức bị xử phạt không có số dư hoặc số dư 
không đủ nộp phạt thì ngay sau khi tài khoản cùa cá nhân, tổ chức bị xử phạt có sô dư, 
ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng khác phải trích nộp ngân sách nhà nước số 
tiền phạt còn thiếu trước khi thực hiện những lệnh chuyển tiền khác của đối tượng bị xử 
phạt.

8.2. Thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế: Những người sau đây có thẩm quyền ra 
quyết định cưỡng chê và có nhiệm vụ tổ chức việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt 
của mình và của cấp dưới:

a) Chánh Thanh tra Sở Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính;

b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp.

9. Hoãn chấp hành quyết định phạt tiền

9.1. Cá nhân bị phạt tiền từ 500.000 đồng trở lén có thể được hoãn chấp hành quyết 
định xử phạt trong trường hợp đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tê và có đơn đề nghị 
dược cơ quan, tổ chức xác nhận.

9.2. Thời hạn hoãn chấp hành quyết dịnh phạt tiền không quá ba tháng, kể từ khi có 
quyết định hoãn.
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9.3. Người đã ra quyết định phạt tiền có quyền quyết định hoãn chấp hành quyết 
định phạt tiền đó.

10. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm 
hình sự

Nghiêm cấm việc giữ lại hồ sơ các vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử phạt hành 
chính.

Trường hợp đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng sau đó phát hiện 
hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm mà chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự 
thì người đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải huỷ bỏ quyết định dó và trong 
thời hạn ba (3) ngày, kể từ ngày huỷ quyết định xử phạt, phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho 
cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền.

Cơ quan tiến hành tố tụng hình sự đã nhận hồ sơ vụ việc có trách nhiệm thông báo 
kết quả xử lý cho cơ quan đã chuyển giao hồ sơ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay 
thế Thông tư số 89/2000/TT-BTC ngày 28/8/2000 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn 
thực hiên Nghị định số 49/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về Xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

2. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục thuế các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương có trách nhiêm triển khai hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực 
hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiên nếu có vướng mắc đề nghị cá nhân, tổ chức phản ánh về 
Bộ Tài chính để giải quyết kịp thời.
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Phụ lục sô' 01

(TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN Cơ QUAN LẬP BIÊN BẢN)

Số: /BB-VPHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày.... tháng.... năm

BIÊN BẢN
VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vực KẾ TOÁN

- Càn cứ Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phù về Xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán;

- Căn cứ Thông tư số 120/2004/TT-BTC ngày 15/12/2004 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính 
phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Hôm nay,.......giờ......... ngày...... tháng.........năm...... tại.............................

Chúng tòi gồm:

1 ..................................Chức vụ:............. ; Đơn vị công tác:.............................

2 ..................................Chức vụ:............ ; Đơn vị công tác:.............................

Với sự chứng kiến của các Ông/Bà:

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về kế toán đối với:

1 ................................. Chức vụ:...............; Đơn vị công tác:.............................

2 ................................. Chức vụ:..............; Đơn vị công tác:.............................

Ông (Bà)/tổ chức...........................................................................................

Đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kê toán quy định tại Nghị định sô 
185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 cùa Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực kế toán, như sau:

1. Vi phạm hành chính vể kê' toán quy định tại khoản.......Điểu..............
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Tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ......................................................................

2. Vi phạm hành chính về kê' toán quy định tại khoản........ Điều.................

Tinh tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ......................................................................

3. Vi phạm hành chính về kế toán quy định tại khoản........... Điều..............

Tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ......................................................................

4. Vi phạm hành chính về kế toán quy định tại khoản......... :.Điều...............

Tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ......................................................................

5.............

Ý kiến trình bày của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm hành chính:

Người có quyền lập biên bản này yêu cầu Ông (Bà) hoặc tổ chức............... đình chỉ
ngay hành vi vi phạm.

Biên bản này gồm......trang, dược lập thành 03 bản, 01 bản giao cho người vi phạm;
01 bản giao cho tổ chức hoặc cá nhân vi phạm, 01 bản người hoặc cơ quan lập biên bản 
giữ.

NGƯỜI VI PHẠM NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM) (Kỷ, ghi rỗ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHÚNG KIẾN (NẾU CÓ)

(Ký, ghi rõ họ tên)
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Phụ lục sô' 02

(TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN Cơ QUAN LẬP BIÊN BẢN) 

SỐ: /BB-VPHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày.... tháng.... năm........

QUYẾT ĐỊNH
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vực KẾ TOÁN

- Căn cứ Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về Xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số......do.........................................

lập vào......giờ.......... ngày........tháng.........năm......... tại........................... ;

Tôi..................................................... ;Chức vụ:...............................................;

Đơn vị............................................................................................................. .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Ông (Bà)/tổ chức:.......................................................................................’

Đơn vị:............................................................................................................ .

Địa chỉ đơn vị:..................  í

Với các hình thức sau:
1. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính:
1) Phạt tién đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản......Điều.......của Nghị định

số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phù về Xừ phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực kế toán (dưới đây gọi tắt là Nghị định 185/2004/NĐ—CP). Mưc 

phạt:...................đổng;
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2) Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản............ Điều.............của Nghị
định 185/2004/NĐ-CP. Mức phạt:..................................................... đồng;

3) Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản............ Điều.............của Nghị
định 185/2004/NĐ-CP. Mức phạt:..................................................... đồng;

4) Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản............ Điều.............của Nghị
định 185/2004/NĐ-CP. Mức phạt:..................................................... đồng;

5) .................................

Tổng cộng mức phạt tiền là:.......................................................... đồng.

2. Hình thức phạt bổ sung (nếu có):

1) Tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề số......trong thời hạn....tháng,

từ ngày.......... tháng......... nãm.............đến ngày.............tháng...........năm....................

2) Tịch thu chứng từ kế toán, sổ kế toán vi phạm hành chính gồm:

3. Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có):

1)...............................................................................................................................

2) ...............................................................................................................................

3) ...............................................................................................................................
Điều 2. Ông (Bà)/tổ chức...................... phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định

xử phạt này trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt là 
ngày.......... tháng.............năm................

Quá thời hạn này, nếu Ông (Bà)/tổ chức............ .............. cô' tình không chấp hành
quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 của Quyết định này, Ông (Bà)/tổ chức phải nộp tiền 
.vào tài khoản số:....................... của Kho bạc Nhà nước.................. trong vòng mười ngày, kể
từ ngày được giao Quyết định xử phạt.

Ong (Bà)/tổ chức........................có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày........tháng...... năm............

Trong thời hạn ba ngày, quyết định này được gửi cho:
1. Ông (Bà)/tổ chức.....................................................................để chấp hành;
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2. Kho bạc Nhà nước....................................................... để thu tién phạt;

3........................................................................................................................

Quyết định này gồm.............trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)
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8. THÔNG Tư SỐ 40/2004/TT-BTC NGÀY 13-05-2004 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Về việc hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh:nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần

- Căn cứ Luật Kế toán sô' 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 ;

- Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngảy 191612002 của Chính phủ về việc 
chuyển DNNN thành Công ty cổ phần;

- Cán cứ Thông tư số 76/2002ỈTT-BTC ngày 09/09/2002 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển DNNN thành Công ty cổ phần;

- Căn cứ Quyết định số 1141 TC/QĐ-CĐKT ngày 1/11/1995 về việc ban hành chế 
độ kế toán doanh nghiệp, Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 về việc ban 
hành chê độ báo cáo tài chính và các Thông tư hướng dẫn sửa dổi, bổ sung chê độ kế toán 
doanh nghiệp của Bộ Tài chính;

— Cán cứ Quyết định sô 1177 TC/QĐ-CĐKT ngày 23/12/1996 vê việc ban hành ché 
độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, Quyết định số 144/200ỉ/QĐ-BTC ngày 21/12/2001 
vê việc sửa dôi, bô sung chê độ kê toán doanh nghiệp vừa và nhỏ của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn kê toán khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty 
cổ phần, như sau:

I. QUI ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trước khi 
chuyển thành Công ty cổ phần; Công ty cổ phần được thành lập từ việc chuyển đổi DNNN; 
Các Tổng công ty, công ty có các đơn vị trực thuộc, phụ thuộc chuyển thành Công ty cổ 
phần.

2. Thông tư này chỉ hướng dẫn các nghiệp vụ kê' toán khi chuyển DNNN thành Công 
ty cổ phần, những nội dung kế toán không hướng dẫn trong Thông tư này thì thực hiện 
theo chế độ kế toán hiện hành.

3. Khi nhận được quyết định cổ phần hoá của cơ quan có thẩm quyền, DNNN có 
trách nhiệm tổ chức khoá sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, tài sản 
không cần dùng, đánh giá lại tài sản cẩn dùng để xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện 
cổ phần.

4. Khi thực hiên bàn giao tài sản và nguồn vốn cho Công ty cổ phần, DNNN phải lập 
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hổ sơ bàn giao tài sản, tiền vốn theo quy định tại Mục VII, Phần thứ hai, Thông tư sô' 
76/2002/TI — BTC ngay 9/9/2002 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn những vấn đề tài chính 
khi chuyển DNNN thành Công ty cổ phần và theo quy định tại Thông tư này.

5. Khi nhận tài sản, nguồn vốn bàn giao từ DNNN, Công ty cổ phần phải mờ sổ kê 
toán mới (Bao gôm sô kế toán tông hợp và sổ kế toán chi tiết) để phản ánh giá trị tài sản, 
nguồn vốn nhận bàn giao.

6. Đối với các khoản nợ phải thu và tài sản không cần dùng được loại trừ khỏng tính 
vào giá trị doanh nghiệp mà giao cho Công ty cổ phần hoặc giao cho Công ty mua, bán nợ 
và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp thu hồi hộ công nợ và tiếp tục nhượng bán, thanh lý 
tài sản giữ hộ Nhà nước thì hàng nãm Công ty cổ phần, hoặc Công ty mua, bán nợ và tài 
sản tồn đọng của doanh nghiệp phải lập “Báo cáo quyết toán nợ thu hộ và tài sản giữ hộ 
Nhà nước” và gửi cho Sở Tài chính (Đối với doanh nghiệp được cổ phần hoá thuộc địa 
phương), cho Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính (Đối với doanh nghiệp được cổ 
phần hoá thuộc trung ương) và cơ quan quyết định cổ phần hoá, hoặc Tổng công ty theo 
quy định được trích lập Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá DNNN.

II. HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN KHI CHUYỂN DNNN THÀNH CÔNG TY Cổ PHẦN

a) Kế toán tại DNNN trước khi chuyển thành Công ty cổ phần

1. Kế toán kết quả kiểm kê

1.1. Căn cứ vào Báo cáo kết quả kiểm kê tài sản, phản ánh giá trị tài sản thừa qua 
kiểm kê, ghi:

Nợ các TK 111, 152, 155, 156,211...

Có TK 3381 - Tài sản thừa chờ giải quyết.

1.2. Căn cứ vào Báo cáo kết quả kiểm kê tài sản, phản ánh giá trị tài sản thiếu qua 
kiểm kê, ghi:

Nợ TK 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý

Có cácTK: 1 11, 152,155,156,211...

1.3. Cãn cứ vào kết quả đánh giá lại tài sản để xác định giá trị doanh nghiệp

— Trường hợp giá trị tài sản được đánh giá lại cao hơn giá trị tài sản đang phản ánh 
trên sổ kế toán, số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản, ghi:

Nợ các TK 152, 153, 154, 155,156,211...

■ Có TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản.
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- Trường hợp giá trị tài sản được đánh giá lại nhỏ hơn giá trị tài sản đang phản ánh 
trên sổ kế toán, số chênh lệch nhỏ hơn do đánh giá lại tài sản, ghi:

Nợ TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản

CócácTK 152, 153, 154, 155, 156, 211...

2. Kế toán xử lý những vấn đề về tài chính trước khi xác định giá trị doanh nghiệp

2.1. Kê' toán xử lý kết quả kiểm kê:

- Căn cứ vào biên bản xử lý tài sản thiếu qua kiểm kê, ghi:

Nợ các TK 111, 331, 334... (Phần tổ chức, cá nhân phải bồi thường)

Nợ TK 811 - Chi phí khác (Phần tài sản thiếu sau khi trừ phần bồi 
thường của các tổ chức cá nhân)

Có TK 1381 - Tài sán thiếu chờ xử lý.

- Căn cứ vào biên bản xử lý tài sản thừa qua kiểm kê, ghi:

Nợ TK 3381 - Tài sán thừa chờ giải quyết.

Có TK 331 - Phải trả cho người bán (Nếu tài sản thừa của người bán)

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388)

(Tài sán thừa của đối tượng khác)

Có TK 711 - Thu nhập khác (Đối với tài sản thừa không xác định được nguyên nhân 
và không tìm được chủ sở hữu).

2.2. Căn cứ kết quả xử lý tài sản doanh nginẹp không cần dùng, tài sản ứ đọng, tài 
sản chờ thanh lý trước khi xác định giá trị doanh nghiệp

2.2.1. Trường hơp điều chuyển tài sản cho các đơn vị khác, căn cứ vào biên bản giao 
nhận tài san theo quyết định điều chuyển tài sản của cơ quan có thẩm quyền để xử lý như 
sau:

- Đối với hàng tồn kho điều chuyển cho đơn vị khác, ghi:

NợTK 411 - Nguồn vốn kinh doanh

Có cácTK 152, 153, 155, 156.

- Đối với TSCĐ điều chuyển cho đơn vị khác, ghi:

Nợ TK 411 - Nguổn vốn kinh doanh (Giá trị còn lại)

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình.
2.2.2. Trường hợp nhượng bán, thanh lý lài sán không cần dùng, tài sản ứ đọng:
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- Phản ánh số thu về nhượng bán, thanh lý TSCĐ không cần dùng, TSCĐ chờ thanh 
lý, ghi:

NợcácTK 111, 112, 131

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Có TK 711 - Thu nhập khác.

- Phản ánh số thu về nhượng bán hàng tồn kho ứ đọng, không cần dùng, ghi:

NợcácTK 111, 112, 131

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

- Phản ánh chi phí về nhượng bán, thanh lý tài sản cố định không cần dùng, TSCĐ 
chờ thanh lý, ghi:

Nợ TK 811 - Chi phí khác

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)

Có các TK 111, 112, 331.

- Phản ánh giảm TSCĐ đem nhượng bán, thanh lý, ghi:

Nợ TK 811 - Chi phí khác (Giá trị còn lại)

Nọ TK 214 - Hao mòn TSCĐ

Có TK211 -TSCĐ hữu hình.
— Phản ánh giá vốn hàng tồn kho ứ đọng, không cần dùng đưa đi nhượng bán, thanh 

lý, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

Có các TK 152, 153, 154, 155,156.
2.3. Kế toán xử lý nợ phải thu khó đòi trước khi xác định giá trị doanh nghiệp để 

chuyển thành Công ty cổ phần
— Đôi với các khoản nợ phải thu đã có đù căn cứ chứng minh theo quy đinh la không 

có khả năng thu hồi được, kê toán căn cứ các chứng từ có liên quan như quyết định xóa nợ, 
quyết định xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân phải bồi thường, ghi:

Nợ các TK 111, 112,331,334 (Phần tổ chức, cá nhân phải bồi thường)

Nợ TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi (Phần dùng nguồn dự phòng 
phải thu khó đòi để bù đắp sau khi trừ phần bồi thường)

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (Phần được tính vào chi phí nếu nguồn 
dự phòng phải thu khó đòi còn thiếu)
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Nợ TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (Phần được trừ vào phần vốn Nhà nước 
tại doanh nghiệp trước khi cổ phần hoá - nếu các nguồn trên không đủ)

Có các TK 131, 138,...

- Đối với các khoản nợ phải thu quá hạn, doanh nghiệp có thể bán cho các tổ chức 
kinh tế có chức năng mua, bán nợ theo giá thỏa thuận, khi bán các khoản nợ phải thu quá 
hạn, ghi:

Nợ các TK 111, 112 (Theo giá bán thỏa thuận)

Nợ TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi

(Phần dùng nguồn dự phòng phải thu khó đòi để bù đắp)

Nợ TK 642 - Chi phí QLDN (Phần được tính vào chi phí nếu nguồn dự phòng phải thu 
khó đòi còn thiếu)

Nợ TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (Phần được trừ vào phần vốn nhà nước tại DN 
trước khi cổ phần hóa nếu các nguồn trên không đủ)

Có cácTK 131, 138,...

2.4. Kế toán xử lý các khoản nợ phải trả trước khi chuyển thành Công ty cổ phần

- Đối với các khoản nợ phải trả nhưng không phải trả hoặc do không xác định được 
chù nợ, được hạch toán vào thu nhập khác, ghi:

Nợ các TK 311, 331, 338, 341, 342, 344,...

Có TK 711 - Thu nhập khác.

- Đối với các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN mà được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cho phép xóa nợ đọng thuế và các khoản phải nộp NSNN tối đa bằng 
số lỗ luỹ kê' đến thời điểm định giá, cãn cứ vào quyết định xóa nợ đọng thuế và các khoản 
phải nộp NSNN của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ghi:

Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Có TK 711 - Thu nhập khác.

- Đối với các khoản nợ tiền vay ngân hàng thương mại nhà nước đã quá hạn, có thể 
được Tổng giám đốc ngân hàng thương mại nhà nước xem xét cho khoanh nợ, giãn nợ. 
Trường hợp các doanh nghiệp này bị lỗ, không có khả năng thanh toán thì được xóa nợ lãi 
vay bao gồm cả lãi đã nhập gốc với mức không vượt quá số lổ còn lại. Căn cứ vào quyết 
định về xóa nợ lãi vay, ghi:

NợcácTK311, 315, 335, 341...

Có TK 711 - Thu nhập. khác.
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- Đối với khoản nợ BHXH, nợ cán bộ công nhân viên, doanh nghiệp phải có trách 
nhiệm thanh toán dứt diểm trước khi cổ phần hóa để đảm bảo quyền lợi cho người lao 
động, khi thanh toán tiền về khoản nợ BHXH, nợ cán bộ công nhân viên, ghi:

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác

Nợ TK 334 - Phải trả cóng nhân viên

Có các TK 111, 112.

2.5. Kê' toán xử lý các khoán dự phòng, chênh lệch tý giá trước khi xác định giá trị 
doanh nghiệp, trước khi doanh nghiệp chuyển thành Công ly cổ phần

2.5.1. Số dư vổ các khoản dự phòng phải thu khó đòi (Sau khi xử lý xóa nợ phải thu 
khó đòi tại‘thời điếm xác định giá trị doanh nghiệp), sô' dư về dự phòng giám giá hàng tổn 
kho, dự phòng giâm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn được hoàn nhập vào thu nhập của doanh 
nghiệp, ghi:

Nợ TK 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

Nợ TK 139 - Dự phòng phái thu khó đòi

Nợ TK 159 - Dự phòng giâm giá hàng tổn kho

Nợ TK 229 - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

Có TK 711 - Thu nhập khác.

2.5.2. Kê' toán xử lý sô' dư chênh lệch tỷ giá trước khi xác định giá trị doanh nghiệp

a) Đối với giá trị cóng trình xây dựng cơ bản dở dang nêu có phát sinh chênh lệch tỷ 
giá thì sau khi bù trừ giữa sô tăng, sô giám, sô dư chênh lệch tỳ giá được tính vào giá trị 
công trình khi xác định giá trị doanh nghiệp và xử lý như sau:

— Trường hợp Tài khoản 413 "Chênh lệch tỳ giá hói đoái có sô' dư Có (Chi tiêt phân 
chênh lệch tỷ giá của công trình xây dựng cơ bán dở dang), số dư chênh lệch tỷ giá, ghi:

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang.

- Trường hợp Tài khoản 413 "Chênh lệch tỷ giá hối đoái" có sô' dư Nợ (Chi tiết phần 
chênh lệch tỷ giá của công trình xây dựng cơ bản dở dang), sô dư chênh lệch tỷ giá, ghi:

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang

Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

b) SỐ dư chênh lệch tỷ giá của hoạt động kinh doanh được hạch toán vào chi phí tài 
chính hoặc doanh thu hoạt động tài chính và xử lý như sau:

- Trường hợp Tài khoản 413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” có số dư Có (Chi tiết phần 
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chênh lệch lỷ giá của hoạt động kinh dóanh), sô' dư chênh lệch tỷ giá hối đoái được hạch 
toán vào doanh thu hoạt động tài chính, ghi:

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.

- Trường hợp Tài khoản 413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” có số dư Nợ (Chi tiết phần 
chênh lệch tỷ giá của hoạt dộng kinh doanh), sô' dư chênh lệch tỷ giá hối đoái được hạch toán 
vào chi phí tài chính, ghi:

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính

Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

2.5.3. Kế toán xử lý sô' dư “Quì dự phòng về trợ cấp mất việc làm” trước khi xác định 
giá trị doanh nghiệp

Sô' dư “Quĩ dự phòng về trợ cấp mất việc làm” được giữ lại để giải quyết chính sách 
lao động dôi dư theo chê' độ hiện hành. Sô' “Quĩ dự phòng về trợ cấp mất việc làm” nếu 
không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hết thì phải hoàn nhập vào thu nhập sau 
thuê' của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (Chi tiết Quĩ dự phòng về trợ cấp mất việc làm), hoặc

Nợ TK 416 - Quĩ dự phòng về trợ cấp mất việc làm (Trường hợp dơn vị dang phản 
ánh Quĩ dự phòng về trợ cấp mất việc làm ở TK 416)

Có TK 711 - Thu nhập khác.

2.5.4. Kế toán xử lý sô' dư “Quĩ dự phòng tài chính”

Sô' dư “Quĩ dự phòng tài chính” được dùng để bù đắp phần còn lại của những tổn thất 
về tài sản và bù lỗ (Nếu có) của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh đến thời điểm 
xác định giá trị doanh nghiệp. Só' “Quĩ dự phòng tài chính” còn lại được hoàn nhập vào thu 
nhập sau thuế của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 415 - Quĩ dự phòng tài chính

Có TK 711 - Thu nhập khác.

2.6. Kế toán xử lý tài sản góp vốn liên doanh với nước ngoài trước khi xác định giá 
trị doanh nghiệp để chuyển thành Công ty cổ phần

2.6.1. Trường hợp các doanh nghiệp cổ phần hóa không kế thừa các hoạt động liên 
doanh thì phải lập hồ SƯ báo cáo cơ quan có thẩm quyển quyết định cổ phần hóa để xem 
xét, quyết định và xử lý tài sản góp vốn liên doanh.

Nếu cơ quan có thẩm quyền quyết định cổ phần hóa cho phép chuyển nhượng lại vốn 
góp liên doanh. Khi chuyển nhượng (bán) lại vốn góp liên doanh cho đơn vị khác thì xử lý 
như sau:
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- Trường hợp giá chuyển nhượng cao hơn giá trị vốn góp, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng số tiền thu được theo giá bán)

Có TK 222 - Góp vốn liên doanh (Số vốn đã góp)

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi)

(Số chênh lệch giữả giá bán lớn hơn giá trị vốn góp liên doanh).

- Trường hợp giá chuyển nhượng thấp hơn giá trị vốn góp liên doanh, ghi:

Nợ các TK 111, 112 (Tổng số tiền thu được theo giá bán)

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Số chênh lệch giữa giá trị vốn góp liên doanh lớn 
hơn giá bán)

Có TK 222 - Góp vốn liên doanh (Số vốn đã góp).

- Chi phí về việc chuyển nhượng (bán) lại vốn góp liên doanh phát sinh (Nếu có), 
ghi:

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính

Có các TK 111, 112...

— Kết chuyển thu nhập về việc chuyển nhượng vốn góp liên doanh (Nếu có), ghi:

' Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

— Kết chuyển chi phí về việc chuyển nhượng vốn góp liên doanh (Nếu có), ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 635 - Chi phí tài chính.

2.6.2. Trường hợp chuyển giao vốn góp liên doanh cho doanh nghiệp khác làm đối 
tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền' ghi:

Nợ TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh

Có TK 222 - Góp vốn liên doanh (Số vốn đã góp).

2.6.3. Trường hợp doanh nghiệp liên doanh chấm dứt hoạt động, các bên góp vốn 
liên doanh có trách nhiệm thành lập Ban thanh lý để tiến hành thanh lý, thực hiện phương 
án phân chia, xử lý tài sản, tiền vốn theo đúng điều lệ và hợp đồng liên doanh.

Khi liên doanh chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp đối tác bên Việt Nam, căn cứ vào 
giá trị tài sản nhận được do việc phân chia tài sản của liên doanh xử lý như sau:

- Trường hợp giá trị tài sản nhận được (được chia) nhỏ hơn giá trị vốn góp liên 
doanh, ghi:
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Nợ các TK 111, 112, 152, 155, 156, 211, 213... (Giá trị tài sản dược chia)

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Số chênh lệch giữa giá trị vốn góp liên doanh lớn 
hơn giá trị tài sản dược chia)

Có TK 222 - Góp vốn liên doanh (Số vốn đã góp).

- Trường hợp giá trị tài sản nhận được (được chia) lớn hơn giá trị vốn góp liên 
doanh, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 152, 155, 156, 211, 213... (Giá trị tài sản được chia)

Có TK 222 - Góp vốn liên doanh (Số vốn đã góp)

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Số chênh lệch giữa giá trị tài sán 
được chia lớn hơn giá trị vốn góp).

2.7. Kê' toán xử lý số dư quỹ khen thưởng và quĩ phúc lợi trưóc khi xác định giá trị 
doanh nghiệp

2.7.1. Số quĩ khen thưởng và phúc lợi chia cho người lao động có tên trong danh sách 
thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa, ghi:

Nợ TK 431 - Quĩ khen thưởng, phúc lợi

Có TK 334 - Phải trả công nhân viên.

Khi chi tiền “Quĩ khen thưởng, phúc lợi” cho người lao động, ghi:

NợTK 334 - Phải trả công nhân viên

Có các TK 111, 112.

2.7.2. Trường hợp doanh nghiệp đã chi quá nguồn “Quĩ khen thưởng, phúc lợi” (Tài 
khoản 431 có số dư Nợ) thì doanh nghiệp phải báo cáo cơ quan tài chính và cơ quan quyết 
định cổ phần hoá doanh nghiệp dể xem xét, xử lý như một khoản Nợ không có khả năng 
thu hồi. Căn cứ vào quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền về khoản chi vượt quĩ 
khen thưởng, phúc lợi, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 334... (Số tiền tập thể, cá nhân phải bồi thường)

Nợ TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi (Số được dùng nguồn dự phòng phải thu 
khó đòi để bù dắp sau khi trừ phần bồi thường)

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (Số được tính vào chi phí QLDN nếu 
nguồn dự phòng phải thu khó đòi còn thiếu)

Nợ TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (Số được trừ vào phần vốn Nhà nước tại doanh 
nghiệp trước khi cổ phần hóa)

Có TK 431 - Quĩ khen thưởng, phúc lợi.
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3. Kê toán liên quan việc xử lý tài chính từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 
đến thời điểm DNNN chính thức chuyển thành Công ty cổ phần

3.1. Kế toán khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điếm 
DNNN chuyển sang Công ty cổ phần so với giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời 
điểm xác định giá trị doanh nghiệp

a) Trường hợp khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm 
doanh nghiệp chuyển thành Công ty cổ phần lớn hơn giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại 
thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp thì sô chênh lệch tãng (lãi) phái nộp vào Quỹ Hỗ 
trợ sắp xếp và cổ phần hóa DNNN, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3385 - Phải trả về cổ phần hóa).

Khi nộp tiền vào Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa DNNN của Trung ương hoặc 
của tỉnh, hoặc vào Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa DNNN của Tổng công ty Nhà nước, 
ghi:

Nợ TK 338 - Phải trả, phái nộp khác (3385 - Phải trả về cổ phần hóa).

Có các TK 111, 112.

b) Trường hợp khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm 
doanh nghiệp chuyển sang Công ty cổ phần nhỏ hơn giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại 
thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, thì sô' chênh lệch giảm (lõ), ghi:

- Trường hợp tập thể, cá nhân phải bổi thường, ghi:

NợTK 138-Phải thu khác (1388)

Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối.

Khi nhận tiến của tập thể, cá nhủn nộp tiền bồi thường, ghi:

Nợ các TK 111, 112
Có TK 138 - Phải thu khác (1388).

- Toàn bộ khoản chênh lệch giám sau khi trừ phần bồi thường vật chất (nếu có), nếu 
được cấp bổ sung vốn để đảm bảo tỷ lệ cổ phần nhà nước cần thiết nắm giữ trong cơ cấu 
điều lệ của Công ty cố phần, khi nhận được tiền cấp vốn bổ sung, ghi:

NợcácTK 111, 112
Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh.

3.2. Kế toán về bán cổ phần thuộc vốn nhà nước và kế toán khoản tiền thu hộ nợ phải 
thu và liền thu VC nhượng bán tài sản được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp 
phải nộp vào Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa DNNN
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Trong giai đoạn từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến khi doanh nghiệp 
chưa chính thức chuyển thành Công ty cổ phần, DNNN có trách nhiệm tiếp tục theo dõi và 
tổ chức thu hồi công nợ, thanh lý, nhượng bán tài sản được loại trừ không tính vào giá trị 
doanh nghiệp và nộp toàn bộ số tiền thu được vào Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa 
DNNN.

a) Căn cứ vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền về các khoản nợ phải thu và tài 
sản được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh

Có cácTK 131, 138, 152, 153, 155, 156,211,213...

Đồng thời đơn vị kê' toán có trách nhiệm theo dõi và hạch toán vào bên Nợ TK 002 
“Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công”, tài khọản ngoài Bảng Cân đối kế toán về 
vật tư, hàng hóa, tài sản giữ hộ Nhà nước được loại trừ không tính vào giá trị doanh 
nghiệp.

b) Để phản ánh số tiền thu về bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước, số tiền thu hồi nợ 
phải thu và số tiền thu được về nhượng bán, thanh lý các tài sản được loại trừ không tính 
vào giá trị doanh nghiệp phải nộp vào “Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa DNNN”, kế 
toán sử dụng TK 3385 - “Phải trả về cổ phần hóa”.

TK 3385 dùng để phản ánh số phải trả về tiền thu bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước, 
liền thu hộ nợ phải thu và tiền thu về nhượng bán tài sản được loại trừ không tính vào giá 
trị doanh nghiệp.

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 3385

Bên Nợ:

- Nộp vào Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa DNNN sô' tiền thu hồi công nợ phải 
thu đã thu được và tiền thu về nhượng bán, thanh lý tài sản được loại trừ không tính vào 
giá trị doanh nghiệp;

- Kết chuyển chi phí cổ phần hoá trừ (-) vào sô' tiền bán cổ phần thuộc vốn Nhà 
nước;

- Nộp số tiền chênh lệch giữa sô tiền thu từ bán cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước 
lớn hơn số chi phí cổ phần hóa vào Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa DNNN;

- Công ty cổ phần nộp 90% tổng sô tiền thu hộ nợ phải thu và tiền bán tài sản giữ hộ 
Nhà nước vào Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa DNNN;

- Công ty cô phần trích 10% tổng sô' tiền thu hộ nợ phải thu và tiền nhượng bán tài 
sản giữ hộ Nhà nước để bù đắp chi phí.
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Bên Có:

- DNNN phản ánh số tiền phải trả về toàn bộ số tiền thu hồi nợ phái thu và tiền thu 
về nhượng bán thanh lý tài sản được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp;

- Công ty cổ phần phản ánh số tiền phải trả về tổng số tiền thu được về tiền thu hộ 
nợ phải thu và tiền thu từ nhượng bán tài sản giữ hộ Nhà nước (Được loại trừ không tính 
vào giá trị doanh nghiệp);

- Phản ánh tổng số tiền thu từ bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước.

Số dư bên Có:

- Phản ánh số tiền DNNN còn phải trả về số tiền thu hộ cóng nợ phải thu và tiền thu 
từ nhượng bán tài sản giữ hộ được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp đến cuối kỳ 
kế toán;

- Phản ánh số tiền Công ty cổ phần còn phải trả về tiền thu hộ công nợ phải thu và 
tiền thu từ nhượng bán tài sản giữ hộ nhà nước đến cuối kỳ kế toán;

- Phản ánh số tiền thu về bán cổ phần thuộc vốn nhà nước còn phải trả đển cuối kỳ 
kế toán.

Nội dung và phương pháp kế toán Tài khoán 3385

- Kế toán tại DNNN

- Từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm DNNN chính thức 
chuyển sang Công ty cổ phần, nếu thu được số tiền nợ phải thu và tiền thu về nhượng bán 
tài sản được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp, kê toán phản ánh toàn bộ sô tiền 
thu dược phải nộp hộ vào Quỹ.Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa DNNN, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 3385 - Phải trả về cổ phần hóa.

Đồng thời hạch toán vào bên Có TK 002 "Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia 
công”, tài khoản ngoài Bảng Cân đôi kế toán về vật tư, hàng hóa, tài sản giữ hộ Nhà nước 
được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp đã bán được.

- Khi nộp tiền thu hồi nợ phải thu và tiền thu về nhượng bán tài sản không tính vào 
giá trị doanh nghiệp vào Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa DNNN của Trung ương (Đối 
với trường hợp cổ phần hóa doanh nghiệp trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ), hoặc của tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (Đối với trường hợp cố phần 
hóa doanh nghiệp trực thuộc tinh, Thành phố trực thuộc Trung ương) hoặc vào Quỹ Hổ trợ 
sắp xếp và cổ phần hóa DNNN của Tổng công ty Nhà nước (Đối với trường hợp cổ phần 
hóa doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty) theo quy định hiện hành, ghi:
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Nợ 3385 - Phải trá về cổ phẩn hóa

Có cácTK 111, 112.

- Khi bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước cho các cổ đông, ghi:

Nợ các TK 111, 112

NợTK 1385 - Phải thu về cổ phần hoá

(Trường hợp bán trả chậm cho người nghèo)

Có TK 3385 - Phải trả về cổ phấn hóa.

- Khi kết thúc quá trình cổ phần hoá, doanh nghiệp phải báo cáo và thực hiện quyết 
toán chi phí cổ phần hoá với cơ quan quyết định cổ phần hoá. Tổng chi phí được trừ (-) 
vào tiền thu từ bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, kê' toán kết chuyển chi 
phí cổ phần hoá đã được duyệt, ghi:

Nợ TK 3385 - Phải trả về cổ phần hóa (Chi tiết tiền thu bán cổ phần thuộc vốn Nhà 
nước)

Có TK 1385- Phải thu về cổ phần hoá (Chi tiết chi phí cổ phần hoá).

- Khi nộp tiền chênh lệch giữa tổng số thu về bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước lớn 
hơn so với chi phí cổ phần hóa vào Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa DNNN, ghi:

•NợTK 3385 - Phải trả vể cổ phần hóa

Có cácTK 111, 112.

- Kế toán tại Công ty cổ phần dược chuyển đổi từ DNNN

- Khi Công ty cổ phần thu liền thu hộ nợ phải thu và thu liền về nhượng bán tài sản 
giữ hộ Nhà nước (Tài sản được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp), ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 3385 - Phải trả về cổ phần hóa (Chi tiết phần thu hộ nợ phải thu và 
tiền thu vể nhượng bán lài sản giữ hộ nhà nước).

- Khi nộp tiền vào Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phẩn hóa DNNN về 90% tổng số tiền 
thu hộ nợ phải thu và tiền thu từ nhượng bán tài sản (Được loại trừ không lính vào giá trị 
doanh nghiệp) giữ hộ Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3385 - Phải trả về cổ phần hóa

Có các TK 111, 112.

- Khi trích 10% trên tổng số tiền thu hộ nợ phải thu và tiền thu từ nhượng bán tài sán 
giữ hộ nhà nước, kế toán Công ty cổ phần ghi:

NợTK 3385 - Phải trả về cổ phần hóa

Có TK 711 - Thu nhập khác.
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3.3. Kế toán chi phí cổ phần hóa

Chi phí cổ phần hóa DNNN bao gồm:

- Chi phí cho việc lập phương án cổ phần hóa, xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động 
của Công ty cố phần;

- Chi phí in ấn lài liệu, chi phí kiểm kê, xác định giá trị tài sản,

- Chi phí thuê tư vấn, thuê kiểm toán;

- Chi phí tuyên truyền thông tin về cổ phần hóa doanh nghiệp;

- Chi phí cho Đại hội công nhân viên chức dể triển khai cổ phần hóa, chi phí cho Đại 
hội cổ đông lần đầu;

- Chi phí cho việc tổ. chức bán cổ phần;

- Các chi phí khác có liên quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp.

Để hạch toán chi phí cổ phần hóa DNNN, kế toán sử dụng Tài khoản 1385 "Phải thu 
về cổ phần hóa".

Tài khoản 1385 dùng để phản ánh số phải thu về chi phí cổ phần hóa mà doanh 
nghiệp đã chi ra, phải thu về tiền cổ phần bán trả chậm cho người nghèo.

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 1385

Bên Nợ:

- Phản ánh số tiền phải thu về chi phí cổ phần hóa DNNN;

- Phải thu về tiền cổ phần bán trả chậm cho người nghèo.

Bên Có:

- Kết chuyển chi phí cổ phần hóa;

- Nhận tiền cổ dông trả về tiền cổ phần mua trả chậm.

Số dư bên Nợ:
- Phản ánh chi phí cổ phần hóa chưa kêt chuyển cuối kỳ;

- Sô' còn phải thu về tiền cổ phần bán trả châm cuối kỳ.

Nội dung và phương pháp hạch toán TK 1385

- Khi phát sinh chi phí cổ phần hóa DNNN, ghi:
Nợ TK 1385 - Phải thu về cổ phần hóa (Chi tiết chi phí cổ phần hóa)

Có các TK 111, 112, 152, 331...

- Khi kết thúc quá trình cổ phần hóa, doanh nghiệp phải báo cáo và thực hiện quyết 
toán chi phí cố phần hóa với cơ quan quyết định cổ phần hóa. Tổng só' chi phí cổ phàn hóa 
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được trừ (-) vào tiền thu lừ bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, kế toán kết 
chuyển chi phí cổ phần hóa đã được duyệt, ghi:

Nợ TK 3385 - Phải trả về cổ phần hóa (Chi tiết phần tiền thu bán cổ phần thuộc vốn 
Nhà nước)

Có TK 1385 - Phải thu về cổ phần hóa (Chi tiết phần chi phí cổ phần hóa).

- Khi bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước cho các cổ dông, ghi:

Nợ các TK 111, 112 (Thu tiền ngay)

Nợ TK 1385 - Phải thu về cổ phần hóa (Chi tiết phải thu về tiền cổ phần bán trả 
chậm theo từng đối tượng)

Có TK 3385 - Phải trả về cổ phần hóa (Chi tiết phải trả về tiền cổ phần đã 
bán).

- Khi nhận tiền của các cổ đông trả về số tiền cổ phần cổ đông mua trả chậm, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 1385 - Phải thu về cổ phần hóa (Chi tiết phải thu về tiền cổ phần bán 
trả chậm theo từng đối tượng).

3.4. Kế toán tiền thu bán cổ phiếu do doanh nghiệp phát hành để huy động thêm vốn

Để phản ánh tiền thu bán cổ phiếu do doanh nghiệp phát hành để huy động thêm 
vốn, kế toán sử dụng Tài khoản 411 - "Nguồn vốn kinh doanh".

Tài khoản 411 dùng để phản ánh nguồn vốn kinh doanh hiện có và tình hình tăng, 
giảm nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Tài khoán 411 phải được theo dõi chi tiết 
theo mệnh giá và số chênh lệch giữa mệnh giá so với giá phát hành.

- Khi bán cổ phần cho các cổ đông, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh.

4. Bàn giao tài sản, nguồn vốn cho Công ty cổ phần

4.1. Để bàn giao tài sản, nguồn vốn cho Công ty cổ phần, đơn vị phải khóa sổ kế 
toán, lập báo cáo tài chính và phải lập hồ sơ bàn giao tài sản, nguồn vốn tại thời điểm bàn 
giao

4.2. Hồ sơ bàn giao tài sản, nguồn vốn bao gồm:

a) Báo cáo tài chính tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành Cóng ty cổ 
phần vâ báó cáo quyết toán thuế;

b) Quyết định về giá trị doanh nghiệp lại thời điểm doanh nghiệp chuyển thành Công 
ty cổ phần của cơ quan có thẩm quyền;
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c) Biên bản bàn giao tài sản, nguồn vốn được lập tại thời điểm bàn giaọ.

Biên bản bàn giao phải có đầy đủ chữ ký của đại diện cơ quan quyết định cổ phần 
hóa, đại diện DNNN, đại diện của Công ty cổ phần theo qui định. Biên bản bàn giao giữa 2 
bên phải thể hiện rõ:

- Tổng giá trị tài sản, tổng nguồn vốn, nợ phải trả có tại thời điểm bàn giao;

- Quyền lợi và nghĩa vụ Công ty cổ phần được tiếp tục kế thừa;

- Những tồn tại Công ty cổ phần có trách nhiệm giải quyết (Bao gồm cả việc tiếp tục 
theo dõi, thu hồi nợ phải thu, tài sản đã được loại trừ, thu hồi tiền bán cổ phần trả 
châm...).

d) Các phụ lục chi tiết về tài sản, nguồn vốn được tính vào giá trị dọanh nghiệp bàn 
giao cho Công ty cổ phần, gồm:

- Phụ lục số 01: Chi tiếtTSCĐ được tính vào giá trị doanh nghiệp bàn giao cho Công 
ty cổ phần;

— Phụ lục sô 02: Chi tiết các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn được tính vào giá trị 
doanh nghiệp bàn giao cho Công ty cổ phần;

- Phụ lục sô 03: Chi tiết hàng tồn kho được tính vào giá trị doanh nghiệp bàn giao 
cho Công ty cổ phần;

— Phụ lục số 04: Chi tiết nợ phải thu được tính vào giá trị doanh nghiệp bàn giao cho 
Còng ty cổ phần;

- Phụ lục số 05: Chi tiết nợ phải thu cổ phần bán trả châm;

- Phụ lục số 06: Chi tiết nợ phải trả được tính vào giá trị doanh nghiệp bàn giao cho 
Công ty cổ phần;

— Phụ lục sô 07: Chi tiết vôn góp cổ phần bàn giao cho Cóng ty cô phân;

đ) Phụ lục chi tiết về nợ phải thu và tài sản giữ hộ nhà nước không tính vào giá trị 
doanh nghiệp bàn giao cho Công ty cổ phần, hoặc Công ry mua, bán nợ và tài san tôn đọng 
của doanh nghiệp, gồm:

- Phụ lục số 08: Chi tiết nợ phải thu không tính vào giá trị doanh nghiệp bàn giao 
cho Công ty cổ phần, hoặc Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng cua doanh nghiệp;

- Phụ lục số 09: Chi tiết hàng tồn kho không tính vào giá trị doanh nghiệp bàn giao 
cho Công ty cổ phần, hoặc Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng cua doanh nghiệp;

- Phụ lục số 10: Chi tiết các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn không tính vào giá trị 
doanh nghiệp bàn giao cho Cồng ty cổ phần, hoặc Công ty mua, bán nợ va tai san tôn đọng 
của doanh nghiệp;
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- Phụ luc số 11: Chi tiết TSCĐ không tính vào giá trị doanh nghiệp bàn giao cho 
Công ty cổ phần, hoặc Công ly mua, bán nợ và tài sân lổn dọng của doanh nghiệp.

e) Tài liệu kế toán bàn giao cho Công ly cổ phần:

- Trường hợp cổ phần hóa loàn bộ doanh nghiệp thì bàn giao loàn bộ tài liệu kê' toán 
(Chứng từ kê' toán, sổ kê' toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp, báo cáo lài chính, báo cáo quán 
trị và các tài liêu khác có liên quan đến kế toán) cho Công ly cổ phần, bao gồm lài liệu kê' 
toán dang lưu trữ và tài liệu kê' toán đang sử dụng chưa đưa vào lưu trữ;

- Trường hợp chí cổ phần hoá một bộ phận của doanh nghiệp thì chi bàn giao những 
tài liệu kê' toán liên quan đến những tài sản và nguồn vốn bàn giao cho Cõng ty cổ phần 
(Nếu có thể chia tách được tài liệu kế toán). Tài liệu kê' toán còn lại phải được bảo quán, 
lưu trữ tại doanh nghiệp được cổ phần hoá.

4.3. Kê' toán bàn giao tài sản, nguồn vốn cho Công ty cổ phần

a) Trường hợp cổ phần hoá toàn bộ doanh nghiệp

- Khi bàn giao tài sản cho Công ty cổ phần, cãn cứ vào biên bản bàn giao tài sản, các 
phụ lục chi tiết về tài sản bàn giao cho Công ty cổ phần và tài liệu, sổ sách kê' toán có liên 
quan, kế toán phản ánh giảm giá trị tài sản bàn giao, ghi:

Nợ TK 3388 - Phải trả, phải nộp khác (Chi tiết tài sản bàn giao)

NợTK 214 - Hao mòn TSCĐ (Phần đã hao mòn)

Có các TK liên quan: 111, 112, 121, 131, 133, 138, 152, 153, 154, 155, 156,
211,213,221,222,228,241...

- Khi bàn giao nguồn vốn cho Công ty cổ phần, cãn cứ vào biên bản bàn giao tài sản, 
Phụ lục sô' 06 (Chi tiết nợ phải trả được tính vào giá trị doanh nghiệp bàn giao cho Công ty 
cổ phần), Phụ lục sô' 07 (Chi tiết vốn góp cổ phần bàn giao cho Công ty cổ phần) bàn giao 
cho Cõng ty cổ phần và tài liệu, sổ sách kê' toán có liên quan, kê' toán phản ánh giảm 
nguồn vốn, ghi:

NợTK 411 - Nguồn vốn kinh doanh

Nợ các TK 311, 331, 333, 334, 335, 338, 341, 342... (Phần nợ phải trá bàn giao, 
Công ty cổ phần có nghĩa vụ kế thừa tiếp tục phải trả)

Có TK 3388 - Phải trả, phải nộp khác (Chi tiết nguồn vốn bàn giao).

(Lưu ý: sỏ' phát sinh bên Nợ TK 3388 "Chi tiết phần lài sản bàn giao " phải bằng sô' 
phát sinh bên Có TK 3388 "Chi tiết phần nguồn vốn bàn giao ").

b) Trường hợp cổ phần hoá một bộ phận của doanh nghiệp

- Khi bàn giao tài sán cho Cóng ty cổ phần, cãn cứ vào biên bân bàn giao lài sán, các 

556

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



phụ lục chi tiết về tài sản bàn giao cho Công ty cổ phần và các chứng từ, sổ kế toán có liên 
quan, kế toán phản ánh giảm giá trị tài sản bàn giao cho Cóng ty cổ phần, ghi:

Nợ TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Phần đã hao mòn)

Có các TK 111, 112, 121, 131, 152, 153, 154, 155, 156,211,213,221,222,
241,..

4.4. Kế toán nợ phải thu và tài sản giữ hộ Nhà nước không tính vào giá trị doanh 
nghiệp, bàn giao cho Công ty cổ phần, hoặc Công ty mua, bán nợ và tài sản tổn đọng cùa 
doanh nghiệp

Khi bàn giao tài sản giữ hộ Nhà nước không tính vào giá trị doanh nghiệp bàn giao 
cho Công ty cổ phần giữ hộ hoặc Công ty mua, bán nợ và tài sản-tồn đọng của doanh 
nghiệp, kế toán phải lập Biên bản bàn giao và các biểu theo Phụ lục số 08, 09, 10 và 11 
theo quy dịnh tại Thông ty này; Đồng thời kê toán phản ánh vào bên Có TK 002 “Vật tư, 
hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công”.

b) Kế toán tại Cổng ty cổ phần được chuyển đổi từ DNNN

Các Công ty cổ phần hình thành do được chuyển đổi từ DNNN thực hiện Chế độ kế 
toán doanh nghiệp vừa và nhỏ (Ban hành theo Quyêt định số 1177 TC/QĐ-CĐKT ngày 
23/12/1996 và được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 144/2001/QĐ-BTC ngày 
21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Đôi với Công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán thì phải thực hiện 
theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định sô 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 
1/11/1995 về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp, Quyết định sô' 167/2000/QĐ- 
BTC ngày 25/10/2000 về việc ban hành Chế độ báo cáo tài chính và các Thông tư hướng 
dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính.

1. Mở sổ kê' toán mới
Khi nhận hồ sơ bàn giao tài sán, nguồn vốn và nhận tài sản, nguồn vốn bàn giao, 

Công ty cổ phần phải mở sổ kê toán mới (Bao gồm các sô kế toán tông hợp và các sô kê 
toán chi tiêì) để phản ánh giá trị tài sản và nguồn vốn nhận bàn giao.

2. Kế toán nhận bàn giao tài sản, nguồn vốn ờ Công ty cổ phần

— Khi nhận tài sản bàn giao, kế toán căn cứ vào hồ sơ, biên bản bàn giao tài sản, các 
Phụ lục 01,02, 03, 04 và 05 về bàn giao tài sản cho Công ty cổ phần, kế toán phản ánh giá 
trị tài sản nhận bàn giao, ghi:

Nợ các TK có liên quan: 111, 112, 121, 131, 133, 138, 141, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 211, 221, 241...

Có TK 3388 - Phải trả, phải nộp khác
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(Chi tiết phần tài sản nhân bàn giao).

- Khi nhận nguồn vốn bàn giao, kế toán căn cứ vào hồ sơ, biên bản bàn giao tài sản 
(Chi tiết phổn nguồn vốn), Phụ lục sô' 06 (Chi tiết nợ phải trả được tính vào giá trị doanh 
nghiệp bàn giao cho Công ty cổ phần), Phụ lục sô' 07 (Chi tiết vốn góp cổ phần bàn giao 
cho Công ty cổ phần) bàn giao cho Công ty cổ phần, kê' toán phản ánh nguồn vốn nhận 
bàn giao, ghi:

Nợ TK 3388 - Phải trả, phải nộp khác (Chi tiết phần nguồn vốn nhận bàn giao)

Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (Phần vốn góp cổ phần của Nhà nước và 
các cổ đông)

Có các TK 311, 315, 331,333, 334, 335, 338, 341, 342...

(Phu.; nợ phải trả nhận bàn giao, Công ty cổ phần có nghĩa vụ kê' thừa tiếp tục phải 
trả).

{Lưu ý: Số phát sinh bên Có TK 3388 (Chi tiết phẩn tài sản nhận bàn giao) phải bằng 
sô' phát sinh bên NợTK 3388 (Chi tiết phần nguồn vốn nhận bàn giao)}.

3. Kế toán thu hồi và nộp tiền bán cổ phần trả chậm

- Khi Công ty cổ phần thu hồi được tiền bán cổ phần trả chậm của các cổ đông, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 1385 - Phải thu về cổ phan hóa (Chi tiết phải thu về tiền cổ phần bán 
trả châm).

- Khi nộp tiền thu hồi tiền bán cổ phần trả chậm vào Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần 
hóa DNNN theo chế độ qui định, kế toán Công ty cổ phần, ghi:

Nợ TK 3385 - Phải trả về cổ phần hóa

CócácTK 111, 112.

4. Kế toán ở Công ty cổ phần về tiền thu hộ nợ phải thu và tiền thu về bán tài sản giữ 
hộ Nhà nước

Khi nhận bàn giao nợ phải thu hộ và nhận tài sản giữ hộ Nhà nước không tính vào 
giá trị doanh nghiệp, kế toán căn cứ vào hồ sơ, biên bản bàn giao tài sản, nguồn vốn (Chi 
tiết phần nợ phải thu hộ, tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp bàn giao cho Công ty 
cổ phần giữ hộ) và Phụ lục số 08, 09, 10 và 11 chi tiết về nợ phải thu hộ và tài sản giữ hộ 
Nhà nước không tính vào giá trị doanh nghiệp, kế toán phản ánh vào bên Nợ TK 002 “Vật 
tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia cóng” - Tài khoản ngoài Bảng Cân đối kê' toán.

- Khi Công ty cổ phần thu tiền thu hộ nợ phải thu và thu vế nhượng bán tài sản giữ 
hộ Nhà nước (Tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp), ghi:
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Nợ các TK 111, 112

Có TK 3385 - Phải trả về cổ phần hóa (Chi tiết tiền thu hộ nợ phải thu và tiền 
thu về nhượng bán tài sản giữ hộ Nhà nước).

Đồng thời, kế toán phản ánh vào bên Có TK 002 “Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, 
nhận gia công” - Tài khoản ngoài Bảng Cân đối kế toán về tài sản giữ hộ Nhà nước đã 
bán.

- Khi Công ty cổ phần nộp tiền vào Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa DNNN về 
90% tổng số liền thu được tiền thu hộ nợ phải thu và tiền thu từ nhượng bán tài sản giữ hộ 
Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3385 - Phải trả về cổ phần hóa

Có các TK 1.11, 112.

- Khi trích 10% trên tổng sô' tiền thu được về tiền thu hộ nợ phải thu và tiền nhượng 
bán tài sản giữ hộ Nhà nước, kế toán Công ty cổ phần ghi:

Nợ TK 3385 - Phải trả về cổ phần hóa

Có TK 711 - Thu nhập khác.

- Khi phát sinh chi phí liên quan trực tiếp đến việc thu hộ tiền công nợ phải thu và 
chi phí nhượng bán tài sản giữ hộ Nhà nước, kế toán Công ty cổ phần, ghi:

NỢTK811 - Chi phí khác

Có các TK 111, 112, 331...

5. Báo cáo nợ phẩi thu và tài sản giữ hộ Nhà nước không tính vào giá trị doanh 
nghiệp, bàn giao cho Công ty mua bán, nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

Khi bàn giao nợ phải thu và tài sản giữ hộ Nhà nước cho Công ty mua, bán nợ và tài 
sàn tồn đọng của doanh nghiệp, phải lập biên bản bàn giao theo chê độ quy định, đồng 
thời phải lập các Phụ lục sô' 08, 09, 10 và sô' 11 theo mẫu quy định tại Thông tư này.

Khi bàn giao nợ phải thu và tài sản .giữ hộ Nhà nước cho Công ty mua, bán nợ và tài 
sản tồn đọng của doanh nghiệp, kế toán Công ty cổ phần phải ghi vào bên Có TK 002 “Vật 
tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia cóng”.

6. Báo cáo quyết toán nợ thu hộ và tài sản giữ hộ Nhà nước

Công ty cổ phần phải lập Báo cáo quyết toán nợ thu hộ và tài sản giữ hộ Nhà nước 
(Phụ lục 12) vào 31/12 hàng năm và gửi báo cáo cho các đơn vị sau đây chậm nhất là 45 
ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kê' toán năm:
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Nơi nhận báo cáo

Sở Tài chính tỉnh, 
Thành phô'

CụcTCDN (Bộ 
Tài chính)

Cơ quan quyết 
định cổ phần 

hoá

Tổng cống ty

1. Doanh nghiệp 
trung ương

2. Doanh nghiệp địa 
phương

X

X X

X

X

7. Kế toán về bán cổ phiếu do Cõng ty cổ phần phát hành để huy dộng thêm vốn

Khi Công ty cổ phần phát hành cổ phiếu để huy động thêm vốn phải chấp hành đúng 
các chính sách tài chính hiện hành, kế toán phải theo dõi, phản ánh chi tiết số lượng từng 
loại cổ phiếu đã phát hành, số chênh lệch giữa mệnh giá vù giá phát hành.

Đệ hạch toán về bán cổ phiếu do Công ly cổ phần phát hành nhằm huy động thêm 
vốn, kê' toán sử dụng Tài khoản 411 “Nguồn vốn kinh doanh”.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoán 411- Nguồn vốn kinh doanh

Bên Nợ: Phản ánh số vốn kinh doanh giảm, do:

- Trả vốn góp cho các cổ dông (Chủ sở hữu vốn);

- Mua lại cổ phần để huỷ bỏ;

- Bù lỗ kinh doanh theo quyết định của dại hội cổ đông.

Bên Có: Phản ánh nguồn vốn kinh doanh tăng, do:

- Nhận vốn góp cùa các cổ đông, của các chủ sở hữu;

- Số chênh lệch giữa giá phát hành cao hơn mệnh giá cổ phiếu;

- Bổ sung vốn từ lợi nhuận tích luỹ;

- Nguồn vốn kinh doanh tăng khác.
Số dư bên Có: Phản ánh nguồn vốn kinh doanh hiện có tại doanh nghiệp.

Tài khoản 411 - "Nguồn vốn kinh doanh" có 3 tài khoản cấp 2.
+ Tài khoản 4111 - Vốn góp: Tài khoản này dùng dể phản ánh khoản vốn góp theo 

điều lệ công ty của các chủ sở hữu vốn. Đối với Công ty cổ phần thì phần vốn góp của các 
cổ đông từ phát hành cổ phiếu được phản ánh vào tài khoản này theo mệnh giá.

+ Tài khoản 4112 - Thặng dư vốn: Tài khoản này dùng để phản ánh sô' chênh lệch 
giữa giá phát hành cổ phiếu và mệnh giá cổ phiếu.
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+ Tài khoản 4118 - Vốn khác: Tài khoản này dùng để phản ánh số vốn kinh doanh 
được hình thành từ các khoản được tặng, biêu, nhân tài trợ, viên trợ không hoàn lại... (Sau 
khi trừ đi các khoản thuế phải nộp).

Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tê' chủ yếu của Tài khoản 411

- Khi bán cổ phần cho các cổ đông với giá phát hành theo mệnh giá cổ phiếu, ghi:

NợTK 111, 112

Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (4111 - Vốn góp) (Mệnh giá).

- Khi bán cổ phần cho các cổ đông với giá phát hành lớn hơn mệnh giá cổ phiếu, 
ghi:

Nợ TK 111, 112 (Giá phát hành)

Có TK 4111 - Vốn góp (Ghi bằng mệnh giá)

Có TK 4112 - Thặng dư vốn (Số chênh lệch giá phát hành cao hơn mệnh giá 
cổ phiếu).

- Khi nhận tiền tái phát hành cổ phiếu mua lại, ghi;

Nợ TK 111, 112 (Theo giá tái phát hành)

Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn (Số chênh lệch giữa giá tái phát hành thấp hơn giá thực 
tế mua lại cổ phiếu)

Có TK 419 - Cổ phiếu mua lại (Theo giá thực tế mua lại)

Có TK 4112 - Thặng dư vốn (Số chênh lệch giữa giá tái phát hành cao hơn 
giá thực tế mua lại cổ phiếu).
- Khi bổ sung vốn góp do trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối (Theo giá phát hành)

Có TK 4111 - Vốn góp (Ghi bằng mệnh giá)

Có TK 4112 - Thặng dư vốn (Số chênh lệch giá phát hành cao hơn mệnh giá 
cổ phiếu).

- Khi mua lại cổ phiếu để huỷ bỏ ngay tại ngày mua lại, ghi:

Nợ TK 4111 - Vốn góp (Ghi bằng mênh giá)

Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn (Số chênh lệch giữa giá thực tê' mua lại cao hơn mênh 
giá cổ phiếu)

Có TK 111, 112 (số tiến mua lại cổ phiếu).

— Khi huỷ bỏ cổ phiếu đã mua lại, ghi:
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Nợ TK 4111 - Vốn góp (Ghi bằng mệnh giá)

Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn (Số chênh lệch giữa giá thực tế mua lại cao hơn mệnh 
giá cổ phiếu)

Có TK 419 - Cổ phiếu mua lại (Theo giá thực tế mua lại).

8. Kê' toán cổ phiếu mua lại

Kế toán mua lại cổ phiếu do chính công ty phát hành, được sử dụng Tài khoản 419 
“Cổ phiếu mua lại”. Nguyên tắc, nội dung và phương pháp hạch toán Tài khoán 419 “Cổ 
phiếu mua lại” được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 144/2001/QĐ-BTC ngày 
21/12/2001 của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi Chê' độ kê' toán doanh nghiệp vừa và 
nhỏ ban hành theo Quyêì định 1177 TC/QĐ-CĐKT ngày 23/12/1996 của Bộ Tài chính.

9. Kế toán chia cổ tức cho các cổ đông

Sau khi nộp thuế TNDN và trích lập các quỹ, bổ sung thêm vốn theo quy định, phần lợi 
nhuận còn lại được chia cho các cổ đóng trên cơ sở sô' cổ phiếu mà các cổ đông nắm giữ.

- Khi xác định số lợi nhuận phải chia cho các cổ đông, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388).

- Khi trả tiền cổ tức cho các cổ đông, ghi:

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388)

CÓTK 111, 112...

- Khi bổ sung vốn góp do trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối (Theo giá phát hành)

Có TK 4111 - Vốn góp (Ghi bằng mệnh giá)

Có TK 4112 - Thặng dư vốn (Số chênh lệch giá phát hành cao hơn mệnh giá 
cồ phiếu).

C. Kế toán tại Tổng công ty, công ty có đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc 
được cổ phần hoá

1. Khi .nhận tài sản dược loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp của các đơn vị 
thành viên, đơn vị trực thuộc được cổ phần hoá của Tổng công ty, kê' toán Tổng cóng ty, ghi:

NợcácTK 152, 153, 155, 156. 211,...

Có TK 1361 - Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc.
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2. Căn cứ vào chứng từ và báo cáo của các đơn vị được cổ phần hoá trực thuộc Tổng 
Công ty về tài sản được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp chuyển cho các. đơn vị 
khác ngoài Tổng công ty, kế toán Tổng công ty, ghi:

Nợ TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh

Có TK 1361 - Vốn kinh doanh ờ các đơn vị trực thuộc.

3. Căn cứ vào chứng từ về giá trị tài sản được loại trừ không tính vào giá trị doanh 
nghiệp sau khi trừ (-) giá trị tài sản được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp nộp 
cho Tổng công ty và chuyển cho các đơn vị khác ngoài Tổng cóng ty được phản ánh ở 
Mục 1, 2 nói trên, kết quả tìm được kế toán Tổng công ty, ghi:

Nợ TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh

Có TK 1361 - Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc.

4. Căn cứ vào quyết định cổ phần hoá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các 
chứng từ, tài liệu kế toán có liên quan, kế toán xác định phần vốn Nhà nước bán cho các 
cổ đông để ghi giảm nguồn vốn kinh doanh, ghi:

Nợ TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh

Có TK 1361 - Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc.

5. Căn cứ vào hồ sơ, biên bản bàn giao tài sản, nguồn vốn cho Công ty cổ phần, kế 
toán xác định phần vốn của Nhà nước góp vào Công ty cổ phần, ghi:

Nợ TK 221 - Đầu tư chứng khoán dài hạn (2212- cổ phiếu)

Có TK 1361 - Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc.

6. Kế toán “Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá DNNN”
Sô' tiền thu được từ bán phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hoá, sau khi 

trừ (—) đi chi phí cổ phần hoá được chuyển về “Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cô phần hoá 
DNNN” của Tổng công ty (Đối với trường hợp cổ phần hoá đơn vị phụ thuộc hoặc đơn vị 
thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty).

a) Tài khoản 417 “Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá DNNN”
Để hạch toán tình hình trích lập và sử dụng “ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá 

DNNN” kế toán mở thêm TK 417 “Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá DNNN”.

TK 417 “Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá DNNN” chỉ được áp dụng đối với các 
Tổng công ty được trích lập “Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá DNNN”.

b) Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 417

Bên Nợ:
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- Chi hỗ trợ doanh nghiệp thanh toán trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc;

- Chi hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lại lao động dôi dư tại thời điểm cổ phần hoá để 
bó' trí việc làm mới trong Công ty cổ phần;

- Đầu tư cho các doanh nghiệp đã cổ phần hoá để dảm bảo tỷ trọng vốn chi phối của 
Nhà nước đối với loại doanh nghiệp mà Nhà nước phải nắm giữ cổ phần chi phối;

- Hỗ trợ vốn cho các DNNN trước khi cổ phần hoá có khó khăn về khả năng thanh 
toán để xử lý các khoản nợ quá hạn, nợ BHXH;

- Hỗ trợ vốn cho các DNNN đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh và 
phát triển doanh nghiệp.

Bên Có:

- Nhận được tiền nộp vào “Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá DNNN” của đơn vị 
phụ thuộc và đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty nộp lên về số tiền 
chênh lệch giữa tiền thu được từ bán phần vốn Nhà nước lớn hơn chi phí cổ phần hoá;

- Nhận tiền “Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá DNNN” về tiền thu hồi nợ phải thu 
và tiền thu về nhượng bán tài sản được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp của dơn 
vị phụ thuộc, đơn vị thành viên cổ phần hoá của Tổng công ty và tiền nợ thu hộ, tiền thu về 
nhượng bán tài sản giữ hộ Nhà nước của Công ty cổ phần được chuyển đổi từ DNNN nộp 
lên;

- Tăng khác.

Sô' dư bên Có:

Phản ánh sô' “Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá DNNN” hiện có cuối kỳ.

c) Phương pháp kê' toán TK 417

- Khi nhận tiền “Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá DNNN” của đơn vị trực thuộc 
và đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty nộp cho Tổng công ty về sô' tiền 
chênh lệch giữa sô' tiển thu được từ bán phần vốn nhà nước lớn hơn chi phí cổ phần, ghi:

NợcácTK 111, 112

Có TK 417 - Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá DNNN.

- Khi nhận tiển từ việc thu hồi nợ phải thu, tiền thu về nhượng bán tài sản được loại 
trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp của dơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên cổ phần 
hoá của Tổng công ty và Công ty cổ phần được chuyển đổi từ DNNN nộp cho Tổng công 
ty vào “Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá DNNN”, kê' toán Tổng công ty ghi:

NợcácTK 111, 112

Có TK 417 - Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá DNNN.

564

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



- Khi chi tiền từ “Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá DNNN” để hỗ trợ doanh 
nghiệp thanh toán, trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc, chi đào tạo lại lao động 
dôi dư tại thời điểm cổ phần hoá để bố trí việc làm mới trọng Công ty cổ phần; hoặc đầu tư 
cho các doanh nghiệp (thuộc Tổng công ty) đã cổ phần hoá để đảm bảo tỷ trọng vốn chi 
phối của nhà nước mà Nhà nước phải nắm giữ cổ phần chi phối, khi chi tiền, kế toán ghi:

Nợ TK 417 - Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá DNNN

Có cácTK 111, 112.

- Khi chi tiền từ “Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá DNNN” để hỗ trợ vốn cho các 
DNNN trực thuộc Tổng công ty trước khi cổ phần hoá có khó khăn về khả năng thanh toán 
để xử lý các khoản nợ quá hạn, nợ BHXH; chi hỗ trợ vốn cho các DNNN trực thuộc Tổng 
công ty để đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp, 
khi chi tiền, kế toán ghi:

Nợ TK 417 - Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá DNNN

Có các TK 111, 112.
III. KẾ TOÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIÊU ĐỂ HUY ĐỘNG THÊM VỐN

Khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu để huy dộng thêm vón phải chấp hành đúng 
các chính sách lài chính hiện hành, kế toán phải theo dõi, phản ánh chi tiết sô lượng từng 
loại trái phiếu đã phát hành, sô tiện chênh lệch giữa mệnh giá và giá phát hành và hạch 
toán theo quy định tại Thông tư sô' 105/2003/IT-BTC ngày 04/11/2003 về hướng dẫn thực 
hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyêt định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 
31/12/2002 của Bộ Tài chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Các quy định 
trước đây về kế toán khi chuyên DNNN thành Công ty cổ phần trái với quy định trong 
Thông tư này đều bãi bỏ.

2. Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán, Cục trưởng Cục Tài chính doanh 
nghiệp, Giám đốc Sở Tài chính và Cục trường Cục Thuê các tỉnh, Thành phô trực thuộc 
Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra đói với các doanh nghiệp có phần hóa 
theo đúng quy định của Nhà nước.

Trong quá trình thực hiên, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, các địa 
phương, các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa phản ánh vế Bộ Tài chính đê nghiên cứu, 
giải quyết.
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PHỤ LỤC SỐ 01

CHI TIẾT TSCĐ ĐƯỢC TÍNH VÀO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 
BÀN GIAO CHO CÔNG TY cổ PHẦN

Đơn vị tính: Đồng

STT Tên 
TSCĐ

Ký hiệu 
TSCĐ

Đơn vị tính Nguyên giá Giá trị đã hao 
mòn

Giá trị còn 
lại

1 2 3 4 5 6 7 = 5-6

Cộng

Đại diện bên giao

(Ký, họ tên, đóng dấu)

ngày.... iìiáng.... năm

Đại diện bên nhận

(Ký, họ tên, đóng dấu)
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PHỤ LỤC SỐ 02

CHI TIẾT CÁC KHOẢN ĐẤư Tư NGẮN HẠN, DÀI HẠN 
ĐƯỢC TÍNH VÀO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP BÀN GIAO 

CHO CÔNG TY CỔ PHẦN

Đơn vị tính: Đồng

STT Tên nội dung từng khoản 
đầu tu

Đơn vị tính Số lượng(nếu 
có)

Giá trị Ghi chú

1 2 3 4 5 6

I- Đầu tư ngắn hạn

II- Đầu tư dài hạn

Cộng

Đại diện bén giao

(Ký, họ tên, đóng dấu)

..., ngày... tháng... năm..

Đại diện bên nhận

(Ký, họ tên, dóng dấu)
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PHỤ LỤC SỐ 03
CHI TIẾT HÀNG TỔN KHO Được TÍNH VÀO GIÁ TRỊ
DOANH NGHIỆP BÀN GIAO CHO CÔNG TY cổ PHẤN

Đơn vị tính: Đồng

STT Tên hàng 
tồn kho

Quy cách, 
phẩm chất

Đơn vị 
tính

Sô' 
lượng

Giá trị Ghi chú

Đơn giá Thành tiền

1 2 3 4 5 6 7 = 5x6 8

Cộng

Đại diện bên giao

(Ký, họ tên, đóng dấu)

..... ngày... tháng.... năm
Đại diện bên nhận

(Ký, họ tên, đóng dấu)
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PHỤ LỤC SỐ 04
CHI TIẾT NỢ PHẢI THU Được TÍNH VÀO GIÁ TRỊ 

DOANH NGHIỆP BÀN GIAO CHO CÔNG TY cổ PHAN

Đơn vị tính: Đồng

STT Tên, địa chỉ từng đôi tượng phải 
thu

Nội dung phải 
thu

Số tiền phải 
thu

Ghi chú

1 2 3 4 5

Cộng

..... ngày... tháng....năm

Đại diện bên giao Đại diện bên nhận

(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên, dóng dấu)
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PHỤ LỤC SỐ 05

CHI TIẾT NỢ PHẢI THU cổ PHẦN BÁN TRẢ CHẬM

Đơn vị tính: Đồng

STT Tên, địa chỉ từng cổ đông mua 
cổ phần trả chậm

Thời hạn trả 
chậm

Số tiền phải 
thu

Ghi chú

1 2 3 4 5

Cộng

Đại diện bên giao

(Ký, họ tên, đóng dấu)

ngày... tháng.... năm
Đại diện bên nhận

(Ký, họ tên, đóng dấu)
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PHỤ LỤC SỐ 06

CHI TIẾT NỢ PHẢI TRẢ Được TÍNH VÀO GIÁ TRỊ 
DOANH NGHIỆP BÀN GIAO CHO CÔNG TY cổ PHAN

Đơn vị tính: Đồng

STT Tên, địa chỉ từng đối tượng 
phải trả

Nội dung phải trả Sô' tiền phải 
trả

Ghi chú

1 2 3 4 5

Cộng

Đại diện bên giao

(Ký, họ tên, đóng dấu)

ngàỵ... tháng....năm... .
Đại diện bên nhận

(Ký, họ tên, đóng dấu)
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PHỤ LỤC SỐ 07

CHI TIẾT VỐN GÓP CỔ PHẤN BÀN GIAO 
CHO CÔNG TY CỔ PHẦN

Đơn vị tính: Đồng

s 
TT

Tên, địa chỉ 

từng cổ 
đòng

Số lượng cổ phiếư Tổng số tiền Ghi chú

Cò 
phiếu 

thường

Cổ 
phiếu 
ưu đãi

Tổng 
số

Cổ 
phiếu 

thường

Cổ 
phiếu 
ưu đãi

Tổng 
sô tiền

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8= 6+7 9

Cộng

Đại diện bên giao

(Ký, họ tên, đóng dấu)

ngày... tháng....năm
Đại diện bên nhận

(Ký, họ tên, đóng dấu)
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PHỤ LỤC SỐ 08

CHI TIẾT NỢ PHẢI THU KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ TRỊ 
DOANH NGHIỆP BÀN GIAO CHO CÔNG TY cổ PHẦN, 

HOẶC CÔNG TY MUA, BÁN NỢ VÀ TÀI SẢN 
TỔN ĐỌNG CỦA DOANH NGHIỆP

Đơn vị tính: Đồng

STT Tên, địa chỉ từng đối tượng phải 
thu

Nội dung phải 
thu

Số tiền phải 
thu

Ghi chú

1 2 3 4 5

Cộng

Đại diện bên giao

(Ký, họ tên, đóng dấu)

ngày... tháng....năm
Đại diện bên nhận

(Ký, họ tên, đóng dấu)
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PHỤ LỤC SỐ 09
CHI TIẾT HÀNG TỐN KHO KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ TRỊ 
DOANH NGHIỆP BÀN GIAO CHO CÔNG TY cổ PHẨN, 

HOẶC CÔNG TY MUA, BÁN NỌ VÀ TÀI SẢN 
TỔN ĐỌNG CỦA DOANH NGHIỆP

Đơn vị tính: Đồng

STT Tên hàng tồn 
kho

Quy cách, 
phẩm chất

Đơn vị 
tính

Số lượng Giá trị Ghi chú

Đơn giá 'Thành tiền

1 2 3 4 5 6 7 = 5x6 8

Cộng

Đại diện bên giao

(Ký, họ tên, đóng dấu)

ngày... tháng....năm
Đại diện bên nhận

(Ký, họ tên, đóng dấu)
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PHỤ LỰC SỐ 10

CHI TIẾT CÁC KHOẢN ĐẦU Tư NGẮN HẠN, DÀI HẠN 
KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP BÀN GIAO 

CHO CÔNG TY CỔ PHẦN, HOẶC CÔNG TY MUA, BÁN NỌ
VÀ TÀI SẢN TỔN ĐỌNG CỦA DOANH NGHIỆP

Đơn vị tính: Đồng

STT Tên, nội dung từng khoản 
đầu tư

Đom vị 
tính

Số lượng (nếu có) Giá trị Ghi chú

1 2 3 4 5 6

I- Đầu tư ngắn hạn

n- Đầu tư dài hạn

Cộng

Đại diện bên giao

(Ký, họ tên, đóng dấu)

ngày... tháng....năm
Đại diện bên nhận

(Ký, họ tên, đóng dấu)
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PHỤ LỤC só 11
CHI TIẾT TSCĐ KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP BÀN GIAO 

CHO CÔNG TY CỔ PHẦN, HOẶC CÔNG TY
MUA, BÁN NỢ VÀ TÀI SẢN TON ĐỌNG CỦA DOANH NGHIỆP

Đơn vị tính: Đồng

ST 
T

Tên TSCĐ Ký hiệu 
TSCĐ

Đơn vị tính Nguyên giá Giá trị đã 
hao mòn

Giá tri còn lại

1 2 3 4 5 6 7 = 5-6

Cộng

Đại diện bên giao

(Ký, họ tên, đóng dấu)

....ngày... tháng..... năm
Đại diện bên nhận

(Ký, họ tên, đóng dấu)
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PHỤ LỤC SỐ 12
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NỢ THU HỘ VÀ TÀI SÁN 

GIỮ HỘ NHÀ NƯỚC

(Đến ngày 31/12/.........)

I. TÌNH HÌNH NỢ ĐÃ THU HỘ

Đơn vị lính: Đổng

STT Tên, địa chỉ đối 
tượng còn nợ 
phải thu hộ

Sô tiền nợ 
thu hộ 

nhận bàn 
giao

Sò tiền đã thu Sô' tiền còn 
phải thu hộTrong 

kỳ
Luỹ kế từ khi nhận bàn 
giao tới cuối kỳ báo cáo

1 2 3 4 5 6 = 3-5

Cộng

(Lưu ý: Cột 4, Cột 5 phán ánh cả số tiền nợ thu hộ bàn giao cho Công ty mua bán nợ 
và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp)

II. TÌNH HÌNH TÀI SẢN GIỮ HỘ NHÀ NƯỚC ĐÃ BÁN VÀ CHƯA BÁN ĐƯỢC:

Đơn vị tính: Đồng

STT Tên hàng tổn 
kho, TSCĐ 
giữ hộ Nhà 

nước

Đơn vị 
tính

Tài sán giữ 
hộ Nhà nước

Tài sàn giữ hộ Nhà nước đã bán và 
bàn giao cho đơn vị khác

Tài sãn giữ hộ Nhà nước 
còn lại chưa bán dến cuối 

kỳ báo cáoTrong kỳ Luỹ kế từ khi nhận 
bàn giao dến cuối kỳ 

báo cáo
Lượng Tiền Lượng Tiền Lượng Tiền Lượng Tiền

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 4-
8

11 =5-9

Cộng
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(Lưu ý: Cột 6, Cột 7, Cột 8, Cột 9 phán ánh câ phần lài sán giữ hộ Nhà nước bàn giao 
cho Công ty mua, bán nợ và lài sản tồn đọng củii doanh nghiệp)

III. TÌNH HÌNH THANH TOÁN NỢ THU HỘ VÀ TÀI SẢN GIỮ HỘ NHÀ NƯỚC

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu Mã số Sô' tiền

Kỳ này Luỹ kế từ khi 
nhận bàn giao 

đến cuói kỳ báo 
cáo

1 2 3 4

1. Số tiền công nợ đã thu hộ 01

2. Số tiền thu về tài sản giữ hộ đã bán 02

3. Số tiền dược trích (10%)* trên tổng số tiền đã 
thu hộ và sô' tiền thu về tài sản giữ hộ đã bán

[03 = (01 + 02) X 10%]

03

4. Số tiền công nợ dã thu hộ và số tiền thu về tài 
sản giữ hộ đã bán phải nộp vào Quỹ Hỗ trợ sắp 
xếp và cổ phần hoá DNNN (04 = 01 + 02 - 03)

04

5. Số tiền đã nộp vào Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ 
phần hoá DNNN

05

6. Số tiền còn phải nộp vào Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và 
cổ phần hoá DNNN (06 = 04-05)

06

(*) Theo chính sách tài chính hiện hành

Người lập báo cáo 

(Ký, họ tên)

.... ngàỵ.... tháng.... năm....
Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)
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9. QUYẾT ĐỊNH số 67/2004/QĐ-BTC NGÀY 13-08-2004 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Về việc ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, 
đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngán sách nhà nước SỐ01I2002IQH11 ngày 16/1212002;

Căn cứ Luật Kế toán sô'03/2003/QH11 ngày 17/06/2003;
Căn cứ Nghị dinh sô'86/2002/NĐ—CP ngày 05/11/2002 cùa Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tô chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định sô 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chê'độ kẻ'toán và kiểm toán, Chánh Thanh tra tài 

chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế về tự kiểm tra tài cnuin, kế 
toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước ’ áp dụng thông nhất 
trong phạm vi cả nước.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đãng Công 
báo.

Điều 3: Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tô chức 
chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
và các tổ chức khác cò sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.

Vụ trưởng Vụ Chế dộ kế toán và kiểm toán, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Vụ 
trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị, tổ chức 
có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này.
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QUY CHẾ
VỂ VIỆC Tự KIỂM TRA TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN TẠI CÁC

Cơ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ sử DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Ban hành theo Quyết định sô' 67I2004IQĐ-BTC ngày 1310812004 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích của công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán

Công tác tự kiểm tra tài chính, kê' toán tại cơ quan, đơn vị, tổ chức (sau đây gọi tắt là 
đơn vị) có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước nhằm mục đích:

1. Đánh giá tình hình triển khai chấp hành dự toán ngân sách hàng nãm tại đơn vị 
theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, tình hình chấp hành công tác thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị.

2. Đánh giá chất lượng hoạt động, tình hình chấp hành cơ chế chính sách và quản lý 
các khoản thu, chi tài chính, quản lý và sử dụng tài sản, tiền vốn, sử dụng quỹ lương, quỹ 
thưởng, các quỹ của cơ quan và công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong đơn vị.

3. Phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, áp dụng các biện pháp xử lý các sai 
phạm theo đúng thẩm quyền đã được phân cấp. Đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm, đánh 
giá những tồn tại, tìm ra nguyên nhân và đưa ra phương hướng, biện pháp khắc phục nhằm 
tăng cường công tác quản lý tài chính, kế toán tại đơn vị.

Điều 2. Đối tượng áp dụng quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán

Cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 
xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ 
chức khác có sử dụng toàn bộ hoặc một phần kinh phí ngân sách nhà nước đều phải thực 
hiện công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán tại đơn vị mình theo hướng dẫn tại Quy chê' 
này.

Điều 3. Nhiệm vụ của công tác tự kiểm tra tài chính, kê' toán
Công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách 

nhà nước có các nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra tính hợp pháp của các nghiệp vụ kinh tê' tài chính phát sinh; tính hiệu lực, 
hiệu quả của các hoạt động tài chính, kê' toán tại đơn vị, của công tác tổ chức và điều hành 
hoạt động thực hiện nhiêm vụ được giao và các hoạt dộng khác.
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2. Kiểm tra, kiểm soát chất lượng và độ tin cây cùa các thông tin kinh tế tài chính 
của đơn vị được cung cấp thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo khác.

3. Kiểm tra sự tuân thủ các cơ chế tài chính, các chê' độ chính sách cùa Nhà nước 
liên quan đến tình hình chi tiêu ngân sách nhà nước và các quỹ tại dơn vị. Kiểm tra và 
đánh giá hiệu quả của việc chi tiêu ngân sách nhà nước trong việc thực hiện các nhiệm vụ 
được giao tại đơn vị.

4. Xây dựng báo cáo về kết quả kiểm tra, tình hình xử lý các vi phạm đã được phát 
hiện trong năm hoặc các lần kiểm tra trước đó.

Điều 4. Yêu cầu của công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán

1. Công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán tại đơn vị phải đảm bảo thực hiện ngay 
trong quá trình thực thi nhiệm vụ quản lý của từng cán bộ, viên chức và phải đảm bảo tính 
thận trọng, nghiêm túc, trung thực và khách quan:

1.1. Trường hợp tự kiểm tra định kỳ, công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán phải được 
lập kế hoạch và tiến hành theo đúng trình tự quy định, có các bước công việc và phương 
pháp thực hiện riêng biệt đảm bảo tính phù hợp trong các hoàn cảnh khác nhau.

1.2. Đơn vị phải thông báo hoặc công khai cho các đối tượng liên quan trong dơn vị 
được biết trước khi tiến hành kiểm tra nhằm hạn chế sự lệch hướng trong quá trình kiểm 
tra và không bị thiên lệch theo ý chí chủ quan của người kiểm tra.

1.3. Quá trình thực hiện tự kiểm tra luôn phải chấp hành theo quy định của các chế 
độ, chính sách hiện hành của Nhà nước, phải phân biệt rõ ràng, minh bạch những việc làm 
đúng và những việc làm sai. Những sai phạm đều phải được làm rõ, tìm ra nguyên nhân, 
quy trách nhiệm cụ thể đối với tổ chức, cá nhân mắc sai phạm.

1.4. Quá trình thực hiên tự kiểm tra luôn phải đảm bảo tính khách quan từ khâu tổ 
chức thực hiện các nghiệp vụ kiểm tra đến khâu đưa ra kết luận về kêt quả kiêm tra.

2: Công tác tự kiểm tra tài chính, kê' toán phải đảm bảo tính liên tục, thường xuyên, 
không được tạo nên sư gò ép, căng thẳng đôi với cán bộ, viên chức trong đơn VỊ. Cân có 
biên pháp giáo dục, tuyên truyển để mọi người đểu có trách nhiêm tham gia công tác tự 
kiểm tra tài chính, kê' toán.

3. Những kết luân cùa việc tự kiểm tra phải được nêu rõ ràng, chính xác và chặt chẽ. 
Mỗi điểm kết luân phải có tài liệu chứng minh. Tuỳ hình thức kiểm tra để có kê't luận kiểm 
tra phù hợp, có thể kết luận từng phần hoặc toàn bộ công tác tài chính, kê' toán của đơn vị.

4. Trong các đợt kiểm tra phải lập biên bản kiểm tra và sau mỗi đợt kiểm tra, bộ 
phận kiểm tra phải lập báo cáo kiểm tra. Báo cáo kiểm tra phải nêu từng bước của quá 
trình kiểm tra, nội dung và các phần hành của công việc kiểm tra. Trong các báo cáo phải 
nêu ra những tồn tại và các kiến nghị sửa chữa, khắc phục.
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Điều 5. Người được giao nhiệm vụ kiểm tra

1. Người được giao nhiệm vụ thực hiện công việc tự kiểm tra tài chính, kè' toán phải 
là người trung thực, khách quan, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, chưa vi phạm 
khuyết điểm đến mức phải xử lý và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội 
dung kiểm tra.

2. Người dược giao nhiệm vụ thực hiện công việc tự kiểm tra tài chính, kế toán phải 
chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị về chất lượng, tính trung thực, hợp lý của các kết 
luận kiểm tra.

Điều 6. Hình thức tự kiểm tra tài chính, kế toán

Tuỳ theo đặc điểm hoạt động, tổ chức bộ máy, tình hình thực tế và tuỳ theo hoàn 
cảnh cụ thể mà mỗi đơn vị vận dụng các hình thức sau tổ chức tự kiểm tra tài chính, kế 
toán:

1. Hình thức tự kiểm tra theo thời gian thực hiện

1.1. Tự kiểm tra thường xuyên

a) Tự kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch:

Công tác tự kiểm tra dược lập kế hoạch cho từng kỳ kế toán hoặc cả nãm tài chính 
của đơn vị. Kê' hoạch dược lập bao gồm: Nội dung, phạm vi, các đối tượng và thời gian 
tiến hành kiểm tra.

Hình thức kiểm tra này nhằm mục đích tạo ra nề nếp, lề lối hoạt động của đơn vị.

b) Tự kiểm tra thường xuyên mọi hoạt động kinh tế, tài chính:

Tổ chức kiểm tra một cách thường xuyên các hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị 
mình. Hình thức kiểm tra này không nhất thiết phải tổ chức các cuộc kiểm tra mà đơn vị 
cần có những biện pháp kiểm tra chéo giữa các bộ phân thực hiện công tác tài chính, kê' 
toán, hoặc kiểm tra tuần tự giữa các khâu trong hoạt động kinh tế, tài chính tại đơn vị.

Hình thức kiểm tra này để tăng cường tính tự giác của cán bộ, viên chức trong việc 
thực hiện nhiệm vụ của mình, đồng thời kịp thời phát hiện những sai phạm của các cá 
nhân, các khâu tổ chức công việc.

1.2. Tự kiểm tra đột xuất
Công tác kiểm tra đột xuất được thực hiện theo mục đích và ý chí chủ quan của 

người ra quyết định kiểm tra. Việc kiểm tra đột xuất không dược lập kế hoạch và nội dung 
từ trước. Người ra quyết định kiểm tra cần càn cứ vào tình hình cụ thể, căn cứ vào các biến 
động có tính chất bất thường để ra quyết định kiểm tra làm rõ các vụ việc. Tuỳ theo hoàn 
cảnh cụ thể và mục đích kiểm tra mà người ra quyết dịnh kiểm tra phái đưa ra những nội 
dung cần kiểm tra phù hợp với yêu cầu quản lý của mình.
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2. Hình thức tự kiểm tra theo phạm vi công việc

2.1. Tự kiểm tra toàn diện

Kiểm tra toàn diện là việc kiểm tra toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán của đơn vị 
với mục đích xem xét sự chính xác, hợp pháp của các số liệu tài chính tại đơn vị. Kiểm tra 
toàn diện được thực hiện toàn bộ nội dung kiểm tra như quy định ờ Chương II Quy chế 
này.

2.2. Tự kiểm tra đặc biệt

Kiểm tra đặc biệt là việc kiểm tra một hoặc một số nội dung hoạt động tài chính, kế 
toán của dơn vị với mục đích xem xét sự chính xác, hợp pháp của một số sô' liệu tài chính 
của đơn vị.

CHƯƠNG II

NỘI DUNG Tự KIỂM TRA

Điều 7. Kiểm tra các khoản thu ngân sách, thu hoạt động của đơn vị

1. Kiểm tra các nguồn thu do Ngân sách cấp (trung ương và địa phương)

2. Kiểm tra việc thực hiện thu ngân sách được cấp có thẩm quyền giao cho đơn vị 
thực hiện, bao gồm: Mức thu đối với từng loại phí, lệ phí; tổng số thu phí, lệ phí; sô' phí, lệ 
phí phải nộp ngân sách nhà nước; số phí, lệ phí được để lại đơn vị; nguyên tắc phân phối, 
sử dụng số phí, lệ phí dược để lại đơn vị.

3. Kiểm tra các khoản thu từ việc đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân để 
đầu tư, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng.

4. Kiểm tra các khoán thu từ các hoạt dộng kinh doanh, cung ứng dịch vụ (nếu có).

Điều 8. Kiểm tra các khoản chi ngân sách, chi khác của đơn vị

1. Kiểm tra tính hợp pháp của các khoản chi trong phạm vi tổng dự toán được phê 
duyệt.

2. Kiểm tra tính hợp pháp của các khoản chi ngoài dự toán trong các trường hợp đặc 
biệt dược cấp trên phê duyệt,

3. Kiểm tra và xác định rõ nội dung, nguyên nhân thay đổi dự toán, nguyên nhân 
thực hiện không đúng với tổng dự toán và dự toán chi tiết.

4. Kiểm tra việc chấp hành các thủ tục chi tiêu ngân sách nhà nước theo quy định tại 
Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dãn Luật.
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5. Kiểm tra những nội dung chi thường xuyên theo đúng định mức, tiêu chuẩn quy 
định của Nhà nước và quy chế nội bộ:

- Đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu: Chi cho con 
người (tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí 
cõng đoàn, phúc lợi tập thể, tiền thưởng); chi hoạt động nghiệp vụ theo đặc thù của từng 
đơn vị; chi mua sấm tài sản, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên cơ sở vật chất, máy 
móc thiết bị tại đơn vị; các khoản chi khác.

- Đối với đơn vị sự nghiệp có thu: Chi cho con người (tiền lương, tiền công, phụ cấp 
lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, phúc lợi tập thể, tiền 
thường); chi hoạt động nghiệp vụ theo đặc thù của từng đơn vị; chi mua sắm tài sản, sửa 
chữa, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên cơ sở vật chất, máy móc thiết bị tại đơn vị; chi phục 
VU trực tiếp các hoạt động sự nghiệp có thu; các khoản chi khác.

6. Kiểm tra các khoản chi hoạt động không thường xuyên gồm: Chi theo đơn đặt 
hàng của Nhà nước; chi thực hiện nghiên cứu đề tài khoa học; chi chương trình mục tiêu 
quốc gia; chi thực hiện tinh giản biên chế; chi đầu tư phát triển; các khoản chi đột xuất 
khác.

7. Kiểm tra việc kê khai và nộp Thuế GTGT đối với các hoạt động chịu Thuế GTGT 
theo quy định của Nhà nước.

Điều 9. Kiểm tra việc xác định các khoản chênh lệch thu chi hoạt động và trích lập 
các quỹ

1. Kiểm tra các khoản chênh lệch thu chi hoạt động dự kiến trong quá trình thực hiện 
thu chi tài chính, gồm: Chênh lệch thu chi hoạt dộng do khoán biên chế, khoán chi hành 
chính; chênh lệch thu chi hoạt động sự nghiệp; chênh lệch thu chi hoạt động sản xuất cung 
ứng dịch vụ; chênh lệch thu chi hoạt động sự nghiệp khác.

2. Kiểm tra việc tính toán và nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có).

3. Kiểm tra việc tính toán, trích lập và sử dụng các quỹ tại đơn vị, gồm: Quỹ khen 
thưởng, phúc lợi; quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; quỹ dự phòng ổn định thu nhập.

Điều 10. Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản cô định

1. Kiểm tra việc mua sắm tài sản cố định (TSCĐ), bao gồm: Mục đích sử dụng, 
nguồn kinh phí, chất lượng tài sản, định mức, tiêu chuẩn dược mua.

2. Kiểm tra việc phân loại TSCĐ tại đơn vị, bao gồm việc phân loại theo tính chất 
đặc điểm của TSCĐ, phân loại theo mục dích và tình hình sử dụng của TSCĐ.

3. Kiểm tra việc ghi chép trong hồ sơ gốc của TSCĐ, bao gồm: Việc ghi chép thẻ 
TSCĐ, sổ đăng ký, xác định nguyên giá, ngụồn hình thành tài sản, nguyên nhân tăng 
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giảm, tình trạng TSCĐ, thủ tục giao nhân, kiểm nhận, thanh toán,... Đối chiếu giữa số ghi 
trên sổ kế toán với thực tế hiện có của TSCĐ.

4. Kiểm tra việc luân chuyển thông tin về TSCĐ, về số liệu ghi chép giữa các thẻ 
theo dõi TSCĐ.

5. Kiểm tra tình hình huy động và hiệu quả sử dụng TSCĐ, tình hình TSCĐ không sử 
dụng, TSCĐ thuê tài chính,...

6. Kiểm tra việc tính hao mòn TSCĐ. Đối với đơn vị sự nghiệp có thu, kiểm tra phần 
tính khấu hao, phân bổ khấu hao TSCĐ cho hoạt động hoạt động sản xuất và cung ứng 
dịch vụ.

7. Kiểm tra việc sửa chữa lớn TSCĐ, việc thực hiện các quy định của Nhà nước, tính 
hợp pháp của các chi phí làm tăng nguyên giá của TSCĐ,...

8. Kiểm tra tình hình tài sản cố định đã thanh lý, chờ thanh lý. Xem xét nguyên nhân 
thanh lý; việc tổ chức thanh lý tài sản; chi phí, thu nhập từ việc thanh lý tài sản.

9. Kiểm tra việc ghi chép kế toán và lưu trữ tài liệu kế toán kịp thời, đầy đù đối với 
các TSCĐ do đơn vị quản lý.

Điều 11. Kiểm tra việc quản lý và sử dụng vật liệu, dụng cụ
1. Kiểm tra khâu thu mua, vân chuyển, bốc xếp vật liệu, dụng cụ: Nguồn thu mua, 

chất lượng, quy cách, chi phí thu mua, vân chuyển, bốc xếp vật liệu, dụng cụ.
2. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của việc nhập kho và xuất kho đưa vào sử dụng đối 

với vật liệu, dụng cụ.
3. Kiểm tra các chứng từ kế toán và việc ghi chép kế toán đối với vật liệu, dụng cụ 

khi nhập hoặc xuất kho cùa thù kho, người làm kê toán và bộ phận sử dụng.
4. Kiểm tra tính hợp lý của việc xây dựng các định mức sử dụng vật liệu, dự trữ vật 

liệu và hao hụt vật liệu.
Điều 12. Kiểm tra việc quản lý sử dụng quỹ lương
1. Kiểm tra việc chấp hành đúng quy định về quỹ tiền lương được phê duyệt phù hợp 

với biên chế được giao (nếu có) và nhiệm vụ dược giao.
2. Kiểm tra việc sử dụng đúng mục đích đối với quỹ tiền lương.
3. Kiểm tra việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản phải trích 

nộp khác theo quy dịnh hiện hành. So sánh, xem xét tổng quỹ lương tối đa được trích với 
quỹ lương thực tế của đơn vị và phân phối tiền lương cho các cá nhân theo quy chế chi tiêu 
nội bộ.

4. Kiểm tra việc lập dự toán, cấp phát và kê' toán quỹ tiền lương phù hợp với Mục lục 
ngân sách nhà nước.
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5. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kế toán đối với hạch toán quỹ tiền lương 
và các khoản trích theo lương:

- Kiểm tra về thời gian lao động, khối lượng, chất lượng lao động thông qua các 
chứng từ kế toán.

- Kiểm tra việc vận dụng hình thức tính tiền lương, thưởng theo quy định của Nhà 
nước.

- Kiểm tra việc ghi chép kế toán kịp thời, đầy dủ đối với việc trả lương, thưởng và 
các khoản khác.

6. Đối với các dơn vị sự nghiệp có thu cần kiểm tra: Chi phí tiền lương, việc tổng hợp 
và phân bổ chi phí tiền lương, đối với nhân viên thuộc bộ phận hoạt động sản xuất, cung 
ứng dịch vụ.

Điều 13. Kiểm tra các quan hệ thanh toán

1. Kiểm tra việc mở và sử dụng lài khoản tại Kho bạc nhà nước, Ngân hàng và các tổ 
chức tín dụng (nếu có).

2. Kiểm tra các quan hệ thanh toán giữa đơn vị với cơ quan Nhà nước, bao gồm tình 
hình về nguồn kinh phí do Nhà nước hoặc cấp trên cấp và các khoản phải nộp Nhà nước, 
thanh toán nội bộ cấp trên, cấp dưới.

3. Kiểm tra các quan hệ thanh toán với cán bộ, viên chức trong cơ quan, đơn vị, như: 
Tạm ứng và việc thanh toán tạm ứng, các khoản lương, thưởng và các khoản tính theo 
lương.

4. Kiểm tra các quan hệ thanh toán gồm các khoản phải thu, phải trả với các đối 
tượng bên ngoài đơn vị.

5. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kế toán đối với các khoản phải thu, phải 
trả.

Điều 14. Kiểm tra việc quản lý và sử dụng các khoản vốn bằng tiền

1. Kiểm tra tiền mặt tại quỹ, gồm: kiểm tra số lượng tiền mặt thực có trong quỹ, đối 
chiếu với sô' liệu trong sổ kế toán.

2. Kiểm tra các khoản thu, chi tiền mật có đúng với quy định hiện hành và đảm bảo 
tính kịp thời đầy đủ hay không.

3. Kiểm tra sô' dư tiền gửi của đơn vị tại Kho bạc, Ngân hàng; đối chiếu số liệu giữa 
số dư tiền gửi với sô' liệu trên sổ kê' toán.

4. Kiểm'tra các khoản đầu tư tài chính (nếu có) mà dơn vị đang nắm giữ, kiểm tra về 
mặt giá trị, tính hợp pháp và thời gian còn lại của những khoản đầu tư này.
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5. Kiểm tra việc chấp hành các quy định kế toán đối với các khoản vốn bằng tiền tại 
đơn vị.

Điều 15. Kiểm tra việc thực hiện quyết toán thu chi tài chính

1. Kiểm tra quyết toán số kinh phí thực chi trên nguyên tắc tuân thủ dự toán nãm (kể 
cả những điều chỉnh dự toán năm) đã được phê duyệt và Mục lục ngân sách nhà nước.

2. Kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và việc điều chỉnh thu chi tài chính trong 
thời gian chỉnh lý quyết toán.

3. Thông qua việc quyết toán thu chi có thể phân tích, đánh giá kết quả chấp hành dự 
toán của dơn vị, nguyên nhân không thực hiện đúng dự toán nhằm rút ra những kinh 
nghiệm và bài học cần thiết cho kỳ chấp hành dự toán tiếp theo.

Điểu 16. Kiểm tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản

1. Kiểm tra quy trình xây dựng kế hoạch đầu tư và việc triển khai cấp phát vốn cho 
từng dự án tại đơn vị.

2. Kiểm tra quy trình thẩm định dự án, thiết kế kỹ thuật và lập tổng dự toán của từng 
dự án triển khai thực hiện tại đơn vị.

3. Kiểm tra công tác đấu thầu tuyển chọn đơn vị tư vâh và nhà thầu cùa từng dự án 
tại dơn vị.

4. Kiểm tra công tác giám sát, quản lý các đơn vị tư vân, nhà thầu của chủ đầu tư.

5. Kiểm tra việc thực hiện các thủ tục thanh toán liên quan đến hoạt động đầu tư.

6. Kiểm tra việc quyết toán, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng công trình xây 
dựng cơ bản.

7. Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định về chê' độ quản lý đầu tư xây 
dựng cơ bản của Nhà nước; việc chấp hành chế dộ báo cáo của đơn vị dối với cơ quan 
quản lý các cấp.

8. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ké toán đôi với công tác đầu tư xây dựng 
cơ bản.

Điều 17. Kiểm tra kế toán
Trong quá trình tự kiểm tra tài chính, kế toán phải tự kiểm tra việc thực hiện các 

chuẩn mực kế toán, chế độ kê' toán và các quy định pháp luật hiện hành về kê' toán như 
sau:

1. Kiểm tra viêc lập, thu thập, xử lý chứng từ kê' toán.

2. Kiểm tra việc mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kê' toán.
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3. Kiểm tra việc áp dụng và ghi chép các tài khoản kế toán.

4. Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính, phân tích, nộp và sử dụng báo cáo tài chính.

5. Kiểm tra việc thực hiện kiểm kê tài sản thường xuyên hoặc đột xuất theo quy định 
của Nhà nước, việc thực hiện lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán.

6. Đối với các đơn vị phải kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật 
thì phậi xem xét việc đơn vị có thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định, ý kiến 
cùa cơ quan kiểm toán và xử lý của đơn vị.

Điều 18. Kiểm tra việc tổ chức và lãnh đạo công tác tài chính, kế toán

1. Kiểm tra việc tổ chức bộ máy, phân công công việc và lề lối làm việc, đánh giá 
tính hợp lý của việc bố trí, sử dụng cán bộ, quan hệ công tác và mối quan hệ giữa các cá 
nhân và bộ phận.

2. Kiểm tra trình độ, bằng cấp của cán bộ, viên chức tài chính, kế toán theo quy định 
của Nhà nước và tình hình thực tế của đơn vị.

3. Kiểm tra việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và bô' trí kê' toán trưởng, cán bộ, viên 
chức tài chính, kế toán.

CHƯƠNG III

QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC Tự KIEM tra

Điều 19. Đối với hình thức tự kiểm tra thường xuyên mọi hoạt động kinh tế, tài 
chính

Hình thức tự kiểm tra thường xuyên không dòi hỏi phải thành lập bộ phận, tổ công 
tác để kiểm tra. Việc tự kiểm tra tài chính được thực hiện tại chính mỗi khâu công việc của 
từng người trong các bộ phận liên quan. Việc tự kiểm tra được thực hiện theo trình tự và 
thủ tục sau:

1. Mỗi cá nhân tham gia xử lý cóng việc liên quan đến các nghiệp vụ kinh tê' tài 
chính đều có trách nhiệm xem xét đến các phần công việc đã thực hiên trước đó và công 
việc cùa chính mình.

2. Khi phát hiện ra những sai phạm, vướng mắc cần phải báo cáo người phụ trách 
trực tiếp để có biện pháp xử lý ngay.

Điều 20. Đối với các cuộc tự kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch hoặc đột xuất

1. Lập kê' hoạch và lựa chọn phương án kiểm tra:

Đơn vị phải xác định phạm vi và mục tiêu của từng cuộc kiểm tra định kỳ. Đổng thời 
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xác định quy mô cùa cuộc kiểm tra, phương pháp, cách thức tiến hành kiểm tra, biện pháp 
thực hiện, tổ chức lực lượng kiểm tra.

2. Chuẩn bị kiểm tra:

Chuẩn bị tài liệu, chính sách chế độ liên quan đến nội dung cuộc kiểm tra hoặc liên 
quan đến tình huống cần kiểm tra. Xem xét, nghiên cứu các tài liệu, các kết luận cùa các 
đợt kiểm tra trước, của những sự việc tương tự.

3. Thực hiện kiểm tra:

Tổ chức kiểm tra tài chính, kê' toán theo các nội dung quy định tại Chương II theo 
trình tự và phương pháp tự kiểm tra tài chính, kế toán quy định tại Điều 21 Quy chê' này.

Điều 21. Trình tự và phương pháp tự kiểm tra tài chính, kê'toán

1. Thu thập, xử lý các tài liệu liên quan dến cuộc kiểm tra về các chế độ chính sách 
hiện hành, các quy định nội bộ đơn vị.

2. Kiểm tra, phát hiện, ghi chép và tổng hợp sô' liệu, thông tin liên quan dến cuộc 
kiểm tra.

3. Đối soát các hành vi phát hiện được trong quá trình kiểm tra với các chế độ chính 
sách hiện hành của Nhà nước, quy định cùa đơn vị, dự toán, cõng việc được giao. Tiến 
hành thẩm tra, xác minh đối với trường hợp có nghi vấn.

4. Đánh giá mức độ của các sai phạm, nghiên cứu và để ra những biện pháp khắc 
phục, xử lý kết quả kiểm tra theo thẩm quyền.

5. Lập và gửi báo cáo kết quả kiểm tra, những kiến nghị giải quyết và công khai kết 
quả kiểm tra.

Điều 22. Xử lý kết quả tự kiểm tra và công khai kết quả tự kiểm tra

1. Căn cứ vào kết quả tự kiểm tra, các bộ phận và cá nhân có thành tích trong hoạt 
động tài chính, kê' toán sẽ được xem xét để khen thưởng đột xuất hoặc định kỳ theo quy 
định.

Các trường hợp vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, kê' toán tùy theo tính chất và 
mức độ vi phạm dơn vị phải thông báo cho các bộ phân, cá nhân và có quyết định xử lý 
trách nhiệm về hành chính, công vụ theo quy định.

2. Định kỳ hoặc cuối năm vào thời điểm công khai tài chính đơn vị phải thông báo 
công khai kết quả tự kiểm tra tài chính, kế toán và kết quả xử lý kết luân tự kiểm tra.

Điều 23. Chế độ báo cáo

1. Hàng năm, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước phải lập báo cáo tự 
kiểm tra tài chính, kế toán vẻ tình hình thực hiện kê' hoạch kiểm tra, nội dung kiểm tra và 
kết quả kiểm tra của đơn vị mình.
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2. Đối với các cuộc kiểm ira đột xuất đơn vị phải lập báo cáo lự kiểm tra về nguyên 
nbân phải kiểm tra đột xuất, nội dung kiểm tra và kết quả kiểm tra đột xuất.

3. Báo cáo tổng hợp kết quả tự kiểm tra hàng năm được sử dụng để đánh giá, chấn 
chình tình hình hoạt động của đơn vị và gửi cho cơ quan chủ quản cấp trên.

4. Thời hạn gửi báo cáo tự kiểm tra của các đơn vị cùng với báo cáo quyết toán ngân 
sách hàng năm.

CHƯƠNG IV

TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ VÀ 
NGƯỜI ĐỮỢC GIAO NHIỆM vụ KIEM tra

Điều 24. Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị

1. Xây dựng quy định, nguyên tắc, phương pháp tự kiểm tra tại đơn vị mình quản lý 
và hệ thống các đơn vị trực thuộc căn cứ theo quy định trong Quy chế này. Tổ chức tuyên 
truyền về sự cần thiết của cóng tác tự kiểm tra tài chính, kê' toán.

2. Hàng nãm xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, tổ chức việc tự kiểm tra tài chính, kê' 
toán trong đơn vị mình theo các nội dung được quy định trong Quy chê' này và quy định cụ 
thể của dơn vị. Chịu trách nhiệm hướng dẫn và chỉ đạo các bộ phận, phòng ban về những 
nội dung cần kiểm tra, về tiến trình và thời hạn kiểm tra.

3. Thành lập tổ kiểm tra với thành phần đủ năng lực, trình tự và phẩm chất để thực 
hiện công lác kiểm tra theo kê' hoạch hoặc trong những trường hợp đột xuất tại đơn vị 
mình hoặc những đơn vị cấp dưới.

4. Chỉ đạo công tác tự kiểm tra đối với các đơn vị cấp dưới thuộc sự quản lý điều 
hành của mình.

5. Xem xét và phê chuẩn các kết luận kiểm tra của bộ phận thực hiện kiểm tra, phê 
duyệt và đôn đốc thực hiện các biện pháp khắc phục những tồn tại được phát hiện trong 
quá trình kiểm tra. Xử lý các hành vi vi phạm của các bộ phận, cá nhân thuộc thẩm quyền 
của mình. Trường hợp phát hiện có những biểu hiện vi phạm pháp luật hoặc có dấu hiệu vi 
phạm nghiêm trọng các nguyên tắc tài chính, kế toán cần báo cho cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền tiến hành kiểm tra, thanh tra để làm rõ sự việc.

Điều 25. Trách nhiêm của bộ phận, người được giao nhiệm vụ kiểm tra

1. Thực hiện chỉ đạo của thủ trưởng đơn vị dể tiến hành kiểm tra theo các nội dung 
đã được xác định hoặc đã được lập kế hoạch.
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2. Trực tiếp kiểm tra những nội dung phải kiểm tra tại các đơn vị, bộ phân được giao, 
trong quá trình kiểm tra phải chấp hành đúng các quy định, các chế độ hiện hành về tài 
chính, kế toán.

3. Đôn đốc các đơn vị, các bộ phân trong cơ quan thực hiện việc tự kiểm tra tài 
chính, kế toán.

4. Tập hợp tình hình và kết quả kiểm tra, lập báo cáo kết quả kiểm tra, đề xuất các 
biện pháp giải quyết và trình thủ trưởng đơn vị xem xét và ra quyết định xử lý.

Điều 26. Trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân khác trong đơn vị

1. Cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết phục vụ cho công việc kiểm tra, phối hợp và tạo 
diều kiện thuận lợi cho người được giao nhiệm vụ kiểm tra hoàn thành công việc cùa 
mình.

2. Chấp hành các ý kiến kết luận sau khi kiểm tra, thực hiện các biện pháp khắc phục 
các tồn tại được phát hiện trong quá trình kiểm tra.

CHƯƠNG V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 27. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước tổ chức quán triệt, phổ 
biến nội dung công tác tự kiểm tra cho toàn thể cán bõ, công chức trong đơn vị biết và thực 
hiện.

2. Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo, kết hợp với Thanh tra nhân dân cùng tiến hành công 
tác tự kiểm tra định kỳ, thường xuyên trong đơn vị mình và báo cáo kết quả tự kiểm tra lên 
đơn vị cấp trên.

3. Hàng năm, các đơn vị cần có sự tổng kết, đánh giá công tác tự kiểm tra tài chính, 
kế toán nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của công tác tự kiểm tra.
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MỤC LỤC

Lời nói đầu 5

MỘT SÓ VẤN ĐỂ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 

TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ ĐON VỊ sự NGHIỆP NHÀ NƯỚC

1. Những bước tiến mới trong đàm phán vào WTO của Việt Nam 9

2. Nhìn lại quá trình đổi mới cơ chế tài chính hành chính sự nghiệp 14

3. Tăng cường công tác giám sát đối với các đơn vị sự nghiệp được “Trao quyền tự
chủ tài chính” 18

4. Đánh giá việc thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp và kết
quả thực hiện cơ chế khoán biên chế, kinh phí hành chính 21

5. Vấn đề tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu 28

6. Về một số nội dung đổi mới chính sách, luật pháp và cơ chế quản lý tài chính
dối với DNNN 30

7. Một số vấn đề cần hướng dẫn để thực luện quy chế tài chính mới đối với công ty
nhà nước 34

8. Xử lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước vay vốn tín dụng thuộc diện sắp
xếp lại 39

NHỮNG QUY ĐịNH về quản lý tài chính 
TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯÓC

1. Luật doanh nghiệp nhà nước 45

2. Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004 của Chính phủ về việc ban 
hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước
đầu tư vào doanh nghiệp khác 97

3. Thông tư sô' 33 /2005/TT-BTC ngày 29-04-2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
một sô' diều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn
nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác 134
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4. Quyết định sô' 192/2004/QĐ-TTg ngày 16-11-2004 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các 
đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án 
đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp 
nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các 
khoản đóng góp của nhân dân 161

5. Thõng tư số 38 /2005/TT-BTC ngày 18-5-2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
trình tự, thủ tục, xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty
nhà nước 173

6. Thông tư số 29/2005/TT-BTC ngày 14-04-2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn
Quy chế công khai tài chính của doanh nghiệp nhà nước 187

7. Thông tư số 42/2004/TT-BTC ngày 20-5-2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn giám
sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước 194

8. Thông tư số 39/2004/TT-BTC ngày 11-5-2004 cùa Bộ Tài chính hướng dãn trình 
tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán,,bàn giao, tiếp nhận, xử
lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp 216

9. Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12-5-2005 của Bộ Tài chính hướng dần việc
xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá 226

10. Quyết định sô' 20/2005/QĐ-BTC ngày 7-4-2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban
hành Quy chê' quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại 
doanh nghiệp nhà nước 234

11. Quyết định sô' 206/2003/QĐ-BTC ngày 12-12-2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cô' định 256

NHỮNG QUY ĐịNH VỂ quản lý tài chính 
TRONG ĐON VỊ sự NGHIỆP NHÀ NUỎC

1. Quyết định sô' 08/2004/QĐ-TTg ngày 15-01-2004 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chương trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành
chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công giai đoạn 2004-2005 285

2. Quyết định sô' 59/2005/QĐ-TTg ngày 23-3-2005 của Thủ tướng Chính phủ về
việc ban hành Quy chế quàn lý tài chính đối với Quỹ hỗ trợ phát triển 298

3. Chỉ thị sô' 18/2003/CT-TTg ngày 01-9-2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc
đẩy mạnh công tác thực hiên quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự 
nghiệp 306
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4. Thông tư số 32/2005/TT-BTC ngày 26-4-2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế 
độ quàn lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước
ngoài cho các Hội 309

5. Thông tư liên tịch sô'13/2004/TTLT-BTC-BYT-BNV ngày 27-02-2004 Bộ Tài 
chính - Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn
vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực y tế công lập 325

6. Thông tư sô' 49/2003/TT-BTC ngày 16-5-2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy
chê' quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam 335

7. Thông tư liên tịch sô' 22/2003/TTLT/BTC-BKH&CN-BNV ngày 24-3-2003 Bộ 
Tài chính - Bộ Khoa học & Công nghệ - Bộ nội vụ hướng dẫn cơ chế quản lý tài
chính đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động có thu 337

8. Thông tư liên tịch sô' 21/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT-BNV ngày. 24-3-2003 Bộ 
Tài chính - Bộ GD&ĐT- Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ quản lý tài chính dối với
các cơ sở giáo dục vặ đào tạo công lập hoạt động có thu 366

9. Thông tư liên tịch sô' 20/2003/TTLT/BTC-BVHTT-BNV ngày 24-3-2003 Bộ Tài 
chính - Bộ Vãn hoá thông tin - Bộ Nội vụ hướng dẫn chê' độ quản lý tài chính 
đối với các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực Vãn hoá - Thõng
tin 376

10. Quyết định sô' 987/2004/QĐ-NHNN ngày 05-8-2004 của Thống đốc ngân hàng 
nhà nước về việc ban hành Quy chế tài chính ứổi với đơn vị sự nghiệp có thu
thuộc Ngân hàng Nhà nước 385

NHỮNG QUY định về kiêm tra, kiêm toán tài chính
TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ ĐON VỊ sự NGHIỆP NHÀ NƯỚC

1. Luật Kiểm toán nhà nước (năm 2005) 395

2. Nghị định sô' 105/2004/NĐ-CP ngày 30-3-2004 của Chính phủ về kiểm toán độc
lập 425

3. Luật Kế toán 440

4. Nghị định sô' 129/2004/NĐ-CP ngày 31-5-2004 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một sô' diều của Luật Kê' toán áp dụng trong hoạt động
kinh doanh 466

5. Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31-5-2004 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kê'
toán nhà nước 487
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6. Quyết dịnh số 271/2003/QĐ-TTg ngày 31-12-2003 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành Quy chế giám sát và dánh giá hiệu quả hoạt dộng của doanh 
nghiệp nhà nước

7. Thông tư sô' 120/2004/TT-BTC ngày 15-12-2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện một sò điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04-11-2004 của 
Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kê' toán

8. Thông tư sô' 40/2004/TT-BTC ngày 13-05-2004 cúa Bộ Tài chính vể việc hướng 
dãn kế toán khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Cóng ty cổ phần

9. Quyết dịnh sô' 67/2004/QĐ-BTC ngày 13-08-2004 cúa Bộ trướng Bộ Tài chính 
vể việc ban hành “Quy chế về lự kiểm tra tài chính, kê' toán tại các cơ quan, đơn 
vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”

508

521
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579
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	2. Quyết định số 59/2005/QĐ-TTg ngày 23-3-2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ hỗ trợ phát triển
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